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HỆ THỐNG DHÍNH TRỊ 

Đảng bộ : Trực thuộc Tỉnh ủy Thanh Hóa, có 
413 đảng viên, sinh hoạt tại 26 chỉ bộ. 

Công đoàn : Trực thuộc LĐLĐ tỉnh, có 805 
công đoàn viên, sinh hoạt tại 26 CÐ bộ phận 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh : 5.000 đoàn viên, 
sinh hoạt tại 118 Chi đoàn thuộc 15 Liên chi đoàn 
và Chi đoàn trực thuộc. 


ÁN BỘ BIANG DẠY 
Tổng số : 557 GV, trong đó 163 người có trình 
độ trên đại học (1 Phó giáo sư, 19 tiến sĩ, 
116 thạc sỹ, 2 bác sỹ chuyên khoa II, 26 bác sỹ 
chuyên khoa Ì). 
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* Đại học : 

Đại học sư phạm : Toán, Vật lý, Ngữ văn, Lịch 
sử, Hóa học, Sinh vật, Tiếng Anh. 

Đại học Trồng trọt, Chăn nuôi - Thú y. 

Đại học Tin học 

-* Cao đẳng : 

+ Sư phạm : Đào tạo giáo viên THCS các ban 
thuộc Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội, 
Ngoại ngữ (Tiếng Anh), giáo viên mầm non, giáo 
viên Thể dục - Công tác Đội và giáo viên tiểu học. 
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Các đại biểu trung ương, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa 
và Ban giám hiệu trong buổi lễ ra mắt 


Trường đại học Hồng Đức. 
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ĐỊA CHÍ : 307 - ĐƯƠNG LE LAI - PHƯƠNG ĐÔNG SƠN - TP THANH HOA 
ĐIỆN THOẠI : (037) 910.222 ; FAX : (037) 910.475 ; Email : hongduc-th@hn. vnn.vn 
Hiệu trưởng : NGUT - TS Cao Danh Đằng. 


+ Kinh tế : Kế toán, Quản trị kinh doanh. 

+ Nông - Lâm nghiệp : Trồng trọt, Chăn nuôi - 
Thú y, Lâm nghiệp. 

+ Y: Điều dưỡng. 

+ Tin học doanh nghiệp. 

* Trung học : 

Kế toán doanh nghiệp, kế toán ngân sách, địa 
chính, giáo viên mẫu giáo, điều dưỡng viên trung 
học, y sỹ y học dân tộc, y sỹ sản nhi, nữ hộ sinh 
trung học và KTV trung học. 


ĐÀ0 TẠ0 HỆ KHÔNG CHÍNH QUY (TẠI CHÚC) 

- Phối hợp với các trường đại học trung ương 
đào tạo bậc đại học các chuyên ngành tỉnh có 
nhu cầu. 

- Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, bồi 
dưỡng chuyên đề giáo viên mẫu giáo và THCS. 

- Dạy nghề chăn nuôi - thú y, bảo vệ thực vật, 
tin học văn phòng. 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIẾN ĐẾN NĂM 2005 
- Đội ngũ : Có 50% giảng viên có trình độ sau 
đại học, trong đó 15% có trình độ tiến sỹ. 
- Quy mô đào tạo : đến năm 2005 có 6000 SV 
hệ chính quy, 3000 học viên hệ không chính quy. 
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. Nguyễn Văn Bảo - Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng khai mạc lớp 
học tập nghiên cứu quán triệt NQ Đại hội LX của Đảng cho toàn 


đẳng viên và cán bộ chủ chốt của nhà trường. 
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ĐẤT NUOC NĂM 2002 


ỘT mùa xuân mới lại đến - Xuân 2002. 
2002 là năm tiếp nối năm đầu thế kỷ - năm 2001, một năm được nhìn 
nhận lại là có ý nghĩa lớn lao. 

Năm 2001 đánh dấu sự kiện trọng đại trên đất nước ta - Đại hội LX của Đảng, 
đại hội của thời kỳ mới thành công với việc hoạch định con đường đi lên, phương 
hướng, nhiệm vụ và những quyết sách nhằm đưa dân tộc ta vững vàng tiến bước 
trong thế kỷ mới, trước mắt là 20 năm, 10 năm và 5 năm tới. 

Năm 2001 ghi đậm quyết tâm to lớn của Đảng và nhân dân ta đưa Nghị quyết 
của Đại hội IX vào cuộc sống ngay từ năm đâu, trọng tâm là thực hiện kế hoạch 
kinh tế - xã hội của năm. Mặc dù phải đương đầu với vô vàn thách thức và khó 
khăn, có những khó khăn không lường trước được như kinh tế thế giới lâm vào 
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Xã luận Tạp chí Cộng sản 


trì trệ, trực tiếp tác động bất lợi đến tình hình kinh tế - xã hội nước ta, trong nước 
thì thiên tai liên tiếp xảy ra ở đông bằng sông Cửu Long và miền Trung Trung Bộ, 
nhân dân ta vẫn một lòng vượt khó, giữ vững thế đi lên. Nền kinh tế tiếp tục phát 
triển khá và ổn định ; cơ cấu kinh tế có bước chuyên biến tích cực ; một số lĩnh vực 
xã hội có tiến bộ ; quốc phòng và an ninh được củng cố ; các hoạt động đối ngoại 
được đây mạnh ; vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế được nâng lên. 

Năm 2001 đã kết thúc với thành công của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa X, một 
kỳ họp thông qua nhiều nghị quyết quan trọng vê kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 và 
nhiệm vụ năm 2002 ; vê bổ sung, sửa đổi một số điêu của Hiến pháp năm 1992, 
của Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ và Luật sửa đối, bổ sung một 
số điêu của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội,... Những điều bổ sung và sửa đổi ấy đã 
thể chế hóa những nội dung cơ bản của Đại hội IX về mặt Nhà nước, nhằm xây 
dựng Nhà nước ta thật sự là Nhà nước pháp quyên của nhân dân, do nhân dân và 
vì nhân dân, một nhà nước mà tính hiệu lực và hiệu quả ngày càng được nâng cao. 

Nhìn chung, bức tranh toàn cảnh của năm 2001 là rất tích cực và đáng khích lệ, 
dẫu rằng bên cạnh những thành tựu đạt được, chúng ta còn phải tiếp tục đối mặt 
với nhiều khó khăn vốn có và mới nảy sinh, phải ra sức khắc phục những yếu kém 
và khuyết điểm trong lãnh đạo và chỉ đạo thực tiễn. 

Năm 202 phải là năm kế thừa và phát huy tất cả những gì đã đạt được trong 
năm 2001 và cả trong toàn bộ quá trình đôi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước từ 
trước đến nay. Năm 2002 phải biểu thị ý chí cao hơn và quyết tâm cao hơn của 
toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục đưa Nghị quyết của Đại hội IX vào cuộc sống. 

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chúng ta luôn luôn coi 
kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. 

Để làm tốt nhiệm vụ trung tâm, chúng ta ra sức phát huy thêm thuận lợi, khắc 
phục khó khăn, cố gắng thực hiện bằng được những mục tiêu của kế hoạch phát 
triên kinh tế - xã hội năm 2002, tập trung vào các giải pháp đây mạnh chuyên dịch 
cơ cấu kinh tế ; cải thiện môi trường đâu tư kinh doanh ; chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế ; phát triển toàn diện và phát huy yếu tố con người ; đây mạnh cải cách 
hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Tư 
tưởng của chúng ta là trong bất cứ tình huống nào, nếu không phải là những khó 
khăn khách quan quá lớn phát sinh ngoài dự kiến, thì nhất quyết phải đạt mức tăng 
trưởng cao hơn năm 2001, từ đó tăng dần nhịp độ phát triển, để cuối cùng thực hiện 
mục tiêu tăng trưởng đã đề ra trong kế hoạch 5 năm 2001 - 2005. 
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Để làm tốt nhiệm vụ then chốt, chúng ta ra sức nâng cao trình độ lãnh đạo và 
chỉ đạo thực tiễn của Đẳng, tập trung vào việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các 
nghị quyết của Trung ương khóa IX vừa qua là các nghị quyết 3 và 4, và sắp tới là 
các nghị quyết 5, 6 và 7 trong năm 2002. Chúng ta tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cuộc 
vận động xây dựng, chính đốn Đảng, tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng ; 
chú trọng cả ba nội dung nêu trong Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII - 
vê nhận thức, tư tưởng chính trị, về phẩm chất, đạo đức cách mạng và về vấn đề tổ 
chức thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ - trước mắt tập trung vào vấn đề nóng 
bỏng nhất là ngăn chặn và đây lùi tham những và lãng phí. 

Năm 2002 sẽ diễn ra trong cả nước cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI. 
Kế tục mười khóa Quốc hội trước, Quốc hội khóa nà y sẽ đánh dấu một bước phát 
triên mới cao hơn trong vai trò cơ quan lập pháp duy nhất và là cơ quan quyên lực 
nhà nước cao nhất của đất nước ta. Trách nhiệm của toàn Đẳng và toàn dân ta là 
chuẩn bị và tiến hành thành công cuộc bâu cử, bầu ra được những đại biểu nhân 
dân tiêu biểu cho cả năng lực và phẩm chất, để Quốc hội khóa XI của chúng ta 
xứng đáng là Quốc hội của thời kỳ mới. 

Trong bộn bê công việc, trong đan xen thuận lợi và khó khăn, cái hào khí mở 
đâu thế kỷ vẫn tiếp tục giục giã mọi người chúng ta tiến lên trong năm 2002. 

+ 
+ + 

Đóng góp vào sự nghiệp chung và để đáp ứng những nhu câu mới vê nghiên cứu 
lý luận và tông kết thực tiễn, từ mùa xuân này, Tạp chí Cộng sản sẽ ra mỗi tháng 
ba kỳ, thay cho hai kỳ trước đây. Số 1 năm 2002 chính là số mở đầu cho giai đoạn 
phát triên mới đó. 

Nhân dịp xuân sang, Tạp chí Cộng sản xin bày tỏ quyết tâm làm hết sức mình, 
sát cánh cùng các cơ quan tư tưởng và lý luận khác, ngày càng làm sáng tô hơn nữa 
những vấn đề lý luận và thực tiễn vê chủ nghĩa xã hội và về con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta, góp phân tạo nên trong Đẳng và trong nhân dân một phong 
trào rộng rãi đoàn kết, nhất trí, phẫn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội IX và các 
nghị quyết tiếp theo của Trung ương, giành thắng lợi từng năm một trên con đường 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Xin chúc tất cả các bạn đọc trong nước và ở nước ngoài một năm mới dôi dào 
sức khỏe, hạnh phúc và tiến bộ. L] 
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XÂY DỰNG NHA NƯỚC PHAP QUYỀN 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CUA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN, 
NGÀY CANG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH 
LÀ NHIÊM VU QUAN TRỌNG THƯỜNG XUYÊN 
CUA ĐANG, NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN TA 


TRẤN ĐỨC LƯƠNG 


Chủ lịch nước Cộng hỏa xé hội chủ nghĩa Việt Nam 


RƯỚC hết cần khẳng định rằng 

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là Nhà nước kiểu 
mới được xây dựng trên nên tảng chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó 
là một Nhà nước đại đoàn kết toàn dân, dựa 
trên nên tảng liên minh giai cấp công nhân 
với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do 
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Một 
Nhà nước khác về chất so với Nhà nước 
pháp quyên tư sản chứa đựng thuộc tính bất 
bình đẳng, áp bức, bất công đã không được 
nhân dân ta lựa chọn. 

Ý tưởng xây dựng một Nhà nước pháp 
quyền của dân, do dân, vì dân đã được thể 
hiện trong nhiều văn kiện của Đảng ta từ 
hồi còn hoạt động bí mật ; sau Cách mạng 
Tháng Tám thành công, ý tưởng này đã 
được khẳng định ngay trong Hiến pháp năm 
1946 và tiếp theo được thể hiện ngày càng 
rõ nêt hơn phù hợp với từng giai đoạn cách 
mạng trong các bản Hiến pháp 1959, 1980. 
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Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng 
khẳng định : “Nước ta là một nước dân chủ, 
bao nhiêu lợi ích là vì dân, bao nhiêu quyền 
hạn đều là của dân, chính quyền từ xã đến 
Chính phủ Trung ương đều do dân cử”. 
Cương lĩnh Đảng Cộng sản Việt Nam 
năm 1991 và Hiến pháp nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đều 
khẳng định : “Tất cả quyên lực Nhà nước 
thuộc về nhân dân”. Trong giai đoạn cách 
mạng hiện nay, Đại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ IX nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy mạnh 
cải cách tổ chức và hoạt động của 
Nhà nước, phát huy dân chủ, tăng cường 
pháp chế, trong đó nhiệm vụ cốt lõi là xây 
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa. 

Nhà nước pháp quyền, nói một cách khái 
quát là hệ thống các tư tưởng, quan điểm 
đề cao pháp luật, pháp chế trong tổ chức, 
hoạt động của bộ máy Nhà nước và trong 
đời sống xã hội. Nhà nước pháp quyền là 
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Nhà nước quản lý xã hội theo pháp luật và 
đề cao quyền của con người, quyền của 
công dân. Xây dựng Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân là 
cách thức cơ bản để phát huy quyền làm 
chủ của nhân dân, bảo đảm mọi quyên lực 
Nhà nước thuộc về nhân dân. Đó là Nhà 
nước quản lý xã hội bằng pháp luật, tăng 
cường pháp chế, xử lý nghiêm minh, kịp 
thời mọi vi phạm pháp luật nhằm thực hiện 
và bảo vệ các quyền tự do dân chủ và lợi ích 
hợp pháp của công dân, ngăn ngừa mọi sự 
tùy tiện lạm quyền từ phía cơ quan Nhà 
nước và cán bộ viên chức Nhà nước, ngăn 
ngừa hiện tượng dân chủ cực đoan, vô kỷ 
luật kỷ cương, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả 
hoạt động của Nhà nước. Đó là Nhà nước 
mà tất cả các cơ quan Nhà nước, các tổ 
chức, kể cả tô chức Đảng đều phải hoạt 
động theo pháp luật, tuân thủ pháp luật, 
chịu trách nhiệm trước nhân dân về các hoạt 
động của mình. Mọi công dân đều có nghĩa 
vụ chấp hành hiến pháp và pháp luật, phải 
sống và làm việc theo pháp luật. 

Hiến pháp và pháp luật nước ta xác nhận 
quyên của công dân tham gia quản lý Nhà 
nƯỚc, quản lý xã hội, tham gia thảo luận các 
vấn đề chung của cả nước và địa phương, 
kiến nghị với các cơ quan Nhà nước. Công 
dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam được đảm bảo mọi quyền tự do 
cơ bản trong đó có các quyền tự do ngôn 
luận, tự do báo chi, quyền khiếu nại, tố cáo. 
Các quyền tự do đó là cơ sở đề nhân dân 
kiểm tra hoạt động của Nhà nước và là một 
trong những phương thức quan trọng để 
thực hiện dân chủ. Vì vậy việc chăm lo con 
người, bảo vệ quyên và lợi ích hợp pháp của 
mọi người ; tôn trọng và thực hiện các điều 
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ước quốc tế về quyền con người mà Việt 
Nam đã ký kết hoặc tham gia ; đối mới thể 
chế, xác định trách nhiệm của các cấp, các 
cơ quan, cán bộ, công chức trong việc giải 
quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công 
dân ; thực hiện tốt Quy chế dân chủ, 
mở rộng dân chủ trực tiếp ở cơ sở, tạo điều 
kiện để nhân dân tham gia quản lý xã hội, 
thảo luận và quyết định những vấn đề quan 
trọng, khắc phục mọi biểu hiện dân chủ 
hình thức,.. là những nội dung hết sức 
quan trọng của việc thực thi Hiến pháp và 
pháp luật. 

Quyền lực Nhà nước ở nước ta là quyền 
lực Nhà nước thống nhất. Đó là sự thống 
nhất ở mục tiêu chung phục vụ lợi ích của 
nhân dân, của đất nước, của dân tộc. Xét 
theo thể chế tổ chức thì quyền lực Nhà nước 
tập trung vào những cơ quan đại diện cho 
nhân dân, do tuyệt đại đa số cử tri bầu ra và 
do đó là quyền lực của nhân dân giao phó 
cho các đại diện của mình. Ở nước ta, đó là 
Quốc hội và Hội đồng. nhân dân các cấp. 
Quốc hội có thấm quyền lập hiến và lập 
pháp ; quyền giảm sát tối cao đối với toàn 
bộ hoạt động của Nhà nước ; quyên quyết 
định kế hoạch phát triển đất nước và những 
vấn đề quốc kế dân sinh về đối nội, đối 
ngoại quan trọng nhất ; quyền lập Ta CÁC CƠ 
quan và chức vụ quốc gia cao nhất. Các cơ 
quan và những người có chức vụ cao nhất 
ây phải chịu trách nhiệm và báo cáo trước 
Quốc hội. Hội đồng nhân dân là cơ quan 
quyên lực ở địa phương, đại diện cho ý chí, 
nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân 
dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu 
trách nhiệm trước nhân dân địa phương và 
cơ quan Nhà nước cấp trên. 
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Một trong những điểm cơ bản của việc 
xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của 
dân, do dân, vi dân là quyền lực Nhà nước 
thống nhất trên cơ sở phân công và phối 
hợp trong việc thực hiện ba quyền : lập 
pháp, hành pháp, tư pháp dưới sự lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có thể hiểu 
răng, sự thống nhất là nền tảng, sự phân 
công và phối hợp là phương thức để đạt 
được sự thống nhất của quyền lực Nhà 
nước. Sự lãnh đạo của Đảng cũng nhằm 
đảm bảo cho sự r phân công và phối hợp đó 
được thông suốt, tuân thủ Hiến pháp và 
pháp luật, đưa Cương lĩnh, chủ trương, 
đường lối của Đảng vào cuộc sống. 

Trong giai đoạn hiện nay, hoạt động lập 
pháp đang đứng trước yêu câu to lớn về 
hoàn thiện hệ thống luật pháp cũng như 
những yêu cầu mới mẻ và phức tạp của việc 
điều chỉnh pháp luật đáp ứng yêu cầu của 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển 
kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, 
hợp tác và hội nhập quốc tế. Lập pháp một 
mặt phải giải quyết cho được nhiệm vụ thiết 
kế và từng bước hoàn chỉnh hệ thống các bộ 
luật điều chỉnh được tất cả các lĩnh vực hoạt 
động của xã hội, mặt khác phải xác định 
cho được những thứ tự ưu tiên cần thiết, 
nâng cao tính khả thi của các quy định pháp 
luật, tính hiệu lực và hiệu quả của việc ấp 
dụng pháp luật vào cuộc sống. Hoạt động 
lập pháp phải vừa bảo đảm chất lượng, vừa 
theo kịp yêu cầu của sự phát trên. Muốn 
vậy, cần tô chức tốt hơn nữa quy trình lập 
pháp. Quy trình đó vừa phải bảo đâm phân 
ảnh được sự phát triển sống động của đời 
sống xã hội trong các lĩnh vực, lại vừa đẫm 
bảo tính khoa học, tính chuyên môn pháp lý 
của các quy định, bảo đảm sự phối hợp chặt 
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che giữa khâu làm luật với việc ban hành 
các văn bản dưới luật và tổ chức thực thi 
pháp luật. 

Đảng và Nhà nước đã có nhiều nỗ lực 
đổi mới và cải cách nhưng tổ chức và hoạt 
động của bộ máy hành chính Nhà nước 
của nước ta còn bộc lộ không ít nhược 
điểm, còn nhiều mặt chưa theo kịp và đáp 
ứng được yêu cầu của sự nghiệp đôi mới. 
Tô chức hành pháp chưa thông suốt, còn 
nhiều hạn chế trong việc xử lý những mối 
liên kết đọc và ngang, thậm chí còn có hiện 
tượng cục bộ, bản vị. Chế độ phân cấp trách 
nhiệm còn thiếu rành mạch làm trầm trọng 
thêm tác phong làm việc quan liêu và dựa 
dẫm. Thâm quyền và trách nhiệm cá nhân 
chưa được quy định chặt chế. Phong cách 
làm việc và trách nhiệm trước dân của đội 
ngũ công chức, viên chức còn là vấn đề bức 
xúc. Vì vậy, Đảng ta chủ trương tiếp tục 
đấy mạnh cải cách hành chính và đặt thành 
một nhiệm vụ chiến lược cần được xem xét 
trên cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây 
dựng cho được một nền hành chính Nhà 
nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng 
bước hiện đạihóa. - 

Một trong những nội dung cơ bản của 
nguyên tắc phân công và phối hợp quyền 
lực Nhà nước và cài cách hành chính là sự 
phân công, phân cấp giữa trung ương và địa 
phương, sự phối hợp giữa chính quyền với 
các bộ phận hợp thành của hệ thống chính 
trị. Sự phân công, phân cấp ấy phải dựa trên 
cơ sở khuyến khích, nâng cao trách nhiệm 
và tính chủ động của các bộ phận hợp thành 
và các cấp chính quyền, kết hợp chặt chẽ 
quản lý ngành và quản lý lãnh thô, thực 
hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. 
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Về lĩnh vực hoạt động tư pháp, đường 
lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của 
Nhà nước ta trước sau như một đều khẳng 
định các yêu cầu về bình đẳng, công bằng, 
tính công khai, minh bạch trong hoạt động 
bảo vệ pháp luật, về nguyên tắc khi xét xử, 
Thẩm phán và Hội thâm nhân dân độc lập 
và chỉ tuân theo pháp luật, bảo đảm mọi vi 
phạm đều bị xử lý đúng và nghiêm minh, 
tăng cường bảo vệ các quyên chính đáng và 
lợi ích hợp pháp của công dân và các tổ 
chức trong xã hội, đề cao các nguyên tắc về 
tôn trọng và bảo vệ quyên con người, ngăn 
chặn oan, sai trong các khâu điều tra, truy 
tố và xét xử. Tuy nhiên, bên cạnh những nỗ 
lực và thành tựu đã đạt được trong việc 
củng cố kiện toàn các cơ quan tư pháp, nhìn 
chung sự quan tâm của Đảng và Nhà nước 
đối với khâu trọng yếu này chưa ngang tầm 
cả về mặt tổ chức, cán bộ cũng như điều 
kiện hoạt động của hệ thống tư pháp. 
Hoạt động của các cơ quan tư pháp nước 
nhà còn nhiều bất cập, sai sót. Việc kiện 
toàn và nâng cao chất lượng các hoạt động 
tư pháp đã trở thành đòi hỏi bức xúc của 
nhân dân ta. Trên cơ sở những thành tựu và 
kinh nghiệm đã có, cần đấy mạnh cải cách 
tư pháp đảm bảo tính công minh, khách 
quan và tính độc lập, giám sát lẫn nhau ở 
từng khâu của tiến trình tố tụng và từng cấp 
xét xử : điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, 
đảm bảo công minh, chống oan sai ; nâng 
cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề 
nghiệp trách nhiệm chính trị - pháp lý của 
cán bộ tư pháp. 

Trong thời kỳ đất nước ta còn chưa giành 
được độc lập, trong ““Yêu sách của nhân dân 
An Nam” đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã 
từng đưa ra yêu cầu “phải thay thế chế độ ra 
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các sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật”. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn đề cao vai 
trò của chế độ pháp quyền. Người từng nói : 
“Trăm điều phải có thân linh pháp quyền”. 
Vì thế, chỉ một ngày sau khi nước nhà giành 
được độc lập, Người đã khẳng định : '“Trước 
chúng ta đã bị chế độ quân chủ chuyên chế 
cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém 
phần chuyên chế, nên nước ta không có 
Hiến pháp, nhân dân ta không được hưởng 
quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải có một 
Hiến pháp dân chủ”. Pháp luật của 
Nhà nước ta phản ánh đường lối, chính sách 
của Đảng và lợi ích của nhân dân. Nhà nước 
pháp quyền đặt ra nhiệm vụ phải có một hệ 
thống pháp luật cần và đủ để điều chính các 
quan hệ xã hội, làm cơ sở cho sự tôn tại một 
trật tự pháp luật và kỷ cương. Pháp luật thể 
chế hóa yêu cầu quản lý xã hội, là hình thức 
tồn tại của các cơ cấu, tổ chức xã hội và các 
thiết chế Nhà nước. Sống và làm việc theo 
Hiến pháp và pháp luật là lối sống có trật tự 
và lành mạnh của xã hội. Nhà nước làm ra 
và ban hành pháp luật, nhưng lại phải tự đặt 
mình trong sự ràng buộc thấm quyền và 
trách nhiệm trước pháp luật, trong khuôn 
khô các quy định của pháp luật. Phục tùng 
pháp luật là phục tùng ý chí và lợi ích của 
nhân dân, đường lối, chính sách của Đảng. 
Vì vậy, nhiệm vụ cấp bách hàng đầu 
trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền 
là quyết tâm đối mới, hoàn thiện hệ thống 
pháp luật và thực thí pháp luật 
nghiêm minh. 

Đề cao pháp luật, tăng cường pháp chế 
phải đi liền với mối quan tâm làm sao để 
đưa pháp luật vào cuộc sống, tạo thói quen 
và nếp sống tôn trọng pháp. luật trong 
cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. 
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Vì vậy, xây dựng pháp luật và đưa pháp luật 
vào Cuộc sông phải thực sự là hai mặt của 
một nhiệm vụ. Đối mới và hoàn thiện pháp 
luật phải đi liền với đổi mới và hoàn thiện 
thực tiễn áp dụng pháp luật. Tăng cường 
hoạt động xây dựng pháp luật phải đi liền 
VỚI VIỆC khuyến khích, tạo điều kiện cho 
các hoạt động của các tô chức và công dân 
nhằm sử dụng đầy đủ quyền và thực hiện tốt 
nghĩa vụ của họ, sự khuyến khích tính tích 
cực pháp lý của họ phải đi liền với việc 
hoàn thiện các thủ tục pháp lý, cải cách 
hành chính và hệ thống tư pháp. Đồng thời, 
đề cao pháp luật, pháp chế còn đặt ra nhiệm 
vụ phải bằng mọi cách nâng cao hiểu biết 
pháp luật, tô chức tốt các công tác tư vấn 
pháp luật cho mọi tô chức và công dân, 
đâu tranh có hiệu quả với các vi phạm và 
tội phạm, kiên quyết chống quan liêu, 
tham nhũng trong bộ máy và trong đội ngũ 
cán bộ viên chức Nhà nước. 

Thực thi quyền lực và thi hành pháp luật 
là những hoạt động luôn luôn cần đến sự 
kiểm tra, giám sát đầy đủ và hữu hiệu. 
Trong một Nhà nước pháp quyền các hình 
thức và cơ chế kiểm tra, giám sát phải thực 
sự được coi trọng và hoàn thiện ở mức cao 
nhất, bảo đảm cho quyền lực Nhà nước luôn 
năm trong quỹ đạo thực thi tốt nhất quyền 
dân chủ của công dân, phục vụ lợi ích 
chung của xã hội, của đất nước, pháp luật 
luôn được tôn trọng, pháp chế và kỷ cương 
phải được BIỮ vững. Đối với các cơ quan 
Nhà nước, kiêm tra, giảm sát là cách tốt 
nhất để các cơ quan đó thực hiện đúng chức 
trách và thấm quyền của mình, đồng thời là 
điều kiện để phối hợp các hoạt động một 
cách có hiệu quả. Đến lượt mình, các hoạt 
động, các hình thức và cơ chế kiểm tra, 
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giám sát phải có sự phân công, phối hợp 
đầy đủ và hoàn thiện hơn. Đặc biệt, cần 
nhấn mạnh quyên giảm sát tối cao của 
Quốc hội và quyên g giảm sát của Hội đồng 
nhân dân các câp. Các quyền đó phải có chế 
tài đề đảm bảo thực quyên. 

Nhà nước pháp quyền của chế độ ta 
thể hiện những tư tưởng quan điểm tích cực, 
tiến bộ, phản ánh mơ ước và khát vọng của 
nhân dân đối với công lý, tự do, bình đẳng 
trong xã hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự 
nguyện của tổ chức chính trị, các tô chức 
chính trị - xã hội, các tô chức xã hột. và các 
cả nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các 
tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và 
người Việt Nam định cư ở nƯỚC ngoài ; là 
cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, 
nơi thê hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp 
khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân, nơi hiệp thương, 
phối hợp và thống nhất hành động của các 
thành viên. Mặt trận có vai trò to lớn trong 
việc xây dựng Nhà nước pháp quyền của 
dân, do dân, vì dân, thực hiện quyền làm 
chủ của nhân dân. Khối đại đoàn kết toàn 
dân trong Mặt trận Tổ quốc phải được củng 
cố và phát triển sâu rộng trên cơ sở liên 
minh vững chắc giai cấp công nhân với giai 
cấp nông dân và đội ngũ trí thức, phát huy 
dân chủ, nâng cao trách nhiệm công dân 
của hội viên, đoàn viên, giữ gin ký: cương 
phép nước, thúc đấy công cuộc đôi mới, 
thắt chặt mối liên hệ siữa nhân dân với 
Đảng và Nhà nước, góp phân rất quan trọng 
trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc, đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhân 
dân vừa thực hiện quyền dân chủ trực tiếp 
vừa thực hiện quyền dân chủ thông qua đại 
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diện là các cơ quan Nhà nước, các đại biêu 
nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
các tô chức thành viên. Đảng và Nhà nước 
xây dựng và hoàn thiện các quy chế để Mặt 
trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát 
huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia 
phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện “dân 
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, thực 
hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, qua đó 
tăng cường đoàn kết toàn dân, củng cố 
sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong 
xã hội. 

Với tinh thần đó, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các tổ chức thành viên cần 
phát huy đầy đủ vai trò đại diện nhân dân 
trons tổ chức bầu cử Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân các cấp ; tham gia xây dựng chủ 
trương, chính sách, pháp luật, tuyên truyền, 
vận động nhân dân thực hiện đường lối của 
Đảng, chính sách và pháp luật của 
Nhà nước ; tham gia xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, thực hiện giám sát của nhân dân đối 
với việc thực thi trách nhiệm và đạo đức, lối 
sống của cán bộ, đảng viên, công chức, đại 
biêu dân cử và các cơ quan Nhà nước ; tập 
hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân đề phản 
ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước ; cùng 
Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích 
chính đáng của nhân dân ; giải quyết những 
mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ; tham gia 
công tác hòa giải ; hướng dân và giúp đỡ 
Thanh tra nhân dân ở cơ sở. 

Cần tiếp tục đôi mới phương thức hoạt 
động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo 
hướng : khắc phục tình trạng hành chính 
hóa, hình thức, quan liêu, xa dân ; thực hiện 
tốt Luật Mặt trận Tô quốc Việt Nam ; 
tô chức các phong trào thi đua yêu nước, 
đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân 
cư, xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm trật 
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tự an toàn xã hội, gắn liền với các chương 
trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 
cả nước, từng địa phương và địa bàn dân 
cư ; hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, 
cộng đồng dân cư và từng gia đình. 

Trong thiết chế chính trị - xã hội của 
nước ta, không thể xây dựng Nhà nước 
trong sạch, vững mạnh nếu không xây dựng 
Đảng trong sạch, vững mạnh. Theo ý nghĩa 
đó, nhân dân ta đòi hỏi và đặt niềm tin vào 
cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng 
được Đảng phát động tô chức thực hiện với 
quyết tâm cao, coi đó là nhiệm vụ then chốt 
của toàn Đảng, toàn dân trong giai đoạn 
cách mạng hiện nay. 

Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN 
của dân, do dân, vì dân, đảm bảo thực hiện 
quyền làm chủ của nhân dân là một cuộc 
đầu tranh lâu dài phức tạp, vừa phải chống 
tư tưởng bảo thủ, vừa phải chống tư tưởng 
cực đoan và phải đi từng bước vững chắc, 
giữ vững ôn định chính trị. Cần kiên định 
các nguyên tắc cơ bản về xây dựng 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đã 
đúc kết được, kiên quyết vạch trần và 
nghiêm khắc phê phán những luận điệu 
xuyên tạc của những phân tử thù địch. Với 
quyết tâm cháy bỏng thực hiện công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước trong những năm 
đầu của thế kỷ XXI vì mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh ; với sự lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm 
của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta tin 
tưởng nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp 
quyền của dân, do dân, vì dân sẽ tiếp tục 
giành được những thành tựu mới, đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ 
Tô quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
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§ẦN NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN VỚI TỔNG KẾT THỰC TIỀN 
VÀ NGHIÊN 0ỨU KHũA H0 NHĂ! KHÔNG NGỨNG 
PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC LÝ LUẬN CỦA ĐANG 


TBẦN ĐÌNH HOAN 


Lời BBT : Vừa qua, đông chí Trần Đình Hoan, Ủ y viên Bộ Chính trị, 
Bí thư Trung ương Đảng, đã vê làm việc với Ban biên tập cùng toàn thể 
đội ngũ cốt cán của Tạp chí Cộng sản. Đông chí đã phát biểu một số ý kiến 
chung quanh việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí trong tình hình 
hiện nay. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài nói quan trọng đó. 


ẢNG ta luôn luôn và hết sức coi 
trọng công tác lý luận, gắn chặt 
việc nghiên cứu lý luận với tông 
kết thực tiễn nhằm không ngừng phát triên 
lý luận, đưa sự nghiệp cách mạng nước ta, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, tiến lên vững 
chắc. Là cơ quan lý luận và chính trị của 
Trung ương Đảng, lịch sử hơn 7l năm sinh 
thành và phát triên của Tạp chí Cộng sản 
gắn chặt và phản ánh một cách rất cơ bản 
những chặng đường đấu tranh và thắng lợi 
trong lịch sử vĩ đại của Đảng ta. Nói cách 
khác, không ngừng phát triên công tác lý 
luận là một trọng trách to lớn và khó khăn ; 
nhưng lại là một bảo đảm thắng lợi đối với 
toàn bộ sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của 
Đảng, mà Tạp chí Cộng sản góp phân rất 
quan trọng và xứng đáng. 
Bước vào thế kỷ XXI, công cuộc đôi 
mới của đất nước ta, dưới sự lãnh đạo của 


Đảng, diễn ra trong điều kiện và hoàn cảnh 
rất mới, khi cuộc cách mạng khoa học - 
công nghệ trên thế giới phát triển mạnh 
mẽ, xu thế khu vực hóa, toàn cầu hóa về 
kinh tế với cả những mặt tích cực và tiêu 
cực của nó có ảnh hưởng to lớn và sâu sắc 
tới mọi mặt đời sống các dân tộc ; khi tình 
hình thế giới có những diễn biến hết sức 
phức tạp, khó lường. Chúng ta thực hiện 
nhất quán chủ trương mở cửa, chủ động hội 
nhập kinh tế quốc tế nhằm đây mạnh sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Trong bối cảnh như thế, sẽ không 
tránh khỏi phải đối mặt với rất nhiều vẫn 
đề mới mẻ, ngốn ngang, phức tạp. Có rất 
nhiêu vẫn đề lý luận và thực tiễn bức xúc 
đang đặt ra đòi hỏi phải được nghiên cứu, 
tổng kết, trả lời, nhằm tiếp tục bổ sung, 
hoàn thiện và phát triển đường lối chính trị 
của Đảng, cả trên tầm vĩ mô lẫn những 
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vấn đề vi mô. Là cơ quan lý luận và chính 
trị của Trung ương Đảng, hơn lúc nào hết, 
Tạp chí Cộng sản nhất định phải góp phần 
cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta 
thực hiện tốt trọng trách đó. 

Đại hội lần thứ IX của Đảng tiếp tục 
khẳng định mục tiêu trọng yếu là phấn đấu 
tới năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một 
nước công nghiệp. Nhiệm vụ mà Đại hội 
lần thứ IX của Đảng đã xác định rõ trên 
nhiều lĩnh vực như : đối nội, đối ngoại, xây 
dựng, phát triển, đấu tranh và hợp tác trong 
khi mở cửa, hội nhập ; vừa đi, vừa làm, vừa 
định hình con đường đi lên của đất nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Giải 
quyết nhiều vấn đề như thế càng cần thiết 
phải xây dựng. một hệ thống lý luận thật 
sáng tỏ, càng cần thiết phải có tư duy sắng 
tạo trên nên tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, tránh rơi vào tình 
trạng chủ quan duy ý chí, giáo điều cứng 
nhắc hoặc mắc phải một thứ giáo điều mới 
là tiếp thu không phê phán các lý thuyết 
được gọi là “mới” mà thực chất là sự biện 
hộ cho chủ nghĩa tư bản... 

Nói như vậy cũng có nghĩa là nói tới sự 
cân thiết phải nâng cao không ngừng công 
tác lý luận nhằm phát triển lý luận một 
cách sáng tạo, đề ra đường lối độc lập, tự 
chủ, đúng đắn và phù hợp, tiếp tục soi sáng 
sự nghiệp đôi mới đất nước. Đây không 
phải là việc riêng của một số cơ quan, một 
số người, mà phải thấy đây là nhiệm vụ của 
toàn Đảng, của Trung ương, trước hết của 
Bộ Chính trị ; tất nhiên, những cơ quan 
chức năng và đội ngũ cán bộ làm công tác 
lý luận có trách nhiệm lớn. Với vị thế và 
chức năng của Tạp chí Cộng sản, như đã 
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trình bày, các đồng chí phải nỗ lực phấn 
đấu toàn diện và không ngừng, tiếp tục 
“cùng các cơ quan lý luận của Đảng đi tiên 
phong trong công tác lý luận, bảo vệ, vận 
dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hỗ Chí Minh, làm 
nôi bật những cống hiến về lý luận và 
thực tiên của Đảng ta vào kho tàng lý 
luận cách mạng của thế giới”, như Chỉ thị 
số 60 CT/TƯ, ngày 22-12-2000, của 
Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa VIII) 
đã giao phó. 

Để thực hiện tốt trọng trách đó, phương 
châm bao trùm và quán xuyến toàn bộ hoạt 
động của Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản là, 
tuyệt đối trung thành với lợi ích của giai 
cấp và dân tộc, kiên định mục tiêu độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội, không dao 
động về hệ tư tưởng và nguyên tắc tổ chức ; 
không ngừng đổi mới nhưng phải biết bảo 
vệ, giữ gìn những giá trị truyền thống tốt 
đẹp ; không ngừng nâng cao tính cách 
mạng và tính khoa học của công tác lý 
luận, gắn lý luận với thực tiễn, giải đáp có 
sức thuyết phục những vấn đề thực tiễn đặt 
ra, dưới sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện 
của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ 
Chính tr]. 

Điều cần đặc biệt lưu tâm là, trong khi 
làm công tác lý luận phải biết xuất phát từ 
thực tiễn, dựa vào thực tiễn và cuối cùng là 
giải đáp những vấn đề thực tiễn đặt ra. Bám 
sát thực tiễn, tiến hành tông kết thực tiễn 
chính là đề nghiên cứu lý luận, kết hợp chặt 
chẽ và nhuân nhuyễn lý luận với thực tiễn ; 
phải làm cho lý luận được hình thành và 
phát triên không ngừng từ việc tông kết 
thực tiên. Không ép thực tiễn vào khuôn 
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lý luận, lấy lý luận đề khuôn cứng những 
vấn đề thực tiễn mà nên làm ngược lại, là 
qua thực tiễn phong phú và sinh động mà 
tông kết, đánh giá đúng và đối chiếu với lý 
luận, xem điều gì đúng cứ thế phát triên, 
điều gì cần uốn nắn ; và quan trọng hơn là 
từ tổng kết thực tiễn đê bồ sung, làm sáng 
tỏ và phát triển lý luận. Đặc biệt, đất nước 
ta đang tự khai phá con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội theo quy luật phát triển của xã 
hội loài người với phương thức bỏ qua chế 
độ tư bản chủ nghĩa. Quá trình đó có biết 
bao vấn đề thực tiên mới mẻ cần được tốn 
kết, làm sáng tỏ về phương diện lý luận. Ơ 
tầm vĩ mô, trước hết là những vấn đề về nội 
dung và đặc điểm của thời đại ; về mô hình 
cụ thể của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ; 
vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa ; về 
phát triển nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa ; về xây dựng nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, 
do dân, vì dân ; về thực hiện dân chủ xã hội 
chủ nghĩa ; về xây dựng và phát triên nền 
văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc ; về tăng cường sức mạnh bảo vệ 
Tô quốc ; về mở rộng quan hệ đối ngoại và 
chủ động hội nhập kinh tế quốc tế ; về phát 
huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân ; về 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng... Nếu chúng ta 
biết tông kết, học tập, tiếp thu và phát huy 
những kinh nghiệm, bài học của thời gian 
qua (kế cả những kinh nghiệm thành công 
và không thành công của các nước khác), 
thì chắc chắn răng, sẽ thu được những câu 
trả lời đúng đắn cho các vấn đề đó. 

Trong hàng loạt vấn đề mới mẻ, khó 
khăn cân đột phá nghiên cứu kế trên, tôi 
xin nêu một sô vấn đề rất cần được xem 
xét, phân tích và tông kết. 
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Trước hết, là mỗi quan hệ giữa Đẳng với 
nhân dân. Cách đây hơn năm trăm năm, 
Nguyên Trãi từng nói : Phúc chu thủy tín 
dân do thủy, nghĩa là làm lật thuyền mới 
biết sức dân mạnh như nước, hay nói cách 
khác, người chở thuyền là dân, người làm 
lật thuyền cũng là dân. Hơn 71 năm qua, 
Đảng ta đã xử lý một cách nhuần nhuyễn, 
sáng tạo và linh hoạt vấn đề cốt tử này. Khi 
đất nước có chiến tranh, lợi ích bao trùm 
toàn bộ hoạt động của toàn Đẳng, toàn dân 
là nền độc lập tự do của Tô quốc. Lợi ích 
của nhân dân thống nhất, có thể nói là đồng 
nhất với lợi ích của Đảng, không gì có thể 
cắt chia, phá vỡ nổi. Không xuất phát và 
giải quyết vấn đề cơ bản đó, có thê nói sẽ 
thất bại. Đó là mẫu mực của việc xử lý mối 
liên hệ hữu cơ giữa Đảng với nhân dân. 
Nhưng khi đất nước chuyển sang thời kỳ 
xây dựng trong hòa bình thì xử lý mỗi quan 
hệ máu thịt đó như thế nào ? Phải tìm cho 
thấy sự khác nhau giữa hai thời kỳ lịch sử 
đó để có phương sách phù hợp. Câu trả lời 
đó, Đảng ta tìm thấy từ chính cuộc sống 
của nhân dân, của đất nước. Cũng vẫn là 
vấn đề lợi ích nhưng hôm nay phải được 
giải quyết. khác ngày hôm qua. Đó chính là 
yêu cầu của cuộc sông, là lô gíc phát triên 
nội tại của thực tiền. Phải trân trọng và bảo 
vệ vô điều kiện tất cả các lợi ích hợp pháp 
nhưng phải khéo xử lý mọi sự khác biệt về 
lợi ích của các giai cấp, tầng lớp nhân dân, 
các dân tộc, tôn giáo khác nhau đó một 
cách hài hòa trên cơ sở nền tảng sự tương 
đồng. Sự tương đồng, điểm thống nhất, nơi 
quy tụ mọi mặt lợi ích khác nhau đó là lợi 
ích dân tộc tối cao, dưới ngọn cờ đại đoàn 
kết toàn dân tộc. Và Đảng ta không chỉ 
là đội tiền phong của giai cấp công nhân 
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Việt Nam, mà phải trở thành đại biều trung 
thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân 
dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. 
Nói như Bác Hồ : “Đảng ta con nòi, xuất 
thân từ giai cấp lao động”, và dù qua bao 
gian khô, hy sinh, “Đẳng ta vẫn đứng vững 
trên nền móng của một đứa con nòi, một 
lòng tận tụy phục vụ Tổ quốc, phụng sự 
nhân dân”. Đó chính là điều quyết định 
làm nên bản lĩnh chính trị, sức mạnh xã hội 
bền vững của Đảng của chúng ta suốt hơn 
71 năm qua. Bài học rút ra từ sự tan vỡ của 
các Đảng Cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu 
vừa qua khiến cho chúng ta càng thấm thía 
về điều cốt tử đó. 

Thứ hai là, mỗi quan hệ giữa Đảng với 
Nhà nước và Đảng trong hệ thống chính 
trị. Biết bao nhiêu vấn đề lý thú nhưng cực 
kỳ khó khăn đặt ra. Đảng lãnh đạo nhưng 
có phải là Đảng đứng trên Nhà nước ; đứng 
ngoài pháp luật, đứng trên hệ thống chính 
trị ?. Đảng Cộng sản Liên Xô tan vỡ, theo 
một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt của 
Đảng Cộng sản Liên Xô (qua hồi ký) , một 
phân cơ bản là do từ nhận thức tới hành 
động đều có sai lầm, làm trái quy luật. Dù 
có hơn 20 triệu đảng viên nhưng Đảng 
Cộng sản Liên Xô vân không tránh khỏi 
tan vỡ. Từ đó cho chúng ta thấy nhận thức 
và hành động đúng quy luật quan trọng đến 
nhường nào. Đảng ta luôn ý thức rất rõ điều 
bất di bất dịch ấy và nỗ lực tìm những giải 
pháp khả thi và phù hợp. Một mặt, Đảng 
luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn mình ; mặt 
khác, lãnh đạo xây dựng Nhà nước phấp 
quyền xã hội chủ nghĩa ; đồng thời, 
nghiêm khắc và gương mẫu đặt mình trong 
pháp luật, hành động theo luật pháp, Đảng 
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lãnh đạo Mặt trận nhưng Đảng là thành 
viên trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... 
Thứ ba là, mối quan hệ giữa phát triển 
nên kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa với xây dựng Nhà nước pháp 
quyên xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Có thê 
gọi đây là cặp bộ đôi tương ứng rất thú vị. 
Sự chuyển đối nền kinh tế tất yếu dẫn tới 
sự đối mới thiết chế chính trị tương ứng. 
Nhưng kinh tế thị trường có “chung sống” 
được với chủ nghĩa xã hội không ?. Vấn đề 
này thực sự đã châm ngòi nổ cho những 
cuộc tranh thảo lý luận lớn trong nước ta 
cũng như một số nước xã hội chủ nghĩa 
khác. Trung Quốc từng nô ra một cuộc đại 
luận chiến suốt nhiều năm chung quanh 
vấn đề tương dung hay tương khắc đó. Qua 
tìm tòi, khám phá, thử nghiệm suốt mười 
năm, Đảng ta đưa ra khái niệm “kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và 
khẳng định đây là mô hình kinh tế tổng 
quát ở nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội. Đây là bước phát triển mới 
trong nhận thức và tư duy lý luận của Đảng 
ta. Nhưng thiết chế chính trị tương ứng với 
nó như thế nào ?. Đảng ta khẳng định, đó 
là Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa 
của dân, do dân, vì dân. Đây là một sự đột 
phá cả trên hai bình diện lý luận và thực 
tiễn hết sức táo bạo, sáng tạo. Chúng ta 
phát triển nền kinh tế thị trường nhưng theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự chế 
ngự của Nhà nước pháp quyền của dân, do 
dân và vì dân. Đó là bản chất của chế độ xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam : Tất cả vì và cho 
lợi ích của nhân dân lao động. Điều đó 
khác hắn với các nước tư bản chủ nghĩa 
cùng tiễn hành kinh tế thị trường nhưng nó 
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được đặt dưới sự điều khiên của nhà nước 
pháp quyền tư sản, bảo vệ lợi ích của chính 
giai cấp tư sản. Hiện nay, các nhà lý luận 
tư sản đang nói toáng lên, thay cho tên gọi 
nhà nước pháp quyên tư sản bằng cái gọi là 
“nhà nước phúc lợi” ; và thay cho nền kinh 
tế thị trường tự do, họ đặt ra cái gọi là kinh 
tế thị trường - xã hội ; nhưng kỳ thực họ 
đang cố tình đánh tráo khái niệm nhằm che 
đậy bản chất tư sản của cả hai thứ đó. 

Chúng ta chủ trương phát triển nền kinh 
tế thị trường xã hội chủ nghĩa dưới sự dẫn 
dắt của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa như thế nào, nó bao hàm những vấn 
đề gì ?. Bản chất, cơ chế vận hành bảo đảm 
cho mối quan hệ giưa nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa với 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vì 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh là ra sao 7. Vì sao 
nói sự hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa chính là thiết thực xây dựng Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, và 
ngược lại ? Và, xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa là hình thức, là 
động lực thực thi nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa là như thế nào ? v.v... Có một số vấn 
đề đã rõ ràng, nhưng cũng còn không ít vấn 
đề cấp bách đòi hỏi phải tiếp tục kiến giải. 
Đó là những vẫn đề cực kỳ to lớn và hệ 
trọng. Tôi nghĩ, trận địa hoạt động của 
công tác lý luận, mà Tạp chí Cộng sản góp 
phần gánh vác, là ở chính những chỗ nóng 
bỏng này. 

V.v, và v.V.. 

Trước tình hình và nhiệm vụ như vậy 
càng đòi hỏi đội ngũ cán bộ của Tạp chí, 
nhất là cán bộ biên tập phải nỗ lực học tập 
nhằm nâng cao trình độ, nắm vững, vận 
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dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh : kế thừa và 
phát huy truyền thống dân tộc, tiếp thu có 
chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, những 
kinh nghiệm của các nước phù hợp với 
hoàn cảnh nước ta. Điêm tôi muốn nhấn 
mạnh là, trong việc tông kết thực tiễn, các 
đồng chí phải đứng vững trên nên tẳng tư 
tướng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
trởng Hô Chí Minh, lấy thực tiễn được 
tông kết đối chiếu với lý luận ; có như vậy 
mới có thể bảo vệ, bổ sung và phát triển lý 
luận một cách khoa học, thực sự thúc đây 
thực tiễn tiến lên ; và đó là cách bảo vệ 
hiệu quả nhất chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, nhất là trong thời 
điểm hiện nay, khi các thế lực thù địch 
đang điên cuồng công kích, chống phá sự 
nghiệp cách mạng nước ta. 

Và chỉ có như vậy, Tạp chí mới nhạy 
bén trong nắm bắt vẫn đề, chủ động phát 
hiện đúng và kiên quyết bảo vệ những 
nhân tố mới, góp phần đề xuất và phản 
biện những vấn đề thuộc chủ trương, chính 
sách của Đẳng và Nhà nước. Qua trường 
học thực tiễn sinh động đó, các đồng chí sẽ 
tìm thấy cơ hội và môi trường học tập, tu 
dưỡng, tự nâng mình lên, không ngừng 
trưởng thành về mọi mặt. 

Cách mạng là sáng tạo. Cội nguôn của 
sự sáng tạo là thực tiễn phong trào cách 
mạng của nhân dân lao động đông đảo. 
Phải dựa vào dân, vì lợi ích của nhân dân, 
phải “lấy dân làm gốc”, đó là bài học lớn 
làm nên thắng lợi của toàn bộ tiến trình 
cách mạng Việt Nam cũng như của 15 năm 
đổi mới vừa qua. Là cơ quan lý luận và 
chính trị của Trung ương Đảng, Tạp chí 
phải đi tiên phong trong việc dựa vào 
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nhân dân, qua thực tiễn phong phú các 
phong trào hành động cách mạng của nhân 
dân để tiến hành công việc tông kết thực 
tiễn, từng bước góp phần tìm ra quy luật, 
tính quy luật trong sự vận động nhiều mặt 
của cuộc sống, phát triển lý luận nhằm 
không ngừng hoàn thiện đường lối, chính 
sách ; qua đó, đi sâu tuyên truyền đường 
lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước một cách thuyết phục và 
sâu rộng trong nhân dân, cô vũ các tầng lớp 
nhân dân tích cực thực hiện với tư cách là 
người làm chủ công việc của nước nhà. 
Tạp chí cũng cần chọn lọc những tính hoa 
tri thức của thế giới thông qua sự tổng hợp 
sáng tạo, góp phần làm giàu thêm kho tàng 
lý luận của Đảng ta. 

Có thể nói, việc gắn nghiên cứu lý luận 
với tông kết thực tiễn nhằm không ngừng 
phát triển hệ thống lý luận xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc hiện nay là 
chìa khóa của thành công trong công tác lý 
luận. Thành công quan trọng và to lớn của 
15 năm đổi mới đất nước, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, đặc biệt qua các kỳ Đại hội là 
những biêu hiện sinh động của việc phát 
huy trí tuệ tập thể của toàn Đảng, toàn dân 
và toàn quân ta trong tiến trình xây dựng, 
bổ sung và. hoàn thiện không ngừng đường 
lối phát triển đất nước, thông qua công VIỆC 
nghiên cứu lý luận trên cơ sở tổng kết thực 
tiền và nghiên cứu khoa học. 

Sức mạnh của lý luận là sức mạnh của 
sự khai phá và dẫn đường thực tiễn. Tất 
nhiên, không phải vì thế rôi coi lý luận là 
một điểm tựa vạn năng có thê lập tức giải 
quyết ngay được mọi vấn đề của thực tiễn. 
Nhưng chính từ sự phát triển của cuộc sống 
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xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tổ quốc hiện nay lại cho thấy, không øì 
thực tiễn hơn khi chúng ta có một hệ thống 
lý luận cơ bản, đúng đắn và phù hợp. Bởi 
vậy, Tạp chí cần tô chức tốt việc tông kết 
thực tiễn theo Nghị quyết Đại hội lần thứ 
IX của Đảng, trở thành nòng cốt cùng các 
cơ quan lý luận của Đảng tông kết kinh 
nghiệm thực tiễn và nghiên cứu khoa học. 
Đó là con đường đúng đắn và hiệu quả nhất 
đê phát triển lý luận cách mạng, phát huy 
sức mạnh tông hợp của các cơ quan nghiên 
cứu lý luận và tổ chức thực tiễn, gắn chặt 
nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu triển 
khai thực hiện đường lối của Đảng, đưa 
đường lối vào cuộc sống ; chủ động tiến 
công một cách mạnh mẽ và hiệu quả các 
luận điệu thù địch và sai trái. 

Do đó, một mặt Tạp chí Cộng sản phải 
trở thành cây câu nối giữa lý luận với thực 
tiên công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tổ quốc - mặt khác, tích cực đổi 
mới cơ chế phối hợp hoạt động, không 
ngừng mở rộng quan hệ và gắn bó chặt chẽ, 
hiệu quả hơn với các cơ quan nghiên cứu 
khoa học, với các cấp, các ngành, các địa 
phương, các cơ quan báo chí khác... ; thu 
hút đội ngũ cộng tác viên đông đảo, bao 
gôm các cán bộ lãnh đạo và quản lý ở tất 
cả các cấp, các ngành, các nhà khoa học, 
các trí thức trong và ngoài Đảng... nhằm 
khai thác và phát huy sức mạnh tổng hợp 
của công tác nghiên cứu khoa học - thực 
tiễn, thiết thực góp phần đưa công tác lý 
luận của Đảng phát triên lên một bước mới, 
ngang tầm với sự nghiệp đôi mới, đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước hiện nay.C] 
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TIẾP TỤC ĐẦY NHANH, MANH 
CỔ PHÂN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 


AU chiến tranh thế giới thứ II, khu 

vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) 

ở hầu hết các nước trên thế giới phát 
triển rất nhanh chóng và chiếm tỷ trọng áp 
đảo trong nền kinh tế mỗi quốc gia. Nhưng 
đến những năm cuối thập niên 70 và đầu 
thập niên 80, khu vực DNNN ở hầu hết các 
quốc gia đã bộc lộ những hạn chế, yếu kém, 
nhất là về hiệu quả kinh tế. Khu vực DNNN 
nắm đại bộ phận tài nguyên thiên nhiên, lao 
động, vốn và công nghệ của toàn xã hội, 
song sức sinh lợi của đồng vốn bỏ ra luôn 
thấp hơn so với khu vực kinh tế khác. Trong 
khi đó, nhà nước lại phải chi những khoản 
lớn cho khu vực DNNN. Vì vậy, chính phủ 
nhiều nước đã tiến hành cải cách và cơ cấu 
lại khu vực DNNN làm cho nó năng động và 
hoạt động hiệu quả hơn. Nhưng mỗi quốc gia 
có bước đi và mức độ thực hiện khác nhau. 
Chẳng hạn, như chính phủ các nước Anh và 
Pháp đã tiến hành tư nhân hóa đồng loạt khu 
vực DNNN thông qua hình thức bán DNNN 
cho tư nhân và cho phá sản. Cùng với quá 
trình tư nhân hóa thì chính phủ Tây Ban Nha 
lại áp dụng cả các biện pháp sáp nhập và giải 
thê các DNNN. Vào những năm cuối thập 
niên 80 và đầu thập niên 90, khi các nước xã 
hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô tan rã, 
thi quá trình tư nhân hóa hàng loạt DNNN 
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cũng đã diễn ra tại các nước này. Trên thực 
tế, quá trình ấy chưa hẳn đã đem lại hiệu quả 
cao, mà ngược lại, những cú “sốc” đối với 
người lao động và nền kinh tế đã gây hậu quả 
khá nặng nề về mặt xã hội. 

Đối với nước ta, trong quá trình thực hiện 
đường lối đôi mới do Đảng khởi xướng và 
lãnh đạo, đa dạng hóa sở hữu thông qua 
chuyển đổi sở hữu DNNN mà trọng tâm là 
cổ phần hóa và giao, bán, khoán, cho thuê 
DNNN cũng được xác định là một chủ 
trương lớn đã thể hiện trong các nghị quyết 
của Đảng và Quốc hội. Song chúng ta có 
cách làm riêng, từng bước ổn định và vững 
chắc ; đồng thời, giải quyết thỏa đáng quyền 
lợi cho người lao động. Điều này nói lên bản 
chất ưu việt của chế độ ta, cố phần hóa 
nhưng không làm tăng thêm số người thất 
nghiệp. 

Có thể khái quát quá trình cổ phần hóa 
DNNN ở nước ta như sau : giai đoạn 1992 - 
1995, là thời kỳ thực hiện thí điểm theo 
Quyết định 202/HĐBT (1992) của Hội đồng 
Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về thí điểm 
chuyển một bộ phận DNNN thành công ty 
cổ phần ; giai đoạn 1996 - 1998, là thời kỳ 


* PGS. TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban 
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thực hiện Nghị định 28/CP (1996) về cổ 
phân hóa DNNN ; giai đoạn 1999 đến nay, là 
thời ky thực hiện Nghị định 44/1998 ND-CP 
về cố phần hóa DNNN và Nghị định 
103/1999/NĐ-CP về giao, bán, khoán, cho 
thuê DNNN. 

Hai nghị định gần đây đã tạo ra khuôn 
khổ pháp lý cho việc cổ phần hóa và giao, 
bán, khoán, cho thuê DNNN. Về tô chức, các 
ban chỉ đạo đối mới DNNN từ trung ương 
đến các bộ, ngành, Tổng công ty 91 và các 
địa phương đã được thành lập. Nhưng quá 
trình cổ phần hóa DNNN diễn ra rất chậm. 
Từ năm 1992 đến năm 1998, cổ phần hóa 
được 120 doanh nghiệp. Từ chỗ tự nguyện 
đăng ký số doanh nghiệp thực hiện cổ phần 
hóa đã trở thành chỉ tiêu pháp lệnh. Năm 
1999, Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu cổ 
phần hóa 450 doanh nghiệp cho các bộ, 
Tông công ty 91 và các địa phương, nhưng 
chỉ thực hiện được 220 doanh nghiệp, đạt 
49% kế hoạch. Năm 2000, chỉ tiêu cô phần 
hóa DNNN là 508 doanh nghiệp, trong đó 
337 doanh nghiệp cổ phần hóa theo Nghị 
định 44/1998/NĐ-CP và 171 doanh nghiệp 
giao, bán, khoán, cho thuê theo Nghị định 
- 103/1999/NĐ-CP, nhưng chỉ thực hiện được 
196 doanh nghiệp đạt gần 38,6% kế hoạch 
đề ra, trong đó có 171 doanh nghiệp cô phần 
hóa, đạt 50,7% kế hoạch và 25 doanh nghiệp 
thực hiện hình thức bán, khoán, cho thuê, đạt 
14.6% kế hoạch. Mặc dù doanh nghiệp đã cổ 
phân hóa và giao, bán, khoán, cho thuê còn 
¡t, nhưng khả năng cạnh tranh và hiệu quả đã 
rõ ràng, hầu hết các doanh nghiệp sau khi cổ 
phần hóa thì doanh thu, thu nhập của người 
lao động, lợi nhuận, vốn, nộp thuế đều tăng 
hơn so với trước khi cô phần hóa. Hiệu quả 
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đã rõ ràng, song cố phần hóa DNNN không 
những không đạt chỉ tiêu Chính phủ đề ra mà 
còn có chiêu hướng chững lại. Tình trạng 
này cần phải được làm rõ nguyên nhân và: 
tìm biện pháp khắc phục để đầy nhanh hơn 
nữa quá trình sắp xếp lại và cổ phần hóa 
DNNN. „.C 
Hiện nay, trong tông số 5 280 DNNN chỉ 
có 20,9% doanh nghiệp có vốn trên 10 tỉ 
đồng, còn 65,5% doanh nghiệp có vốn dưới 
5 tỉ đồng, 30% các DNNN địa phương có 
vốn dưới 1 tỉ đồng. Doanh nghiệp nhà nước 
có sức cạnh tranh và hiệu quả kinh tế thấp, 
chỉ khoảng 40% làm ăn có hiệu quả, đủ sức 
cạnh tranh, 40% hiệu quả thấp hoặc hòa vốn, 
20% thua lỗ liên tục. Lộ trình đổi mới 
DNNN giai đoạn 2000 - 2002 (3 năm) là 
phải sắp xếp lại 2 280 doanh nghiệp, trong 
đó số có vốn trên 10 tỉ đông là 216, từ 1 đến 
10 tỉ đồng là 1 233 và dưới 1 tỉ đồng là 831 ; 
về hình thức thì 368 doanh nghiệp thuộc diện 
tiến hành giải thể hoặc phá sản ; 1 489 doanh 
nghiệp được cô phần hóa và giao, bán, 
khoán, cho thuê ; 380 doanh nghiệp phải sáp 
nhập vào doanh nghiệp khâc và 43 doanh 
nghiệp trở thành đơn vị sự nghiệp. Thực hiện 
lộ trình trên đòi hỏi phải giải quyết dứt điểm 
được tổng khoản nợ 21 165 tỉ đồng đang tôn 
đọng ở các DNNN này (trong đó nợ ngân 
hàng 7 260 tỉ đồng) để nâng lượng vốn bình 
quân mỗi DNNN lên 27 tỉ đồng vào năm 
2003, tăng 9 tỉ đồng so với hiện nay. Như 
vậy, đến đầu năm 2003 sẽ còn 3 000 doanh 
nghiệp và năm 2005 chỉ còn 2 000 doanh 
nghiệp có 100% vốn nhà nước. Các DNNN 
này sẽ tập trung ở lĩnh vực công ích và 
những lĩnh vực, ngành then chốt có ý nghĩa 
quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân. 
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Đánh giá một cách tổng quát, có một số 
nguyên nhân chính, cả khách quan và chủ 
quan, làm cho cổ phần hóa và giao, bán, 
khoán, cho thuê DNNN trong thời gian qua 
không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đó là : 

Thứ nhất, tình hình tài chính DNNN nói 
chung và tài chính của những DNNN phải cổ 
phần hóa nói riêng chưa lành mạnh, thiếu 
tính minh bạch, thiếu rõ ràng. Chính phủ đã 
có Quyết định 104/CT (10-4-1991) về thanh 
toán công nợ giai đoạn I và Quyết định 
95/QĐ/TTg (15-8-1998) về xử lý thanh toán 
công nợ giai đoạn II nhằm lành mạnh hóa tài 
chính của các DNNN, nhưng kết quả giải 
quyết công nợ chưa khả quan, diễn ra rất 
chậm. Giai đoạn I chỉ giải quyết được gần 
19% và giai đoạn II được khoảng 18% tổng 
số nợ các doanh nghiệp kê khai. Trước hiện 
trạng này, Chính phủ đã ban hành Nghị định 
8/1999/NĐ-CP (9-7-1999) nhằm cơ cấu lại 
nợ đối với các DNNN trước khi thực hiện 
cô phần hóa và Quyết định 5/2000/QĐ-TTg 
(5-1-2000) xóa bỏ các khoản nợ đã mất khả 
năng thanh toán. Mục đích của các biện pháp 
này là làm cho các DNNN lành mạnh về tài 
chính trước khi cô phần hóa, nhưng việc cơ 
cầu lại nợ của các DNNN vẫn còn nhiều bất 
cập nên việc xác định giá trị doanh nghiệp 
khi thực hiện cổ phần hóa gặp nhiều khó 
khăn. Mặt khác, theo Nghị định 
44/1998/NĐ-CP, giá trị doanh nghiệp là giá 
trị thực tế theo giá thị trường, có nghĩa là 
phải định được giá của các yếu tố vô hình, 
như uy tín, vị trí, lợi thế... của doanh nghiệp. 
Nhưng chung quanh những yếu tố này rất 
khó tìm được sự thống nhất giữa doanh 
nghiệp và hội đồng định giá. Điều đó đã làm 
chậm quá trinh xác định giá trị doanh 
nghiệp, đồng thời làm cho việc xác định giá 
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trị doanh nghiệp của hội đồng định giá 
không sát với giá thị trường. 

Thứ hai, thê chế quản lý kinh tế vẫn chưa 
tạo ra sự bình đăng giữa các doanh nghiệp 
thuộc mọi thành phần kinh tế. Hiện nay, vẫn 
có sự phân biệt đối xử giữa DNNN với các 
đối thủ cạnh tranh thuộc thành phần kinh tế 
khác. Thực tế là, giữa chính sách coi mọi 
doanh nghiệp đều bình đẳng trước pháp luật 
và thực tiễn còn có khoảng cách, ngay khuôn 
khổ pháp luật vẫn có sự phân biệt đối xử giữa 
các doanh nghiệp của các thành phần kinh 
tế. Bên cạnh đó là, sự mặc cảm của xã hội 
đối với những người làm việc ở khu vực 
ngoài quốc doanh và sự kỳ thị của một số 
công chức đối với khu vực kinh tế dân 
doanh. Điều đó thể hiện rõ ở tần suất thanh 
tra, kiểm tra các doanh nghiệp dân doanh lớn 
hơn nhiều so với DNNN. Chúng đã tác động 
không nhỏ đến tư tưởng người lao động 
trong các DNNN đang chuân bị cô phần hóa. 
Nhiều doanh nghiệp đã đưa ra yêu cầu nhà 
nước phải chiếm cổ phần chi phối (51% trở 
lên) để sau khi cổ phần hóa doanh nghiệp 
vân được hoạt động theo Luật DNNN mà 
không phải hoạt động theo Luật Doanh 
nghiệp. 

Thứ ba, công tác tuyên truyền về đa dạng 
hóa sở hữu một bộ phận DNNN còn nhiều 
hạn chế. Một số giám đốc DNNN vẫn còn 
nhận thức giám đốc doanh nghiệp là một 
chức vụ, vì cùng với nó là “vị ngọt” của 
quyền lợi, “hương thơm” của quyên lực ; họ 
vẫn ỷ lại vào nhà nước, chưa nhận thức được 
đầy đủ trách nhiệm của một giám đốc đối 
với doanh nghiệp hoạt động theo cơ chế thị 
trường đã khác xa thời kỳ bao cấp trước đây. 
Nếu cổ phần hóa thì những giám đốc này 
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chắc chắn không thể tiếp tục tồn tại ở vị trí 
giám đốc nên họ vẫn chưa mặn mà với chủ 
trương cổ phần hóa DNNN. Một bộ phận 
người lao động, đặc biệt là những người làm 
việc từ thời bao cấp vẫn có tư tưởng biên chế 
suốt đời nên họ không muốn cổ phần hóa. 
Tuy nhà nước đã có ưu đãi rất lớn về vật chất 
cho người lao động ở DNNN khi tiến hành 
cổ phần hóa nhưng họ vẫn băn khoăn về 
quyền lợi xã hội và chính trị sau khi cổ phần 
hóa. 

Con đường sắp xếp lại và chuyển đổi sở 
hữu DNNN còn đang ở phía trước với những 
“gập ghênh” cần phải được san phẳng bằng 
các chính sách, cơ chế thích hợp và sự quyết 
tâm hơn nữa trong triển khai thực hiện. 
Thách thức, vướng mắc lớn hiện nay là giải 
quyết công nợ và lao động dôi dư khi cổ 
phần hóa. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo đổi 
mơi và phát triên DNNN, thì số lao động ở 
2 280 DNNN thuộc diện phải sắp xếp lại lên 
tới 429 095 người. Mà bản chất của chế độ ta 
thê hiện ở những hành động cụ thể thông qua 
việc tạo điều kiện để họ có thể học tập, 
chuyên đôi công tác, hạn chế tối đa tình 
trạng mất việc làm. 

Bởi vậy, việc đánh giá, phân tích rõ các 
lực cần, nguyên nhân làm cho quá trình cổ 
phân hóa và bán, khoán, cho thuê DNNN 
không thực hiện được như mong muốn là rất 
cần thiết ; từ đó rút ra các bài học kinh 
nghiệm, tìm ra giải pháp hữu hiệu thực hiện 
lộ trình đã đề ra nhằm đây nhanh quá trình 
cổ phân hóa và cơ cấu lại khu vực DNNN, 
làm cho khu vực kinh tế nhà nước phù hợp 
với cơ chế thị trường, nâng cao khả năng 
cạnh tranh và hoạt động có hiệu quả hơn, đủ 
thực lực vật chất để giữ được vai trò chủ đạo 
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trong nền kinh tế. Báo cáo Chính trị tại 
Đại hội lần thứ IX của Đảng đã chỉ rõ : 
“Trong 5 năm tới, cơ bản hoàn thành việc 
củng cố, sắp xếp, điều chỉnh cơ cấu, đôi mới 
và nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh 
nghiệp nhà nước hiện có, đồng thời phát 
triển thêm doanh nghiệp mà nhà nước đầu tư 
100% vốn hoặc có cổ phần chi phối ở một số 
ngành, lĩnh vực then chốt và địa bàn quan 
trọng. Xây dựng một số tập đoàn kinh tế 
mạnh trên cơ sở các tổng công ty nhà nước, 
có sự tham gia của các thành phần kinh tế. 
Thực hiện tốt chủ trương cổ phần hóa và đa 
dạng hóa sở hữu đối với những doanh nghiệp 
mà Nhà nước không cần nắm 100% vốn ; 
giao, bán, khoán, cho thuê... các doanh 
nghiệp loại nhỏ Nhà nước không cần nắm 
giữ ; sáp nhập, giải thể, cho phá sản những 
doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả và 
không thực hiện được các biện pháp trên. 
Khẩn trương cải thiện tình hình tài chính và 
lao động của các doanh nghiệp nhà nước ; 
củng cố và hiện đại hóa một bước các tông 
công ty nhà nước” và “phát triển mạnh hình 
thức tổ chức kinh tế cô phần nhằm huy động 
và sử dụng rộng rãi vốn đầu tư xã hội” hộ 
Muốn vậy, trước hết, cần phải nhận thức 
rằng, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo 
không phải ở số lượng DNNN nhiều. Trong 
thập niên 80, ở nước ta có trên 12 000 
DNNN nhưng nền kinh tế vẫn lâm vào tình 
trạng đình đốn, và năm 1991 GDP của khu 
vực DNNN cũng chỉ chiếm 36,5% GDP của 
toàn xã hội. Năm 2000 chỉ còn hơn 5 000 
doanh nghiệp, nhưng DNNN vẫn đóng góp 
trên 42% GDP, 50% giá trị xuất khẩu và 


(1) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ LX. Nxb Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 2001. tr 96 và 99 
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40% tông nộp ngân sách. DNNN đã nắm giữ 
những vị trí then chốt, ngành hàng chủ yếu 
và là lực lượng chủ lực thực hiện các chính 
sách xã hội của Nhà nước. 

Cổ phần hóa DNNN ở nước ta là quá trình 
đa dạng hóa sở hữu có bản chất và cách làm 
khác hắn các nước, là hình thức xã hội hóa 
một bộ phận DNNN để nhiều người cùng sở 
hữu doanh nghiệp theo tỷ lệ cổ phần nhằm 
huy động vốn, nâng cao hiệu quả quản lý và 
phát huy tính năng động, sáng tạo của người 
lao động. Nhưng, tiếc rằng hiện nay vẫn còn 
không ít người cho rằng cổ phần hóa DNNN 
là hình thức tư nhân hóa, làm mất vai trò chủ 
đạo của khu vực kinh tế nhà nước. Sự khác 
nhau về nhận thức có lúc có nơi đã dẫn đến 
hành động chưa thống nhất. 

Hai là, đối mới và hoàn thiện thể chế 
quản lý kinh tế nói chung và cơ chế chính 
sách cổ phần hóa, bán, khoán, cho thuê 
DNNN nói riêng theo hướng như Báo cáo 
Chính trị tại Đại hội IX của Đảng đã khẳng 
định : “Thực hiện nhất quán chính sách phát 
triển nền kinh tế nhiều thành phân. Các 
thành phần kinh tế kinh doanh theo pháp luật 
đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và 
cạnh tranh lành mạnh ; trong đó nền kinh tế 
nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế nhà 
nước cùng với kinh tế tập thê ngày càng trở 
thành nền tảng vững chắc của nên kinh tế 
quốc dân” t 

Trước mắt, cần có phương án cụ thể giải 
quyết công nợ và phương pháp xác định giá 
trị DNNN khi tiến hành cô phần hóa, chuyển 
dần từ hội đồng định giá doanh nghiệp sang 
hình thức đấu giá theo cơ chế thị trường. 
Trên cơ sở thu hút tối đa số lao động hiện tại 


22 


Yap chí Cộng sản 


ở các doanh nghiệp, cần có chính sách rõ 
ràng, cụ thể giải quyết quyền lợi cho người 
lao động dôi dư trong quá trình cơ cấu lại 
DNNN (những người ra khói khu vực 
DNNN hoặc mất việc làm). Cần nghiên cứu 
sửa đổi một số điều của Bộ Luật Lao động 
theo hướng một thị trường lao động định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, nên có 
phương án để người lao động trực tiếp nhận 
được các khoản trợ cấp. Thay đối cơ chế bán 
cổ phần cho thích ứng với quá trình đa dạng 
hóa sở hữu trong phát triển kinh tế thị trường 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta 
nhằm thu hút mọi nguồn vốn vào công cuộc 
chấn hưng kinh tế đất nước. 

Ba là, tuyên truyền sâu, rộng về chủ 
trương, chính sách cô phần hóa, giao, bán, 
khoán, cho thuê DNNN làm cho người lao 
động hiểu rằng, làm việc ở khu vực ngoài 
quốc doanh thì quyền lợi chính trị - xã hội 
(của họ và của con cái họ) cũng bình đẳng 
như ở trong khu vực nhà nước. Trước hết, 
cần xóa bỏ sự mặc cảm của xã hội và sự kỳ 
thị của công chức trong bộ máy công quyền 
đối với các thành phần kinh tế ngoài quốc 
doanh. 

Môi trường thuộc “tầng” vĩ mô về luật 
pháp, cơ chế chính sách là rất quan trọng, 
nhưng chỉ khi nào mọi người trong doanh 
nghiệp “trên dưới một lòng” quyết tâm thực 
hiện, tìm ra biện pháp thiết thực, tự thân vận 
động và biết giải quyết hài hòa giữa các lợi 
ích, thì khi đó động lực bên trong mới phát 
huy, đẩy nhanh được quá trình chuyển đổi sở 
hữu DNNN nói chung và cổ phần hóa nói 
riêng như lộ trình đã đề ra. 


(2) Văn kiện đã dẫn, tr 95 - 96 
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MMÓT' LÝ LLƯ./.V 


MMVII VM.TTI VXLI.VII TƯƠI 


Ý luận thì xám, nhưng cây đời mãi 
mãi xanh tươi. Một nhà thơ lớn 
người Đức khi bước từ thi ca vào 
triết học đã nói như vậy. Và đó là một nhận 
xét đúng. Đúng là sự phản ánh đời sống 
hiện thực vào trong ý thức con người, nhất 
là dưới hinh thức lý luận, những khái niệm 
và phạm trù khoa học, thì sự phân ánh đó ít 
nhiều sẽ sơ lược hơn, kém sắc màu rực rỡ 
hơn so với thực tiễn cuộc đời. Thế nhưng, 
đáng lẽ ông phải nói thêm rằng lý luận, sự 
trừu tượng hóa khoa học trong khi làm 
“nghèo đi” cây đời xanh tươi lại hết sức cần 
thiết cho sự xanh tươi của cây đời đó. Có 
con người nào từ khi biết làm người mà lại 
không tư duy mỗi khi hành động, không 
hành xử với cuộc đời theo một triết lý nào 
đó, nghĩa là theo một lý luận nào đó. Có le 
ông còn cần phải nói thêm nữa là tuy lý 
luận có nguy cơ xám xịt hóa nhưng vẫn có 
khả năng làm cho lý luận khắc phục được 
nguy cơ đó, nếu lý luận bám chắc vào cây 
đời, phản ánh được sự vận động có tính quy 
luật của cây đời trong tính đa dạng, sinh 
động, do đó mà vẫn xanh tươi được như 
cây đời. 
Trong lịch sử các lý luận nhiều vô kê mà 
các nền văn minh nhân loại đã tạo ra cho 
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đến nay, đa có một số lý luận sống mãi VỚI 
thời gian, trong đó chiếm vị trí hàng đầu, 
nôi bật là lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 
Câu nói của Bác Hồ vào năm 1927 : “Bây 
giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, 
nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc 
chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa 
Lê-nin” ”) vẫn hoàn toàn đúng với chúng ta 
trong những năm đầu của thế kỷ XXI này. 
Từ khi “Tuyên ngôn của Đảng Cộng 
sản” đánh dấu sự ra đời chính thức của chủ 
nghĩa Mác đến nay, luôn diễn ra cuộc đấu 
tranh không ngưng nghỉ trong nội bộ chủ 
nghĩa đó giữa trào lưu giáo điều kinh viện 
làm khô héo nó với trào lưu đối mới, sáng 
tạo không ngừng làm cho nó mãi mãi xanh 
tươi. Bản chất chủ nghĩa Mác là sáng tạo, 
không chấp nhận sự ngưng đọng, trì trệ. 
Tuy có nơi, có lúc rơi vào trạng thái xơ 
cứng, nhưng trong lịch sử phát triển của nó 
vẫn luôn tôn tại một dòng chảy mạnh hơn, 
phản ánh đúng bản chất sáng tạo của nó. 
Lịch sử chủ nghĩa Mác - Lê-nin không 
chỉ là cuộc đấu tranh với trào lưu giáo 
điều, kinh viện mà còn là cuộc đấu tranh 


* GS, Trung tướng 
(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 
1995, t 2, tr 268 
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quyết liệt một mất, một còn với hệ tư tưởng 
tư sản, với chủ nghĩa chống cộng và các 
trào lưu cơ hội xét lại trong nội bộ. Các trào 
lưu này cũng làm khô héo và bóp chết chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin theo một cách khác. 
Chủ nghĩa chống cộng và cơ hội thường lợi 
dụng những sai lầm giáo điều trong lý luận 
và thực tiễn phong trào xã hội chủ nghĩa đề 
“hạ bệ” chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Dù không 
có các sai lầm đó, chúng vẫn có thể bịa ra 
đủ điều xấu xa để xóa bỏ cái “bóng ma 
cộng sản” cả trong hiện thực cuộc sống lẫn 
trong ý thức con người. 

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin không phải là 
một lý luận tư biện mà là một lý luận khoa 
học gắn liền với phong trào cách mạng hiện 
thực, là sự tổng kết và phân ánh về mặt lý 
luận, thực tiễn của phong trào ấy. Phong 
trào giai cấp công nhân và nhân dân đấu 
tranh để vượt qua chủ nghĩa tư bản, để kiến 
tạo một xã hội hợp lý và nhân đạo hơn là 
công việc của cả một thời đại lịch sử, do đó 
tất yếu có thăng, có trầm, có cao-trào và 
thoái trào. Những bước thăng trầm đó ít 
nhiều có quan hệ nhân quả với những chu 
kỳ hưng vong của chủ nghĩa tư bản. Sự 
hưng vong này cũng diễn ra trong cả một 
thời đại lịch sử. Không tránh khỏi tình 
trạng vai trò và ảnh hướng của lý luận 
Mác - Lê-nin cũng tăng và giảm trong lòng 
người tùy theo tình hình lên xuống của 
phong trào theo cái lẽ thông thường của sự 
đời “khi vui thì vỗ tay vào”... Trên mặt trận 
tư tưởng - lý luận, chủ nghĩa chống cộng và 
cơ hội thường tìm cách chống đỡ, phòng 
ngự khi cách mạng cao trào và chuyên 
mạnh sang phản công và tấn công khi cách 
mạng thoái trào. 
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Vận mệnh lịch sử của chủ nghĩa Mác đã 
được Ăng-ghen và Lê-nin đặt ra không chỉ 
một lần và ngày nay chúng ta có thể lại cần 
phải đặt ra một lần nữa. Dường như sự phát 
triển của chủ nghĩa Mác cũng có tính chất 
chu kỳ. Sau những thời ky “khô héo”, 
khủng khoảng lại đến thời kỳ “đâm chôi, 
nảy lộc”, phát triển xanh tươi. Đương nhiên, 
chu kỳ đó không giống chu kỳ bốn mùa của 
đất trời. Tuy nhiên, ý niệm về cây đời xanh 
tươi cho ta sự liên tưởng về những mùa 
xuân có thể có của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
trong tương lai. 

Sự ra đời “Tuyên ngôn của Đẳng Cộng 
sản”, sự xuất hiện của các phân đội công 
nhân trên các chiến lũy của các cuộc cách 
mạng tư sản ở Pháp và châu Âu năm 1848 
và cuối cùng là “Công xã Pa-ri” - thử 
nghiệm đầu tiên tuy thất bại nhưng cực kỳ 
anh dũng của giai cấp công nhân muốn nắm 
lấy chính quyền và thay đôi trật tự xã hội 
cũ. Phong trào thực tiễn như vũ bão và bước 
tiến thắng lợi của chủ nghĩa Mác trong 
phong trào đó đã lôi cuốn cả châu Âu cần 
lao và trí tuệ dưới ngọn cờ của Mác, xuất 
hiện ảo tưởng về một cuộc cách mạng công 
nhân toàn thế giới đang đến một cách dễ 
dàng. Thế rồi Công xã Pa-ri bị đàn áp thắng 
tay, những người cộng sản bị săn đuối, trục 
xuất Ở khắp châu Âu và nói chung, vào cuối 
thế kỷ XIX sự phát triển của chủ nghĩa tư 
bản cũng chưa chín muôi cho một cuộc 
cách mạng cộng sản. Chính trong những 
năm chuyên từ thế kỷ XIX sang thế kỷ XX, 
chủ nghĩa tư bản đã phát triên một cách hòa 
bình cả ở chính quốc và thuộc địa, những 
món lợi nhuận béo bơ từ các thuộc địa cho 
phép giai cấp tư sản xoa dịu một phần 
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những xung đột trong lòng chính quốc. 
Cũng chính vào thời gian đó, xuất hiện 
cuộc phản công và tiến công có quy mô lớn 
đầu tiên vào chủ nghĩa Mác của hệ tư tưởng 
tư sản. Các học giả của giai cấp tư sản ra 
sức thóa mạ chủ nghĩa cộng sản và ca ngợi 
sự vĩnh hằng của trật tự xã hội tư sản như là 
một trật tự phù hợp với bản tính con người. 
Xuất hiện trào lưu cải lương trong phong 
trào công nhân, không ít người đã từ giã 
Mác, chuyển sang lập trường chính trị mới, 
“thức thời” hơn. Đội ngũ những người mác 
xít trên thế giới đã thưa thớt đi trong những 
năm tháng đó. 

Bước sang thế kỷ XX, tình hình lại thay 
đổi một cách cơ bản. Chủ nghĩa tư bản đã 
trở thành chủ nghĩa đề quốc với những mâu 
thuần và xung đột dữ dội của nó trên phạm 
vi toàn cầu, với những sự kiện điền hình 
như những cuộc chiến tranh thế giới giữa 
các đế quốc, những cuộc khủng hoảng kinh 
tế thế giới đã bộc lộ rõ tính chất phi lý của 
chủ nghĩa tư bản. Phong trào cách mạng ở 
các nước chính quốc cũng như các thuộc địa 
lại lên cao ; sự kiệt quệ của châu Âu sau 
chiến tranh, Cách mạng Tháng Mười Nga 
thắng lợi đã mở ra thời đại mới cho lịch sử 
loài người. Sự phát triển của Quốc tế thứ ba 
cùng chiến thắng của hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thế giới sau chiến tranh thế giới thứ 
hai đã làm cho chủ nghĩa Mác được Lê-nin 
đôi mới và phát triển xanh tươi hơn bao giờ 
hết, có uy tín hơn bao giờ hết, nhẹn nhóm 
trong lòng người những hy vọng đối đời 
trong những trận chiến đấu cuối cùng đang 
tới gần, những hy vọng đã ít nhiều chứa 
đựng những ảo tưởng chủ quan duy ý chí, 
bệnh kiêu ngạo tự mãn cộng sản mà Lê-nin 
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đã từng cảnh báo. Thắng lợi tương đối dễ 
dàng của lý luận Mác - Lê-nin dựa chắc trên 
nên thắng lợi hiện thực của cách mạng chứa 
đựng trong lòng nó một khả năng phát triển 
tiêu cực, sự “quan liêu hóa” của tư duy lý 
luận và sự “nhà nước hóa” của truyền bá lý 
luận đã làm giảm dần sức sống sáng tạo của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, làm suy yếu vai trò 
tiền phong của lý luận trong việc dự báo và 
chuẩn bị cẩn thận cho nhân dân bước vào 
những trận chiến đấu quyết định đang chờ 
đợi họ ở phía trước. Trong khi đó, chủ 
nghĩa tư bản thế giới lại không một chút lơ 
là, chủ quan, mất cảnh giác. Lôgíc của đấu 
tranh giai cấp buộc nó phải tỉnh táo, khôn 
ngoan và cố gắng gấp DỘI. Và cái kết cục 
đáng buồn đã xây ra cuối thế kỷ XX. Sau 
bảy thập kỷ tiến công với những bước diễu 
hành chiến thắng, hệ thống xã hội chủ nghĩa 
hiện thực thế giới đã tan rã và sụp đồ. Cách 
mạng thế giới bước vào thời kỳ thoái trào. 
Chủ nghĩa tư bản chuyển sang phản công và 
tiến công, truy kích đến cùng chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin. Người ta muốn “đào sâu”, 
“chôn chặt” chủ nghĩa xã hội hiện thực, 
tuyên bố rằng đó là “một bước đi sai lầm 
của lịch sử”, là một “ảo tưởng bốc đồng” 
của một bộ phận nhân loại, đồng thời 
người ta cũng mưu toan “khai tử” luôn cho 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Nếu như cuối 
thế kỷ XIX, do uy tín của chủ nghĩa Mác 
mà người ta còn phải núp bóng chủ nghĩa 
đó để chỉ xét lại điểm này hay điểm khác 
của nó thì ngày nay, có kẻ cũng chắng cần 
phải núp bóng nữa, mà công khai bác bỏ 
hoàn toàn chủ nghĩa Mác - Lê-nin, coi đó là 
một lý luận “lỗi thời”, “quái gở”, không 
những “không thích hợp với phương Đông 
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mà cũng chẳng thích hợp với phương Tây”. 
Ngày nay, trên văn đàn lý luận và chính trị 
của các quốc gia, người ta tuyên bố rằng 

“chủ nghĩa Mác - Lê-nin không còn chỗ 
đứng nữa” ; người ta chi còn phải lựa chọn 
giữa chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa không tự 
do trong kinh tế, giữa bảo thủ và xã hội 
dân chủ hay là con đường thứ ba giữa hai 
cánh của con đường chính trị tư sản chung 
đó v.v... và v.v... Hơn 10 năm qua, trong thế 
giới quan của giới chức ở phương Tây, tồn 
tại một không khí hể hả, say sưa vì thắng 
lợi. Tuy nhiên, đến nay những lời tâng bốc 
chúc tụng nhau đó rồi cũng đã đến lúc bão 
hòa, sự chửi rủa mãi rồi cũng đến lúc nhàm 
tai. Trong khi đó, những đầu óc tỉnh táo và 
có tài năng nhất của cái thế giới đó bắt đầu 
tự mình đặt ra câu hỏi răng liệu họ đa thực 
sự thanh toán được lý luận Mác - Lê-nin và 
chế độ xã hội chủ nghĩa đã bị “chôn chặt” 
chưa ? Rằng cái “bóng ma cộng sản” đã 
từng ám ảnh châu Âu trong thế kỷ XIX liệu 
có trở lại ám ảnh cả thế giới thế kỷ XXI hay 
không ? 

Thế giới ngày nay sau khi hệ thống xã 
hội chủ nghĩa tan rã, chỉ còn một số nước 
đang xây dựng chủ nghĩa xã hội, dù cho 
người ta còn cãi nhau xem đó là thế giới 
một siêu cường, hay đa cực, hay là vừa một 
siêu cường, vừa đa cực thì đó vẫn là một thế 
giới mà chủ nghĩa tư bản đang nắm quyền 
chỉ phôi. Một thê giới tư bản chủ nghĩa 
đang nắm cách mạng khoa học và công 
nghệ, đang đi vào kinh tế tri thức, đang 
ngày càng giàu có hơn, lắm tiền, nhiều 
súng, muốn tùy ý múa cây gây hay chia củ 
cà rốt ra ở đâu tùy ý ; cái thế giới ấy rồi sẽ 
biến đổi ra sao và sẽ đem lại cái gì cho cuộc 
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sống con người ? Chắc chắn rằng chủ nghĩa 
tư bản thế giới rồi đây có thể vẫn sẽ có 
những bước tiến bộ phát triên mới nhưng 
bảo rằng rồi đây nó sẽ đem lại cho loài 
người một cuộc sống ấm no, hạnh phúc thì 
đó hắn là một điều đáng ngờ ! Xã hội hiện 
đại ngày càng văn minh hơn, nhưng những 
khát vọng của nhân loại về hạnh phúc, 
những khát vọng tưởng chừng như đơn giản 
ấy xem ra vẫn còn khó đạt được lắm thay ! 
Ngày nay, thế giới người nghèo, các quốc 
gia nghèo chưa có ấm no, hạnh phúc đã 
đành ; nhưng điều kỳ lạ thay là thế giới 
người giàu, quốc gia giàu cũng không hắn 
đã sung sướng ; chăng phải là những người 
giàu không phải lúc nào cũng cười được đó 
sao ? 

Loài người đã có những bước tiến dài 
trên con đường văn minh và sẽ có những 
bước tiến nữa trong thế kỷ XXI, các lực 
lượng sản xuất của con người hiện nay đã 
có thể thỏa mãn các nhu cầu vật chất của 
mọi con người trên hành tinh, những nhu 
câu hợp lý, chính đáng chứ không phải 
những nhu cầu tiêu dùng bệnh hoạn do bộ 
máy quảng cáo khổng lồ ma quái xui khiến, 
cũng như cái nhu cầu sản xuất, tiêu dùng và 
mua sắm vũ khí để tàn sát lẫn nhau. Thế 
nhưng, thế giới văn minh hiện nay vẫn đang 
phải chấp nhận một vết nhơ không thể khắc 
phục được là sự nghèo khô cùng cực của 
một bộ phận nhân loại không nhỏ, của sự 
bất bình đẳng về kinh tế giữa các cộng đồng 
người, giữa các quốc gia, giữa các lục địa. 
Càng tiến vào nên văn minh mới, con người 
càng nhận thức ra răng hạnh phúc con 
người không chỉ là đời sống vật chất mà còn 
là đời sống tinh thần. Trong một thế giới mà 
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kỹ thuật ngày càng có xu hướng thống trị 
con người thì con người càng cần đến đời 
sống tỉnh thân, những quan hệ xã hội nồng 

, Sự phong phú của tâm hồn. Văn hóa sẽ 
ngày càng là điểm nối trội của xã hội tương 
lai, bởi vì xét cho cùng, những nhu cầu vật 
chất cơ bản của con người như ăn, mặc, ở, 
các tiện nghi cuộc sống... không phải là một 
đại lượng vô hạn mà là có hạn, được quy 
định bởi những øsiới hạn sinh lý của con 
người, sự cân bằng của thiên nhiên và xã 
hội, trong đó có con người. Như vậy, chủ 
nghĩa tư bản dù là “hiện đại” khó có thể 
thöa mãn những ước nguyện của con người 
về lẽ công bằng, về hạnh phúc và niềm vui. 

Sẽ đến lúc loài người, kế cả những người 
ít suy nghĩ nhất nhận ra rằng cần phải vượt 
qua chủ nghĩa tư bản nếu muốn sống tốt 
hơn. Trong thế kỷ XIX chế độ tư bản là vấn 
đề đối với công nhân, đối với sự nghiệp giải 
phóng lao động. Trong thế kỷ XX, chế độ 
tư bản là vấn đề đối với công nhân và các 
dân tộc bị áp bức. Sang thế kỷ XXI, chế độ 
tư bản vẫn là vấn đề đối với các đối tượng 
đó nhưng không chỉ có vậy, chế độ đó còn 
là vấn đề đối với toàn nhân loại, đối với mọi 
con người ; không chỉ đối lập với các lợi ích 
giai cấp và dân tộc mà còn đối lập với các 
lợi ích toàn nhân loại, toàn cầu. 

Các trí thức của phương Tây, có đầu óc 
khoa học và ít thiên kiến nhất, hiểu rất rõ 
những nghịch lý trong lòng thế giới đương 
đại đã tiên đoán rằng sẽ đến lúc loài người 
lại trở về với Mác, răng thế kỷ XXI lại là 
thế kỷ của Mác và người ta sẽ không giải 
quyết được bất cứ việc gì nếu không tham 
khảo đến Mác. Có thê như thế thật ! Ngày 
nay, người ta còn ít nhiều có những ảo 
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tưởng về những học thuyết mong cứu chữa 
cho chủ nghĩa tư bản, nhưng khi những ảo 
tưởng đó tan vỡ thì người ta có thể lại phải 
tìm đến Mác và một điều kỳ diệu sẽ diễn 
ra ! Chủ nghĩa Mác - Lê-nin vốn là hệ tư 
tướng của giai cấp công nhân, là vũ khí tinh 
thần của giai câp đó trong cuộc đấu tranh 
của mình. Thế nhưng một vũ khí tinh thần 
mang một bản chất giai cấp không cần che 
đậy như vậy khi đi vào cuộc sống đã từng 
thâm nhập mạnh mé vào phong trào dân tộc 
giải phóng, đã được các dân tộc như dân tộc 
Việt Nam coi là vũ khí tư tướng và lý luận 
trong cuộc cách mạng dân tộc của minh. 
Rất có thê là rồi đây trong tương lai, cái chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin mà ngày nay những kẻ 
huyênh hoang đang tuyên bố vứt vào sọt rác 
đó lại có thể được nhân loại từng bước tìm 
đến, lấy làm vũ khí tỉnh thần của mình 
trong cuộc chiến đấu giải phóng con người. 
Nếu điều đó xảy ra thì cũng là hợp lôgíc, vì 
hai le : 

Một là, cái tồn tại hiện thực của thế giới 
ngày nay đã trở thành cái mà phương Tây 
gọi là sự toàn cầu hóa cuộc sống COn người, 
ở đó các lợi ích giai cấp, dân tộc và nhân 
loại đều đan xen với nhau đến mức độ mà 
việc giải quyết những mâu thuẫn thuộc 
nhóm lợi ích này không thể không đồng 
thời giải quyết những mâu thuẫn thuộc 
nhóm lợi ích khác. Và chừng nào nhân loại 
còn cần đến cách mạng xã hội mới giải 
quyết được các vấn đề của mình thì cuộc 
cách mạng sẽ ngày càng phong phú, đa 
đạng, đa chiều về nội dung, hình thức và 
phương pháp so với trước rất nhiều và một 
khi các dạng, các chiều ấy của cách mạng 
quy tụ về một hướng, trở thành một dòng 
thác chung thì chăng một thế lực phân động 
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nào còn có thể cản nổi ý nguyện của những 
con người hợp thành nhân loại nữa. 

Hai là, lý luận Mác - Lê-nin trong bản 
chất khoa học cũng chứa đựng cái khả năng 
đi vào lòng người, không chỉ những người 
cần lao mà tất cả mọi tầng lớp nhân dân. 
Chủ nghĩa Mác - Lê-nin là hệ tư tưởng của 
giai cấp công nhân nhưng phong trào công 
nhân cũng như lý luận phân ánh phong trào 
đó không bao giờ có tính chất biệt phái. Là 
lý luận đấu tranh giai cấp của giai cấp công 
nhân nhưng cũng là lý luận để giải phóng 
con người, để đưa con người lên một cuộc 
sống thực sự có tính người. Chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin chính là chủ nghĩa nhân đạo 
khoa học, cao đẹp và có tính khả thi nhất. 
Những điều vu cáo xăng bậy rằng học 
thuyết Mác - Lê-nin là một học thuyết vắng 
bóng con người, chống lại con người rồi sẽ 
biến mất cùng với thời gian và thực tiễn 
cuộc sống. Và trên con đường đấu tranh cho 
một thế giới tốt đẹp hơn, con người lại vẫn 
rất cần đến lý luận và khi những lý luận tư 
sản không thỏa mãn được yêu cầu của cuộc 
đấu tranh thì người ta có thể lại phát hiện 
trở lại cái vũ khí tinh thần vô giá đã được 
phát hiện từ thế kỷ XIX và có phần đã bị 
làm cho han øi đi do những người sử dụng 
đã có lúc không biết sử dụng vũ khí đó. 

Sự trở về của Mác trong thế kỷ XXI 
không phải là một sự trở về giản đơn. Một 
thế giới biến động, đầy sóng gió phức tạp 
với vô vàn vấn đề mới được đặt ra trong 
chương trình nghị sự của con người là một 
mảnh đất rộng rãi, màu mỡ hết sức thuận lợi 
cho sự phát triển của lý luận Mác - Lê-nin. 
Một thế giới với những vấn đề như vậy lại 
cũng là những thách thức nghiêm trọng đối 


Yạap chí Cộng sản 


với lý luận đó. Chúng ta tin một cách có cơ 
sở răng những người tin theo chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin trên toàn thế giới sẽ nắm bắt 
được những nhu cầu sinh tử do cuộc sống 
mới đặt ra, vượt qua những thách thức, đẩy 
lý luận và thực tiễn cách mạng tiến lên, đưa 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin đến một giai đoạn 
phát triển mới, vượt qua những xám xịt tạm 
thời, xanh tươi trở lại cùng với cây đời. 

Những người cộng sản Việt Nam lấy chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam 
cho hành động của mình. Chúng ta ra sức 
nỗ lực đóng góp phần mình làm cho học 
thuyết của chúng ta phát triển, đổi mới 
không ngừng, mãi mãi xanh tươi. Đó là 
trách nhiệm nặng nề và vẻ vang ! Đưa đất 
nước ta, một đất nước phương Đông kém 
phát triển về nhiều mặt đi lên chủ nghĩa xã 
hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là sự 
nghiệp cách mạng không dễ dàng, cũng 
chưa có tiền lệ trong lịch sử, đòi hỏi tính 
thần kiên định và dũng cảm, thông minh và 
tài năng. Sự nghiệp đó đòi hỏi chúng ta phải 
phát triên mạnh mẽ công tác lý luận, đưa 
công tác lý luận của Đảng ta, dân tộc ta lên 
một trình độ mới, giải đáp được một cách rõ 
ràng nhiều vấn đề cơ bản của cuộc cách 
mạng nước ta, tạo ra một sự thống nhất tư 
tưởng cao có cơ sở khoa học trong toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân. Điều quan trọng 
là lý luận đó phải biến thành hành động 
thực tiễn, phải cải tạo và xây dựng được 
cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, từng bước 
đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mỗi 
người, mỗi nhà trên Tô quốc ta, thực hiện 
cho bằng được mục tiêu “dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh”. 
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1. Gần đây, ở nơi này, nơi khác lại thấy 
những ý kiến của một số người tự nhận là có 
tỉnh thần trách nhiệm, ý thức xây dựng và tâm 
huyết, đề cập tới một số vấn đề trọng yếu của 
xã hội và đất nước. Họ cho rằng, chúng ta cần 
từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa (XHCN) để 
hòa chung vào dòng chảy của thời đại, rằng 
con đường XHCN đã tô ra không còn phù hợp 
với thế cuộc ngày nay, rằng chính nó cũng 
không còn tổn tại như một xu thế vận động 
phát triển khách quan của lịch sử từ mười năm 
trước trên phạm vi toàn cầu, rằng do đó cũng 
không nên ghi nhận về mặt pháp lý vai trò 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam... 

Về những ý kiến không mấy mới mẻ này, 
thật ra chỉ cần đơn giản và trực tiếp nêu lời 
phủ định là đủ. Nhưng vì những người phát 
ngôn trên thường nhẫn mạnh răng họ đại diện 
cho trí tuệ sáng suốt tỉnh táo với kiến thức đầy 
đủ sâu rộng, cho nên ở đây chúng ' ta cũng cần 
bàn luận thêm đôi lời về các vấn đề sau : 
Chủ nghĩa Mác - Lê-nin quan niệm như 
thế nào về thời đại, về sự kế tiếp lẫn nhau 
giữa các thời đại trong lịch sử, và về thời đại 
quá độ từ chủ nghĩa tư bản (CNTB) lên 
chủ nghĩa xã hội (CNXH) ? Phải chăng từ 
khoảng một thập niên trở lại đây, nội dung cơ 
bản của thời đại chúng ta đã thay đối so với 
trước ? Có còn khả năng nào khác tốt đẹp hơn 
con đường đi lên CNXH dưới sự lãnh đạo của 
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Đảng, mà nhân dân ta đã lựa 
c5 chọn. 

2. Thông thường thuật ngữ 
“thời đại” dùng để chỉ sự vận 
t động và phát triển của xã hội 
loài người trong một không gian 
và thời gian nhất định. Về mặt 
thời gian, mỗi thời đại kéo dài 
hàng thế kỷ, thậm chí hàng thiên 
niên kỷ. Về mặt không gian, thời 
đại bao trùm nhiều quốc gia, khu vực. Khi 
CNTB ra đời và phát triên, nó bắt đầu có qui 
mô châu lục, liên châu lục rồi toàn cầu. Đối 
với vấn đề nội dung, tính chất, đặc điểm và 
bản chất của thời đại, tùy theo tiêu chí xem 
xét của từng chuyên ngành mà khái niệm về 
nó có những ý nghĩa tương ứng. 

Trong lý luận Mác - Lê-nin, quan niệm về 
thời đại và sự kế tiếp lẫn nhau giữa các thời 
đại từ thấp lên cao không phải là qui ước tùy 
tiện chủ quan, mà phản ánh những thực tế 
lịch sử - xã hội khách quan và mang tính biện 
chứng, khái quát, toàn điện cao nhất. Nó cho 
phép thu nhận trên tinh thần phê phán một số 
nội dung nào đó trong khái niệm thời đại của 
các khoa học cụ thể như sử học, xã hội học, 
văn hóa học, tương lai học... 

3. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin phân định 
các thời đại phát triển xã hội loài người trước 
hết và chủ yếu (nhưng không phải là duy 
nhất) theo tiêu chí hình thái kinh tế - xã hội 
(HTKTXH). Vận dụng một cách lịch sử - cụ 
thê nguyên tắc lý luận và phương pháp luận 
chung nhất này, có thể thấy một số loại hình : 
a) các thời đại của những HTKTXH ; b) các 
thời đại của những trình độ phát triển khác 
nhau trong một HTKTXH ; c) các thời đại của 
những thời kỳ quá độ (TKQĐ) từ HTKTXH 
này sang HTKTXH khác ; d) các thời đại của 
những chặng đường, giai đoạn tiến triển khác 
nhau trong một TKQĐ. 
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Sự phân loại thời đại này cũng dựa trên cơ 
sở những chỉ dẫn khá rõ ràng của các nhà kinh 
điên mác xít về : hai giai đoạn thấp và cao của 
HTKTXH cộng sản chủ nghĩa (CSCN), 
TKQĐ từ xã hội tư bản chủ nghĩa (TBCN) lên 
xã hội CSCN, TKQĐ lên CNXH khác TKQĐÐ 
lên chủ nghĩa cộng sản (CNCS) chín mui, 

“những chiếc cầu nhỏ” (các phân đoạn) kế 
tiếp nhau trong TKQĐ lên CNXH, “TKQĐ 
đầu tiên” trong cả TKQĐ lâu dài này... 

4. Thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH 
khác với các thời đại quá độ trước đây ở chõ, 
nó bắt đầu bởi thắng lợi chính trị của giai cấp 
công nhân. Những thiết chế Đảng và Nhà 
nước của giai cấp công nhân chỉ là công cụ, 
phương tiện để phát triển kinh tế, tăng cường 
lực lượng sản xuất. Các thời đại quá độ cũ chủ 
yếu chỉ gồm những cuộc cải biến chính trị, 
nhằm hoàn tất quá trình cách mạng kinh tế đã 
bắt đầu từ trước. Còn thời đại quá độ này lại 
phải hoàn thành cả hai nội dung nhiệm vụ ây 
và việc thực hiện chúng được tiến hành đồng 
thời, đan xen lẫn nhau. Cho nên, về đại thê 
thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH, nhất là 
trường hợp đặc thù quá độ lên CNXH không 
qua chế độ TBCN, không thê đơn giản, dễ 
dàng, chóng vánh. 

Ngoài ra như chính Mác đã nói, trong “giai 
đoạn đầu” xã hội mới vẫn còn “mang những 
dấu vết của xã hội cũ về các phương diện kinh 
tế, đạo đức, tinh thần”, nhưng đã thực hiện 
được “sự xóa bỏ nhà nước”. Như vậy, đê phân 
định toàn bộ '“TKQĐ chính trị” từ CNTB lên 
CNCS, mức độ thực hiện nhiệm vụ chính trị 
trở thành tiêu chí tương đối nôi trội hơn. Theo 
đó nhìn chung cả TKQĐ bao gôm hai chặng 
đường chính được phân biệt với nhau khá rõ 
rệt. Chặng đường đầu có nhiệm vụ ưu tiên là 
phát triên kinh tế, tăng cường lực lượng sản 
xuất, nâng cao năng suất lao động, đây mạnh 
tiến bộ khoa học - công nghệ đến mức đuổi 
kịp và vượt CNTB. Còn nhiệm vụ ưu tiên của 
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chặng đường sau là hoàn thiện quan hệ sản 
xuất, kiến trúc thượng tầng chính trị - tư tưởng 
mới trên nền tảng kinh tế phát triên cao, nhờ 
thế tiếp tục phát triển lực lượng sản xuất và 
kinh tế, đặt cơ sở hiện thực vững chắc cho 
việc kết thúc toàn bộ TKQĐ này” Œ). 

5. Ngay sau Cách mạng Tháng Mười, 
Lê-nin nhận định, thời đại quá độ từ CNTB 
lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới đã bắt 
đầu. Nhận định này tiếp tục được phong trào 
cộng sản và công nhân quốc tế nêu lên 
vào khoảng giữa thế kỷ XX. Đẳng ta cũng 
đã khẳng định điều đó nhiều lần từ trước đến 
nay (2), Với những biểu hiện mới có liên quan 
tỚI1 Sự chuyển biến to lớn về mọi lĩnh vực kinh 
tế, chính trị, văn hóa và xã hội trên toàn thế 
giới khoảng 10 năm nay, thời đại chúng ta có 
thể và cần được nắm bắt một cách trực tiếp, rõ 
ràng và cụ thê hơn. 

Thực tiễn phong trào XHCN thế giới hơn 
80 năm qua cho thấy, nhìn trên toàn cục, các 
nhiệm vụ chính trị và kinh tế của thời đại quá 
độ đều chưa được giải quyết xong. Như vậy, 
thời đại chúng ta là giai đoạn mới trong chặng 
đường đầu vẫn đang tiếp diễn của cả thời đại 
quá độ. Ở đây các giai đoạn khác nhau được 
xác định căn cứ chủ yếu vào mức độ, trình độ, 
hình thức và phương thức tồn tại, phát triên 
của CNXH ; vào vai trò chức năng, tác dụng 
ý nghĩa cụ thể của nó đối với vận động lịch sử 
và tiến bộ xã hội ; vào tác động nhiêu mặt của 
nó đối với toàn bộ hệ thống thế giới đa dạng, 
không đồng chất, đồng cấp trong tương quan 
đối sánh, đối trọng gay gắt, phức tạp giữa nó 
và CNTB. 


(1) Các Mác - Phri-đrích Ăng-ghcn : Tuyển tập, Nxb Sự thật, 
Hà Nội, 1983, t IV, tr 471, 480. 491 ; Các Mác. Bản thảo kinh tê 
triết học năm 1848, Nxb Sự thật. Hà Nội, 1962, tr 124 - 128 

(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 6l 
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6. Trong giai đoạn đầu tiên (1917 - 1945), 
CNXH từ lý luận, phong trào trở thành hiện 
thực với một nhà nước, một quốc gia dần tộc 
độc lập có chủ quyên. Sự ra đời, tồn tại và 
phát triên ngày càng lớn mạnh của Liên Xô đã 
làm thay đổi căn bản bộ mặt hành tinh. Xu 
hướng quá độ từ chỗ là một tính qui luật lịch 
sử nội tại tiềm tàng và mới chỉ thể hiện cá biệt 
qua sự kiện Công xã Pa-ri, đã được cụ thể hóa 
và hiện thực hóa. Thế giới vốn là TBCN “toàn 
tòng” suốt hàng thế kỷ trước đó, nay lần đầu 
tiên trở nên “phi nhất thể hóa”. Tuy nhiên lúc 
này CNXH mới chỉ được xây dựng ở một 
nước trên cơ sở của nước Nga Sa hoàng với 
CNTB phát triển không cao, pha lẫn nhiều cơ 
cấu nửa phong kiến chuyên chế, lạc hậu, bảo 
thủ và chủ yếu dựa trên nền kinh tế tiểu nông. 

Trong giai đoạn tiếp theo (1945 - 1991), 
trên thế giới tồn tại cục diện hai phe đối lập 
nhau gay gắt. CNXH phát triển vượt bậc, hệ 
thống XHCN hình thành. Các nước XHCN 
khắc phục được bước đầu sự phong tỏa, chống 
phá từ bên ngoài cũng như tinh trạng lạc hậu, 
yêu kém về cơ sở vật chất - kỹ thuật ở bên 
trong. Nhưng ở cuối giai đoạn này, CNXH 
hiện thực đô vỡ ở một số nơi, do nhiều nguyên 
nhân khác nhau. Trong khi đó, lúc đầu thế và 
lực của hệ thống TBCN giảm sút nghiêm 
trọng, buộc nó ra sức tranh thủ tiến bộ 
khoa học - công nghệ, áp dụng chủ nghĩa thực 
dân mới, thiết lập khối quân sự NATO cũng 
như hệ thống thương mại và tài chính - tiền tệ 
toàn cầu (GATT, WB, IMF). Nhờ vậy nhiều 
nước phương Tây đứng đầu là Mỹ đã có thể 
tiếp tục phát triển lực lượng sản xuất, trong 
khi vẫn duy trì, củng cố được quan hệ sản xuất 
và kiến trúc thượng tầng xã hội của mình. Hơn 
nữa, đê chống phá CNXH, các nước này còn 
đây mạnh cuộc chiến tranh lạnh mà theo nhà 
nghiên cứu A. Di-nô-vi-ép chính là một hình 
thái đấu tranh mang tính tông lực và khốc liệt 
chưa từng có trong lịch sử 6). 


7. Trong giai đoạn mới từ sau năm 1991, 
nhin chung trên thế giới đã và đang xây ra 
nhiều chân động chính trị - xã hội sâu rộng, 
mạnh mẽ. CNXH hiện thực Ở Đông Âu, 
Liên Xô sụp đổ và chỉ còn tồn tại ở một số 
nước riêng lẻ, phe XHCN tan vỡ. Trào lưu 
XHCN tạm dừng bước tại khu vực các nước 
dân tộc chủ nghĩa mới giành độc lập. Nhưng 
đặc biệt đáng chú ý là, chính tại những nước 
XHCN còn lại, công cuộc cải cách, đối mới đã 
và đang đạt nhiều kết quả bước đầu quan 
trọng, vững chắc. CNTB tạm trở lại thắng thế, 
chủ nghĩa thực dân tái hiện dưới nhiều hình 
thức đa dạng, che đậy và biến tướng (“chủ 
nghĩa thực dân kinh tế”, “chủ nghĩa thực dân 
trí tuệ”, “hậu chủ nghĩa thực dân mới”...). Các 
nước tư bản phát triển cao ở vùng “trung tâm” 
thâm nhập ngày càng sâu rộng vào các nước 
đang phát triển ở vùng “ngoại vi”, đồng thời 
cũng ra sức tranh giành nhau “tiêu hóa” thị 
trường mới là những nước XHCN cũ trên địa 
bàn SNG và Đông Âu. Mỹ và một số nước 
phương Tây đẩy mạnh hoạt động của một số 
tổ chức, thể chế, diễn đàn toàn cầu nòng cốt 
về chính trị, quân sự, kinh tế như G7, NATO 
và WTO, từ đó tăng cường chỉ phối, can dự 
vào tất cả các nước khác ở phần “thế giới còn 
lại”. 

Lúc này, các nhân tỐ tác động tới sự 
chuyển đôi cục diện thế giới cũng ngày càng 
trở nên đa dạng, phức tập. Một mặt, Mỹ quyết 
xác lập “trật tự đơn cực" ' thông qua hàng loạt 
kế hoạch hành động như : đây mạnh toàn cầu 
hóa, “tự do hóa” “nhất thể hóa” TBCN 
thị trường thế giới về sản xuất và trao đối ; gấp 
rút mở rộng WTO ; phát động các cuộc chiến 
tranh ở Vùng Vịnh, Ban-căng, châu Phi và 
mới đây nhất là Áp-ga-ni-xtan... Ngược lại, 


(3) Tạp chí Chính trị - xã hội (Nga), số 4-2000, tr 156 - 168 và 
số 5-2000, tr 141 - 154 ; Tài liệu tham khảo đặc biệt (của TTXVN) 
ngày 8-8-1998 
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nhiều nước khác kể cả một số nước lớn lại tập 
trung nỗ lực “đa cực hóa” thế giới. Theo 
phương hướng này, đã và đang xuất hiện 
những kiểu liên kết, hội nhập giữa các quốc 
gia, khu vực, liên khu vực và toàn cầu như 
ASEAN, ASEM, APEC, hoặc “tạm giác 
chiến lược” giả định Nga - Trung - Ân... Các 
cố gắng đó tạo ra cho mỗi nước thế đứng 
nhiều chân, với nhiều “van bảo hiểm” để 
tranh thủ cơ hội và hạn chế thách thức của 
toàn cầu hóa. 

8. Đến nay, vượt qua thử thách nghiệt ngã 
của lịch sử, phong trào XHCN đang được tái 
lập và khởi sắc tại một số nước như Bê-la-rút, 
Mông Cổ, Môn-đô-va, Bun-ga-ri.. CNXH 
hiện thực vẫn đang tiếp tục tồn tại ở 
Việt Nam, Trung Quốc và một số nước khác. 
Tuy nhiên, nó hiện diện không phải trong mô 
hình cũ với một hệ thống thế giới và xuất phát 
từ các xã hội TBCN phát triển trung bình, mà 
là trong mô hình đối mới cải cách tại một số 
quốc gia dân tộc riêng lẻ ở trình độ đang hoặc 
chậm phát triển. 

Đối với các nước này, bài toán mà lịch sử 
đặt ra - quá độ không qua chế độ TBCN lên 
CNXH - đang được giải đáp từng bước sáng 
tạo và vững chắc. Câu trả lời khái quát cho 
điều tưởng như nghịch lý ở đây là : a) kiên trì 
khẳng định và tích cực phát huy vai trò cách 
mạng của nhân tố vật chất - xã hội mới bên 
trong là hệ thống các quan hệ sản xuất và 
quan hệ xã hội XHCN ; b) vận dụng tiến bộ 
khoa học - công nghệ hiện đại như nguồn lực 
nội sinh mới mẻ và mạnh mẽ để thực hiện 
phát triển tăng tốc, bứt phá và rút ngắn ; c) chủ 
động hội nhập quốc tế nhằm tranh thủ nguồn 
ngoại lực bố sung quan trọng là các nhân tố 
vật chất - kỹ thuật tiên tiến. 

9. Trong khi đó, phía sau sự gia tăng rầm 
rộ về kinh tế, về thế và lực nói chung của các 
nước phương Tây, thực ra lại vẫn chỉ là những 
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nguồn lực cũ được tái khởi động và tận dụng 
(như cách mạng khoa học - công nghệ), hay 
các thủ đoạn thực dân biến tướng (như mở 
rộng không gian địa lý của thị trường sản 
xuất, trao đôi nhờ thúc đây toàn cầu hóa và 
xác lập “trật tự thế giới mới” kể cả bằng vũ 
lực). Ngoài tất cả các giải pháp tăng trưởng 
(dù theo chiều sâu hay về bề rộng) đều chỉ về 
mặt kinh tế - kỹ thuật ấy, khó có thể tìm được 
một giải pháp nào khác căn bản về mặt kinh 
tẾ - xã hội và thực sự có tác dụng tăng năng 
suất lao động, phát triển lực lượng sản xuất 
TBCN. 

Do đó, bản thân các mâu thuần của CNTB 
với tính cách một phương thức sản xuất cũng 
như một hệ thống thế giới, tức là mâu thuẫn 
quan hệ sản xuất - lực lượng sản xuất và mâu 
thuần “trung tâm” - “ngoại vi”, vấn không hề 
bị triệt tiêu. Sự tăng trưởng ở đây có khi chi là 
“bong bồng xà phòng”, hoặc là kết quả nhất 
thời của việc khắc phục các mâu thuẫn ấy 
bằng những giải pháp tình thế. Nhưng chính 
cách thức ““khắc phục” này lại đang và sẽ đẩy 
chúng tới cấp độ đấu tranh, đối lập, đối kháng 
mới cao hơn, căng thắng và quyết liệt hơn, mà 
“thảm họa 11-9” là một biểu hiện rõ rệt và quá 
đắt giá. 

10. Như vậy hoàn toàn rõ ràng là, tới nay 
cái đã kết thúc không phải là cả thời đại quá 
độ từ CNTB lên CNXH, mà chỉ là một số giai 
đoạn cụ thể nhất định trong toàn bộ lộ trình 
nhiêu chặng đường và giai đoạn khác nhau 
của nó. Tương tự, điều đã thay đối cũng không 
phải là chính nội dung cơ bản của thời đại, mà 
chỉ là phương thức, hình thức, mức độ thể hiện 
của nội dung này trong những điều kiện, 
tương quan, cục: diện dân tộc và quốc tế mới. 
Xu thế quá độ vẫn tồn tại. Hơn nữa đây vẫn là 


(Xem tiếp trang 60) 
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LÊ THÀNH NGHỊ * 


ẤT cứ một nên văn học chân chính 
I5 nào, sự ra đời và phát triển của nó 

đều gắn bó sâu sắc với thời đại sinh 
ra nó, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ của thời 
đại đó. Văn học Việt Nam sau 1945, nhất là 
mảng văn học viết về đề tài chiến tranh cách 
mạng là một hiện tượng độc đáo, đáp ứng 
cao những đòi hỏi bức thiết của thời đại, 
sáng tạo trên cảm hứng lớn của thời đại, có 
vị trí xứng đáng trong tiến trình văn học dân 
tộc và cũng chịu những thách thức nghiệt 
ngã của thời gian. 

Chúng ta đều biết rằng, nếu như nửa đầu 
thế kỷ XX, lịch sử xã hội Việt Nam chủ yếu 
là những cuộc vận động cách mạng dữ dội, 
dẫn đến cao trào Tháng Tám 1945, thì nửa 
sau, lịch sử chủ yếu là hai cuộc kháng chiến 
lâu dài nhằm bảo vệ thành quả của cách 
mạng, độc lập dân tộc và giải phóng đất 
nước, dẫn đến chiến thắng lịch sử 1954 và 
1975. Một thời gian dài hậu chiến tranh (sau 
1975), những vấn đề của cuộc chiến vẫn còn 
¡in đậm trong đời sống tỉnh thần của dân tộc. 
Bởi vậy, có thể nói văn học về đề tài chiến 
tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 
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sinh ra và phát triên là 
do đòi hỏi bức thiết của 
nhiệm vụ chính trị cấp 
bách của thời đại : tất cả 
để chiến thắng kẻ thù 
- xâm lược ! Đó là ý thức 
công dân cao cả của văn 
học hòa trong ý thức 
chính trị cao cả của thời 
đại, được văn nghệ sỹ tự 
nguyện dâng hiến cả tình cảm, trí tuệ của 
mình, như một tất yếu lịch sử ! 

Khẩu hiệu “Văn nghệ phục vụ kháng 
chiến”, đã làm hình thành một dòng văn học 
áp sát hiện thực chiến đấu, phản ánh tươi ri 
những diễn biến của cuộc chiến tranh, tạo ra 
một sinh khí khác hắn với văn chương trước 
Cách mạng Tháng Tám. Khác từ cách quan 
niệm về bản chất, chức năng của văn học, 
đến cảm nhận hiện thực, đến giọng điệu, 
nhân vật, ngôn ngữ và thái độ của văn nghệ 
sỹ. Một dòng văn học phục vụ “công nông 
binh”, gần gũi, truyền cảm... với một khát 
vọng cháy bỏng là chuyên đến người đọc 
những vấn đề nóng bỏng của thời cuộc, đó là 
hình ảnh của dân tộc, của quân và dân ta 
đang chiến đấu hy sinh vì vận mệnh của Tô 
quốc, nhằm kêu gọi họ sẵn sàng xả thân vì 
nghĩa lớn. Sau này trong “trào” đôi mới, có 
người khi xem xét những hạn chế của dòng 
văn học này, đã vi phạm nguyên tắc lịch sử 
cụ thể, cho đó là “đứt đoạn” quá trinh “hiện 
đại hóa” văn học có từ đầu thế kỷ, nhất 


là có từ giai đoạn văn học 1930 - 1945 ! 


* Đại tá - nhà văn - TS văn học, Phó Tông biên tập Tạp chí Văn 
nghệ quân đội 


33 


Nghiên cứu - Trao đổi 


Những người không đồng tình với nhận định 
đó đã phản bác lại và cho rằng, chính cuộc 
kháng chiến đã “hiện đại hóa” văn học, trả 
văn học lại vị trí đúng đắn của nó là áp sát 
Cuộc sống, bám sát nhiệm vụ trung tâm của 
thời đại. Quả vậy, vì chỉ cần so sánh “thơ 
mới”, sách của Tự Lực Văn Đoàn và văn học 
viết về kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, 
cũng đủ thấy không chỉ khác nhau căn bản 
về nội dung hiện thực, mà còn khác nhau căn 
bản về hình thức biểu đạt. Nếu nói cái hiện 
đại chính là cái giản dị, sâu sắc, truyền 
cảm... thì văn học viết về chiến tranh của ta 
hơn hẳn mọi thời kỳ văn học trước đó. Văn 
học là gì, nếu không phải là sản phẩm tỉnh 
thần cao quý của thời đại, đáp ứng những 
nguyện vọng cháy bỏng của dân tộc, sáng 
tạo trên cơ sở vì nghĩa lớn của đất nước. 
Không có đất nước, không có dân tộc, không 
hề có bóng dáng của thời cuộc, lại càng vắng 
bóng hơi thở của Cách mạng trong thời kỳ 
Thơ mới, trong hầu hết văn chương Tự lực 
Văn Đoàn. Vậy thì văn chương dùng để ru 
ngủ, kêu gọi vùi đầu vào thác loạn, quên 
lãng, thất tình và tuyệt vọng, rôi tắc ty bí 
hiêm như về cuối của trào lưu Thơ mới nữa, 
mới là “hiện đại” hay sao ? Và mặc nhiên vì 
vậy gắn với lý trí, với nhiệm vụ công dân, 
với trách nhiệm lịch sử, khơi dậy ý thức cộng 
đồng... trong văn học về đề tài chiến tranh 
chống Pháp, chống Mỹ là “không hiện đại”, 
là “đơn giản hóa”, “hạ thấp” văn học hay 
sao ?. Đúng là có những tác phẩm thời kỳ 
đầu và ngay cả sau này, do yêu câu cấp thiết 
của đời sống, nhiều tác giả đã lựa chọn 
những hình thức truyền đạt giản dị nhất để 
đạt hiệu quả nhanh chóng nhất, nhiều tác 
phâm đề cao ý thức cộng đồng mà chưa 


Yạp chí Cộng sản 


chú ý nhiều đến số phận cá nhân vv..., nhưng 
những tác phẩm “phục vụ kịp thời” này đâu 
phải là tiêu biểu cho cả một thời kỳ văn học, 
và suy cho cùng giai đoạn, thời kỳ văn học 
nào mà chẳng có những tác phẩm làm “nền” 
cho những đỉnh cao. Dựa vào những tác 
phâm yếu kém để khái quát bản chất của cả 
một thời kỳ văn học là không khoa học. Bây 
giờ, chiến tranh đã đi qua gần ba mươi năm, 
với một thái độ khoa học và trung thực, 
chúng ta không thể phủ nhận giá trị của 
nhiều tác phẩm văn học, và trong hành trang 
văn hóa bước vào thế kỷ XXI, không thể bỏ 
lại những tác phẩm xuất sắc của thời kỳ 
chống Pháp và chống Mỹ. Điều đó không 
chi nói lên tính hiện đại trong ý nghĩa còn 
cần cho tương lai văn hóa dân tộc, mà còn ở 
những giá trị khác thuộc về nội dung và hình 
thức của văn học về đề tài chiến tranh, mà rất 
nhiều công trình khoa học đã khẳng định. 
Khẩu hiệu “Văn nghệ phục vụ kháng 
chiến” còn quy tụ, thu hút những tài năng 
văn học tiêu biểu nhất của đất nước thời kỳ 
này, những văn nghệ sỹ nối tiếng từ trước 
cách mạng như Nam Cao, Nguyên Hồng, 
Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Tuân, Tô Hoài, 
Nguyễn Huy Tưởng... Xuân Diệu và Chế 
Lan Viên vv... Và chắc chắn trong quan 
niệm của họ, đi vào cuộc sống chiến đấu 
không phải là để từ bỏ “cái hiện đại” đến với 
cái “hạ thấp” trong văn học ! Bản lĩnh của 
những nghệ sỹ tài năng ít khi chấp nhận một 
sự “đối ngược” như vậy. Cũng từ trong lòng 
cuộc kháng chiến, lần lượt ra đời các thế hệ 
nhà văn mặc áo lính, một “kiểu” nhà văn hết 
sức mới mẻ, “nhà văn chiến sỹ”, mà trước 
đó, trong lịch sử văn học dân tộc, chưa từng 
xuất hiện. Đây là những chủ thể tài năng và 
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tâm huyết, sản phẩm của cuộc chiến đấu vì 
độc lập dân tộc, những người trực tiếp làm 
nên dòng văn học viết về chiến tranh độc đáo 
của chúng ta. Không thể nào kể hết tên tuổi 
của họ trong một bài báo nhỏ. Chỉ cần so 
sánh một con số : trong cuốn từ điển Văn 
xuôi Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến năm 
1945 (dày 1137 trang, xuất bản năm 2001) 
thống kê được 376 tác phẩm văn xuôi của 
78 tác giả. Vậy mà trong bộ Tổng tập nhà 
văn quân đội do Chi hội nhà văn quân đội 
biên soạn năm 2001, (dày trên 4000 trang) 
số nhà văn đã và đang mặc áo lính lên đến 
con số 303 người trong đó riêng văn xuôi đã 
có 273 tác giả. Chỉ một dòng văn học (trong 
cả nền văn học Việt Nam hiện đại) con số 
văn nghệ sỹ hùng hậu này cho thấy tính bức 
thiết của cuộc chiến đấu đã sản sinh ra họ, và 
chính họ là lực lượng chính, là chủ âm trong 
bản hợp xướng lớn của văn học Việt Nam 
hiện đại. 

Như vậy mảng văn học viết về đề tài 
chiến tranh cách mạng ra đời đáp ứng những 
đòi hỏi bức xúc của bản thân cuộc chiến đầu 
chống xâm lược của dân tộc. Đây là một tất 
yếu khách quan của lịch sử, cũng như bản 
thân cuộc chiến đấu của dân tộc là một tất 
yếu của lịch sử. Bởi vậy, văn nghệ sỹ đã tự 
nguyện đưa hết tài năng của mình để phục vụ 
cuộc chiến đấu đó. Mặc nhiên, cảm hứng 
bao trùm, cảm hứng chủ đạo, đó là cô vũ 
cho cuộc chiến đấu, ngợi ca ý thức cộng 
đồng và củng cố niêm tin vào thắng lợi, 
vào lý tưởng vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã 
hội. Những phát hiện nghệ thuật sâu sắc 
và mới mẻ bắt nguôn từ cảm hứng chủ đạo 
đó đã làm nên những giá trị của các tác 
phầm của Nguyễn Đình Thi, Nguyên Ngọc, 
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Nguyễn Thi, Phan Tứ, Anh Đức, Nguyễn 
Minh Châu và rất nhiều nhà văn khác. 

Từ góc độ quá trinh văn học, những tác 
phâm văn học viết về đề tài chiến tranh cách 
mạng là sự tiếp nối và phát triên mạnh mẽ 
truyền thống yêu nước của dân tộc có từ xa 
xưa trong lịch sử. Lịch sử dân tộc Việt Nam 
là lịch sử của những cuộc chống ngoại xâm, 
bảo vệ bờ cối, giang sơn cũng như các giá trị 
văn hóa tỉnh thần khác của dân tộc. Hiếm có 
một dân tộc nào chịu nhiều đau thương do sự 
đàn áp của ngoại xâm như dân tộc Việt Nam. 
Tuy nhiên, cũng hiếm có một dân tộc nào có 
truyền thống yêu nước cao cả như dân tộc 
Việt Nam, thể hiện trong những cuộc chiến 
đấu sinh tử để khẳng định sự tồn tại của mình 
trước những kẻ thù hung hãn nhất trong mỗi 
thời kỳ lịch sử. Truyền thống yêu nước đó 
cũng in đậm trong đời sống văn hóa tỉnh 
thần, đặc biệt là trong văn học. Lý Thường 
Kiệt trở thành bất tử bởi những chiến công 
quân sự, bởi cả những câu thơ nói lên chí lớn 
của dân tộc ; Nguyễn Trãi nếu không có 
10 năm chống quân Minh chắc chắn không 
có những âng hùng văn làm tan rã hàng ngũ 
địch như vậy ; Nguyễn Đình Chiêu nếu 
không xuất phát từ lòng yêu nước cao cả, 
không có những văn (ế vừa sâu sắc vừa 
truyền cảm đến thế vv và vv. 

Tiếp tục truyền thống yêu nước đó, văn 
học Việt Nam về đề tài chiến tranh cách 
mạng đã phản ánh chủ nghĩa yêu nước Việt 
Nam trên một bình diện mới gắn với chủ 
nghĩa nhân văn, nhân đạo, chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng và lý tướng xã hội chủ 
nghĩa. Đó là chủ nghĩa yêu nước hiện đại, tự 
nguyện của hàng triệu con người, sẵn sàng 
hy sinh vì sự nghiệp lớn giải phóng đất nước 
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và xây dựng chủ nghĩa xã hội, mà dân tộc ta 
tự nguyện lựa chọn. Đó là chủ nghĩa yêu 
nước lẫy con người làm trung tâm, tôn trọng 
tuyệt đối con người với những giá trị tỉnh 
thần cao quí bộc lộ trong chiến đấu. Sự kết 
hợp giữa chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng, với lý tưởng xã hội chủ 
nghĩa và chủ nghĩa nhân văn, nhân đạo là kế 
tục giá trị yêu nước truyền thống của dân tộc 
và nâng cao giá trị đó lên tầm thời đại. Cuộc 
chiến đấu được phản ánh kịp thời, trung 
thực, cảm quan thường trực của ngòi bút 
“phụng sự kháng chiến” làm cho nội dung 
yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội hết sức cụ 
thể, hết sức cao cả, nối bật trong văn học thời 
kỳ này. Chính điều đó làm nên giá trị của 
văn học về đề tài chiến tranh cách mạng ; 
đưa nền văn học Việt Nam “đứng vào hàng 
ngũ tiên phong của những nền văn học 
chống để quốc trong thời đại ngày nay”. Nội 
dung yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội đó 
đang được tiếp tục trong phương châm xây 
dựng nền văn hóa mới, “tiên tiến đậm đà bản 
sắc dân tộc” mà Đảng ta, Nhà nước ta đang 
_chủ trương. 

Như vậy nội dung yêu nước trở thành 
“bản sắc” của văn học Việt Nam đặc biệt là 
dòng văn học viết về chiến tranh cách mạng. 
Thiết nghĩ thời đại hôm nay với sự phát triển 
của thông tin, của công nghệ cao, giữa vòng 
vây chu chuyến chóng mặt tiền tệ, của máy 
móc, sắt thép, đồ hộp của một xã hội hậu 
công nghiệp khi cơn lốc “toàn cầu hóa” đang 
mưu toan “dán nhãn hiệu” biến mọi thứ 
thành chung một “khẩu vị” trong đó có văn 
hóa - nghệ thuật, thì việc giữ gìn “bản sắc 
dân tộc” của văn hóa nghệ thuật, phải chăng 
cũng là việc giữ gìn và phát triển nội dung 
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yêu nước, như một biểu hiện tinh thần có 
tính chất đặc trưng của dân tộc ? 

Dòng văn học về chủ đề chiến tranh cách 
mạng mang đặc trưng thấm mỹ mới, có tính 
chất khu biệt, nếu so sánh với đặc thù thẩm 
mỹ của những giai đoạn văn học trước đó. 
Một thế giới hiện thực khác hẳn, phong phú, 
chân thực hơn, gần gũi, đời thường hơn tạo 
ra những cảm nhận thẩm mỹ tích cực, hướng 
con người vào những vấn đề to lớn của lịch 
sử... đã được phản ánh trong nội dung các tác 
phẩm văn học. 

Thế giới hiện thực phong phú đó chính là 
những bức tranh thiên nhiên và bức tranh đời 
sống chiến đấu trong tác phẩm. Thiên nhiên 
chính là đất nước yêu dấu trên mọi ngã 
đường ra mặt trận, trên mọi miền đất nước vì 
nó mà con người hy sinh chiến đấu. Hoàn 
toàn khác với thiên nhiên để ngâm vịnh kiểu 
“tức cảnh sinh tình”, một kiêu thiên nhiên xa 
lạ với khát vọng của con người, hoặc đồng 
lõa với sự cô đơn thất vọng của con người 
trong văn học trước Cách mạng Tháng Tám. 
Một chất liệu thẩm mỹ mới mẻ, tạo ra vẻ đẹp 
chưa từng có của đời sống tinh thần dân tộc, 
biểu hiện trong cái lạc quan, quả cảm hy sinh 
vô bờ bến của các thế hệ quân và dân ta 
trước vận mệnh dân tộc trong cuộc đối mặt 
sinh tử với kẻ thù. Chưa bao giờ ý thức cộng 
đồng, chủ nghĩa anh hùng tập thể lại được 
tôn vinh, đề cao và chứa đựng nhiều ý nghĩa 
thâm mỹ như vậy trong văn học, và chính vì 
vậy, văn học đã góp phần nâng cao vị thế 
con người Việt Nam, làm phong phú cho văn 
chương dân tộc bởi chủ nghĩa nhân văn cao 
cả của con người Việt Nam trong những 
khoảnh khắc lịch sử khốc liệt nhất. 
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Mặt khác, viết về một hiện thực anh hùng 
như vậy, văn học vê đề tài chiến tranh cách 
mạng không thể không lựa chọn cảm hứng 
sử thi trong bút pháp biểu hiện, và chính điều 
đó cũng làm nên đặc trưng thầm mỹ của văn 
học giai đoạn này. Khi nhận ra cuộc chiến 
đâu không chỉ có anh hùng quả cảm, mà còn 
là đau thương tột cùng, chủ thể sáng tạo đã 
không hề né tránh sự thật ở những tình 
huống bi kịch, bi tráng xuất hiện trong mối 
quan hệ giữa khát vọng sống của từng cá 
nhân và vận mệnh của Tô quốc, và đã phản 
ánh những tình huống bi kịch đó một cách 
chân thực và rắn rồi. Chính điều đó đã tạo ra 
cảm hứng chân thật, tính chất truyền cảm, 
hướng người đọc đến cái cao cả, cái vô hạn 
của tình yêu Tổ quốc, của lý tưởng xã hội 
cao đẹp... mà con người sẵn sàng hy sinh để 
gìn giữ. Đọc lại những tác phẩm của Nguyễn 
Thi, Lê Anh Xuân, Anh Đức, Nguyễn Trung 
Thành vv... chúng ta có thể thấy bóng dáng 
tinh thần của một thời kỳ lịch sử in đậm 
trong hệ thống những hình tượng nghệ thuật, 
đã từng lay động, cô vũ hàng vạn thanh niên 
ra mặt trận. Đó chính là nét đặc trưng của 
sức truyền cảm lớn, sức lay động thâm mỹ... 
của văn học viết về đề tài chiến tranh cách 
mạng suốt mây chục năm qua. 

Mọi hiện tượng tự nhiên và xã hội không 
thoát khỏi thử thách của thời gian. Người Ai 
Cập cô đại nói : Kim Tự Tháp không sợ bất 
cứ điều gì ngoài thời gian. Quả là thời gian 
sẽ vùi mọi giá trị vào quên lãng cũng như có 
thể đưa từ thế giới của sự quên lãng các giá 
trị chân chính, nên các giá trị ấy có ích cho 
đương thời. Văn học nói chung và văn học 
về đề tài chiến tranh cách mạng cũng chịu sự 
thách thức ấy của thời gian. Một nhà nghiên 
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cứu cho răng : thời gian đi giật lùi và cuối 
cùng chỉ còn thấy những đỉnh cao trong văn 
học. Đúng như vậy. Những tác phẩm ưu tú 
của một thời kỳ văn học sẽ tồn tại lâu hơn 
trong thời gian. Những tác phẩm yếu kém sẽ 
bị vượt qua. Văn học viết về chiến tranh của 
ta có nhiều thành tựu nhưng cũng không ít 
yếu kém (trong bài này không đề cập đến), 
mặc nhiên sự yếu kém ấy không đủ sức vượt 
qua thời gian. Điều đó là hết sức bình 
thường, nếu không muốn nói là tất yếu, là 
đáng mừng, bởi vì, biết gạn đục khơi trong, 
vận dụng đúng đắn thuyết phủ định biện 
chứng cũng là việc làm hết sức cần thiết để 
phát triển. 


* * 


Đất nước đã chuyên sang một thời kỳ mới 
kể từ 1975. Cảm hứng sáng tạo, ý thức tiếp 
nhận... của xã hội cũng đã có những bước 
phát triển mới so với giai đoạn trước. Bất cứ 
một thời đại nào cũng sẽ lựa chọn cho minh 
một phương pháp tư duy và khả năng biểu 
đạt ý thức của thời đại trong các giá trị văn 
hóa - tinh thần. Văn học về đề tài chiến tranh 
cách mạng sau 1975 cũng vậy, đang trên 
đường những tìm tòi mới, tự đối mới để vượt 
qua những hạn chế của thời kỳ trước, cả về 
phương diện hình thức lẫn phương pháp tiếp 
cận hiện thực. Một số nhà văn là người trong 
cuộc có thể và đã viết khá sâu sắc về chiến 
tranh, các thế hệ sau sẽ còn tiếp tục viết về 
chiến tranh và chắc chắn sẽ viết hay hơn, sâu 
sắc hơn. Bởi vì trong lịch sử văn học nhân 
loại, không hiếm những đỉnh cao nghệ thuật 
mà quá khứ được soi rọi bằng trí tuệ của 
hậu thế đầy bản lĩnh và tài năng. Văn học 
Việt Nam sẽ không năm ngoài quy luật đó.) 
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Lời BBT : Xuất phát từ thực tiễn và nhằm dáp ứng yêu câu phát triển của thời kỳ đẩy mạnh 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta, găn chặt với việc thực hiện đề tài khoa học 
cấp nhà nước KX.03.02 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm đáp Ứng 
yêu câu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” ; ngày 07-12-2001 vừa ¡a, 
Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Tĩnh ủy Hải Dương tô chức cuộc Hội thảo khoa học - 
thực tiễn : “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý câp tỉnh, huyện”. 

Tham dự Hội thảo có các đông chí lãnh đạo, quản lý ở trung ương, Tạp chí Cộng sản và tính 
Hải Dương ; đại biểu các cơ quan hữu quan : Chương trình khoa học câp nhà nước KX.03 VỆ 
“Xây dựng Đảng trong điều kiện mới”, Ban Tổ chức Trung ƯƠng Đảng, Ban Tổ chức - cán bộ 
Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Học viện Chính trị quôc gia Hồ Chí Minh, Trung tâm 
khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triỀn nông thôn, tỉnh Ủy các 
tính Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang... ; các nhà khoa học và một số cơ quan thông tấn báo chí 
Ở trung ương và tỉnh Hải Dương. 

Đông chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường 
trực Ban Tổ chức Trung ƯƠng Đảng, cùng các đông chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng : PGS, TS. Vũ Văn Hiện, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản và Nguyễn Văn Chiên, Bí thư 
Tĩnh ủy Hải Dương đã chủ trì cuộc Hội thảo. 

Gân 30 bản tham luận khoa học được gử tới Ban tô chức Hội thảo. Trong số nà ìy, Tạp chí 
Cộng sản xin trân trọng giới thiệu bài Báo cáo đê dân và Báo cáo tổng quan. Một sô tham luận 
quan trọng khác, Tạp chí Cộng sản sẽ đăng vào sô 3 (tháng I năm 2002). 


| - - Pha v 
BAO CAO ĐÈ DAN 
VŨ HIẾN 
nước nào cũng vậy và ở thời đêm nào mọi quốc gia, chế độ đều phụ thuộc lớn vào 


cũng vậy, sự thành bại của mọi sự đội ngũ những người lãnh đạo, điều hành mà 
nghiệp hay sự tôn vong, thịnh suy của nay chúng ta gọi là cán bộ lãnh đạo, quản lý 
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Đối với nước ta hiện nay, vấn đề này càng 
có tầm quan trọng, vừa có tính lý luận sâu sắc 
lại là yêu cầu của thực tiễn, vừa có tính cơ bản 
lâu dài và lại là đòi hỏi bức xúc của tình 
hình hiện tại. Bởi lẽ, Đảng ta - Đảng Mắc - 
Lê-nin - Hồ Chí Minh, Bộ tham mưu của giai 
cấp và của dân tộc Việt Nam, là đảng cầm 
quyền, đẳng cách mạng và đảng hành động 
nên nhất cử nhất động của Đảng đều được 
nhân dân chú ý và đều có tác động đến tình 
hình đất nước nói chung. 

Có ba yếu tố quan trọng bậc nhất tạo nên 
sức mạnh của Đảng, bảo đảm cho Đảng lãnh 
đạo thắng lợi sự nghiệp cách mạng nước ta. 
Một là, đường lỗi, chủ trương, chính sách của 
Đảng ; đường lối đó được xây dựng băng trí 
tuệ tập thể của toàn Đảng, mang tính cách 
mạng và sáng tạo, phân ánh quy luật vận động 
khách quan của xã hội và phù hợp với điều 
kiện cụ thể của Việt Nam. Hải là, tổ chức chặt 
chế và vững chắc của Đảng từ các tô chức cơ 
sở đến Trung ương Đảng tạo thành khối đoàn 
kết thống nhất ý chí và thống nhất hành động. 
Ba là, đội ngũ đăng viên trung thành với sự 
nghiệp và lý tưởng cách mạng. Trong cả ba 
yếu tố ấy, đội ngũ đảng viên có vị trí đặc biệt 
vì suy cho cùng, đường lối của Đảng đúng đắn, 
tổ chức của Đảng chặt chẽ cũng là do đội ngũ 
đẳng viên của Đảng thực hiện và tạo dựng. Rồi 
vẫn đề cốt tử tạo nên năng lực lãnh đạo của 
Đảng chính là đội ngũ cán bộ cốt cán. Đây là 
đầu tàu kéo cả đoàn tàu hướng về phía trước, 
là hạt nhân quy tụ đảng viên và quần chúng 
nhân dân đồng tầm hiệp lực thực hiện đường 
lối, chủ trương của Đảng. 

Bác Hồ nói, muốn có chủ nghĩa xã hội phải 
có con người xã hội chủ nghĩa. Theo ý đó mà 
suy, hiện nay chúng ta muốn thực hiện trọn 
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vẹn sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, nhất định phải có con người công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Con người công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa ấy trước hết phải là 
những cán bộ cốt cán, cán bộ lãnh đạo quản lý 
của Đảng. 

Chính vì những lẽ đó mà trong hệ thống 
10 đề tài của Chương trình nghiên cứu khoa 
học quốc gia KX-03 “Xây dựng Đảng trong 
điều kiện mới” có một đề tài quan trọng được 
xếp thứ hai : Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo, quản lý nhằm đáp ứng yêu câu của quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận và chính trị 
của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 
được Bộ Khoa học, Công nghệ, Môi trường và 
Ban chủ nhiệm Chương trình giao nhiệm vụ tổ 
chức nghiên cứu đề tài khoa học cấp nhà nước 
này. 

Mục tiêu của đề tài đã được xác định : Xuất 
phát từ các nguyên lý mắc xít và các nghị 
quyết của Đảng về cán bộ, công tác cán bộ, 
trên cơ sở đánh giá đúng tình hình đội ngũ cán 
bộ hiện nay ; căn cứ những yêu cầu, nhiệm vụ 
cách mạng trong giai đoạn mới ; đề tài xác 
định các quan điêm, nguyên tắc, tiêu chuẩn, 
giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, rút 
ra những vấn đề lý luận trong việc xây dựng 
đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngang tầm sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Thực hiện mục tiêu đó, nội dung nghiên 
cứu của đề tài được xác định chung quanh một 
số vấn đề chính yếu : 

Thứ nhất, nêu bật cơ sở lý luận về việc xây 
dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý. 

Thứ hai, đânh giá thực trạng đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo, quan lý từ khi bước vào thực hiện 
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công cuộc đổi mới (1986) đến nay, đặc biệt là 
cán bộ trung cao cấp, cán bộ lãnh đạo, quản lý 
chủ chốt. Đề tài sẽ làm rõ những mặt mạnh và 
ưu điểm cũng như những mặt yếu kém và 
nhược điểm của đội ngũ cán bộ nói trên ; đánh 
giá mặt thành công và những bất cập của công 
tác cán bộ của Đảng trong thời gian qua ; phân 
tích nguyên nhân và rút ra những bài học kinh 
nghiệm. 

Thứ ba, phân tích để làm rõ những yêu cầu 
mới đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý 
và công tác cán bộ của Đảng trong quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chú ý 
đến những đặc điểm cơ bản của quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trực tiếp liên 
quan và chi phối đội ngũ cán bộ ; những tiêu 
chí cơ bản và yêu cầu đặt ra đối với cán bộ 
lãnh đạo, quản lý. 

Thứ tư, những quan điểm và nguyên tắc cơ 
bản của việc xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quân 
lý trong điều kiện mới. Đây là những quan 
điểm đã được Đảng ta xác định và đề tài tập 
hợp lại ; đồng thời các tác giả của đề tài sẽ đưa 
ra một số quan điểm được coi là những đóng 
góp làm luận cứ khoa học để Đảng ta chỉ đạo 
công tác cán bộ. 

Thứ năm, những giải pháp chủ yếu xây 
dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý. Trong 
các giải pháp đó, vai trò quan trọng là xây 
dựng tiêu chuẩn từng loại cán bộ : cán bộ chủ 
chốt ở Trung ương, cán bộ cấp tỉnh - thành, 
quận - huyện, cán bộ cơ sở xã - phường, cán bộ 
ở các ngành, vùng, các lĩnh vực hoạt động 
khác nhau. Việc đào tạo, bôi dưỡng, đánh giá, 
lựa chọn, sử dụng, luân chuyên, sàng lọc cán 
bộ ; vấn đề quy hoạch đội ngũ cán bộ đều là 
những giải pháp quan trọng được đề tài quan 
tâm, nghiên cứu. 
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Thứ sáu, từ những kết quả nghiên cứu nói 
trên, đề tài sẽ rút ra những vấn đề có tính lý 
luận trong việc xây dựng đội ngũ cân bộ lãnh 
đạo, quản lý. _ 

Điểm mới nhất và mấu chốt nhất của việc 
nghiên cứu đề tài này là dựa vào những quan 
điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin - 
tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng 
ta về công tác cán bộ để lý giải những vấn đề 
thực tiễn đang đặt ra. Ban chủ nhiệm đề tài đặt 
vấn đề phải bám sát thực tiễn, từng bước 
nghiên cứu là từng bước gắn với thực tiễn, mỗi 
kết quả nghiên cứu là có thể đóng góp ngay 
vào công tác cán bộ của Đảng nói chung cũng 
như đóng góp thiết thực đối với từng địa 
phương, đơn vị mà đề tài nghiên cứu, khảo sát. 

- Rất may mắn là cách đặt vấn đề như thế rất 
phù hợp với yêu cầu nghiên cứu của Tạp chí 
Cộng sản và bắt gặp sự quan tâm sâu sắc của 
Tỉnh ủy Hải Dương. Buổi hội thảo khoa học - 
thực tiễn về “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo, quản lý cấp tỉnh, huyện” được tổ chức 
hôm nay vừa là hoạt động mở đầu, đột phá của 
đề tài cấp nhà nước, vừa là sự giao lưu trí tuệ 
và kinh nghiệm đây ấn tượng giữa những nhà 
nghiên cứu lý luận ở các cơ quan Trung ương 
với những đồng chí lãnh đạo quản lý trực tiếp 
ở địa phương. Điều ý nghĩa đặc biệt nữa là 
cuộc hội thảo quan trọng này được tổ chức tại 
Côn Sơn - địa danh gắn liền với tên tuổi của 
Nguyễn Trãi, nhà quân sự chính trị đại tài và 
nhà tô chức kiệt xuất. 

Như thế, chúng ta có thể tin tưởng chắc 
chắn rằng, Hội thảo khoa học này sẽ thành 
công tốt đẹp, mang lại kết quả hữu ích cho đề 
tài, cho cơ quan lý luận chính trị của Đảng và 
cho tỉnh Hải Dương giàu đẹp, lại vô cùng mến 
khách. Q 
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TỔNG QUAN HỘI THẢO 


AU Lởi chào mừng Hội thảo của 
S đồng chí Nguyễn Văn Chiền và 

Bản Báo cáo đề dẫn của PGS, TS. Vũ 
Văn Hiền, các tham luận khoa học đã tập 
trung đề cập tới các vấn đề lý luận và thực 
tiễn xung quanh việc xây dựng đội ngũ cắn 
bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, huyện nhằm 
vươn lên ngang tầm sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Các bản tham 
luận nêu một cách toàn diện, từ góc độ tiếp 
cận, phương pháp nhận thức gua thực trạng, 
nguyên nhân, những bài học thành công và 
chưa thành công fới hoạch định phương 
hướng, xác lập hệ giải pháp khả thi nhằm xây 
dựng đội ngũ này ngang tầm sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Nhìn toàn cục, Hội thảo tập trung gÓp 
phân làm rõ một số vấn đề lý luận nổ? bật vừa 
mang ý ý nghĩa chiến lược cơ bản, vừa đáp ú ừng 
yêu cầu cấp bách trước mắt của thực tiễn. 
Những nội dung chính mà Hội thảo đã đề cập 
tới là : 

I. YÊU CÂU CỦA SỰ NGHIỆP CÔNG 
NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VỚI XÂY 
DỰNG ĐỘI NGỦ, CÁN BỘ LANH ĐẠO, 
QUẢN LÝ CẤP TĨNH, HUYỆN. 


Chúng ta đang bước sang năm thứ hai của 
thế kỷ XXI, cũng là năm đầu tiên thực hiện 
Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng. Đây 
cũng là thời điểm cuộc cách mạng về khoa 
học và công nghệ trên thế giới có những bước 
nhảy vọt chưa từng thấy, kinh tế tri thức 
chiếm vị trí ngày càng lớn trong quá trình 
phát triển, không ngừng làm biến đổi sâu sắc 
các lĩnh vực của đời sống xã hội. Xuất phát từ 
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sự nhận diện và phân tích bối cảnh khách 
quan đó, đồng chí Phạm Văn Thọ nhấn 
mạnh : Xét tổng quan, nhiệm vụ cơ bản, cấp 
bách trước mắt của công cuộc đôi mới toàn 
diện và sâu sắc, đòi hỏi sự nỗ lực rất cao của 
toàn Đảng, toàn dân và toàn quân là, tiếp tục 
tạo ra những tiên đê cơ bản và toàn điện nhằm 
đầy nhanh SỰ nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa cả về quy mô, tốc độ và chiều sâu. 
Tình hình đó đòi hỏi đội ngũ cân bộ nói 
chung, mà trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo, quản lý các cấp phải có đây đủ và nâng 
cao không ngừng về phẩm chất cách mạng, 
bản lĩnh chính trị, sự thành thạo nghiệp vụ, sự 
am tường về xã hội và con người... đáp ứng 
ngang tầm sự nghiệp cách mạng vẻ vang của 
dân tộc, trong thời đại ngày nay. 

Trên cơ sở nghiên cứu tư tưởng Hỗ Chí Minh 
về cán bộ và công tác cán bộ trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, TS. Bùi Đình 
Phong (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 
Minh) cho rằng : Hơn bao giờ hết, giờ đây 
chúng ta càng thấm thía lời dạy của Người : 
“Cân bộ là cái gốc của mọi công việc”. Đó 
chính là cái bắt đầu để sinh ra, là cơ sở, 
nguyên nhân và động lực của mọi việc. Nói 
như Bác Hồ : Gốc có vững cây mới khỏe, và 
ngược lại ; công việc thành công hoặc thất bại 
đêu do cán bộ tốt hay kém. Nói một cách 
khác, sau khi chúng ta có đường lối đúng, cán 
bộ quyết định tất cả. Sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa không năm ngoài tính quy luật ấy. 

Tiếp tục _ phân tích mối quan hệ tất yếu 
giữa yêu cầu rất cao của sự nghiệp công 
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nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với việc 
xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý 
ngang tầm, TS. Nhị Lê (Phó Vụ trưởng, Tạp 
chí Cộng sản) nhấn mạnh : Dù muốn hay 
không, công cuộc đổi mới của chúng ta tất 
yếu diễn ra trong điều kiện kinh tế tri thức 
đang phát triển với quy mô, tốc độ, tính chất 
và mức độ ảnh hưởng ngày càng rộng lớn, 
mạnh mề, quyết định và sâu sắc tới mức 
không cưỡng nổi. Nhu câu phát triển của sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta 
và từ kinh nghiệm thành bại của các nước 
công nghiệp trên thế giới, trong ba thập kỷ 
gần đây cho thấy, trong bốn nhân tổ quyết 
định thành công, gồm : l. tuyến chọn và 
trọng dụng nhân tài ; 2. chấn hưng nền giáo 
dục quốc dân ; 3. xây dựng tiềm lực khoa học 
và công nghệ quốc gia ; 4. đối mới hệ thống 
công nghệ quốc gia, thì nhân tỐ thứ nhất giữ 
vị trí CƠ bản, có ý nghĩa qUyẾt định và chi 
phối tất cả các nhân tố còn lại. Vậy, có thể 
nói, không lúc nào chúng ta cần nhiều nhân 
tài như hiện nay. Và trong đội ngũ nhân tài 
ấy, nhân tài lãnh đạo, quản lý các cấp là then 
chốt. Đó là một tất yếu, một nhu cầu phát 
triển, xét từ cả hai phía chủ thể và khách thể 
trong mối quan hệ hữu cơ giữa xây dựng đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhằm 
bảo đảm tương hợp với yêu cầu của sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Dưới góc nhìn trực diện về mối quan hệ 
tất yếu này, đồng chí Nguyễn Xuân Hải 
(Vụ trưởng, Tạp chí Cộng sản) kháng. định 
thêm : Cán bộ là một trong những yếu tố 
quan trọng, quyết định sự thành bại của cách 
mạng, là khâu then chốt trong công tác lãnh 
đạo của Đảng. Đây mạnh sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa là một nhiệm vụ 
quan trọng nặng nê, khó khăn, phức tạp. Nó 
đòi hỏi Đảng ta phải xây dựng một đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp bảo đảm 
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ngang tầm. Trong thực tiễn, Đảng ta coi đây 
là nhiệm vụ rất quan trọng của công tác xây 
dựng Đảng : Toàn Đảng phải chăm lo xây 
dựng thật tốt đội ngũ cán bộ, chú trọng đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 
vững vàng, đủ bản lĩnh về các mặt. Đó là điều 
có ý nghĩa thành bại đối với sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, trước mắt trong 
những thập niên đầu của thế kỷ XXI. 

Xuất phát từ thực tiễn phát triển của sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước và vị trí của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 
quản lý cấp tỉnh, huyện, tham luận của đồng 
chí Hà Đăng (Trợ lý Tổng Bí thư Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng) đã nhận diện một 
cách chuẩn xác và thuyết phục vai trò quan 
trọng của đội ngũ này và đặt nó trong môi 
quan hệ biện chứng với tổng thể đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo, quản lý nói chung của Đảng. 
Trong đội ngũ cán bộ của Đảng, cán bộ lãnh 
đạo, quản lý cấp tinh, huyện chiếm số đông 
và là “câu nôi” giữa trung ương với cơ sở. Do 
đó, xây dựng đội ngũ cân bộ của Đảng và 
Nhà nước nói chung, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 
quản lý cấp tỉnh, huyện nói riêng là vấn đề 
quan trọng. Bởi lẽ, nó trực tiếp góp phân tạo 
nên năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
Đảng, năng lực điều hành và quản lý của bộ 
máy chính quyền các cấp ; là hạt nhân quy tụ 
đảng viên và quân chúng, biến đường lối, chủ 
trương của Đảng, chính sách và pháp luật của 
Nhà nước thành hiện thực ở cấp trung mô sâu 
rộng khắp ở 61 tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương, với 609 huyện, quận, thị Xã, 
thành phố trực thuộc tỉnh, trên quy mô cả 
nước. Vì thế, có thể nói, diện mạo và (ấm 
lòng của Đảng và Nhà nước, nếu biêu hiện 
qua đội ngũ cán bộ thi trực tiếp nhất đối với 
nhân dân lại là cán bộ cấp tỉnh, huyện. 

Phát triển vấn đề theo ý tưởng đó, dưới 
góc độ tiếp cận hệ thống, bản tham luận của 
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PGS, TS. Trần Quang Nhiếp (Phó Tổng 
biên tập Tạp chí Cộng sản) gây sự chú ý khá 
mạnh bằng lối lý giải có tính đột phá : Cấp 
tỉnh, huyện là hai cấp trong hệ thống hành 
chính bốn cấp ở nước ta. Trên đó là cấp trung 
ương, dưới đó là cấp cơ sở. Cán bộ lãnh đạo, 
quản lý cấp tỉnh huyện là câu nối trực tiếp, 
thường xuyên giữa trung ương với cơ sở, giữa 
Đảng, Nhà nước với nhân dân. Họ có vị trí 
quan trọng, vừa là người lãnh đạo, quân lý 
vừa là người chỉ đạo tô chức thực tiễn và có 
khả năng, điều kiện gần gũi, thuyết phục, 
giáo dục vận động nhân dân. Nói khái lược, 
họ là sản phẩm của phong trào và mang đậm 
dấu ấn, đặc trưng của từng địa phương. 

Kiến giải về vị trí, chức năng của đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, huyện 
trong giai đoạn hiện nay, TS. Nguyễn Duy 
Hùng (Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương 
Đảng) thực sự góp một cách nhìn sâu sắc về 
công tác cán bộ. Công việc lãnh đạo, quản lý 
nói chung là công việc có tầm quan trọng do 
chính sự tác động về chính trị, kinh tế, xã hội 
mà nó mang lại ; đồng thời, cũng mang tính 
tinh tế, phức tạp do sự phong phú của đối 
tượng mà nó tác động. Để có thể điều khiến 
được các quá trình kinh tế, xã hội..., họ phải 
hiểu được bản chất và tính quy luật của các 
hiện tượng, các quá trình xã hội đó, đề tập 
hợp, tô chức, định hướng suy nghĩ và hành 
động của quần chúng ; phải hiểu và “biết làm 
việc với con người”. Họ không chi là những 
nhà lãnh đạo, quản lý chuyên môn hay 
nghiệp vụ thuần túy mà còn phải hoạt động 
như những nhà hoạt động chính trị Chuyên 
nghiệp. Họ không thể chỉ làm việc với vốn 
liếng kinh nghiệm tự tích lũy qua thực tiễn 
công tác của bản thân mà cân được đào tạo 
một cách công phu, chuẩn bị kỹ lưỡng, toàn 
diện, đủ sức đáp ứng những yêu cầu mới rất 
cao của tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại 


Số I (tháng 1 năm 2002) 


Tạp chí Cộng sản 


hóa đất nước, trước hết trên lĩnh vực họ gánh 
vâc và khu vực họ phụ trách. 

II. GÓP PHẢN PHÁC THẢO DIỆN 
MAO, NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẮT RA TRONG 
CÔNG TÁC CÁN BỘ VÀ BẢN THÂN ĐỘI 
NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 
CẤP TÍNH, HUYỆN HIỆN NAY - QUA 
THỰC TIỀN TỈNH HẢI DƯƠNG. 


Đây là vấn đề thu hút sự chú ý và tranh 
luận sôi nổi của cuộc Hội thảo : Từ phương 
pháp tiếp cận, đánh giá thực trạng đội ngũ 
đến lý giải nguyên nhân, phân tích những vấn 
đề đặt ra gắn với việc tông kết các bài học 
kinh nghiệm thành công cũng như chưa thành 
công của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo, quản lý ở cầp trung ương nói chung, 
ở cấp tỉnh, huyện nói riêng. Mỗi tham luận 
cung cấp một góc nhìn, một quan điểm đánh 
giá, một phương pháp kiến giải... vừa mang ý 
nghĩa phố biến vừa in đậm dấu ấn đặc thù 
chung quanh chủ đề đặt ra. 

Nếu tham luận của đông chí Hà Đăng 
cung cấp một cách nhìn đột phá tinh tế trong 
việc “xử lý đúng các mối quan hệ trong công 
tác cán bộ”; ý kiến của TS. Hoàng Hải (Phó 
Vụ trường, Tạp chĩ Cộng sản) mạnh dạn góp 
một tiếng nói cần thiết trong “đánh giá chung 
vê đội ngũ cán bộ quản lý hiện nay ở 
Việt Nam”... thì báo cáo của đông chí 
Lê Văn Tuyến (Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tô chức Tỉnh ủy Hải 
Dương) phác dựng bức tranh toàn cảnh về 
“thực trạng và những vấn đê đặt ra đối với đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, huyện 
ở Hải Dương hiện nay”. Đồng chí Đặng Thị 
Bích Liên (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Bí thư Thành ủy thành phố Hải Dương) đã tái 
dựng bức tranh thực tiễn “xây dựng đội ngũ 
cán bộ quản lý ở thành phố Hải Dương trong 
thời kỳ mới”. PGS, TS. Trần Quang Nhiếp 
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hướng sự cố gắng vào việc nhận rõ “những 
vấn đê đặt ra với việc xây dựng đội ngũ cân 
bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh huyện hiện 
nay”. Đông chí Bùi Thanh Quyến (Bí thư 
Huyện ủ uy Ninh Giang, Hải Dương) góp phân 
chấm phá ' 'vài nét vê xây dựng đội ngũ cán 
bộ quản lý ở huyện Ninh Giang”. 
V.v. và v.V. 


Nhin tổng quát, các tham luận đã tập trung 
đề cập, kiến giải ở mức độ cần thiết một số 
vấn đề trọng yếu trong công tác cán bộ ; thực 
tiễn vận động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 
quản lý ở tầm vĩ mô ; và trực tiếp là, cấp tỉnh, 
huyện tại Hải Dương, thời gian qua. 

Trên cơ sở phân tích khoa học những cứ 
liệu thống kê và điều tra xã hội học xác đáng 
những dữ kiện chung quanh 9 226 cán bộ 
lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, huyện trên quy mô 
toàn quốc, TS. Nguyễn Duy Hùng cảnh báo 
những vấn đề câp bách. Về cơ cấu và độ tuổi, 
đội ngũ ngày càng bộc lộ rõ sự bất hợp lý. 
Chẳng hạn, nữ chỉ chiếm 8,5% ; xuất thân từ 
công nhân gần 8% ; độ tuổi đời từ 40 - 45 : 
xấp xỉ 1,2% ; độ tuôi đời dưới 40 chỉ chiếm 
0,6% ; gần 30% đội ngũ cấp phó có tuổi đời 
cao hơn cấp trưởng... Nếu chúng ta không 
chủ động quy hoạch gấp, sau 5 năm đến 
10 năm nữa, chắc chắn sẽ hụt hãng lớp cán bộ 
kế cận và đội ngũ cán bộ nguồn. Bằng những 
con số thực tế từ tỉnh Hải Dương, đồng chí Lê 
Văn Tuyến chứng minh một cách thuyết 
phục sự cảnh báo đó ở mức trầm trọng, nhất 
là ở cấp huyện. Trong số 12 huyện, thành phố 
của tỉnh Hải Dương, có tới 7 đơn vị rơi vào 
tinh trạng đẳng suy nghĩ và lo ngại như vậy. 
Từ thực tế của huyện Ninh Giang, đồng chí 
Bùi Thanh Quyến hoàn toàn đồng tình với 
nhận định đó. 

Về chất lượng, cùng với sự khẳng định 
những mặt tốt, các tham luận thăng thăn chỉ 
rõ nhiều mặt hạn chế, bất cập của đội ngũ 
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trước yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của 
tinh, huyện - địa bàn họ lãnh đạo, quản lý. 
Đông chí Đặng Thị Bích Liên thắng thắn chỉ 
rõ : Trước yêu cầu của công cuộc công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, phải thừa nhận 
rằng, đội ngũ của chúng ta còn bộc lộ nhiều 
yếu kém, chưa ngang tâm với yêu cầu, đòi hỏi 
của thực tiễn ; một bộ phận đáng kể có biểu 
hiện tụt hậu, thậm chí suy thoái về mặt này, 
mặt khác. Về vấn đề nhạy cảm này, 
TS. Hoàng Hải, ở mức độ nhất định, đã đồng 
tình với nhận định mạnh dạn đó ; và cho rằng, 
đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở khu vực 
này đông nhưng không đồng bộ ; vừa thừa lại 
vừa thiếu ; trình độ, kiến thức, năng lực lãnh 
đạo và quản lý chưa đáp ứng được yêu cầu, 
nhiệm vụ mới, nhất là quản lý kinh tế, quản 
lý xã hội, luật pháp... Đồng chí Tiến Hải 
(Phó Tông biên tập Tạp chí Cộng sản) xem 
xét vấn đề dưới góc độ phong cách công tác, 
và cho rằng : Phong cách chuyên quyền, độc 
đoán là một trong những biểu hiện yếu kém 
và suy thoái về năng lực, phâm chất của cán 
bộ lãnh đạo, quản lý. Điều đáng lo ngại là, 
một bộ phận không nhỏ trong đội ngũ cán bộ 
hiện nay bị nhiễm phong cách đó. TS. Phạm 
Tất Thắng (Ủy viên Ban biên tập Tạp chí 
Cộng sản) nhất trí với các nhận định trên, với 
sự phân tích các dẫn liệu về đội ngũ này từ 
thành phố Hỗ Chí Minh (47% số cán bộ hoàn 
thành nhiệm vụ nhưng một số mặt còn yếu, 
10% phải thay thể do tuôi. tác hoặc năng lực 
yếu, số có trình độ học vấn cấp tiêu học và 
trung học cơ sở còn chiếm tới 25%...) và bày 
tỏ : Số cán bộ lãnh đạo, quản lý có trình độ, 
kiến thức, năng lực đáp ứng yêu cầu của sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhất là 
trong các lĩnh vực kinh tế quan trọng, vừa yếu 
lại vừa thiếu. 

Cố nhiên, thật khó có thể đưa ra một kết 
luận chung và thống nhất trong việc đánh giá 
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cuối cùng về tình hình đội ngu cán bộ lãnh 
đạo, quản lý cấp tỉnh, huyện hiện nay. Có 
một lý do như đồng chí Phạm Văn Thọ 
kháng định : Lâu nay, đã có tỉnh trạng đánh 
giá cân bộ theo kiểu văn bản, nghị quyết nên 
các cấp đánh giá cứ na ná giông nhau. Cách 
này thường không đầy đủ và hay nói dựa theo 
nghị quyết. Đó là chưa kể, hiện ở ta còn bị 
“vướng”, còn bị chỉ phối bởi rất nhiều “thứ” 
tế nhị khác. 

Mặc dù vậy, Hội thảo đã phác thảo một 
cách đại lược bức tranh đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo, quản lý cấp tỉnh, huyện ở tính Hải 
Dương, với những nét đặc thù trong tông thể 
đội ngũ trên quy mô toàn quốc. Trên cơ sở 
đó, Hội thảo hướng tập trung cần thiết vào 
trọng tâm tiếp tục kiến giải và chi rõ những 
nhân tổ tác động, chi phối tình hình đó. 

Lý giải về loại vấn đề nguyên nhân của 
tình hình đội ngũ cán bộ, đồng chí 
Phạm Văn Thọ chỉ rõ những vấn đề vừa 
chiến lược vừa nóng bóng. Hiện nay, đang 
phố biến một thứ bệnh đáng lo ngại chung 
quanh việc tự phê bình và phê binh. Sợ phê 
bình cấp trên vì sợ liên quan đến công việc, 
chức sắc của mình. Sợ phê bình cấp dưới vì 
sợ mất phiếu. Sợ cả cấp ngang với mình vì sợ 
mất đoàn kết anh em. Mặt khác, việc bố trí, 
sắp xếp, luân chuyển cán bộ ở nhiều khâu tỏ 
rõ sự bất cập, vô hình trung, tạo ra sự trì trệ 
của công tác cán bộ, gây nên tệ khép kín, cục 
bộ, bản vị hiện nay. Đồng chí Hà Đăng 
phân tích việc xử lý không thành công các 
mối quan hệ biện chứng trong công tác cắn 
bộ của các cơ quan làm công tác tổ chức cán 
bộ, trong đó nhấn mạnh bốn nhóm quan hệ 
chủ yếu sau : l. quan hệ giữa xây dựng đường 
lối chính trị với xây dựng tổ chức và xây dựng 
chính sách, cơ chế ; 2. quan hệ giữa đức và tài 
của cán bộ ; 3. quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ 
cấu cán bộ ; 4. quan hệ giữa năng lực thực tế 
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và bằng cấp đào tạo. Dưới góc nhìn về 
nguyên tắc, đồng chí Nguyễn Xuân Hải cắt 
nghĩa : Nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo 
và trực tiếp quản lý cán bộ và nguyên tắc tập 
trung dân chủ chưa được cụ thể hóa thành các 
quy chế, quy trình ; nhất là còn thiếu các quy 
chế về quản lý cán bộ, luân chuyển cán bộ, về 
quân chúng giám sát, phê binh cán bộ... 
Ở khía cạnh thực tiễn và kinh nghiệm, 
TS. Phạm Tất Thắng cho rằng : Trong chỉ 
đạo công tác cán bộ, thường sa vào những 
công việc cụ thể, mang tính chắp vá, mới 
quan tâm nhiều đến số lượng, chưa chú trọng 
sâu về chất. Trong lựa chọn cũng như bố trí 
cán bộ, có nơi, có lúc chưa xuất phát từ yêu 
cầu thực tiễn, yêu cầu tổ chức đặt ra, chưa có 
tầm nhìn chiến lược, còn thiên về các tiêu 
chuẩn đạo đức thuần túy ; coi trọng kinh 
nghiệm xem nhẹ trinh độ học vấn, năng lực 
chuyên môn nghiệp vụ, hoặc ngược lại ; nhấn 
quá mạnh trình độ học vẫn, xem nhẹ đạo đức 
lỗi sống. 

Phát hiện và bình luận những vấn đê đặt ra 
chung quanh cán bộ và công tác cán bộ, thê 
hiện qua hạn chế, khiếm khuyết... đang tồn 
tại dưới dạng các mâu thuẫn, TS. Nhị Lê 
phác định : Chung quanh vấn đề này, có thê 
hình dung gồm sáu loại mâu thuẫn chủ yếu : 
1. mâu thuẫn giữa nhu cầu phát triên ngày 
càng cao của thực tiễn cách mạng với khả 
năng thực tế của cán bộ và công tác cân bộ ; 
2. mâu thuần giữa quy hoạch - đào tạo với sử 
dụng, luân chuyển cán bộ ; 3. mâu thuẫn giữa 
cán bộ với những người làm công tác cán bộ ; 
4. mâu thuần giữa chính sách cán bộ với sự 
vận động của cán bộ ; 5. mâu thuẫn giữa cơ 
chế kiểm tra, giám sát cán bộ với thực tiễn 
vận động của bản thân cán bộ ; 6. mâu thuẫn 
giữa chiến lược với sách lược, giữa lâu dài với 
trước mắt của công tác cán bộ. Động lực hay 
phân động lực của việc xây dựng đội ngũ cán 
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bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tùy thuộc vào 
biện pháp xử lý một cách chủ động và nhuần 
nhuyễn các mâu thuẫn này. 

Tiếp tục phân tích, làm phong phú hơn 
loại vẫn đề này, PGS, TS. Trần Quang 
Nhiếp góp một cách nhìn có tính dự báo : 
Nếu chỉ chú ý xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo, quản lý hiện có, thì cho dù hoàn hảo đến 
mấy chúng ta mới chi làm được một nửa công 
việc. Vì, cuộc sống đang ö Ở phía trước, những 
thách thức của cuộc sống không ngừng đặt ra. 
Do đó, phải khắc phục khoảng cách giữa 
chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ trước mắt 
với hoạch định kế hoạch xây dựng đội ngũ 
cán bộ lâu dài. Không thể tuyệt đối hóa riêng 
rẽ mặt nào mà cần thấu triệt sự thống nhất hai 
mặt đó, để chủ động tháo gỡ những ách tắc 
trong công tác cân bộ hiện nay và tương lai, 
nhằm đưa việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo, quản lý cấp tỉnh, huyện lên một bước 
mới, với một trình độ mới. 

HI. PHƯƠNG HƯỚNG, QUAN ĐIỆM 
VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỦ YÊU NHẰM 
XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LANH 
ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP TÍNH, HUYỆN 
NGANG TÂM NHIỆM VỤ MỚI. 

Đây là một trong những mục tiêu chính 
yếu, nhiệm vụ quan trọng và cấp bách mà 
Hội thảo đặt ra, đã thu hút sự chú ý của hội 
ngh\. 

Đông chí Phạm Văn Thọ gợi mở định 
hướng Hội thảo : Rõ ràng, Nghị quyết Hội 
nghị thứ 3 của Ban Chấp hành Trung ương 
(khóa VI) đã nhận định xác đáng về các vấn 
đề quy hoạch, đào tạo, sắp xếp, luân chuyển... 
cán bộ một cách hệ thống. Nghĩa là, về 
phương hướng chiến lược của công tác này đã 
được Đảng ta xác định rõ. Tuy nhiên, Nghị 
quyết cũng xác định rõ những nội dung công 
việc rất nhiều và nặng nê nhưng chúng ta 


46 


Yạp chí Cộng sản 


chưa triển khai được bao nhiêu. Nguyên nhân 
tại đâu ?. Sắp tới, khâu nào được chọn là khâu 
đột phá ?. Quy trình thực thi, cơ chế bảo đảm 
sẽ như thế nào ?. Bộ Chính trị chỉ rõ, nguyên 
nhân là do khâu chỉ đạo. Điểm yếu nhất ở đây 
là dù Nghị quyết có nhiều và đúng nhưng 
triển khai còn hạn chế nên kết quả rất thấp. 
Tâm điểm của vấn đề, theo tôi nằm ở nơi này. 

Để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 
quản lý các cấp, trong đó có cấp tỉnh, huyện, 
khâu đột phá có tính tiên phong, không thể 
không xây dựng quy chế tuyên chọn một cách 
khoa học và hiệu quả. TS. Nhị Lê, với ý 
tưởng góp phần xây dựng “cơ chế tuyến - 
dụng - sàng lọc nhằm xây dựng đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo, quản lý ngang tâm sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, nỗ lực giải 
quyết những vấn đề cơ bản trên ba bình diện : 
1. nhận diện nhân tài lãnh đạo, quản lý trước 
yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, trong bối cảnh kinh tế tri thức phát 
triển ; 2. cơ chế tuyển chọn nhân tài lãnh đạo, 
quản lý ; 3. sự phát triên biện chứng của cơ 
chế tuyển - dụng - sàng lọc nhân tài lãnh đạo, 
quản lý phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Ÿ kiến đề xuất năm chữ “hóa” 
hay là những phương pháp tuyển chọn gồm : 
tiêu chuẩn hóa, dân chủ hóa, trách nhiệm hóa, 
cấp độ hóa, kiêm nghiệm hóa ; bảy cách 
“tuyên” gồm : thi tuyển, bầu tuyển, tiến 
tuyển, ứng tuyển, bổ tuyển, cử tuyến và khảo 
tuyển - hai điều kiện cân : phát hiện nhân tài 
chuyên biệt, quy hoạch - đào tạo - sắp xếp ; 
và đủ : xây dựng cơ chế, lập hội đồng tuyến 
dụng các cấp, cải cách hệ thông đào tạo, quy 
chế thưởng - phạt thống nhất và chế định 
hóa - pháp chế hóa cơ chế. 

Trên những bình diện cơ bản và quan 
trọng về xây dựng tiêu chuẩn, đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ theo chức danh, PGS, TS, 
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Trân Quang Nhiếp khẳng định tính cấp 
bách của việc xây dựng tiêu chí cán bộ lãnh 
đạo, quản lý cấp tỉnh, huyện và có kế hoạch 
đào tạo bôi dưỡng, sử dụng cán bộ một cách 
khoa học, hợp lý, phù hợp với thực tiên 
phô biến và đặc thù, với hệ giải pháp có tính 
khả thi cao. Liên quan tới vấn đề này, 
TS. Nguyễn Duy Hùng đặt vấn đề cần Xây 
Hưệt: một cách hệ thống các giải pháp nhằm 

nâng cao chất lượng đào LạO, bôi dưỡng 
cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, huyện 
giai đoạn 2001 - 2010”, với 9 mặt chính yếu : 
l. xây dựng, cụ thể hóa tiêu chuẩn các chức 
danh ; 2. làm tốt công tác quy hoạch, tạo 
nguôn ; 3. đa dạng hóa phương pháp và môi 
trường đào tạo, bồi dưỡng ; 4. đối mới chương 
trình, nội dung đào tạo ; 5. đôi mới phương 
pháp, phương thức đào tạo ; 6. xây dựng đội 
ngũ giảng viên ngang tầm nhiệm vụ đào tạo ; 
7. đầu tư thỏa đáng cơ sở vật chất, cải tiền chế 
độ, chính sách phục vụ công. tác đào tạo ; 
8. tăng cường hợp tác quốc tế về công tác đào 
tạo ; và 9. bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, 
nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước về 
công tác đào tạo, bồi dưỡng cân bộ. 

Để tạo một bước đột phá trong công tác 
quy hoạch, bố trí, sử dụng, luân chuyển cán 
bộ, đông chí Phạm Văn Thọ tiếp tục định 
hướng : Trung ương đánh giá việc quy hoạch 
cán bộ của chúng ta còn hạn chế, chủ yếu còn 
trên giấy tờ. Tình trạng sợ làm quy hoạch, 
cán bộ sợ bị đưa vào quy hoạch khá phổ biến, 
nên công tác này hầu hết còn khép kín. Khâu 
này cần tiếp tục phải xem xét kỹ càng. Đồng 
chí nhân mạnh, việc luân chuyên cán bộ phải 
được coi là khâu đột phá. Để phá vỡ thế trì trệ 
chúng ta đang có phương án luân chuyển cán 
bộ thật mạnh mẽ. Nếu ta làm tốt khâu này, 
nhất định chống được sự tù đọng, khép kín, 
cục bộ, bản vị, trì trệ lâu nay. Theo tư tưởng 
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đó, các đông chí Đặng Thị Bích Liên, 
Bùi Thanh Quyến bày tỏ sự thống nhất cao 
và chứng minh bằng thực tiễn sinh động của 
thành phố Hải Dương và huyện Ninh Giang 
suốt gần 10 năm qua, trong việc thực hiện 
hiệu quả những mắt khâu quan trọng này. 

Đề cập tới một khâu quan trọng - một bảo 
đâm cho việc xây dựng thành công đội ngũ 
cần bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, trong đó có 
cấp tính, huyện ngang tầm nhiệm VỤ - 
đồng chí Nguyễn Xuân Hải đề xuất những 
nguyên tắc, phương hướng và giải pháp căn 
bản, hiệu quả trong VIỆC quân lý, giám sắt và 
bảo vệ cán bộ mà cấp ủy và người đứng đầu 
các cơ quan làm công tác tô chức cán bộ cần 
nắm chắc. 

Cuộc Hội thảo khép lại, cũng đồng thời 
mở ra những ý tưởng khoa học mới và đầy 
triên vọng nhằm gÓP phân định hướng VIỆC 
giải quyết những vấn đề của thực tiễn công 
tác cán bộ hết sức phức tạp, khó khăn nhưng 
có ý nghĩa quyết định sự thành bại trong tiến 
trình đây mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa, dưới ngọn cờ của Đảng. Điều đó 
đúng như Lời bế mạc cuộc Hội thảo của 
PGS, TS. Vũ Văn Hiền : Đây là cuộc 
Hội thảo mở đâu cho các cuộc Hội thảo và 
công việc nghiên cứu tiếp theo nhăm hướng 
tới góp phân kiến giải, tháo gỡ những vướng 
mắc trong thực tiễn công tác cán bộ từ cấp cơ 
sở tới cấp trung ương. Đây cũng là những 
vấn đề chính yếu mà đề tài KX. 03.02 về 
“Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý 
nhăm đáp ứng yêu câu của quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đã và 
đang nghiên cứu. 

NHỊ LÊ 
( tổng thuật) 


Số 1 (tháng 1 năm 2002) 


47 


Yạp chí Cộng sản 


TIẾP TIIt tiột ĐẦU TRRTIH 
ŒHÔï!ứ TÊ 011 LIÊU, THRE1 FIH(IT)G 


Ệ quan liêu, tham nhũng là hiện tượng 

xã hội thuộc phạm trù lịch sử, gắn liền 

với sự ra đời, phát triển của nhà nước và 
quyền lực nhà nước, tôn tại ở mọi chế độ với 
những mức độ khác nhau. Ở một số nước, khi tệ 
quan liêu, tham nhũng trở nên nghiêm trọng sẽ 
làm rệu rã, tê liệt, mục nát bộ máy nhà nước và 
các tô chức xã hội, đưa đến nguy cơ đe dọa sự 
sống còn của cả chế độ đó. 

Ở nước ta, do nhận thức được tác hại của tệ 
quan liều, tham nhũng, nên ngay từ khi giành 
chính quyền về tay nhân dân, Đảng và Nhà 
nước ta đã có nhiều biện pháp, mở nhiều cuộc 
vận động chống quan liêu, tham nhũng và các tệ 
nạn, tiêu cực nảy sinh trong quá trình xây dựng 
nhà nước của dân, do dân, vì dân. Tháng 5- 
1999, Đảng ta đã phát động Cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng theo tỉnh thần Nghị 
quyết Trung ương 6 (lần 2), khóa VIII và sau 
hơn 2 năm thực hiện đã thu được một số kết quả 
tích cực. Ý thức trách nhiệm trong việc thực 
hiện chức trách, nhiệm vụ được giao cũng như 
tác phong làm việc gần gũi, sâu sát cơ sở, tự phê 
bình và phê bình của đội ngũ cán bộ, đẳng viên 
có chuyên biến tốt hơn. Nhiều hành vi, thủ đoạn 
tham nhũng được làm rõ để đấu tranh, phê 
phán, ngăn chặn. Một số vụ án về quan liêu, 
tham nhũng bị phát hiện, truy tố và đưa ra xét 
xử đã thê hiện rõ tính nghiêm minh của pháp 
luật xã hội chủ nghĩa, lòng tin của nhân dân 
đối với Đảng được củng cố và tăng cường. 
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Tuy nhiên, tệ quan liêu, tham những và các tệ 
nạn, tiêu cực khác vẫn là một trong những nguy 
cơ tiềm ẩn, đang đe dọa sự nghiệp cách mạng 
của Đảng và nhân dân ta. 

Hiện nay, trong cán bộ, đảng viên và một bộ 
phận nhân dân vẫn còn những nhận thức khác 
nhau về nội dung, mức độ, tác hại, nguyên 
nhân, biện pháp phòng và chống tệ nạn quan 
liêu, tham những. Bên cạnh những nhận thức 
đúng đắn, một số tô chức đảng, một bộ phận cán 
bộ, đảng viên và nhân dân còn có quan điểm và 
nhận thức chưa đúng. Có những tổ chức cá nhân 
quan liêu, tham nhũng nhưng lại coi quan liêu, 
tham nhũng chỉ là của đơn vị khác, người khác, 
không có ở đơn vị mình, cá nhân mình. Có 
những trường hợp lợi dụng việc chống quan 
liêu, tham nhũng để giải quyết nội bộ hoặc để 
vu cáo, bôi xấu cán bộ, bôi xấu chế độ... Mặt 
khác, một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân 
dân còn có thái độ b¡ quan, cho rằng không thể 
đầy lùi, ngăn chặn được tham nhũng. Một số 
người lại nôn nóng, muốn diệt trừ ngay tham 
nhũng. Bởi vậy, trong nhiều trường hợp do định 
hướng dư luận không chuẩn xác nên đã dẫn đến 
việc hành động thiếu phương hướng,... Tệ hại 
hơn, khi một số kẻ mơ hồ về chính trị, đồng lõa 
với các thế lực phân động, lợi dụng dư luận, lôi 
kéo quần chúng, mượn chiêu bài chống tham 


` Ủy viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương 
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nhũng và cái gọi là “đòi dân.chủ” để chống lại 
Đảng, đòi đa nguyên, đa đảng, thực chất là phủ 
định vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Thực tế đòi 
hỏi chúng ta cần có sự đánh giá đúng đắn thực 
trạng và hậu quả của tệ quan liêu, tham nhũng 
và kết quả đấu tranh chống lại “quốc tế nạn” 
này trong thời gian vừa qua. Trên cơ sở đó tìm 
ra nguyên nhân, dự báo xu hướng phát triển đề 
đề ra những giải pháp có tính khả thi nhằm đưa 
cuộc đầu tranh chống tệ nạn nguy hiểm này đạt 
kết quả tốt hơn. 

„ Ng quyết Đại.hội lần thứ IX của Đảng chỉ 

“Tình trạng tham nhũng, Suy thoái về tư 
ho chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận 
không nhỏ cán bộ, đảng viên là rất nghiêm 
trọng. Nạn tham nhũng kéo dài trong bộ mây 

của hệ thống chính trị và trong nhiều tô chức 
kinh tế là một nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn 
của chế độ ta. Tình trạng lãng phí, quan liêu còn 
khá phổ biến” ), Đây là sự đánh giá nghiêm túc 
và rất khách quan, thể hiện thái độ cầu thị của 
Đảng ta. Với trách nhiệm rất cao trước sự sống 
còn của chế độ và của cả dân tộc, Nghị quyết 
của Đảng đã đưa vấn đề đấu tranh chống tham 
nhũng thành một nội dung quan trọng ''). 

Cuộc đấu tranh chống tệ quan liêu, tham 
nhũng đã được triển khai một cách mạnh mẽ 
trong thời gian qua và đã thu được những kết 
quả nhất định. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, vẫn 
còn có những tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, 
đoàn thê chính trị, nhiều cán bộ, đảng viên chưa 
quan tâm đây đủ, chưa thấy hết tính chất, tác hại 
của tệ quan liêu, tham nhũng và nguyên nhân 
của nó, nhất là thiếu quyết tâm chống quan liêu, 
tham những, chưa coi đó là một nhiệm vụ trực 
tiếp và thường xuyên của tổ chức, đơn vị, cá 
nhân mình, thiếu biện pháp đúng đắn, thường 
chỉ quan tâm đến phát hiện và xử lý, ít chú ý đến 
giáo dục, phòng ngừa từ xa. Nhiều cấp ủy đảng, 
nhiều thủ trưởng cơ quan, đơn vị ở các cấp, các 
ngành chỉ phô biến nghị quyết, chỉ thị về đấu 
tranh chống tham nhũng một cách chung chung, 
không xây dựng được chương trình, kế hoạch cụ 
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thê. Công tác thanh tra, kiểm tra ở nhiều nơi bị 
buông lỏng, yếu kém, phần lớn khi có đơn, thư 
tố giác mới thanh tra, kiểm tra. Việc xử lý 
những cán bộ sai phạm chưa kiên quyết, kịp 
thời và chưa công bằng ; vẫn còn tình trạng 
“nhẹ trên nặng dưới”. Có nơi, sợ bị mất cán bộ, 
mất phong trào, hoặc vì những nguyên nhân 
khác nên thường chỉ nhắc nhở, nương nhẹ. Một 
số vụ tham nhũng lớn có liên quan đến nhiều 
đối tượng, nhưng việc xử lý bị cắt khúc hoặc 
kéo dài, xử lý không kiên quyết, triệt để, bỏ lọt 
người, lọt tội nên hạn chế tác dụng giáo dục, 
cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa. Trong một số 
trường hợp, thanh tra, kiểm tra còn hình thức, 
làm không đến nơi, đến chốn nên không giải 
quyết triệt để, dẫn đến không xử lý được tình 
hình, để tiêu cực từ nhỏ phát triển thành lớn, từ 
chưa nghiêm trọng trở thành nghiêm trọng, gây 
hậu quả lớn. 

Trong thời gian vừa qua, từ trung ương đến 
tỉnh, thành phó, tuy có lập ra ban chỉ đạo chống 
tham nhũng, nhưng có nơi cấp ủy đảng chưa 
trực tiếp lãnh đạo ; chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn không rõ ràng ; chưa có quy chế phối hợp 
lực lượng, tô chức thực hiện không đến nơi đến 
chốn, không sơ kết, tổng kết, do đó, không thu 
được kinh nghiệm, không đề ra được biện pháp 
cụ thê, mang tính khả thi để huy động sức mạnh 
tông hợp nhằm đấu tranh có hiệu quả với tệ 
quan liêu, nạn tham nhũng. Nhiều trường hợp 
tham nhũng không được phát hiện từ nội bộ tổ 
chức đảng, bộ máy nhà nước, đoàn thê chính 
trị - xã hội mà thường từ đơn, thư tổ cáo của 
quân chúng, từ báo. chí hoặc từ kết quả thanh 
tra, kiêm tra của tô chức đảng, nhà nước cấp 
trên. 

Chính vì vậy, một trong những nội dung rất 
quan trọng mà Hội nghị Trung ương 4 
(khóa IX) đã đề cập là đưa ra những giải pháp 


(1) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 76 
(2) Xem : Văn kiện đã dân, tr 135 - 136 
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tổng thê nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả 
của cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, 
quan liêu. Sau đây xin trình bày một số giải 
pháp cụ thể : 

1 - Xây dựng tổ chức đảng, bộ máy nhà 
nước, các tổ chức chính trị - xã hội thật sự 
(rong sạch vững mạnh, tăng cường công (tác 
quản lý, giáo dục cán bộ, đẳng viên để chủ 
động phòng ngừa, ngăn chặn, đây lùi tệ quan 
liêu, tham những. 

Đối tượng quan liêu, tham nhũng là một bộ 
phận cán bộ, đảng viên có chức vụ, quyền hạn 
nhưng đã thoái hóa, biến chất, sa đọa đang làm 
việc trong hệ thống chính trị, bộ máy nhà nước 
và các tổ chức kinh tế, xã hội. Vì vậy, việc xây 
dựng tổ chức đảng, nhà nước, các đoàn thể 
chính trị - xã hội thật sự trong sạch vững mạnh 
và tăng cường công tác quản lý, giáo dục cân 
bộ, đảng viên là biện pháp quan trọng hàng đầu 
nhằm tích cực, chủ động đề phòng, ngăn chặn, 
từng bước đẩy lùi tệ quan liêu, tham những. 
Những nội dung cụ thể cần tập trung là : 

- Kiên quyết sắp xếp lại bộ máy theo hướng 
tinh giản, gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả theo 
tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa VIID, 
Nghị quyết Trung ương 3 (khóa IX). Phân cấp, 
phân quyên, xác định rõ mối quan hệ giữa trung 
ương và địa phương, ngành và lãnh thô... Cải 
cách thủ tục hành chính, chống gây phiền hà, 
sách nhiều, cản trở, chậm trễ trong khi giải 
quyết công việc cho tập thê và công dân. “Tiến 
hành rà soát đội ngũ cán bộ, công chức về bản 
lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, kiến 
thức chuyên môn, nghiệp vụ. Sắp xếp, bố trí cán 
bộ phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ 
và yêu cầu của nhiệm vụ cụ thể. Kiên quyết đưa 
những người không đủ tiêu chuẩn về phâm chất 
đạo đức, trinh độ, năng lực chuyên môn ra khỏi 
bộ máy của Đảng và Nhà nước. Bồ sung cán bộ, 
công chức có đủ tiêu chuẩn vào các vị trí hiện 
nay chưa có người phụ trách hoặc đang phụ 
trách nhưng không đảm đương được nhiệm vụ, 
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nhất là trong các lĩnh vực kế hoạch, kinh tế - kỹ 
thuật, ngân hàng, tài chính, đầu tư, xây dựng cơ 
bản, thương mại là những lĩnh vực thường dễ 
xảy ra tham nhũng. Coi trọng việc đào tạo, bồi 
dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế, quân lý 
nhà nước và xã hội, nhất là ở cấp cơ sở. 

- Nghiêm chỉnh thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 6 (lần 2), khóa VIII và Cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng ; thường xuyên làm tốt 
công tác tự phê bình và phê bình, nâng cao vai 
trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. 
Mỗi tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể phải 
chủ động đề ra những biện pháp phòng ngừa, 
ngăn chặn tệ quan liêu, tham nhũng ; chủ động 
phát hiện những vụ việc, cá nhân có biểu hiện 
hoặc hành vi quan liêu, tham nhũng. Đồng thời 
đầu tranh phê phán thái độ thụ động, bàng quan, 
vô trách nhiệm, không dám đấu tranh chống 
tiêu cực. 

- Tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán 
bộ, đảng viên làm cho mỗi người trong từng cơ 
quan, đơn vị nều cao tinh thần cân, kiệm, liêm 
chính, chí công, vô tư Chống chủ nghĩa cá 
nhân, chủ nghĩa cơ hội dưới mọi hình thức ; 
đặt lợi ích của quốc gia, của cộng đồng lên 
trên lợi ích của cá nhân. Quán triệt tư tưởng 
Hồ Chí Minh về công tác cán bộ : cán bộ phải 
có cả đức lẫn tài, phải coi đức là “gốc”. Kiên 
quyết không bố trí những cán bộ, đảng viên có 
dấu hiệu quan liêu, tham nhũng vào các cương 
vị lãnh đạo, đảm đương công việc ở các vị trí 
phải thường xuyên tiếp xúc với dân. Không bố 
trí những cán bộ, đảng viên có dấu hiệu tham 
nhũng vào các cương vị chủ chốt, đứng đầu các 
tô chức, các ngành, các địa phương, đơn vị, 
những vị trí liên quan đến quan hệ tiền, hàng, 
đến công tác tổ chức, cán bộ, công tác kiểm tra, 
thanh tra, điều tra, xét xử... 

- Cải thiện điều kiện sống, làm việc, nuôi 
dạy con cái cho cán bộ, công chức. Trên cơ sơ 
sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, dựa trên 
khả năng kinh tế của đất nước, kiên quyết thực 
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hiện “Cải cách cơ bản chế độ tiền lương, nâng 
cao đời sống người hưởng lương, chống đặc 
quyền đặc lợi” °). Tiền lương phải là nguồn thu 
nhập chính của cán bộ, công chức, ít nhất cũng 
bảo đảm cho họ đủ sống và đủ trang trải những 
khoản chi cần thiết như : ăn, ở, đi lại, học tập, 
chữa bệnh cho bản thân và gia đình. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát giữ 
nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, Nhà 
nước, các đoàn thể chính trị - xã hội và toàn xã 
hội ; nghiêm trị những cán bộ, đảng viên quan 
liêu, tham nhũng ở mọi cấp, mọi vị trí công tác. 
Hoạt động thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị 
trấn, cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế phải được 
củng cố để thực hiện có hiệu quả quyền giám 
sát, kiểm tra của mình. Công tác thanh tra 
không chỉ tập trung thanh tra kinh tế mà còn 
phải thực hiện thanh tra công vụ, tức là thanh tra 
việc thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ, đạo đức 
của công chức như trong Pháp lệnh cán bộ, 
công chức đã quy định. Thanh tra công vụ phải 
được giao quyền yêu cầu công chức chấm dứt 
hành vi vị phạm, thực hiện đúng trách nhiệm, 
nghĩa vụ ; có quyền phạt tiền và tạm đình chỉ 
công tác của công chức khi vi phạm kỷ luật. 

Trong nhiều trường hợp, tệ quan liêu là một 
trong những nguyên nhân làm nảy sinh tham 
nhũng. Vì vậy, trong tự phê bình và phê bình, 
qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm soát 
phòng ngừa tệ quan liêu, tham những, phát hiện 
và xử lý nghiêm minh, công bằng, kịp thời, truy 
cứu trách nhiệm hình sự, trách nhiệm vật chất 
những cán bộ, đảng viên do quan liêu, thiếu 
trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, phạm 
tội tham những, người có hành động bao che 
cho người cô ý làm trái và tham nhũng... 

2 - Nâng cao vai trò, hiệu lực quản lý của 
nhà nước để chủ động phòng ngừa và tích 
cực đấu tranh chống quan liêu, tham những. 

Xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm 
pháp luật mới, bổ sung, sửa đổi kịp thời các 
luật, văn bản dưới luật và các qui định cụ thể 
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không còn phù hợp, dễ phát sinh tham nhũng, 
trước hết trong các lĩnh vực quản lý cấp phát 
tài chính, ngân sách, cho vay vồn, xét duyệt các 
dự án, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, quản lý 
xuất nhập khẩu và bảo vệ pháp luật... cần tập 
trung vào một số nội dung cụ thể sau đây: 

- Để -tạO bước ngoặt trong phân cấp, phân 
quyền về tài chính, kiến nghị Quốc hội sửa đổi 
Điều 84, khoản 4, Hiến pháp năm 1992 theo 
hướng : thay việc Quốc hội quyết định “phân bổ 
ngân sách nhà nước” bằng “phân bổ ngân sách 
trung ương”. Chấm dứt tình trạng cấp ngân sách 
bổ sung, đột xuất nhiều hơn ngân sách cấp theo 
kế hoạch để xóa bỏ “cơ chế xin - cho” ; chấm 
đứt tình trạng cấp huyện, cấp xã vượt qua cấp 
trên trực tiếp để lên các bộ, ngành ở trung ương 
xin kinh phí đầu tư, xây dựng cơ bản, xin cấp 
quota... 

- Quy định chặt chẽ, phù hợp chế độ hưởng 
hoa hồng cho các hoạt động thương mại, dịch 
vụ, nhất là trong phục vụ sản xuất, kinh doanh. 

- Quy định chế độ thưởng, phạt trong việc 
thực hiện các dự án, công trình. Sớm bổ sung, 
chỉnh lý và ban hành các văn bản quy định về 
xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, đầu 
tư, xây dựng để ngăn chặn và xử lý kịp thời các 
vi phạm trong Ĩnh vực này. 

- Quy định chế độ quản lý tiền mặt, về mức 
tối đa tiền mặt được đem đi giao dịch ; không 
được phép giao dịch bằng tiền mặt với số lượng 
lớn gây khó khăn cho việc quản lý chi tiêu, dễ 
bị lợi dụng thanh toán những khoản bất minh 
như “lại quả”, hoa hồng, hối lộ, biếu xén, quà 
cáp hoặc biển thủ. Hạn chế thanh toán bằng tiền 
mặt ở cơ quan, đơn vị, tô chức kinh tế. Nhanh 
chóng thực hiện các phương pháp quản lý tài 
chính, tiền tệ (thông qua tài khoản mở tại ngân 
hàng, kho bạc nhà nước đối với cơ quan, các 
doanh nghiệp và cá nhân công chức...) bằng 
công nghệ, phương tiện hiện đại. 


(3) Văn kiện đã dẫn, tr 136 
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- Khắc phục những sơ hở trong giao đất, cấp 
đất, đấu thầu, bán đất, “đối đất lấy công trình”. 

- Quy định về nhận quà biếu trong dịp ngày 
lễ, ngày tết, đám cưới, sinh nhật, ... của những 
người thân quen với giá trị tối đa nhất định để 
phân biệt giữa quà biếu vì tình cảm với hối lộ 
dưới danh quà biếu, “đầu tư tình cảm” ; nghiêm 
cắm việc sử dụng tiền ngân sách làm quà biếu 
trái quy định. 

- Bổ sung, sửa đối Pháp lệnh chống lãng phí, 
thực hành tiết kiệm. 

3 - Xây dựng chế độ trách nhiệm của tập 
thể và cá nhân theo hướng : 

- Xác định rõ chức danh, tiêu chuẩn cán bộ, 
chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ 
của mỗi cán bộ, mỗi cấp cán bộ trong bộ máy 
của Đảng, Nhà nước, tô chức chính trị - xã hội, 
tô chức kinh tế của Nhà nước. Quy định chế độ 
đi cơ sở, nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ 
chính trị, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện nghị quyết, 
chỉ thị của cấp trên và của cấp mình ; chế độ 
tiếp dân, lắng nghe ý kiến của dân, trách nhiệm 
giải quyết kịp thời những kiến nghị của dân, 
phân ánh của nhân dân về phẩm chất đạo đức, 
lối sống của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, 
đơn vị mình. 

- Đề cao trách nhiệm cá nhân đối với công 
việc được giao và nêu cao ý thức tô chức kỷ 
luật, giữ vững kỷ cương, pháp luật của Nhà 
nước. Xác định rõ chức trách, nhiệm vụ, quyền 
hạn, nghĩa vụ của mỗi công chức, từ công chức 
lãnh đạo đến công chức thừa hành nhiệm vụ để 
mỗi người thấy rõ vị trí, vai trò của mình, thực 
hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và 
phối hợp thực hiện nhiệm vụ chung của cơ 
quan, bảo đảm công việc không bị bỏ sót, 
không chậm trễ hoặc chồng chéo, chịu trách 
nhiệm đối với nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 
Cần có quy định về trách nhiệm vật chất đối với 
cân bộ, công chức quan liêu, tham nhũng không 
thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ Luật hình sự. 


- Quy định rõ trách nhiệm trực tiếp, giân 
tiếp, trách nhiệm liên đới trong việc chỉ đạo 
thực hiện nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính 
sách của Đảng, Nhà nước và trách nhiệm khi để 
xảy ra quan liêu, tham nhũng. Trong lĩnh vực 
sản xuất, kinh doanh, cần ngăn ngừa và khắc 
phục tình trạng đơn vị sản xuất kinh doanh có 
nhiều đại diện chủ sở hữu nhưng không có chủ 
sở hữu đích thực, dẫn đến quan liêu, thiếu trách 
nhiệm, gây thất thoát, tham nhũng mà không ai 
chịu trách nhiệm. 

- Xác định, cụ thể hóa chế độ “tập thể lãnh 
đạo, cá nhân phụ trách”. Xác định rõ trách 
nhiệm của tập thể, cá nhân, không để tình trạng 
nấp bóng tập thể để hoạt động sai trái, vi phạm 
pháp luật mà không bị xử lý, kỷ luật. 

- Có chế tài cụ thể để xử lý khi những quy 
định trên đây bị vi phạm 

4 - Nghiêm chỉnh thực hiện quy định vê kê 
khai tài sản. 

Mọi cán bộ, đảng viên, công chức phải kê 
khai, báo cáo với cấp ủy đảng, tổ chức nơi mình 
công tác, sinh hoạt các tài sản, các khoản thu 
nhập có được ngoài lương và nguồn gốc thu 
nhập. Những trường hợp khai không đầy đủ, 
khai không rõ nguồn gốc phải được kiểm tra kịp 
thời để làm rõ. Những trường hợp có tài sản bất 
minh, qua kiểm tra phát hiện hoặc do quần 
chúng nhân dân phát hiện thì cấp ủy, thủ trưởng 
cơ quan, đơn vị phải có biện pháp lãnh đạo, chỉ 
đạo kịp thời kiểm tra làm rõ số lượng, nguồn 
gốc và có biện pháp xử lý người vi phạm và số 
tài sản bất minh đó. Việc kê khai tài sản phải 
được tiến hành định kỳ hằng năm và khi cần 
thiết, nhất là khi xét kết nạp đảng viên, khi được 
đề bạt, thuyên chuyển công tác. Trước mắt tổ 
chức kê khai tài sản của những cán bộ, đẳng 
viên có biểu hiện giàu lên một cách nhanh 
chóng để làm rõ nguồn gốc của tài sản đó. 
Xác minh, phân loại cụ thể để chứng minh tính 


(Xem tiếp trang 58) 
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VỆ VẾN ĐỀ PHÁT TRIỀN 


IiCGUÔN I4HÂH LUỤC 


Ở HUÚC TA tIIÊN HAY 


TRƯƠNG GIANG LONG 


ÁCH đầy hơn 150 năm, trong 

“Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, 

C C.Mác và Ăng-ghen đã dự báo : 

Toàn câu hóa là một trong những đặc trưng cơ 
bản của phương thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa ; bản thân phương thức ấy đã chứa đựng 
trong lòng nó sức phá vỡ biên giới để vươn ra 
phạm vi toàn cầu nhằm tìm kiếm cho mình lợi 
nhuận cao nhất. Ngày nay dự báo của C Mác 
và Ắng-ghen đã trở thành hiện thực, toàn câu 
hóa là sản phâm phát triên tất yêu khách quan 
của nên sản xuất xã hội dựa trên trình độ phát 
triên cao của lực lượng sản xuất và cách mạng 
khoa học kỹ thuật. Với xu thế phát triển tất 
yếu và hiện thực sống động của nền kinh tế 
toàn câu như hiện nay, không một quốc gia 
dân tộc nào có thể tự mình đối lập và tách 
khỏi trào lưu chung của thế giới... V.I Lê-nin 
đã từng chỉ dạy : Một nghệ thuật cần thiết 
trong cách mạng đó là nghệ thuật mềm dẻo, 
biết tính đến những điều kiện khách quan đã 
thay đôi mà nhanh chóng và đột nhiên thay 
đôi sách lược, chọn một con đường khác đê đi 
tới đích của chúng ta, nếu con đường cũ trong 
một thời gian nhất định nào đó xem ra không 
thích hợp nữa, không đi theo được nữa. Là 
một dân tộc phải đương đầu với nhiều cuộc 
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chiến tranh bảo vệ tổ quốc, lại 
xuất phát điểm ở một trình độ 
rất thấp, Việt Nam ý thức rất 
rõ, hội nhập là xu thế tất yếu 
nhưng trong đó đan xen cả cơ 
hội và thách thức. Trước hết, 
hội nhập cho phép Việt Nam 
có điều kiện mở rộng các quan 
hệ hợp tác kinh tế quốc tế, 
tranh thủ được các nguồn lực 
về vốn, khoa học công nghệ, 
trình độ tổ chức và quản lý tiên tiến, thị 
trường... để thúc đấy và phát triển sản xuất, 
giải quyết công ăn việc làm, khai thác có hiệu 
quả mọi thế mạnh của đất nước. Từng bước 
khắc phục tình trạng tụt hậu, thu hẹp khoảng 
cách cách biệt so với các nước trong khu vực 
và trên thế giới. 

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, không 
phải không có những khó khăn. Toàn cầu hóa 
đang đặt các nhà doanh nghiệp Việt Nam 
trước những thách thức to lớn. Do cơ sở hạ 
tầng kỹ thuật yêu kém, phần lớn các máy móc 
thiết bị hiện đang sử dụng là lạc hậu, chỉ phí 
gián tiếp cho sản xuất và hành chính cao, sản 
phẩm sản xuất thiếu sức cạnh tranh do giá 
thành có phần cao nhưng chất lượng lại hạn 
chế. Điều đó đòi hỏi Việt Nam phải có nhiều 
nỗ lực hơn nữa. Để tạo sức cạnh tranh, mở 
rộng không gian kinh tế, hiện đại hóa các 
ngành sản xuất truyền thống, và mở thêm các 
ngành sản xuất mới, tăng nguồn thu, giải 
quyết thêm công ăn việc làm..., chúng ta rất 
cần phải có những nhà quản lý, các chuyên 
gia kinh tế, chuyên gia kỹ thuật, và đội ngũ 
công nhân bậc cao ngang tầm với yêu cầu đòi 
hỏi khách quan của toàn cầu hóa. Kinh 
nghiệm cho thấy, ở những nước chậm phát 
triên, ưu thế của hội nhập chính là phải biết 
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cách khai thác tốt nhất nguồn lực con người. 
Tiến bộ khoa học và ứng dụng những thành 
tựu khoa học, kinh tế tăng trưởng và những 
thành tựu đạt được về mặt kinh tế - xã hội của 
mỗi quốc gia, cuối cùng cũng đều do chất 
lượng nguồn tài nguyên con người của quốc 
gia ấy quyết định. Thách thức của thời đại kỹ 
thuật cao trong xu thế toàn cầu hóa trước hết 
là thách thức và hụt hãng về tri thức. Ở những 
nước có nền kinh tế phát triên, người ta đã 
tổng kết được răng, 70% GDP của nền kinh tế 
được làm ra từ trong các lĩnh vực lao động có 
hàm lượng trí tuệ cao. Sức cạnh tranh của các 
nước có nền kinh tế phát triển chủ yếu được 
tạo ra bởi trình độ khoa học kỹ thuật, trí thông 
minh và sự sáng tạo của người lao động. Quá 
trình đôi mới và hội nhập của Việt Nam hơn 
15 năm qua đã chứng minh điều đó. Lợi thế 
lớn nhất của nước ta để tạo cạnh tranh và phát 
triển chính là biết cách khai thác nguôn lực 
con người và cùng với nó là một hệ thống 
chính sách kinh tế hợp lý. Con người Việt 
Nam yêu nước, lao động cần cù sáng tạo, biết 
cách làm giàu cho bản thân và cho xã hội 
đang là nguôn động lực của đôi mới ở Việt 
Nam. 

® Thực trạng nguôn nhân lực và những bất 
cập trong đào tạo hiện nay. 

Đảng ta nhận định, Thế kỷ XXI chắc chắn 
là thế kỷ của những biến đối và cạnh tranh sâu 
rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã 
hội. Toàn cầu hóa về sản xuất, vốn, khoa học 
công nghệ, thị trường,... là những nhân tổ 
trung tâm chứa đựng trong lòng nó đày trắc 
trở và bất định. Toàn cầu hóa và sự phát triền 
vượt bậc của lực lượng sản xuất dưới sự tác 
động mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc 
biệt là sự phát triên và ứng dụng rộng rãi kỹ 
thuật mạng vi tính sẽ làm thay đôi căn bản đời 
sống và phương thức sản xuất của nhân loại. 
Có thể dự báo công nghệ cao sẽ là động lực 
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của sự phát triển và là nhân tố có ý nghĩa 
quyết định sự thành bại của các quốc gia trong 
xu thế toàn câu hóa. Dân tộc nào làm chủ 
được công nghệ mới sẽ giành được vị thế chủ 
động trong cạnh tranh. Vì thế, chạy đua trong 
lĩnh vực công nghệ cao giữa các quốc gia sẽ 
ngày càng quyết liệt. Để giành thế chủ động, 
các nước đang phát triển phải tăng mạnh đâu 
tư cho đào tạo nguồn nhân lực và phát triển 
công nghệ, nhất là công nghệ thông tin. 
Thắng lợi trong cạnh tranh và hội nhập sẽ 
thuộc về những quốc gia chiến thắng trong 
cuộc chạy đua chiếm lĩnh công nghệ cao và 
biết cách đào tạo nguồn nhân lực thích ứng 
với trình độ phát triên của khoa học công 
nghệ. Việt Nam không nằm ngoài xu thế phát 
triên chung đó. 

Chúng ta nhận thức rất rõ, phát triển nguồn 
nhân lực, nâng cao chất lượng và hiệu quả sử 
dụng nguồn nhân lực đang là một thách thức 
to lớn đối với quá trình hội nhập của Việt 
Nam. Xét về mặt tổng thể, để có thế chủ động 
và hội nhập có hiệu quả, chúng ta phải tác 
động đồng thời vào hai khâu đột phá có tính 
quyết định. Đó là đột phá về mặt thể chế và 
đột phá trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân 
lực. Cả hai yếu tố ấy có quan hệ rất mật thiết 
với nhau vì đều là những yếu tổ liên quan trực 
tiếp đến con người. Ý thức được điều đó, 
Đảng và Nhà nước ta từ lâu đã có nhiều nỗ lực 
trong lĩnh vực phát triển nên giáo dục “Việt 
Nam có một thành tích đây ấn tượng về giáo 
dục, ngay khi so sánh với nhiều nền kinh tế 
khác có mức thu nhập cao hơn” (1). Việt Nam 
hiện nay là một nước đông dân (76,6 triệu, 
xếp thứ 12 trong số các nước đông dân của thế 
giới) và có nguôn lao động dôi dào. Trong 
tổng số 35,0 triệu người lao động, dân số trẻ 


(1) Nhận xét của Ngân hàng thế giới về thành tựu của nền 
giáo dục Việt Nam, Báo Sài Gòn giải phóng. ngày 24-4-2001 
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chiếm 60%, hàng năm được bổ sung khoảng 
3% (1,24 triệu người) tỷ lệ biết chữ chiếm 
85% dân số. Dự kiến năm 2010 ta có 50 triệu 
người ở độ tuôi lao động. Nguôn lao động â Ấy 
được thừa hưởng bè dây truyền thống yêu 
nước, cần cù, thông minh, sáng tạo, có khả 
năng tiếp thu nhanh kiến thức khoa học, công 
nghệ hiện đại. Tuy nhiên, khi xem xét nhân tố 
con người với tư cách là nguôn lực quan trọng 
nhất của đổi mới và hội nhập, thi nguôn lực ây 
đang đặt ra rất nhiều vấn đề cần phải lưu tâm. 

Trước hết, xét về mặt thể lực, theo quy 
định của liên hiệp quốc, mức calo tối thiểu 
cho nhu cầu phát triển bình thường của mỗi 
người phải đạt 2000 calo/người/ngày. 
Ở Việt Nam số liệu thống kê cho thấy 44% 
dân số sống ở mức 1500 calo/người/ngày. 
Bình quân chung của cả nước cũng chỉ mới 
đạt 1900 calo/người/ngày. Chỉ số dinh dưỡng 
thấp như hiện nay, chúng ta không thể duy trì 
cường độ lao động và học tập liên tục ở mức 
cao. Nhìn xa hơn, mặc dù có rất nhiều nỗ lực 
nhưng tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuôi suy dinh dưỡng 
đến hết năm 2000 vẫn còn ở mức 33 - 
34%/năm. Thực tế ấy chỉ rõ, phải có thời gian 
chúng ta mới có thể khắc phục được tình trạng 
này. 

Về văn hóa cơ bản, chúng ta đã phô cập 
giáo dục được ở diện rộng, nhưng trình độ 
chung của người lao động vẫn còn ở mức 
thấp. Lao động có trình độ cấp 1 chiếm 
12,72%, cấp 2 có hơn 40%, cấp 3 vào khoảng 
30%, trung học chuyên nghiệp 6,84%, đại học 
11%. Ngay tại thành phố Hô Chí Minh, một 
trung tâm công nghiệp lớn của cả nước cũng 
có đến trên 50% lượng lao động có trinh độ 
học vấn vào loại trung bình và dưới trung 
b¡nh. 

Điều đáng lo ngại hơn cả là chất lượng đội 
ngũ lao động hiện có của ta. Trong khi các 
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nước thuộc khối ASEAN cũ có đến 70% lực 
lượng lao động đã qua đào tạo, thì ở Việt Nam 
85% lực lượng lao động chưa qua đào tạo. 
Mục tiêu đến 2005 chúng ta cũng mới chỉ 
phần đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 
30%. Ngay cả số lao động đã được qua đào 
tạo thì ở nước ta cũng có cơ cấu rất bất hợp lý. 
Cả nước chỉ có khoảng 13,11% số lao động có 
chuyên môn kỹ thuật (vào khoảng 5 triệu 
người). Ở các nước công nghiệp tỷ lệ này là 
35%. Lao động có trình độ trung cấp kỹ thuật 
của ta là 3,5% thì các nước phát triển là 
24,5%. Số công nhân kỹ thuật có trình độ bậc 
4 trở lên chỉ chiếm tỷ lệ bằng 1/3 tổng số công 
nhân kỹ thuật, công nhân có trình độ bậc 7 chỉ 
vén vẹn khoảng 4 000 người, đại bộ phận 
trong số ấy đã lớn tuổi. 

Một khía cạnh khác cũng đáng được quan 
tâm. Trong khi chúng ta rất cần một đội ngũ 
công nhân kỹ thuật, đội ngũ chuyên gia thực 
hành trình độ trung cấp - và cao đẳng có tay 
nghề cao thì phân đông số học sinh tốt nghiệp 
trung học phô thông lại chỉ muốn thi vào các 
trường đại học. Đã thế, trong số thi vào các 
trường đại học, tỷ lệ mất cân đối cũng diễn ra 
nghiêm trọng. Đa số thí sinh đăng ký vào học 
những trường có khả năng thu nhập cao, dễ 
tìm việc làm ; ít người ham thích học các 
trường, các ngành khoa học cơ bản thuộc 
quốc kế dân sinh. Số liệu điều tra những năm 
gân đây cho thấy, nhóm ngành nông, lâm, ngư 
nghiệp chỉ chiếm 8,3% ; ngành kỹ thuật công 
nghệ 13,7% ; kinh tế - pháp lý 14% ; sư phạm 
các loại 41,9% ; tổng hợp - ngoại ngữ 10,4% ; 
nghệ thuật, thể thao 3,9% (2). 

Trong giáo dục đại học chúng ta lại chậm 
đổi mới về nội dung, chương trình, phương 


(2) Báo Khoa học và phát triên. ngày 24-5-2000 
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pháp giảng dạy. Phần đông sinh viên học 
chay, nghe giảng thụ động, môn nào cũng học 
và trả bài thuân túy vê mặt lý thuyết, học 
thuộc lòng những quy tắc kinh nghiệm, không 
có thời gian đi thực tế, suy luận, phát triển óc 
sáng tạo... Theo nhận xét của nhiều nhà giáo 
dục, trong lúc nhu cầu của xã hội đòi hỏi ngày 
càng rất cao thì trình độ và chất lượng của 
sinh viên tốt nghiệp đại học lại kém hơn so 
với các lớp đàn anh. Bất cập và yếu kém còn 
thê hiện ngay cả ở lĩnh vực đào tạo và sử dụng 
nguôn nhân lực có chất lượng cao. Số liệu 
thống kê xác nhận, chúng ta có hơn 10 000 
giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, chiếm 
2,3% tổng số lao động xã hội. Trong đó lĩnh 
vực khoa học kỹ thuật chiếm 15,4%, nhưng 
67,5% của tông số cán bộ khoa học kỹ thuật 
ây lại làm việc ở các lĩnh vực phi vật chất, còn 
sản xuất kinh doanh chỉ chiếm 32,7% (cán bộ 
khoa học - kỹ thuật cao trực tiếp làm việc 
trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của 


Thái Lan là 58,8%, Hàn Quốc 48%, Nhật Bản . 


64,4%). Trong khi cơ cấu và phân bổ cán bộ 
khoa học và công nghệ chưa cân đối, còn 
nhiều bất hợp lý, thì cán bộ có trình độ cao, 
giỏi lại chỉ tập trung làm việc chủ yếu ở các 
cơ quan Trung ương. (Số liệu tổng kết cho 
thấy 94.4% cán bộ có trình độ cao làm việc ở 
các cơ quan Trung ương, 5,4% làm việc ở các 
tỉnh). Rõ ràng ở cơ sở và các đơn vị sản xuất 
kinh doanh đang rất thiếu cán bộ có trình độ 
cao. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định, để có 
mức tăng trưởng 9 - 10% GDP, thì tốc độ tăng 
trưởng nguồn nhân lực khoa học - kỹ thuật 
phải đạt từ 4 - 5%/năm. Trên thực tế, mặc dù 
đã có rất nhiều nỗ lực nhưng đào tạo chuyên 
gia trình độ cao mới chỉ đạt từ 2 - 3%/năm. 
Để chủ động hội nhập, vẫn đề đào tạo 
nguôn nhân lực đang đặt ra hàng loạt nhiệm 
vụ cấp bách. Ngôi nhà chung về giáo dục vẫn 
còn nhiều bất cập. Nguồn nhân lực về cơ bản 
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vân đào tạo theo lối tư duy cũ. Chúng ta có 
đôi mới, cải cách, nhưng hiệu quả còn rất hạn 
chế. Có một thực tế không ai có thể phủ nhận 
là, sau nhiều lần cải cách, những sản phẩm 
của nền giáo dục nước nhà vẫn chưa ngang 
tầm với đòi hỏi của thực tiễn. Nếu không cải 
cách mạnh mé, không hiện đại hóa mà cứ để 
cơ sở giáo dục của ta lạc hậu mãi thế này thì 
khó có thể phát triển, tiêu phí sẽ ngày càng 
lớn mà hiệu quả không cao. 

® Phát triên nguôn lực con người và 
những vấn đê đang đặt ra. 

Để thực sự hội nhập, chưa khi nào đất nước 
cần nhiều nhân tài như hiện nay. Do hạn chế 
về nhiều mặt, trong khoảng một thời gian 
ngắn, chắc chắn chúng ta không thể đáp ứng 
đủ nhu cầu về nguôn nhân lực cho đất nước. 
Vì vậy trong giáo dục rất cần phải tìm cho 
được những “khâu đột phá” và các “giải pháp 
đột phá”. Theo chúng tôi để góp phần tạo ra 
bước chuyên, trước mắt cần tập trung vào một 
số những lĩnh vực sau đây : 

Thứ nhất : Phải sớm có những chính sách 
huy động mọi nguồn thu bổ sung cho ngân 
sách của giáo dục. Cần sớm có cơ chế thích 
hợp để thực hiện sáng tạo chủ trương lớn của 
Đảng về xã hội hóa giáo dục. Phải xem thu 
học phí, thu và huy động từ các cơ sở sản xuất 
kinh doanh, các đơn vị đang sử dụng lao động 
và có nhu cầu sử dụng lao động là một trong 
những nguồn thu quan trọng. Trong lúc ngân 
sách cho giáo dục đang eo hẹp, không nên để 
tỉnh trạng nhà nước tự mình lo kinh phí đào 
tạo, còn các đơn vị sử dụng lao động lại 
không có đóng góp gì. Để mọi người đều có 
trách nhiệm với giáo dục, cũng cân có chính 
sách tín dụng và nhiều chính sách tạo vốn ưu 
đãi cho người học, từng bước nâng nguôn tự 
thu thành nguôn thu chính. Ngành học nào, 
loại hình trường nào xã hội đang có nhu cầu 
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lớn về đào tạo, cần khuyến khích tự thu chỉ, tự 
lo ngân sách hoặc một phần ngân sách. 
Trường đại học dân lập Văn Lang là một ví 
dụ. Không nhận một đông kinh phí của Nhà 
nước nhưng vẫn bảo đảm đào tạo với quy mô 
gần 20 000 sinh viên, tự lo cơ sở vật chất hàng 
chục tỉ đồng. Dĩ nhiên phải có chính sách thu 
cụ thể, phù hợp với từng đối tượng. Trên cơ sở 
các nguôn tự thu của từng loại trường và từng 
loại đối tượng nói trên, Nhà nước nên có 
chính sách phân bổ ngân sách hợp lý. Không 
nên rải đều ngân sách cho tất cả các cấp học 
như đã làm lâu nay. Không xem nhẹ bất kỳ 
bậc học nào nhưng cũng cần phải biết tập 
trung nguồn lực cho các ngành chủ lực và mũi 
nhọn. Nếu không biết cách huy động và sử 
dụng hợp lý ngân sách trong điều kiện hiện 
nay, không thê tạo ra sức bật cho ngành giáo 
dục. 

Thứ hai : Trên cơ sở nâng cấp và hoàn 
thiện giáo dục phổ thông, tạo nguôn lực ổn 
định và bảo đảm mặt bằng dân trí ở trình độ 
cao, cần ưu tiên đào tạo một số chuyên ngành 
chiến lược mũi nhọn. Ưu tiên và có chính sách 
tập trung đào tạo một số ngành trực tiếp cung 
cấp nguồn lực cho các vùng, các lĩnh vực kinh 
tế trọng điêm và có thế mạnh. Nhất là các 
ngành có nhiều khả năng phát huy lợi thế 
cạnh tranh cả trong xuất khẩu và thị trường 
nội địa. Cần sớm có những bước đi, những 
giải pháp đào tạo gắn chặt giữa nhà trường với 
các doanh nghiệp. Phải xuất phát từ công 
việc, tử yêu câu của thực tiễn để đào tạo. Đảm 
bảo các chuyên gia được đào tạo vừa có 
chuyên môn sâu vừa đủ năng lực thực hành và 
có khả năng nắm bắt khoa học công nghệ hiện 
đại. Tránh tình trạng vốn ít, cơ sở vật chất yếu 
kém, lực lượng mỏng mà đào tạo dàn đều, 
nhiều ngành xã hội rất cần thì không đủ sức 
đập ứng, nhiều ngành đang đào tạo nhiều thì 
xã hội chưa cần. Nếu lấy quy hoạch phát triên 
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các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, kinh tế có 
nhiều lợi thế làm định hướng chiến lược trong 
cạnh tranh và hội nhập, thì đào tạo nguôn 
nhân lực trực tiếp cho các loại hình doanh 
nghiệp thuộc các lĩnh vực nói trên là giải pháp 
tạo thêm lợi thế, đồng thời là một trong những 
động lực góp phần rút ngắn khoảng cách giữa 


_ta và các nước. Thiêu định hướng, thiêu vôn, 


thiếu khoa học - kỹ thuật và thiếu nguồn nhân 
lực có tay nghề cao, thì nền kinh tế không thể 
phát triển mạnh mẽ theo mong muốn. Để làm 
được công việc này, cần điều tiết bằng chính 
sách và thị trường lao động. Bước đột phá 
trong đào tạo chuyên ø1a các ngành mũi nhọn 
là giải pháp thực tế, hiệu quả và thiết thực 
nhất hiện nay. 

Thứ ba : Xét về cả trước mắt lẫn lâu dài, 
giáo dục cần có cơ chế đặc biệt để tuyến dụng 
và đào tạo nhân tài đích thực cho lĩnh vực 
quản lý vĩ mô, hoạch định chính sách và khoa 
học công nghệ cao. Tài nguyên trí tuệ xét về 
mọi phương diện là nguồn tài sản vô giá nhất. 
Nó sẽ là hùng khí của quôc gia trong mọi điều 
kiện phát triên. Nguồn tài nguyên ấy không tự 


_ CÓ, nêu không có chính sách hữu hiệu. Điều 


này cấp nào cũng nhận ra, nhưng trên thực tế 
chúng ta làm được chưa nhiều. Chậm trong 
việc tuyến chọn và đào tạo nhân tài sẽ mất đi 
những cơ hội tốt để phát triên và có tội với đất 
nước. Trong các chính sách cân có thì phát 
hiện nhân tài, ưu đãi về chính sách, kết hợp 
đào tạo cả trong nước và ngoài nước, bố trí sử 
dụng thích hợp là các chính sách cần phải 
được ưu tiên. Cần sớm có hệ thống trường 
chuyên, trường trọng điểm đúng tầm ở tất cả 
các cấp học. 

Thứ tư : Vẫn là muôn thuở, vấn đề người 
thây. Tôn sư trọng đạo là truyền thống, nhưng 
ngày nay truyền thông â ây phải được hiện thực 
hóa trong thực tiễn. Nếu nói giáo dục là lĩnh 
vực cân được ưu tiên, thì đào tạo đội ngũ thây 
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cô giáo phải là lĩnh vực ưu tiên trong các lĩnh 
vực ưu tiên. Những người được đào tạo làm 
thầy phải là những người thật sự có năng lực 
về chuyên môn mà họ theo đuối, đồng thời 
phải được đào tạo ở những nơi có điều kiện 
tốt nhất. Để có một nền giáo dục đúng tầm, 
nhất định chúng ta phải có đội ngũ thầy cô 
giáo giỏi. Để có thầy cô giáo giỏi phải chăm 
nom, vun trông một cách toàn diện. Có thể 
nói, trong giáo dục vấn đề giáo viên là vấn đề 
“đại sự”. Trong mọi giai đoạn phát triển của 
xã hội, họ luôn luôn là lực lượng “hạt nhân”, 
bởi không giống như các ngành nghề khác, 
sản phẩm của họ là con người. Chất lượng của 
đội ngũ giáo viên sẽ ảnh hưởng đến nhiều thế 
hệ, thậm chí còn là nhân tố tác động đến sự 
tồn tại và phôn vinh của cả một quốc gia. Giải 
pháp đột phá cho “đại sự” của ngành giáo dục 
trước hết vẫn phải là nâng cao chất lượng 
chuyên môn và mức sống cho những người đi 
dạy. Nhà nước phải bảo đảm được rằng mọi 
người học sư phạm, mai này ra trường đều có 
thể sống và cống hiến được bằng nghề dạy 
học. Nghĩa là phải đãi ngộ đúng công sức, tài 
năng, tôn vinh và nhìn nhận đúng đắn nghề 
thầy giáo, tạo điều kiện để họ thường xuyên 
nâng cao trình độ bằng việc cử đi tu nghiệp 
các lớp ngắn hạn ở nước ngoài. Nghề dạy học 
là một nghề cao quý, xã hội phải có chính 
sách để nó mãi mãi là nghề cao quý. Vị thế 
của người thầy trong lòng xã hội hôm nay, 
cũng sẽ là tương lai của đất nước ngày mai. 

Tóm lại, vẫn đề giáo dục và đào tạo luôn 
là vấn đề vừa cơ bản vừa bức xúc. Trong xu 
thế hội nhập hiện nay, chúng ta càng phải nỗ 
lực nhiều hơn cho sự nghiệp giáo dục đào tạo. 
Không tiếp tục đổi mới và chấn hưng nên 
giáo dục, không thể có thắng lợi trong cạnh 
tranh và hội nhập. 
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TIẾP TỤC CUỘC ĐẦU TRANH 


(Tiếp theo trang 52) 


minh bạch hay bất minh của tài sản. Nếu họ 
không giải trình được nguồn gốc hợp pháp của 
số tài sản đó, thì trong khi chờ đợi các quy định 
của nhà nước, tổ chức đảng yêu cầu họ phải nộp 
phần tài sản không chứng minh được vào công 
quỹ. Kiên quyết không để lọt những phần tử cơ 
hội, quan liêu, tham những vào các cơ quan 
lãnh đạo của tổ chức đảng và chính quyền. 

Š- Dựa vào quân chúng nhân dân để đấu 
tranh chống quan liêu, tham những. 

Thực hiện dân chủ rộng rãi, “lấy dân làm 
gốc”, dựa vào dân để giám sát công việc của 
cán bộ, đảng viên với phương châm “Dân biết, 
dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Tổ chức thực 
hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở trong 
các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, 
trong các doanh nghiệp. Công khai hóa tài 
chính, tạo điều kiện thuận lợi để dân được bàn 
và quyết định các khoản thu, chi của xã, 
phường. 

Lập các kênh thông tin giữa quần chúng 
nhân dân với các cơ quan bảo vệ Đảng, bảo vệ 
pháp luật để kịp thời nắm bắt thông tin, kiểm 
tra xử lý những tập thể, cá nhân quan liêu, tham 
nhũng. Phát huy thế mạnh của các phương tiện 
thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền kịp 
thời những kinh nghiệm, biện pháp phòng 
ngừa, giáo dục, đấu tranh với các hành vi, thủ 
đoạn quan liêu, tham nhũng. Xây dựng cơ chế 
bảo vệ những tập thể và cá nhân tích cực đấu 
tranh chống quan liêu, tham nhũng. Những kẻ 
đe dọa, trù dập người tích cực đấu tranh chống 
quan liêu tham nhũng dưới bất kỳ hình thức nào 
phải bị trừng trị thích đáng. Đồng thời thiết lập 
cơ chế biểu đương, khen thưởng những tập thể, 
cá nhân gương mẫu, kiên quyết đấu tranh chống 
quan liêu, tham nhũng.Q 
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HỦ trưởng tỏ ra đắc ý 
khi lập được quy 
: hoạch cân bộ kê cận. 


Băng lôi nửa kín nửa hở, ông 
để “lộ” quy hoạch ấy cho cơ 
quan biết. Người được dự kiến 
thay thế thủ trưởng không 
phải là cấp phó hay thành 
viên ban lãnh đạo đương 
nhiệm. Anh ấy không có gì 
nổi trội lắm. Không quá lu mờ 
mà cũng chẳng thuộc loại : 
Đi nhẹ, nói khẽ, hay cười 


Việc đâu bỏ đó là người 


phiếu cao... 

Có thể nói, anh là con 
người tốt, tận tụy với công 
việc, thân tình với bạn bè, 
đông chí. Nhưng khi được 
quy hoạch kế cận thủ trưởng, 
anh bỗng cảm thấy như mình 
đang bị cô lập. Nhiều tiếng xì 
xào bàn tán. Người bảo đây 
chi là một trò đùa của thủ 
trưởng. Người lại nói : chắc là 
có ô dù gì đây. Có kẻ độc 
mồm độc miệng : Thằng Ấy 
thì tài cán gì mà cao số thê. 
Không nịnh bợ cũng là chạy 
chọt ! Một vài câu hò vẻ 
tung ra. Có cả thư nặc danh, 
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moi móc chuyện không đâu 
vào đâu, như bảo hôi còn là 
sinh viên anh đã phụ tình với 
một bạn nữ nào đó. Về nhà, bị 
vợ hỏi, anh chăng biết mô tê 
Ta SaO. _ 

Ôi quy hoạch ! Sao lại có 
cái quy hoạch tai ác thế ? Anh 
đánh liêu đến gặp thủ trường. 
Thủ trưởng tưởng anh đến để 
cảm ơn về lòng tốt của ông. 
Không ngờ. Anh tha thiết xin 
thủ trưởng “miễn quy hoạch 
cho em” tức là đưa ngay anh 
ra khỏi diện quy hoạch. 

Biết anh là nạn nhân, 
nhiều người đâm ra thương 
hại. 

Thì ra, trăm tội là ở cách 
làm quy hoạch của thủ 
trưởng. Ông Ấy đã dùng 
phương pháp chấm cơm để 
chọn người thay thế. Ông yêu 
câu bộ phận tô chức - cán bộ 
cung câp cho ông một danh 
sách câp ủy gôm từ các Ủy 
viên thường vụ cho đến cấp 
Ủy viên thường, và nới Tộng 
đến những người kế tiếp có 
triển vọng. Rồi ô ông đặt bút dò 
từ trên xuống. Cấp phó có hai 
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người thì một người tuổi đã 
cao, người thứ hai tháo vát, 
quán xuyến công việc, nhưng 
lại hay chê ông về trình độ và 
năng lực. Các ủy viên thường 
vụ cũng mỗi người mỗi tính. 
Trưởng ban tổ chức vừa biết 
quá kỹ nội tình cán bộ, vừa 

cứng rắn với những ai sai 
phạm, làm mất lòng nhiều 
người, không dễ gì được ủng 
hộ. Trưởng ban tuyên giáo có 
tật hay cường điệu vấn đề, 
truyền đạt nghị quyết của 
Đảng, cứ xoáy đi xoáy lại cái 
bệnh chuyên quyền độc đoán, 
quan liêu tham nhũng, làm 
cho người ta có cảm tưởng là 
muốn ám chỉ thủ trưởng. Với 
các cấp ủ Ủy viên khác, không 
khuyết điểm này cũng nhược 
điểm nọ, người thì nặng 
chuyên môn nhẹ chính trị, 
người thì quá sắc sảo, đọc 
sách báo nhiều dễ bề tự kiêu 
tự đại. Cứ cái kiểu đánh giá 
theo lăng kính cá nhân Ấy, 
không ai lọt. được mắt xanh 
của ông. Cuối cùng ngòi bút 
của ông đã dừng lại ở cái tên 
anh cán bộ kế cận như đã nói 
trên. Anh này, theo ông, 
không quá giỏi cũng không 
quá kém, việc minh mình làm, 
chắng động đến ai mà cũng 
chẳng ai động đến mình, lại 
biết nhường nhịn, dễ báo, chị 
cần gia công đào tạo mấy năm 
là gần được như ông hồi mới 
được cất nhắc. Lúc đó, trình 
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độ của ông cũng chỉ làng 
nhàng thế thôi. 
Có người hỏi, quy hoạch 


cán bộ là chuyện của tập thể 


lãnh đạo chứ đâu phải của 
một người, vá chăng quy 
hoạch về cán bộ kế cận thủ 

ng thì càng không phải 
chuyện riêng của thủ trưởng. 
Ông thủ trưởng tự bào chữa 
rằng, trước khi quyết định 
“quy hoạch” ông đã lần lượt 
hỏi ý kiến các ủy viên thường 
vụ. Sự thật quả có như thế. 
Ông hỏi nhưng chẳng ai nói øì 
khác ý kiến của ông. Ông 
không chấm ai trong ban 
thường vụ cho nên thường vụ 
chẳng ai chịu giới thiệu cho 
nhau, còn tự giới thiệu mình 


thì ai cũng cho là không tế 
nhị. Riêng đối với anh cán bộ 
được chấm, khi nghe thủ 
trưởng hỏi, ai cũng nghĩ răng 
đó là chuyện xa vời, thủ 
trưởng có hỏi cũng là đề cho 
có hỏi, do đó chăng ai buồn 
trả lời. 

Sau khi quy hoạch bị đô 
vỡ, thủ trưởng tự phê bình là 
đã sai về phương pháp. Hiển 
nhiên rồi. Bởi cái phương 
pháp ông áp dụng hoàn toàn 
trái với phương pháp làm quy 
hoạch do cấp trên hướng dẫn. 
Nhận sai về phương pháp là 
cách dễ nhất để trốn trách 
nhiệm. Song đi vào thực chất 
của vấn đề, ai cũng bảo cái sai 
trước hết của ông là ở tư 
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tưởng và nhận thức. Những lý 
do ông nêu lên để gạt bỏ 
người này hay người khác 
chăng qua chỉ là ngụy biện, 
cái cốt yếu là ông không 
muốn người thay thế mình lại 
giỏi hơn mình, có cách nghĩ 
và cách làm khác minh. Nói 
là chọn thủ trưởng, nhưng ông 
không hề căn cứ vào những 
tiêu chí chung mà chỉ muốn 
thủ trưởng mới là cái bản sao 
của ông đê rồi suốt đời nhớ 
đến ông. Vả lại nếu không 
chọn được người thay thế thì 
biết đâu cái nhiệm kỳ của ông 
lại chắng được kéo dài thêm 
mấy năm nữa ? 

Quy hoạch kiểu này khác 
nào phân quy hoạch ? C 


TRÊN ĐƯỜNG THỜI ĐẠI... 
(Tiếp theo trang 32) 


một nội dung cơ bản vừa sâu sắc vừa sống 
động của thời cuộc, nôi bật trong mọi vấn đề 
đang và sẽ được đặt trên bàn nghị sự của nhân 
loại đầu thế kỷ XXI. Thực tiễn không hề vượt 
qua hay bác bỏ, mà chỉ làm sáng tỏ và 
xác nhận tính khoa học, khái quát, hàm súc 
của khái niệm thời đại trong học thuyết Mác - 
Lê-nin về HTKTXH. Trong chủ lưu chân 
chính của thời đại ở giai đoạn mới hiện nay, 
con đường lên CNXH được Bác Hồ vạch ra 
mà chúng ta đã, đang và sẽ vẫn đi theo, chính 
là phương án canh tân đất nước duy nhất hợp 
quy luật, là giải pháp phát triên xã hội đúng 
đắn và tốt đẹp nhất. Găn chặt với định hướng 
XHCN ấy, vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn 
diện, không chia sẻ của Đảng ta vừa là điều 
kiện mang tính lô gíc tất yếu hiển nhiên, vừa 
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là sự lựa chọn đã được lịch sử dân tộc ta trong 
suốt thế kỷ XX thấm định và khẳng định. 

Chế định hóa hai vấn đề cực kỳ trọng yếu 
ây ở mức cao nhất thành các điều luật của Hiến 
pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam, chính là sự bảo đảm vững chắc không 
thể thiếu được cho việc thực hiện quyền con 
người đầu tiên, cơ bản nhất, cao quý nhất của 
mỗi người dân chúng ta. Đó là quyền được tự 
quyết định con đường dựng xây và phát triên 
Tô quốc của minh, quyên được sống trong độc 
lập tự do, quyền được phấn đấu vì mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh. Quyền con người đã được đôi 
bằng mỏ hôi, xương máu của nhiều thế hệ 
người Việt Nam yêu nước và yêu CNXH 
suốt hơn 70 năm ấy, là vô cùng thiêng liêng và 
hoàn toàn chính đáng, do vậy cũng không 
cho phép bất kỳ kẻ nào được thô bạo phán xét, 
can thiệp. CÌ 
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HỦNG bố quốc tế hiện đang là một 
lK »° họa đe đọa an ninh thế giới. Vì 

vậy, đấu tranh chống nạn khủng bố 
quốc tế đã trở thành mối quan tâm lớn của tất 
cả các quốc gia trên hành tinh này. Xét từ 
phương diện pháp lý, cộng đồng quốc tế đã có 
một cơ sở pháp lý quốc tế tương đối toàn diện 
cho cuộc đấu tranh này - đồ là hệ thống 
12 công ước đa phương về chống khủng bố 
quốc tế đã được thông qua trong khuôn khổ 
các tổ chức thuộc Liên hợp quốc (LHQ). 

1. Hệ thống các công ước quốc tế hiện 
hành về chống khủng bố quốc tế. 

Từ những năm 60, các hoạt động khủng bố 
quốc tế đã gây ra rất nhiêu thiệt hại cho giao 
lưu hàng không quốc tế. Trước hiểm họa đó, 
Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế 
(ICAO) đã lần lượt thông qua 3 công ước đa 
phương chống các hoạt động khủng bố trong 
linh vực hàng không dân dụng. Đó là Công 
ước Tô-ki-ô 1963 về trừng trị các hành vi 
phạm tội thực hiện trên máy bay, Công ước La 
Hay 1970 về ngăn chặn việc chiếm giữ máy 
bay bất hợp pháp và Công ước Mông-tơ-rê-an 
1971 về ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp 
chống lại an toàn của hàng không dân dụng. 
Sau đó ICAO tiếp tục thông qua Nghị định thư 
1988 bổ sung Công ước Mông-tơ-rê-an 1971 
và Công ước Mông-tơ-tê-an 1991 về đánh dấu 
để phát hiện chất nổ dẻo. 
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Năm 1972 Đại hội đồng LHQ đã đưa vấn 
đề chống khủng bố quốc tế vào chương trình 
nghị sự của mình. Từ đó đến nay, hầu như 
hằng năm Ủy ban pháp lý của LHQ đều thảo 
luận về đề mục các biện pháp chống khủng bố 
quốc tế. Trên cơ sở những kiến nghị của ủy 
ban này, một loạt công ước quan trọng đã được 
thông qua, như Công ước 1973 về ngăn ngừa 
và trừng trị các hành vi phạm tội chống lại 
những người được hưởng sự bảo hộ quốc tế, kể 
cả các nhà ngoại giao, Công ước 1979 về 
chống bắt cóc con tin, Công ước 1998 về trừng 
trị đánh bom khủng bố và gần đây nhất là 
Công ước năm 2000 về trừng trị việc tài trợ 
cho các hoạt động khủng bố. Năm 1996, Đại 
hội đồng LHQ đã thông qua Nghị quyết 
A/RES/51/120 thành lập một Ùy ban về ` chống 
khủng bố quốc tế. Trong những năm gần đây, 
ủy ban này đang tiếp tục thảo luận để soạn 
thảo một công ƯỚC toàn diện về chống khủng 
bố quốc tế, trước mắt giải quyết các vấn đề tồn 
đọng liên quan đến dự thảo Công ước quốc tế 
trừng trị các hành vi khủng bố bằng vũ khí hạt 
nhân cũng như vấn đề triệu tập một Hội nghị 
cấp cao về chống khủng bố ), 

Ngoài ra, còn phải kế đến Công ước 1980 
về bảo vệ an toàn vật liệu hạt nhân của Tổ 


* Bộ Ngoại giao 
(1) Xem các Nghị quyết của Đại hội đông LHQ A/RES/51/120, 
A/RES/52/165, A/RES/53/108. A/RES/54/110, A/RES/55/158 
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chức Nguyên tử năng quốc tế cũng như 
Công ước 1988 về ngăn ngừa các hành vi bất 
hợp pháp chống lại an toàn hàng hải và Nghị 
định thư 1988 về trừng trị những hành vi bất 
hợp pháp chống lại sự an toàn của các dàn cố 
định trên thèm lục địa mà Tổ chức Hàng hải 
quốc tế (IMO) đã có công xây dựng. 

2. Các quy định cơ bản của các công ước 
hiện hành về chống khủng bố quốc tế. 

Nhằm tăng cường hợp tác và đầu tranh một 
cách có hiệu quả các hành vi khủng bố, các 
công ước hiện hành đã quy định rõ các nghĩa 
vụ cụ thể của các bên ký kết, như ngăn ngừa 
các hoạt động khủng bố, bắt giữ, truy cứu trách 
nhiệm, dẫn độ kẻ phạm tội cho quốc gia liên 
quan để xét xử ; giúp đỡ về tố tụng hình sự và 
cung cấp thông tin liên quan đến khủng bố 
quốc tế... 

Dưới đây là một số quy định cơ bản của 
các công ước hiện hành về chống khủng bố 
quốc tế : 

Một là, các công ước quốc tế hiện hành về 
chống khủng bố đòi hỏi từng quốc gia phải 
triển khai những biện pháp cần thiết để ngăn 
ngừa mọi hành vi dẫn đến các hoạt động 
khủng bố ở trong hoặc ở ngoài lãnh thổ nước 
mình. Các biện pháp này bao gồm việc cấm 
các hoạt động bất hợp pháp của các cá nhân, tổ 
chức nhằm kích động, tổ chức, tài trợ hoặc 
tham gia các hành vi khủng bố. Các quốc gia 
có nghĩa vụ trao đối thông tin và phối hợp các 
biện pháp hành chính hoặc các biện pháp khác 
để ngăn ngừa những hoạt động khủng bố (2), 

Hai là, về mặt pháp lý, các công ước đều có 
chung quy định là các quốc gia phải COI CậC 
hoạt động khủng bố nêu trong các công ước 
liên quan là tội hình sự và các tội ác đó phải bị 
trừng trị thích đáng. Đối tượng bị trừng trị là 
những kẻ âm mưu thực hiện hoặc những kẻ 
thực hiện các hành vi khủng bố đã được các 
công ước xác định ; những kẻ tham gia vào các 
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tội ác này và những kẻ tổ chức, chỉ đạo các 
hoạt động khủng bố. 

Ba là, quốc gia thành viên tham gia các 
công ước quốc tế liên quan có nghĩa vụ áp 
dụng mọi biện phấp cần thiết để thực hiện 
quyền tài phán không chỉ đối với những hành 
vi khủng bố xảy ra trên lãnh thổ, trên tàu mang 
cờ hay tàu được đăng ký theo pháp luật nước 
mình, những kẻ phạm tội là công dân nước 
minh, những hành vi tội phạm nhằm vào công 
dân nước mình, mà còn đối với các hoạt động 
khủng bố được tiến hành chống lại các cơ sở 
của chính phủ, nhà nước khác, kể cả đại sứ 
quần, tổng lãnh sự quán của các nước đặt tại 
các quốc gia này. Một nghĩa vụ nữa là khi kẻ 
phạm tội hoặc người bị tình nghi phạm tội 
đang có mặt trên lãnh thổ một quốc gia nào đó, 
thì quốc gia ấy phải bắt giữ các đối tượng 
khủng bố dù hoạt động khủng bố xảy ra ở đâu. 
Trong trường hợp họ không bắt giữ những kẻ 
khủng bố thì phải bảo đảm sự có mặt của các 
đối tượng này theo các quy định pháp luật 
nước mình để sau này đưa ra xét xử Ô), 

Bốn là, từng quốc gia phải truy cứu trách 
nhiệm hình sự đối với kẻ phạm tội khủng bố. 
Nếu họ không xét xử thì cũng phải dẫn độ kẻ 
phạm tội đến quốc gia liên quan để truy cứu 
trách nhiệm hình sự, bất kể là hoạt động khủng 
bố được tiến hành ở trong hay ngoài lãnh thổ 
nước mình. Như vậy, các công ước hiện hành 
về chống khủng bố dành cho các quốc gia 


(2) Điều 4 Công ước 1979 chống bắt cóc con tin, Điều 12 
Công ước 1988 ngăn ngừa các hành vi phạm pháp chống lại an 
toàn hàng hải, Điều 15 Công ước 1998 về trừng trị khủng bố bằng 
bom, Điều 18 Công ước năm 2000 về trừng trị việc tài trợ khủng 
bố 

(3) Khoản 2 Điều 13 Công ước Tô-ki-ô 1963, khoản I Điều 6 
Công ước La Hay 1970, khoản l Điều 6 Công ước Mông-tơ-rê-an 
1971, khoản 1 Điều 6 Công ước 1973, khoản I Điều 6 Công ước 
1979 chống bắt cóc con tin, Điều 9 Công ước 1980 về an toàn vật 
liệu hạt nhân, Điều 7 Công ước 1988 trừng trị các hành vi phi pháp 
chống lại an toàn hàng hải, khoản 1 Điều 7 Công ước 1998 về 
trừng trị việc khủng bố bằng bom và khoản l Điều 9 Công ước 
trừng trị việc tài trợ cho những hoạt động khủng bố 
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quyền lựa chọn giữa việc truy cứu trách nhiệm 
hình sự kẻ khủng bố với việc dẫn độ kẻ khủng 
bố cho các quốc gia khác. Việc truy cứu trách 
nhiệm hình sự những kẻ phạm tội hoàn toàn 
không phụ thuộc vào việc tội phạm đó có xảy 
ra trên lãnh thổ của mình hay không. Ví dụ, 
khi những kẻ khủng bố liên quan đến âm mưu 
đânh bom khủng bố các cơ quan đại diện nước 
ta tại Băng-cốc, Ma-ni-la đang có mặt tại quốc 
gia nào đó thì các quốc gia đó có nghĩa vụ bắt 
giữ và truy cứu trách nhiệm hình sự những kẻ 
khủng bố đó. 

Năm là, quốc gia nào không truy cứu trách 
nhiệm hình sự đối với kẻ phạm tội khủng bố 
thì quốc gia đó bắt buộc phải dẫn độ kẻ phạm 
tội cho các nước liên quan xét xử. Việc dẫn độ 
có thể theo qui định của các điều ước hiện 
hành về dẫn độ. Trong trường hợp giữa nước 
bắt giữ và nước yêu câu dẫn độ không có hiệp 
định về dẫn độ thì các công ước liên quan mặc 
nhiên được coi là cơ sở pháp lý của việc dẫn 
độ. Thủ tục và trình tự dẫn độ kẻ phạm tội sẽ 
được tiến hành theo qui định pháp luật của 
nước bắt giữ. 

Sáu là, sau khi đã tiến hành các biện pháp 
như bắt giữ, truy tố, xét xử hoặc dẫn độ kẻ 
phạm tội khủng bố, các quốc gia tham gia các 
công ước có nghĩa vụ thông báo về các tình tiết 
của hành vi phạm tội, các biện pháp đã Áp 
dụng đối với kẻ phạm tội, kết quả của việc dẫn 
độ hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự cho 
Tổng thư ký LHQ. Về cơ chế giải quyết các 
tranh chấp giữa các bên ký kết, các công ước 
hiện hành về chống khủng bố trước hết nhắn 
mạnh đến việc thương lượng để cùng giải 
quyết. Các công ước cũng cho phép khi 
phương thức thương lượng không đem lại kết 
quả thì các bên ký kết được sử dụng các 
phương thức hòa bình khác là trọng tài và Tòa 
án quốc tế La Hay (IC)). Tuy nhiên, việc một 
bên tranh chấp được quyên đưa tranh chấp ra 
trọng tài quốc tế hoặc tòa án quốc tế giải quyết 
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khi các bên tranh chấp khác còn chưa đông ý 
thực sự không phù hợp với nguyên tắc bình 
đăng giữa các quốc g1a. Nếu ¡quy định đó mang 
tính bắt buộc thì nhiều quốc gia SẼ gấp phải 
khó khăn khi tham gia vào các công ước chống 
khủng bố hiện hành và như vậy ý nghĩa của 
các công ước này sẽ bị hạn chế rất nhiều. Để 
tránh nảy sinh tình huống như vậy, các công 
ước hiện hành về chống khủng bố đều dành 
cho các quốc gia ký kết quyền bảo lưu về thủ 
tục giải quyết tranh chấp nói trên. Đây là một 
quy định linh hoạt của các công ước này và 
cũng là một trong những nguyên nhân làm cho 
các công ước hiện hành về chống khủng bố có 
tính phổ biến rộng rãi. 

Hiện nay trong số l2 công ước về chống 
khủng bố quốc tế thì 11 công ước đã có hiệu 
lực với số lượng các bên ký kết khá lớn (riêng 
Công ước năm 2000 về trừng trị việc tài trợ 
cho khủng bố thì còn chưa có hiệu lực). Sau sự 
kiện khủng bố xảy ra tại Mỹ (11-9), số nước 
tham gia các công ước nói trên có xu hướng 
tăng lên. Đại Hội đồng LHQ khóa 56 đã dành 
ưu tiên cho việc thảo luận đề mục “Các biện 
pháp chống khủng bố quốc tế”. Từ ngày 1 đến 
3-10-2001 đại diện của 168 nước đã phát biểu 
về vấn đề này và khẳng định quyết ! tâm cùng 
nhau. đấu tranh chồng khủng bố quốc tế. Đại 
đa số các nước này đã nhắn mạnh vai trò của 
LHQ trong cuộc đấu tranh này. Ngoài việc 
Hội đồng Bảo an của LHQ thông qua 3 nghị 
quyết '), Chủ tịch của Hội đồng Bảo an cũng 
có 3 tuyên bố về khủng bố quốc tế. 

3. Yêu cầu khách quan trong việc chống 
khủng bố quốc tế. 

Để chống nạn khủng bố cộng đồng quốc tế 
đã tạo dập một cơ sở pháp lý tương đối toàn 
diện bằng việc thông qua hệ. thống các công 
ước quốc tế liên quan. Thực tiễn hoạt động của 


(4) S/RES/1363, S/RES/1368 và S/RES/1373 
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các quốc gia cho thấy việc hình thành một cơ 
sở pháp lý để điều chính các nỗ lực chống 
khủng bố quốc tế và việc các quốc gia cam kết 
trở thành bên ký kết của các công ước đó là 
một điều kiện hết sức cần thiết và rất quan 
trọng. Song, cần thiết và quan trọng hơn là các 
biện pháp chống khủng bố quốc tế nêu trong 
các văn bản pháp lý quốc tế hiện hành phải 
được thực hiện một cách đồng bộ, có sự phối 
hợp nhịp nhàng. và chặt chế giữa các quốc gia 
với nhau. Yêu cầu này xuất phát từ đặc thù của 
khủng bố quốc tế là tội ác đó không chỉ bó hẹp 
trong phạm vi lãnh thổ của một quốc gia đơn 
lẻ mà mang tính xuyên quốc gia. Thiếu sự phối 
kết hợp chặt chẽ của các nước, thì hoạt động 
chống khủng bố do từng quốc gia tiến hành sẽ 
khó đạt được mục tiêu đề ra. Việc hợp tác cần 
phải được thực hiện cả trên bình diện song 
phương lần đa phương và trên cơ sở pháp lý 
quốc tế hiện hành. 

Trên bình diện đa phương, LHQ là tổ chức 
toàn cầu lớn nhất có chức năng duy trì hòa 
bình và an ninh quốc tế, giữ vị trí chủ đạo 
trong việc tập hợp lực lượng để chống khủng 
bố. Có thể khẳng định rằng ngoài LHQ không 
một tổ chức quốc tế nào khác có đủ điều kiện 
và thâm quyền để tập hợp lực lượng và đề ra 
chiến lược chống khủng bố ở cấp độ toàn cầu. 
Không phải ngẫu nhiên mà Hội nghị cấp cao 
lần thứ 12 của Phong trào không liên kết (họp 
tại Nam Phi từ 29-8 đến 3-9-1998) đã kêu gọi 
triệu tập một Hội nghị cấp cao dưới sự bảo trợ 
của LHQ để xây dựng một chiến lược chung 
có tổ chức của cộng đồng quốc tế để chống 
chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và 
biêu hiện của nó. Ngày 24-9-2001, Tổng thư 
ký LHQ Cô-phi A-nan đã nhấn mạnh rằng 
cộng đồng quốc tế hãy dùng LHQ làm diễn 
đàn sẵn có để xây dựng một liên minh toàn thế 
giới tiến hành cuộc chiến trường kỳ chống 
khủng bố và chỉ có LHQ mới có thể đưa lại 
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Tạp chí Cộng sản 


tính danh chính ngôn thuận cho những hành 
động như vậy. 

Một yêu cầu khác có ý nghĩa quan trọng 
được đặt ra là trong cuộc đấu tranh chống 
khủng bố quốc tế, mỗi một quốc gia phải có 
thái độ rõ ràng và nhất quán đối với nạn khủng 
bố quốc tế, phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ 
của mình và tăng cường sự hợp tác với nhau cả 
trên bình diện song phương lẫn đa phương. 
Đấu tranh chống lại nạn khủng bố chỉ có hiệu 
quả khi các biện pháp được thực hiện theo 
đúng khuôn khổ và trên cơ sở tôn trọng các 
nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tẾ, đặc 
biệt là nguyên tắc binh đẳng giữa các quốc gia, 
tôn trọng chủ quyên quôc gia, tôn trọng sự 
toàn vẹn lãnh thô và không can thiệp vào công 
việc nội bộ các quốc gia khác. Chỉ có như vậy, 
các biện pháp chống khủng bố quốc tế mới 
hợp pháp và hiệu quả của các biện pháp đề ra 
mới được phát huy một cách đây đủ. 

Nước ta từng là nạn nhân của các hành 
động khủng bố, như vụ bắt cóc máy bay năm 
1978, vụ các cơ quan đại diện ngoại giao của 
Việt Nam tại Anh, Pháp, Thái Lan bị tấn công, 
vụ tên không tặc Lý Tống xâm phạm bầu trời 
Việt Nam năm 2000... Vì VậY, Việt Nam luôn 
luôn có một thái độ rõ ràng và dứt khoát là 
phản đối mạnh mẽ mọi hành động khủng bố, 
ủng hộ các nỗ lực nhăm loại trừ khủng bố ra 
khỏi đời sống của nhân loại và đề cao ý nghĩa 
của việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. 
Nhà nước ta đã gia nhập một số công ước quốc 
tế trong lĩnh vực chống khủng bố như Công 
ước Tô-ki-ô 1963, Công ước La Hay 1970, 
Công ước Mông-tơ-rê-an 1971, Nghị định thư 
1998 bô sung Công ước Mông-tơ-rê-an 1971 
và đang nghiên cứu việc gia nhập một số công 
ước quốc tế khác về chống khủng bố quốc tế. 
Xuất phát từ lập trường có tính nguyên tắc đó, 
chúng ta đã và đang tích cực hợp tác với các 
nước khác trong cuộc đấu tranh chống nạn 
khủng bố. 


Số 1 (tháng 1 năm 2002) 
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Phó bí thư, Chủ tịch tỉnh Phú Thọ trao quyết định Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng lÏ 
gắn biển công trình chào mừng 1 I0 năm ngày thành 
lập Tỉnh. Hệ thống xử lý nước thải tại công ty. 


NĂNG LỰC SẢN XUẤT: 
16 000 tấn/năm (2001) : 30.000 tấn/năm (2002) 
MẶT HÀNG: 


* Giấy in, viết, vẽ - Định lượng : 50-100g/m? 

Độ trắng : 70 - 83 ISO 

* Giấy kẻ tập, vở học sinh các loại 

* Giấy poluya trắng, mầu 

* Giấy Duplex trắng, vàng 

* Giấy tráng phấn bề mặt công nghệ tiên tiến 

Định lượng : 80-350g/m? 

Sản phẩm dạng cuộn hoặc đóng ram 

* Quy cách thỏa mãn theo yêu cầu của khách hàng 

* Giấy vệ sinh chất lượng cao, sản phẩm ở đạng cuộn 
* Khăn giấy các loại với kích cỡ phong phú phục vụ nhu 
cầu sinh hoạt và công việc nội trợ. 


Địa chỉ : Phường Thanh Miếu - TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ 
Điện thoại : 0210.846702 - 843227 
Fax : 0210. 851109 
Văn phòng đại diện : 63 Phan Phù Tiên - Đống Đa - Hà Nội 
Điện thoại : 047334303 
Giám đốc Công ty : Kỹ sư Đỗ Văn Chức 
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VIỆN NGHIÊN CỨU yG® 
NATIONAL MAIZE RESEARCH INSTITUTE 


Địa chỉ : Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Tây 
Điện thoại : 034 886356 - Fax : 034 886309 - Email : nmri@ hn.vnn.vn 


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT GIỐNG NGÔ SÔNG BÔI 
(Trực thuộc Viện) 
Địa chỉ : Xã Phú Thành - Lạc Thủy - Hòa Bình * Điện thoai/Fax : 018 874233 


Nghiên cứu chiến lược phát triển khoa học, 
công nghệ về cây ngô. 

Thu thập, nghiên cứu, phân loại, bảo tồn và 
chuyển giao nguồn gen cây ngô. 

Nghiên cứu chọn lọc và lai tạo giống ngô 
năng suất cao, phẩm chất tốt, chống chịu 
sâu bệnh cho các vùng sinh thái. 

Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật thâm 
canh cây ngô. 

Tham gia nghiên cứu công cụ cải tiến và cơ 
giới hóa cây ngô. Tham gia nghiên cứu chế 
biến sản phẩm từ cây ngô. 


28g, 2g | 
Nghiên cứu các cây trồng cạn có liên quan Giông ngô giàu đạm HỌ 2000 


đến cây ngô (đậu đỗ, lạc...). 


Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 
trình độ cán bộ nghiên cứu và chỉ đạo sản 
xuất. 


Với đội ngũ cán bộ gồm các nhà nghiên cứu hàng đầu, các 

chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, Viện luôn là địa chỉ tin cậy 

đối với các nhà quản lý, chỉ đạo sản xuất ngô, là người bạn 

chung thủy của nông dân cả nước, sẵn sàng trao đổi kinh 

nghiệm, tư vấn cho quý khách về các vấn đề liên quan đến cây 

ngô. 

Cung cấp giống gốc, giống nguyên chủng của các giống ngô. 

Cung cấp các chủng loại hạt giống ngô có năng suất cao, 

phẩm chất tốt cho sản xuất. 

se. Giống ngô lấy hạt : LVN10, LVN4, LVN5, LVN12, LVN17, 
LVN20,LVN24,LVN25... 

s _ Giống ngô thực phẩm : ngô nếp, ngô đường, ngô bao tử 
LVN243... 

Chuyển giao công nghệ sản xuất hạt giống ngô. 


_ : "“”..ẳ.. `4 CÀ Tel : 034 8986558 
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BẾP 7 - đa CÔNG TY HỘI ft TRIÊN LÀM (UốC TẾ GẦN THÚ (EFC) 


Công ty Hội chợ Triên lởm Quốc tê Cồn Thơ (EFC) thònh lập nỡm 
98, đời tợi Côn Thơ, trung tôm Đồng bỏng sông Củu Long - Việt 
Nơm, lở thònh viên chính thức củo APECC (Hội đồng Hội nghị vò CX(2aÁ cáác 
Triển lũm Chôu Á - Thói Bình Dương) có môi quơnhệ với nhiều đơn vị, 
tỔ chức Hội chợ Triển lởm vò Quỏng cóo ởnhiều nước trên thé giới. 2 dozx# S60 


LĨNH VỰC HOẠTI ĐỘNG 


⁄ HỘI CHỢ TRIỂN LẮM & HỘI NGHỊ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ 
⁄ QUẢNG CÁO - THƯƠNG MẠI 8& DỊCH VỤ cùng 2,2 guyến 


HỘI CHỢ QUỐC TẾ ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM TẠI CẦN THƠ " 
„- Hội CHợ QUỐC TẾ VỀ W&HÊ Œá THẮNG 3. # | 
+- HỘI €HØ QUỐ€ TẾ ME ONG EXP0 THANG Ñ. cẩu &Íta/~t/ 
HỘI CHỢ THƯƠNG MAI QUỐC TẾ THANG 8 : 
.z HỘI CHỢ NÓNG NGHIỆP. QUỐC TẾ THANG I2. //777/ 01 
VÀ CÁC HỘI CHỢ CHUYÊN ĐỀ KHÁC  - tình đa ‹b 


* ạt hân hạnh được phục rụ quý khách vs. 00Z 


(Ô\6 ïY ft TIÊN EU (ôN6 NêHIỆ? (ÂN T0 


Địa chỉ : 105 Trần Hưng Đạo - TP. Cần Thơ 
j1... Điện thoại : (84.71) 831752 - 830239 * Fax:(84.71) 830374 


«=<w&K£&>«œ&=« 
KHU CÔNG NGHIỆP TRÀ NÓC I VÀ TRÀ NÓC II 

Ở cách trung tâm thành phố Cần Thơ 10 Km về phía Bắc trên đường 
quốc lộ 91A đi An Giang và Kiên Giang; cách sân bay Cần Thơ 1 Km; cách 
cảng Quốc tế Cần Thơ 3 Km. KCN Trà Nóc I, Trà Nóc ll tọa lạc ngay bên bờ 
hữu ngạn sông Mêkông đi Campuchia và ra biển Đông. 

Diện tích quy hoạch KCN Trà Nóc I là 135 ha đã được xây dựng hoàn 
chỉnh về hạ tầng kỹ thuật và đã cho thuê trên 85% diện tích đất công nghiệp. 

KCN Trà Nóc II có diện tích 165 ha bắt đầu được xây dựng cơ sở hạ tầng 
từ đầu năm 1999, đã có nhiều nhà đầu tư nước ngoài và thuê đất xây dựng 
nhà máy. 


Nằm bên bờ hữu ngạn sông Mêôkong, cách thành phố Cần Thơ 9 Km về 
phía Nam, hướng Bắc đi Phnom-Pênh (Campuchia) bằng đường sông dài 
160 Km, hướng nam ra biển Đông dài 100 Km. 

KCN Phú Hưng l được quy hoạch xây dựng là 390 ha; dự kiến xây dựng ở đây một cảng biển quốc tế cùng hệ thống kho tàng, với mức luân 
chuyển hàng hóa 2triệu tấn/năm và một làng doanh nghiệp của các nhà đầu tư người Pháp. 

KCN Phú Hưng II với diện tích 585 ha, đã có một số dự án đầu tư đang xây dựng và hoạt động; trong đó dự kiến xây dựng một đại siêu thị 
(10ha) của một tập đoàn Pháp tại đây. Bên cạnh KCN Phú Hưng II sẽ là bãi đáp đầu cầu Cần Thơ được bắc ngang sông Hậu (một nhánh lớn nhất 
của sông Mêkong), mở ra một vòng 5.5... hoàn, với khu đô thị mới nổi ...... Thơ. 
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Petrovietnam 


nộ ` “CẤ 


PETRUVIETNAM 


Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam tên giao dịch 
quốc tế là Petrovietnam, tiền thân là Tổng cục 
Dầu khí Việt Nam, được thành lập ngày 
3-9-1975. 

Địa chỉ : 22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Điện thoại tổng đài : 8252526 
Fax : 84.4.8265942; 84.4.8249126 
http:/www.petrovietnam.com.vn 

* 

Để xây dựng ngành công nghiệp dầu khí đất 
nước phát triển toàn diện trở thành một tập đoàn 
kinh tế mạnh, PETROVIETNAM tiếp tục đẩy 
mạnh hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác 
dầu khí ở trong nước và nước ngoài, tích cực đầu 
tư phát triển tất cả các lĩnh vực hoạt động của 
mình từ khâu đầu đến các khâu cuối, các hoạt 
động dịch vụ kỹ thuật dầu khí. Nhiều dự án quan 
trọng về lọc dầu và hóa dầu, các dự án sử dụng 
nguồn tiềm năng khí thiên nhiên to lớn của Việt 
Nam đã và đang được Tổng Công ty tích cực 
triển khai như : Dự án Nhà máy lọc dầu số 1 ; Dự 
án khí Bạch Hổ ; Dự án khí Nam Côn Sơn ; Dự án 
khí Tây Nam, Dự án Bitumen ; Các dự án về hóa 
dầu (sản xuất các sản phẩm nhựa PVC, DOP, 
Polystyren, Polypropylen) ; Các dự án sử dụng 
khí thiên nhiên làm nhiên liệu và để sản xuất 
Methanol, Ethylen... 
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VIỆN KINH TẾ - KỸ THUẬT THUỐC LÁ 


Địa chỉ : 235 Đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội 
Điện thoại : 044.8584666 * Fax: 04.8584322 * E-mail : víl@fp(.vn 


Thành tích được Đảng và Nhà nước ghi nhận 
1 Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ ; 

1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ; 

3 Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công nghiệp ; 
6 Bằng khen của Bộ Công nghiệp và Tổng công ty ; 
2 Cờ thi đua xuất sắc của tỉnh Cao Bằng ; 

5 Bằng khen của tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang... 


Lịch sử hình thành : Được thành lập tháng 10/1986 trên 
cơ sở Phòng nghiên cứu Trung tâm thuốc lá. E- 
Thành lập theo Quyết định số : 240/TLVN-TC.QĐÐ ù 
ngày 10/10/1986. | 
Chức năng nhiệm vụ : 

- Nghiên cứu khoa học và công nghệ trong fĩnh vực thuốc 
lá; 

- Sản xuất thử nghiệm trên cơ sở kết quả nghiên cứu ; 

- Các dịch vụ khoa học và công nghệ phục vụ cho ngành 
thuốc lá. 


TÔỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM 
SÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỤC ¡ 


vn-2 PETRDLIMEX - HANDI 


5, 0nế ty Phố Đức Giang - Thị trấn Đức Giang - Gia Lâm - Hà Nội 
Tel : (04).8271400-8272864 Fax: (04) 8272432 
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GIẤM ĐỐC CÔNG TV 
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Công ty chúng tôi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm và kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Có hệ thống kho, cửa hàng 
xăng dầu với công nghệ hiện đại. Môi năm cung cấp trên 500.000 tấn xăng dầu các loại, trên 100 cửa hàng xăng dầu. Phục vụ khách hàng kịp thời, 
thuận tiện và văn minh thương mại. Luôn luôn mong muốn sự quan tâm của các quý vị, sự hợp tác của quý khách hàng. 

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY 
1. TỔNG H9 XĂNG DẦU ĐỨC GIANG 
Địa chỉ : Đức Giang, Thị trấn Đức Giang - Gia Lâm - Hà Nội. . 
Điện thoại : (04) 8.271400 - 8772135 Fax : (04) 8.272432 v. CHI NHÁNH XĂNG DẦU BẮC doảy 
2. XÍ NGHIỆP BÁN LẺ XĂNG DẦU HÀ NỘI - ¡a chỉ : Võ Cường - Thị xã Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh 
Đụ chỉ : Bổ 775 Giải Phóng - Hai Bà Trưng - Hà Nội Điện thoại : (0241) 828701 Fax : (0241) 828701 
Điện thoại : (04) kech rên Xu Fax: (04) 8.644572 ' 5. CHI NHÀNH XĂNG DẦU VĨNH PHÚC 
3. XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ XĂNG DẦU VÀ CƠ KHÍ Địa chỉ : Đường Mê Linh - Thị xã Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc 
Địa chỉ: Thị trấn Sài Đồng - Huyện Gia Lâm - Hà Nội Điện thoại : (0211) 862714 Fax : (0211) 860119 
Điện thoại : (04) 8751155 - (04)8276657 Fax: (04) 8751158 


| ĐỊA CHỈ : Số 03 Nguyễn Trãi, TP. Cần Thơ, Việt Nam 4 -M 
ĐIỆN THOẠI : (84) 71.821885 - 823457 - 824886 " Fax : (84) 71 TÔ 
"XI ° ‹Ÿ -; | VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN : 37B Nguyễn Thông, Q.3, TP. HCM - 
“Út điển miợT Áy c ĐT : 08.9325852 - Fax : 08.9320489 
_ GIÁM ĐỐC : Kỹ sư TỪ QUANG TRẠCH 


® Sản xuất uỏ bao PP, PK, KPK cao cấp dựng xỉ 
măng, dựng gạo xuất khấu, hàng nông s 
đường, thúc ăn gia súc uà phân bón, thức ăn. 
nuôi tôm uùà hóa chất xử lý nước nuôi tôm, hóa. 
chất, tấm bạt uà các loại bao PP thông dụng 
khác. Nà 

® Sản xuất uà bình doanh xi măng - trụ điện bê 
tông tiền áp, ống cống thoát nước, coc cừ bê tông 
các Ìogi - kinh doanh uật liệu xây dựng. T1 

® Xuất khấu trực tiếp : uỏ bao PP, PK, KPK các 
loqt xi măng - uật liêu xây dựng. 

® Nhập khấu trực tiếp uà nhận úy thác xuất nhập 
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"vài —_ khẩu : nguyên liêu ngành nhựa, ngành. xỉ 
f\IiE LÌš măng, uật tư, hóa chất, thiết bị, phụ tùng thay 
: he W"<. thế phục uụ sản xuất uó bao, xỉ măng, uật liêu 
„ q& | xây dựng. 
| vs s\ P — TS —” ® Chuẩn bị năm 2008 sản xuất bao giấy Krdƒt, PK 
: li | s°' “ /1 " IÌ đáy uuông đựng xi măng. 
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LILAMA CORPORATION 


Địa chỉ : 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội K? 
`óZ Điện thoại : 04 8633067. Fax : 04 8638104 ^qw2 
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Liama corporaton has been assigned by the 
Vietnamese Government to be Main-contractor for 
Uong Bị Extension Thermal Power Plant Project 
(300MW) and Hoang Thach III Cement Plant Project 
(14 million tons/year) these two projects will 
implemented ¡in full packages from engineering, 
procurement to construction (EPC). Lilama is now 
becoming the first EPC Contractor of Vietnam to 
prove its own capability to complete ¡industrial 
projects in full packages. 


Dùng cần trục có sức nặng 500 tấn để cẩu lắp 
thiết bị năng tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ I 


Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) 
được Chính phủ giao làm tổng thầu nhà máy 
nhiệt điện Uông Bí công suất 300MW và xi 
măng Hoàng Thạch II 1,4 triệu tấn/năm. Hai 
dự án được thực hiện từ khảo sát thiết kế đến 
chế tạo, cung cấp thiết bị và tổ chức quản lý xây 
lắp. Lilama trở thành nhà thầu EPC đầu tiên 
của Việt Nam. Chứng minh khả năng phát huy 
bằng nội lực của chính mình. 


Lễ ký hợp đồng EPC gói 2 và 3 nhà máy lọc dầu Dung Quất 
gIữa Lilama và Công ty Liên doanh nhà máy lọc dâu 
Việt - Nga VIetross. 


z 


Lắp Tuabin hơi - Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 
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(N6 TY THƯƠNG MAI DẦU MffÍ 


PETECHIM 

PETROVIETNAM TRADING COMPANY-PEIECHIM 
HEADQUARTERS : HANOIBRANCH:  VŨUNG TAU BRANCH;: 
70A Ba Huyen Thanh Quan St,. Dist 3, HCM City. S80 Nguyen Du, Hanoi. 10 Le Loi, Vungtau 
Tel. : (84.8) 9325092 - 9325775 Tel.: (84.4)8228982 Tel: (84.64) 852929 
Fax : (84.8) 9326637 Fax : (84.4) 8220145 Fax : (84.64) 852500 


Telex : 813209 PETIM VT 


. Xuất nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu khí. 
. Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị và các sản phẩm khác phục vụ trong và ngoài ngành 


dâu khi. 


. Dịch vụ thương mại cho các nhà thầu khí. 
4. Giới thiệu và tư vấn các hoạt động thương mại và đầu tư phục vụ hoạt động dầu khí tại 


Việt Nam. Ký các Hợp đồng xuất nhập khẩu do các đơn vị ngoài ngành dầu khí ủy thác. 


. Liên doanh liên kết với các công ty, các đơn vị thương mại trong và ngoài nước để triển 


khai các dựán về dầu khí cũng như các dựán khác tại Việt Nam hoặc nước ngoài. 


6. Thực hiện các dựán lớn về dầu khí theo sựủy quyền của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam. 
. Kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp. 


.. Vận tài dầu thô. Đại lý vận tải. môi giới và cung ứng tàu biên vận tải dâu thô 
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0N TY HÚA bHÁT VIN 


Trụ sở : Nghi Liên - Nghi Lộc - Nghệ An (Quốc lộ 1A - Km số 7 Vinh - Hà Nội 
Điện thoại : (038) 851247 - 852035 - 851136 * Fax : (038) 8511247 


Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Nguyễn Hữu Thiện Giải Bạc Huân chương 


trao chứng chỉ lSO 9002 cho Giám đốc Công ty Lương Ngọc Nho Chất lượng Việt Nam Lao động Hạng 3 
1998 - 1999 


IS) 9OO22 


+ Phân NPK các loại : 5-10-3, 8-8-3, 8-10-4, 8-7-4, 11-1-8, 5-10-15, 16-16-8 
+ Phân đặc chủng cho : Mía, Lạc, Cà phê 
+ Sản phẩm khác : Magie, Clorua, Tấm lợp Lưu ly, Magiê ôxýt 


Ruộng mía thí nghiệm được bón bằng Lễ động thổ khai trương xí nghiệp phân bón Hữu cơ sinh học 
phân NPK cho năng suất cao Nghệ An (Tân Kỳ 17-4-2001) 


20 mưu kinÍt ngiệm tgitên cứu chế biến các foại phân bóa 
co hợp túc chút cÍớ oới cúc eơ qiiútt toa ltọc cÍttyên ttgàttkt 


0á Á 1g Quản (2 đÁ4 Luợng Xa Ì4« đêm quốc Tế lSO 1002 
CÔNG TY FIOA CHẢT VINE 
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CÔNG TRÌNH HỢP TÁC VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN 


VIETNAM-SWEDER ERIENSHIP AND COOPERAT TỒN PROJECT 


tenebe itiệt 
ÀM NGưH/ 


& n: 


THẮNG RA } KỲ 
số 832 


Số Đặc biệt + Số 2 
1-2002 
e BỘ BIÊN TẬP : 
1 Nguyễn Thượng Hiền, 
Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Điện thoại : 04 9422061 
Fax : 04 8222846 


e Cơ quan thường trú 
tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Q. 3 Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại : 08 8225768 


e Tạp chí Cộng sản điện tử : 
http:/www.tapchicongsan.org.vn 
Email: bbttccs@hn.vnn.vn 


e TỔNG BIÊN TẬP: 
VŨ VĂN HIỀN 


Bìa I : Đất nước - Mùa xuân 
Tranh : Phan Hải Sơn 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
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MÙNG XUÂN, MƯNG DÁNG, MƯNG ĐẤT NUỨC 

* Những bài phỏng vấn quan trọng đầu xuân 

NÔNG ĐỨC MẠNH - Năm Nhâm Ngọ đất nước tiếp tục thế đi lên 
NGUYỄN PHÚ TRỌNG - Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, 
hiện đại 

NGUYÊN MINH TRIẾT - Thành phố Hồ Chí Minh, mùa xuân đầu thiên 


_ niên kỷ 


Lời chúc mừng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

HOÀNG TÙNG - Không ngừng đổi mới - mãi mãi thanh xuân 
NGUYÊN ĐÌNH ƯỚC - Sức xuân Việt Nam 

VĂN TẠO - Ánh dương mùa xuân mới 


MÙA XUÂN - BÂT NƯỨP 

VŨ KHOAN - Hội nhập để phát triển 

NGUYÊN DY NIÊN - Hoạt động đối ngoại trong năm 2001 đầy biến động 
NGUYÊN SINH CÚC - Tổng quan kinh tế - xã hội năm 2001 

TÔ HUY RỨA - Doanh nghiệp nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 


TRÊN bÁC NÉ0 ĐƯỜNG Tô QUũC 

TRỊNH LONG BIÊN - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa ở Lai Châu 

VŨ PHÒNG - Ghi chép tản mạn ởcấp huyện 

KIM NGÂN - Bà Rịa - Vũng Tàu vào xuân 

NGUYỄN TẤN QUYÊN - Sóc Trăng chào đón xuân mới 2002 

NHƯ HÙNG - Bom Bo - Mùa xuân lại về 


TÂN MẠN NGÀY XUÂN 

NGUYÊN VĂN THƯỞNG - Ngày xuân bàn về sức khỏe - môi trường 

NAM BA CẨM VĂN - Ngày xuân nói chuyện câu đối 

CUNG KHẮC LƯỢC - Xuân Nhâm Ngọ ! nhàn đàm về con ngựa 

TRẤN QUỐC VƯỢNG - Nhân tết cổ truyền : Tản mạn về văn hóa 


dân gian Hà Nội 


NHÍN RA THẾ Blữi 

TẾ KIẾN QUỐC - Trung - Việt tình hữu nghị đời đời bền vững 

LÊ GIA XỨNG - Tầm cao mới của quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ 
PHẠM ĐỨC DƯƠNG - Ngày tết - lễ hội cầu mưa, cầu phúc các dân tộc 
Vùng Đông - Nam A 


TIN H0AT ĐỘNG LÝ LUẬN - THỰC TIỀN 


- Đoàn cán bộ Tạp chí A-lun-may (Lào) thăm Việt Nam và làm việc với 
Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản 
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COHEPXAHME 


HOHFT HbIlK MAHLb: B HaM Hro rony cTpaHa npononxaer no3WULWIO ñDOBWXeHMñ pnepen. HfYEH @Y HOHI: 
flocrpowrb w cnenaTb cronwuy biTb BCce Ốonee ÕOraToOl, KpaCWBOl, LWBWnM3OBAHHOB W COBDeMeHHoi. HFYEH 
MMHb MHMET: Fopon XouwMMH: B©eCHAa B HA4a76 HOBOrO TbiCfdenerwua Pesb no3npasnneHua [eHepana Bo Hryen 
3ana. XOAHF TYHI: HenpecraHHoe oÕHopneHue —- BedHan MOnORnOCTb. BĐY XOAH: MHrerpWwpoBaTe roÔbi 
pDaapwBaroca. HíYEH 3M HMEH: BHeuiHenonwTwweckaa nesaTenbHOCTb B ñOIbHOM nñOTpACeHWAMM 20010M rOWY. 
HFYEH UIWHb KYK: CouwanbHo-2KOHOMWTWMdeCKMH O63o0p 2001oro rona. TO TXY PHIA: FocynapcrpeHHoe 
npennpwsTwe B8 KYDC© WHRYCTDMa'W3ALMM, MOR©DHW3ALMW CO COLWATWCTMH©CKOñ OpW©6HTauWeH BO ĐbeTHaMe. TE 
KMEH KYOK: ĐouernaM — KưWraw: pewdHo-npodHana npyx6a. JIE 3A CBIH[: Hopbil BbiCOKMNW yDOBGHb B 
KOOn©DATWBHbX OTHOUuICHWMfX Me©@Xnqy ĐbeTHaMOM M WHnwel. ®AM HblK 3blOHI: HosporonHwMửW npaK3nHWMK — 
(ŒeCTWBaïnb MOIMTBbI O ñOXI€, O CHACTb©@ HaLMOHanbHocrel lOro — BocrodHol A3ww. 


CONTENTS 


NÔNG ĐỨC MẠNH: In the Nham Ngo year the country continuously keeps the disposition of forward march. 
NGUYỄN PHÚ TRỌNG: To build and make the capital be more and more wealthy, beautiful, civilized and modem. 
NGUYÊN MINH TRIẾT: Ho Chi Minh city - a spring at the beginning of the new millennium. General Vo Nguyen Giap's 
congratulating speech. HOÀNG TÙNG: Unceasing renovation — eternal youth. VŨ KHOAN: To merge in order to develop. 
NGUYÊN DY NIÊN: Foreign activities in the full — of - changes 2001 year. NGUYỄN SINH CÚC: Socio-economic 
overview of 2001. TÔ HUY RỨA: The state enterprise in the cause of socialist — oriented industrialization and 
modemization in Vietnam. TẾ KIẾN QUỐC: Vietnam — China: an ever unshakable {riendship. LÊ GIA XỨNG: A new 
height in'cooperative relations between Vietnam and India. PHẠM ĐỨC DƯƠNG: The New Year's holidays — rain and 
happiness praying festivals of the nationalities of Southeast Asia. 


SOMMAIRE 


NÔNG ĐỨC MẠNH: L'essor du Vietnam durant I'année lunaire “Nhâm Ngọ”. NGUYÊN PHÚ TRỌNG: ỦUne capitale 
chaque jour plus prospère, moderne et belle. NGUYÊN MINH TRIẾT: Ho Chi Minh-ville au printemps du nouveau 
millénaire. Les vœux du général Võ Nguyên Giáp. HOÀNG TÙNG: Rénovation sans cesse — Jeunesse étemelle. VŨ 
KHOAN: Lintégration pour le développement. NGUYÊN DY NIÊN: Les activités extérieures en 2001 — une année de 
bouleversements. NGUYỄN SINH CÚC: Panorama socio-économique de 2001. TÔ HUY RỨA: Le rôle des entreprises 
d'Etat dans l'industrialisation et la modemisation à orientation socialiste au Vietnam. TẾ KIẾN QUỐC: Vietnam-Chine, 
une amitié éternelle. LÊ GIA XỨNG: Nouvelles dimensions dans la coopération Vietnam-Inde. PHẠM ĐỨC DƯƠNG: Le 
Tết — une fête traditionnelle dinvocation de la pluie et du bonheur des populations de ['Asie du Sud-Est. 


SUMARIO 


NÔNG ĐỨC MẠNH: En el año lunar “Nhâm Ngọ” nuestro pais continủa avanzándose. NGUYÊN PHÚ TRỌNG: Una 
capital cada dia más prospera, civilizada y moderna. NGUYÊN MINH TRIẾT: Ciudad de Ho Chỉ Minh er: la primavera del 
nuevo milenio. Los saludos del General Vo Nguyen Giap. HOÀNG TÙNG: La renovación interminable — juventud eterna. 
VŨ KHOAN: La integración por el desarrollo. NGUYÊN DY NIÊN: Actividades exteriores en el año de 2001 lleno de 
cambios. NGUYÊN SINH CÚC: La panorama socio-económica del año 2001. TÔ HUY RỨA: Empresas estatales en 
causa de industrialización y modernización en orientación socialista en Vietnam. TẾ KIẾN QUỐC: La indestructible 
solidaridad China-Vietnam. LỄ GIA XỨNG: La nueva altura de relaciones cooperativas Vietnam-India. PHAM ĐỨC 
DƯƠNG: EI Têt — fiesta tradicional de imploración de lluvia y de felicidad practicada por los pueblos suresteasiáticos. 
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NHƯNG BAI PHŨNG6 VAN QUAN TRỤN6 ĐAU XUAN 
Lời BBT : Nhân dịp năm mới 2002 và Tết Nhâm Ngọ, Bộ biên tập Tạp chí 
Cộng sản đã thực hiện những cuộc phỏng vấn đặc biệt quan trọng. Sau đây chúng 


tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung của những cuộc phỏng vấn đó. 


Đồng chí NÔNG ĐỨC MẠNH 
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 
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xin đông chí cho biết thế và lực của đất nước ta Trả lời : Thế và lực của đất nước ta được 
như thế nào khi bước sang Xuân mới, tạo ra từ thành quả đạt được của nhiều năm. 
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Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước 


Như Đại hội IX của Đảng đã chỉ rõ, ngày nay 
so với những năm đầu đối mới, thế và lực của 
đất nước ta đã lớn mạnh lên nhiều. Bước vào 
năm 2001, cũng tức là năm Tân Ty, năm đầu 
thế kỷ mới, Đảng ta đã dự báo rằng, trước mắt 
nhân dân ta có cả cơ hội lớn và thách thức lớn. 
Diễn biến tình hình trong năm qua quả đúng 
như vậy. Có điều là bên cạnh những thuận lợi 
cơ bản, những khó khăn mà ta phải đối mặt là 
rất lớn, có những khó khăn không lường trước 
được, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - xã hội. 
Kinh tế thế giới lâm vào trì trệ và tiếp tục diễn 
biến phức tạp hơn sau sự kiện ngày L1-9 ở Mỹ, 
có những tác động bất lợi đối với một số lĩnh 
vực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - 
xã hội ở nước ta. Trong khi đó, trong nước, 
những thiệt hại do những trận lũ năm 2000 gây 
ra còn chưa khắc phục được nhiều thì những 
trận lũ lụt mới ở các tỉnh đồng bằng sông 
Cứu Long và Trung Trung Bộ đã làm cho tình 
hình thêm nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng 
tới đời sống của hàng chục triệu đồng bào. 

Nhưng chính trong bối cảnh vô cùng phức 
tạp đó, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã biêu 
thị ý chí và quyết tâm lớn phấn đấu vượt qua 
khó khăn, giữ vững thế đi lên. Bức tranh 
năm 2001 là đáng khích lệ. Tình hình chính trị, 
xã hội của đất nước tiếp tục ổn định. Nền kinh 
tế tiếp tục tăng trưởng với tốc độ khá. Một số 
lÍnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến 
tích cực. Quốc phòng - an ninh được củng cố. 
Các hoạt động đối ngoại được đây mạnh, tạo 
điều kiện quốc tế thuận lợi cho phát triển đất 
nước, làm tăng uy tín và vị thế của nước ta trên 
trường quốc tế. 

Trong đánh giá tình hình, chúng ta không 
coi nhẹ một chút nào những khó khăn to lớn 
còn phải đương đầu, những thiếu sót và khuyết 
điểm trong lãnh đạo và chỉ đạo còn phải tiếp 
tục khắc phục. Nhưng những thành tựu trong 
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Yạp chí Cộng sản 


năm Tân Ty cộng với tất cả những gì đã đạt 
được từ trước đến nay sẽ là hành trang quý 
giá đê chúng ta vững bước tiến vào năm 
Nhâm Ngọ. Năm Con Ngựa chắc chắn sẽ là 
năm đất nước chúng ta tiếp tục thế đi lên. 

2 - Hỏi : Thưa Đông chí, đâu là những đột 
phá để tạo ra chuyền biễn mới trong tình hình 
kinh tế - xã hội năm Nhâm Ngọ ? 

Trả lời : Hội nghị lần thứ tư của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) và 
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa X mới đây đã ra 
Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội 5 năm 2001 - 2005 và Nhiệm vụ phát 
triên kinh tế - xã hội năm 2002. Chúng ta vừa 
coi trọng giữ vững nhịp độ tăng trưởng kinh tế 
vừa đặc biệt coi trọng chất lượng của tăng 
trưởng, tăng trưởng bền vững ; kế hoạch kinh tẾ - 
xã hội mỗi năm cần có những chỉ tiêu về chất 
lượng tăng trưởng. Một hệ thống các giải pháp 
tích cực về 5 loại vấn đề đã được đặt ra để thực 
hiện. Đó là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế ; cải thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh ; chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy 
mạnh xuất khẩu ; phát triển toàn diện và phát 
huy yếu tố con người ; đây mạnh cải cách hành 
chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động 
của bộ máy hành chính nhà nước. Nếu chúng ta 
thực hiện đông bộ hệ thống các giải pháp đó thì 
sẽ tạo ra được những đột phá có ý nghĩa. 

Ở đây, tôi muốn nói đến một tư tưởng lớn và 
rất cơ bản mà Đại hội IX nệu lên : Phát huy sức 
mạnh toàn dân tộc. Cần nhận thức một cách 
đúng đắn rằng sự nghiệp đôi mới, đây mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của chúng ta 
tuyệt nhiên không phải là sự nghiệp riêng của 
Đảng, của Nhà nước hay của bất cứ một giai 
cấp, một tầng lớp xã hội nào. Đó là sự nghiệp 
chung của toàn dân tộc. Phát huy sức mạnh của 
toàn dân tộc có nghĩa là phát huy sức mạnh đại 
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Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước 


đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, giai cấp, tâng 
lớp, thành phần kinh tế, mọi giới, mọi lứa tuổi, 
mọi vùng đất nước, mọi thành viên trong đại 
gia đình Việt Nam dù sống ở trong nước hay ở 
nước ngoài ; là phát huy sức mạnh của cả cộng 
đồng dân tộc, của truyền thống yêu nước, ý chí 
tự lực tự cường và lòng tự hào dân tộc, của 
niềm khát khao xây dựng dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Mọi chủ 
trương về chính trị, mọi chính sách về kinh tế - 
xã hội hay quốc phòng, an ninh, đối ngoại đều 
phải nhằm phát huy cho được sức mạnh toàn 
dân tộc. Phát huy được sức mạnh toàn dân tộc 
thì chúng ta có thê làm những việc dời non lấp 
biển, đưa sự nghiệp chung không ngừng tiến 
lên. Tôi nghĩ đó là đột phá của mọi đột phá mà 
chúng ta mong muốn. 

3 - Hỏi : Xin Đồng chí cho biết những biện 
pháp chủ yếu và khả thi để tiếp tục đấu tranh 
có hiệu quả chống tham những theo tỉnh thân 
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa IX) ? 

Trả lời : Chúng ta luôn xác định kinh tế là 
nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm 
vụ then chốt. Trong khi khẳng định cần tiếp tục 
đi sâu, thực hiện có hiệu quả cả ba nội dung về 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII nêu 
lên, Hội nghị Trung ương 4 cho rằng, hiện nay, 
chống tham nhũng, lãng phí là vấn đề nóng 
bỏng, trọng tâm cần tập trung sức giải quyết. 
Cùng với việc thực hiện các giải pháp đồng bộ, 
có tính chất lâu dài, cơ bản, như Đại hội IX đã 
nêu, Ban Chấp hành Trung ương đã đưa ra tám 
biện pháp cụ thể nhằm ngăn chặn, đây lùi một 
bước tệ tham nhũng, lãng phí. Ba trong tâm 
biện pháp đó là : Một, khân trương giải quyết, 
xử lý những vụ việc nổi cộm, bức xúc ; các vụ 
an liên quan đến cán bộ lãnh đạo dù cán bộ đó 
ở cấp nào, cương vị nào cũng được xử lý 
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Yạp chí Cộng sản 


nghiêm minh theo kỷ luật Đảng và pháp luật 
Nhà nước. Hai, kê khai nhà, đất, cơ sở sản xuất 
kinh doanh của cán bộ, công chức nhằm làm rõ 
ràng, minh bạch về tài sản của cán bộ, công 
chức, tạo điều kiện để tổ chức và quần chúng 
quản lý và giám sát việc hình thành những tài 
sản mới, góp phần ngăn ngừa tham nhũng, tiêu 
cực. Ba, nghiêm cấm việc lấy tiền của Nhà 
nước, của tập thể biếu, tặng cho cá nhân, tô 
chức, trừ trường hợp thực hiện chính sách theo 
quy định. Các biện pháp đó đều có tính khả thi 
và nhất định phải được thi hành nghiêm chỉnh. 

Nói đi đôi với làm là phẩm chất của người 
cán bộ, đẳng viên. 

4 - Hỏi : Xin Đồng chí nói đôi điều với 
Tạp chí Cộng sản và bạn đọc của Tạp chí nhân 
dịp Xuân mới. 

Trả lời : Hơn 70 năm qua, kể từ ngày thành 
lập, Tạp chí Cộng sản, với những tên gọi khác 
nhau, và qua các thời kỳ của cách mạng, đã 
không ngừng cố gắng giữ vững vai trò cơ quan 
lý luận và chính trị của Trung ương Đảng. 
Trong những năm đổi mới, Tạp chí đã góp một 
phần vào việc làm sáng tỏ những vấn đề lý luận 
và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và về con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Sau 
Đại hội IX, thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, 
Tạp chí Cộng sản đã đưa lên mạng In-tơ-nét 
Tạp chí điện tử, và đầu năm nay, bắt đầu xuất 
bản mỗi tháng 3 kỳ, thay cho 2 kỳ trước đây. 

Nhân dịp Xuân mới, tôi chúc Tạp chí Cộng 
sản tiếp tục vươn lên, sát cánh cùng các cơ 
quan tư tưởng và lý luận của Đảng, đi tiên 
phong trên mặt trận tư tưởng và lý luận của 
Đảng. Xin chúc các bạn đọc của Tạp chí trong 
cả nước và ở nước ngoài một năm mới dồi dào 
sức khỏe, nhiều tiến bộ, thành đạt trong công 
việc và hạnh phúc gia đình.) 


Mừng Xuân, mừng Đảng, mừng Đất nước 


Tạp chí Cộng sản 


Đồng chí NGUYÊN PHÚ TRỌNG 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội : 


XÂY DỰNG THỦ ĐÔ NGÀY CÀNG GIÀU ĐẸP, 
HIỆN ĐẠI 


VĂN MINH, 


1 - Hỏi : Thưa Đông chí Bí thư Thành ủy ! 
Tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - 
Hà Nội, xin Đông chí cho biết những nét khái 
quát vê chiến lược xây dựng và phát triển Thủ đô 
đến năm 2010 ? 

Trả lời : Hướng tới 1000 năm Thăng Long - 
Hà Nội, quán triệt Nghị quyết 15-NQ/TW của 
Bộ Chính trị (khóa VIII) về phương hướng, 
nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong thời kỳ 2001 - 
2010 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của 
Đảng bộ thành phố, cán bộ, đảng viên và nhân 
dân Thủ đô đang nỗ lực phấn đấu phát huy những 
-_ mặt tích cực, khắc phục những khó khăn, hạn 
chế, quyết tâm đạt mục tiêu chiến lược đến 
năm 2010 là : Bảo đảm ổn định vững chắc vê 
chính trị, trật tự an toàn xã hội ; phát triền kinh tế - 
khoa học công nghệ - văn hóa - xã hội toàn diện, 
bên vững ; xây dựng về cơ bản nên tảng vật chất - 
kỹ thuật và xã hội của thủ đô xã hội chủ nghĩa 
giàu đẹp, văn mình, thanh lịch, hiện đại, đậm đà 
bản sắc ngàn năm văn hiến ; nâng cao đời sống 
vật chất và tỉnh thân của nhân dân ; phấn đấu 
trở thành một trung tâm ngày càng có uy tín ở 
khu vực, xứng đáng với danh hiệu “Thủ đô 
Anh hùng ”” 

Muốn thế, Hà Nội phải tích cực xây dựng và 
phát triên kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả 

“à SỨC cạnh tranh, khi năng hội nhập kinh tẾ 
quốc tế ; tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế 
nhà nước ; củng cô, nâng cao hiệu quả hoạt động 
của kinh tế tập thể ; tạo điều kiện thuận lợi để 
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phát triển mạnh và liên kết chặt chẽ giữa các 
thanh phần kinh tế trên địa bàn, giữa kinh tế 
Hà Nội với kinh tế cả nước. Đẩy mạnh hoạt động 
kinh tế đối ngoại. Ưu tiên đầu tư cho các khâu đột 
phá để tạo động lực phát triển. 

Phát triển mạnh lực lượng sản xuất, kết hợp 
với xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định 
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Xuân, mừng Đảng, mừng Đất nước 


__ Tạp chí Sộng sản 


hướng xã hội chủ nghĩa trên cả ba mặt : sở hữu, 
quản lý và phân phối, tạo ra sự phát triển đồng 
bộ, vững chắc. Bảo đảm kinh tế Thủ đô có nhịp 
độ tăng trưởng cao, ổn định, với cơ cấu kinh tế 
hợp lý theo hướng tiếp tục phát triển công nghiệp 
có chọn lọc, ưu tiên phát triển các lĩnh vực SỬ 
dụng công nghệ cao, hiệu quả kinh tế lớn, ít gây 
ô nhiễm môi trường ; phát triển và nâng cao trình 
độ, chất lượng các ngành dịch vụ, xây dựng 
Hà Nội thành trung tâm thị trường hàng hóa bán 
buôn, xuất nhập khẩu, trung tâm tài chính - ngân 
hàng hàng đầu ở khu vực phía Bắc và có vai trò 
quan trọng của cả nước ; phát triền nông nghiệp 
và kinh tế ngoại thành theo hướng công nghiệp 
đô thị, sinh thái, phân đâu đi đầu cả nước về công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn. 

Trong 5 năm tới, Hà Nội tiếp tục thực hiện cơ 
cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp ; 
đồng thời chuẩn bị những điều kiện và bước đi 
phù hợp để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp trong 
những năm tiếp theo. Phấn đấu đến năm 2010, 
tổng. sản phẩm xã hội (GDP) của Hà Nội tăng 
2,7 lần so với năm 2000; tốc độ tăng trưởng GDP 
hằng năm 10 - 11% ; tốc độ tăng giá trị sản xuất 
công nghiệp bình quân đạt 14 - 15%/năm, dịch 
vụ 10 - 10,52%/năm, nông nghiệp 2,5 - 32o/năm, 
xuất khẩu 16 - 18%/năm. Thu nhập bình quân 
của nhân dân tăng 2 lần so với năm 2000. 

Hiện đại hóa hệ thông kết câu hạ tầng đô thị 
một cách đồng bộ, có trọng điểm, đi trước một 
bước so với yêu cầu phát triên Thủ đô. Chú trọng 
hệ thống giao thông đô thị (bao gồm cả các công 
trình ngầm, xe điện ngầm và đường sắt trên cao), 
hệ thống cấp thoát nước và xử lý rác thải, mạng 
lưới điện, bưu chính viễn thông, mạng lưới vườn 
hoa, cây xanh,... Đẩy mạnh việc quy hoạch và 
xây dựng nhà ở, xây dựng các khu đô thị mới. 
Nghiên cứu việc chỉnh trị sông Hồng và quy 
hoạch khai thác hai bên sông Hồng. Xây dựng 
mạng lưới đô thị vệ tính xung quanh Thủ đô theo 
quy hoạch thống nhất. Chấn chỉnh và đôi mới 
công tác quản lý xây dựng, trật tự đô thị. Thực 
hiện tốt công tác quản lý dân cư trên địa bàn. 
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Xây dựng nên văn hóa Thủ đô tiên tiến, giàu 
bản sắc ngàn năm văn hiến. Phát triển mạnh giáo 
dục - đào tạo, khoa học - công nghệ. Giải quyết 
tốt các vấn đề văn hóa - xã hội. Giảm tỷ lệ thất 
nghiệp đô thị còn 5,5 - 6% ; hoàn thành phổ cập 
trung học phố thông và tương đương. Xây dựng 
con người Hà Nội vừa có phâm chất tốt đẹp của 
con người Việt Nam, vừa kế thừa, phát huy 
truyền thống ngàn năm Thăng Long - Hà Nội và 
Thủ đô Anh hùng. Quan tâm đầu tư xây dựng 
thiết chế văn hóa cơ sở, đáp ứng nhu cầu sáng 
tạo, hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Kiên quyết 
ngăn chặn, đây lùi các tiêu cực và tệ nạn xã hội, 
đặc biệt là tệ nạn ma túy, mại dâm, tội phạm. 

Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh ; 
bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, các cơ 
quan đầu não của Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân 
dân ; bảo đam an nĩnh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội ; xây dựng Thủ đô thực sự là thành trì 
chủ nghĩa xã hội của cả nước. 

Kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 
động của hệ thống chính trị, trọng tâm là nâng 
cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng 
bộ, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyên 
các cấp ; ,phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc 
thành phố, các đoàn thể nhân dân, quyên Ì làm chủ 
và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân ; đi đầu trong 
cai cách hành chính, xây dựng nên hành chính 
hiện đại, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Quán triệt và vận dụng sáng tạo Nghị quyết 
Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng, với 
truyền thống ngàn năm Thăng Long - Hà Nội, 
được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự 
phối hợp của các tỉnh, thành phố bạn, Đảng bộ và 
nhân dân Thủ đô đang đây mạnh phong trào thi 
đua, quyết tâm xây dựng Hà Nội phát triên 
nhanh, vững chắc, góp phần cùng nhân dân cả 
nước thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước đến năm 2020 cơ 
bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng 
hiện đại. 

2 - Hỏi : Xin Đông chí cho biết, Đảng bộ 
Hà Nội đã đê ra những khâu đột phá nào và đã đạt 
được những thành tích gi trong năm đâu thực hiện 
Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng và 
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Mừng Xuân, mừng Đảng, mừng Đất nước 


Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ 
thành phố ? 

Trả lời :N gay sau khi có Nghị quyết Đại hội 
lần thứ XxII của Đảng bộ thành phố và 
Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng, Thành 
Ủy Hà Nội đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm 
để đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng VIỆC tiến 
hành quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết đến 
cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô ; xây dựng 
chương trinh công tác toàn khóa và được cụ thể 
hóa bằng 10 chương trình công tác lớn của Thành 
ỦY. Các chương trình công tác đã chọn những vấn 
đề kinh tế - xã hội quan trọng, bức xúc đề tập 
trung chỉ đạo và định hướng chính quyền xây 
dựng các kế hoạch triển khai, phân công tới từng 
đồng chí cấp ủy, lãnh đạo các sỞ, ban, ngành, chi 
đạo từng công việc cụ thể. Thanh phố đã đề ra 
9 cụm công trình trọng điểm trong giai đoạn 
2001 - 2005 và xây dựng 9 quy chế khuyến khích 
hỗ, trợ phát triển một số ngành, linh vực trọng 
điểm để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - 
xã hội Thủ đô. 

Hà Nội đã phối hợp với một số bộ, ban, ngành 
Trung ương đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó 
khăn trong quá trinh phát triên Thủ đô ; chủ động 
xây dựng, I triển khai kế hoạch, nội dung làm việc 
VỚI mỘt số tính lân cận nhăm khai thác các tiềm 
năng, thể mạnh của mỗi địa phương, tạo sự thống 
nhất, đây mạnh hợp tác phát triển vùng. 

Qua một năm triền khai thực hiện Nghị quyết, 
tuy còn nhiều khó khăn, khuyết điêm, nhưng vỚi 
sự giúp đỡ, hỗ trợ của Trung ương cùng với sự nỗ 
lực, kiên trì lao động và sáng tạo của Đảng bộ và 
nhân dân Thủ đô, Hà Nội đã đạt được những kết 
quả bước đầu rất đáng mừng : 

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Hà Nội 
tăng 10,03% so với năm 2000 (kế hoạch đề ra là 
10 - 11%). Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo 
hướng Đảng bộ thành phố đề ra. Tông vốn đầu tư 
phát triên xã hội tăng 17,5% (kế hoạch đề ra là 
9,1%). Thành phố đã sử dụng nhiều biện pháp để 
huy động và sử dụng vôn ngân sách có hiệu quả 
hơn năm 2000. Thu ngân sách vượt kế hoạch. Đã 
có hơn 3 000 doanh nghiệp được thành lập mới 
với số vốn đăng, ký gân 4 000 tỉ đồng. Đầu tư 
nước ngoài có dấu hiệu được cải thiện và phục 


tỷ 


hồi, vốn đăng ký tăng gần 3 lần so với năm 2000. 
Giá trị sản xuất công nghiệp mở rộng tăng 
12,6%. Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 
11,2% (kế hoạch đề ra là 9 - 9,5%). Nông nghiệp 
và kinh tế ngoại thành phát triển theo hướng nông 
nghiệp đô thị, sinh thái. Hoàn thành cơ bản công 
tÁC g1aO đất nông nghiệp cho các hộ nông dân. 
Diện tích trồng rừng tăng 3 lần. 

Thành phố đang tập trung chi đạo giải quyết 
các vấn đề bức xúc trong xây dựng và quản lý đô 
thị ; đây - nhanh tiến độ thực hiện các công trình 
trọng. điểm ; xây dựng và công bố quy hoạch 
chi tiết các quận huyện. Năm 2001 đã xây dựng 
843 000 m? nhà ở, vượt 68% kế hoạch và tăng 
41% so với năm 2000. Đã khởi công xây dựng 
65 nhà cao tầng, trong đó có 46 nhà cao 9 tầng 
trở lên. 

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích 
cực. Năm học 2000 - 2001, Hà Nội tiếp tục được 
Bộ Giáo dục - Đào tạo tặng cờ đơn vị dẫn đầu cả 
nước. Quy mô và chất lượng giáo dục được giữ 
vững Ở các ngành học, câp học ; duy trì phổ cập 
giáo dục tiểu học, phô cập trung học cơ sở ; nâng 
tỷ lệ học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày từ 58% 
năm học 2000 - 2001 lên 64% năm học 2001 - 
2002. Toàn thành phố đã có 20 trường đạt chuân 
quốc gia. Công tác đào tạo nghề có chuyên biến. 

Thành phố đã hoàn thành và phê duyệt quy 
hoạch công nghệ thông tin đến năm 2010 ; đẩy 
mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào phát 
triên kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 
Hà Nội đã xây dựng và triển khai nhiều chương 
trình, dự án nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị 
văn hóa truyền thống, từng bước xây dựng những 
giá trị văn hóa mới. 

Tỷ lệ sinh giảm 0,02% so với năm 2000, tỷ lệ 
sinh con thứ 3 giảm còn 5,2% ; tỷ lệ suy dinh 
dưỡng trẻ em toàn thành phố từ 17, 2% năm 2000 
giảm xuống còn 16,5%. Cơ bản hoàn thành 4 chỉ 
tiêu y tẾ cơ SỞ. 100% số người nghèo được cấp số 
bảo hiểm y tế. Có thêm 65 000 người được cấp 
nước sạch. Hoạt động thể dục - thể thao được đầy 
mạnh, các vận động viên Hà Nội đã đạt thành 
tích cao tại SEA Games 2l, đóng góp 1⁄3 số 
Huy chương vàng cả nước. 
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Tỷ lệ thất nghiệp thành thị giảm từ 7,95% 
năm 2000 xuống còn 7,39%. Toàn bộ người 
nghèo đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Công tác 
phòng, chống ma túy bước đầu đạt kết quả. 
Hà Nội đã kiên quyết giải tỏa cấc tụ điểm ma túy, 
tệ nạn xã hội tại Thanh Nhàn, ao Thước Thợ và 
một số nơi khác. 

Tiềm lực an ninh - quốc phòng của Thủ đô 
được tăng Cường ; bảo đảm tuyệt đối an toàn các 
cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, bảo vệ 
nhân dân, phục vụ tốt các hoạt động chính trị, 
hành chính, đối ngoại quốc gia. Quan hệ giữa Hà 
Nội VỚI Các thủ đô, thành phố trong khu vực và 
thế giới tiếp tục được cũng cố và tăng cường. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, hệ thống . chính 
trị từ thành phố đến cơ sở từng bước được sắp xếp 
lại theo hướng tính gọn, giảm bớt sự trùng. chéo 
về chức năng, nhiệm vụ. Mặt trận Tổ quốc và 
đoàn thể các cấp đã tập trung củng cố, kiện toàn 
tổ chức bộ my, nâng cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ, phát triển đoàn viên, hội viên ; chú trọng đổi 
mới và nâng cao hiệu quả hoạt động theo hướng 
sát dân, sát cơ sở. 

Đảng bộ thành phố đang triển khai rà soát, 
đánh giá cần bộ, xây dựng quy hoạch cán bộ chủ 
chốt. Các cấp ủy đảng từ thành phố đến cơ. SỞ CỔ: 
chuyển biến tích cực, rõ nét trong việc đổi mới 
phương thức và phong cách lãnh đạo, bảo đảm 
nguyên tắc tập trung dân chủ và đoàn kết thống 
nhất. 

3 - Hỏi : Theo Đông chí, chúng ta cân phải 
làm gì ì để Hà Nội mãi mãi xứng đáng là “Thành 
phố vì hòa bình”, ” “Thủ đô Anh hùng”, “Trái tim 
của cả nước, đâu não chính trị - hành chính quốc 
gia, trung tâm lớn vê văn hóa, khoa học, giáo dục, 
kinh tế và giao dịch quốc tế” ? 

Trả lời : Nghị quyết 15-NQ/TW của 
Bộ Chính trị (khóa VII) đã chỉ rõ : “Xây dựng và 
bảo vệ Thủ đô Hà Nội là sự nghiệp chung của 
toàn Đảng, toàn dân. Các cơ quan đảng, nhà 
nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các địa 
phương trong cả nước có trách nhiệm cùng Đẳng 
bộ, nhân dân Hà Nội hoàn thành sự nghiệp vẻ 


vang đó”. Nghị quyết đã đề ra những nhiệm VỤ CỤ. 


thể cho các cơ quan trung ương, địa phương trong 
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cả nước và lãnh đạo thành phố Hà Nội trong sự 
nghiệp phát triển Thủ đô : 

“Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành cùng 
Hà Nội xây dựng một số œơ chế, chính sách đặc 
thù cho Hà Nội trên nguyên tắc bảo đảm quy 
hoạch và quan hệ phối hợp ngành - lãnh thổ và 
quan hệ giữa các địa phương trong cả nước”. 

“Các bộ, tông cục, các cơ quan trực thuộc 
Chính phủ phối hợp với Hà Nội xây dựng kế 
hoạch và cơ chế, chính sách phát triển Thủ đô ; 
thường xuyên kiểm tra, giúp Hà Nội tháo gỡ 
những khó khăn, ách tắc ; động viên cán bộ, công 
chức, các đơn vị trực thuộc tích cực tham gia xây 
dựng Thủ đô”. 

“Các tỉnh, thành chủ động mở rộng các hình 
thức hiên kết, hợp tác với Thủ đô phù họp với nhù 
cầu và thế mạnh của mình”. 

“Lãnh đạo thanh phố Hà Nội có trách nhiệm 
chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành có liên 
quan nghiên cứu, đề xuất trình Chính phủ chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc 
phòng của Thủ đô, các cơ chế, chính sách năng 
động, thích hợp để đẩy mạnh sự nghiệp phát 
triển, bảo vệ Thủ đô. Tổ chức chỉ đạo có hiệu quả 
các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội từng năm, các chương trình, dự án trọng điềm 
đã được nhà nước phê duyệt." Mở rộng các hình 
thức cung cấp, trao đôi thông tin, liên doanh, liên 
kết, hợp tắc với các địa phương trong cả nước, 
với các đối tác nước ngoài nhằm phát huy vị trí, 
vai trò của Thủ đô”. 

Hiện nay, theo sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, 
Hà Nội đang cùng một số bộ, ban, ngành ở 
trung ương và địa phương tiến hành sơ kết, đánh 
giá kết quả sau một năm thực hiện Nghị quyết 
15-NQ/TW của Bộ Chính trị để rút kinh nghiệm, 
tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ 
trong năm 2002 và những năm tiếp theo. 
Chúng tôi cố gắng để Thủ đô Hà Nội vượt mọi 
khó khăn, ngày càng phát triển nhanh và vững 
chắc, từng bước tiến lên văn minh, hiện đại, 


đấp ứng được sự tin yêu và lòng mong mỗi của 


nhân dân. Cì 


Mừng Xuân, mừng Đảng, mừng Đất nước Yạp chí Cộng sản 


Đồng chí NGUYỄN MINH TRIẾT 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh : 


THÀNH PHỐ HỖ CHÍ MINH, 
A\ÙA XUÂN ĐẦU THIÊN MIÊMN KỦ 


1 - Hỏi : Kính thưa Đông chí, khi năm cũ ñ sắp qua 
đi, năm mới đến, trên cương vị Bí thư Thành ủy của 
một thành phố lớn, năng động, đông dân nhất và đi 
đầu trong nhiều phong trào tích cực của cả nước, xin 
Đồng chí cho một vài ý kiến đánh giá vê những 
công việc mà Đảng bộ, chính quyên, nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh đã làm được trong năm đầu 
của thế kỷ mới, cũng như những dự định lớn trong 
thời gian tới ? 

Trả lời : Năm 2001 là năm có nhiều ý nghĩa 
lịch sử trọng đại : năm mở đầu thiên niên kỷ mới và 
thế kỷ mới, năm đầu tiên cả nước triển khai thực 
hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng Cộng sản 
Việt Nam. Với Thành phố Hồ Chí Minh, đây cũng 
là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội VI 
của Đảng bộ thành phố với mong muốn và quyết 
tâm dồn sức trên mọi lĩnh vực để có chuyển biến 
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ngay trong năm đầu ; tạo được không khí, sức sống, 
niềm tin mới ; hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu, kế hoạch 
đã đặt ra. 

Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có số dãn cao 
nhất nước được hội tụ từ nhiều nguồn. Đa dân tộc, 
đa tôn giáo, tín ngưỡng là đặc trưng văn hóa của 
cộng đồng cư dân nơi đây. Đó vừa là thế mạnh, 
đồng thời cũng đặt ra những khó khăn không nhỏ 
đối với Thành phố. Nhiệm vụ của Đảng bộ Thành 
phố là phát huy mọi khả năng, sức mạnh của khối 
đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh sản xuất, giữ gìn an 
ninh, trật tự xã hội ; tiếp tục thực hiện tốt các phong 
trào như phong trào xóa đói, giảm nghèo (XĐGN), 
xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, phong 
trào thanh niên xung kích, phong trào quần chúng 
bảo vệ an ninh Tổ quốc v.v. 


Số Đặc biệt + Số 2 (1-2002) 


Mừng Xuân, mừng Đảng, mừng Đất nước Vạp chí Gệng sản 


Nhìn lại năm qua, có thể mạnh dạn đánh giá 
răng, tuy chưa đạt so với kế hoạch, nền kinh tế vẫn 
tiếp tục phát triển, có những tăng trưởng đáng khích 
lệ và vững chắc hơn. Tổng sản phẩm GDP tăng 
9,47%. Tổng thu ngân sách ước đạt 28 000 tỉ đồng, 
tăng 10% so với năm 2000. Tổng kim ngạch xuất 
khẩu ước đạt 6,25 tỉ USD. Sản xuất công nghiệp đạt 
gần 60 nghìn tỉ đồng (tăng hơn 16% so với cùng 
kỳ). Bảy tổng công ty nhà nước trên địa bàn Thành 
phố đều hoạt động có hiệu quả. Nông nghiệp có 
nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào nuôi bò sữa, 
nuôi tôm nước mặn, nước ngọt vùng ngoại thành 
phát triên, tìm được thị trường đầu ra. Bộ mặt nông 
thôn vùng ven đô có nhiều đổi thay đáng kể ; đường 
giao thông được nâng cấp và làm mới. Giải quyết 
việc làm cho 190 000 lao động. 

__ Ngay từ đầu năm, thành phố đã triển khai tô chức 
thực hiện 12 chương trình và công trình trọng điêm 
trong giai đoạn 2001 - 2005 và Năm trật tự đô thị 
2001. Trong năm đầu thế kỷ, mới chọn ra một số nội 
dung mang tính đột phá và khả thi để triển khai thực 
hiện trước, tạo tiền đề cho các giai đoạn sau : lập lại 
trật tự lòng, lề đường ; bảo đảm trật tự an toàn giao 
thông đường bộ, đường thủy, đường sắt ; xây dựng 
kế hoạch 5 năm chương trình chống ùn tắc giao 
thông, chống ngập nước nội thị mùa mưa ; chấn 
chính trật tự trong lĩnh vực quảng. cáo, xây dựng. 
Ủy ban nhân dân 22 quận - huyện và mỗi sở, ngành, 
đoàn thể đều có kế hoạch, chương trình hành động 
cụ thể và thật sự quan tâm trong tô chức thực hiện. 
Qua sơ kết, đánh giá, kết quả ban đầu rất khả quan, 
“đường đã thông hơn, hè đã thoáng hơn”, số vụ ùn 
tắc giao thông nghiêm trọng và sô vụ tai nạn giao 
thông từng bước giảm. Thành Đoàn Thanh niên 
Cộng sản đi tiên phong trong quản lý trật tự đô thị 
và thiết lập trật tự an toàn giao thông. Đã xóa và 
giảm được nhiều điểm ngập nước trong thành phố ; 
chân chỉnh trật tự lề đường, vỉa hè. Kết quả thực 
hiện các chương trình phòng, chống tội phạm, ma 
túy, mại dâm, HIV/AIDS cho thấy, bước đầu đã tạo 
được sự chuyên động khá tích cực trong tư tưởng chỉ 
đạo và kế hoạch phối hợp hành động. của các cấp, 
các ngành, Mặt trận và đoàn thể từ cấp thành phố 
đến cơ sở. Động viên và khơi dậy phong trào toàn 


Số Đặc biệt + Số 2 (1-2002) 


dân tham gia đầu tranh chống tiêu cực và tỆ nạn xã 
hội. Đã Xây dựng được nhiều mô hình hoạt động 
phòng chống AIDS có hiệu quả (“Quán cà phê 
thanh niên” ; “Trung tâm tham vấn cộng đồng” ; 
“Bạn giúp Ï bạn”. .), được đánh \ giá cao và nhân rộng 
ra nhiêu, tính, thành, góp phần khống chế sự phát 
triển của đại dịch này. Thực hiện chương trình 
“ba giảm”, các lực lượng công an thành phố đã tập 
trung nhiều biện pháp để tuyên truyền, vận động 
và kiên quyết xử lý tội phạm. Nhờ Vậy, tính đến 
tháng 12-2001, đã giảm được 7,85% số vụ phạm 
pháp hình sự so với cùng kỳ năm 2000 ; đưa 10 000 
con nghiện đi cai nghiện tập trung. 

Công tác XĐGN được mở đầu từ Thành phố 
Hồ Chí Minh vẫn được phát huy. Từ kết quả thực 
tiễn, tiếp tục nghiên cứu và xây dựng các mô hình 
giảm nghèo theo hướng đa dạng hóa phương ' thức 
đầu tư vốn XĐGN ; chú trọng mở rộng một số mô 
hình hỗ trợ hộ CN nâng cao kiến thức, kinh 
nghiệm làm ăn, đào tạo tay nghề, giải quyết việc 
làm ; từng bước củng cố và bô sung chính sách ưu 
đãi xã hội cho người nghèo. Thành phố đã quyết tâm 
tập trung chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện kế 
hoạch đầu tư làm chuyển biến 20 xã, phường nghèo 
trọng điểm. | 

Thành phố đã chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành, 
quận, huyện phải rà soát ngay hồ sơ khiếu nại tồn 
đọng tại đơn vị mình ; lập danh sách và có kế hoạch 
giải quyết dứt điểm cho tới trước Tết Nguyên đán ; 
Sẻ phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng 
giải quyết sai hoặc tồn đọng, trở thành điểm nóng, 
khiếu kiện vượt cấp. 

Thành phố sớm thí điểm cải cách hành chính : bộ 
máy ở thành phố và các quận, huyện được tô chức 
lại phù hợp hơn, tỉnh gọn hơn, chức năng nhiệm vụ 
rõ ràng hơn. Thực hiện chế độ “một cửa, một dấu” 
ở hầu hết các quận, huyện ; thực hiện khoán quỹ 
lương, khoán biên chế. Các đồng chí trong thường 
trực Ủy ban nhân dân Thành phố và các cấp, mỗi 
người tiếp dân một ngày trong một tháng kịp thời 
giải quyết những khiếu nại còn tôn đọng của nhân. 
dân, khiến cho lãnh đạo gần dân hơn. 

Qua kết quả tiếp tục triển khai thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), nhiều cấp ủy đã 
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Mừng Xuân, mừng Đảng, mừng Đất nước 


xây dựng chương trình hành động nhằm nâng cao 
năng lực lãnh đạo, sức chiến đầu và xây dựng Đảng 
trong sạch, vững mạnh. Số đông đẳng viên mắc 
khuyết điểm đã có kế hoạch sửa chữa với quyết tâm 
cao và có sự giám sát của tập thể. 

Thành tựu tuy nhiều, nhưng tồn tại cũng không 
ít. Đó là : cơ sở hạ tầng vẫn còn yếu kém ; đời sống 
một bộ phận dân cư còn khó khăn ; công tác lãnh 
đạo, quản lý chưa theo kịp với yêu cầu ; cuộc đầu 
tranh chống tệ quan liêu, tham những, lãng phí, sách 
nhiễu dân được triển khai nhưng hiệu quả thấp , Ở 
nhiều cơ quan, nhiều lĩnh vực, nhiều ngành, VIỆC 
thực hiện cải cách hành chính chưa triệt để. Công 
tác quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực còn lỏng 
lẻo. Nhiều vấn đề phát sinh trong quản lý đô thị, 
vệ sinh môi trường, phòng chống tội phạm, tệ nạn 
xã hội ; chưa thật sự làm tốt công tác vận động 
quân chúng. 

Ý thức được vai trò, vị trí của mình đối với cả 
nước nói chung, Nam Bộ nói riêng, trên đà của 
những thắng lợi trong năm đầu thế kỷ, Đảng bộ và 
nhân dân Thành phố xác định rõ những nhiệm vụ 
cụ thể cần phải làm để thực sự trở thành trung tâm 
kinh tế, chính trị, văn hóa lớn của cả nước. Phát 
triển kinh tế được coi là nhiệm vụ hàng đầu ; tiến 
hành đôi mới công nghệ, thực hiện công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, chủ động hội nhập kinh tế quôc tế, khu 
vực ; thu hút nguôn vốn đầu tư trong Và ngoài nước 
băng cải cách hành chính và cải thiện môi trường 
đầu tư. Phát huy và nâng cao vai trò của Thành phố 
trong phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Nam Bộ, 
nhất là khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 
Tăng kinh phí cho giáo dục, khoa học - công nghệ, 
phần đấu trở thành trung tâm khoa học - công nghệ, 
nghiên cứu, ứng dụng giống, cây, con. 


Thành phố tiếp tục thực hiện các chương trình và 


công trình trọng điểm đã đề ra. Thường xuyên đôn 
đốc, kiểm tra, tránh hiện tượng “đầu voi, đuôi 
chuột”. Tăng cường đào tạo cán bộ theo chức danh, 
theo yêu cầu công việc và dạy nghề ; đẩy mạnh đào 
tạo sau đại học. Chú trọng giáo dục tư tướng cho cần 
bộ, đảng viên. Tiếp tục cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn đảng theo tỉnh thân Nghị quyết 
Trung ương 6 (lần 2), lấy cơ sở đảng làm trọng tâm, 
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Tạp chí Cộng sản 


xác định rõ hơn nhiệm vụ cụ thể của tổ chức đảng 
cơ sở là phải gần dân, giải quyết kịp thời những vấn 
đề bức xúc của dân. Đảng viên ngoài sinh hoạt nơi 
công tác, phải gắn với chỉ bộ ở xã, phường để nhận 
được sự góp ý thường xuyên của dân. Đấu tranh 
không khoan nhượng với các hiện tượng thoái hóa, 
biến chất, tham những, cửa quyên. 

2 - Hỏi : Xin đông chí cho biết đôi nét về 
chương trình đón xuân mới Nhâm Ngọ của ä Thành 
phô Hồ Chí Minh. 

Trả lời : Chúng ta thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí, nhưng không vì thế mà xuân sẽ kém vui. 
Ngược lại, phải có một cái Tết “đoàn kết, vui tươi, 
an toàn, tiết kiệm” cho mọi người, mọi nhà (cả 
người nghèo, người tàn tật, ốm đau...), không phân 
biệt tôn giáo, tín ngưỡng. Hạn chế tối đa các cuộc 
hội họp, tổ chức liên hoan linh đình ; không đốt 
pháo ; không biếu, tặng quà, thăm hỏi lẫn nhau một 
cách hình thức, vừa tốn kém, vừa làm mất lòng tin 
của nhân dân. Nhưng, một công việc khác lại không 
thể quên trong ngày xuân là thăm hỏi, động viên, 
tặng quà các gia đình cơ sở cách mạng, người có 
công với nước, gia đình chính sách, người tàn tật, trẻ 
em vô gia cư... Nói chung, các sở, ngành ở thành 
phó, các quận, huyện và cơ sở đã có các chương 
trình, kế hoạch cụ thể để phục vụ Tết theo chức 
năng, nhiệm vụ của mình. Tôi xin dẫn một tin vui : 
Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo có kế hoạch mổ mắt 
miễn phí cho 2 000 người nghèo bị đục thủy tinh thể 
ở thành phố và các tỉnh đề họ kịp vui đón Tết cùng 
mọi người. 

Hằng năm, cứ mỗi dịp Tết đến, Thành phố 
Hồ Chí Minh lại đón một số lượng lớn Việt Kiều về 
thăm quê hương ; rất nhiều khách nước ngoài cũng 
đến chung vui và đón năm mới cùng Việt Nam. 
Thực hiện chính sách mở cửa và chương trình du 
lịch quốc gia “Việt Nam - điểm đến của thiên niên 
kỷ mới”, Thành phố sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện để 
Việt kiều xa Tổ quốc về quê đón Tết ; khách nước 
ngoài đến Việt Nam du lịch và làm ăn ngày một 
nhiều, tạo cơ hội thuận lợi thu hút đầu tư. Sẽ tổ chức 
những hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí lành 
mạnh để đón một cái Tết thật vui, thật ý nghĩa. 


Số Đặc biệt + Số 2 (1-2002) 
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Mừng Xuân, mừng Đảng, mừng Đất nước 


Yạp chí Cệng sản 


KHÔNG NGÙNG ĐỔI MỚI - 


MÃI MÃI THANH XUÂN 


HÀ văn nổi tiếng người Pháp cùng Bác Hồ 
IÑ[ chúng ta tham dự Đại hội thành lập 

Đảng Cộng sản năm 1920 viết rằng, chủ 
nghĩa cộng sản là thanh xuân của thế giới. Câu văn 
đó có nghĩa là học thuyết của Các Mác là một khoa 
học về những quy luật vận động của giới tự nhiên, 
xã hội, con người. Bản thân nó cũng vận động, biến 
đối hòa nhịp với sự vận động nói trên - không ngừng 
đổi mới, phát triển, mãi mãi thanh xuân. 

Là một chính đảng của những người mác xít 
Việt Nam, Đảng ta mãi mãi thanh xuân và không 
ngừng đổi mới, đi liền và dẫn đầu các quá trình phát 
triền của đất nước, xã hội, con người Việt Nam, phù 
hợp với các trào lưu tiên tiến của lịch sử nhân loại. 

Kế thừa truyền thống yêu nước, truyền thống văn 
' hóa của dân tộc, tiếp thu những giá trị tỉnh hoa tư 
tưởng của các dân tộc khác, Bác Hỗ mở đầu cuộc 
cách mạng tư tưởng, văn hóa ở nước ta, xác định con 
đường giải phóng đất nước và xã hội ta. Người sáng 
lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các lực lượng cách 
mạng của nhân dân ta, chỉ đạo tổ chức các cuộc đấu 
tranh cách mạng, giải phóng Tổ quốc và đồng bào, 
mở đường cho đất nước ta đi vào một thời kỳ phát 
triển lớn, xây dựng sự phôn vinh của đất nước, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh, từng bước tiến 
lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. 

Cuộc cách mạng của nhân dân ta trong thế 


kỷ XX là một cuộc đấu tranh lớn, một cuộc sáng tạo . 


lớn trong lịch sử nước nhà. Từ thực tiên đấu tranh và 
xây dựng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, 
Đảng ta đã khái quát lý luận về khoa học chính trị, 
quân sự, kinh tế, văn hóa, xây dựng và hoạt động của 
Đảng Cộng sản và Nhà nước cách mạng. Kho tàng 
lý luận của Đảng ta không ngừng được bô sung 
bằng những giá trị mới, nghĩa là lý luận không 
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HOÀNG TÙNG 


ngừng được đối mới, phát triển và đi liền với thực 
tiên cách mạng. 

Bước vào một thế kỷ mới, vào thiên niên kỷ mới, 
để cách mạng nước ta nhanh chóng vươn lên hòa 
vào những trào lưu tiến hóa của nhân loại trong kỷ 
nguyên mới - nền văn minh trí tuệ, Đảng ta đã đề ra 
mục tiêu trong hai thập kỷ đầu, nước ta phải trở 
thành một nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa về cơ 
bản. Muốn đạt được mục tiêu to lớn và khó khăn đó, 
chúng ta, toàn Đảng, và toàn xã hội phải vươn tới 
một tầm cao trí tuệ mới. Và vẫn phải có một ý chí 
lớn, một quyết tâm lớn như trong các cuộc chiến 
tranh giải phóng trước đây. Chủ nghĩa yêu nước, chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng bao giờ cũng là một động 
lực to lớn, 

Thanh xuân hóa Đảng không chỉ là tăng thêm số 
lượng đảng viên và đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi 
mà nhân tố quan trọng hàng đầu là thanh xuân hóa 
tư tưởng, đổi mới tư duy của Đảng. Trong thời đại 
mới và trước những nhiệm vụ mới, Đảng ta không 
thể tư duy và hành động như trước đây. Biết bao vấn 
đề mới mẻ đã và đang đặt ra với chúng ta. Đất nước, 
con người, xã hội đang thay đổi từng ngày, song tư 
duy hướng cổ, hoài niệm quá khứ vẫn còn nặng nề. 
Loài người đang bước vào kỷ nguyên trí tuệ, khoa 
học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, sự đảo lộn 
sẽ diễn ra hết sức nhanh chóng. Một xã hội mới tất 
yếu sẽ xuất hiện, nhưng sự thay đổi chế độ không 
bao giờ giản đơn. Hơn bao giờ hết, những người mác 
xít phải tư duy như Mác, nghĩa là không những nắm 
bắt những cái mới mà còn phải nhận thức được bản 
chất và xu thế phát triển của nó, hành động đúng quy 
luật để thúc đây nó phát triển. Có làm được như vậy 
mới gọi là thanh xuân hóa. 


Số Đặc biệt + Số 2 (1-2002) 


Mừng Xuân, mừng Đảng, mừng Đất nước 


Yạp chí Cộng sản 


Sức XU 
VIỆT NâM 


NGUYÊN ĐÌNH ƯỚC “ 


HỦ tịch Hồ Chí Minh từng nói : 
“Một năm bắt đầu từ mùa xuân, đời người 
bắt đầu từ tuổi trẻ”. Tuổi trẻ và Sức xuân 
là đông nghĩa sự khởi đầu và sức vươn lên. Mùa 
xuân đến ! Cây cối đâm chồi nảy lộc. Muông thú 
tìm bạn kết đôi và sinh sôi nảy nở. Trời đất giao 
hòa trong nắng âm và gió mới. Con người và vạn 
vật, mọi miên quê đất nước, mọi tộc người đều bật 
lên sức sống mới. Con người và đất nước Việt 
Nam chúng ta cũng nằm trong quy luật của thiên 
nhiên và cộng đồng nhân loại. Nhưng không chỉ 
có vậy. Nước ta, đất không rộng, người không 
đông, nhưng nằm ở vị trí địa chiến lược nên kể từ 
thời Hùng Vương dựng nước đến nay, trải qua lịch 
sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, thời 
gian và công sức cho ““công cuộc giữ nước” chiếm 
một phân lớn. Đất nước Việt Nam liên tục bị giặc 
ngoại xâm nên con người Việt Nam luôn phải 
“sông” lên chống giặc, giữ nước. Sức xuân Việt 
Nam cũng là sức bật của một dân tộc nhỏ mà kiên 
cường bất khuất đứng lên chiến đấu và chiến 
thắng mọi kẻ thù xâm lược. Biết bao mùa xuân đã 
ghi những nét son chói lọi với những trận thắng 
vang dội mà mỗi khi nhắc đến, bất cứ người dân 
Việt Nam nào cũng rất đôi tự hào - một nước nhỏ 
đã đánh bại chiến tranh xâm lược của nhiều 
nước lớn. 
Mùa xuân năm 1077, người anh hùng dân tộc 
Lý Thường Kiệt - tác giả của bản Tuyên ngôn 


Số Đặc biệt + Số 2 (1-2002) 


độc lập “Nam quốc sơn hà” - đã đánh bại đạo 
quân xâm lược Tống trên phòng tuyến sông 
Như Nguyệt. 

Đầu tháng giêng năm 1258, vua Trần Thái 
Tông cho lập phòng tuyến cản giặc Nguyên Mông 
ở Bình Lệ Nguyên trên sông Cà Lô. Và ngày 29 
tháng giêng năm đó, vua Trần đã trực tiếp ‹ chỉ huy 
bí mật bao vây và tập kích từ bốn hướng tiến công 
bất ngờ vào Đông Bộ Đầu, làm cho toàn bộ quân 
địch ở Thăng Long thiệt hại nặng phải rút chạy. 
Chiến thắng Đông Bộ Đầu đã kết thúc thắng 
lợi cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông 
lần thứ nhất. 

Tháng giêng năm 1285, giặc Nguyên Mông lại 
ào ạt tiền xuống xâm lược nước ta. Thượng hoàng 
Trần Thánh Tông mời các cụ phụ lão cả nước vê 
kinh đô họp ở điện Diên Hồng để hỏi kế đánh 
giặc. Trả lời câu hỏi của vua là nên đánh hay 
không, các phụ lão đã đồng thanh hô lớn : Đánh ! 
Và từ Diên Hồng, mùa xuân đó cả núi sông 
vang lên lời thề “Sát Thát”. Chỉ một tháng sau 
(tháng 2-1285), Trần Hưng Đạo thống lĩnh 20 vạn 
quân, dựa vào thế núi để phòng ngự, thế sông để 
dùng thủy binh, đã xây dựng phòng tuyến hiểm 
hóc ở Vạn Kiếp (tả và hữu ngạn sông Lục Đầu) 
nhằm cản bước tiến của giặc Nguyên. 

Rồi tháng giêng năm 1288, tướng quân Trần 
Khánh Dư lập thế trận mai phục ở Vân Đồn và 
Cửa Lục. Toàn bộ đoàn thuyền gôm 17 vạn thạch 
lương do Trương. Văn Hồ chỉ huy bị tiêu diệt, 
tướng và tàn quân sống sót phải nhảy xuống. 
thuyền nhỏ trốn chạy về Hải Nam. Quân ta “bắt 
được tù binh, quân lương và khí giới nhiều không 
kể xiết” kết liễu Cuộc chiến xâm lược nước ta lần 
thứ ba của giặc Nguyên Mông. 


Tháng giêng năm 1785, Nguyễn Huệ đưa hai 
vạn quân thủy bộ từ Quy Nhơn vào Mỹ Tho 
lập thế trận ở Rạch Gầm - Xoài Mút. Ngày 19 
tháng 1, chỉ bằng một trận tác chiến chiến lược, 


* Trung tướng ; PGS 
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Mừng Xuân, mừng Đảng, mừng Đất nước Vạp chí Cộng sản 


toàn bộ chiến thuyền và phần lớn quân Xiêm và 
quân Nguyễn Ánh bị tiêu diệt. 

Ngày mông 5 Tết Kỷ Dậu (30-1-1789), dưới sự 
chỉ huy của Quang Trung Nguyễn Huệ, nghĩa 
quân Tây Sơn tổ chức thành hai hướng, với lối 
thần tốc, đánh táo bạo, quả cảm và mưu lược đã 
đại phá quân Thanh tại thành Thăng Long và khu 
vực ngoại vi. Hướng tiến công chủ yếu do Nguyễn 
Huệ trực tiếp chỉ huy dùng tượng binh, bộ binh 
cảm tử, đại bác và hỏa hổ tiêu diệt hàng chục vạn 
quân Thanh tỉnh nhuệ tại cứ điểm then chốt N ĐỌC 
Hồi. Quân xâm lược không chống đỡ nổi, bỏ đồn 
chạy, đã chết và bị thương quá nửa. Tàn quân rút 
về thành Thăng Long lại bị quân của Đô đốc Bảo 
phục kích và diệt gọn ở Đầm Mực. Hướng tiến 
công thứ yếu do Đô đốc Long chỉ huy, tạo thành 
mũi vu hồi với sức cơ động nhanh đột phá mạnh, 
kết hợp với sức mạnh của nhân dân tại chỗ, đã 
nhanh chóng tiêu diệt quân địch ở đồn Đống Đa 
khiến tướng giặc là Sầm Nghi Đống phải treo cổ 
tự tử. Quân Tây Sơn thừa thắng tiến thẳng vào 
thành Thăng Long, làm rối loạn khu trung tâm, uy 
hiếp đại bản doanh của địch ở cung Tây Long. 
Tôn sĩ Nghị hoảng sợ rút Chợ, đất nước ta sạch 
bóng quân thù. 


Các mùa xuân đại thắng giặc ngoại xâm đã nối 
tiếp nhau bồi đắp sự trường tồn và sức mạnh vươn 
lên - rạng rỡ hùng khí sức xuân của dân tộc. 

Nửa cuối thế kỷ XIX, khi triều đại phong kiến 
Việt Nam (nhà Nguyễn) suy thoái và đầu hàng, là 
thời cơ đề thực dân Pháp, và sau này là phát xít 
Nhật nhảy vào xâm lược, đây dân tộc ta chìm 
trong gông xiêng nô lệ và đại nạn mất nước ; lòng 
tự tôn dân tộc bị xúc phạm nghiêm trọng, một lần 
nữa, dân tộc Việt Nam lại vùng đứng. lên chống 
giặc với những cuộc khởi nghĩa liên tiếp nô ra từ 
Bắc chí Nam. Nhưng phải đến Mùa xuân 
năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ 
Nguyễn Ái Quốc sáng lập, mới thật sự mở ra : sức 
xuân mới của dân tộc bắt nguôn từ trí tuệ Việt 
Nam kết hợp với đỉnh cao trí tuệ của loài người - 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin - đã nhân lên sức mạnh 
mới của đất nước. Từ mùa xuân 1930 có Đảng, 
mới có Cách mạng tháng Tám 1945 thành công 
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mở ra kỷ nguyên mới : Độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội ; dẫn tới một Điện Biên Phủ chấn 
động địa cầu. Dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng - đội tiên phong của giai cấp công nhân 
Việt Nam - đã đột phá thắng lợi và chặt đứt một 
mắt xích quan trọng nhất của chủ nghĩa thực dân, 
góp phần quan trọng thúc đấy phong trào giải 
phóng các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới 
vùng lên thành một dòng thác cách mạng lớn của 
thời đại. 

Trong cuộc chiến đấu oanh liệt chống chủ 
nghĩa thực dân mới, chiến công nối tiếp chiến 
công. Mùa xuân Mậu Thân (1968), với cuộc Tổng 
tiến công đồng loạt vào 41 thành phố và thị xã 
toàn miền Nam đêm mông 1 và mông 2 Tết, là 
một đòn sâm sét, làm lung lay tận gốc ý chí xâm 
lược của giới cầm quyền Mỹ, làm phá sản “chiến 
lược chiến tranh cục bộ” tạo ra bước ngoặt quyết 
định để bước đến mùa xuân 1975, chúng ta đánh 
“cho ngụy nhào” - một mùa xuân toàn thắng. 
Nước ta hoàn toàn độc lập và thống nhất. 

Vượt qua những thử thách mới, với Đại hội 
lần thứ VI (tháng 12-1986) trước thềm mùa xuân 
1987 ; Đảng ta đề xướng và lãnh đạo công cuộc 
đổi mới toàn diện chủ động đưa nước ta từng bước 
thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tạo ra 
bước phát triển mới rực rỡ, đầy mạnh sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa, xóa bỏ nghèo nàn và kinh tế chậm 
phát triển. 

Sức xuân của Việt Nam - sức mạnh vươn lên 
không ngừng - bắt nguồn từ nền văn hóa đậm bản 
sắc dân tộc hội tụ thành truyền thống quật cường 
hòa quyện trong những đỉnh cao trí tuệ, đến thời 
đại Hồ Chí Minh sức mạnh đó đã phát triển toàn 
diện, kết hợp nhuần nhuyễn sức mạnh dân tộc với 
sức mạnh thời đại đưa Việt Nam đứng vào đội ngũ 
các dân tộc đi tiên phong trong trào lưu tiến bộ và 
văn minh của thời đại. 

Sức mạnh vươn lên không ngừng ấy cũng bắt 
nguôn từ sự phát triển không ngừng của trí tuệ 
Việt Nam trong dòng trí tuệ của loài người. 

Sức xuân Việt Nam là mãi mãi. C 
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VĂN TẠO ° 


ÔI Đại hội của Đảng ta đều như mở ra 

M- mùa xuân mới” trong đấu tranh 

_-Ä cách mạng. Cũng vậy, cứ mỗi mùa xuân 

mới đến, dân tộc ta lại tiến lên hoàn thành thêm 

một bước sự nghiệp cách mạng mà các Đại hội 
Đảng đề ra. 

Biện chứng của lịch sử là như vậy, khiến 
Đại hội sau giành thắng lợi cao hơn Đại hội trước. 
Đại hội IX của Đảng được vinh dự kế thừa và phát 
huy những thắng lợi của tám kỳ Đại hội trước. 
Qua chín kỳ Đại hội, Đảng ta, dân tộc ta đã bước 
vào thế kỷ mới, vào thiên niên kỷ mới với vinh 
quang và tự hào của những người chiến thắng. 

Chúng ta thắng thực dân, phong kiến, để quốc, 
phát xít... giành được hoàn toàn độc lập, tự do, góp 
phân vào sự nghiệp giải phóng các dân tộc thuộc 
địa trên toàn thế giới. Chúng ta thắng thiên tai, 
địch họa, đây lùi đói nghèo, lạc hậu đồng thời mỗi 
năm còn xuất khẩu được hàng triệu tân gạo, góp 
thêm lương thực cần thiết cho loài người. Mới chỉ 
hơn mười năm phần đầu mà từ đói nghèo chúng ta 
đã tiến lên được như vậy, bạn bè năm châu cho là 
thật “kỳ diệu”. Đại hội IX của Đảng thành công. 
chúng ta kịp thời đón xuân sang : Xuân Nhâm 
Ngọ. Năm Nhâm Ngọ - năm “con ngựa”, dưới ánh 


sáng của Đại hội IX : Đại hội Trí tuệ - Dân chủ - ˆ 


Đoàn kết - Đổi mới, chúng ta cố gắng tiến lên với 
sức mạnh “phi mã” như bạn bè ta mong đợi. 


Số Đặc biệt + Số 2 (1-2002) 


_ Tạp chí Cộng sản 


“Trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới” chính là ánh 
dương của mùa xuân mới - mùa xuân thắng lợi 
của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. 

Xuân này, với “Chiến lược phát triển kinh tế - 
xã hội giai đoạn 2001 - 2010”, chúng ta quyết 
tâm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa trong khung cảnh hội 
nhập kinh tế toàn cầu đang đưa lại thời cơ mới, 
đồng thời cũng phải đương đầu với những thách 
thức mới. Chúng ta phải giành cho kỳ được chỉ 
tiêu tăng trưởng GDP năm 2010 gấp đôi 
năm 2000 ; phải xóa được đói, giảm được nghèo, 
sao cho người nghèo được giàu lên, người giàu 
giàu thêm nữa... 

Trí tuệ giúp chúng ta từng bước xây dựng nên 
kinh tế tri thức, phát triển công nghệ thông tin, 
công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới,... cải 
cách nền hành chính quốc gia - những tiên đề tất 


. yếu dẫn tới sự ra đời của thương mại điện tử và 


chính phủ điện tử để sánh vai VỚI bốn biển, 
năm châu. | 

Trí tuệ tạo điều kiện cho giếng ta phát huy 
dân chủ. Dân chủ từ cơ sở làm cho phương châm 


_ “ân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trở 


thành hiện thực phổ biến và hiệu quả. Hội đồng 
nhân dân các cấp thực sự nói lên tiếng nói, nguyện 
vọng của nhân dân. Các đại biểu Quốc hội ngày 
càng được nâng cao về chất lượng, xứng đáng là 
người đại diện chính đáng và hợp pháp lợi ích của 
nhân dân. Những câu trả lời chất vấn của Thủ 
tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ 
không chỉ lây lệ nữa, mà dám nhận trách nhiệm 
trước nhân dân nếu chưa làm tròn chức trách, 
nhiệm vụ được giao phó. Dân chủ phải đi đôi với 
kỷ cương, kỷ luật. Hệ thống pháp luật được xây 
dựng và ban hành cùng với Hiến pháp năm 1992 
vừa được sửa đôi, bô sung. một số điều đã nâng 


ˆ „sinh hoạt dân chủ lên một tầm cao mới. 
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Trí tuệ, dân chủ giúp chúng ta tăng cường 
đoàn kết. Đoàn kết toàn dân, toàn diện mà trọng 
tâm là đoàn kết trên mặt trận kinh tế, nhằm đây 
mạnh phát. triên lực lượng sản xuất. Trên cơ sở đó, 
quan hệ sản xuất được củng cố, nâng cao từng 
bước và phù hợp với trình độ của sức sản xuất. 

Đó chính là đoàn kết trên cơ sở đổi mới, trước 
hết là đổi mới tư duy. Từ đổi mới tư duy kinh tế, 
đến đổi mới văn hóa, xã hội... Đại hội IX của 
Đảng quyết định xây dựng sáu thành phân kinh tế, 
đẩy nhanh phát triển lực lượng sản xuất nhăm mục 
tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh”. Đó là tư duy đổi mới chưa từng có 
trong lịch sử kinh tế - xã hội nước ta. 

Có quan niệm cho rằng, nền kinh tế 6 thành 
phân vận hành theo cơ chế thị trường sẽ làm tăng 
chủ nghĩa cá nhân, giảm tính cộng đông, giảm khả 
năng đoàn kết trong Mặt trận dân tộc thống nhất. 
Thực tế xã hội Việt Nam cho thấy không phải như 
vậy. Kinh tế ổn định và phát triên là nền tảng để 
tăng cường đoàn kết. Để đoàn kết hơn nữa, 
Nghị quyết Đại hội IX còn quyết tâm bảo đảm sự 
đối xử bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. 
Đoàn kết trên mặt trận kinh tế đã góp phần nâng 
cao và củng cố đoàn kết trên các mặt trận khác. 

Trí tuệ, dân chủ, đoàn kết dẫn đến thành công 
trong đổi mới. Đôi mới thành công lại khiến đoàn 
kết cao hơn, rộng hơn, vững chắc hơn. Tất cả đã 
góp phân đưa đến ồn định xã hội, được bạn bè 
quốc tế hoan nghênh. Tại hội nghị các nhà đầu tư 
mới đây, Việt Nam được coi là nước có môi 
trường ôn định nhất cho đầu tư ở khu vực. Tăng 
trưởng kinh tế, giáo dục phát triển, dân trí, văn hóa 
được nâng cao. Hàng vạn tiến sĩ, thạc sĩ đã được 
đào tạo chỉ trong mấy thập kỷ quả là một kỳ tích 
so với cả một thiên niên kỷ xã hội phong kiến 
trước đây chỉ đào tạo được gần 4 000 tiến sĩ. 

Sang thế kỷ XXI, vai trò con người càng tỏ rõ 
là có ý nghĩa quyết định nhất. Đã có người ngộ 
nhận răng : giàu có về tiền tài, thừa thãi về vũ khí 
tối tân, lại nắm được khoa học - kỹ thuật tiền tiền 
nhất thế giới v.v., là có thể thực hiện được chủ 
nghĩa bá quyên trên thế giới, sai khiến được mọi 
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người, tiêu diệt bất cứ ai chống đối, hủy diệt môi 
sinh đi đôi với hủy diệt con người không tiếc tay... 

Nhưng nhiều sự kiện mới nảy sinh trên thế giới 
vừa qua lại chứng minh ngược lại. Dân tộc nào 
chăm lo xây dựng con người, (ôn trọng con 
người, hướng thiện trong việc giáo dục, xây 
dựng con người... thì dân tộc đó thành công và 
chiến thắng trong cuộc cạnh tranh bứt phá 
hiện nay. 

Ông cha ta từng có chiến lược ““Tâm công” tức 
Đánh vào lòng người, dù ta không giàu tiền bạc, 
không nhiều vũ khí tối tân... nhưng ta đã thắng 
được mọi kẻ thù. 

Đại hội IX của Đảng ta cũng như các Đại hội 
trước đều tuân theo lời dạy của Bác Hồ thực hiện 
phương châm hành động : “Tất cả do con người, 
tất cả vì con người”. Bác chăm lo “trồng” người. 
Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng : Yêu 
Tổ quốc, yêu đồng, bào ; học tập tốt, lao động tốt ; 
kỷ luật tốt, đoàn kết tốt ; giữ gìn vệ sinh thật tốt ; 
khiêm tốn, thật thà, dũng cảm được kết tinh ở 
Huy hiệu trên ngực áo thiếu niên, nhi đồng là 
“Măng non mọc thắng”. Bác gắn việc trồng cây 
với việc trông người : “Vì lợi ích mười năm 
trồng cây. Vì lợi ích trăm năm trồng người”. 
Thành công trong “trồng người” là tiền đề của 
thắng lợi trong đấu tranh chống thiên tai, địch họa, 
xây dựng đất nước mạnh giàu. Chúng ta coi : chủ 
nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản là mùa xuân 
nhân loại. Mỗi Đại hội Đảng là một bước dẫn dắt 
dân tộc ta tiến tới gần mùa xuân cao đẹp đó. 

Mùa xuân này chúng ta tiếp tục tiến hành sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo Nghị 
quyết Đại hội IX của Đảng, mở đầu bằng “Tết 
trông cây năm Nhâm Ngọ”. 

Theo lời dạy của Bác, chúng ta gắn sự nghiệp 
trồng cây với sự nghiệp trồng người để qua mỗi 
chặng xuân, chúng ta tiến gần hơn tới “Mùa xuân 
lý tưởng - Mùa xuân nhân loại”. 

Đại hội IX của Đẳng diễn ra vào mùa xuân mở 
đầu thế kỷ, thiên niên kỷ mới, sẽ nâng bước chúng 
ta đón nhiều mùa xuân thắng lợi mới của cách 
mạng Việt Nam. C] 


Số Đặc biệt + Số 2 (1-2002) 


GÀY 27-11-2001, Bộ Chính trị đã ra 
Nghị quyết vê hội nhập kinh tế quốc 
(ế nhằm cụ thê hóa một chủ trương 
lớn được nêu ra tại Đại hội lần thứ IX của 
Đảng là : “Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế 
và khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nội 
lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo 
đam độc lập tự chủ và định hướng xã hội chủ 
nghĩa, bảo vệ lợi ích dân tộc, giữ vững bản sắc 
văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường”. 
Nghị quyết ra đời vào một thời điểm rất có 
ý nghĩa. Năm 2001 là năm đầu tiên của thế kỷ 
mới, năm nhân dân ta phân đấu quyết liệt 
nhằm thực hiện Kế hoạch 5 năm (2001 - 
2005), cũng như Chiến lược phát triên kinh 
tế - xã hội 10 năm (2001 - 2010) do Đại hội 
IX thông qua. Bên cạnh việc thực hiện những 
cam kết trong khuôn khổ Khu vực mậu dịch tự 
do ASEAN (AFTA), nước ta bước vào thực 
hiện Hiệp định Thương mại song phương với 
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Hoa Kỳ, có hiệu lực kê từ ngày 10-12-2001, 
đồng thời bắt đầu đàm phán thực chất về việc 
gia nhập Tô chức Thương mại thế giới 
(WTO). Toàn bộ bối cảnh ấy đòi hỏi toàn 
Đảng, toàn dân phải có nhận thức thống nhất 
về nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và khu 
vực, hiểu rõ những cơ hội cũng như những 
thách thức do quá trình ấy đem lại và quan 
trọng hơn là tích cực, chủ động chuẩn bị mọi 
điều kiện cần thiết để tận dụng thời cơ và ứng 
phó với thách thức. 

Thực ra hội nhập kinh tế quốc tế không 
phải là điều mới mẻ với nước ta. Từ những 
năm 70 của thế kỷ trước, nước ta đã tham gia 
Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV), từ giữa 
những năm 90 nước ta đã gia nhập ASEAN, 
APEC, ASEM. Hơn thế nữa, trên thực tế 


* Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc 


gia về hợp tác kinh tế quốc tế. Bộ trường Bộ Thương mại 
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nền kinh tế nước ta đã gắn kết ngày càng sâu 
với kinh tế khu vực và thế giới. Kim ngạch 
xuất khâu của nước ta chiếm xấp xỉ 1/2 giá trị 
GDP, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài đóng góp tới 12 - 13% GDP, trên dưới 
20% kim ngạch xuất khẩu, trên dưới 30% sản 
- lượng công nghiệp, 7 - 8% thu nhập của ngân 
sách... Như vậy trên thực tế, quá trinh 
hội nhập với nền kinh tế thế giới đã diễn ra từ 
lâu và đã góp phân gia tăng quốc lực tông hợp 
Của nước ta. 

Đó là về mặt vật chất. Còn một mặt khác 
không kém phần quan trọng là nhờ “thế” và 
“lực” mới được tạo dựng nên trong những năm 
thực hiện đường lối đối mới, nhờ đường lối 
đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa 
phương hóa, nước ta đã đầy lùi được chính 
sách bao vây cấm vận Việt Nam ; hai lần 
trong một thập kỷ vượt qua được sự khủng 
hoảng về thị trường : lân thứ nhất do chủ 
nghĩa xã hội bị tan rã ở Đông Âu và Liên Xô, 
lần thứ hai liên quan tới cuộc khủng hoảng tài 
chính - kinh tế ở khu vực Đông - Nam Á. 
Trong quá trình hội nhập ban đâu ấy, một tư 
duy kinh tế mới sát hợp với nền kinh tế thị 
trường trên thế giới đã được hình thành. 
Chúng ta từng bước xây dựng được một đội 
ngũ cân bộ và các nhà doanh nghiệp thích 
nghỉ dần với các “luật chơi” trên thương 
trường quốc tế. Không ít sản phẩm đã được 
nâng cao sức cạnh tranh, chiếm thị phần đáng 
kê trong nền thương mại thế giới. 

Tuy nhiên, nhận thức về hội nhập kinh tế 
quốc tế vẫn chưa đạt được sự nhất trí cao và 
nhất quán, một số người quá giản đơn, chỉ 
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nhấn mạnh những cơ hội, không nhận thức 
đây đủ những thách thức sẽ nấy sinh ; ngược 
lại có những người chỉ nói tới thách thức, 
không tin vào khả năng của đất nước và nhân 
dân ta. Phổ biến là thái độ thụ động, coI việc 
này là của các cơ quan trung ương và còn xa 
vời, từ đó không tích cực chủ động tìm hiểu 
những “luật chơi” của nên kinh tế thế giới, đổi 
mới công nghệ và phương pháp quản lý, 
chuyên dịch cơ cấu cho sát hợp với đòi hỏi 
của thị trường quốc tế, nâng cao khả năng 
cạnh tranh ; ý lại vào sự bảo hộ ở mức cao và 
lâu dài của Nhà nước. Tình hình này rất không 
có lợi và thậm chí rất nguy hại trong bối cảnh 
quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới 
đã “gõ cửa” nước ta. 

Để thống nhất nhận thức và hành động, 
Nghị quyết của Bộ Chính trị đã nêu rõ mục 
tiêu, các quan điêm chỉ đạo cũng như những 
nhiệm vụ cụ thê trong quá trình hội nhập kinh 
tế quốc tế và khu vực. 

Trước hết ta hãy luận bàn về mục tiêu của 
hội nhập. Đại hội lần thứ IX của Đảng đã đề 
ra mục tiêu trong 10 năm, tới năm 2010, phải 
đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, 
tạo nên tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản 
thành một nước công nghiệp theo hướng hiện 
đại và tới năm 2010 GDP tăng ít nhất gấp đôi 
so với năm 2000. 

Để đạt mục tiêu đó thì một trong những 
biện pháp có ý nghĩa hàng đầu là tiêu thụ sản 
phâm. Tuy nhiên, nước ta vẫn thuộc loại nước 
nghèo, thu nhập của các tâng lớp dân cư còn 
thấp, sức mua trong nước có hạn, do đó cần 
đây mạnh xuất khâu để thúc đẩy sản xuất 
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trong nước, tạo công ăn việc làm. Đó là ở 
“đầu ra”. Còn ở “đầu vào” thì nước ta vẫn cần 
thu hút thêm vốn đầu tư, công nghệ tiên tiễn 
và kinh nghiệm quản lý. 

Toàn bộ tình hình đó đòi hỏi phải mở rộng 
thêm thị trường ngoài nước, tranh thủ có 
nhiều đối tác, hội nhập vào nền kinh tế thế 
giới để không bị phân biệt đối xử. Đó chính là 
tỉnh thần cơ bản của mục tiêu hội nhập đã 
được nêu lên trong nghị quyết Đại hội IX và 
Nghị quyết 07-NQ/TWcủa Bộ chính trị. 

Nghị quyết của Bộ Chính trị đã nêu rõ hệ 
thống hoàn chỉnh các quan điểm chỉ đạo và 
những biện pháp cần thực hiện trong quá trinh 
hội nhập. Ở đây chỉ xin nhấn mạnh một biện 
pháp có ý nghĩa sống còn, quyết định sự thành 
bại trong quá trình hội nhập ; đó là tích cực, 
chủ động nâng cao sức cạnh tranh. 

Khi nói tới khả năng cạnh tranh, cần tiếp 
cận trên cả ba cấp độ : khả năng cạnh tranh 
của từng mặt hàng và loại hình dịch vụ, khả 
năng cạnh tranh của các doanh nghiệp và khả 
năng cạnh tranh của cả quốc gia. 

Khả năng cạnh tranh của các mặt hàng và 
loại hình dịch vụ được cấu thành bởi các nhân 
tố : chất lượng cao, được chế biến và chế tạo 
(đối với hàng hóa) hoặc tổ chức tốt (đối với 
các loại hình dịch vụ) đem lại giá trị gia tăng 
cao ; giá thành hạ ; hợp với thị hiếu, nhu cầu 
của người tiêu dùng, được tiếp thị tốt. 

Khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp 
được thể hiện ở chiên lược kinh doanh thích 
hợp từ khâu nắm bắt thông tin đến khâu tô 
chức sản xuất ; đôi mới công nghệ và phương 
pháp quản lý, phục vụ với năng suất và hiệu 
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quả cao ; đổi mới mặt hàng và loại hình dịch 
vụ ; tiếp thị quảng cáo tốt. 

Một quốc gia có khả năng cạnh tranh cao 
phải chăng nhờ ở sự ổn định về chính trị - xã 
hội và an ninh quốc gia ; có một hệ thống 
pháp luật đầy đủ, ổn định và nhất quán kèm 
theo một hệ thống các cơ quan bảo vệ và thực 
thi pháp luật hữu hiệu ; có kết cấu hạ tầng bao 
gồm cả hệ thống giao thông vận tải lẫn thông 
tin và cung cấp điện nước hoàn chỉnh với giá 
cả cạnh tranh ; có hệ thống tài chính tiền tệ 
lành mạnh và hệ thống thuế minh bạch, giản 
đơn và hợp lý ; có hệ thống hành chính vận 
hành thông suốt với đội ngũ quan chức thạo 
việc và trong sạch ; có nguồn nhân lực dôi đào 
được đào tạo tốt và cần cù, có tinh thần kỷ luật 
cao. 

Ba mặt của khả năng cạnh tranh nói trên 
gắn bó mật thiết với nhau, tác động qua lại lẫn 
nhau, không thể thiếu mặt nào. Tất nhiên 
không thê có ngay và đầy đủ những nhân tố 
cầu thành khả năng cạnh tranh của hàng hóa, 
dịch vụ cũng như của doanh nghiệp và của cả 
quốc gia. Song quá trình hội nhập đòi hỏi phải 
phân đấu quyết liệt nhằm không ngừng cải 
thiện những nhân tố đó. Chỉ có như vậy mới 
có thể tận dụng được những cơ hội do quá 
trình hội nhập đem lại, đồng thời vượt qua 
được những thách thức do quá trình hội nhập 
đặt ra, “tạo thế và lực mới cho công cuộc phát 
triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước tiễn nhanh, 
tiến mạnh và vững chắc trong thế kỷ XXI” 
như Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập 
kinh tế quốc tế đã nhân mạnh. 


21 


Mùa xuân - Đất nước 


Yạp chí Cộng sản 


ÌNH hình chính trị và an ninh thế giới 
năm 2001 đã đưa lại nhiều bằng chứng 
sinh động và thuyết phục cho các đánh 
giá của Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng 
về tính chất, đặc điểm của thời đại, về các xu 
thế vận động của xã hội loài người trong thập 
kỷ đầu của thế kỷ XXI. Bên cạnh những nét 
chung ấy, thế giới năm qua cũng có nét riêng, 
đặc thù cho năm được coi là bản lề giữa hai 
thế kỷ và thiên niên kỷ, đặc thù cho thời kỳ 
chuyển tiếp từ một thập kỷ đầy biến động sâu 
sắc và phức tạp. 
Môi trường quốc tế biến động phức tạp. 
Chống khủng bố và cuộc chiến tranh ở 
Áp-ga-ni-xtan tác động mạnh mẽ hơn cả tới 
toàn bộ cục diện tình hình chính trị, an ninh và 
kinh tế thế giới năm qua. Trước những sự kiện 
đó, hầu như tất cả các quốc gia trên thế giới 
đều đã có những bước đi thực tế, những điều 
chỉnh trong biện pháp chính sách để thích ứng 
vào bối cảnh tình hình mới xuất hiện từ đầu 
thập kỷ 90 trở lại đây. Mục tiêu của các nước 
đều là tranh thủ những điều kiện thuận lợi để 
thực hiện một cách tốt nhất những lợi ích quốc 
gia của mình. Những nước lớn đều hướng tới 
những biện pháp chính sách mới đê thực hiện 
những lợi ích chiến lược của họ. Các nước 
khác cũng vậy, tìm cách xác định chỗ đứng có 
lợi nhất cho họ giữa những diễn biến nhanh 
chóng và sâu sắc trên thế giới. 
Quan hệ giữa các nước lớn với nhau năm 
qua vẫn là những mối quan hệ nôi trội trên 


I8, 


h `Ö1> .' ` 
, 4 ‹ 1 4 ' 


L¡*^* m/% /Í ¬^ss«/ 


NGUYÊN DY NIÊN ° 


chính trường thế giới. Sau những căng thẳng 
và trục trặc ban đầu, quan hệ giữa các nước 
này đã được bình thường trở lại nhanh chóng 
và không ngừng cải thiện. Điểm đáng chú ý là 
chính quyền mới ở Mỹ đã tỏ ra coi trọng hơn 
quan hệ với các nước khác ; trong quan hệ giữa 
các nước lớn, tính đối trọng của cặp quan hệ 
này đối với cặp quan hệ khác đã trở thành 
nhân tố mà không nước lớn nào có thể bỏ qua 
được. 

Những gì diễn ra trên thế giới năm qua, đã 
buộc các quốc gia phải xử lý thỏa đáng mối 
quan hệ giữa đối tác và đồng minh. Cách ứng 
xử của các quốc gia cũng-cho thầy lợi ích quốc 
gia được bảo vệ và thực hiện bằng các biện 
pháp linh hoạt và mềm dẻo. Vì thế, những 
hình thức tập hợp lực lượng trên thế giới trở 
nên đa dạng hơn, với nhiều cấp độ hơn. 

Trong bối cảnh các nước tiếp tục điều chỉnh 
chính sách, tình hình chính trị và an ninh ở 
nhiều khu vực trở nên căng thắng hơn. Tình 
hình chính trị - xã hội của một sô quốc gia ' Ỡ 
một số khu vực trở nên xáo động và mất ổn 
định, đưa đến xung đột bạo lực leo thang, phân 
cực nội bộ xã hội và thay đổi chính quyền. 

Trung Đông, bán đảo Ban-căng, châu Phi, 
Nam Á và Đông - Nam Á đều bị ảnh hướng 
mạnh mẽ bởi tình trạng Ấy. Tiến trình hòa bình 
ở Trung Đông nhiều lần đứng trước nguy cơ 
bị đô vỡ hoàn toàn, quan hệ giữa I-xra-en và 
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Pa-le-xtin căng thắng hơn bao giờ hết kế từ 
Thỏa thuận hòa bình ở Ô-xlô. Ma-xê-đô-ni-a 
trở thành điểm nóng mới trên bán đảo 
Ban-căng. Tại nhiều quốc gia và khu vực ở 
châu Phi vẫn xây ra nội chiến, xung đột vũ 
trang và mất ổn định xã hội. An ninh và ôn 
định ở một số quốc gia Nam Á và Đông - Nam 
Á đã đưa lại nhiều thay đối chính trị - xã hội 
sâu sắc, tác động mạnh mẽ tới các mối quan hệ 
song phương giữa nhiều quốc gia với nhau và 
ảnh hưởng đến môi trường hòa bình, ôn định 
chung ở khu vực. 

Mức tăng trưởng của kinh tế thế giới năm 
qua không được như mong đợi và dự báo 
chung càng về cuối năm càng xấu đi, từ chỗ dự 
báo 2,8% chỉ còn 1,4%. Những dấu hiệu suy 
giảm tăng trưởng trở nên rõ nét hơn dưới tác 
động của sự kiện ngày 11-9 và cuộc chiến 
tranh ở Áp-ga-ni-xtan và bởi sự suy giảm tăng 
trưởng đồng thời ở các nền kinh tế lớn là Mỹ, 
Nhật và EU. Một số ngành kinh tế bị ảnh 
hưởng mạnh. Nhiều ngành thuộc “nền kinh tế 

mới” không phát huy được đà tăng trưởng và 
vai trò như mấy năm trước. Toàn cầu hóa tiếp 
tục tiến triên, nhưng phong trào chống lại 
những mặt tiêu cực của quá trình này cũng 
ngày càng phát triên cả về tô chức lẫn mức độ. 
Khu vực hóa vẫn tiếp tục phát triển, vừa là một 
xu thế chung, vừa như một ứng phó với những 
ảnh hưởng tiêu cực của toàn cầu hóa. 

Nhiều dấu hiệu cho thấy trong năm 2002, 
kinh tế thế giới có thể phục hồi và tăng trưởng 
khả quan hơn. Tình hình chính trị, an ninh khu 
vực và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và 
bất ngờ. Các quốc gia phải ứng phó với những 
khó khăn và thách thức mới để hạn chế tác 
động tiêu cực và tranh thủ được những vận hội 
mới. 

Kết quả đối ngoại đáng khích lệ. 

Những kết quả đối ngoại của Đảng và Nhà 
nước ta trong năm qua có ý nghĩa càng nổi bật 
trong môi trường quốc tế và khu vực đầy biến 
động phức tạp và sâu sắc ấy, thể hiện tính 
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đúng đắn của đường lối đối ngoại độc lập tự 
chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan. hệ quốc 
tế và chủ động hội nhập kinh tế quôc tẾ, SỰ 
lãnh đạo sáng suốt và bản lĩnh vững vàng của 
Đảng và Nhà nước ta. Trong mọi diễn biến 
mau lẹ và phức tạp ấy, trước những điều chỉnh 
chính sách sâu rộng của các đối tác, chúng ta 
đã kiên định nguyên tắc nhưng linh hoạt xử lý 
các mối quan hệ và vấn đề nảy sinh, bảo vệ và 
thực hiện được lợi ích quốc gia, không đê 
những diễn biến tình hình mới ảnh hưởng đến 
việc triển khai đường lối đối ngoại của Đảng 
và Nhà nước ta. Những kết quả đối ngoại năm 
qua củng cố những bước tiến vững chắc của 
Việt Nam trên con đường đưa phương châm 
“Việt Nam sẵn sàng là bạn và đối tác tin cậy 
của tất cả các nước” ngày càng trở thành hiện 
thực. 

Hoạt động đối ngoại BÓP phần quan trọng 
VàO VIỆC duy trì và củng cố môi trường hòa 
bình và ổn định cho công cuộc đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tỉnh thần Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng. Tăng 
cường cải thiện và phát triển quan hệ với tất cả 
các đối tác, đặc biệt là các nước lớn, các nước 
láng giềng, các nước trong khu vực, các tổ 
chức khu vực và quốc tế, khôi phục và phát 
triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước 
bạn bè truyền thống trên các châu lục là những 
kết quả rất cÓ ý nghĩa. thương cách của Việt 
Nam xử lý các vấn đề mới nảy sinh, đặc biệt 
sau sự kiện ngày 11-9 và cuộc chiến tranh ở 
Áp- ga-ni-xtan xuất phát từ lợi ích và nguyên 
tắc đối ngoại của chúng ta, đồng thời phù hợp 
với lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. 

Hoạt động đối ngoại của Đảng, của Nhà 
nước và đối ngoại nhân dân phong phú kết hợp 
hài hòa với nhau dưới sự chỉ đạo sát sao và 
quản lý thống nhất của Đảng và Nhà nước, tạo 
nên sức mạnh đối ngoại tổng hợp. Đối ngoại 
luôn luôn phối hợp chặt chẽ với an ninh, 
quốc phòng. Vì thế, những nguồn ngoại lực 
tranh thủ được, sự hợp tác và hỗ trợ quôc tế 
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huy động được đã bô sung và hỗ trợ cho việc 
phát huy nội lực, đóng góp thiết thực vào công 
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Trong các hoạt động đối ngoại đó, hoạt 
động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao của Đảng 
và Nhà nước ta đóng vai trò hết sức quan 
trọng. Chuyến thăm hữu nghị chính thức 
Lào và Trung Quốc của Tổng Bí thư 
Nông Đức Mạnh ; chuyến thăm hữu nghị 
chính thức của Chủ tịch nước Trần Đức Lương 
tạ Hàn Quốc, Cam-pu-chia, Bru-nây, 
Phi-lip-pin và In-đô-nê-xi-a ; của Thủ tướng 
Phan Văn Khải ở Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan, 
thăm và làm việc tại Nhật, cũng như sự tham 
gia của Thủ tướng tại Hội nghị cấp cao 
Hiệp hội các nước Đông - Nam Á (ASEAN) ở 
Bru-nây và Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - 


Thái Bình Dương (APEC) tại Thượng Hải ; 


những hoạt động đối ngoại của Chủ tịch Quốc 
hội nước ta và đặc biệt việc Chủ tịch Quốc hội 
Nguyễn Văn An đảm nhận cương vị Chủ tịch 
Liên minh Nghị viện ASEAN (AIPO) đều là 
những dâu mốc mới trong việc không ngừng 
cải thiện và phát triên quan hệ của Việt Nam 
với các nước và khu vực đó, mỡ ra thời kỳ 
quan hệ đổi tác với các nước trong thế kỷ mới. 

Năm qua đánh dấu một bước tiến mới trong 
quá trình hội nhập quốc tế và khu vực của Việt 
Nam với việc Việt Nam đảm nhận thành công 
nhiều cương vị trên các diễn đàn quốc tế quan 
trọng. Lần đầu tiên Việt Nam được bầu vào 
Ủy ban Nhân quyền của Liên hợp quốc, làm 
Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành Tổ chức 
Giáo dục, Văn hóa và Xã hội của Liên hợp 
quốc (UNESCO), Chủ tịch AIPO, và đảm 
nhận thành công cương vị Chủ tịch Ủy ban 
Thường trực ASEAN (ASC) và Diễn đàn khu 
vực ASEAN (ARF). Trên cương vị đó, Việt 
Nam đã không chỉ tổ chức thành công các 
Hội nghị quốc tế lớn tại Việt Nam như Hội 
nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 34 
(AMM 34), Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) 
và các Hội nghị liên quan (PMC), Hội nghị 
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Bộ trưởng các nước Hợp tác sông Mê Công - 
sông Hằng, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế các 
nước ASEAN và Diễn đàn Á - Âu (ASEM), 
Việt Nam còn đóng góp quan trọng vào việc 
hoạch định đường hướng phát triển cho 
ASEAN trên cơ sở Tầm nhìn 2020 và Chương 
trình hành động Hà Nội. Vai trò quốc tế của 
Việt Nam được công nhận và vị thế quốc tế 
của Việt Nam không ngừng được nâng cao. 

Một thành tích đối ngoại rất quan trọng và 
có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc là sự chuyển 
hướng quan tâm đối ngoại vào phục vụ phát 
triển kinh tế đất nước. Thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước chính là thời 
kỳ đối ngoại có thê phát huy cao độ những thế 
mạnh đặc thù của ngành. Hiệu quả phục vụ 
phát triển kinh tế đã trở thành một trong những 
tiêu chí để đánh giá công tác đối ngoại. Đẩy 
mạnh hoạt động đối ngoại phục vụ kinh tế 
được thể hiện trong tăng cường nhận thức về 
nhiệm vụ này ở các cơ quan đại diện ngoại 
giao của ta ở nước ngoài, tại các đơn vị làm 
công tác đối ngoại ở trong nước, trong công 
tác ngoại vụ ở các tỉnh, thành cũng như trong 
mối quan hệ với các doanh nghiệp. Đối ngoại 
phục vụ phát triển kinh tế thê hiện ở việc hoạt 
động đối ngoại hỗ trợ cho các hoạt động kinh 
tế của các doanh nghiệp, trong việc tìm kiếm 
thị trường, cung cấp thông tin về đối tác, thị 
trường và cơ hội kinh doanh, đặc biệt trong 
việc tác động để nước sở tại tạo điều kiện 
thuận lợi cho các mối quan hệ hợp tác kinh tế, 
đầu tư, thương mại với Việt Nam. Những nội 
dung cơ bản của công tác đối ngoại phục vụ 
kinh tế còn hỗ trợ đắc lực cho du lịch, hợp tác 
lao động quốc tế, tranh thủ viện trợ phát triển 
(ODA) và huy động vốn đầu tư trực tiếp (FDI). 
Những hoạt động này đã góp phần không nhỏ 
để năm qua chúng ta tiếp tục duy trì được 
tốc độ tăng trưởng GDP gần 7% và thu hút 
được 2,4 tỉ USD đầu tư, số lượng khách du lịch 
tăng 8,5%, V.V... 
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Công tác văn hóa, thông tin đối ngoại và 
vận động người Việt Nam ở nước ngoài cũng 
có được nhiều tiễn bộ đáng khích lệ. Được sự 
quan tâm của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, 
với sự cố gắng vượt bậc của tất cả các ngành 
và tỉnh, thành trong cả nước, công tác này đã 
được nâng cao chất lượng và đáp ứng ngày 
càng tốt hơn, hiệu quả hơn nhu câu của sự 
nghiệp đổi mới. Khoảng cách giữa Việt Nam 
và thế gIỚI bên ngoài ngày càng ngăn lại, nhân 
dân thế giới ngày càng hiểu biết đất nước ta 
hơn và sự gắn bó của cộng đồng người Việt 
Nam ở nước ngoài với đất nước cũng ngày một 
bên chặt hơn. 

Trọng tâm công tác đối ngoại năm 2002. 

Những kết quả đối ngoại năm qua rất đáng 
tự hào và nối tiếp được đà phát triển quan hệ 
đối ngoại của những năm trước. Nhưng rõ ràng 
ngành đối ngoại vẫn phải không ngừng nỗ lực 


và phân đâu vươn lên hơn nữa đê đáp ứng yêu . 
câu nhiệm vụ đôi ngoại của thời kỳ đây mạnh 


công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội 
nhập kinh tế quốc tế. Kiên định nguyên tắc 
nhưng linh hoạt, mềm dẻo trong sách lược, 
thấm nhuần tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh 
với phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến” 
vẫn là những yêu cầu đòi hỏi cao đối với 
ngành đối ngoại. 

Quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ IX 
của Đảng, Hội nghị ngành ngoại giao 
lần thứ 23 tổ chức tại Hà Nội từ ngày 10 đến 
15-12-2001 đã trao đôi sâu rộng về những biện 
pháp cụ thể để thực hiện thành công nhiệm vụ 
đối ngoại mà Đại hội IX đã đề ra. 

Trọng tâm hoạt động đối ngoại năm 2002 
vẫn là phân đẫu duy trì môi trường hòa bình, 
ốn định cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất 
nước. Trên nền tảng đó, tăng cường hoạt động 
đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế là trọng 
tâm công tác được ưu tiên. Từ những kết quả 
và bài học kinh nghiệm ban đầu, nhiệm vụ đặt 
ra cho năm 2002 là xây dựng và hoàn thiện 
khuôn khổ pháp lý và cơ chế hợp tác để hoạt 
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động đối ngoại phục vụ nhiều hơn, hiệu quả 
hơn, đắc lực hơn cho phát triển kinh tế đất 
nước. 

Tiếp tục cải thiện và phát triển quan hệ với 
các nước láng giêng chung biên giới, các nước 
lớn, các nước trong khu vực, các nước có quan 
hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống, các nước 
công nghiệp phát triển, các tổ chức quốc tế và 
khu vực, trong phong trào Không Liên kết và 
trong khuôn khổ Hợp tác Nam - Nam. Lợi ích 
chung vẫn là nền tảng và chất gắn kết những 
mối quan hệ hợp tác này, giúp cho chúng tiến 
triển đúng hướng bất chấp mọi biến hóa của 
thời cuộc. 

Năm 2002, hoạt động đối ngoại của Việt 
Nam phải phát huy hơn nữa vai trò và vị thể 
quốc tế của Việt Nam, đặc biệt trong các tổ 


chức và thể chế mà Việt Nam tham gia đâm 


nhận vai trò điều hành. Đấy cũng còn là đóng 
góp thiết thực của Việt Nam vào sự nghiệp 


chung và cuộc đấu tranh chung của nhân loại 
vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. 


Phát huy những thế mạnh và thành quả đã 
đạt được, khắc phục những điểm yếu còn tôn 
tại trong nghiên cứu cơ bản, dự báo, nắm bắt 
tình hình đến xử lý vấn đề cụ thể trong những 
trường hợp cụ thể, ngành đối ngoại còn phải 
từng bước được xây dựng và lớn mạnh thành 
ngành đối ngoại chính quy, hiện đại, tương 
xứng với yêu câu nhiệm vụ và tầm vóc của dân 
tộc trong thế ký XXL Tất cả những nhiệm vụ 
đó đều khó khăn, phức tạp. Nhưng dưới sự 
lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, với sự hợp 
tác chặt chẽ của các bộ, ban, ngành và tỉnh, 
thành, với sự tham gia của toàn Đảng, toàn dân 
và toàn quân, lại được soi sáng bằng Nghị 
quyết Đại hội IX của Đảng và trang bị bằng 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh, ngành đối ngoại sẽ hoàn thành tốt 
những trọng trách ấy, xứng đáng với lòng tin 
và mong đợi của Đảng, Nhà nước và nhân 
dân. C] 
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ĂM 2001, tình hình kinh tế - xã hội ở nước 

ta có nhiều khó khăn và thách thức. Hậu 

quả lũ lụt lớn năm 2000 ở đồng bằng sông 
Cửu Long chưa khắc phục hết thì thiên tai như lũ, 
bão lớn ở đông bằng sông Cửu Long và một số tính 
miền Trung, Tây Nguyên lại gây thiệt hại nặng nề 
về người và của. Nhiều công trình glaO thông, thủy 
lợi, công nghiệp, xây dựng và cơ sở hạ tầng nông 
thôn, thành thị bị hư hại nặng. Đời sống nhân dân 
vùng bị thiên tai gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng 
đến sức mua ở thị trường nông thôn. Ở bên ngoài, 
xu hướng trì trệ của nền kinh tế thế giới tiếp tục 
kéo dài và suy giảm mạnh sau sự kiện I I-9 ở nước 
Mỹ. Thị trường xuất khẩu thế giới bị thu hẹp, nhất 
là Mỹ, Nhật Bản và EU đã ảnh hưởng xấu đối với 
các hoạt động xuất khẩu của nước ta. Giá cả các 
mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như gạo, 
cà phê, cao su, thủy sản, hạt tiêu, hàng may mặc, 
giày dép... đều giảm mạnh. Khó khăn khách quan 


Yạp chí Cộng sản 


cộng với những thiếu sót và yếu kém chủ quan do 
tiềm lực kinh tế - tài chính hạn chế, nhiều vấn đề 
xã hội nổi cộm tồn tại từ các năm trước như 
lao động thừa, việc làm thiếu, tệ nạn xã hội... chưa 
được khắc phục đã và đang tác động tiêu cực 
đối với sản xuất và đời sống ở nhiều vùng và 
địa phương. 

Năm 2001, khó khăn và thách thức còn lớn hơn 
nhiều so với dự kiến, nên hạn chế khả năng thực 
hiện các mục tiêu kinh tế mà Quốc hội đề ra trong 
kỳ họp thứ 8. Mặc dù vậy, kết thúc năm 2001, 
nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội cả nước và hầu hết 
các ngành đều đạt mức cao và khá ổn định. Tốc độ 
tăng trưởng GDP đạt khoảng 6,8%, cao hơn mức 
6,7% của năm 2000 và đứng thứ 2 thế giới (sau 
Trung Quốc). Không chỉ tốc độ tăng trưởng cao mà 
xu hướng tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước, 


* PGS.TS, Vụ trưởng, Tổng cục Thống kê 
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cơ cấu kinh tế (theo GDP) chuyển dịch theo hướng 
tích cực : tỷ trọng công nghiệp đạt 38,0%, dịch 
vụ 39,0% và nông, lâm, thủy sản còn 23% 
(năm 2000 là 36,6% ; 39,1% và 24,3%). Việc giảm 
tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp 
trong GDP năm 2001 đạt được như trên là kết quả 
của quá trình chuyến đổi cơ cấu kinh tế nước ta 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa là khởi 
sắc đáng ghi nhận trong quản lý vĩ mô của Chính 
phủ. Thành công đó còn được thể hiện trong sự 
đóng góp của mỗi ngành vào tốc độ tăng GDP. 
Trong 7% tăng trưởng GDP thì khu vực công 
nghiệp và xây dựng đóng góp 3,7%, khu vực dịch 
vụ đóng góp 2,5% và khu vực nông, lâm nghiệp, 
thủy sản đóng góp 0,6%. Sự vượt trội của công 
nghiệp trong đóng góp vào tốc độ tăng GDP năm 
2001 là một nét mới, một mốc son đánh dấu xu 
hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế quốc dân nước ta 
theo hướng công nghiệp hóa nhằm đạt mục tiêu 
đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công 
nghiệp như Nghị quyết Đại hội IX của Đảng đã nêu. 

1. Giá trị sản xuất công nghiệp cả năm ước đạt 
228 798 tỉ đồng (giá 1994) tăng 14,5% so với 
năm 2000. Nét mới của sản xuất công nghiệp là sự 
trỗi dậy khu vực ngoài quốc doanh với tốc độ tăng 
trưởng 19,5% (năm 2000 tăng 18,3%, năm 1999 
tăng 10,9%) do tác động tích cực của Luật Doanh 
nghiệp và các chính sách kinh tế - tài chính thông 
thoáng hơn đối với khu vực dân doanh. Đáng chú 
ý là, khu vực kinh tế hỗn hợp tăng với tốc độ rất 
nhanh, tới 45%, doanh nghiệp tư nhân táng 12%, 
hộ cả thể chỉ tăng 5%. Khu vực ngoài quôc doanh 
có tốc độ tăng trưởng cao nhất chủ yếu do mạnh 
dạn đầu tư vốn và khoa học - công nghệ mở rộng 
sản xuất, tăng thêm năng lực mới từ các doanh 
nghiệp mới và cả doanh nghiệp cũ thuộc loại hình 
doanh nghiệp tư nhân, công ty cô phần, công ty 
trách nhiệm hữu hạn, tổ hợp tác và hợp tác xã, các 
làng nghề mới và truyền thống. Các loại sản phẩm 
công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp khu vực này 
tăng nhiều và nhanh chủ yếu là thủy sản chế biến, 
chè, rau quả xuất khẩu, đồ gỗ cao cấp, thủ công mỹ 
nghệ, kim loại và dệt may... 

Doanh nghiệp nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo 
trong công nghiệp, chiếm 40,67% tông giá trị 
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sản xuất toàn ngành, trong đó có các ngành then 
chốt của nên kinh tế tÊ quôc dân như điện, than, 
sắt thép, xi măng, hóa chất, cơ khí... Mặc dù có 
một số ngành như đường, may mặc, phân bón, da, 
giày dép, thuốc trừ sâu gặp khó khăn về nguyên 
liệu, máy móc thiết bị, vốn và thị trường tiêu thụ 
nên sản xuất tăng chậm, nhưng tốc độ tăng 
trưởng vân đạt 12% là một cô gắng lớn. Một số 
ngành và sản phẩm có lợi thế vẫn đạt tốc độ cao, 
trong đó nổi bật là : trang thiết bị nội thất 
tăng 50%, vật liệu xây dựng cao cấp tăng 15 - 40%, 
hóa chất dân dụng tăng 20 - 40%, thép tăng 21%, 
điện tăng 14,5% v.v.. 

Một số địa phương tăng trưởng nhanh như Vĩnh 
Phúc (9.384), Đà Nẵng (21,2%), Cần Thơ 
(20,7%), Khánh Hoa (18,4%), Hà Nội (14,4%), 
Hải Phòng (14,1%), Phú Thọ (13,4%)... 

Công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục 
phát triển và tăng trưởng ốn định với tốc độ khá 

o : tăng 13,8%, trong đó dầu mỏ và khí đốt 
tăng 11%, các ngành khác tăng 15,0%. Giá trị sản 
xuất công nghiệp toàn khu vực đạt 82 207 tỉ đồng, 
chiếm 35,9% tông giá trị sản xuất toàn ngành 
(giá 94) cao hơn năm 2000 là 0,4%. Một số địa 
phương và sản phâm tăng đột biến : Hải Dương 56,l%, 
Cần Thơ 49,8%, Khánh Hòa 35,5% ; thủy sản chế 
biến 87,2%, thuốc lá bao 3,24 lần, xi măng 41,4%, 
máy biến thế 3,17 lần, riêng xe đạp 15 lần, ắc quy 
12, 1%, ôtô lắp ráp 44,7%... Không chỉ tăng. nhanh 
Về SỐ lượng, công nghiệp FDI còn tạo ra nhiều mặt 
hàng mới có chất lượng cao góp phần tăng sức 
cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp nước ta trên 
thị trường trong nước và xuất khẩu. 

Xu hướng mới trong sản xuất công nghiệp 
năm 2001 là chuyên dịch cơ cấu từ công nghiệp 
khai thác sang công nghiệp chế tác khá rõ nét. 
Nhiêu sản phẩm công nghiệp cơ khí chế tạo, điện 
dân dụng, chế biến nông sản, thủy sản tăng khá như 
động cơ điện 40,7%, động cơ đi-ê-den 26,1%, thủy 
sản chế biến 26%, thép cán 21,8%. 

2. Sản xuất nông nghiệp (mở rộng) tiếp tục phát 
triển và tăng trưởng theo hướng kinh tế hàng hóa 
gắn với thị trường trong nước và xuất khẩu. Giá trị 
sản xuất ước đạt 145 507 tỉ đồng (giá 1994) 
tăng 4,1%, GDP ước đạt 109 765 tỉ đông (giá hiện 
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hành) tăng 2,6% so năm 2000, trong đó thủy sản 
tăng 10,5%. 

Thành tựu nổi bật nhất trong nông, lâm nghiệp 
và thủy sản năm 2001 là xu hướng chuyển đổi CƠ 
cấu sản xuất theo hướng kinh tế hàng hóa gắn với 
thị trường. Cả nước có trên 166 nghìn ha đất lúa 
vùng ven biển sản xuất bấp bênh, năng suất và hiệu 
quả thấp đã chuyển sang nuôi trông thủy sản, chủ 
yêu là nuôi tôm theo chủ trương của Chính phủ. 
Nhờ có chủ trương đúng nên phong trào hộ nông 
dân đầu tư chuyển đổi cơ cấu sản xuất được mở 
rộng ở các vùng với những mức độ khác nhau ; 
điển hình là bán đảo Cà Mau (Cà Mau 100 nghìn 
ha, Bạc Liêu 32 nghìn ha), duyên hải Nam Trung 
Bộ. Xu hướng chuyển đổi từ đất cây lúa sang trồng 
màu, cây công nghiệp, cây ăn quả có hiệu quả hơn 
cũng diễn ra ở một số địa phương vốn độc canh lúa 
như Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Vĩnh Phúc, 
Hà Nội, Hà Tây. Do đó, năm 2001 xuất hiện một 
xu hướng mới trong sản xuất lúa ở nước ta : diện 
tích gieo cây lúa cả năm giảm so với năm 2000, chỉ 
đạt 7,5 triệu ha. 

Cơ cấu mùa vụ trong sản xuất lúa cũng có sự 
chuyển đổi rõ nét. Vụ lúa đông xuân với nhiều lợi 
thế về thời vụ, ánh sáng, độ âm, khí hậu, thời tiết, 
giống, khả năng thâm canh, năng suất cao và ổn định, 
giá bán cao, chi phí thấp nên diện tích tăng nhanh : 
năm 2001 đạt 3 057 nghìn ha, tăng 43,7 nghin ha 
so với năm 2000. Vụ hè thu và vụ mùa thường 
chịu ảnh hưởng lớn của bão, lũ, lốc, sâu bệnh, năng 
suất bấp bênh, chi phí cao nên diện tích gieo cây 
giảm dần : năm 2001, diện tích lúa hè thu đạt 
2197,1 nghìn ha, giảm 95,7 nghìn ha, trong đó chủ 
yếu là lúa vụ 3 ở đồng bằng sông Cửu Long ; diện 
tích lúa mùa đạt 2246,4 nghìn ha, giảm 114 nghìn 
ha so với năm 2000. 

Cùng với việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, nhiều 
địa phương đã chủ động đôi mới cơ cấu giống lúa 
theo hướng tăng tỷ trọng diện tích các giống lúa có 
chất lượng gạo ngon, dù năng suất không cao ; 
giảm dần các giống lúa chất lượng thấp dù năng 
suất cao hơn. Xu hướng này tuy chưa phổ biến 
song bước đâu đã hình thành những vùng sản xuất 
lúa đặc sản, có chất lượng 8O phù hợp với yêu cầu 
thị trường trong nước và xuất khâu, thể hiện rõ nhất 
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ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng 
sông Hồng. 

Do tác động tổng hợp của các yếu tố trên đây 
nên năng, suất và sản lượng lúa từng vụ và cả năm 
chỉ đạt bằng hoặc thấp hơn năm 2000. Năng suất 
lúa binh quân năm 42,7 tạ/ha (đông xuân 50,6 tạ/ha ; 
hè thu 37,4 tạ/ha và vụ mùa 36 tạ/ha) bằng 
năm 2000 ; sản lượng đạt 32 triệu tấn giảm 60 vạn 
tấn so với năm 2000. Tính chung sản lượng lương 
thực có hạt đạt 34 triệu tấn, giảm gần 50 vạn tấn so 
với năm 2000. Đây là một hiện tượng mới chưa 
từng có kể từ năm 1986. Đó là một nét tích cực có 
xu hướng tiến bộ vì giảm sản lượng và năng suất đi 
đôi với giảm diện tích lúa bấp bênh chất lượng kém 
để tăng chất lượng lúa gạo và giá bán trên thị 
trường, tăng thu nhập của người trồng lúa. Hiện 
tượng giá lúa trên thị trường cả nước những tháng 
cuối năm 2001 đã tăng lên và đạt mức khá cao so 
với năm 2000 là kết quả tông hợp của nhiều yếu tố, 
trong đó chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ và 
giống lúa cũng đóng góp một phần quan trọng. 
Việc giảm diện tích và sản lượng lúa cũng góp 
phần giảm bớt lượng lúa hàng hóa tồn đọng trong 
dân và giảm dần tình trạng cung vượt quá cầu trên 
thị trường lúa Øạo trong nước. An ninh lương thực 
quốc gia vẫn giữ vững, thiếu đói giáp hạt giảm, thị 
trường và giá cả lương thực ốn định, không có các 
cơn sốt cục bộ kê cả ở những vùng bị thiên tai lũ 
lụt. Xuất khâu gạo vẫn đạt mức cao hơn năm 2000. 
Thực tế đó chứng minh, chủ trương điều chỉnh cơ 
câu sản xuất nông nghiệp nói chung, sản xuất 
lương thực nói riêng của Nhà nước trong năm 2001 
là hoàn toàn đúng đắn. 

Thành tựu nối bật thứ hai là sản xuất thủy sản 
có bước phát triển nhảy vọt cả trong nuôi trồng và 
đánh bắt. Sản lượng thủy sản cả năm ước đạt trên 
2,3 triệu tấn tăng 4,1% so với năm 2000. Cơ cấu 
sản lượng có bước chuyển tích cực : tỷ trọng sản 
lượng tôm từ §,6% năm 2000 tăng lên 10,4% 
năm 2001, tỷ trọng cá giảm nhưng sản lượng vẫn 
tăng 5%, tỷ trọng thủy sản nuôi trồng tăng từ 25% 
lên 27,5%. Nhờ đó, giá trị sản xuất ngành thủy sản 
cả năm đạt mức tăng trưởng 10,8%, cao nhất trong 
ba ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản. Chương 
trình đánh bắt thủy sản xa bờ, sau 3 năm thực hiện, 
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đã đem lại kết quả và hiệu quả đáng khích lệ, góp 
phân làm tăng nhịp độ tăng trưởng kinh tế toàn 
ngành. Sản lượng thủy sản khai thác cả năm đạt 
khoảng 1,7 triệu tấn, tăng 5,5% so năm 2000, trong 
đó cá tăng 6%. 

3. Hoạt động đầu tư và xây dựng có nhiều tiến 
bộ, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước cả 
năm ước đạt 24,4 nghìn tỉ, đạt 101,6% kế hoạch ; 
trong đó vốn trung ương 15,6 nghìn tỉ đồng, đạt 
101,8% và vốn địa phương 8,8 nghìn tỉ đông, đạt 
101,3%. Nhiều công trình xây dựng mới đi vào 
hoạt động đã tăng thêm năng lực sản xuất và dịch 
vụ. Nhà máy thủy điện Yaly đã đưa cả 4 tổ máy 
vào hoạt động, thủy điện Đa-mi, nhiệt điện Phú 
Mỹ I ; 12 cầu trên quốc lộ 1A, quốc lộ 18, 19, cảng 
Cần Thơ, Vũng Áng, thông xe đường Hà Nội - 
Lạng Sơn, Vinh - Đông Hà, Thường Tín - Cầu Giẽ, 
Biểu Nghi - Bãi Cháy, cầu vượt nam Chương 
Dương, nhiều cầu đường sắt, chương trình kiên cố 
hóa kênh mương thủy lợi. 

Trong đầu tư, xây dựng do có vốn đầu tư trực 
tiếp của nước ngoài nên có nhiều khởi sắc. Đến 20- 
11-2001, 411 dự án được cấp phép với tổng : số vốn 
đăng ký 2073,8 triệu USD tăng 32,1% vê số dự án 
và 61,5% về số vốn so với năm 2000. Các dự án 
đầu tư đều tập trung vào lĩnh vực sản xuất công 
nghiệp : 78,8% số dự án với 82,5% số vốn, tiếp đến 
là giao thông, bưu điện. Đối tác mới như Hà Lan, 
Mỹ, Pháp và các nước châu Âu đã đầu tư nhiều dự 
án mới với số vốn lớn (Hà Lan : 573,9 triệu USD, 
Pháp : 407 triệu USD v.v...). 

4. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch đã 
khởi sắc toàn diện. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và 
doanh thu dịch vụ cả năm ước đạt 238,5 nghìn tí 
đồng, tăng 8,7% so với năm 2000, trong đó khu 
vực kinh tế nhà nước tăng 8,6%, cá thê tăng 7,5%. 
Kinh doanh thương nghiệp chiếm 71% tổng mức 
và tăng 9,2%, khách sạn, nhà hàng chiếm 12,6% 
tăng 12,3%, du lịch, dịch vụ tăng 4,1%. Khách 
quốc tế ước đạt 2,3 triệu người, tăng §,4% so với 
năm 2000, trong đó trên 55% là khách du lịch. 
Doanh thu du lịch cả năm tăng khoảng 20% và là 
nét mới nối bật nhất trong hoạt động dịch vụ. 

Hoạt động xuất khẩu tuy có khó khăn do thị 
trường và giá cả thế giới biến động bất lợi, kim 
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ngạch xuất khẩu cả năm 2001 do thua thiệt về giá 
nên ước đạt gần 16 tỉ USD, tăng 8% so năm 2000, 
trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 17,6%, 
khu VựC có vốn đầu tư trự tiếp nước ngoài táng 2, 3%. 
Một số mặt hàng xuất khẩu truyền thống vân tiếp 
tục tăng về lượng nhưng giảm - về giả, gạo tăng 6,4% 
về lượng nhưng giảm 8,5% về giá, tương tự cà phê 
tăng 22,6% và giảm 24,2%, dầu thô tăng 10,2% và 
giảm 1,5%. Khởi sắc nhất là hải sản đạt 1,8 tỉ USD 
tăng 21,7%, dệt : 2 150 triệu USD tăng 13,6%, rau 
quả : 330 triệu USD tăng 54,5%. 

Kim ngạch nhập khẩu cả năm ước đạt 16,3 tỉ USD, 
tăng 4,2% so với năm 2000. Nét mới trong 
nhập khẩu năm nay là tỷ trọng hàng nhập là 
nguyên, nhiên vật liệu phục vụ sản xuất cao hơn 
các năm trước : sắt thép tăng 36%, bông tăng 43%, 
sợi tăng 17%. Nhập siêu 300 triệu USD, bằng 1,9% 
kim ngạch xuất khâu. 

Chỉ số giá tiêu dùng 11 tháng giảm 0,2% so 
cùng kỳ và ước cả năm 2001 không tăng so với 
năm 2000. Tuy nhiên, những tháng cuối năm giá 
lương thực có nhích lên đã kéo theo sự tăng giá một 
số hàng hóa và dịch vụ nên xu hướng giảm phát đã 
chững lại. Giá vàng và đô la Mỹ có biến động nhẹ 
nên giá trị tiền đồng ốn định. 

5. Do sản xuất và dịch vụ phát triên, tăng trưởng 
khá nên thu ngân sách đạt kế hoạch và tăng 7,4%, 
đảm bảo kịp thời các nguôn chỉ và giảm bội chỉ so 
với dự kiến. Một số vấn đề văn hóa, xã hội có 
chuyên biến tích cực, đạt chỉ tiêu về tạo việc làm, 
đào tạo nghề, giảm tỷ lệ tăng dân số và giảm tỷ lệ 
hộ nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm khoảng 2%, tỉ lệ hộ 
thiếu đói giáp hạt 0,88% với số khẩu 0,95%, 
giảm 6,4% về số hộ và 6,7% về số khâu so năm 
2000. Các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục được 
Nhà nước quan tâm và đầu tư thỏa đáng nên đạt kết 
quả tốt. Trong năm, các địa phương đã chỉ 26,6 tỉ 
đồng cho hoạt động văn hóa cơ sở. Năm học 2000 - 
2001, cả nước có 20,7 triệu học sinh phổ thông và 
mẫu giáo ; có 2 thành phố Hà Nội và Đà Nẵng phổ 
cập trung học cơ sở. Công tác chăm sóc sức khỏe 
cộng đồng có nhiều tiến bộ, kể cả vùng bị bão lũ ở 
phía Nam. Đời sống các tầng lớp dân cư được cải 
thiện, bộ mặt đất nước đôi thay theo hướng văn 
minh, hiện đại, quốc phòng - an ninh được giữ vững... 


29 


Mùa Xuân - Đất nước 


Trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều biến 
động phức tạp, nhiều nước trong khu vực giảm tốc 
độ tăng trưởng kinh tế, một số nước tăng trưởng 
âm, thì những thành tựu về kinh tế - xã hội của 
nước ta đạt được trong năm 2001 là to lớn và đáng 
tự hào. 

Nguyên nhân bao trùm của thành tựu đó là sự 
lãnh đạo của Đảng và Nhà nước về công tác quản 
lý kinh tế - xã hội có nhiều tiến bộ mới. Nhiều chủ 
trương và chính sách vĩ mô ban hành đã phát huy 
tác dụng tích cực trong việc phát huy nội lực của 
các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp và 
hàng chục triệu hộ gia đình, đầu tư phát triển sản 
xuất và mở rộng các hoạt động dịch vụ. Thành tựu 
năm 2001 càng khẳng định đường lối đôi mới kinh 
tế của Đảng ta và những mục tiêu do Đại hội IX 
của Đảng đề ra là hoàn toàn đúng đắn. 

Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu và tiến bộ, nền 
kinh tế nước ta năm 2001 cũng bộc lộ nhiều yếu 
kém và hạn chế : 

- Một là, tính ốn định và vững chắc của tốc độ 
tăng trưởng chưa cao, chất lượng, giá cả hàng hóa 
và dịch vụ có sức cạnh tranh yếu trên thị trường 
trong nước và xuất khâu. Tình trạng sản xuất tự 
phát, chưa bám sát nhu cầu thị trường còn phô biến 
dẫn đến cung vượt cầu vẫn chưa được khắc phục và 
có phần tăng thêm. Cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao 
động chuyển dịch chậm và chưa lối ra, nhất là khu 
vực nông thôn dẫn đến lao động thừa, việc làm 
thiếu và thu nhập thấp. 

- Hai là, tiến độ triển khai các dự án đầu tư 
chậm, môi trường đầu tư chưa thông thoáng nên 
sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và 
nước ngoài chưa cao. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản 
tập trung thuộc ngân sách nhà nước 9 thâng 
năm 2001 mới đạt 70,5% kế hoạch năm (trung 
ương 73,3%, địa phương 65,6%). Tiến độ giải 
phóng mặt băng quá chậm đã và đang là thách thức 
lớn đối với công tác triên khai các dự án. 

- Ba la, thu ngân sách nhà nước tuy đạt dự toán 
nhưng tính ổn định, vững chắc chưa cao. Nguôn thu 
chủ yếu vẫn dựa vào thu tài nguyên (dầu thô) và 
thuế nhập khâu. Đây là một thách thức lớn của nên 
tài chính quốc gia những năm tới khi nước ta thực 
hiện lộ trình thuế suất AFTA và gia nhập WTO. 


30 


Yạp chí Cộng sản 


- Bốn là, sức mua toàn xã hội tăng chậm, nhất 
là khu vực nông thôn dẫn đến chỉ số giá tiêu dùng 
cả năm duy trì trong tình trạng giảm phát. Đây là 
năm thứ 2 chỉ số giá tiêu dùng giảm. Đó là dấu hiệu 
đáng lo ngại vì các giải pháp kích cầu trong 2 năm 
qua tô ra chưa phát huy tác dụng mạnh mẽ. Đời 
sống nhân dân vùng bị thiên tai, lũ lụt ở đồng bằng 
sông Cửu Long và một số tỉnh miền Trung gặp 
nhiều khó khăn. 

Những khó khăn và hạn chế trên đây tuy có ảnh 
hưởng nhất định đến nhịp độ tăng trưởng kinh tế và 
phát triển xã hội chung của cả nước năm 2001, 
song đó là những khó khăn trên bước đường phát 
triển của một nền kinh tế trong quá trinh chuyển 
đổi. Đảng và Nhà nước ta đã nhận thức đây đủ và 
đã có nhiều chủ trương giải pháp để khắc phục. 
Những thành tựu to lớn và cơ bản đạt được trên mặt 
trận kinh tế như đã nêu là minh chứng rõ ràng của 
những cố gắng đó. 

Những thành tựu của năm 2001 đã tạo ra thế và 
lực mới để nước ta bước vào năm 2002 với những 


triên vọng tốt đẹp hơn. Dự báo tốc độ tăng trưởng 


của nền kinh tế cả nước hoàn toàn có thể đạt mức 
7,5% như mục tiêu của Chính phủ trình Quốc hội đề 
ra. Cơ sở của dự báo đó là : tốc độ tăng trưởng của 
các ngành sản xuất và dịch vụ năm 2002 đạt 7,5%. 
Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản có khả năng 
tăng 4,8%, công nghiệp tăng 13%, kim ngạch xuất 
khẩu tăng 14 - 16%, vốn đầu tư phát triển toàn xã 
hội tăng 17% và băng 32% GDP. Tỷ lệ hộ nghèo 
và tốc độ tăng dân số tự nhiên sẽ tiếp tục giảm và 
triên vọng đạt mục tiêu đề ra. 

Những chủ trương và chính sách kinh tế thông 
thoáng của Đảng và Nhà nước ta ban hành trong 
năm 2001 là động lực tinh thần và đang khơi dậy 
tiêm năng và nội lực của toàn xã hội để phát triển 
sản xuất, dịch vụ, làm giàu cho mình và cho đất 
nước. Tự hào với những thành tựu đạt được năm 
2001, nhận thức đầy đủ khó khăn và thách thức 
cũng như tận dụng thời cơ và cơ hội đã tạo ra, với 
thế và lực mới, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng 
dưới sự lãnh đạo của Đảng triển vọng nền kinh tế 
nước ta năm 2002 sẽ tốt đẹp hơn, vững chắc hơn. 
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IỆN nay, các cấp, các ngành, các 
H; nghiệp nhà nước (DNNN) đang 

trong quá trình nghiên cứu, quán triệt 
và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung Ương 
NQTW (khóa IX) về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, 
phát triển và nâng cao hiệu quả DNNN. Đại đa 
số ý kiến cán bộ, đảng viên đồng tình với các 
nội dung của Nghị quyết, song vẫn còn ý kiến 
hoài nghi, thiếu tin tưởng vào sự cần thiết của 
DNNN. Theo họ, DNNN không thê hoạt động 
có hiệu quả, không có khả năng cạnh tranh 
bằng doanh nghiệp tư nhân, và do vậy không 
nhất thiết phải duy trì các DNNN vì những lý 
đo sau : 

Thứ nhất : Vẫn đề quan trọng không phải là 
DNNN hay doanh nghiệp tư nhân mà là sản 
xuất có phát triển không ? Vì qui đến cùng, sở 
hữu chỉ là phương tiện, tăng trưởng kinh tế mới 
là mục tiêu. 

Thứ hai : Chỉ người chủ doanh nghiệp tư 
nhân, là chủ sở hữu các tài sản một cách đích 
thực mới toàn tâm, toàn ý chăm lo cho doanh 
nghiệp của mình, quản lý chi phí sản xuất kinh 
doanh hợp lý, tiết kiệm, loại trừ sự chia chác 
A-B theo tỷ lệ phần trăm ; đồng thời, chỉ có 
doanh nghiệp tư nhân mới có khả năng nhanh 
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nhạy, linh hoạt trong cơ chế thị trường để đạt 
hiệu quả cao, sức cạnh tranh lớn. 

Thứ ba : Các DNNN có chủ sở hữu là 
Nhà nước. Toàn bộ đội ngũ cán bộ quản lý tại 
doanh nghiệp cũng như ở các cơ quan quản lý 
nhà nước đều không phải là người chủ thực sự, 
đúng nghĩa như ở doanh nghiệp tư nhân nên họ 
luôn có mục đích cá nhân khác nhau. Do vậy, 
trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệp, họ thường không dám đầu 
tư mở rộng sản xuất do “nay làm mai nghỉ”, 
tỉnh thần trách nhiệm không cao. Một bộ phận 
không nhỏ cán bộ quản lý còn coi tài sản của 
Nhà nước là “tiền chùa” nên sử dụng lãng phí, 
hoặc khi có điều kiện thì tìm mọi cách chiếm 
đoạt làm của riêng. Mặt khác, DNNN bị chỉ 
phối bởi nhiều cơ quan quản lý nhà nước nên 
họ phải chờ xin ý kiến, trình duyệt... làm hạn 
chế nhiều khả năng kinh doanh dẫn đến hiệu 
quả kinh doanh thấp, sức cạnh tranh kém. 

Sự thật có đúng như vậy không ? Có phải 
vấn đề sở hữu ở doanh nghiệp không phải là 
quan trọng như người ta nghĩ không ? Có phải 
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về bản chất DNNN là không có hiệu quả mà 
doanh nghiệp tư nhân mới có hiệu quả ? Bài 
viết này xin nêu một số suy nghĩ góp phần làm 
sáng tỏ các câu hỏi trên. 

I - Doanh nghiệp nhà nước có cần thiết 
không ? 

Chúng ta đều biết “Chính trị là biểu hiện tập 
trung của kinh tế”. Nền chính trị của Việt Nam 
do Đảng Cộng sản lãnh đạo nhằm đưa nước ta 
tiến lên CNXH, thực hiện “dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. 


Các doanh nghiệp của nước ta, trước hết là 


DNNN cũng phải phục vụ cho nhiệm vụ này. 
Thời kỳ từ năm 1990 đến nay, đất nước ta phải 
đối mặt với những khó khăn gay gắt, có những 
năm trong tình thế hiểm nghèo. Đầu những 
năm 90, mặc dù gặp phải hoàn cảnh hết sức 
khó khăn, khắc nghiệt, như : thể chế xã hội ở 
Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu sụp 
đổ ; Mỹ thực hiện chính sách bao vây, cấm 
vận ; khủng hoảng kinh tế - tài chính khu vực 
năm 1997 - 1998 tác động mạnh ; thiên tai liên 
tiếp xây ra ; việc chuyển đối nền kinh tế từ tập 
trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường định 
hướng XHCN có những thời cơ và thuận lợi 
mới, nhưng bao hàm cả thách thức và khó 
khăn, cũng như có cả khả năng rủi ro ; song, 
chúng ta vẫn đạt được những thành tựu to lớn 
và rất quan trọng. GDP năm 2000 tăng gấp 2 
lần so với năm 1990 ; tình hình chính trị - xã 
hội cơ bản ôn định ; đời ¡ sống các tầng lớp nhân 
dần được cải thiện ; ; QUỐC phòng - an ninh được 
tăng cường ; sức mạnh về mọi mặt của nước ta 
đã lớn hơn nhiều so với 10 năm trước. Kết quả 
trên có được là do cố gắng phấn đấu của toàn 
dân dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đẳng, trong 
đó DNNN góp phần rất to lớn. Năm 2000, 
DNNN làm ra 39,5% GDP và đóng góp 39,2% 
tông thu ngân sách nhà nước, 50% kim ngạch 
xuất khẩu. DNNN là đối tác chủ yếu trong hợp 
tác đầu tư nước ngoài, chiếm 98% số dự ân liên 
doanh nước ngoài. DNNN có năng lực sản 
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xuất kinh doanh lớn, cơ cấu ngày càng hợp lý 
và từng bước mở rộng thị trường trong nước và 
ngoài nước. Các tông công ty có quy mô lớn, 
tuy chỉ chiếm 28,4% tổng số DNNN nhưng 
nắm giữ 65% tổng vốn và 61% số lao động ; 
trình độ công nghệ và quản lý có nhiều đổi 
mới tiến bộ. Chất lượng, hiệu quả, sức cạnh 
tranh của DNNN được nâng lên, góp phần chủ 
yếu để kinh tế nhà nước thực hiện được vai trò 
chủ đạo, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội. 
Đây cũng là lực lượng quan trọng thực hiện 
các chính sách xã hội, khắc phục hậu quả thiên 
tai và bảo đảm sản xuất dịch vụ thiết yếu cho 
quốc phòng, an ninh. Có thê khẳng định, 
DNNN đã góp phân quan trọng vào thành tựu 
to lớn của sự nghiệp đôi mới, đưa đất nước ra 
khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, đứng vững 
trước những chấn động của khủng hoảng kinh 
tế quốc tế, khu vực, tạo tiền đề cho thời kỳ đẩy 
mạnh CNH, HDH theo định hướng XHCN. 

Doanh nghiệp nhà nước còn có vai trò 
không thê thay thế là khắc phục những khiếm 
khuyết của cơ chế thị trường. Theo quy luật, ở 
một số ngành, vùng nhiều khó khăn, khó thu 
lợi nhuận mà doanh nghiệp tư nhân không làm, 
DNNN sẽ đảm nhận vì sự phát triên chung của 
nên kinh tế. Mặt khác, DNNN cũng còn là lực 
lượng vật chất để Nhà nước can thiệp binh ồn 
thị trường, hạn chế ảnh hưởng xấu của ngành 
nghề độc quyền tự nhiên có tác hại lớn cho nền 
kinh tế. _ 

Thực hiện CNH, HĐH trong điều kiện thị 
trường vốn chưa hoàn thiện, nông dân có thu 
nhập thấp, tích lũy không đủ tạo nguôn đầu tư 
cơ bản, kinh tế tư nhân còn nhỏ bé thì DNNN 
có vai trò huy động vốn đầu tư xây dựng những 
công trình lớn, hiện đại. 

Trong xu thế toàn câu hóa, hội nhập kinh tế 
quốc tế, chỉ có DNNN là những tổ chức kinh tế 
lớn của quốc gia, có đủ khả năng hợp tác liên 
doanh với các công ty lớn quốc tế ; đồng thời, 
làm đối trọng với họ trên thị trường trong nước 
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và vươn ra thị trường quốc tế, góp phần quan 
trọng xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ của 
đất nước. 

Trung Quốc là nước chủ trương xây dựng 
CNXH thông qua phát triển nền kinh tế 
thị trường mà kinh tế nhà nước giữ Vai tTÒ 
chủ đạo. Với tỷ trọng hơn 10% của chế độ 
công hữu trong toàn bộ nền kinh tế, song 
Trung Quốc vẫn giữ mức tăng trưởng kinh tế 
vào loại cao nhất thế giới, đạt khoảng trên dưới 
10% liên tục trong nhiều năm và đang có 
những dự báo cho rằng trong tương lai không 
xa, Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế số 1 
thế giới, lớn hơn cả của Mỹ về giá trị tuyệt đối. 

Ngay chính ở các nước tư bản, DNNN cũng 
còn có vai trò không nhỏ. Theo đánh giá của 
UNDP, DNNN trong các nước tư bản phát 
triển vẫn còn chiếm khoảng 10%. 

Như vậy, những người nêu sự hoài nghi, mơ 
hồ về sự cần thiết của DNNN chính là nhằm 
che đậy sự phủ nhận chế độ công hữu, đề cao 
chế độ tư hữu. 

HI - Doanh nghiệp nhà nước hoạt động có 
hiệu quả không ? 

Vấn đề hiệu quả của DNNN là đặc biệt 
quan trọng, vì đã là doanh nghiệp kinh doanh 
đương nhiên phải có hiệu quả thì mới tôn tại, 
phát triển. Việc xem xét, đánh giá hiệu quả của 
DNNN cần có quan điểm toàn diện cả về kinh 
tế, chính trị, xã hội ; trong đó, lấy suất sinh lời 
trên vốn làm một trong những tiêu chuẩn chủ 
yếu để đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp 
kinh doanh, lấy kết quả thực hiện các chính 
sách xã hội làm tiêu chuẩn chủ yếu để đánh giá 
hiệu quả của doanh nghiệp công ích. 

Trên thực tế, những hoài nghi, thiếu niềm 
tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên vào 
hiệu quả của DNNN cũng không phải là ¡không 
có căn cứ nhất định. Thực tế cho thấy, các 
DNNN của chúng ta bên cạnh những thành tựu 
to lớn đã và đang bộc lộ những yếu kém khá 
nghiêm trọng. 
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Quy mô các DNNN còn nhỏ (vốn bình quân 
chỉ là 12 tỉ đồng), cơ cấu có nhiều bất hợp lý, 
công nghệ lạc hậu, quản lý yếu kém, chưa thật 
sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sản xuất 
kinh doanh. Kết quả khảo sát 10 ngành cho 
thấy ngoài một số doanh nghiệp có trình độ 
công nghệ hiện đại hoặc trung bình của thế 
giới và khu vực, số còn lại lạc hậu so với thế 
giới từ 10 đến 20 năm, thậm chí 30 năm. Đến 
tháng 5/2001 mới chỉ có 4,1% tổng số DNNN 
được chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng 
quốc tế. Kết quả sản xuất kinh doanh của các 
DNNN cũng chưa tương xứng với các nguồn 
lực đã có và sự hỗ trợ đầu tư của Nhà nước : 
trong 4 năm (1997 - 2000) ngân sách nhà nước 
đã đầu tư thêm cho DNNN gần 8 200 tỉ đồng ; 
ngoài ra, miễn giảm thuế 1 351 tỉ đồng, xóa nợ 
1 088 tỉ đồng, khoanh nợ 3 392 tỉ đồng, giãn 
nợ 540 tỉ đồng, giảm tính khấu hao 200 tỉ đồng 
và cho vay ưu đãi đầu tư 9 000 tỉ đồng. Đến 
năm 2000, số DNNN kinh doanh có hiệu quả 
mới chỉ là 40%, bị lỗ liên tục chiếm tới 29%. 
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Tình hình đúng như vậy, nhưng từ đó để đi 
đến khẳng định chỉ có các DNTN mới có lãi và 
DNNN chỉ có thua lỗ, kém hiệu quả là hoàn 
toàn không đúng. Nhận định này thiếu cả cơ sở 
lý luận và thực tiễn, coi một số hiện tượng 
trùng với bản chất, bởi nếu đi sâu nghiên cứu 
chúng ta cũng dễ thấy không chỉ DNNN mới 
thua lỗ, mà cũng có nhiều DNTN thua lỗ. 
Khủag hoảng. kinh tế - tài chính khu vực với 
những hậu quả nặng nè về kinh tế, chính trị, xã 
hội có thể được . co là khủng hoảng của kinh tế 
tư nhân. Thực tế ở thành phố Hải Phòng (cũng 
như ở nhiều địa phương khác) cho thấy, tỷ lệ 
nợ quá hạn của các khoản vay tín dụng ngân 
hàng của DNTN (vào khoảng 36% tính đến 
tháng 6/2001), cao gấp đôi so với DNNN, 
trong đó phần lớn là nợ khó có khả năng thanh 
toán. Trong tổng số DNNN có tới 70% là hoạt 
động có lãi và khi lãi khi lỗ ; số DNNN thua lỗ 
tuy còn nhiều song chỉ là thiểu số. Ở 
Trung Quốc có 500 doanh nghiệp hàng đầu là 
các DNNN lớn sản xuất kinh doanh có hiệu 
quả, làm đầu tầu thúc đấy kinh tế cả nước phát 
triển. Ở nhiều nước khác cũng đều có DNNN 
hoạt động có hiệu quả, và DNTN bị thua lỗ 
phải phá sản. 

Như vậy, thua lỗ, hiệu quả thấp là đồng 
hành của cả DNNN và DNTN, không có sự 
phân biệt chủ sở hữu. Thực tế ở nước ta cho 
thấy, sự thua lỗ, hiệu quả kinh tế thấp của một 
bộ phận đáng kê DNNN và DNTN có nhiều 
nguyên nhân không có liên quan đến sở hữu 
doanh nghiệp, trong đó có nguyên nhân rất cơ 
bản là điều kiện sẵn xuất kinh doanh của nước 
ta nhiều khó khăn, biến động rủi ro lớn, các 
doanh nghiệp còn nhiêu hạn chế yếu kém, nhất 
là về trình độ quản lý, kinh nghiệm thương 
trường,,... 

Thực tế phát triển kinh tế của các nước trên 
thế giới cũng cho thấy, khi sản xuất phát triên, 
trình độ xã hội hóa của sản xuất ngày càng cao 
thì người chủ sở hữu ngày càng tách rời với 
người trực tiếp quản lý kinh doanh, hoạt động 
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sản xuất kinh doanh sẽ ngày càng được chuyên 
môn hóa. Ví dụ trong các công ty cổ phần của 
các nước trên thế giới, sở hữu công ty là các cổ 
đông nhưng chỉ có cô đông lớn mới tham gia 
quản lý doanh nghiệp. Hơn nữa, ở rất nhiều 
công ty thậm chí người ta còn thuê các giám 
đốc điều hành. Như vậy, quan niệm chủ sở hữu 
phải gắn với việc trực tiếp quản lý kinh doanh 
doanh nghiệp thì doanh nghiệp mới hoạt động 
có hiệu quả là không cần thiết và không đúng. 
Hiện nay, trên thế giới đang xuất hiện ngày 
càng nhiều các công ty tài chính, các quỹ đầu 
tư để đầu tư vào các doanh nghiệp thu lợi 
nhuận (tức là người chủ sở hữu tách rời người 
quản lý) nhưng các doanh nghiệp hoạt động rất 
hiệu quả. 

Thực tiễn kinh doanh ở nhiều nước trên thế 
giới đã chứng minh rằng trong môi trường 
cạnh tranh quyết liệt của nền kinh tế thị 
trường, sự thành công hay không phụ thuộc rất 
nhiều vào chính năng lực quản lý của doanh 
nghiệp đó cho dù đó thuộc loại hình doanh 
nghiệp nào... 

Đến đây chúng ta thấy, một khi đã phân 
định được rõ quyền của chủ sở hữu và quyền 
kinh doanh của doanh nghiệp, có cơ chế bảo 
đảm quyền tự chủ sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp thì hiệu quả sản xuất kinh doanh 
phụ thuộc trước hết vào phẩm chất, năng lực 
của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành DNNN. 

II - Những ưu thế của doanh nghiệp 
nhà nước. 

Doanh nghiệp nhà nước còn có những ưu 
thế hơn hắn các DNTN. Trước hết đó là phẩm 
chất, năng lực của đội ngũ cán bộ và cán bộ 
quản lý trong DNNN. Qua nghiên cứu, chúng 
tôi thấy cán bộ dù là ở doanh nghiệp tư nhân 
hay DNNN chịu tác động của 3 động lực chủ 
yếu sau đây : Lợi ích vật chất ; lòng say mê 
nghề nghiệp ; sự thôi thúc của lý tưởng. Tuy 
vậy, ý nghĩa quan trọng và hiệu quả tác động 
của mỗi động lực lại không phải là đồng nhất, 
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như nhau đối với cán bộ ở DNTN và DNNN. 
Trong các nước tư bản, các giám đốc doanh 
nghiệp đại diện cho lợi ích của giai cấp tư sản, 
tuân theo mục đích của tư bản, coi doanh 
nghiệp chỉ là nơi để cung cấp lợi nhuận cho 
các cổ đông, họ coi lợi nhuận là trên hết, lợi 
ích vật chất của họ là số 1 và cho dù có nghĩ 
tới các nhu cầu, lợi ích đông đảo của công 
nhân viên thì các lợi ích này cũng phải xếp sau 
rất xa lợi ích của bản thân họ. Những nỗ lực, 
cố gắng của đội ngũ công nhân viên trong 
doanh nghiệp chủ yếu mang lại lợi ích cục bộ 
cho chủ tư nhân, cho giai cấp tư sản. Điều này 
là tất yếu vì nó có nguyên nhân sâu xa ở chế 
độ sở hữu tư nhân đối với tư liệu sản xuất của 
các doanh nghiệp tư bản. Đây là điểm mạnh, 
nhưng cũng chính là điểm yếu của các doanh 
nghiệp tư nhân, chứa đựng trong nó mầm 
mống dẫn tới xung đột lợi ích, tạo căng thẳng, 
mâu thuẫn không thể điều hòa giữa tính chất 
xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản 
xuất với sở hữu tư nhân của tư liệu sản xuất mà 
Mác đã chỉ ra từ lâu. : 

Đối với đội ngũ cán bộ DNNN, xuất phát từ 
yêu cầu tất yếu của chế độ công hữu về tư liệu 
sản xuất để bảo đảm xây dựng CNXH thành 
công, là cơ sở kinh tế để thực hiện toàn dân 
cùng giàu có, thực hiện dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công băng, dân chủ, văn minh, thì động 
lực lý tưởng là động lực số 1, cùng với động 
lực lòng say mê nghề nghiệp, lợi ích vật chất 
tạo cho đội ngũ cán bộ quản lý và người lao 
động trong DNNN khả năng vượt lên trên 
những giới hạn của DNTN. Chúng ta xem xét 
kỹ hơn các động lực này. 

1. Về động lực lý tưởng : Trong khi coi lợi 
ích vật chất trực tiếp là một động lực rất quan 
trọng, nhất là trong sự nghiệp phát triển kinh tế 
theo định hướng CHXN, chúng ta không được 
tuyệt đối hóa động lực lợi ích vật chất, xem đó 
là động lực duy nhất và tối thượng. Vì như vậy 
là không khoa học, không đúng với thực tiễn. 
Con người bị chi phối bởi nhiều lợi ích như 
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chính trị, văn hóa, xã hội, kinh tế ; bị thôi thúc 
bởi các trách nhiệm xã hội chứ không chỉ bởi 
các ham muốn vị kỷ. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
từ khi trở thành một học thuyết khoa học đã là 
động lực lý tưởng cho hàng triệu triệu người 
trên trái đất chiến đấu, hy sinh, lao động, phần 
đấu. 

Ở Việt Nam, mục tiêu độc lập dân tộc gắn 
liền CNXH trong gần thế kỷ qua đã trở thành 
động lực lý tưởng vô cùng to lớn thôi thúc cả 
dân tộc đạp bằng muôn trở ngại giành lại độc 
lập, tự do cho dân tộc, xây dựng cuộc sống ấm 
no, hạnh phúc cho nhân dân. 

Chính nhờ giác ngộ lý tưởng, hàng triệu 
đồng bào chiến sĩ ta đã tự nguyện lao vào cuộc 
chiến đấu với kẻ thù hung bạo dẫu biết rằng 
“dấn thân vô là phải chịu tù đầy, là gươm kề cổ 
súng kề tai, là thân sống chỉ coi còn một nửa”. 
Được giác ngộ bởi lý tưởng cao đẹp của Đảng, 
hàng triệu đồng bào, chiến sĩ ta đã tự nguyện 
hy sinh lợi ích cá nhân lớn nhất là chính cuộc 
đời mình cho cách mạng, cho dân tộc. 

Chính nhờ giác ngộ lý tướng, hàng triệu 
người lao động, các nhà khoa học, cán bộ quản 
lý, cán bộ lãnh đạo của chúng ta mặc dù điều 
kiện làm việc còn khó khăn, đồng lương còn 
hạn hẹp vẫn hăng say lao động sáng tạo, lập 
nên những thành tựu to lớn và quan trọng trong 
sự nghiệp đổi mới, tạo thế và lực mới cho đất 
nước ta. 

Việc nhận thức đúng vai trò của động lực lý 
tưởng, chính là thể hiện tư tưởng của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh coi “đức là gốc, tài là quan 
trọng”. Lý tưởng chính là đức, lý tướng đúng 
sẽ định hướng cho tài năng, tạo điều kiện cho 
tài năng phát triển và phát huy tác dụng đích 
thực cho xã hội. 

Như vậy, động lực lý tưởng là rất hiện thực 
và to lớn. Dựa trên chế độ công hữu về những 
tư liệu sản xuất chủ yếu, chúng ta hoàn toàn có 
khả năng xây dựng được đội ngũ cán bộ quản 
lý và người lao động trong các DNNN có lý 
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tưởng cộng sản sâu sắc, nguyện hy sinh phấn 
đầu giải phóng lao động, giải phóng con 


người, đề đi từ “vương quốc tất yếu đến vương 
quốc tự do” ; xây dựng lòng yêu thiết tha tổ 


quốc Việt Nam XHCN, không cam chịu để đất 


nước đói nghèo, lạc hậu, quyết tâm xây dựng 
đất nước mau chóng đạt được mục tiêu “dân 
giàu, nước mạnh, xã hội zông bằng, dân chủ, 
văn minh”, làm giàu không chỉ cho bản thân, 
gia đình mình và còn phải làm giàu cho cả đất 


, 


nước. 

2. Về động lực từ sự say mê nghề nghiệp : 
Cần khẳng định sự say mê nghề nghiệp là động 
lực giúp nâng cao hiệu quả công việc trong cả 
loại hình DNTN lẫn DNNN. Ông cha ta đã 
nói : sinh vì nghề, tử vì nghề. Song ở đây có sự 
khác nhau rất rõ khi xem xét sự say mê nghề 
nghiệp đó phục vụ lợi ích lý tưởng nào. Rõ 
ràng, khi được giác ngộ bởi một lý tưởng cao 
cả, vì lợi ích của cả cộng đồng trong đó có lợi 
ích của bản thân, thì trong cùng một điều kiện 
như nhau, lòng say mê nghề nghiệp đó sẽ 
mang lại hiệu quả cao hơn, thực hiện được 
những công việc khó khăn hơn. Giáo sư Trần 
Đại Nghĩa là một ví dụ điển hình. Là nhà khoa 
học được đào tạo tại phương Tây, có điều kiện 
thuận lợi để sử dụng nghề nghiệp mà ông say 
mê ; song nhờ giác ngộ lý tưởng cao cả của 
Đảng, ông đã về nước. Và dù phải làm việc 
trong những điều kiện hết sức khó khăn, thiếu 
thốn ông vẫn phát huy cao độ sự say mê nghề 
nghiệp của mình để sáng chế ra nhiều loại vũ 
khí phục vụ cho cuộc kháng chiến của dân tộc. 

Trong công cuộc xây dựng kinh tế, thấm 
nhuần lý tưởng cách mạng, rất nhiều người lao 
động và cán bộ quản lý đã lao động sáng tạo, 
đạt hiệu quả cao. Hàng ngàn anh hùng lao 
động và chiến sĩ thi đua đã được Nhà nước 
tuyên dương là những minh chứng cho lập luận 
này. Chúng ta cũng ngày càng thấy rõ quản lý 
doanh nghiệp nói chung hay làm giám đốc 
doanh nghiệp nói riêng là một nghề đặc biệt. 
Đảng và nhà nước đề ra đường lối kinh tế đúng 
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đắn, tạo môi trường pháp lý ngày càng phù 
hợp, mở rộng các loại thị trường... các nhà 
quản lý DNNN thể hiện tài nghệ tổ chức sản 
xuất, kinh doanh, bộc lộ tài thao lược của mình 
trên thương trường, biến tiềm năng thành hiện 
thực sinh động ở từng công trình, sản phẩm, 
dịch vụ sau mỗi chu kỳ sản xuất kinh doanh. 
Đồng vốn của Nhà nước XHCN được sinh sôi, 
phát triển để góp phần củng cố và tăng cường 
tiềm lực kinh tế của đất nước, nâng cao thêm 
đời sống của nhân dân. Thương hiệu hàng hóa 
Việt Nam, danh hiệu doanh nhân và công nhân 
lao động Việt Nam sẽ ngày càng mở rộng Ở 
trong nước và trên trường quốc tế. 

3. Động lực lợi ích vật chất trực tiếp : Trong 
khi đánh giá đúng tác dụng, hiệu quả của động 
lực lý tưởng và động lực từ sự say mê nghề 
nghiệp, chúng ta không hề xem nhẹ động lực 


từ lợi ích vật chất trực tiếp. Cơ chế khoán sản - 


phẩm trong nông nghiệp nước ta cũng như cổ 
phần hóa trong công nghiệp là bài học quý về 
tác động của động lực lợi ích vật chất. Trong 
tình hình hiện nay, khi mức sống xã hội ngày 
càng được nâng cao, nhu cầu tiêu đùng cá nhân 
ngày càng phong phú thì việc bảo đảm lợi ích 
vật chất thỏa đáng, điều kiện làm việc phù hợp 
là một động lực to lớn đối với người lao động 
và cán bộ quản lý DNNN. Tuy nhiên, sẽ sai 
lầm nếu không thấy sự khác nhau giữa động 
lực lợi ích vật chất ở các DNNN và DNTN. 

Như đã trình bày ở phần trên, các nhà tư bản 
cøi thực hiện lợi nhuận là mục tiêu bao trùm 
của DNTN, nếu lợi nhuận đạt 300% thì dù bị 
treo cô họ cũng sẵn sàng làm như Mác đã từng 
phân tích. Nhà tư bản sử dụng lợi nhuận thu 
được, ngoài mục đích thỏa mãn các nhu cầu 
tiêu dùng cá nhân, họ còn dùng nó như là một 
phương tiện để tiếp tục thực hiện việc bóc lột 
giá trị thặng dư trong quá trình tái sản xuất mở 
rộng, tạo ra những điều kiện mới để nô dịch 
người lao động một cách tinh vi hơn. 

Lý tưởng phấn đấu của chúng ta là vì một 
xã hội tốt đẹp : “dân giàu, nước mạnh, xã hội 
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công băng, dân chủ, văn minh” nên lợi nhuận 
của DNNN không phải để cho một số cá nhân 
chiếm đoạt mà được sử dụng một cách công 
bằng cho cả xã hội. Lợi ích vật chất được phân 
phối cho người lao động và cán bộ quản lý 
theo kết quả lao động của họ là nhằm thỏa mãn 
nhu câu tiêu dùng ngày càng cao của họ và gia 
đình, giúp họ có những điều kiện vật chất cần 
thiết để phục vụ cho lý tưởng cao đẹp đã lựa 
chọn, chứ tuyệt nhiên không vì mục tiêu nô 
dịch và làm tha hóa lao động của người khác. 

Nguyên tắc lớn của CHXH là “làm theo 
năng lực, hưởng theo lao động” cần được 
chúng ta suy nghĩ vận dụng đúng đắn vào 
DNNN. Điều cần lưu ý ở đây là chúng ta phải 
coi lao động quản lý là một loại lao động đặc 
thù, là “một người lo bằng một kho người làm” 
để xử lý một cách khoa học cơ chế khuyến 
khích vật chất, tỉnh thần và nâng cao trách 
nhiệm của cán bộ quản lý DNNN. Đồng thời 
cần tuyên truyền rộng rãi để tạo sự thống nhất, 
nhất trí cao trong xã hội. 

IV - Một số giải pháp nhằm nâng cao 
hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp 
nhà nước. 

Nghị quyết Trung ương 3 (khóa IX) đã đưa 
ra những giải pháp ‹ cơ bản để tiếp tục sắp xếp, 
đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả 
DNNN. Đó là những giải pháp cần được 
tô chức thực hiện một cách nghiêm túc. 
Chúng tôi xin làm rõ và nhấn mạnh một số vấn 
đề sau : 

1. Trong khi khẳng định DNNN có vai trò 
quyết định trong việc giữ vững định hướng 
xHCN, thì đồng thời cũng cần xác định 
DNNN không nhất thiết phải giữ tỷ trọng lớn 
trong tất cả các ngành, lĩnh vực, sản phẩm của 
nền kinh tế. DNNN cần có cơ cấu hợp lý, tập 
trung vào những ngành, lĩnh vực then chốt và 
địa bàn quan trọng, chiếm thị phần đủ lớn đối 
với các sản phẩm và dịch vụ chủ yếu. Đại bộ 
phận các DNNN có quy mô vừa và lớn, công 
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nghệ tiên tiến. Vì thế, chúng ta cần đẩy mạnh 
tiến trình tổ chức, sắp xếp lại các DNNN, 
nhanh chóng rà soát, phân loại cụ thể các 
DNNN hiện có đề triển khai thực hiện các biện 
pháp giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê, 
sáp nhập, giải thể, phá sản, kiên quyết loại bổ 
những doanh nghiệp. không có khả năng hoạt 
động. Đẩy mạnh cổ phần hóa DNNN bằng 
VIỆC củng cố tăng cường vai trò của các ban 
đổi mới quản lý doanh nghiệp, bố trí cán bộ 
chuyên trách am hiểu về tình hình tài chính, 
công tác cổ phần, có cách nhìn toàn cục đối 
với ngành để đề xuất, lựa chọn đúng các 
DNNN cân cổ phân hóa vào thời điểm thích 
hợp. Làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền, 
giải thích trong nhân dân chủ trương chính 
sách của Đảng và Nhà nước về cổ phần hóa 
DNNN để nhân dân thông suốt, thu hút sự 
hưởng ú ứng của xã hội. Tăng cường thu hút các 
nguồn vôn và dành một tỷ lệ thích hợp bán ra 
ngoài doanh nghiệp nhằm thu hút vốn, kinh 
nghiệm quản lý của các cổ đông ngoài doanh 
nghiệp. Cải cách các thủ tục rườm rà trong quá 
trình cổ phần hóa DNNN. 

2. Kiên quyết đưa các DNNN vào môi 
trường kinh doanh cạnh tranh, trên một “sân 
chơi” bình đẳng cùng với doanh nghiệp thuộc 
các thành phần kinh tế khác, lấy hiệu quả kinh 
tế làm thước đo đánh giá kết quả. Thay đổi cơ 
chế đầu tư theo kiểu “xin - cho” hiện nay bằng 
cơ chế đầu tư thông qua công ty tài chính hay 
quỹ đầu tư vốn Nhà nước để bảo đảm hiệu quả 
kinh tế cao. Xóa bỏ chế độ bao cấp, thực hiện 
bảo hộ có điều kiện và có thời hạn nhằm nâng 
cao hiệu quả thực sự cho các DNNN, tạo điều. 
kiện nâng cao năng lực cạnh tranh của cả nền 
kinh tế Việt Nam nói chung. 

_3. Nhanh chóng xây dựng thị trường vốn và 
các thị trường bất động sản, thị trường lao 
động, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thu hút vốn 
đầu tư trực tiếp của nước ngoài... Việc tạo nên 
các thị trường này sẽ giải quyết một cách tốt 
nhất nhu cầu vốn nhờ thu hút các nguồn vốn 
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trong xã hội, trong và ngoài nước, đồng thời 
giải quyết các nhu câu về công nghệ hiện đại 
và các nhu cầu cần thiết khác phục vụ hoạt 
động sản xuất kinh doanh của các DNNN. 

4. Tăng cường xây dựng và quản lý các 
DNNN bằng pháp luật, áp dụng các biện pháp 
quản lý và giám sát khác nhau đối với những 
DNNN khác nhau. Hoàn thiện môi trường 
pháp lý cho hoạt động của DNNN như có các 
chế định rõ ràng về tổ chức hoạt động, chế 
định tài chính, chế định về quyền sử dụng đất, 
lao động và sử dụng lao động tại các DNNN. 
Cần xác định rõ hơn tư cách pháp lý, quyền và 
nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, phân định rõ 
trách nhiệm giữa Hội đồng quản trị và người 
điều hành doanh nghiệp. Tuy nhiên, Nhà nước 
nên giảm bớt sự can thiệp trực tiếp không cần 
thiết của mình đối với hoạt động kinh doanh 
của các doanh nghiệp để khuyến khích trao đôi 
đầy đủ quyền tự chủ kinh doanh cần thiết, phát 
huy tính năng động, sáng tạo của doanh 
nghiệp. Các thủ tục hành chính của Nhà nước 
nên được rà soát lại đề bỏ bớt những thủ tục 
không hợp lý gây trở ngại cho sự phát triên của 
doanh nghiệp. 

5. Đào tạo một đội ngũ cán bộ quản lý 
DNNN có năng lực và phâm chất đạo đức. Cán 
bộ khoa học - kỹ thuật, cân bộ kinh doanh, 
công nhân viên trong các DNNN cũng cần 
được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ 
nghiệp vụ, chuyên môn, hiêu pháp luật, đôi 
mới tư duy kinh doanh, KỊp thời thích ứng năm 
bắt nhu cầu thị trường, nắm vững được các tri 
thức kinh tế thị trường hiện đại của thế giới. 
Công tác giáo dục lý tưởng cho đội ngũ cán bộ, 
nhất là thế hệ thanh niên là điều rất cần thiết 
cần được tăng cường để tạo ra đội ngũ cán bộ, 
công nhân không chỉ có năng lực mà còn có lý 
tưởng cao đẹp, có hoài bão lớn lao muốn cống 
hiến sức lực cho sự nghiệp dân giàu, nƯỚcC 
mạnh. Mặt khác, cũng cần có cơ chế, chính 
sách phù hợp, bảo đảm cho sự bền vững của lý 
tướng và hoài bão đáng quý. Trong từng doanh 
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nghiệp cần có những cơ chế phân phối thích 
hợp, khen thướng động viên kịp thời người có 
sáng kiến, có đóng góp nhiều cho sự phát triển 
của doanh nghiệp. Từng người lao động trong 
từng DNNN thực sự hiểu rằng thành công hay 
thất bại của doanh nghiệp ảnh hưởng đến 
chính quyền lợi, cuộc sông của họ. Hình thức 
ưu tiên bán cổ phần cho người lao động trong 
doanh nghiệp là một cách tốt tạo động lực phát 
triển sản xuất kinh doanh và gắn bó người lao 
động với doanh nghiệp. 

6. Xây dựng chiến lược đổi mới công nghệ 
trong từng ngành, từng doanh nghiệp, tăng 
cường công, tác nghiên cứu triển khai, phát 
triển sản phẩm, công tác nghiên cứu thị trường, 
thông tin thị trường, giá cả, dự báo, tăng cường 
công tác xúc tiến bán hàng, mở rộng, thị trường 
để tìm đầu ra cho sản phẩm, tăng cường vai trò 
của thương mại điện tử, nâng cao chất lượng 
sản phẩm bằi:g cách hướng các doanh nghiệp 
cố gắng vươn lên áp dụng hệ thống quản lý 
chất lượng quốc tế để dễ dàng thâm nhập vào 
thị trường quốc tế từ đó tham gia vào quá trình 
hội nhập quốc tế một cách có hiệu quả. 

7. Nâng cấp cơ sở hạ tầng, cũng như chất 
lượng dịch vụ của tất cả các thể chế nhà nước 
như ngân hàng, dịch vụ vận tải, bưu điện vì 
chất lượng của tất cả những dịch vụ này đều 
trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh, 
chi phí sản xuất, thời cơ kinh doanh từ đó ảnh 
hưởng đến khả năng cạnh tranh của các 
DNNN trên thị trường nội địa cũng như thị 
trường quốc tế. 

Một cách khái quát, đê nâng cao hiệu quả 
hoạt động của các DNNN cần có những giải 
pháp tông hợp, và sự nỗ lực của toàn dân, các 
ngành, các cấp. Các DNNN với những ưu thế 
mà không một loại hình doanh nghiệp nào có 
được, nếu được phát huy và khơi dậy sẽ thực 
sự góp phần to lớn vào sự nghiệp đây mạnh 
CNH, HĐH đất nước, thực hiện được vai trò 
chủ đạo trong nền kinh tế theo định hướng 
XHCN. 
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CHUYÊN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 
THEO HƯỚNG ÔNG NGHIỆP HÓA, HIÊN ĐẠI HÓA 


Ở BÀI CHÂU 


HỰC hiện công cuộc đôi mới, được sự 
quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhiêu 


chủ trương, chính sách đối với miền núi 
được thực thi, cùng với sự nô lực phần đầu của 


đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc ' 


nên kinh tế - xã hội Lai Châu đã có nhiều khởi 
sắc tiến bộ. Trong những năm gần đây, nền 
kinh tế tăng trưởng khá (GDP tăng bình quân 
6,55%/năm), cơ cầu kinh tế có chuyển biến rõ 
rệt, các chính sách xã hội được thực hiện tốt 
hơn, đời sống của đồng bào các dân tộc được 
nâng lên, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã 
hội được giữ vững. 

Mặc đù vậy, Lai Châu vẫn còn nhiều khó 
khăn : tỐc độ tăng trưởng kinh tế chậm ; kết 
cấu hạ tầng thấp kém, nhất là vùng cao, vùng 
sâu, vùng xa ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm 
và chưa vững chắc, kinh tế hàng hóa kém phát 
triên, Lai Châu còn 29 xã chưa có đường ô tô 
đến trung tâm xã, 101 xã chưa có điện, 122 
cụm xã, xã chưa có chợ, 75 xã trên 50% dân 
thiếu nước sạch ở bậc tiểu học còn thiếu 1 259 
phòng học. Trình độ dân trí thấp, tỉ lệ hộ đói 
nghèo cao (theo tiêu chí cũ, Lai Châu còn 31% 
số hộ đói nghèo) năm nào tỉnh cũng trợ cấp 
cứu đói thường xuyên và đói giáp hạt hàng 
chục tỉ đồng. Là vùng có vị trí rất quan đrọng 
về quốc phòng - an ninh, Lai Châu còn tiềm ẩn 
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một số nhân tố nếu không được giải quyết tốt 
sẽ gây mất ôn định an ninh chính trị, trật tự - 
an toàn xã hội. Trong những năm gần đây, Lai 
Châu liên tiếp chịu sự thiệt hại nặng nề do 
thiên tai (lũ quét, động đất, mưa đá...), nền 
kinh tế đã khó khăn càng thêm khó khăn. Để 
từng bước ổn định đời sống nhân dân, thúc đẩy 
nền kinh tế ngày thêm tăng trưởng, Lai Châu 
phải đây mạnh chuyên dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, 
HĐH). 

Việc chuyến dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
CNH, HĐH ở tỉnh Lai Châu sẽ làm thay đổi về 
cơ bản phương thức sản xuất manh mún, tự 
cung tự cấp hiện nay, tạo ra một, nền kinh tế 
nông - lâm - công nghiệp chế biến - dịch vụ 
ổn định, từng bước phá thế độc canh, phát huy 
tiêm năng, nội lực, nâng cao đời sống nhân 
dân, xóa đói giảm nghèo ; tiến tới làm giàu cho 
địa phương, góp phân tích cực vào xây dựng, 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
CNH, HPH là tiến hành cơ cấu lại nền kinh tế, 
cơ cấu lại sản xuất, hình thành các vùng sẵn 
xuất nóng - lâm nghiệp tập trung, chuyên canh 
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sắn với công nghiệp chế biến và áp dụng tiến 
bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, nhằm 
tạo ra những sản phẩm hàng hóa chủ lực với 
khối lượng lớn, chất lượng cao. 

Lai Châu có đất đai, khí hậu thích hợp cho 
việc phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả, 
chăn nuôi đại gia súc, cây lâm nghiệp có giá trị 
cao, có tài nguyên nước đầu nguồn của 3 dòng 
sông lớn và 3 061 sông suối nhỏ, khoáng sản 
phong phú tạo điều kiện cho thủy điện và công 
nghiệp khai khoáng phát triên. Thực hiện 
chuyên dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, 
HĐH, Lai Châu phát huy được lợi thế của vùng 
có nhiều cửa khâu với Trung Quốc và Lào về 
giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế. 

Chuyên dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
CNH, HĐH ở tỉnh sẽ thúc đây văn hóa - xã hội 
phát triển, dân trí nâng cao, phân công lao 
động xã hội và sắp xếp lại dân cư hợp lý, tạo 
sự bình đẳng, tăng cường đoàn kết giữa các dân 
tộc, thắt chặt mối quan hệ giữa giai cấp công 
nhân và nông dân trong công cuộc phát triển 
nông thôn, nông nghiệp. Quá trình chuyển dịch 
cơ cầu kinh tế theo hướng CNH, HĐH cơ bản 
là quá trình áp dụng tiến bộ khoa học - công 
nghệ trong công nghiệp chế biến các sản phẩm 
nông - lâm nghiệp, đòi hỏi phải nâng cao chất 
lượng lao động có trình độ chuyên môn giỏi, 
được đào tạo nghề. Sự đòi hỏi đó tất yếu phát 
triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công 
nghệ... Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế sẽ hình 
thành các vùng sản xuất tập trung chuyên canh 
gắn với công nghiệp chế biến và dịch vụ, đẩy 
mạnh việc phân công lao động xã hội theo 
hướng chuyên môn hóa, gắn với bố trí lại dân 
cư, tạo điều kiện phát triển các đô thị vừa và 
nhỏ từng bước đô thị hóa miền núi. Chuyển 
dịch cơ cầu kinh tế theo hướng CNH, HPH sẽ 
nâng cao đời sống vật chất, tỉnh thần của nhân 
dân các dân tộc, giảm dần khoảng cách chênh 
lệch giữa vùng thấp với vùng cao, giữa miền 
núi với miền xuôi, giữa nông thôn và thành thị 
từng bước tạo sự tiến bộ và công bằng Xã hội. 
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Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo "hướng 
CNH, HDH góp phần tăng _ Cường tiêm lực 
quốc phòng, củng cố vững chắc khu vực phòng 
thủ, bảo vệ chủ quyền biên giới, giữ vững an 
ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội. 

Hiện nay ở Lai Châu còn một bộ phận 
không nhỏ đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng 
xa, đời sống vật chất, tinh thần hết sức khó 
khăn, thấp kém ; tình trạng dần di cư tự do, 
cũng như sự tín ngưỡng của đồng bào bị lợi 
dụng... Đây là những nhân tố tiềm ân gây mất 
ổn định chính trị và trật tự an toàn - xã hội. 
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, 
HĐH sẽ thúc đây nền kinh tế tăng trưởng đáp 
ứng đòi hỏi cấp thiết của nhân dân, tăng cường 
tiềm lực quốc phòng toàn dân ; gắn phát triên 
kinh tế với công tác quốc phòng - an ninh và 
ngược lại. 

Những năm qua và nhất là trong thời kỳ đổi 
mới, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh 
đã đạt được những kết quả quan trọng, cơ bản 
giải quyết được vấn đề lương thực và bước đầu 
có sản phầm hàng hóa đạt mức lương thực bình 
quân 312 kg/người/năm ; đã hình thành một số 
vùng sản xuất cây công nghiệp tập trung như 
chè, cà phê, mía... gắn với chế biến. Tỉnh 
có nhà máy chế biến chè đen xuất khẩu công 
suất 12 - 18 tấn/ngày, xưởng chế biến cà phê 
3 000 tấn quả tươi/năm. Vốn rừng được phục 
hồi và phát triên khá nhanh, tăng độ che phủ từ 
14% năm 1995 lên 31% năm 2000. Nhiều tiềm 
năng, thế mạnh bước đầu được khai thác và 
phát huy, góp phần đáng kể vào sự nghiệp xóa 
đói giảm nghèo, ồn định và từng bước nâng 
cao đời sống đông bào các dân tộc. Mỗi 
năm tỉnh đã tạo việc làm mới cho trên 5 00O 
đến 6 000 lao động. Tổ chức hơn 100 lớp huấn 
luyện khuyến nông, khuyên lâm cho trên 3 00Q 
lượt hộ. Hỗ trợ vốn, giống cây, con và kỹ thuật 
phát triển các ngành nghề thủ công nghiệp 
truyền thống, ở nông thôn (nghề rèn, dệt thô 
cảm), chế biến nông - thô sản, chăn nuôi đại 
gia súc, tô chức các trang trại theo mô hình 
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VAC, VCR, VACR. Từ năm 1996 đến nay đã 
đầu tư cho khu vực nông thôn 135 dự án cho 
vay 8 194,5 triệu đồng giải quyết việc làm cho 
2 284 lao động ở nông thôn. Tỉnh hiện có 1 216 
trang trại nhỏ, quy mô dưới 5 ha, phát triển theo 
hướng tổng hợp vườn, rừng, ao, chuồng. 

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của 
Đảng việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng CNH, HĐH của tính trong những năm 
đầu thế kỷ XXI sẽ tập trung giải quyết các vấn 
đề : 

a. Phát triển nông - lâm nghiệp theo 
hướng vùng sản xuất tập trung, chuyên 
canh gắn với chế biến, có quy mô ngày càng 
lớn, tạo ra những sản phẩm mũi nhọn ngày 
càng tăng. | 

Về sản xuất lương thực nhiệm vụ trọng 
tâm : Phấn đấu đạt và vượt 215 000 tấn - 
220 000 tấn lương thực. Tuy nhiên, ở miền núi 
không thể sản xuất lương thực bằng bất cứ giá 
nào, mà phải gắn với việc bảo vệ rừng, bảo vệ 
môi trường sinh thái. Lai Châu chọn hướng đầu 
tư khai hoang, tăng vụ, phấn đấu đến năm 2005 
khai hoang thêm 1 000 ha, tắng'vụ 5 000 ha, 
mở rộng diện tích cây lương thực dưới ruộng ; 
giảm dần diện tích trên nương. Đây mạnh và 
mở rộng diện ch thâm canh, áp dụng tiến bộ 
kỹ thuật về giống, phân bón, phòng trừ dịch 
bệnh, chuyên đổi cơ cấu cây trồng, nâng CaO 
sản lượng và chất lượng sản phẩm. Vấn đề 
lương thực ở miền núi không chỉ trông chờ từ 
sản xuất mà còn bằng biện pháp cân đối từ các 
ưu thế khác như cây công nghiệp, chăn nuôi, 
nghề rừng, phát triển du lịch sinh thái, du lịch 
lịch sử v.v.. 

Trước mắt, đầu tư đồng bộ và có cơ chế, 
chính sách hợp lý để mở rộng các vùng cây 
công nghiệp, cây ăn quả tập trung gắn với chế 
biến, tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn. 
Xây dựng và hình thành vùng cây công nghiệp 
tập trung với 3 450 ha chè công nghiệp 
tại Phong Thổ, 300 ha chè San tại Sìn Hồ, 
Tủa Chùa, Điện Biên Đông ; 1 000 ha cà phê ở 
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Mường Ăng (Tuân Giáo) và phía đông 
lòng chảo Điện Biên 3 000 ha trâu ở Phong 
Thổ, Tuần Giáo ; 5 000 - 6 000 ha đậu tương ; 
200 ha thảo quả ; 4 000 ha cây ăn quả các 
loại... 

Cây chè là một thế mạnh lâu dài của 
Lai Châu vì quỹ đất có khả năng trông chè còn 
nhiều. Cây chè lại có hiệu quả kinh tế cao hơn 
so với nhiều cây trồng khác. Trồng, chế biến. 
chè tạo nhiều việc làm cho người lao động ; 
hơn nữa cây chè còn có tác dụng phủ xanh đất 
trồng đôi trọc. Cùng với cây ‹ chè sẽ tiếp tỤC 
trồng và làm rõ hiệu quả kinh tế của cây cà phê 
chè, các cây lấy dầu, cây dược liệu, cây mía, để 
có phương á an phát triển bền vững. Đông thời 
phát triển mạnh các vùng cây ăn quả tập trung 
như : cam, quýt, xoài, nhãn, chuối, mơ, mận.. 


Về chăn nuôi, Lai Châu đã hình thành các 
vùng chăn nuôi đại gia súc tập trung như ở 
Sĩ Pa Phìn, Ba Chà (Mường Lay), Bình Lư 
(Phong Thổ), nuôi trâu, bò gắn với chế biến, 
tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa như thịt, sữa, 
keo, chế phẩm... từ các vùng chăn nuôi này. 
Hiện nay, toàn tỉnh có : đàn trâu 12 500 con, 
đàn bò 23 594 con, đàn lợn 204 700 con, đàn 
gia càm 810 000 con ; sản lượng cá thịt hằng 
năm từ 400 000 đến 500 000 tấn. 

Về lâm nghiệp, Lai Châu có vị trí đặc biệt 
quan trọng về phòng hộ đối với vùng đồng 
bằng sông Hồng và các công trình thủy điện 
trên sông Đà. Do đó, việc bảo vệ và phát triển 
vốn rừng ở Lai Châu không chỉ là khai thác 
tiềm năng trong tỉnh mà còn là trách nhiệm đối 
với cả nước. Sau hơn 10 năm thực hiện các 
chương trình 327 và 661 của Chính phủ, tỷ lệ 
rừng che phủ của Lai Châu đã được nâng lên, 
song vẫn-còn thấp so với yêu cầu, kinh tế rừng 
chưa rõ hướng phát triển bền vững, người dân 
chưa sống bằng nghề rừng. Hướng phát triên 
vốn rừng ở Lai Châu trong thời gian tới là : bảo 
vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng là chính góp 
phần thực hiện có hiệu quả chương trình 5 triệu 
ha rừng của Chính phủ. Tiến hành xác định rõ 
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các khu rừng phòng hộ đặc biệt xung yếu, khu 
rừng đặc dụng để bảo vệ nghiêm ngặt và phát 
triên nhanh bằng khoanh nuôi, trồng mới. 

Xác định rõ mô hình kinh tế Từng theo 
hướng phát triển cây lấy nhựa, cây lấy dầu, cây 
làm nguyên liệu giấy, gỗ xây dựng, cây ăn quả 
và cây công nghiệp đài ngày có tán che. 

Thực hiện giao đất khoán rừng đến tổ chức 
và hộ gia đình ; làm rõ trách nhiệm và nguồn 
lợi của người được giao đất, khoán rừng. 


b. Tập trung phát triển công nghiệp chế 


biến, thủ bệ điện và công nghiệp khai khoáng. 

Phát triển mạnh công nghiệp chế biến, cung 
cấp điện, nước ; tăng cường sản xuất vật liệu 
xây dựng (sản xuất gạch tuy nen, bê tông đúc 
sẵn, sản xuất phân vi sinh, ...) ; chế biến nông - 
lâm sản gắn với các vùng sản xuất tập trung 
như chế biến chè, cà phê. thúc àn gia súc, hoa 
quả, bột giấy, giấy thô, gỗ... nhằm nâng cao 
chất lượng sản phẩm có sức cạnh tranh để mở 
rộng thị trường tiêu thụ. 

Xây dựng một số thủy điện vừa và nhỏ, phát 
triên mạnh thủy điện phục vụ dân sinh. 

Đầu tư thăm dò khoáng sản đê lập dự án 
khai thác trong thời gian tới. Tích cực tìm kiếm 
thị trường, thăm dò đối tác liên doanh và có cơ 
chế thích hợp để đấy mạnh khai thác khoáng 
sản than, đá đen, đất hiếm, vàng... Thời gian 
qua tỉnh đã đạt được một số sản phâm công 
nghiệp chủ yếu : điện thương phâm 24 kWh, 
khai thác than 12 000 tấn/năm, gạch tuy nen 21 
triệu viên/năm... 

c. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ. 

Sắp xếp, củng cố các loại hình doanh 
nghiệp, phát triên kinh tế hợp tác để làm tốt vai 
trò dịch vụ về giống, vật tư, công nghệ, 
chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Phát triển các 
dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm... Năm 
năm qua, tông mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ 
tăng từ 326 tỉ năm 1995 lên 690 tỉ năm 2000. 
Thương nghiệp - dịch vụ đã đáp ứng yêu cầu 
sản xuất và đời sống nhân dân, nhất là 
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nhân dân vùng cao. Giá trị hàng xuất khẩu đạt 
1 triệu USD/năm 2000 gấp 2 lần so với năm 
1995, phấn đấu nâng kim ngạch xuất khẩu lên 
4 triệu USD năm 2005. Khai thác kinh tế cửa 
khẩu, đây mạnh hoạt động giao lưu kinh tẾ, 
văn hóa, du lịch. Quan tâm đầu tư xây dựng cơ 
sở vật chất và cơ chế chính sách thích hợp để 
phát triển mạnh du lịch lịch sử, du lịch sinh 
thái, du lịch văn hóa. Mỡ rộng quan hệ kinh. tế 
và du lịch quốc tế với Vân Nam (Trung Quốc) 
và các tỉnh Bắc Lào. 

d. Tập trung đầu tư phát triển các vùng 
trọng điểm và các điểm kinh tế mới. 

Lai Châu đã xác định được 5 vùng kinh tế 
trọng điểm và 3 mô hình kinh tế vùng cao, 
hướng phát triển ở các vùng kinh tế trọng điểm 
là : 

Vùng 1 : Khu vực Điện Biên và thị xã Điện 
Biên Phủ, phát triển sản xuất lương thực, 
cà phê, cây ăn quả, công nghiệp chế biến, 
dịch vụ - du lịch, bảo vệ và trông rừng ở phía 
bắc và phía nam. 

Vùng 2 : Khu vực Tam Đường, Bình Lư 
(Phong Thổ), phát triển cây chè, lương thực và 
chăn nuôi gia súc. 

Vùng 3 : Khu vực Mường Ẳng (Tuân Giáo) 
phát triên cây cà phê, lương thực. 

Vùng 4 : Khu vực Pú Nhung, Phinh Sáng, 
Ta Ma (Tuân Giáo), phát triển cây đậu tương, 
cây ngô, cây cà phê. 

Vùng 5 : Khu vực Mường Chà (Mường 
Lay), Mường Toong, Mường Nhé (Mường Tè), 
phát triên cây chè, cây cà phê, chăn nuôi đại 
gia súc, bảo vệ khu bảo tôn thiên nhiên. 

Đối với 3 mô hình kinh tế vùng cao : 
Cao nguyên Sìn Hồ, Pú Nhi (Điện Biên Đông), 
cao nguyên Tả Phình (Tủa Chùa). Giai đoạn 
2001 - 2005 mỗi điểm đầu tư trồng mới 100 ha 
chè, phấn đấu đến năm 2005 bình quân mỗi hộ 
gia đình trong điêm kinh tế có : 0,5 ha ruộng 
nước hoặc nương bậc thang trồng lúa hay hoa 
màu, 0,1 ha cây công nghiệp hoặc cây ăn quả, 
cây dược liệu, 5 ha rừng, 20% số hộ có 
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trang trại thu nhập trên 20 triệu đồng/năm. 
Đối với 500 bản đặc biệt khó khăn, tỉnh đã xây 
dựng dự án đầu tư cho mỗi bản 60 triệu đồng. 
Đồng thời đồn sức đầu tư đồng bộ, tập trung 
sản xuất chuyên canh để tạo ra khối lượng 
hàng hóa lớn, phát triển những điểm kinh tế 
mới tạo thế phát triển cho bước tiếp theo. 

e. Phát triển các thành phân kinh tế. 

Thời gian qua, mô hình kinh tế trang trại ở 
Lai Châu phát triển khá và có nhiều khởi sắc, 
đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trong những năm 
tới, tỉnh sẽ tập trung đầu tư, khuyến khích và 
tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh 
tế phát triển, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng 
kinh tẾ. Thực hiện tốt chính Sách sử dụng đất 
đai, miễn giảm thuế, hỗ trợ vốn và công nghệ... 
đề khuyến khích nông hộ chuyển sang sản xuất 
hàng hóa theo mô hình trang trại, sử dụng đất 
trống, đồi núi trọc vào sản xuất nông - lâm 
nghiệp. 

Trong những năm qua, nhất là thời kỳ đổi 
mới, do có sự đầu tư toàn điện nên đời sống 
kinh tế - xã hội đã từng bước ổn định ; tỉ lệ đói 
nghèo hằng năm giảm khoảng 5%. Tình hình 
kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển khá, 
nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với năm trước. 
Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết một 
lòng, tin tưởng tuyệt đối VàoO sự lãnh đạo của 
Đảng. An ninh chính trị ôn định, chủ quyền 
biên giới quốc gia được giữ vững. Trật tự an 
toàn xã hội có nhiều tiến bộ, tệ nạn xã hội được 
ngăn chặn. Tuy vậy, do điểm xuất phát thấp 
nên Lai Châu gặp nhiều khó khăn trong quá 
trình thực hiện CNH, HĐH, cần có được sự 
quan tâm đặc biệt của Trung ương. Cụ thể là : 

- Xây dựng dự ân quốc phòng - an ninh 
vùng Tây Bắc để Lai Châu có kế hoạch tông 
thể, chỉ tiết, lên phương án hợp tác với các tỉnh 
trong vùng và toàn quốc. 

- Cho xây dựng và thực hiện các dự án kinh 
tế vùng biên giới (như đự ân kinh tế - quốc 
phòng Mường Clhà) để vừa phát triển kinh tế - 
xã hội vừa gắn với quốc phòng - an ninh. 
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- Ban hành một số chính sách đặc thù đối 
với miền núi Tây Bắc như : 

+ Nâng mức đầu tư hỗ trợ phát triển sản 
xuất nông - lâm nghiệp (khai hoang ruộng 
nước, xây dựng nương. định canh, giống cây 
trồng vật nuôi), phát triển cây công nghiệp, cây 
ăn quả, bảo vệ và phát triển vốn rừng. Có chính 
sách tái đầu tư rừng đầu nguôn thủy điện 
sông Đà (Lại Châu chiếm 44% diện tích lưu 
vực đầu nguồn sông Đà) chú trọng tới các xã 
đặc biệt khó khăn được thực hiện chương trình 
135 của Chính phủ... 

+ Có chính sách ưu đãi đầu tư như : miễn 
giảm thuế đất, hỗ trợ lãi xuất tiền vay, bảo 
hiểm... để thu hút vốn đầu tư trong và ngoài 
nước. 

+ Có chính sách thỏa đáng về đào tạo cán 
bộ, nhất là cán bộ các đân tộc ít người ; chính 
sách thu hút cán bộ cộng tác miền núi và 
những vùng khó khăn ; chính sách cán bộ cắm 
bản, xã... 

- Đầu tư phát triển mạnh hạ tầng. 

+ Đầu tư phát triển mạng lưới giao thông : 
các đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường ra cửa khẩu, 
biên giới, đường đến trung tâm xã, đến các 
vùng kinh tế để nối liền vùng thấp với vùng 
cao, vùng nội địa với vùng biên, nối tỉnh Lai 
Châu với các tỉnh anh em trong điều kiện địa 
hình núi non chia cắt mạnh. 

+ Đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi 
(các hồ và chùm hồ) để phát triên sản xuất 
lương thực, trồng cây công nghiệp và cung cấp 
nước sinh hoạt cho nhân dân. 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
CNH, HĐH là con đường tất yếu, là nhiệm vụ 
quan trọng và cấp bách của tính Lai Châu. 
Đảng bộ, chính quyền cùng nhân dân các dân 
tộc trong tỉnh quyết VƯỢt mọi gian khổ, 
phấn đấu xây dựng Lai Châu ngày càng phỏn 
vinh, giàu mạnh xứng đáng với truyền thống 
Điện Biên Phủ anh hùng, xứng đáng VỚI sự tin 
yêu của nhân dân cả nước. Cì 
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LÀN /MAA 
Ở CẬP HUƯỆM 


VŨ PHÒNG 


ỘT sáng chủ nhật, tôi lên xe máy, 
qua câu Chương Dương, vê phía 
Bát Tràng, Xuân Quang. Tôi đi tìm 


cảm hứng cho bài viết. Vừa đi, vừa suy nghĩ, 
không ngờ tôi đã qua địa giới Hà Nội và bước 
sang tỉnh Hưng Yên. Mễ Sở đây rồi. Theo 
đường liên xã trải nhựa, xe cứ êm ro lướt đi 
trong mênh mông của đồng ruộng. Trước mắt, 
sau lưng, bên phải và bên trái tôi là những cảnh 
đồng trông hoa và cây cảnh, quất cảnh. Quất, 
quất chín vàng như làm sáng rực cả một 
khoảng trời. Bạt ' ngàn là hoa, hoa hồng, hoa lay 
ơn, hoa đồng tiền... đang chúm nụ trong năng 
sớm, © ấp đợi chờ đề bừng nở đón xuân... Dừng 
xe, tắt máy và khoan khoái hít thở khí trời, tôi 
xuống một thửa ruộng, tới gần mấy người đang 
tỉa cành làm thế cho từng cây quất. Tôi chào họ 
và khen : cây cảnh năm nay đẹp quá, chắc các 
bác thu hoạch khá. Một bác trai trạc tuôi 50, 
dắng người khỏe mạnh, vui vẻ trả lời : nhờ đối 
mới, mây năm nay chúng tôi làm ăn được. Bây 
giờ ở đây, rất ít gia đình chỉ trông chờ vào cây 
lúa, cả vùng đang đua nhau thay đôi cách làm 
ăn, ngoài trồng lúa, trồng màu, trồng rau sạch, 
còn trông dược liệu, cây ăn quả, cây cảnh, nuôi 
bò, nuôi lợn, vịt, cá... Vì vậy nhiều nhà giàu 
lên trông thấy. Có nhà trồng một sào cam 
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đường. thu gần 20 triệu đồng, một sào bưởi 
chiết ghép cũng thu trên 12 triệu... Tôi quay 
sang hỏi bác gái đang làm bên cạnh rằng, có ai 
mách cho mà các bác làm được như thế này. 
Bác gái dừng tay uốn cành quất và nói : ai mách 
à ? thị trường bảo, đài báo bảo và nhất là mấy 
ông ở trên huyện. Các ông ấy hướng dẫn, động 
viên rồi cho làm mẫu, từ chỗ một nhà, hai nhà 
làm, thấy thu hoạch khá, thế là theo nhau, đua 
nhau làm thôi... 

Những thông tin mà hai bác nông dân vừa 
cung cấp, tự nhiên như gợi ý, mở hướng cho 
bài viết của tôi. Bỗng nhớ tới cuốn số tay mà 
mình ghi chép mấy tháng trước đây, khi tôi về 
nghiên cứu ở tình Hưng Yên. Trở về và đêm 
ngôi trước bàn, ân giở từng trang số tay, tản 
mạn ghi chép về cấp huyện... 


*xx**% 
Ngày 7-11-2001, ở huyện Văn Giang. 


Chúng tôi cùng Bí thư Huyện ủy Văn 
Giang, Lý Văn Ôn về làm việc ở xã Vĩnh 


- Khúc. Đường từ thị trấn huyện về xã trải nhựa 


pháng lỳ xuyên qua những cánh đồng đỗ tương 
đông xuân đang xanh mượt một màu quyến rũ. 
Xa xa những nếp nhà cao tầng ngói đỏ lấp ló 
trong những vườn cây tốt tươi. Chúng tôi mải 
chuyện, quên cả thời gian, phút chốc xe đã 
dừng bánh trước trụ sở ủy ban xã. Bí thư đảng 
ủy xã Định Văn Lợi mời chúng tôi vào trụ sở. 
Anh Ôn bảo, xuống trại lợn Ngọc Kiên đã, lát 
nữa quay về chúng ta sẽ làm việc sau... 

Trại lợn Ngọc Kiên là cơ sở nuôi lợn thịt 
xuất khẩu do Ngọc Kiên làm chủ trại. Anh là 
một thanh niên khoảng 30 tuổi, cao to, trắng 
trẻo, đẹp trai. Mấy năm trước Ngọc Kiên làm 
đại lý bán hàng cho một số công ty, xí nghiệp 
sản xuất thức ăn gia súc. Hai năm gần đây nhờ 
SỰ giúp đỡ, hướng dẫn của cần bộ thú y huyện 
cùng các công ty, xi nghiệp đó, anh được trang 
bị thêm những kiến thức và quy trình chăn nuôi 
khoa học, tiên tiến, mạnh dạn mở trại chăn 
nuôi lợn. Lợn do Ngọc Kiên nuôi được chăm 
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sóc tốt, ít bệnh tật, lớn nhanh. Hằng năm, anh 


thu lãi hơn trăm triệu đồng. Chúng tôi đến đây: 


đúng lúc anh và những người mua lợn đang 
tuyến lựa kỹ lưỡng từng con một. Ngọc Kiên 
đang bận tíu tít. Anh chào chúng tôi và nói như 
xin lỗi : cháu đang dở tay các chú thông cảm. 
Anh Ổn bảo Kiên : chúng mình đến thăm cậu 
một chút thôi, rồi anh dân tôi sang các khu 
chuồng khác. Trước mắt chúng tôi, mỗi ô 
chuồng có tới vài chục con lợn, bụng no tròn 
đang nằm thở. Ở chuồng lợn mẹ, có những con 
nặng 200 kg đang thong thả uống nước. Chúng 
tôi đang say sưa quan sát, thì Ngọc Kiên bước 
vào, mời chúng tôi về văn phòng. Anh Ôn vừa 
đi vừa hỏi : năm tới định phát triển thế nào ? Bị 
hỏi bất ngờ, Kiên lặng yên một lúc, rồi khẽ 
thưa : Cháu định năm tới phát triển nữa và bàn 
nhau xây dựng tổ hợp để tạo ra sức mạnh về cơ 
sở vật chất và tiền vốn, mở rộng sản xuất chú 
ạ, Chúng cháu mong xã và huyện giúp đỡ. Anh 
Ổn nói ngay : giúp chứ, không tạo ra được các 
chủ trang trại thì làm gì có hàng hóa, làm øì có 
thị trường. Họp nhau lại đi, xây dựng dự án 
phát triển, làm gì cũng phải có dự án, dự án 
phải hết sức cụ thể, vừa có lãi vừa giải quyết 
được lao động cho thôn xóm, vừa phải bảo vệ 
môi trường, không được để ô nhiễm ao hồ, 
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kênh mương, đường đi lối lại.. Ngọc Kiên 
phấn khởi quá, nói luôn ; Vài hôm nữa chúng 
cháu sẽ lên huyện. Anh Ôn quay sang anh Lợi, 
Bí thư đẳng ủy xã và nói : Không cần lên 
huyện, cứ làm việc cụ thể bằng văn bản với xã, 
huyện sẽ về cùng xã bàn bạc và giải quyết. Đây 
là một trong những chương trình phát triển của 
huyện ta. Các cậu đi đúng hướng rồi, cứ thế mà 
làm, làm tới lên... 

Về trụ sở xã, Bí thư Đinh Văn Lợi tranh thủ 
báo cáo tình hình của xã với chúng tôi. Theo 
chương trình phát triển kinh tế - xã hội của 
huyện, mấy năm nay Vĩnh Khúc từ một xã 
nghèo, tự cung tự cấp. trở thành một xã glàu, 
một thị trường sản xuất hàng hóa. Sự chuyển 
đổi đó thể hiện qua các việc làm sau : từ một xã 
thuần nông, nay đã đa ngành nghề, ngoài trồng 
trọt, chăn nuôi còn mở mang nhiều dịch vụ 
khác, dịch vụ đã chiếm tỷ lệ 30% trong thu 
nhập của nhân dân trong xã ; từ một xã thuần 
lúa chuyển sang trồng màu, trồng cây ăn quả. 
Năm nay xã dành 40% diện tích đất vốn trồng 
lúa để làm vụ đông, trồng đỗ tương, đỗ leo, cà 
chua... Riêng lúa 100% diện tích gieo trồng 
giống mới, trong đó có 30% là giống lúa có giá 
trị kinh tế cao, 70% là giống lúa có năng suất 
cao. Thu nhập của nhân dân khá dần lên, toàn 
xã chỉ còn một ngôi 
nhà tranh, chỉ còn 6% 
gia đình đủ ăn nhưng 
chưa có tài sản đắt tiền, 
đã có 3% hộ giàu... 

Trên đường về 
huyện, tôi hỏi anh Ôn, 
huyện ta có nhiều xã 
như xã Vĩnh Khúc 
không, có nhiều chủ 
trang trại như Ngọc 
Kiên không ? Anh Ôn 
trả lời ngay : Văn 
Giang có l1 xã và thị 
trấn thì Vĩnh Khúc là 
một trong 4 xã phát 
triển chậm, còn 7 xã 
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khác tốc độ phát triển nhanh. Những xã như 
Mẽ Sở, Nghĩa Trụ, Phụng Công, Cửu Cao, 
Xuân Quang... là những xã giàu của huyện. 
Người dân ở đó nhạy bén, năng động, suy nghĩ 
của họ, sản xuất của họ gắn với thị trường, 
phục vụ thị trường... Chủ trang trại như Ngọc 
Kiên thì nhiều, xã nào cũng có, nhưng tập 
trung hơn cả là ở các xã có tốc độ phát triên 
nhanh. Ở những xã đó, có nhiều loại chủ kinh 
doanh như : chủ trại vịt, chủ trại cá, chủ trại 
trông hoa, trồng cây cảnh, cây ăn quả, sản xuất 
đồ gốm, vật liệu xây dựng... 

Tôi lại hỏi anh Ổn, trong kháng chiến chống 
giặc ngoại xâm, mỗi một huyện là một pháo 
đài, bây giờ huyện còn có vị trí như thế nữa 
không ? Anh Ôn nói : Tôi có đọc một bài ở báo 
nào đó, không nhớ nữa, có một nhà nghiên cứu 
viết răng, nên bỏ cấp huyện, bây giờ vai trò chỉ 
đạo của cấp huyện rất mờ nhạt... Tôi buồn quá, 
chắc nhà nghiên cứu đó chỉ ở trung ương, ít đi 
thực tế nên mới viết về cấp huyện như thế. 
Theo tôi cấp huyện hôm nay có vị trí và vai trò 
quan trọng trong việc tô chức thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nồng nghiệp, nông 
thôn Việt Nam. Không cấp nào nắm chắc đồng 
đất và con người trong từng khu vực như cấp 
huyện. Cấp huyện gắn chặt với cấp xã, huyện 
và xã vững mạnh là cơ sở tạo nên sự 
vững mạnh của cả hệ thống từ trung ương đến 
làng xã... : 

Tôi lại hỏi anh Ôn : theo anh, tiêu chuẩn cần 
bộ huyện bây giờ là gì ? Anh Ôn trả lời : cứ 
thực hiện nghiêm chỉnh chiến lược cán bộ của 
Đảng là được. Cân bộ lãnh đạo huyện phải có 
trình độ đại học, phải trải qua thực tiễn chỉ đạo, 
có sức khỏe, xông xáo được dân tin, bám dân, 
có kinh nghiệm xử lý các tình huống cụ thể ở 
địa phương. Cân bộ huyền mà cứ chung chung 
thì chết cơ sở... Anh Ôn trách tôi : Tạp chí 
Cộng sản có nhiều bài rất hay về công tác cán 
bộ, nhưng chung chung quá, chưa có bài nào 
viết về cán bộ cấp huyện cả. Có dịp mời các 
anh về với chúng tôi, chúng ta cùng nhau chia 
sẻ những kinh nghiệp thực tiễn ở cấp huyện... 
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Ngày 9-11-2001, ở huyện Tiên Lữ. 

. Anh Nguyễn Mạnh Việt, Phó chủ tịch Ủy 
ban nhân dân huyện cung cấp một thông tin thú 
vị. Anh em cán bộ trong huyện thường gọi đùa 
nhau là những người đi “chém gió”. Chém giÓ 
tức là chém vào không khí, là hô hào chung 
chung không đem lại một kết quả gì. Đùa nhau 
mà lòng mỗi người nhức nhối, chua xót. Thói 
quen hành chính, hình thức đã dẫn đến một 
kiêu làm việc “chém gió” và hậu quả là phong 
trào không lên, cân bộ mệt mỏi, dân mệt mỏi, 
hao hụt niềm tin. Đúng là mình nói mà chưa 
nghĩ, mình hô hào, chỉ thị mà không xuất phát 
từ đặc điêm, hoàn cảnh của từng người dân, của 
từng làng xã. Minh là cán bộ chỉ đạo mà vẫn 
chưa đủ kiến thức về kinh tế, xã hội, nhất là 
kiến thức vận động quần chúng... 

Cắt ngang câu chuyện của anh Việt, tôi xen 
vào : Bây giờ chắc các anh không “chém gió” 
nữa ? Anh Việt trả lời, tất nhiên là còn, nhưng 
ít thôi, chúng tôi đang quyết tâm khắc phục. 
Anh Việt khẳng định : từ khi bước vào đối mới 
đến nay, tập thể huyện ủy và ủy ban nhân dân 
huyện chúng tôi quyết tâm thay đổi lề lối làm 
việc. Căn cứ vào nghị quyết của Huyện ủy, của 
Hội đồng nhân dân, mỗi công việc, mỗi phong 
trào trong huyện, trong xã chúng tôi đều chuẩn 
bị kỹ thành chương trình, dự án cụ thể. 
Điều tra, khảo sát xem có thể thực hiện được 
không ? Địa phương có khả năng Bì“ ? Cần tháo 
gỡ những VƯỚng mắc gì về cơ chế, về tài chính, 
về nhân lực, về thủ tục hành chính về các mối 
quan hệ nội bộ nhân dân với nhau, quan hệ tại 
cơ sở, quan hệ trên dưới. Cần phối kết hợp giữa 
đoàn thể, mặt trận, chính quyền như thế nào ? 
Dự kiến khâu ách tắc và biện pháp giải quyết, 
kiểm tra đôn đốc, khen thưởng kịp thời, rút 
kinh nghiệm... Tóm lại không hô hào chung 
chung, không chạy theo số lượng và hình thức 
mà phải đặt hiệu quả công việc lên hàng đầu, 
nói đi đôi với làm, phát động nhưng phải vừa 
sức đề dân có thê tự giác, chủ động, phấn khởi 
hành động, đáp ứng lợi ích trước mắt và lâu dài 
của họ... 
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Anh Binh trong Ban Thường vụ, Trưởng 
Ban Tổ chức Huyện ủy bổ sung thêm cho 
chủ đề “chém gió” : hầu hết các huyện ở tỉnh 
Hưng Yên đều đang có sự chuyển biến rất lớn 
về phương thức công tác, đó là hướng về thôn, 
xã, tập trung cho thôn, xã. Mỗi huyện có những 
quy định cụ thể, nhưng ở chúng tôi, vài năm trở 
lại đây đã có nền nếp huyện ủy khen thưởng tới 
chi bộ. Tôi hỏi luôn : Số chi bộ được khen có 
nhiều không ? Có xứng đáng không ? Anh 
Bình khẳng định : đảng bộ chúng tôi có 223 chi 
bộ thi năm 2000 có 176 chi bộ vững mạnh, 26 
chi bộ được khen. Những chi bộ được khen 
thành tích rất xứng đáng, bởi lẽ chúng tôi nắm 
rất chắc thông tin của họ. Mỗi chi bộ được 
khen, kèm theo giấy khen của huyện là 100 
ngàn đồng tiền thưởng động viên... Hằng tháng 
thường vụ huyện ủy cùng các đẳng ủy xã trực 
tiếp giao ban với trưởng thôn và bí-thư chi bộ. 
Công việc này đã trở thành nên nếp. Trong các 
buôi làm việc này, thông tin được trao đối hai 
chiêu. Huyện truyền đạt chính sách, chủ trương 
mới, gợi ý những phương hướng phát triên, 
cung câp các kinh nghiệm hay, những địa chỉ 
tin cậy có liên quan đến đời sống mọi mặt để 
cán bộ thôn tiện liên hệ. Nghe các ý kiến phản 
ánh, các đề xuất từ các trưởng thôn rôi đôi bên 
thảo. luận, vấn đề nào thuộc thâm quyền giải 
quyết của huyện thì kết luận ngay, còn vẫn đề 
chưa thể giải quyết thì ghi nhận và hẹn ngày 
giải quyết... 

Tôi hỏi chen vào câu chuyện của anh Bình : 
các anh trực tiếp chỉ đạo từng thôn như vậy, 
liệu có bao biện, làm thay cho cấp xã hay 
không. Anh Bình khẳng định : không có 
chuyện đó, tuy nhiên cũng phải đề phòng và 
cái chính, cái cốt lõi là huyện phải nắm chắc 
thông tin, phải hướng dẫn kịp thời, phải tạo cho 
cấp ủy và chính quyền thôn, xã làm quen với 
phong cách làm việc mới, hết sức dân chủ, đề 
cao sáng tạo, chủ động, đoàn kết và thống 
nhất... Cách làm việc này rất được hoan 
nghênh. Các vụ việc dù to, dù nhỏ ở từng thôn 
được giải quyết kịp thời, tận gốc, bởi vậy an 
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ninh chính trị, trật tự xã hội từng thôn xã được 
bảo đảm, nhân dân tin tưởng và phấn khởi. 

Ngày 10-11-2001, ở huyện Phủ Cừ. 

Anh Quách Hữu Lành, Phó chủ tịch huyện 
tâm sự : Phủ Cừ là một huyện vùng sâu, vùng 
xa của Hưng Yên. Đây là một huyện rất nghèo 
và chậm phát triển. Mấy năm nay, đảng bộ và 
nhân dân trong huyện tập trung phát triển 
kinh tế - xã hội, quyết tâm xóa đói giảm nghèo, 
từng bước nâng cao mức sống của nhân đân... 

Nhờ thực hiện quy chế dân chủ ở làng xã, đã 
tạo nên một khí thế chuyển động mới trong 
nhân dân. Trước đổi mới, dân Phủ Cừ muốn 
thoát nghèo, vươn lên làm giàu nhưng sặp 
nhiều khó khăn như đất đai ít, lại thuần nông, 
cơ chế cản trở, tâm lý an phận của người dân... 
Bây giờ đã khác rồi, huyện có nhiều chương 
trinh phát triển rất cụ thể như : chương trình 
phát triển giao thông, bê tông hóa kênh mương, 
chuyển đổi mùa vụ, chuyển đổi cơ cầu cây 
trồng, chú trọng cây con có năng suất cao, có 
giá trị kinh tế cao, khơi dậy ngành nghề mới, 
phát triển dịch vụ, chăm sóc sức khỏe, chăm lo 
phát triên văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh 
chính trị và trật tự xã hội... Cái đáng mừng nhất 
là nhân dân rất tin tưởng vào đường lối, chính 
sách của Đảng, Nhà nước, không trông chờ, ÿỷ 
lại và nuôi chí làm giàu... 

Để cuốn hút nhân dân vào các chương trình 
phát triên kinh tế, đê nhân dân từng bước tự 
mình chuyển đối cơ cấu sản xuất và vận dụng 
các tiến bộ khoa học vào sản xuất, huyện coi 
trọng việc làm thử. Chẳng hạn khôi phục trông 
dâu nuôi tằm, trồng dưa hấu ở hai xã ngoài đê 
sông Luộc, việc phát triển nuôi cá trê lai, cá rô 
phi đơn tính, cá chim trắng... Tất cả đều phải 
làm thử để dân biết, dân tin, dân bàn và tự giác 
làm. Làm kết quả và có lãi một cách chắc chắn, 
lúc đó tự nhiên có phong trào... Một khi các xã 
có phong trào, thì buộc các ngành, các đoàn thê 
ở huyện phải xuống cơ sở, lăn lộn với công 
việc. Mấẫy năm nay, đoàn thê và các tổ chức xã 
hội ở tính Hưng Yên nói chung cũng như ở 
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huyện Phủ Cừ nói riêng đều đổi mới hoạt động 
và hoạt động có hiệu quả. Mặt trận tổ quốc, 
đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân, hội 
cựu chiến binh, hội khuyến học... đều hoạt 
động theo chương trình và dự án cụ thể. Tất cả 
các tổ chức ấy đều hướng vào mục tiêu xóa đói 
giảm nghèo, phát triển sản xuất, xây dựng 
trang trại, âp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, 
thực hiện các chính sách xã hội, xây dựng nhà 
tình nghĩa, nuôi dưỡng bà mẹ Việt Nam anh 
hùng, giúp đỡ các gia đình chính sách, xây 
dựng gia đình văn hóa, xây dựng khu dân cư 
văn minh... Nhờ đường lối phát triển nông 
nghiệp, nông thôn đúng đắn của Đảng và Nhà 
nước, nhờ sự chỉ đạo cụ thể của tỉnh, cấp huyện 
bớt đi lúng túng, bám sát thôn, xã, phần khởi, 
tự tin và chủ động trong chỉ đạo. Đối mới từ 
người dân, đôi mới từ thôn, xã, đôi mới từ trung 
ương xuống tỉnh, kéo theo đổi mới toàn diện 
phong cách làm việc ở cấp huyện... 

Mấy điều suy nghĩ từ những trang ghi 
chép. | 

1. Đối mới hệ thống chính trị ; xây dựng và 
chỉnh đốn Đảng ; đối mới và cải cách bộ máy 
nhà nước ; thực hiện công nghiệp hóa và hiện 
đại hóa nông nghiệp, nông thôn ; phát huy đại 
đoàn kết dân tộc, mà nòng cốt là liên minh giữa 
giai cấp nông dân, công nhân, tầng lớp trí 
thức... tất cả những vấn đề trọng đại đó đều liên 
quan đến cấp huyện. Vậy trong giai đoạn mới, 
cấp huyện có vị trí như thế nào ? Vai trò của nó 
ra sao ? Cần đầu tư cho nó như thế nào ? Nên 
chăng cần nhìn nhận đúng hơn về vai trò và vị 
trí của cấp huyện. Đã đến lúc Đảng và Nhà 
nước cần tập trung nghiên cứu, tổng kết, bổ 
sung và hoàn thiện những quyết sách cụ thể 
cho nó, tạo những tiền đề và điều kiện mới để 
cấp huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình 
trong việc tổ chức, thực hiện đường lối, chính 
sách ở địa bàn nông thôn. Nông thôn phát triển, 
trở thành thị trường sản xuất và tiêu thụ rộng 


lớn thì thành thị sẽ được hỗ trợ một cách toàn ' 


điện, tạo đà cho cả nước đi lên. 
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2. Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng 
khẳng định nhiệm vụ xây dựng Đảng trong thời 
gian tới là tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng với quyết tâm và nỗ lực 
cao hơn, tạo chuyển biến cơ bản trên ba mặt 
chính trị, tư tưởng và tổ chức. Để làm được như 
thế, cần chú trọng các vấn đề sau : tăng cường 
xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, bảo đảm 
sự thống nhất ý chí và hành động của toàn 
Đảng , nâng cao kiến thức, năng lực lãnh đạo, 
rèn luyện đạo đức và lối sống cách mạng của 
đội ngũ cân bộ, đẳng viên. Củng cố Đảng về tổ 
chức, mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ luật và 
giữ vững đoàn kết trong Đảng. Tích cực thực 
hiện chiến lược cán bộ. Đổi mới phương thức 
lãnh đạo, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng 
và nhân dân. Nâng cao trình độ tổ chức và chỉ 
đạo thực hiện Nghị quyết, chủ trương của Đảng 
và pháp luật của Nhà nước. Các nhiệm vụ trên 
rõ ràng đang được tô chức thực hiện một cách 
nghiêm túc ở cấp huyện. Chúng ta có thể cảm 
nhận được điều đó bằng chính các việc làm 
sáng tạo, có hiệu quả của cấp ủy và chính 
quyên các huyện. Đúng là câp huyện đang 
chuyển động tích cực, cần kịp thời tổng kết, 
biêu dương và tuyên truyền. 

3. Cán bộ cấp huyện hiện nay hầu hết ở độ 
tuổi từ 30 đến 50. Cán bộ chủ chốt của huyện 
được đào tạo khá toàn diện và đã qua thử thách, 
rèn luyện từ phong trào thực tiễn của địa 
phương, gắn. bó với nông thôn, nông dân, am 
hiểu sản xuất nông nghiệp... b họ có nhiều 
phẩm chất đáng quý, như lối sống giản dị, gần 
gũi nhân dân, có phương pháp và kinh nghiệm 
vận động quân chúng... Tuy nhiên, để đáp ứng 
với quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa 
nông nghiệp, nông thôn, đội ngũ ấy còn có sự 
hãng hụt về nhiều mặt như : sự am hiểu về thị 
trường, về quản lý nhà nước, nhất là những kỹ 
năng hành chính... Phải chăng, cần xây dựng 
một chương trình đào tạo, bồi dưỡng với những 
phương thức và hình thức thật cụ thể và thiết 
thực cho đội ngũ cán bộ này, bởi lẽ cân bộ 
quyết định tất cả. Cì 
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húng tôi đến với Bà Rịa - Vũng Tàu một 
ngày cuối năm, trong tiết trời se lạnh 
hiếm hoi của vùng đất phương nam vào 
thời điểm có nhiều sự kiện trọng đại : mừng 
VIETSOPETRO khai thác một trăm triệu tấn 
dầu ; thị xã Bà Rịa tròn 7 năm ; kỷ niệm 10 năm 
ngày thành lập tỉnh. Chưa phải mùa tắm biển, 
cũng không là ngày nghỉ nên bãi biển còn vắng 
người. Thành phố đang vào xuân thật nhộn nhịp 
với những khuôn mặt rạng ngời, tràn đầy sức 
sống ; phố xá tươi màu cờ, màu khẩu hiệu, sáng 
lên trên nền xanh của biển, của cây, cỏ. Phong 
cảnh hòa quện biển, rừng, núi non, vừa hùng vĩ, 
vừa nên thơ, thật cuốn hút lòng người. 


Từ lâu, vùng đất này đã nổi tiếng bởi những 
cái khác lạ ít nơi có được. Những khác lạ này 
hiện vẫn là thế mạnh mà địa phương đang cô 
gắng phát huy : ngành công nghiệp dầu khí, (cá¬ 
mỏ hiện có cho phép sản lượng trên 20 triệu tấn 
dầu/năm và 5 - 7 tỉ mˆ khứnăm) ; tiềm năng 
phát triển cảng với tổng công suất khoảng 70 - 
80 triệu tấn hàng hóa/năm ; thiên nhiên ưu đãi, 
bãi biển đẹp bốn mùa nắng ấm ; suối nước nóng, 
rừng quốc gia ở Bình Châu - Xuyên Mộc ; di tích 
lịch sử Côn Đảo xưa nổi tiếng với truyền thống 
đấu tranh kiên cường của những người tử tù, nay 
là khu du lịch đẹp, nên thơ có một không hai... 


- + 
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Chính nhờ những lợi thế đó, theo quy hoạch 
phát triển, Bà Rịa - Vũng Tàu không chỉ nằm 
trong vùng kinh tế trọng điểm mà còn được xác 
định là một trong bảy trọng điểm ưu tiên phát 
triển du lịch của cả nước. 

Những năm gần đây, cùng các tỉnh khác, 
Bà Rịa - Vũng Tàu đang hằng ngày, hằng ØiỜ 
“thay da, đổi thịt” ; cơ sở hạ tầng được đầu tư xây 
dựng. Tỉnh là một trong số ít địa phương có tốc 
độ tăng trưởng GDP bình quân cao (15% - 20%). 
Hằng năm, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đóng 
góp khoảng 30 - 35% tổng thu ngân sách nhà 
nước. Không phải chỉ có đoàn chúng tôi, nhiều 
du khách trong và ngoài nước khi quay trở lại 
đây, đi trên những con đường Hạ Long, 
Trần Phú, Lê Hồng Phong..., nhìn những khách 
sạn nguy nga, những tòa nhà tráng lệ đều hết sức 
ngỡ ngàng trước những đổi thay nhanh chóng 
của thành phố bên bờ biển Đông này. Tỉnh được 
Nhà nước đánh giá là một trong những nơi có 
đường giao thông tốt nhất nước. Nhiều công 
trình công phu, đầy ấn tượng được xây dựng 
minh chứng cho những cố gắng của địa phương 
trong thực hiện chương trình du lịch quốc gia : 
“Việt Nam - điểm đến của thiên niên kỷ mới”. 
Du khách rất hài lòng, thoải mái khi thư giãn, 
tắm biển, phơi nắng trên bãi cát với các dịch vụ 
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liên hoàn sạch, đẹp, lịch sự ở khu du lịch 
Biển Đông - Bãi Sau, Bãi Dứa. Buổi tối, vào 
ngày nghỉ cuối tuần, ngoài du ngoạn ngắm biển, 
dạo chơi, mua sắm, thưởng thức văn nghệ, còn có 
thể tham dự những trận quyết đấu nhiệt thành, 
hấp dẫn, mới lạ ở khu đua chó Lam Sơn... Nhìn 
phố xá hôm nay, chắc không mấy ai biết rằng, 
vào thế kỷ XV, khi được các nhà hàng hải 
Bô Đào Nha phát hiện ra thì Vũng Tàu mới chỉ 
là một hòn đảo nhỏ, cư dân khoảng 400 người. 
Về sau, người Pháp tiếp tục xây dựng nên một 
thành phố biển, có cảng, phát triển nghỉ mát và 
du lịch. 

Mặc dù rất bận bịu công việc của những ngày 
cuối năm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Hanh vẫn 
dành thời gian trò chuyện, kể cho chúng tôi về 
hoạt động của đảng bộ địa phương trong thời 
gian qua. Công tác xây dựng Đảng có nhiều 
chuyển biến tích cực, Tỉnh ủy đã có nhiều nghị 
quyết chuyên đề và những chủ trương cụ thể, gắn 
nhiệm vụ then chốt xây dựng đảng bộ với nhiệm 
vụ trọng tâm là phát triển kinh tế. Năm năm qua, 
các tô chức đảng trong tỉnh đã kết nạp 3 072 
đảng viên mới, tăng 12% so với nhiệm kỳ trước ; 
số đẳng viên có trình độ văn hóa hết phổ thông 
trung học đạt 87%, cao nhất từ trước đến nay. 
Hằng năm, trên 80% tông số cơ sở đảng được 
công nhận “trong sạch, vững mạnh”. Thành tựu 
đã đạt được rất đáng ghi nhận, nhưng đảng bộ 
vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải tập trung tháo 
gỡ. Báo cáo tông kết 10 năm hoạt động của địa 
phương đã nhận định, những kết quả thu được 
trong thời gian qua chưa tương xứng với tiềm 
năng, lợi thế sẵn có ; tô chức bộ máy và đội ngũ 
cán bộ chưa đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu hiện 
nay. Trong thời gian tới, phải tập trung giải quyết 
tinh trạng : một bộ phận cán bộ, đang viên có 
hiện tượng suy thoái về phẩm chất, đạo đức 
(5Š năm qua đã có 471 đẳng viên bị thi hành kỷ 
luật) ; trong đầu tranh chống tham nhũng còn 
thiếu kiên quyết ; hãng hụt đội ngũ cán bộ giỏi 
và trí thức đầu ngành... Để theo kịp với yêu câu 
của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. tỉnh 
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phải có những chiến lược phát triển đồng bộ, 
những giải pháp cụ thể nhằm phát huy hơn nữa 
thế mạnh đặc trưng, huy động mọi lực lượng, 
mọi khả năng sẵn có hoàn thành tốt những chỉ 
tiêu, kế hoạch đã đặt ra, cơ bản trở thành một 
trong những trung tâm công nghiệp, du lịch và 
hãi sản của khu vực và cả nước. 

Ngược, xuôi qua quốc lộ 51, ai cũng trầm trồ 
trước vẻ đẹp của Trung tâm thương mại mới xây 
dựng ở thị xã Bà Rịa. Những ngày này, khách 
thăm quan tấp nập tới xem và mua sắm tại 
Hội chợ triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng 
của tính. Sáng 14-12-2001, trên sân vận động 
Bà Rịa đã diễn ra cuộc mít tỉnh trọng thể, diễu 
hành kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh và Lễ đón 
nhận Huân chương Lao động hạng nhất do 
Nhà nước trao tặng. Hồ hởi tiếp chúng tôi, Bí thư 
Thị ủy Nguyễn Trọng Minh say sưa kể về những 
đổi thay của vùng đất đỏ, quê hương người nữ 
anh hùng Võ Thị Sáu ; về Khu bảo tồn thiên 
nhiên Bình Châu - Phước Bửu với 37 km đường 
rào lưới B 40 chắc chắn, có cột trụ bê tông vững 
vàng mới được khánh thành. Khu rừng quốc gia 
quý hiếm này có tới 342 loài cây lấy gỗ ; 106 loài 
chim sẽ trở thành một trung tâm du lịch sinh thái 
đây hấp dẫn... Bà Rịa rực rỡ ánh đèn soi sáng 
những tòa nhà cao, mái ngói đó tươi đang mọc 
lên. Tuy còn ngôn ngang những công trình 
xây dựng dang dỡ, nhưng trong vài năm tới, nơi 
đây hứa hẹn sẽ trở thành trung tâm hành chính 
của tỉnh. Hẹn ngày trở lại không xa, chúng tôi về 
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xuống. Trong cái ồn ào của nhịp sống thành phố, 
vẫn nghe tiếng biển rì rầm xa dần. Ánh lửa chây 
sáng bằng khí đốt từ nhà máy lọc dầu Bà Rịa như 
soi đường, như lưu luyến vẫy chào chúng tôi. 
Cái ngột ngạt của bụi đường, cái nồng nàn của 
mùi xăng dầu vẫn không át nổi hơi thở mặn vị 
muối của biên, của hương thơm thoang thoảng 
mùa xuân. 
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ÒA cùng với niềm vui đón mùa xuân mới 
2002, Sóc Trăng đang chuân bị cho một 


sự kiện trọng đại : kỷ niệm 10 năm ngày 
tái lập tỉnh (4-1992). 

Tách ra từ tỉnh Hậu Giang cũ, tuy có nhiều tiềm 
năng nông nghiệp (NN), có biển, có rừng, nhưng 
Sóc Trăng. vân là một trong những tỉnh đứng đầu 
khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) về 
tI lệ hộ nghèo (năm 1992 chiếm tới hơn 64%). Sản 
xuất NN manh mún, độc canh ; thủy sản nuôi trồng 
tự nhiên, thiếu quy hoạch, năng suất thấp ; 
công nghiệp (CN) chưa phát triển ; thiên nhiên bị 
tàn phá nghiêm trọng. Với đặc trưng đa dân tộc 
(Kinh chiêm - 64%, Khơ-me - 29%, Hoa - 7%), đa 
phong tục tập quán, tín ngưỡng ; trình độ dân trí 
thấp ; thiếu đội ngũ cán bộ chuyên môn và quản lý 
BIỎI ; nhiều cơ sở đảng còn yếu... lại nằm trong vùng 
nhiễm mặn của bán đảo Cà Mau, để chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, thay đổi tập quán lạc hậu từ bao đời, 
tỉnh phải mất rất nhiều thời gian, công sức, của cải, 
trí tuệ của bao thế hệ mới có được thành quả như 
ngay hôm nay. Mười năm qua, Sóc Trăng đã tiến 
nhưng bước dài. Mô hình tôm - lúa vùng ven sông, 
biển đã khẳng định được hiệu quả bền vững. Thủy, 
hải sản, nông sản các loại, lúa thơm Dawk maii... 
mang thương hiệu Sóc Trăng đã xuất đi nhiều nơi 
trên thế giới, ngay cả những thị trường khó tính 
như Nhật, My, EU ; được người tiêu dùng trong 
nước ưa chuộng. 
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Hằng năm, một số lượng lớn khách du lịch tronv 
và ngoài nước đến với Sóc Trăng. Họ tới đây không 
chỉ để hưởng ngoạn sự trù phú của thiên nhiên, 
những miệt vườn cây trái sum xuê với mênh mang 
sông nước mang đặc thù Nam Bộ, mà còn để biết 
đến những thắng cảnh có một không hai : chùa Dơi, 
chùa Đất sét... ; để tham dự những lễ hội dân gian 
đặc sắc : Đua ghe ngo, Thả đèn nước, Chol chnam 
thmây... của người Khơ-me ; thưởng thức những 
đặc sản nối tiếng của những nghệ nhân người Hoa, 
người Việt ; xem tuồng Rô Băm, Dù kê ; vui múa 
Lâm thôn... Nói cách khác, để tận mắt thấy cuộc 
sống yên bình, thương yêu, đùm bọc của cư dân nơi 
đây từ thời mở đất, ngày nay càng nở hoa, kết trái. 
Những truyền thống văn hóa tốt đẹp của cộng đồng 
các dân tộc Việt Nam được trân trọng, gìn giữ, phát 
huy, làm đa dạng thêm nét đẹp văn hóa của địa 
phương. Năm 1999, tỉnh được công nhận đã phổ 
cập giáo dục tiểu học. Cũng trong năm này, điện đá 
về thắp sáng các xã cuối cùng của Sóc Trăng ỠỞ 
cù lao Long Phú (xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách), 
những mong ước ngàn đời của bao thế hệ người dân 
đa thành hiện thực. 

Trong năm đầu tiên của thế kỷ mới 2001, tuy có 
rất nhiều thuận lợi, Sóc Trăng vân phải đối mặt với 
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không ít khó khăn. Nền kinh tế nói chung, sản xuất 
NN nói riêng gặp nhiều ách tắc, nhất là khâu tiêu 
thụ, xuất khẩu hàng hóa. Giá cả của nhiều loại nông 
sản (cả những mặt hàng thế mạnh) trên thị trường 
thế giới và trong nước suy giảm đáng kể. Sau sự 
kiện 11-9 ở Mỹ, với các mặt hàng thủy, hải sản, thế 
mạnh xuất khẩu của địa phương, tình hình lại càng 
khó khăn hơn. Không chỉ có thế, năm nay, từ giữa 
tháng 10-2001, do nước lũ thượng nguồn tràn về kết 
hợp với các trận mưa lớn và triều cường đã làm cho 
các xã cù lao thuộc 2 huyện Kế Sách và Long Phú 
bị thiệt hại nặng ; 5 442 căn nhà bị hư hại, trong đó 
388 căn sập hoàn toàn ; ước tông thiệt hại khoảng 
137 tỉ đồng. Song, vượt lên mọi khó khăn, Đảng bộ 
và nhân dân Sóc Trăng vẫn vững vàng, gắng sức, 
tiếp tục ổn định và duy trì mức tăng trưởng khá. 
Tổng sản phẩm xã hội (GDP) tăng 7,28% ; giá trị 
ngành nông, lâm, ngư nghiệp táng 5,24%. Sản xuất 
NN tiếp tục phát. triển theo hướng đa canh, đa dạng 
hóa sản phẩm, gắn với thúc đây chuyển dịch cơ cầu 
kinh tế NN và nông thôn. Các ngành công nghiệp, 
xây dựng và dịch vụ cũng có bước phát triển tích 
cực. Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 
thực hiện đạt 225 triệu USD (tăng 17,71%), trong 
đó, xuất khẩu thủy, hải sản là 205 triệu USD (tăng 
28,13%). 

Các mặt giáo dục, y. tế, văn hóa - xã hội có sự 
chuyển biến tốt ; đời sống nhân dân có bước cải 
thiện đáng kê. Tỷ lệ hộ nghèo năm 1998 giảm 
xuống còn 33,1% ; năm 2000 là 18,58% ; riêng 
trong 9 tháng đầu năm 2001, đã có 2 709 hộ thoát 
nghèo, hiện số hộ nghèo còn khoảng 14% (theo tiêu 
chí cũ). Tỷ lệ hộ có điện sinh hoạt khoảng 54%. An 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 
Công tác đầu tranh phòng chống tội phạm có nhiều 
tiến bộ ; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, 
kiện toàn và phát huy tối đa hiệu quả. 

Qua phân loại chất lượng cơ sở đàng năm 2000, 
toàn tỉnh có 75,05% cơ sở đạt trong sạch, vững 
mạnh ; 16,71% khá toàn diện ; 6,64% khá từng mặt 
và 1,6% yếu kém. Có 83,9% đẳng viên được xếp 
loại I (tăng 10,07% so với năm 1995) ; 0,85% 
đảng viên không đủ tư cách (giảm 0,09% so với 
năm 1995). Trong nhiệm kỳ I996 - 2000, đã 
phát triên được 5 924 đảng viên mới. Riêng 
11 tháng của năm 2001, phát triên thêm 1 047 đẳng 
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viên. Số đảng viên mới không những trẻ về tuổi đời 
mà còn có trình độ kiến thức về các mặt cao hơn, 
điều đó chứng tỏ sức mạnh ngày càng được tăng 
cường của Đảng ta. 

Là tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khơ-me, công 
tác phát triển đâng cũng như quy hoạch cán bộ được 
chú trọng, quan tâm các đối tượng người dân tộc. 
Hiện nay, toàn đảng bộ có trên 15 000 đảng viên, 
trong đó có 1 061 đảng viên là người Khơ-me. Đội 
ngũ cán bộ người dân tộc chiếm tỉ lệ không nhỏ : có 
2 tỉnh ủy viên ; 16 huyện, thị ủy viên, các cấp cơ sở 
chiếm tỉ lệ còn cao hơn. Hằng năm, đầu tư các dự án 
vùng dân tộc Khơ-me chiếm tỉ lệ hơn 40% tổng 
vốn đầu tư của tỉnh. Trong 3 năm (1999 - 2001), 
vốn Chương trình 135 là 38 tỉ đồng đầu tư cho 199 
công trinh. 

Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh, hai thế mạnh nông nghiệp và thủy sản sẽ tiếp 
tục được phát huy có hiệu quả hơn. Hoạt động xuất, 
nhập khẩu vẫn là đòn bẩy cho sản xuất công, nông 
nghiệp. Năm 2002, Sóc Trăng phấn đấu đạt tốc độ 
tăng trưởng kinh tế từ 9,5 đến 10% ; sản lượng 
lương thực 1,5 triệu tấn trở lên ; tăng giá trị sản 
lượng CN lên 15,88% ; kim ngạch xuất khẩu tăng 
20%, trong đó xuất khẩu thủy sản tăng 12,2% ; tổng 
thu ngân sách 240 - 250 tỉ đồng ; giảm 5 300 hộ 
nghèo ; giảm tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuôi suy dinh dưỡng 
xuống còn 25%. 

Nhân tố con người, yếu tố quyết định mọi thắng 
lợi sẽ được quan tâm và đầu tư đúng mức. Trước 
hết, sẽ tiến hành rà soát và quy hoạch lại đội ngũ 
cán bộ, có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ kế cận, quan 
tâm đến đối tượng người dân tộc. Đẩy mạnh phát 
triên đảng, trẻ hóa, tri thức hóa đội ngũ. Tiếp tục 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), Tỉnh ủy 
sẽ ra nghị quyết về công tác dân tộc và tôn giáo 
nhắm xác định cụ thể những mục tiêu, nhiệm vụ và 
đề ra những giải pháp cụ thể để đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa NN và nông thôn, đặc biệt 
là vùng đông bào dân tộc Khơ-me. 

Một mùa xuân nữa lại đến, đồng bào các dân tộc 
ở Sóc Trăng vui đón tết với quyết tâm sẽ cố gắng 
nhiều hơn đề thắng lợi của năm sau sẽ còn lớn hơn, 
đáng khích lệ hơn so với năm trước. C] 
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OM Bo - một địa danh của thời kỳ 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã 

đi vào lịch sử của dân tộc như một 
huyền thoại đẹp đẽ, hào hùng, thể hiện ý chí 
kiên cường quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại 
xâm, giành độc lập tự do cho dân tộc. Người 
dân Bom Bo bước ra từ khói lửa chiến tranh 
với tư thế của người anh hùng cùng cả nước 
vào cuộc trường chinh xây dựng cuộc sống 
mới. Đúng dịp xuân Nhâm Ngọ này, 
Bình Phước tròn tuổi lên 5 sau ngày tái lập 
tỉnh, Bom Bo (Bù Đăng) cũng tròn 4 năm 
thành lập xã mới. Bốn năm “mới bấy nhiêu 
ngày”, nhưng Bom Bo đã không ngừng 
vươn dậy, lớn lên bởi l4 ngàn dân của 
12 dân tộc anh em đang sát cánh bên nhau 
xây dựng quê hương giàu đẹp. 

Huyên thoại Sóc Bom Bo. 

Bom Bo đã trở thành địa chỉ đỏ của 
tỉnh Bình Phước, là niềm tự hào của quê 
hương “Miền Đông gian lao mà anh dũng”. 
Bom Bo đã đi vào lòng người của cả dân tộc 
Việt Nam, thậm chí cả trên thế giới bởi một 


Số Đặc biệt + Số 2 (1-2002) 


ca khúc “tiếng chày trên Sóc Bom Bo” mà 
cố nhạc sĩ Xuân Hồng - người chiến sĩ cách 
mạng đã từng sống và chiến đấu cùng đồng 
bào Bom Bo, sáng tác trong những ngày 
tháng sôi sục khí thế cách mạng : chuẩn bị 
lương thực phục vụ cho chiến dịch Đồng 
Xoài - Phước Long năm 1965. Âm vang bài 
ca là những lời động viên thúc giục già, trẻ, 
gái, trai hướng ứng phong trào “giã gạo 
nuôi quân” lúc bấy giờ. Đến tận bây giờ và 
có lẽ mãi mãi về sau mỗi khi chỉ cần nghe 
những nốt nhạc đầu tiên với những ca từ dạo 
đầu “cắc cùm cum” là lòng người bỗng 
dưng xao xuyến, rạo rực cái không khí ngày 
đồng bào Bom Bo đốt đuốc “giã gạo ban 
đêm vì ngày bận làm mùa”. 

Trong điều kiện khó khăn bị địch phá 
hoại sản xuất, đốt phá nương rấy làm cho 
“người dân Bom Bo, cái bụng không no, cái 
thân đói gầy” nhưng với tinh thần “Tất cả vì 
chiến dịch, hậu cần tốt - thắng trận to” 
người dân Bom Bo đã hết lòng vì cách 
mạng, gom góp lúa gạo, có gia đình đã 
gặt cả lúa non ủng hộ. Trong những ngày 
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cận kề chiến dịch (khoảng tháng 4-1965), 
với quyết tâm cao, bằng sự sáng tạo của 
mình đồng bào các sóc Bom Bo và vùng 
Dak Nhau huy động toàn bộ số cối, chày 
hiện có và còn đốn hạ những cây gỗ sao to 
dài, đục khoét thành hàng chục lỗ cối, với 
chày tay, chày đạp giã gạo suốt ngày đêm 
phục vụ cho nhu cầu chiến dịch. 

Hình ảnh người dân nô nức phục vụ chiến 
tranh như một ngày hội lớn. Những đêm ở 
vùng núi rừng, dưới ánh lửa bập bùng to, 
nhỏ từ những bó đuốc lồ ô, những chàng trai 
giải phóng quân bên cạnh những cô gái 
S'Tiêng cùng giã chung cối gạo thật nhịp 
nhàng và thắm tình quân dân. Đó là nguồn 
cảm hứng để lời ca, tiếng nhạc “Tiếng chày 
trên Sóc Bom Bo” trở thành tiếng kèn thôi 
thúc giục ø1ã lòng yêu nước, tinh cảm cao cả 
của người dân miền sơn cước đối với Đảng 
và Bác Hô. “Tiếng chày trên Sóc Bom Bo” 
là bản trường ca cách mạng đi cùng với thời 
gian đề trở thành huyền thoại Bom Bo và 
cũng là bản anh hùng ca bất diệt. Chính bản 
trường ca cách mạng đó đã lan tỏa đi muôn 
nơi đề rồi lớp lớp về sau có địa chỉ, hướng 
về cội nguồn đê cảm nhận người Bom Bo 
bản tính thật thà, đôn hậu, yêu hòa bình và 
yêu quý núi rừng của mình lắm. Trải qua 
bao biến cố thăng trầm của lịch sử, người 
Bom Bo vẫn kiên trinh, sắt son, thủy chung 
với cách mạng, ¡inột lòng đi theo Đảng và 
càng cảm phục hơn khi chúng ta biết rằng 
trong những ngày tháng gian lao lo gạo cho 
bộ đội, người dân Bom Bo không gl1ữ lại hạt 
gạo nào cho riêng mình. Họ ăn củ nân, củ 
chụp, lá bép để phục vụ chiến dịch. 

Bom Bo ngày mới. 

Mỗi độ xuân về, tết đến người dân Bom 
Bo lại có dịp tự “ngắm” lại mình. Những gì 
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đã làm được thì cố gắng phát huy làm tốt 
hơn, cái gì chưa làm được phải bàn cách đề 
sửa. Già làng Điều Lên, người đã từng sống 
và tham gia hai cuộc kháng chiến chống 
Pháp và chống Mỹ ở mảnh đất anh hùng 
Bom Bo này, luôn là tấm gương mẫu mực 
cho bà con buôn sóc và con châu noi theo. 
Những ngày giáp tết năm nay, trong căn nhà 
của già làng Điểu Lên và Chủ tịch Mặt trận 
Tổ quốc xã Điểu Sen lúc nào cũng rất đông 
người. Bên chế rượu cần, chuyện làm ăn, 
chuyện an ninh thôn sóc, chuyện làm 
đường, chuyện lo điện thắp sáng, chuyện 
học hành... thật rôm rả. 

Mỗi lần gặp già làng Điểu Lên, câu đầu 
tiên chúng tôi hỏi là Bom Bo có gì mới 
hơn không ? - Mới chứ ! Điều Lên luôn 
khăng định như vậy. Đúng thế, mới sau 
4 năm thành lập xã Bom Bo (theo Quyết 
định 119 của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 
28-12-1997 trên cơ sở tách ra từ xã Đặc 
Nhau và một phân của xã Minh Hưng) mà 
đã quá nhiêu đối thay. Từ hơn 5 500 nhân 
khẩu sau 4 năm tăng lên 14 000 nhân khâu. 
Điều đó chứng tổ “Đất lành chim đậu”, 
dân cư mọi miền đất nước tụ họp về đây làm 
ăn sinh sống. Được nhà nước đầu tư hơn 
20 tỉ đồng trong gần 4 năm qua để xây dựng 
cơ sở hạ tầng. Bom Bo đã có đường trải 
nhựa chạy qua xã hơn 12 km, cả 10 ấp trong 
xã đã được dùng điện, 200 hộ dùng nước 
máy. Khu trung tâm xã đã được đầu tư các 
công trình trụ sở Ủy ban nhân dân, nhà văn 
hóa, đài truyền thanh, chợ lông có mái che... 
Cả 10 ấp đều có trường học với tông số 
30 phòng học cấp 4 và 6 phòng cao tầng. 
Chuyện học hành trước kia thì khó lắm 
nhưng cuối năm 2000 xã đã được công nhận 
phô cập tiêu học. 
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Trên các nẻo đường Tổ quốc 


Chuyện mà già làng Điều Lên cũng như 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bom Bo ; 
Phạm Thiện Hạnh cho là mới nhất là 
chuyện phát triền kinh tế, càng đông người 
đến lập nghiệp thì càng góp cho nhau nhiều 
kinh nghiệm làm ăn. Nghe lời cán bộ của 
Đảng, của Nhà nước bà con dân tộc thiểu số 
định canh, định cư, không phá rừng làm rẫy 
nay đây mai đó. Lại được thực hiện các 
chương trình khuyến nông nên bà con làm 
ăn bài bản lắm, không ít hộ khó khăn nay đã 
trở nên làm ăn khá và giàu như Điều Xây, 
Điểu Coóc... Trước kia chỉ độc canh mỗi 
cây điều, nay còn qui hoạch lại đất đai trồng 
nhiều loại cây có giá trị như cà phê, tiêu, 
cây ăn trái và kết hợp giữa chăn nuôi với 
trồng trọt, biết kết hợp “lấy ngắn nuôi dài”. 
Nhiều hộ làm kinh tế trang trại có thu nhập 
30 - 40 triệu đồng mỗi năm. Dân số tăng 
nhanh do dân nhập cư với tốc độ “chóng 
mặt” như vậy nhưng thu nhập bình quân 
nhân khẩu cũng đạt xấp xỉ 2,6 triệu 
đồng/người/năm. Cả xã đã xóa hết hộ đói, 
chỉ còn hơn 300 hộ nghèo/3 300 hộ toàn xã. 

Công tác chăm sóc sức khóe ở Bom Bo 
cũng là một công việc không ít khó khăn 
nhưng nay tất cả các ấp đều có cán bộ y tế, 
nữ hộ sinh hàng ngày chăm lo sức khóe cho 
đồng bào, hướng dẫn cho bà con biết giữ vệ 
sinh trong ăn uống và sinh hoạt, ốm đau 
sinh đẻ biết đến trạm y tế. 

Khi trao đôi về nguyên nhân Bom Bo có 
nhiều đổi mới trong một thời kỳ ngắn như 
vậy, Cnủ tịch Phạm Thiện Hạnh đã khẳng 
định : đó là sự quan tâm của Đảng và Nhà 
nước đối với Bom Bo, đó chính là yếu tố 
quyết định đối với đồng bào vùng dân tộc, 
vùng căn cứ địa cách mạng. Qua đó đã 
khích lệ tinh thần đồng bào, không có tư 
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Yap chí Công sản 


tưởng trông chờ ỷ lại mà biết động viên 
nhau cùng tham gia đóng góp. Một thực tế 
chứng minh là trong 2 năm 2000 - 2001 bà 
con đã hiến nhiều đất để làm trường học, 
đóng góp hơn 200 triệu đồng, hàng ngàn 
ngày công đề làm đường giao thông, đường 
điện. Bên cạnh đó việc thực hiện Quy chế 
dân chủ ở cơ sở càng củng cố lòng tin của 
dân đối với Đảng và Nhà nước. Một dự án 
đầu tư khi đưa ra thực hiện phải công bố cụ 
thể cho dân biết, nhu cầu của dân cần làm 
công trình gì trước, nếu thiếu thì dân bàn 
bạc góp thêm, trong quá trình thi công có 
đại điện của dân giám sát, kiểm tra. 

Cũng như già làng Điều Lên đã nói : 
“Đồng bào đã tin là làm hết sức mình, 
không ưng cái bụng lại muốn vào rừng 
thôi”. Và trong câu chuyện, Điều Lên vẫn 
còn nhắc lại “không ngờ sóc Bom Bo lại có 
chợ, có điện, có đường trắng nhựa, Bom Bo 
nhớ ơn Đảng, ơn Bác Hồ nhiều lắm”. Đó 
chính là kết quả sự lựa chọn của dân đi theo 
Đảng và Đảng đã vì dân. Tôi còn nhớ, ngày 
30-4-1998, nguyên cố vấn Ban Chấp hành 
Trung ương Đẳng Đỗ Mười về thăm Bom 
Bo, khi đoàn xe chạy trên con đường lầm 
bụi đỏ, đảng bộ và nhân dân Bom Bo đón 
tiếp đồng chí Đỗ Mười trong căn nhà gỗ 
dựng tạm làm trụ sở Ủy ban nhân dân. Còn 
bây giờ, khi chúng tôi chào tạm biệt Bom 
Bo một chiều cuối năm, xe bon bon trên 
đường nhựa êm ru với ngát hương hoa cà 
phê, hoa điều đang mùa nở rộ đón xuân mà 
trong lòng vẫn không khỏi ngỡ ngàng về sự 
đổi thay của một Bom Bo huyền thoại. Và 
lại càng tin hơn khi Bom Bo tiếp tục hành 
trình vào những ngày mới của một năm mới 
với bao sự đôi thay, phát triển. 
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GÀY xuân, lại bàn về sức khỏe - môi 

trường. Vấn đề môi trường từ lâu đã 

không được đánh giá đúng mức, điều đó 
đã làm tổn hại tới sức khỏe cũng như những lợi ích 
của con người. Đây là vẫn đề thời sự hiện nay trên 
thế giới, nhất là ở các nước đang phát triển, trong 
đó có nước ta. Điều cấp thiết đặt ra là phải quan 
tâm tới vấn đề môi trường trong việc hoạch định 
chính sách phát triển ; sự phát triển phải gắn liền 
với việc cải thiện các điều kiện môi trường. Có như 
vậy, sức khỏe con người mới được cải thiện và 
nâng cao. 

Sức khỏe và môi trường. 

Ai cũng biết sức khỏe là vốn quý nhất, nhưng 
đáng tiếc là trong thực tế, các chương trình phát 
triển lại ít khi coi việc bảo vệ môi trường và sức 
khỏe là vẫn đề quan trọng. Cho đến nay, tình hình 
bệnh tật và tử vong vẫn xuất phát chủ yếu từ các 
yếu tố sinh học trong môi trường nước, đất, không 
khí và thực phâm. Điều này còn rất trầm trọng ở 
các nước đang phát triên, nơi hằng năm có tới 
4 triệu trẻ em chết vì bệnh tiêu chảy với nguyên 
nhân chủ yếu là do dùng nước và thực phâm thiểu 
vệ sinh ; 267 triệu người mắc sốt rét và trên 1 triệu 
người chết. Tình trạng nhiễm ký sinh trùng đường 
ruột còn rất phố biến. 

Cùng tôn tại các bệnh của thế giới lạc hậu, các 
bệnh “văn minh” cũng đã bắt đầu xuất hiện và gia 
tăng nhanh chóng với quá trình bùng nô dân số, đô 
thị hóa, công nghiệp hóa. Có tới hàng trăm triệu 
người bị các bệnh hô hấp cũng như các bệnh khác 
có sự tác động của các yếu tố ô nhiễm sinh học và 
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hóa học, trong đó có sự ô nhiễm không khí trong 
và ngoài nhà ở, khói thuốc lá. Hàng trăm triệu 
người đang chịu ảnh hưởng của ô nhiễm hóa học và - 
tác hại vật lý trong nhà, nơi làm việc ; tỉnh trạng tai 
nạn giao thông gia tăng cùng sự phát triển mất cân 
đối trong giao thông vận tải. 

Sự suy thoái kinh tế dẫn đến thiếu thực phẩm, 
nước sạch và nhà ở. Hiện nay trên thế giới có 
chừng một tỉ người thu nhập không đủ cho các nhu 
cầu cơ bản, hàng trăm triệu người bị thiếu dinh 
dưỡng. Dân số gia tăng, sự di dân vào các thành 
phố ở các nước đang phát triển, sự tạo lập các khu 
kinh tế mới, các khu công nghiệp xen lẫn khu dân 
cư, việc sử dụng tài nguyên không có tổ chức, 
tình trạng ứ đọng rác thải và nước thải, đang là 
gánh nặng không chỉ cho hiện tại mà cho cả thế hệ 
tương lai. 

Ngày nay, người ta nhìn nhận vấn đề sức khỏe - 
môi trường không chỉ dừng ở việc tìm câu trả lời 
cho câu hỏi “môi trường có gây ảnh hướng tới sức 
khỏe hay không ?” ; bởi điều đó là đĩ nhiên, môi 
trường càng xấu thì sức khỏe càng có nguy cơ bị 
tôn hại nhiều hơn. Điều quan trọng là làm gì để 
ngăn chặn, hạn chế những tác động xấu đến môi 
trường. Nếu ai đó còn coi thực trạng sức khóe của 
nhân dân hiện nay chỉ là do sự yếu kém của ngành 
y tế thì chưa thật đầy đủ. Nguyên nhân tác động 
mạnh nhất tới môi trường và từ đó, tới sức khỏe là 
quá trình phát triên. Gia tăng dân số quá mức và 
công nghiệp hóa, đô thị hóa ào ạt đã dẫn đến tình 
trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 


* PGS, TS, Thứ trưởng Bộ Y tế 
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Tản mạn ngày xuân Yạp chí Cộng sản 


Mối quan hệ giữa phát triển và môi trường. 

Một đất nước kém phát triển, nhà nước đó sẽ 
không đủ khả năng chi phí cho các dịch vụ vệ sinh 
công cộng, khống chế các hoạt động sản xuất xã 
hội, các nguôn tài nguyên thiên nhiên bị tàn phá, vì 
mục tiêu phát triển kinh tế. Tư bản hóa, tự do cạnh 
tranh, tự do sử dụng lao động vốn rất dư thừa cũng 
là nguồn gốc hủy hoại môi trường lao động, môi 
trường xung quanh và môi trường xã hội. Nghèo 
đói, tỉnh trạng nợ nần, thiên tai, sự bất bình đẳng 
trong phát triển kinh tế - xã hội, luôn là bạn đồng 
hành của ô nhiễm môi trường. Song một khi sản 
xuất phát. triển, vấn đề ô nhiễm môi trường cũng sẽ 
không giải quyết được ngay. Tuy nhiên, bên cạnh 
việc phát triển kinh tế, chất lượng của một số tài 
nguyên môi trường được cải thiện. Việc cung cấp 
nước tốt hơn, nhà cửa cải thiện hơn đã làm cho các 
bệnh do ô nhiễm nước, không khí có phần giảm đi. 
Tăng thu nhập quốc dân tính theo đầu người cũng 
tạo điều kiện tăng ngân sách cho các công trình 
công cộng. Tất cả những lợi ích của sự phát triển 
kinh tế luôn đi kèm những ảnh hưởng âm tính tới 
môi trường. 

Lịch sử phát triển đã cho thấy ở giai đoạn đầu, 
khi sản xuất gia tăng nhanh chóng bởi cách mạng 
khoa học, kỹ thuật và những tiến bộ trong công 
nghệ, tình hình ô nhiễm không khí cũng gia tăng. 
Không ai có thể quên được thảm họa sương mù ở 
Luân Đôn vào năm 1952, cũng không thể coi 
thường những trận mưa axit ở các nước công 
nghiệp phát triển, những vụ ngộ độc hàng loạt do 
rò rỉ hóa chất của các nhà máy ở Ân Độ. Thảm họa 
do hủy hoại môi trường, nguy cơ thay đối khí hậu 
do lỗ hống tầng ôđôn cũng là nguyên nhân từ 
quá trình công nghiệp hóa, đang trở thành vấn đề 
toàn cầu. 

Trong Hội nghị thượng đỉnh trái đất về môi 
trường và phát triển ở Bra-din năm 1992, nước ta 
cũng như nhiều nước khác tham gia ký kết về bảo 
vệ môi trường và thực hiện Chương trình hành 
động 21. Trong chương trình này nhấn mạnh tới 
việc bảo đâm phát triển bền vững ; Coi phát triển 
bền vững là quá trình phát triển nhưng không làm 
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tốn hại đến môi trường, đến sức khỏe. Giờ đây, giải 
pháp liên ngành, liên quốc gia đã trở nên cấp bách 
trong việc bảo vệ hành tính, mái nhà chung của 
nhân loại. 

Việt Nam trong quá trình đổi mới : vấn đề 
sức khỏe - môi trường và phát triển. 

Chính sách “khoán 10” của Đảng ta đã làm thay 
đối bộ mặt nông thôn và cũng là bước khởi đầu cho 
công cuộc cải cách kinh tế. Chế độ hạch toán kinh 
doanh đem lại sự phù hợp chắc chắn hơn giữa cơ 
sở hạ tầng và thượng tầng kiến trúc, bảo đảm sự 
phát triển vững chắc. Sau sự thay đổi kinh tế 
nông thôn, cơ chế kinh tế thị trường tác động ngày 
càng mạnh mẽ và sôi động, song cũng không ít 
phức tạp. Trong sự đổi mới đó, môi trường sống ở 
nông thôn có thay đổi, nhưng còn rất chậm. Tình 
trạng ô nhiễm các chất thải hữu cơ, thiếu nguôn 
nước sạch vẫn phổ biến. Các công trình vệ sinh ở 
các hộ gia đình nông thôn vẫn còn thiếu. Nhà cửa 
có được cải thiện, đời sống văn hóa nâng lên rõ rệt, 
song “bộ mặt” bệnh tật của nông thôn vẫn là các 
bệnh của thế giới lạc hậu. Vùng núi vẫn còn bệnh 
sốt rét, bướu cổ, suy dinh dưỡng và nhiều bệnh 
dịch. Các chương trình phòng chống bệnh hô hấp 
cấp tính và tiêu chảy ở trẻ em cũng mới chỉ dừng ở 
mức giảm tỷ lệ tai biến và chết mà chưa giảm tỷ lệ 
mắc. Nhiễm giun ở mức trên dưới 80%. Môi 
trường thực phâm vẫn còn những nguy cơ như thời 
kỳ bao cấp, thậm chí còn những vụ nhiễm độc do 
sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật lẫn nhiễm trong 
thực phẩm tươi sống, những vụ dịch do dùng phẩm 
màu trong thực phẩm. Việc phân phối cất giữ và sử 
dụng hóa chất trừ sâu diệt cỏ hầu như không có 
kiểm soát đã làm thay đối sinh thái các sinh vật 
sống trong nước và gián tiếp hoặc trực tiếp ảnh 
hưởng tới sức khỏe. Việc “thủy lợi hóa” thiếu cân 
nhắc dẫn tới hậu quả môi trường sinh thái cũng là 
vấn đề đáng lưu ý. Mặt khác, dân số ở nông thôn 
gia tăng, tình trạng “dân số trẻ” khó có thể kiểm 
soát nôi cũng là nguy cơ gây thiếu đất trồng trọt và 
dư thừa lao động. Dòng người từ nông thôn đổ ra 
thành phố tìm việc, di cư tự do lên vùng kinh tẾ 
mới, chặt phá rừng bừa bãi đã xảy ra ở nhiều nơi. 
Hậu quả là các nguôn tài nguyên thiên nhiên không 
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được sử dụng hợp lý, môi trường bị tàn phá 
nặng nề. 

Cho dù nông nghiệp đã có nhiều biến đổi, 
song sự biến đối đó rất chậm so với những gì 
đang xảy ra Ở thành phố. Đô thị hóa là một 
quá trình tất yếu của sự phát triển. Công 
nghiệp hóa được đẩy mạnh, đô thị hóa sẽ gia 
tăng. Xu hướng gia tăng dần số dân ở đô thị là 
tất yếu. Tương lai không xa, nước ta sẽ có 
những đô thị tới 10 triệu dân. Công nghiệp 
hóa, đô thị hóa dẫn tới những tình huống mới, 
nguy cơ mới trong môi trường công nghiệp và 
đô thị. 

Vấn đề đáng lo ngại là ở nước ta vẫn chưa 
có hệ thống giám sát môi trường lao động 
hoàn chỉnh từ trung ương xuống cơ sở. Trong 
khi đó, luật pháp của Nhà nước về bảo vệ môi 
trường, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ người lao 
động đã đưa ra những điều khoản chặt chẽ và ưu 
việt trong bảo vệ môi trường và sức khỏe. Tuy 
nhiên, khoảng cách giữa những điều ghi trong 
pháp luật với thực tế còn rất xa. Điều này không 
chỉ thể hiện sự yếu kém trong kỹ thuật giám sát 
môi trường, mà còn thể hiện sự thiếu đầu tư kinh 
phí, thiếu chỉ đạo theo ngành dọc, trong đó có hệ 
thống thanh tra các cấp. 

Tình hình ô nhiễm môi trường trong các nhà 
máy vẫn đang là vấn đề nhức nhối đối với lĩnh vực 
vệ sinh phòng dịch. Thực tế chúng ta đang ở thời 
kỳ cách mạng công nghiệp - một sự pha tạp giữa 
công nghệ cũ, công. nghệ “bẩn” và công nghệ mới. 
Môi trường sản xuất tại các cơ sở quốc doanh cỡ 
lớn (trên 150 công nhân) đang thay đổi. Xu hướng 
cải thiện điều kiện làm việc có phần xấu đi cùng 
với tỷ lệ tương tự. Lực lượng lao động trong lĩnh 
VỰC công nghiệp quốc doanh đang có xu hướng 
giảm dần so với tổng sô lao động công nghiệp toàn 
quốc. Hệ thống cấp, thoát nước, rác thải công 
nghiệp vẫn còn những khoảng trống chưa được chú 
ý tới. Một trong những nguyên nhân dẫn tới tình 
trạng trên là không hoặc ít cơ sở nhận giấy phép 
sản xuất kinh doanh đã qua duyệt thiết kế. Vai trò 
của y tế địa phương trong việc phòng ngừa ban đầu 
các nguy cơ ô nhiễm môi trường gân như không 
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còn. Các cơ quan xét duyệt nằm trong tổ chức 
chính quyền địa phương rất ít để ý tới cơ sở sản 
xuất sẽ gây ô nhiễm hay không. Đây là tình trạng 
chung mà nhiều nước đã trải qua. 


Nước ta đang đây nhanh quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Cùng với đà phát triển kinh tế là 
quá trình đô thị hóa với tốc độ cao. Song sự phát 
triển thiếu quy hoạch hóa tổng thể đã đặt các đô thị 
lớn vào một tình trạng khó giải quyết vấn đề môi 
trường trong những năm tới. Sự bất hợp lý trong 
phát triển đô thị dân tới hình thành các khu nhà 
ổ chuột, mất cân đối giữa tăng dân số cơ học và 
tăng các công trình công cộng, giữa tăng số xe cộ 
với tăng xảy dựng đường g1aO thông. Đây là những 
nguy cơ gây ra nạn thiếu nước, thiếu nhà ở, tai nạn 
giao thông, phát sinh các điểm đọng nước và đọng 
rác trong các đô thị lớn. Với tốc độ đô thị hóa như 
hiện nay, số người nghèo trong đô thị cũng Sẽ gia 
tăng, trong khi các dịch vụ công cộng và y tế chưa 
chú ý tới điều kiện sống của cộng đồng dần cư này. 
Hiện tượng “bóng rợp đô thị” cũng đã bắt đầu xuất 
hiện. 

Trước mắt chúng ta là một tương lai của xã 
hội phát triển, đói nghèo đang lùi dần, song vấn 
đề ô nhiễm môi trường ở nông thôn do yếu tố 
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sinh học, hóa chất bảo vệ thực vật đang ở mức báo 
động. Tình trạng đô thị hóa thiếu kiểm soát trong 
những năm vừa qua tác động trầm trọng tới môi 
trường đô thị. Sự phát triển công nghiệp vừa và 
nhỏ, đặc biệt là khu vực tư nhân đang chứa đựng 
nguy cơ hủy hoại môi trường khó lường. Vấn đề 
lãng phi các tài nguyên thiên nhiên cũng đang làm 
thay đổi trầm trọng tới hệ sinh thái. Tất cả những 
chuyển biến trên vẫn tiếp tục gia tăng và tác động 
xấu đến sức khỏe con người. 

Suy nghĩ về những giải pháp. 

Ngay từ năm khởi đầu của thiên niên kỷ mới, 
Đại hội lần thứ IX của Đảng ta đã chỉ ra những 
định hướng rất quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ 
môi trường và nâng cao sức khỏe nhân dân. “Tăng 
cường công tác quản lý môi trường ở các vùng kinh 
tế trọng điểm, vùng dân cư tập trung. Lồng ghép kế 
hoạch bảo vệ môi trường và kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội, gắn mục tiêu bảo vệ môi trường 
VỚi mục tiêu nâng cao mức sống của cộng đồng 
dần cư. Tầng cường đầu tư để ngăn ngửa sự cố môi 
trường và xử lý ô nhiễm môi trường ; trước hết xử 
lý nước thải, chất thải rắn, tập trung ở các bệnh 
viện lớn...” ()_ Đây là những nhiệm vụ cấp thiết, cơ 
bản và lâu dài, gắn liền với quá trình phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước. Phải làm sao để bảo 
đảm cho mọi người dân được sống trong môi 
trường có chất lượng tốt về không khí, đất, nước, 
cảnh quan và các nhân tổ môi trường tự nhiên khác. 
Chúng ta phải thực hiện bằng được tiêu chí nâng 
cao chất lượng sống và phát triển bền vững. 

Khó khăn trong kinh tế là trở lực hàng đầu trong 
việc giải quyết vấn đề môi trường. Nhưng không 
thể chờ tới khi kinh tế vững mạnh mới đầu tư cho 
các dự án môi trường, cũng không thể đặt ra những 
dự án thiếu tính khả thi. Cần chọn hướng đi đúng 
với những chi phí nhỏ, kỹ thuật không hiện đại 
nhưng mang lại hiệu quả. Bao trùm lên mọi hoạt 
động bảo vệ môi trường phải là quyết định của 
chính quyền các cấp. Hoạt động đầu tiên cần làm 
là củng cố hệ thống thông tin về sức khỏe và môi 
trường. Cần thiết phải làm cho người ra quyết định 
chính sách ở địa phương và quảng đại quần chúng 
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hiểu được tình trạng ô nhiễm môi trường và những 
hậu quả đã và sẽ xảy ra. Nguyên tắc của các hoạt 
động bảo vệ môi trường sống, ngăn chặn hậu quả 
đối với sức khỏe là lôi cuốn sự phối hợp hoạt động 
giữa các tổ chức quần chúng. Mọi giải pháp đều 
cần có sự tham gia của nhiều cơ quan, dưới sự chỉ 
đạo chung của chính quyền. Vai trò của ngành y tế 
là tư vấn, phát hiện vấn đề, giúp chính quyền chọn 
các hoạt động bảo vệ môi trường theo hướng ưu 
tiên và khả năng của các nguôn lực sẵn có trong địa 
phương. Cần đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu về 
môi trường và sức khỏe không chỉ riêng cho ngành 
y tế mà cho các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi 
trường. Lôi cuốn tập thể các nhà khoa học của 
trường đại học và viện nghiên cứu vào các hoạt 
động liên ngành. Tận dụng các nguôn tài trợ nước 
ngoài một cách có hiệu quả nhất. 

Trong ngành y tế, cần thay đối cách làm việc 
theo kiểu cũ, chỉ chú trọng mối liên hệ giữa ô 
nhiễm môi trường với hậu quả sức khỏe mà không 
tìm hiểu nguyên nhân và phối hợp liên ngành để 
giải quyết. Nhiều nghiên cứu đặt ra yêu cầu cao 
song chưa hướng tới giải pháp cụ thể. Giáo dục sức 
khỏe - môi trường cần được thay đôi cả nội dung 
và phương pháp, sao cho dễ tiếp cận và được người 
dân chấp nhận. Cần sử dụng tối đa sức mạnh của 
pháp luật. Phổ biến, tuyên truyền Luật Bảo vệ sức 
khỏe, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Lao động... 
sâu rộng trong nhân dân bằng các phương tiện 
thông tin đại chúng. Đây là biện pháp ít tốn kém 
nhưng mang lại hiệu quả cao. 

Hy vọng răng chúng ta sớm nhận thức được tính 
cấp bách của vấn đề sức khóc - môi trường trong 
quá trinh phát triên đất nước và hành động ngay 
trước khi thảm họa ô nhiễm môi trường xảy ra. Cần 
chọn đúng những ưu tiên và dùng kỹ thuật thích 
hợp với điều kiện kinh tế và đòi hỏi thực tế của tình 
trạng ô nhiễm môi trường hiện nay. Bảo vệ, gìn giữ 
sức khỏe - môi trường là tạo ra sức xuân dồi dào, 
bảo đảm cho sự phát triển đất nước bên vững. 


(1) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ !X, Nxb Chính tr 
quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 336 - 337 
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ẤN ta từ ngàn đời nay đã có thói quen 

nói năng có vần, có nhịp điệu, đăng 

đối rất dễ ưa. Đây chính là cơ sở tạo 
nên câu đối. Chắng biết từ bao giờ, câu đối đã 
trở thành một thú chơi thanh lịch, một 
phong cách văn hóa, độc đáo về cả hai phương 
diện trí tuệ và thẩm mỹ nghệ thuật của người 
Việt Nam. 

Một số người nghiên cứu cho rằng, câu đối 
vốn là một thể loại văn học bắt nguồn từ 
Trung Hoa. Họ cho đó là một thể thơ gồm 2 
câu đăng đối nghiêm ngặt về từ ngữ, âm thanh, 
vần điệu và ý tứ. Cũng có người còn dẫn cả 
sách vở của Trung Quốc như Từ hải, Từ 
nguyên, Trung Hoa đại từ điền... để định nghĩa 
câu đối. Theo các thư tịch này, câu đối gọi là 
doanh thiếp hay doanh liên, (“doanh” là cột 
“thiếp” là tờ giấy có in chữ, “liên” là đối xứng 
với nhau...). Đáng tiếc, có người khi viết sách 
về văn học sử nước nhà cũng đã cho rằng : câu 
đối là do dịch nghĩa của 2 từ “doanh thiếp” hay 
“doanh liên” mà có. Vẫn đề không hẳn đã hoàn 
toàn như vậy mà cần được nghiên cứu suy xét 
thêm cho thỏa đáng. Do khuôn khổ của bài 
viết, chúng tôi chỉ xin bàn đến một số phương 
điện sau : 

1. Nếu xét câu đối theo chức năng xã hội, 
tức là mục đích sử dụng thì có thể khẳng định 
răng : Câu đối Việt Nam có một chức năng xã 
hội vô cùng to lớn, được sử dụng rộng rãi trong 
nhiều trường hợp, nhiều hoàn cảnh, mọi không 
gian và thời gian, mọi môi trường xã hội và 
chiều dài lịch sử của dân tộc. 

Trước hết, xin nói đến câu đối tết. Ông bà 
ta, trước đây, có phong tục viết câu đối tết. 
Theo lệ cô truyền, vào đúng sáng mông một 
Tết Nguyên đán, sau khi đã chỉnh tê thắp nén 
hương thơm lễ trời đất và lễ gia tiên, gia chủ 
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ngôi vào án sách viết câu đối, có khi làm cả 
thơ xuân, đê gửi gắm tâm hôn và ý nguyện, 
mong muốn gia đình, họ tộc được một năm an 
khang, thịnh vượng. 

Thú chơi câu đối được nhà thơ Tú Xương 
ghi lại trong bài ca trù nối tiếng “Khai bút viết 
câu đối” : 

Nhập thế cục bất khả vô văn tự (1) 

Chẳng hay ho cũng húng hắng một đôi bài 

Huống chi mình cũng đã đỗ tú tài 

Ngày tết đến cũng có vài câu đối. 

Đối răng : 

Cực nhân gian chỉ phẩm giá, phong 
nguyệt tình hoài (2) 

Tối thế thượng ư phong lưu, giang hô khí 
cốt (3) 

Viết vào giấy dán ngay lên cột 

Hỏi vợ rằng : Văn dốt hay hay ? 

Rằng : Hay thì thật là hay ! 

Chăng hay sao lại đỗ ngay Tú tài ! 

Xưa nay em vẫn chịu ngài. 

(Câu (1) tạm hiểu là : Bước vào cuộc đời 
không thể thiếu chữ nghĩa, văn học. Câu (2) : 


* TS Viện Hán Nôm, Ủy viên thư ký Hội Thư pháp Việt Nam 
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Cái phẩm hạnh cao quý nhất trong cõi người ta 
là tính cách khoáng đạt, biết yêu gió mát, trăng 
trong.... nói rộng ra là tâm hồn lãng mạn. 
Câu (3) : Cái phong lưu, giàu sang nhất ở trên 
đời là cốt cách, tỉnh thần ham hiểu biết, nay đó 
mai đây). 

Thật là một cách lý giải độc đáo, hóm hình 
về câu đối tết. 

Câu đối tết thường viết vào giấy màu đỏ vì 
mầu đỏ nồng nàn, đầm ấm, phù hợp với không 
khí thiêng liêng của ngày tết cổ truyền - tết 
Nguyên đán, còn gọi là tết cả, tức cái tết có ý 
nghĩa trọng đại nhất trong một năm. Theo khoa 
học hiện nay thì mầu đỏ chống lại được cái hơi 
sương, cái khí âm của mùa đông tháng giá. 
Giấy đỏ có hai loại : hông điều và cánh sen. 
Hồng điều thì rực rỡ, nồng ấm, phù hợp với 
lòng nhiệt thành. Cánh sen thì đỏ như biếc tím 
pha chút tươi mơ, gợi ra những ước vọng. Có 
khi người ta cũng dùng giấy vàng để viết câu 
đối. Màu vàng khơi lên sự quý phái, sang 
nhưng lại dễ hòa lẫn với mâu tường vôi vàng, 
khiến ta cảm thấy đơn điệu. Câu đối có thể thay 
đổi cho hợp tình, hợp cảnh, hợp tuổi, hợp sở 
nguyện của từng người, từng gia đình. Câu đối 
viết băng chữ Hán, chữ Nôm hay chữ Quốc ngữ 
đều tiện. 

Ngày nay, có loại giấy khổ lớn in hoa văn 
đẹp, dùng đê viết câu đối. Chơi câu đối là một 
nêt văn hóa, cũng là một nghệ thuật. Nhà bình 
dân thì viết câu đối nói lên tắm lòng biết ơn của 
con cháu đối với tô tiên, và mong muốn gia 
đình luôn được khang ninh, thịnh vượng. 
Người giỏi chữ nghĩa không chỉ làm câu đối 
cho mình mà còn làm câu đối tặng cho dân 
làng, bè bạn. Có những câu đối đã trở thành bất 
hủ, được phổ biến rộng rãi như : 

Tổ công tông đức thiên niên thịnh 

Tử hiếu tôn hiền vạn đại xương. 
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(Công lao và đạo đức của tô tiên hàng nghìn 
năm còn lớn mãi ; sự hiếu thảo và tài hiền của 
con cháu muôn đời càng vẻ vang phôn thịnh). 

Người nhiều tiền của chơi sang hơn thì chơi 
câu đối viết trên các giải liễn. Liễn làm bằng 
các loại giấy bôi, cuộn lại được. Đầu trên có 
một ống trúc hoặc thanh gỗ tiện tròn, để cuộn 
lại và buộc dây treo. Đầu dưới có nẹp gỗ để khi 
treo câu đối được căng phẳng. Giải liễn có bề 
dầy và rộng hơn các loại giấy viết câu đối 
thông thường. Liễn được quét mầu đỏ. Khi 
khô, người ta in hoặc vẽ các hình tứ linh (long, 
ly, quy, phượng), hay tứ quý thảo mộc hoặc tứ 
quý hoa (tùng, cúc, trúc, mai), hay hoa điểu 
bên nhau (trúc, sẻ, thông, hạc). Nước im, vẽ 
được phủ ngân nhũ hoặc kim nhũ, sau đó tô lên 
trên một lớp quang dầu nhẹ. Câu đối viết trên 
hai giải liễn, ngoài việc để mừng xuân, còn có 
thể dùng để chúc tụng, mừng trong các dịp 
khao vọng đỗ đạt, thăng quan, tiến chức, lên 
lão, cưới hỏi hay về hưu... Dĩ nhiên, câu đối 
liễn đắt tiền hơn câu đối viết trên giấy từ 5 đến 
mười lần. Tôi còn nhớ, trước kia có ông già 
ngôi viết câu đối ở phố Hàng Bồ (Hà Nội), một 
đôi câu đối hay, mỗi chữ được người thuê trả 
công 2 xu (giá trị bằng 2 kg gạo), thường một 
đôi câu đối hay có 14 chữ. 

Nghề chơi câu đối cũng lắm công phu. 
Nhiều người đã bỏ công sức, trí tuệ, tiền của 
tạo tác nên những câu đối có giá trị lưu truyền 
thiên cổ. Tiêu biểu cho nghệ thuật tạo tác câu 
đối là 3 dạng sau : 

Dạng thứ nhất : Cẩn hay Đấp chữ nổi. 
Muốn cẩn hoặc đắp nối câu đối người ta đem 
chữ đã viết trên giấy cấn (dán rồi ấn chìm 
xuống), hoặc đắp nối trên mặt khung đã chuẩn 
bị trước, rồi dùng mực tầu hay sơn then (đen) 
tô từng nét chữ. Hoặc lấy mảnh bát đĩa sứ, có 
hoa văn đẹp, đem đập nhỏ rồi gắn vào từng nét 
chữ. Keo gắn được làm bằng mật mía, vôi, giấy 
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moi, giã nhuyễn, tùy theo kinh nghiệm gia 
truyền của thợ ngõa. 

Dạng thứ hai : Câu đối gỗ. Muốn làm câu 
đối gỗ, các cụ xưa thường chọn loại gỗ tốt, thớ 
mịn và dai như dối, vàng tâm, míi.. để khi 
chạm khắc không bị sứt mẻ. Câu đối gỗ thường 
có một số dạng như : Dạng ống bương bổ đôi, 
thường treo ở những cây cột tròn. Dạng lá dong 
hay lá chuối để treo ở phòng trà, nơi tiếp khách 
hoặc thư phòng. Dạng chư nhật treo vào các cột 
vuông hay mặt tường... 

Dạng thứ ba : Câu đối đi liền với hoành 
phí, chữ có thể khẩm trai, xà cừ hoặc thếp 
vàng. Buổi đầu thế kỷ XX, nước ta vẫn còn 
một số phường nghề chuyên làm câu đối 
(hoành phi) như ở Nam Định, Hải Phòng, 
Hà Nội. Chỉ riêng Hà Nội đã có các phố 
chuyên nghề như Hàng Hòm, Hàng Mành, 
Hàng Quạt... 

Theo thống kê của nhóm nghiên cứu Hán 
Nôm (Viện Hán Nôm), đến thời điểm 
năm 1998, ở các đình, đền, chùa, Văn Miếu, 
nhà từ đường trên địa bàn Hà Nội đã có l vạn 
câu đối. Chỉ một làng nhỏ như làng Lủ (tên chữ 
là làng Kim Lũ), xã Đại Kim, huyện Thanh Trì 
cũng có gần 300 câu đối.. 

2. Căn cứ vào tính chất, ý nghĩa, mục đích 
của câu đối có thê chia câu đối thành 2 loại 
lớn : Loại mang tính quy phạm, và loại mang 
tính thù ứng. Câu đối mang tính quy phạm, 
thường được làm ở trường thi, làm đề giáo 
huấn, đề phụng thờ... Câu đối mang tính chất 
thù ứng, thường được làm trong các dịp hội hè, 
văn đàm, hý lộng..., lại được chia thành các 
loại nhỏ như : châm biếm - đã kích, thử tài trí, 
ứng phó... 

Trong loại câu đối mang tính quy phạm, 
Loại câu đối để giáo huấn : nội dung chính là 
giáo dục con cháu điều nhân đức, lễ nghĩa, 
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đồng thời cũng để răn mình. Có thể coi những 
câu đối loại đó là những châm ngôn quý báu, 
những khẩu hiệu hành động. Hai câu đối dưới 
đây hiện còn được lưu giữ tại nhà bà giáo 
Nguyễn, làng Kim Lũ, xã Đại Kim, huyện 
Thanh Thì : 

Nhất cần thiên hạ vô nan sự, 

Bách nhẫn đường trung hữu thái hòa. 
(Một sự cần cù thì ở dưới trời này không có 
việc gì khó cả. Trăm điều nhường nhịn và kiên 
trì thì trong gia đình luôn có niềm vui vẻ và 
hạnh phúc). 

Trung - Hiếu trì gia viễn 

Nghĩa - Nhân xử thế trường 
(Lấy trung thành và hiếu thảo, để giữ gìn nếp 
nhà bền vững. Dùng hành vi có nghĩa, có nhân, 
để xử thế lâu đài). 

Để khuyên con trai là Trần Bích San, vừa đỗ 
Tam Nguyên, sắp ra làm quan, Cụ Phó bảng 
Trần Đình Khanh làm đôi câu đối : 

Khả úy thị dân nham, kinh cức bất sinh 
bình địa lộ 

Duy nhân đa hoạn hải, ba đào vô nộ tái 

không chu. 
(Biết kính nể, vì dân sâu sắc hiểm trở như núi, 
gai góc sẽ không nãy sinh trên con đường bằng 
phăng. Mặc dù bể hoạn, công việc làm quan, 
nhiều vực sâu, hồ thắm, nhưng con thuyền 
không chớ nặng lòng tham nhũng thì không sợ 
gì sóng gió làm lật thuyền). Có lẽ nhờ tiếp thụ 
được ý nghĩa thâm hậu của câu đối này mà đời 
làm quan của Tam Nguyên Trần Bích San 
(1838 - 1877) đã nêu văng vặc một tắm ương 
trong. 

Trong loại câu đối mang tính chất thù ứng 
được chia ra : 

- Loại câu đối châm biếm - đả kích : Loại 
này hay nói lỡm, tế nhị, không số sàng : có khi 
nói âm, nói lái ; có khi vận dụng âm thanh, ý 
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nghĩa của từ một cách kín đáo, làm cho người 
đọc, người nghe liên tưởng. Xin dẫn vài ví dụ : 

Câu đối của bà Hồ Xuân Hương lỡm mụ 
Hậu Cẩm người Nam Hà chồng chết, bỏ làng 
ra phố lấy Tây, đem tiền mua danh : 

Khéo khen ai đếẽo đá chênh vênh, tra hom 
ngược để đơm người để bá ; 

Gớmn con tạo lừa cơ tem hẻm, rút nút xuôi 
cho lọt khách cổ kim. 

Còn đây là một trường hợp khác ; 

Khi mẹ Khải Định 50 tuổi, triều đình cho 
đến quan lại các địa phương đua nhau mừng 
thọ linh đình, lấy cớ bòn rút của dân. Tuần phủ 
Ninh Bình là Từ Đạm bày trò mỡ cuộc thi câu 
đối đề nịnh trên và tâng công. Từ Đạm xuất về 
đối để người dự thi đối lại : 

Lễ thọ năm mươi mừng mẹ nước 

Có một người quê ở Nga Sơn đã gửi lên 
quan phủ họ Từ một về đối dự thi : 

Bạc thuôn chục một chết cha dân. 

Mừng me (của cả) nước (mẫu nghi thiên 
hạ) mà đem đối với chết cha dân thì thật là 
một mũi tên bắn trúng dã tâm của bọn mọt dân 
hại nước. 

- Câu đối thử tài trí : là loại câu đỗi dùng thử 
trí thông minh, phát hiện nhân tài và cốt cách 
của người đối. | 

Các cố lão ở quê Chủ tịch Hồ Chí Minh có 
kể lại chuyện sau : Năm cậu Nguyễn Sinh 
Cung 12 tuôi, đang học chữ nho cụ cử Vương 
Thúc Quý. Một buổi học, cậu rót đầu lạc vào 
đọi đèn, vì sơ ý để dầu đô ra để đèn. Nhìn thấy 
thế, thầy Vương Thúc Quý ra về đối cho cả lớp : 

Thấp đèn lên dâu Vương ra Đề 
(Vương có nghĩa chảy, dính vào... lại vừa có 
nghĩa là vua. Để có nghĩa là đế của cây đèn, lại 
còn có nghĩa là hoàng đế). Trong khi cả lớp 
đang vắt óc suy nghĩ, cậu Cung đã xin đối : 

Cưỡi ngựa phi thắng Tấn lên Đường. 
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(Tấn vừa có nghĩa là tiến lên, lại có nghĩa là 
thời nhà Tân. Đường, vừa có nghĩa là đường đi, 
lại có nghĩa là thời nhà Đường. Nhà Tấn chỉ 
mới lập ngôi vương, còn nhà Đường lại lập 
ngôi hoàng để. Tấn, Đường là hai triều đại 
hùng mạnh của Trung Hoa xưa). Về đối không 
chỉ chỉnh về ý, về lời, hàm nghĩa rộng, ý tứ sâu 
xa mà còn thê hiện ý chí vĩ đại của người thiếu 
niên mới 12 tuổi này. 

- Câu đối ứng phó trong những tình thế 
nghiêm trọng. Đây là loại câu đối do những bậc 
tài cao, đức trọng, ứng tác trong nháy mắt với 
mục đích “một chọi một, đè bẹp địch thủ”, 
trong hoàn cảnh bang giao trọng đại. 

Xin kể lại câu chuyện về sứ thần nước ta là 
Giang Văn Minh (1573 - 1637) thời vua 
Lê Thần Tông, sang sứ nhà Thanh, dâng cống 
lễ. Vua nhà Thanh kiêu ngạo ra câu đối : 
“Đồng trụ chí kim đài dĩ lục” (Cột đông trụ 
đến nay rêu đã mọc xanh rỉ), nhằm nhắc lại 
việc trước đây Mã Viện tướng nhà Hân đem 
quân xâm lược nước ta, đàn áp đẫm máu cuộc 
khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, và dựng cột đồng 
tại Quảng Ninh, đê đánh dấu mốc chiếm đóng. 

Giang Văn Minh liền đối lại “Đăng giang 
tự cổ huyết do hông (sông Bạch Đằng từ xưa 
máu vẫn còn đỏ ngầu). Về đối không chỉ có 
tính chất ăn miếng trả miếng mà đã thể hiện ý 
chí kiên cường, lòng tự hào dân tộc của nhân 
dân ta, trước bất cứ kẻ thù nào. 

- Câu đối chúc mừng : Câu đối chúc mừng 
là loại câu đối gắn bó máu thịt với đời sống của 
nhân dân ta. Nó chính là cầu nối đề dân ta dễ 
dàng bây tỏ với nhau chút ân tình sâu nặng... 
Con cháu làm câu đối mừng ông, bà, cha mẹ ; 
học trò làm câu đối tặng thầy dậy ; bạn bè đồng 
trang lứa mừng nhau, bạn già mừng cho bạn trẻ 
(bạn vong niên) ; người quốc gia này mừng cho 
người quốc gia khác... thật là muôn mâu muôn 
vẻ, muôn tía ngàn hông... 
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Cụ Tổng đốc Đào Tấn mừng cụ Phan Bội 
Châu, khi thi đỗ giải nguyên (đỗ đầu), khoa 
Canh tí (1900) đôi câu đối : 

Lưỡng tuế tam nguyên thiên hạ hữu 

Độc danh nhất bảng thế gian vô. 

(Hai năm đi thi, ba lần đỗ đầu thiên hạ thì đã có 
người, một mình đứng tên một bảng, xưa nay, 
trong thế gian chưa từng thấy). 

Cụ Tam Nguyên Yên Đổ (Nguyễn Khuyến) 
là người nối tiếng tài danh trong lĩnh vực câu 
đối. Có lần, một người nông dân làng Và (quê 
cụ), đem cơi trầu đến xin cụ đôi câu đối để thờ 
cha. Anh ta thưa, cháu kiếm được cơi trầu đem 
biếu cụ, xin cụ đôi câu đối để thờ ông chúng 
cháu. Nghe xong cụ vừa cười vừa bảo, nhà anh 
đã tự làm được câu đối rồi còn gì. Người nông 
dân còn đang ngơ ngác, chưa hiểu làm sao, cụ 
đa đọc : 

Kiếm một cơi trâu đem biếu cụ, 

Xin đôi câu đối để thờ ông. 
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Lần khác, cụ làm giúp một người đôi câu đối 
mừng đám cưới bằng chữ nho như sau : 

Oanh đề ph tượng ngữ nghênh xuân 
trướng 

Nhạn vũ loan phi phất cẩm bình. 

(Oanh hót, phượng ca nghênh đón trướng mùa 
xuân - loan bay nhạn múa phất phơ tấm bình 
gấm). Ai cũng khen câu đối hay. Cụ Tam 
Nguyên nói đùa đấy, chỉ là câu đối hạng 
thường, còn câu đối hạng thửa hay hơn tất 
nhiều nhưng phải 2 quan tiền mới có. Người ấy 
tưởng thật, liền chạy đủ tiền, xin cụ cho câu đối 
hạng thửa. Cụ hóm hinh cười và đọc : 

Bình gấm phất phơ loan múa nhạn 

Trướng xuân nghiêng ngửa phượng đề 
oanh. 

Ai ngờ, cụ Tam Nguyên chỉ đảo lộn 2 về chữ 
Nho rồi đọc thành chữ Nôm, mà được một đôi 
câu đối hết sức thú vị. Thật tài tình, cái vui, cái 
hóm là ở chỗ : hai chữ mứa và đề, đọc theo 
giọng địa phương Bình Lục lại lơ lớ thành mó 
và đè, chỉ hai động tác vợ chồng ân ái. Loan 
mó nhạn và phượng đè oanh, đề tả cảnh tân 
hôn thì quả thật, người khó tính đến mấy về văn 
chương, chữ nghĩa, cũng phải bái phục. 

Tiếng Việt ta có nhiều ưu thế thỏa mãn yêu 
cầu biểu đạt của câu đối ở mọi phương diện. 
Chính vì vậy mà người Việt ta từ cụ già đến em 
nhỏ, từ thường dân đến các học giả đều có thể 
xuất khẩu thành câu đối. Phải chăng, câu đối đã 
tiềm tàng trong máu thịt mỗi người Việt Nam. 
Ta có thể kiểm chứng điều này qua cuộc sống 
hàng ngày và cảo thơm nước nhà mỗi khi lần 
gIỠ. 

Nhân ngày xuân, “lời quê chắp nhặt” xin 
kính chúc quý bạn đọc đón Xuân Nhâm Ngọ, 
an khang, thịnh vượng trong thế thượng phong 
của đất nước, những năm đầu thiên niên kỷ. L] 
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ỰA là một loài động vật có mặt ở 

nhiều nơi trên thế giới. Theo các nhà 

khoa học, tổ tiên loài ngựa xuất hiện ở 

vùng rừng rậm Bắc Mỹ và châu Âu cách đây 
khoảng 60 triệu năm. Đây là một loại thú ăn cỏ, 
to bằng giống cáo hiện nay và có hình dáng giống 
con linh dương. Tên khoa học của nó là Eogippus 
hoặc Hyrakoterium hay Ekvus. Trải qua quá trình 
đấu tranh sinh tồn lâu dài, loài Eogippus đã tiến 
hóa thành loài ngựa như hiện nay ; chúng rời bỏ 
vùng rừng rậm đến vùng thảo nguyên và trở 
thành “cư dân” của thảo nguyên. Đặc điểm nổi 
bật của loài ngựa là khả năng bật mạnh và chạy 
nhanh, các giác quan nhanh nhạy, bản năng kiên 
cường, luôn giữ an toàn lãnh địa của mình. Loài 
ngựa thường sống thành bầy đàn, “tình cảm” 
cộng đồng sâu nặng. Chả thế mà trong dân gian 
có câu : “Một con ngựa đau, cả tàu không ăn có”. 
Ngựa còn là một loài vật có “kỷ luật” cao, luôn 
luôn tuân thủ sự sai khiến của con người và đặc 


biệt trung thành với chủ. Câu “khuyên mã chí 


Yạp chí Cộng sản 


tình” cũng nảy sinh từ phẩm chất này của ngựa. 
Từ cổ xưa, loài người đã biết thuần dưỡng ngựa 
để phục vụ mục đích của mình. Con ngựa thành 
con vật kéo xe, kéo cày, thành vật để cưỡi, để lấy 
thịt ăn, để chiến đấu... Lịch sử văn hóa thế giới 
còn lưu giữ được các danh hiệu ngựa quý 
của Alếch-xăng-đrờ, Ma-cê-đoan, Bô-na-pac, 
Phrê-đríc, Trần Hưng Đạo... Cổ ngữ có câu : 
“Mã trung hữu sự noãn tâm ngôn chỉ điểm” 
(trong con ngựa có cái gì đó làm ấm lòng ta). 
Đúng vậy, từ xưa đến nay con ngựa luôn luôn “kề 
cận”, gắn bó với con người. Người nông dân xưa, 
coi con ngựa là “kẻ nuôi dưỡng gia đình” còn 
người chiến sĩ trong chiến tranh giữ nước lại coi 
con ngựa là “bạn chiến đấu kiên cường” của con 
người. Trong văn học, nghệ thuật, con ngựa là 
hình tượng tiêu biểu cho sự lanh lợi, thông minh, 
khí phách kiên cường, bất khuất và ý chí vô song 
của nhân loại. Có thể nói con người đã 
chiếm lĩnh thế giới trên lưng ngựa ! Ngày nay, 
khoa học - kỹ thuật phát triển như vũ bão, đây 
con ngựa xa dần với hoạt động, đời sống của con 
người, việc giao tiếp trở lại với con ngựa đem lại 
cho ta sự thư thái, khơi dậy trong ta lòng vị tha, 
tính hướng thiện, và tinh thần chiến thắng mọi 
khó khăn trở lực. Biết bao “con ngựa” đã ¡n dấu 
trong tâm hồn nhân loại. 

Hy Lạp cổ đại có nhiều huyền thoại về con 
ngựa. Trước tiên phải kể đến con ngựa huyền 
thoại có một sừng, đuôi giống đuôi sư tử, chân và 
móng xoắn trồn ốc được gắn trên các tám giáp 
thời trung cô. Đây là biểu tượng cho sự dũng 
mãnh, kiên cường của các chiến binh xưa. Rồi 
đến 4 con ngựa gỗ thành Vơ-ni-xơ do nhà điêu 
khắc Hy Lạp là Li-xi-put, thế kỷ thứ IV trước 
công nguyên (TCN) tạo ra. Đây là 4 chú ngựa oai 
vệ bằng đồng đỏ. Năm 1797, Na-pô-lê-ông đem 
về Pa-ri. Đến năm 1815, chúng lại được trả về 


* TS Viện Hán Nôm, Ủy viên thư ký Hội Thư pháp Việt Nam 
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thánh cung Xanh Ma-co ở Vơ-ni-xơ. Không thể 
không nhắc đến con ngựa thành Tơ-roa. Con 
ngựa thành Tơ-roa gắn liên với huyền thoại 
về cuộc chiến tranh của người Hy Lạp và người 
Tơ-roa. Cuộc chiến tranh ở thành Tơ-roa xảy ra 
vào năm 1200 TCN. Người Hy Lạp đã dùng mưu 
chiếm thành Tơ-roa bằng cách làm một con ngựa 
gỗ khống lồ, giấu binh lính vào đó, rồi lui quân. 
Người Tơ-roa tướng là con vật quý người Hy Lạp 
vì vội vã mà bỏ lại, liền đem vào trong thành. 
Chờ cơ hội thuận lợi, quân Hy Lạp từ trong con 
ngựa gỗ chui ra, phá cổng thành cho quân sĩ của 
họ xông vào. Thế là thành Tơ-roa bị thất thủ. 
Câu chuyện con ngựa thành Tơ-roa nhắc cho con 
người bài học cảnh giác. Yêu mến con ngựa 
Pê-gát (con ngựa có cánh) trong thần thoại 
Hy Lạp, năm 300 TCN, người Ê-tơ-xu-xcơ chạm 
khắc con ngựa Pê-gát bằng đồng đỏ rất tỉnh xảo. 
Chuyện về con nhân mã khiến ta hiểu thêm về thế 
giới quan đơn giản của người xưa. Theo người 
Hy Lạp cổ đại, con nhân mã là con vật nửa người, 
nửa ngựa. Thực ra đây là sự lầm tưởng khi nhìn 
thấy các ky sỹ ở xứ Thê-xa-ly cưỡi ngựa. Thế là 
người và ngựa gắn kết trở thành một con vật kỳ 
dị có tên là nhân mã. 

Ở Việt Nam, hình ảnh con ngựa thường gắn 
với các cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm làm 
nên những trang sử cai hùng của dân tộc. Mỗi 
người Việt Nam đều mang trong tim hình ảnh 
chàng trai Phù Đông. Hình ảnh Phù Đống 
Thiên Vương mặc áo giáp sắt, cưỡi ngựa sắt, cầm 
roi sắt đuôi giặc Án đã trở thành huyền thoại, 
thành biểu tượng cho ý chí quật cường, và sức 
mạnh của dân tộc ta. Con ngựa sắt của 
Thána Gióng đã được nghệ nhân người làng 
Đông Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh sáng 
tạo trong tắm tranh Phù Đồng Thiên Vương đánh 
giặc Ấn. Đây la một tấm tranh lớn hiện được 
nhân dân sử dụng nhiều vào dịp tết Nguyên Đán. 

Từ bao đời nay, hình ảnh người anh hùng áo 
vải đất Tây Sơn Nguyễn Huệ mặc giáp trụ, 
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tay cầm giáo, cưỡi ngựa hồng, dưới chân là 
ngôn ngang xác giặc đã trở thành bài ca bất hủ về 
sức mạnh quật cường của dân tộc ta. Khó có thể 
kế hết những tác phẩm hội họa, điêu khắc đã thể 
hiện hình ảnh ấy. 

Hình ảnh người thiếu niên anh hùng 
Trần Quốc Toản oai phong trên mình ngựa, 
giương cao lâ cờ thêu 6 chữ vàng “Phá cường 
địch, báo hoàng ân”, trải mấy trăm năm vẫn làm 
nức lòng bao thế hệ. 

Đến thời đại chúng ta, hình ảnh Bác Hồ “ung 
dung yên ngựa” trên đường chiến khu Việt Bắc 
mãi làm cho lòng ta ấm áp : 

Ta có Bác dẫn đường lên trước 

Bắc cùng ta môi bước gian lao 

Vui sao buôi hành quân nắng lửa 

Bông gấp Người, lưng ngựa đèo cao 

(Tế Hữu) 

Có thể nói, với những phẩm chất tốt đẹp, hiếm 
có, con ngựa trong đời đã trở thành con ngựa văn 
hóa, đề mỗi khi nhớ đến nó lòng ta lại dâng lên 
một tình cảm mến yêu khôn tả. Nhiều dân tộc 
trong khu vực Đông - Nam Á đã chọn con ngựa 
làm một trong mười hai con giáp để đặt tên năm. 
Năm ngựa bao giờ cũng rơi vào những năm chẵn 
đi với các chữ Nhâm, Giáp, Bính, Mậu, Canh. 
Tết này là tết Nhâm Ngọ. Ông bà ta thường quan 
niệm Nhâm biến vi vương. Năm nay là năm cực 
quý. Đại hội IX của Đảng đang mở những mùa 
vui. Khó khăn chưa hết nhưng đường chân trời 
càng ngày càng sáng. Chúng ta hoàn toàn có 
quyền tin tưởng. Tôi những muốn lấy hai câu thơ 
cảm khái của vua Trần Nhân Tông làm đôi câu 
đối treo trước ngôi nhà Đất Nước : 

Xã tắc lưỡng bồi lao thạch mã 

Sơn hà thiên cô điện kim âu 

(Xã tắc hai phen bon ngựa đá 


Non sông nghin thuỡ vững âu vàng) C) 
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1. Có một đô thị - Thủ đô Hà Nội 

Đô thị là nơi cư trú của một tập hợp cư dân 
mà cái lõi là (h¡ dân, tức những người dân phi 
sản xuất nông nghiệp. Như một tất yếu, đấy là 
một nơi tiêu thụ, với số lượng lớn và với chất 
lượng đòi hỏi ngày càng cao các sản phẩm xã 
hội. Cố nhiên, cũng có đô thị sản xuất : công 
nghiệp khai thác (thành phố mỏ Hòn Gai - 
Hạ Long), công nghiệp chế biến nông phẩm 
(thành phố chè Việt Tnì - Phú Thọ), chế biến 
thủy hải sản (Phan Thiết). Và, có cả một loại 
hình cảng - thị như Hải Phòng, Đà Nẵng, Hội An 
(xưa) và Sài Gòn... 

Nhưng thủ đô, như Hà Nội, như Oa-sinh-tơn 
(Thủ đô của nước Mỹ), hay Can-bơ-rơ (của 
Ô-xtrây-li-a) không nhất thiết lớn về quy mô, 
lanh thô, về số dân... song, phải đam nhiệm chức 
trách chính trị đầu não của một nước, nơi tập 
trung quan chức - cũng phi sản xuất nông nghiệp 
và cả công nghiệp nữa. Đây là một thành phố 
của những dịch vụ. Lại là trung tâm văn hóa, đại 
học nhiều và giỏi, học viện nhiều, nghiên cứu 
sâu, các ngành văn học nghệ thuật phát triền 
mạnh, cách tân nhanh, trí thức - văn nghệ sĩ 
đông đúc, bằng sự hiện diện và hoạt động của 
mình và mang được cái bản sắc, cái quy luật 
cơ bản : HỘI TỤ - KẾT TINH - GIAO LƯU - 
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LAN TỎA. Đấy là chuyện Hà Nội 
phải “đảm đương chức phận” 

Hà Nội là một thành phố Sông - 
Hồ, vốn là mặt gương soi rọi đời 
sống tâm linh - tâm thức Việt Nam, 
“nơi lắng hôn núi sông ngàn năn”. 

Trong chiến tranh, người ta tựa 
vào một niềm tin và mong Hà Nội 
hiền ngang như dâng đứng Việt Nam, 
vững vàng trước uy vũ, kà- 
quyền “để loài người đừng sụp đổ” 

Bây giờ đây, Hà Nội được tôn 
vinh là một “Thành phố vì hòa 
bình”. Hà Nội đi đầu cả nước phát 
triển một nền VĂN HÓA HÒA BÌNH. 

Hà Nội của cả nước và vì cả nước. 

Hà Nội là một thành phố cổ kính, thành phố 
của lịch sử, mảnh đất “ngàn năm văn vật”. 

“Lý Trân thiên tải phôn hoa địa 

Lưu tại hô đâu nhất dạng thu” 

(Vũ Tông Phan) 

(Lý Trần nghìn thuở phôn hoa xứ 

Còn lại bên hồ một dáng thu) 

Thu, đời đô từ Hoa Lư lên Đại La năm Canh 
Tuất (1010) tạo thế Rồng bay. 

Thu, Cách mạng Tháng Tâm (1945) dựng lại 
nước, dựng nên Dân chủ cộng hòa. 

Thu, giải phóng thủ đô (1954), giải thể chủ 
nghĩa thực dân trên toàn thế giới. 


Thu Hà Nội là mùa “Thu quyến rũ”, thu của 


-_ cốm Vòng dân gian, của sâm cầm mù sương Tây 


Hồ. “Hà Nội mùa Thu, cây cơn nguội vàng, G04 
bàng lá đỏ, nằm kè bên nhau, phố xưa nhà cổ. 


Hà Nội phôn hoa và sẽ phôn vinh : 
“Phôn hoa thứ nhất Long thành 
Phó giăng mắc cửi, đường quanh bàn cờ” 


* GS, Phó Tổng thư ký Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam - Tông Thư 
ký Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội... 
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Bi tráng với Hà thành thất thủ ca, vinh quang 
với cờ đỏ sao vàng, “trăm cánh xoe trên năm cửa 
ô”, “trùng trùng quân đi như sóng... ”. 

Đài nghiên tháp bút bên Hồ Gươm còn mãi 
“viết lên trời xanh” (tả thanh thiên) những vần 
thơ bất tận ngợi ca (cleio), núi Nùng, sông Nhị, 
_ sông Tô, những cô gái áo dài thướt tha bên liễu 
rủ ven hô, những con người thanh lịch “khéo tay 
hay nghề, đất lê Kẻ Chợ”, “ngát thơm hoa sói 
hoa nhài, khôn khéo thợ thây, Kẻ Chợ”. 

2. Có một Thăng Long - Đông Đô - Đông 
Kinh - Hà Nội của Phạm Sư Mệnh, Nguyễn 
Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Nguyễn 
Tuân, Thạch Lam, Vũ Bằng, Nguyễn Đình Thị, 
Tô Hoài, Bằng Việt... mà cũng có một Kẻ Chợ 
dân gian ba mươi sáu phố phường : 

“Rủ nhau xem khắp Long thành 

Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai” 

Xin đừng vì so đo tính toán theo cách tính số 
học mà làm mất đi biểu tượng “ba mươi sáu phố 
phường” của Thủ đô Hà Nội. Em ơi ! Hà Nội phố ! 

Có dân gian Hà Nội là có Folklore (văn hóa 
dân gian) Hà Nội, Folklore đô thị, chuyến biến 
về chất. Dân vạn đại thì Folklore cũng vạn đại. 
Folklore vượt ngưỡng “quê kiểng”, “nhà quê” để 
bén rễ nơi thị thành. Có một Hồ Tây hữu thể - 
hữu hình thì cũng có (từ thế kỷ XIV - XV) một 
truyền thuyết vô thể - vô hình về Hồ tỉnh, về 
Trâu vàng, về nhịp chày Yên Thái... 

Có một hồ nước xanh (lục thủy) hữu thê, hữu 
hình thì cũng đeo bám quấn quýt, đằng địt vào 
đó một huyền tính vô thể, vô hình về “Cụ Rùa” 
thiên sứ và người anh hùng Lê Lợi với thanh 
gươm bữu thể “Thuận Thiên”. Hồ trả gươm, sự 
tích Hoàn Kiếm là vô giá và vĩnh cửu. 

Có một sông Tô đành đoạn rôi, thì cũng có 
lời thề sông Tô (hội thề đền Đồng Cổ thời 
Lý Trần, hội thề Đông Quan thời Lê Lợi - 
Nguyễn TTãI) đều rung đội trên nước sông Tô : 

Bao giờ lở núi Tan Viên 
Cạn sông Tô Lịch (cùng) chẳng quên lời nguyên 
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Năng lượng Folklore Hà Nội tiềm tàng trên 
cả ba vùng : 

a) Trung tâm : Hồ Gươm 

Khen ai khéo họa dư đô 
Trước sông Nhị thủy, sau hô Hoàn Gươm 
b) Ven đô : 
Nhong nhong ngựa Ông đã vê 
Cắt cỏ Bô Đê cho ngựa Ông ăn 

(dòng và bến Bồ Đề ở phía chân cầu Long 
Biên, bên tả ngạn Hồng Hà) 

Ai vê Hà Nội 

Ngược nước Hông Hà 

Thuyên giăng ba ngọn, vui đà vui thay ! 

Đống Đa ghi để lại đây, 

Bên kia Thanh miếu, bên này Bộc am. 

(Đống Đa, Chùa Bộc, nay thuộc quận Đống Đa) 

c) Ngoại đô : 

- Dưa La, cà Láng, nem Báng, tương Bân, 
nước mắm Vạn Vân, cá rô Đầm Sét. 

- Tương Nhật Tảo, đào Nhật Tân,... 

Tiềm năng Folklore của mảnh đất nghìn năm 
văn hiến là... vô tận ! Của Trời, của Dân, khai 
thác là khai thác của kho vô tận... 

3. Năm 1966 nóng bỏng đạn bom chống Mỹ 
cứu nước, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam và 
Hội Văn nghệ Hà Nội - với ngành văn nghệ dân 
gian của nó - đã được thành lập giữa thủ đô 
Hà Nội. Tôi may mắn được là “hội viên sáng 
lập” của cả hai hội nói trên và vinh dự được cử 
phụ trách ngành sưu tầm - nghiên cứu Folklore 
Hà Nội. Ngay từ những ngày đầu, cùng với các 
lão tướng Chu Hà, Giang Quân, Tảo Trang Vũ 
Tuấn Sán... Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam có 
lúc bị giải thể (do sai lầm về nhận thức “như 
những bóng mây qua”), nhưng ngành văn nghệ 
dân gian Hà Nội thi không ! Và nó đã vươn lên 
thành một hội độc lập, liên lập trong Hội 
Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Hà Nội, có tài 
khoản riêng, có con dấu riêng, và có một hoạt 
động sôi nồi, có hiệu quả, đến nay đã 35 năm, ở 
lứa tuổi “tam thập nhi lập” lập thân, lập chí, lập 
ngôn vững vàng ! 
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Ngay lúc ấy, bậc thức giả, người trí giả Mỹ đã 
tiên đoán : Mỹ sẽ thua, vì Việt Nam - Hà Nội 
bình tnh dò tìm về cội nguôn, trong lòng đất 
(khảo cổ), trong lòng dân (Folklore). Sâu rễ, 
bên gốc (thâm căn cố đế), nói như di chúc của 
Đại nguyên soái Hưng Đạo đại vương, là thượng 
sách để giữ nước. Nước là Dân. Dân là Nước. 

4. Tuy trong văn hóa - văn nghệ dân gian 
(nghĩa rộng), ngữ văn dân gian bao giờ cũng là 
trọng. Ngành dân gian Hà Nội ngay từ đầu thập 
niên 70 của thế kỷ XX đã cho ra đời công trình 
sưu tập Ca đao - Tục ngữ Hà Nội (nay đã xuất 
bản được 2 tập). Tiếp đó là Huyền thoại, Huyền 
tích cũng lần lượt được xuất bản : Truyền thuyết 
ven Hô Tây (nhiều tác giả), rồi Truyền thuyết 
ven sông Nhị, Truyện thuyết ven sông Tô... 
Chúng tôi ý thức được nhân tố Nước trong đời 
sống lịch sử - xã hội - văn hóa Việt Nam - Hà 
Nội, nên đã làm những sưu tập Folklore theo Hô, 
theo dòng chảy như vậy. Bởi, nói cho cùng, thì 
Hà Nội cổ truyền là cái gì ? Đi tìm câu trả lời 
trong Folklore Hà Nội, thì chúng tôi thấy rốt ráo 
một điều về Thăng Long - Hà Nội là mảnh đất : 

Nhị hà quanh Bắc sang Đông 

Kim Ngưu, Tô Lịch là sông bên này 

Một tứ giác khép vòng, được đường Đê La 
Thành bao quanh và điểm xuyết, trong ngoài lấp 
lóa những mặt hô. 

Trong phát triển, Hà Nội quá cần đất. Từ thời 
thực dân, hồ Cổ Ngựa (nối tiếp hồ Trúc Bạch) 
các hô Hàng Đậu, Hàng Khoai, Hàng Đào... đã 
bị lấp, chỉ còn lại hỗ Gươm. Dưới thời dân chủ, 
lại tiếp nối một quá trình lấp hò, lẫn đất, xây 
dựng. May mà vẫn còn đấy một hồ Tây, hô Trúc 
Bạch, một hồ Gươm, một hồ Bảy Mẫu, Ba Mẫu, 
song cứ hẹp dần, theo cả ý nghĩa tuyệt đối (đất 
ven hỗ bị lấn chiếm) và tương đối (xây nhà 
cao tầng, tạo cảm giác hô hẹp đi), đến đầu thế kỷ 
XXI thi tạm coi “cuộc chiến tranh hỗ - đầm” 
chấm dứt. 

Quy hoạch Hà Nội 2010 - 2020 đã lên. Các 
cán bộ quản lý đã chủ trương thực hiện “đá hóa”, 
“bê tông hóa” bờ hồ, bờ đê Hà Nội. 
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5. Chiến tranh không dung chứa sự tập hợp 
quá đông người, như lễ hội. Từ đầu thập niên 80 
của thế kỷ XX, khi tiếng súng đạn đã tắt dân ở 
nhiều chiến _trường miền Nam, miền Bắc. 
Đầu tiên là về lý luận bài viết : Lễ hội dân gian 
trên miên quê đôi mới (Tạp chí Nghiên cứu văn 
hóa - nghệ thuật 1980, số Tết Canh Thân). Rồi 
cùng với Sở Văn hóa thông tin, lần đầu tiên sau 
25 năm vắng bóng (1957 - 1982) phục hồi lễ hội 
Gióng Phù Đổng (Gia Lâm). Cái cổ truyền : 

Ai ơi mông chín tháng tư 

Không đi Hội Gióng cũng hư mất đời ! 

Dân hồ hởi. Chính quyền cũng đồng tình. 
Thế là cứu được lễ hội dân gian trong phát triển. 
Lại được tiếng phục vụ ngành Du lịch, công 
nghiệp không khói của thời đại mới. “Lễ hội dân 
gian” trở thành một Đê tài nghiên cứu lớn của 
ngành văn nghệ dân gian thủ đô, được tài trợ 
từ phía Sở Khoa học - Công nghệ - Môi trường 
và giao cho Hội Văn nghệ dân gian chủ tn 
thực hiện. 

6. Ngành nghề truyền thống là một đề tài 
sưu tầm nghiên cứu khác. Cũng được tài trợ, vì 
mục đích là góp phần đa dạng hóa những bước 
đi của công nghiệp hóa Việt Nam. Đảng lãnh 
đạo và đồng tình : có một hướng đi lên công 
nghiệp từ thủ công nghiệp. 

Và Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội “chẻ” đề 
tài ra làm 3 - 4 đề tài nhánh để thực hiện trong 
điều kiện kinh phí hạn hẹp, mỗi năm làm một đề 
tài nhỏ trong “cái nhìn hệ thống” về một đề tài 
lớn : Ngành nghề - làng nghề - tổ nghê - phố 
nghê. 

Phố nghề - với một dãy mấy chục tên phố 
mang tên Hàng là một đặc trưng Hà Nội (rồi mới 
đến Nam Định rồi Phố Hiến - Hưng Yên của 
đồng bằng Bắc Bộ). Liên minh các hợp tác xã 
tiểu thủ công nghiệp, rồi ngành Công nghiệp, rồi 
tới Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tài trợ, 
tố chức hội thảo, in sách về thủ công Hà Nội - 


- Việt Nam ; tổ chức nhiêu triển lãm, hội chợ hàng 


thủ công. Không cứu được hết, nhưng thực sự đã 
giúp thiết thực vào sự phục hôi của nhiều nghề 
thủ công : Dệt, mây - tre đan, đô gỗ, chạm khảm 
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Yạp chí Gệng œm 


đồng - vàng - bạc... Rầm rộ đúc lại trống đồng, 
đem đi Mỹ, trao tặng Liên hợp quốc. Gia công 
xuất khẩu nhiều mặt hàng có giá trị. Văn hóa - 
văn nghệ dân gian từ hội trung ương, hội Hà Nội 
đến các hội địa phương đã góp phần minh chứng 
: công nghiệp hóa không giết chết mà là góp 
phần phục hỏi và phát triển nhiều ngành thủ 
công nghiệp cổ truyền. Đây đã là một định án, 
đã thể hiện rõ trong văn kiện Đại hội IX của 
Đảng Cộng sản Việt Nam. 

7. Tìm về cội nguồn là một tâm thức sâu xa 
của dân gian. Có cả một đi sản gia phả - tộc phả. 
Ngành văn chương có mấy tiểu thuyết hay đề 
cập đến cái tiêu cực của sự bè phái dòng họ chốn 
quê. Nhưng cái tích cực cũng có, và nhu cầu một 
sân chơi mới về “Câu lạc bộ các dòng họ 
Việt Nam” rõ ràng là cần thiết. Hội Văn nghệ 
dân gian Hà Nội đi đầu đề xuất đề tài “Các dòng 
họ văn hiến Hà Nội - Việt Nam”, được tài trợ, 
được thực thi, đạt hiệu quả xuất sắc. Năm 2000, 
năm bản lề của thế kỷ mới, hơn 180 đại biểu các 
dòng họ Việt Nam hội tụ tại Bảo tàng Dân tộc 
học ở Hà Nội để trao đôi lý thuyết, nguồn gốc 
các họ Việt Nam, đề tìm nhau qua đối sánh gia 
phả, tộc phả, thế phả. Ba ngày thòm thèm ! Một 
trưng bày các tộc phả, cái xưa nhất còn giữ được 
là vào thời Lê. 

8. Ăn và uống đứng hàng đầu trong 4 nhu 
cầu cơ bản nhất của con nPƯỜI : Ắn - mặc - ở - 
đi lại. Nó cũng được người Việt Nam nêu lên 
hàng đầu trong “tứ khoái” : Án - ngủ... 

Tôi biết rõ cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, 
ngay từ thời đất nước còn chiến tranh đã ngẫm 
nghĩ về việc cải thiện bữa (ăn) cơm Việt Nam và 
mời giáo sư, bác sĩ - đại tá Từ Giấy từ quân đội 
ra làm Viện trưởng Viện Dinh dưỡng học. Cũng 
trong chiến tranh, tiếp cận văn hóa học, tôi từng 
nêu công thức của một bữa ăn thường ngày 
Việt Nam là : Cơm - rau - cá (cơm là cả .BẠO, cả 
ngô khoai sắn. Rau Các loại, ngoài rau trồng còn 
cả rau thu hái từ nguồn tự nhiên, loại rau “tập 

tàng”. Cá là thủy hải sản, cá tôm cua ốc, ếch 
lươn...). Tôi đã viết bài gửi phát sóng trên Đài 
Tiếng nói Việt Nam : “Qua ngữ văn dân gian. 


người Hà Nội ăn gì, ăn ở đâu, ăn lúc nào, tại sao 
lại thế” 

Đối mới tư duy, Hội Văn nghệ dân gian đứng 
ra đảm trách Tạp chí Văn hóa nghệ thuật ăn, 
uống. Từ báo tháng, nay đã thành một bán 
nguyệt san (mỗi tháng 2 kỳ), số lượng phát hành 
không ngừng tăng. 

Tiếp theo Sài Gòn (với đại học Hùng Vươn 8) 
là Hà Nội, tổ chức hội thảo quốc gia và quốc tế, 
về văn hóa ẩm thực. Đã xuất bản sách Thực hà¡:h 
ăn uống và bản sắc văn hóa (Pratiques alimen- 
tares et Identilés culturelles).. Rồi liên tiếp 
xuất bản các cuốn sách “Văn hóa ẩm thực 
Hà Nội”, “Quà Hà Nội”, “Thú ăn chơi của người 
Hà Nội” v.v... Tổ chức thành lập Câu lạc bộ văn 
hóa ẩm thực Hà Nội - Việt Nam. Về đào tạo 
truyền dạy : tới nay đã có đủ các đề tài về ẩm 
thực, nhiều sinh viên, cán bộ bảo vệ thành công 
lấy bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ văn hóa học về 
ấm thực. Và, đi vào thực tế phát triển như ngày 
hôm nay : liên kết (với cả nước ngoài) tổ chức 
tuần văn hóa chè, tuần ẩm thực Hà Nội và 
ba miền Trung - Nam - Bắc, ẩm thực Kinh Bắc, 
âm thực dân gian Thanh Hóa, Nghệ An, ẩm thực 
cung đình Huế, âm thực Hội An... vừa tư biện, 
vừa thực tế. Để lãnh đạo Hà Nội cho ra đời 
Phố ẩm thực Tống Duy Tân với hè đường lất 
gạch tử tế, phục vụ du lịch, phục vụ thú ăn chơi 
Hà Nội. Sau khi đã giỏi làm thì cần giỏi ăn chơi 
lành mạnh. Được đến đâu thì còn tùy nhiều 
chuyện, song chỉ cần đã làm, rồi sẽ biết làm. 

9. Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội còn làm 
nhiều chuyện khác. Chuyện lớn nhất là từ 

10 năm trở lại đây, năm nào cũng “tung quân” đi 
sưu tầm nghiên cứu các di sản văn hóa hữu thê 
và vô thê theo từng quận, huyện, để đến 2010 kỷ 
niệm “Ngàn năm Thăng Long”, Hội Văn nghệ 
dân gian sẽ trình làng bộ sách “Văn hóa dân gian 
Hà Nội” góp phần thiết thực mừng thọ thủ đô 
nghìn tuổi trời cho. Rồi tập huấn, để luôn luôn 
thanh xuân hóa trong suy nghĩ và việc làm của 
các hội viên, làm cho hội viên cập nhật hóa tri 
thức Folklore thế giới và trong nước. Cì 
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HẦN dịp Tạp chí Cộng sản lần đầu 

tiên ra số Tết xuân đặc biệt, xin 

cho phép tôi thay mặt Đại sứ quán 
Trung Quốc gửi tới Ban biên tập Tạp chí 
Cộng sản và qua quý Ban biên tập gửi tới 
đông đảo độc giả lời thăm hỏi thân thiết và 
lời chúc tốt đẹp nhất ! 

Đối với Trung Quốc và Việt Nam, năm 
đầu tiên của thế kỷ mới, thiên niên kỷ mới 
là một năm rất đặc biệt. Một năm qua, ở 
Trung Quốc, chuyện mừng liên tiếp : Một 
là, Đảng Cộng sản Trung Quốc kỷ niệm 
trọng thế lần thứ 80 Ngày thành lập Đảng, 
đồng chí Tổng Bí thư Giang Trạch Dân đã 
có bài phát biểu quan trọng, tông kết một 
cách toàn diện chặng đường vẻ vang xây 
dựng Đảng 80 năm của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc, trình bày một cách hệ thống về 
tư tưởng quan trọng “Ba đại biểu”, đặt cơ sở 
vững chắc cho việc hoàn thành ba nhiệm vụ 
lớn là thúc đấy công cuộc xây dựng hiện đại 
hóa, hoàn thành sự nghiệp lớn thống nhất 
Tổ quốc, bảo vệ hòa bình thế giới và thúc 
đây cùng phát triển. Ha¡ là, Trung Quốc đã 
gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, kinh 
tế Trung Quốc tiếp tục phát triên nhanh 
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chóng, GDP tăng hơn 7% so với cùng kỹ 
năm ngoái. Đến tháng 12 năm 2001, tông 
lượng GDP đã đạt hơn 1 160 tỉ USD, dự trữ 
ngoại tệ hơn 200 tỉ USD. Ba /à, Bắc Kinh đã 
giành được quyền đăng cai Thế vận hội 
Olympic 2008. Bốn là, lần đầu tiên Trung 
Quốc đã phóng thành công phi thuyền 
không người lái “Thần châu II°. Năm Ìà, 
Hội nghị Tổ chức hợp tác kinh tế châu Á - 
Thái Bình Dương đã được tô chức thành 
công tại Thượng Hải. Sáu là, Đội tuyên 
bóng đá Trung Quốc lần đầu tiên vượt ra 
châu Á và lọt vào vòng chung kết Cúp thế 
gIỚI. | 

Việt Nam cũng liên tiếp có những tin 
vui : Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ niệm 
trọng thể lần thứ 71 Ngày thành lập Đẳng ; 
tháng 4 năm 2001, Đẳng Cộng sản Việt 
Nam đã tổ chức thành công Đại hội IX, tông 
kết một cách toàn diện những kinh nghiệm 
thành công xây dựng Đảng 7l năm của 
Đảng Cộng sản Việt Nam và công cuộc đổi 
mới, mở cửa hơn 1Š năm qua, xác định mục 
tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 


* Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam 


71 


Nhìn ra thế giới 


Việt Nam trong đầu thế kỷ XXL Đặc biệt là 
trong khi tình hình kinh tế thế giới nói 
chung phát triển đều chậm lại, mặc dù nền 
kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn khó 
có thể lường trước, nhưng vẫn tiếp tục giữ 
được tốc độ phát triển tương đối nhanh, 
GDP tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm 
ngoái, công nghiệp, nông nghiệp và các lĩnh 
vực khác như văn hóa, giáo dục, y tẾ vv... 
đều có sự phát triển mới. Đồng thời, Việt 
Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Bộ 
trưởng Ngoại giao Diễn đàn khu vực 
ASEAN lần thứ 8 và Hội nghị Bộ trưởng 
Ngoại giao ASEAN với các bên đối thoại 
của ASEAN, hoạt động ngoại giao sôi động 
hơn, vị thế trên trường quốc tế của Việt 
Nam đã được nâng cao hơn. Cách đây 
không lâu, Việt Nam đã được Tổ chức tư 
vấn về các rủi ro chính trị và kinh tế quốc tế 
đánh giá là nơi an toàn nhất ở khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương. Từ đáy lòng 
mình, chúng tôi cảm thấy rất vui mừng 
trước những thành tựu to lớn mà nhân dân 
Việt Nam anh em đã giành được. Chúng tôi 
tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 
do đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh 
đứng đầu, nhân dân Việt Nam nhất định sẽ 
thực hiện được những mục tiêu to lớn mà 
Đại hội IX của Đảng đề ra, xây dựng Việt 
Nam thành một nước công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa “dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh”. 

Hai nước Trung - Việt núi sông liền một 
dải, nhân dân hai nước vốn có mối tình hữu 
nghị truyền thống lâu đời. Trung Quốc và 
Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao hơn 
50 năm qua, trong cuộc đấu tranh cách 
mạng lâu dài cũng như sự nghiệp xây dựng 
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chủ nghĩa xã hội, nhân dân hai nước 
đồng tình và ủng hộ lẫn nhau, và đã xây 
dựng nên mối tình hữu nghị nồng thắm, 
được Chủ tịch Hồ Chí Minh ca ngợi là “Mối 
tình thắm thiết Việt - Hoa, vừa là đồng chí, 
vừa là anh em”. Từ khi quan hệ hai nước 
được bình thường hóa đến nay, mối tình hữu 
nghị Trung - Việt do Chủ tịch Mao Trạch 
Đông cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các 
bậc tiền bối cách mạng đích thân sáng lập, 
vun đắp, nay đã được lãnh đạo của hai đảng, 
hai nước đưa lên một giai đoạn phát triền 
mới. Vào thời điểm chuyển giao thế kỷ, để 
quán triệt phương châm 16 chữ “láng giềng 
hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, 
hướng tới tương lai” do Tổng Bí thư hai 
đẳng xác định, hai nước đã lần lượt ký kết 
Hiệp ước biên giới trên đất liền, Hiệp định 
phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định hợp 
tác nghề cá, và Tuyên bố chung về hợp 
tác toàn điện trong thế kỷ mới. Sự hợp tác 
kinh tế - thương mại giữa hai nước cũng đã 


có những tiến triển mang tính đột phá. 


Năm 2000, kim ngạch thương mại hai nước 
đạt hơn 2,4 tỉ USD ; năm 2001, có triên 
vọng đạt đến 3 tỉ USD. Hai dự án lớn cải tạo 
kỹ thuật Nhà máy gang thép Thái Nguyên 
và Nhà máy phân đạm Hà Bắc tiến triên 
thuận lợi, các dự án lớn khác về hợp tác 
kinh tế đang được bàn bạc khẩn trương. 
Chúng tôi còn vui mừng thấy rằng, trong 
năm 2001, Phó Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và 
Ủy viên trưởng Lý Bằng đã lần lượt sang 
dự Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam 
và sang thăm hữu nghị chính thức Việt 
Nam, và Tông Bí thư Nông Đức Mạnh sang 
thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc. 
Những sự kiện này đã thúc đây hơn nữa sự 
phát triển của quan hệ hai đẳng, hai nước. 
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Đặc biệt là trong thời gian Tổng Bí thư 
Nông Đức Mạnh sang thăm Trung Quốc, 
hai bên đã đạt được những nhận thức chung 
quan trọng, và nhất trí cho rằng, mối tình 
hữu nghị Trung - Việt là tài sản quý báu của 
hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước, 
trong thế kỷ mới phải tiếp tục lấy phương 
châm 16 chữ làm chỉ đạo, không ngừng làm 
phong phú, đầy đủ và sâu sắc thêm nội hàm 
của phương châm đó, đưa quan hệ truyền 
thống hợp tác hữu nghị Trung - Việt lên tầm 
phát triên cao hơn nữa. Vì vậy, hai bên 
quyết định áp dụng những biện pháp sau 
đây : Một là, phải tiếp tục phát huy truyền 
thống lãnh đạo cấp cao hai nước sang thăm 
lẫn nhau, đi sâu trao đổi về những kinh 
nghiệm xây dựng Đảng và quản lý đất nước. 
Hai là, ra sức mở rộng sự hợp tác kinh tế - 
thương mại và khoa học - kỹ thuật của hai 
nước. Ba là, mở rộng và làm sâu sắc thêm sự 
giao lưu giữa thanh thiếu niên hai nước. Bốn 
là, tăng cường sự hợp tác và phối hợp của 
hai bên trong công việc khu vực và quốc tế ; 
Năm là, nỗ lực xây dựng biên giới hai nước 
thành biên giới hòa bình, hữu nghị lâu dài. 
Hai bên còn ký Tuyên bố chung Trung 
Quốc - Việt Nam, Hiệp định hợp tác kinh 
tế - kỹ thuật giữa chính phủ hai nước 
Trung - Việt và Hiệp định khung giữa chính 
phủ hai nước Trung - Việt về việc Trung 
Quốc cung cấp cho Việt Nam khoản n 
dụng ưu đãi. Chúng tôi tin rằng, qua sự cố 
găng chung của cả hai bên, quan hệ hai 
đẳng, hai nước nhất định sẽ được phát triên 
lớn hơn nữa trong thế kỷ mới. 

Hai nước Trung - Việt có tình hình đất 
nước giống nhau và chế độ xã hội như nhau, 
cùng chung một lý tưởng và mục tiêu phần 
đầu. Hai đảng, hai nước chúng ta đang đứng 
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trước những nhiệm vụ và thách thức giống 
nhau. Không ngừng củng cố và phát triên 
quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước phù 
hợp với lợi ích căn bản của hai nước và 
nguyện vọng chung của nhân dân hai nước 
là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của 
cả hai đảng, hai chính phủ. Hiện nay, cơ sở 
của quan hệ hai đảng, hai nước càng vững 
chắc hơn, tin cậy lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau, 
tăng cường hợp tác, cùng nhau phát triền, đã 
trở thành những đặc trưng quan trọng của 
quan hệ hai nước. Đảng, Chính phủ và nhân 
dân Trung Quốc nguyện cùng với Đảng, 
Chính phủ và nhân dân Việt Nam, tăng 
cường đoàn kết, mở rộng hợp tác, cùng 
nhau mở ra tương lai tốt đẹp hơn nữa cho 
mối tình hữu nghị Trung - Việt và sự nghiệp 
xã hội chủ nghĩa trong thế kỷ mới. 

Là cơ quan lý luận và chính trị của Trung 
ương hai đảng Trung - Việt, nhiều năm qua, 
Tạp chí Cầu thị và Tạp chí Cộng sản có sự 
giao lưu và hợp tác mật thiết. Đặc biệt là hai 
bên đã trao đối ý kiến sâu rộng về lý luận và 
thực tiễn xã hội chủ nghĩa, học tập và tham 
khảo lẫn nhau về những kinh nghiệm xây 
dựng Đảng và quản lý đất nước, và đã góp 
phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng 
đất nước của mỗi nước và sự nghiệp xã hội 
chủ nghĩa trên thế giới. Tôi xin chân thành 
chúc Tạp chí Cộng sản trong năm mới giành 
được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, đồng 
thời cũng xin chúc quan hệ hợp tác hữu nghị 
giữa cơ quan lý luận và chính trị của trung 
ương hai đảng chúng ta được nâng lên một 
tầm cao mới. 

Cuối cùng, xin cho phép tôi một lần nữa 
chúc đông đảo độc giả Tạp chí Cộng sản Tết 
xuân vui vẻ, sức khỏe đôi dào, gia đình hạnh 
phúc, vạn sự như ý !C 
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- €ỦA QUAn HỆ HỢP TÁC - "anh 


. VIỆT nAm - Ấn ĐỘ 
LÊ GIA XỨNG : 


1. Những tiền đề của mối quan hệ 
truyên thông giữa Việt Nam và An Độ. 


Là một quốc gia lớn cả về diện tích và dân 
số ở Nam Á, Cộng hòa Ân Độ trước sau kiên 
trì đường lối đối ngoại độc lập, tôn trọng chủ 
quyền của tất cả các nước trong khu vực. 
Trong quan hệ với Việt Nam, đường lối đó 
được tỏ rõ qua chuyến thăm chính thức nước 
ta của cố Thủ tướng Ân Độ J. Nê Ru ngay từ 
cuối năm 1954. Khi đó Việt Nam vừa ra khỏi 
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và 
đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền. 
Ngày 17-10-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đa tiếp và hội đàm thân mật với Thủ tướng 
J. Nê Ru tại Phủ Chủ tịch. 


Ngay từ những ngày còn đang bôn ba tìm 
đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi 
đó là Nguyên Ái Quốc, đã rất thấu hiểu đất 
nước Ấn Độ trong ý nghĩa là một dân tộc ở 
châu Á cùng cảnh ngộ với Việt Nam và cùng 
có mục đích chung là đấu tranh giải phóng 
dân tộc khỏi ách thực dân và đế quốc. Điều 
này được phản ánh sâu sắc trong nhiều bài 
viết của Người đăng trên các báo, như 
Lơ Pa-ri-a (Người cùng khổ) số 17 (8-1923), 
La Vi U-vri-e (Đời sống công nhân) số 235 
(9-11-1923), Anh-pre-ko(Thông tin quốc tế) 
số 33 (8-4-1925)... Ngày 4-2-1958, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã dẫn đầu đoàn đại biểu 
Chính phủ Việt Nam sang thăm Ấn Độ. 
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Ngày 7-2-1958 đã diễn ra lễ ký tuyên bố 
chung nhằm thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị 
và hợp tác xây dựng giữa hai nước. Trong 
dịp này cố Thủ tướng J. Nê Ru đã cùng Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đến thăm nhiều địa 
phương của Ấn Độ. 

Nửa thế kỷ qua, quan hệ giữa Việt Nam 
và Ấn Độ, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố 
Thủ tướng J. Nê Ru đặt nền móng và dày 
công vun đắp, đã ngày càng được mở rộng 
và phát triển. Về mối quan hệ truyền thống 
tốt đẹp giữa Việt Nam và Ân Độ, Thủ tướng 
Ấn Độ A. B Va-giơ-pai, nhân chuyến thăm 
Việt Nam từ ngày 7 đến 10 tháng 1-2001 đã 
khẳng định “Trong quá khứ chúng ta đã 
cùng sát cánh đấu tranh chống chủ nghĩa 
thực dân, đế quốc. Trong tương lai chúng ta 
càng có cơ sở cho sự phát triển mạnh mẽ 
quan hệ hợp tác đa dạng, nhất là về kinh tế”. 

Thực tế cho thấy sự hợp tác nhiều mặt 
giữa Việt Nam và Ấn Độ có nhiều nét tương 
đồng : 

Hai nước cùng đứng trước một vấn đề lớn 
là phải tìm ra cho mình một đường lối phát 
triển phù hợp với hoàn cảnh đất nước. Với 
Việt Nam đó là công cuộc đôi mới được 
Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo thực hiện từ 
năm 1986, là đường lối xây dựng nền kinh tế 
độc lập tự chủ, phát triên nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Với 
Ấn Độ, đó là việc thực thi chương trình cải 
cách kinh tế từ tháng 6-1991 nhằm khắc 
phục cuộc khủng hoảng kinh tế nặng nề 
bằng hàng loạt các giải pháp như tư nhân hóa 
các doanh nghiệp nhà nước, cho phép phía 
đầu tư nước ngoài có tỉ lệ góp vốn nhiều hơn, 
giảm giá đồng rupI... Trong lĩnh vực tài 
chính - ngân hàng, hai nước đều phải giải 
quyết nhiều nhiệm vụ bức xúc, như cải tiến 
hệ thống tài chính - ngân hàng, xóa bỏ những 
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bao cấp tài chính không hợp lý... Theo đánh 
giá của Ngân hàng phât triển châu Á, tăng 
trưởng kinh tế của Ân Độ năm 2001 là 5,6%, 
trong khi nhiều nước châu Á vốn có nền kinh 
tế phát triển thì chỉ đạt mức tăng trưởng âm, 
chẳng hạn mức tăng trưởng kinh tế của 
Xin-ga-po là -3%. 

Tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước 
là vấn đề được nhân dân và lãnh đạo mỗi 
nước hết sức quan tâm và đông tình sâu sắc. 
Mối quan hệ này được xây dựng trên nguyên 
tắc tôn trọng lợi ích và tin tưởng lẫn nhau. 
Có thể nhận thấy răng, do đặc thù của vị thế 
hai nước, trong quan hệ song phương Việt 
Nam - Ân Độ, cả hai phía đều không phải 
cân nhắc đến phản ứng từ bên ngoài. Đành 
răng, mối quan hệ Ân Độ - ASEAN chưa 
tương xứng bằng quan hệ nhiều mặt EU- 
ASEAN, nhưng trong mối quan hệ Ân Độ - 
ASEAN thi quan hệ song phương Việt Nam - 
Ấn Độ luôn plữ vai trò là cầu nối và thúc đẩy 
sự phát triển quan hệ nhiều mặt Ấn Độ - 
ASEAN lên những bước tiến mới. 

Là hai dân tộc mang những nét đặc sắc 
của nền văn hóa phương Đông, cùng có nên 
văn minh lúa nước, Việt Nam và Ân Độ đều 
quan tâm đến việc khẳng định bản sắc văn 
hóa dân tộc. Từ xa xưa nền văn hóa rực rỡ 
của Ấn Độ đã tỏa sáng và ảnh hưởng sâu sắc 
đến khu vực Đông - Nam Á, làm cho các nền 
văn hóa của các nước trong khu vực này 
thêm phong phú, đa dạng và đậm nét nhân 
văn. Việt Nam chịu ảnh hướng của văn hóa 
Ấn Độ rõ nét qua đạo Phật, kế thừa những đi 
sản vật thể của văn hóa Chăm-pa cô xưa ở 
miên Trung. Hiện nay Ân Độ đã có một 
trung tâm chuyên sản xuất phim trong nước 
- trung tâm Bol-ly-út. Đây là điều mà ít nước 
trên thế giới làm được. Ở bất cứ đâu người 
Ân Độ cũng đều quan tâm tới việc giữ gìn 
tính đông nhất trong cộng đồng qua những 
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hoạt động văn hóa. Y phục lâu nay của người 
Ấn Độ vẫn sánh ngang với âu phục và vẫn 
tạo được nét độc đáo riêng... Những gì mà 
Ấn Độ đạt được trong VIỆC giữ gìn bản sắc 
văn hóa dân tộc rất đáng để chúng ta suy 
ngâm và học tập. 

2. Tầm cao mới trong quan hệ hợp tác 
giữa hai nước. 

Mấy chục năm qua, nhất là từ khi quan hệ 
ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ được nâng lên 
cấp đại sứ (7-1-1972), mối quan hệ tốt đẹp 
giữa hai nước ngày càng được vun đắp và 
mở rộng thêm. Có thể nói, mối quan hệ này 
hiện đã phát triển lên một tầm cao mới, kể từ 
sau chuyến thăm Ân Độ của Chủ tịch nước 
Trần Đức Lương từ ngày l đến ngày 
5-12-1999 và chuyến thăm Việt Nam 
của Thủ tướng Ân Độ Va-giơ-pai hôi tháng 
1-2001. Trong quan hệ thương mại giữa hai 
nước năm 1999, tổng kim ngạch xuất nhập 
khẩu hai chiều đã đạt 157 triệu USD. Cũng 
vào năm này, Ấn Độ đã dành cho Việt Nam 
hai khoản tín dụng trị giá 1 Ø70 triệu rupi. 
Trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng 
Va-giơ-pai, hai nước đã ký kết 3 văn kiện 
quan trọng là : Nghị định thư gia hạn chương 
trình hợp tác văn hóa Việt Nam - Ấn Độ năm 
2001 - 2003, Thỏa thuận hợp tác năng lượng 
nguyên tử vì mục đích hòa bình, Hiệp định 
hợp tác du lịch. Ngoài ra, một số hợp đồng 
thương mại cũng đã được ký kết giữa các đối 
tác của hai bên, như Hợp đồng liên doanh 
giữa Ủy ban quốc doanh dầu khí và khí đốt 
Ấn Độ và Công ty đầu tư phát triên dầu khí 
Việt Nam trị giá 238 triệu USD, Hợp đồng 
xây dựng nhà máy bào chế tại TP Hồ Chí Minh 
do Công ty bào chế dược phẩm Ram-ba-xy 
đâm nhận trị giá 10 triệu USD. Hai bên đã 
thỏa thuận thành lập các trung tâm phát triển 
nguôn nhân lực phần mềm ở Việt Nam. 
Hằng năm Ấn Độ sẽ dành cho Việt Nam 
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130 suất học bổng đào tạo cán bộ... Điều 
quan trọng là hai bên đã tìm ra được những 
lĩnh vực hợp tác hiệu quả, như công nghệ 
thông tin, được phẩm, du lịch, y tế, hợp tác 
trên các diễn đàn quốc tế. Hai nước đã có 
mối quan hệ hợp tác quân sự thông qua các 
chuyến thăm và làm việc của các đoàn lãnh 
đạo cao cấp quân đội hai nước. Quan hệ hai 
nước phát triên không chỉ trên bình diện giữa 
các cơ quan chính quyền mà cả các tổ chức 
quần chúng, như hoạt động của các Hội hữu 
nghị Việt Nam - Ân Độ, Ấn Độ - Việt Nam... 
Trong khuôn khổ này Hội hữu nghị Ân Độ - 
Việt Nam toàn quốc đã thăm Việt Nam từ 
ngày 22 đến ngày 29-6-2001. 

Nét mới trong quan hệ hai nước là hoạt 
động hỗ trợ phát triển thương mại. Từ ngày 
28 đến ngày 30-3-2001, Đại sứ quán Ân Độ 
tại Việt Nam đã tổ chức các hoạt động giới 
thiệu thị trường Ấn Độ trước các nhà doanh 
nghiệp nước ta tại trụ sở Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam. Các doanh 
nghiệp Việt Nam đã có dịp làm quen với sản 
phẩm hàng hóa của hơn 130 doanh nghiệp 
của nước bạn. Một số lượng lớn danh mục 
các mặt hàng: được trưng bày tại đây. Tháng 
4-2001 đã diễn ra cuộc triển lãm giới thiệu 
hàng tiêu dùng và hàng công nghiệp 
Việt Nam tại Mum-bai (Bom-bay cu). Trong 
thời gian tới một Trung tâm thương mại 
Việt Nam sẽ được mở tại Niu Đê-]i đề trưng 
bày các sản phẩm của Việt Nam có thể xuất 
khẩu sang Ân Độ. Các nhà tổ chức cuộc gặp 
gỠ trên cho biết : “Các hoạt động như vậy 
nhăm tăng cường hiêu biết hơn nữa về khả 
năng và tiêm năng của hai nước để có thể 
đây mạnh thương mại và đầu tư”. Bước sang 
năm mới chúng ta hy vọng quan hệ 
Việt Nam - Ấn Độ sẽ ngày càng được củng 
cố và phát triên mạnh hơn trên một bình diện 
rộng hơn. C]Ì 
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lễ hội cầu mưa - cầu phúc 
cc dân tộc vùng Đông - Nam D\ 


HÀ vật lý học nổi tiếng Anh-xtanh đã 
từng nói rằng, sự hiểu biết của loài 
người cho đến nay chỉ bằng một giọt 
nước trong cái đại dương mênh mông của sự 
chưa hiểu biết ! Tôi hiểu rằng loài người luôn 
sống trong nghịch lý là một mặt phải dùng giọt 
nước đó để gặm dần đại dương - nghĩa là để 
tiếp tục khám phá ; mặt khác, lại muốn dùng 
giọt nước đó để giải thích toàn bộ đại dương 
chưa biết. Vì thế trí tưởng tượng của con người 
là cực kỳ phong phú, vừa đầy chất lãng mạn 
vừa đây tính huyền bí. 


Cũng vậy, con người Đông - Nam Á đã tạo 
dựng nên đời sống trí tuệ và tâm linh. Giống 
như cái đại dương mênh mông, đời sống tâm 
linh của con người cũng mênh mông huyền bí 
và vô cùng linh thiêng. Khi xuất hiện khả năng 
tư duy bằng biểu trưng (Symboling), là lúc đột 
biến của hoạt động ý thức, làm cho con người 
thoát ra khỏi thế giới động vật đê bước sang 
thế giới ánh sáng của trí tuệ. Thế là tất cả mọi 
vật đều biến đối : núi sông cây cỏ đều có linh 
hồn ; thế giới thực tại của loài người thực được 
phi bằng thần thoại ; người chết trở thành tổ 
tiên ở thế giới bên kia ; sự giao hòa đực - cái 
được biểu trưng là sự sinh sôi nấy nở, sự hòa 
hợp kỳ diệu của đất trời, và từ đó sinh ra nghỉ 
lễ phôn thực thờ sinh thực khí nam và nữ. 
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Thế là, con người sống đồng thời với ba thế 
giới : thế giới thực tại là khách quan hữu hình 
hữu hạn và khả tri, là cái có trước được con 
người cảm nhận bằng phương pháp biểu trưng 
và hình thành nên (thế giới ý niệm năm trong 
đầu anh ta. Đó là thế giới vô hình, vô hạn, vô 
khả tri. Nó vừa phản ảnh thực tại, vừa từ thực 
tại mà suy luận, mà tưởng tượng theo phương 
pháp loại suy và đem lại cho con người một 
khả năng vô tận - khả năng trí tuệ và tâm linh. 
Để nối thế giới thực tại và thế giới ý niệm, 
loài người đã sáng tạo nên thế giới biểu tượng 
làm vật môi giới, vật thay thế. Do đó biểu 
tượng bao giờ cũng là những tín hiệu hai mặt : 
cái biểu thị (Sigmiiant) các cụ gọi là “hiển” là 
những hình thể thay thế ý ý niệm dưới dạng một 
vật thể nằm trong thế giới thực tại ; và cái được 
biêu thị (Signifié) các cụ gọi là “mật, là 
những thông điệp thuộc thế giới ý niệm và khi 
mà “hiển mật viên thông” (thông suốt một 
cách mỹ mãn) thì biểu tượng đạt đến đỉnh cao 
của nghệ thuật. 

Đời sống tâm linh (thuộc thế giới ý niệm) 
của cư dân Đông - Nam Á hết sức phong phú, 
sâu sắc và biểu hiện dưới nhiều dạng biểu 
tượng khác nhau từ thần thoại huyền thoại, thờ 


* GS. TS, Chủ tịch Hội khoa học Đông - Nam Á (Việt Nam } 
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cúng, lễ hội đến phong tục tập quán. Ít ra cũng 
có 3 tín ngưỡng phổ biến trong thế giới ý niệm : 
1) Tín ngưỡng vạn vật hữu linh. Mọi vật đều 
có linh hồn. Đây là thế giới vô hình nhưng lại 
có sức mạnh siêu việt thường xuyên tác động 
đến cuộc sống con người theo hai chiều thuận - 
nghịch, lành - dữ. Con người đã thần thánh hóa 
những ma lực đó dưới hình thức các biểu tượng 
và thờ cúng để được che chở. Đó là việc thờ 
thần mặt trời, thần lửa ; thờ thần núi và thờ đá ; 
thờ thần sông biển và thờ thần nước ; thờ thần 
cây, thần lúa. Chúng tôi gọi là hệ thống rự 
nhiên thân ; 2) Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên - 
những người đã khuất. Đó là thế giới nhân 
thân. Người ta thờ cúng tổ tiên trong gia đình, 
dòng họ và mở rộng ra thờ cúng những người 
có công với cộng đồng (làng, nước) để cầu 
mong được phù hộ độ trì và bày tổ một đạo lý 
sống “uống nước nhớ nguồn” ; 3) Nghi lễ phồn 
thực cầu mong cho sự sinh sôi nấy nở, dùng 
sinh thực khí (linga-yoni) làm biểu tượng đực - 
cái để thờ cúng, tổ chức các trò diễn dưới hình 
thức ma thuật thiêng nhằm kích động tình dục 
của thần linh, trời đất, vạn vật... để cho cây 
trồng đơm hoa kết trái, súc vật sinh sôi nấy nở, 
loài người sinh con đề cái, .V.V. 

Các ý niệm tâm linh được hiện thực hóa 
bằng các lễ hội. Phần lễ là các nghi thức do 
con người sáng tạo để giao tiếp với thần linh 
thông qua những vật thiêng trung gian (người 
thiêng, lời thiêng, chữ thiêng, vật thiêng...). 
Trong cái không - thời gian khác thường ấy, 
người thầy cúng đã xuất thần để tiếp xúc với 
thần linh, còn người tham gia thì như bước vào 
bến mê. Phần hội bao gồm các hoạt động vui 
chơi nhằm xây dựng quan hệ cộng cảm trong 
cộng đồng trước sự chứng giám của thần linh. 
Trong không khí “vui như hội” người ta tham 
gia các trò chơi, có nam nữ thi sức đua tài 
trong tiếng trống dục dã, rộn ràng, cuốn hút ; 
và sau đó là các cỗ bàn để mọi người thụ lộc 
không phân biệt trai gái, đẳng cấp, giàu nghèo. 
Vì thế ở người Việt mới có câu : “miếng giữa 
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làng bằng sàng giữa chợ”. Nếu như trong phân 
lễ có chất thiêng và việc xuất thần đề tiếp cận 
với đời sống tâm linh, thì trong phần hội có 
yếu tố trần tục làm cho con người vui và thăng 
hoa để xây dựng cuộc sống tâm tình. 

Lễ tết cổ truyền của Đông - Nam Á là một 
biểu tượng tập trung khá đầy đủ về đời sống 
tâm linh và hội tụ những nét tính hoa, những 
giá trị văn hóa của các dân tộc. Đối với cư dân 
nông nghiệp lúa nước Đông - Nam Á thời gian 
được tính theo chu kỷ, và cái giao thời giữa hai 
chu kỳ (mùa khô và mùa mưa) là hết sức linh 
thiêng và quan trọng. Người Đông - Nam Á 
đón xuân năm mới trong giai đoạn chuyển 
mùa. Người ta lễ tạ trời đất, thần linh, tổ tiên, 
tống cựu nghĩnh tân, cầu mong những điều tốt 
lành của năm mới. 

Dù cho những ngày tết ở các nƯỚC Đông - 
Nam Á có chênh lệch nhau về thời điểm 
nhưng vẫn trong giới hạn của thời gian chuyển 
mùa : Tết của người Việt vào tháng hai dương 
lịch ; người Thượng - tháng ba, người Khơ-me, 
người Thái Lan, người Lào, người Mi-an-ma, 
Người Java-Bali, người Chăm tuy đều sử dụng 
lịch SaKa của Ấn Độ nhưng vẫn ăn tết vào 
thắng tư. Mỗi dân tộc đã chọn cho mình một 
loài hoa biêu trưng : hoa ban với người Thái ; 
hoa đào với người Việt, người Mông ; hoa 
Pơ-lang với người Tây Nguyên ; người Ma-lai-u 
ở các nước hải đảo gọi mùa tết là mùa Mu-sim 
bun-ga (mùa hoa)... 

Ngày tết, người Lào, người Thái gọi là 
“Bun-pi mày” (hội năm mới) ; người Khơ-me 
“Chôi chnăm thmây” (vào năm mới) ; người 
Mi-an-ma - Thingyan ; người In-đô-nê-xi-a - 
Tilem Kesanga, người Chăm - Rija Nưgar... °) 
Dù ngày tết có chịu ảnh hưởng đậm các nghi 
thức tôn giáo khác nhau, ví dụ, các nước theo 
Phật giáo như Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia, 


(D Xem. Tết năm mới ở Việt Nam. Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, 
999 
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Mi-an-ma... đêu đón têt ở chùa, tắm tượng 
phật, đắp núi cát, cầu kinh, làm lễ phóng 
sinh... ; các nước theo Hồi giáo tô chức lễ tết 
Hari Raya sau một tháng ăn chay, đến cầu 
nguyện tại thánh đường... ; người Chăm 
phải làm lễ dâng y phục cho thần thánh, tổ 
tiên,.v.v... nhưng tất cả đều có một điểm chung 
là cầu mưa, cầu phúc. 

Với nhiều dân tộc trên thế giới, nước là biểu 
tượng cho sự sống và phương tiện tẩy uế, là 
nguồn lực khởi thủy của sự sinh sôi nấy nở. 
Nhưng với cư dân Đông - Nam Á làm nông 
nghiệp lúa nước thì “nhất nước nhì phân”, vào 
mùa phải cầu mưa. Tế nước là hình thức mô 
phỏng trời mưa được diễn ra sôi nổi trong ngày 
tết cổ truyền ở Đông - Nam Á. Vì thế người 
Lào còn gọi tết là “Bun hốt năm” (hội tế 
nước). Theo đó là những hình thức rước nước 
đem về tế lễ và ban phát cho mọi nhà. Người 
Tày đựng nước thiêng vào quả bầu, khi hành lễ 
thì phun nước làm mưa ; bên cạnh đó là các 
hình thức giao hoan kích dục thần linh. “Lạy 
trời lạy đất - ra nhiều nước nữa - cho ngô đều 
hạt - cho lúa đều bông...” (tụng ca của người 
Mông). Mưa cũng là biểu tượng của sự ban 
phúc. Cuối cùng, nước thanh khiết được người 
ta dùng để tẩy rửa bụi trần (kiểu tắm tất niên 
của người Việt) nhằm rửa sạch những gì nhơ 
bẩn không may mắn của năm cũ, đê con người 
sạch SẺ bước sang năm mới với những mong 
ước tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Ở người 
Chăm, người ta cầu mưa bằng ma thuật xua 
đuôi thay vì cầu mong. Đó là nghỉ thức đạp 
lửa - xua đuổi mặt trời và hát bài tụng ca người 
anh hùng đi biển và múa điệu chèo thuyền 
băng mái chèo hay cây mía. 

Ý nghĩa thiêng liêng của lễ giao thừa là cầu 
phúc. Người ta tin và hy vọng chu kỳ mới bắt 
đầu sẽ có sự thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp 
hơn. Do đó phải lễ tạ thần linh. Trước đó 
người ta phải dọn sạch cửa nhà, vườn tược, 
chuẩn bị quần áo mới, sắm sửa lễ vật để đón 
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giao thừa ; trong đó đáng lưu ý là nghi lề hiên 
tế, tức là tạ ơn trời đất những sản vật của mùa 
trước. Gạo là sản vật quý nhất nên được dùng 
để chế biến các thứ (bánh chưng, bánh tày, 
bánh tét, bánh dày, bánh cốm, bánh bỏng...). 
Vật nuôi thì hiến tế bằng máu (được xem là 
phương tiện truyền dẫn sự sống, vật dẫn linh 
hôn) như máu gà, máu lợn, máu dê... tất cả đều 
thấm đượm nghi thức phôn thực (với các trò 
chơi động tác giã cối, giã chày, múa khiên - 
kiếm, đánh đu, thi đánh trống thủng, vào hang 
lên núi, .v.v...) để cầu mong cho mùa màng 
tươi tốt. Người Việt mặc dù đã chấp nhận tết 
nguyên đán của văn hóa Trung nguyên nhưng 
vẫn bảo lưu nhiều yếu tố văn hóa lúa nước 
Đông - Nam Á. Chỉ có điều nghi lễ cầu mưa 
đã mờ nhạt nhường chỗ cho nghi lễ cầu phúc, 
do đó việc thờ cúng ở cộng đồng được chuyển 
vào thờ cúng trong gia đỉnh. Cũng như bao 
dần tộc khác Ở Đông - Nam Á, đối với người 
Việt Nam tết vẫn là ngày lễ hội truyền thống 
lớn nhất của dân tộc. 

Ngày nay, cuộc sống đã đi vào hiện đại. 
Những tiến bộ khoa học - kỹ thuật đã làm cho 
đời sống vật chất của loài người thay đôi, 
nhiều hình thức vui chơi giải trí, nhiều sản 
phẩm văn hóa được kết hợp một cách tinh vi 
giữa nghệ thuật - kỹ thuật và kinh doanh có 
sức hấp dẫn mạnh mẽ, nhất là đối với lớp trẻ. 
Do đó phần nào họ đã không còn nhớ tới 
những nghi thức và phong tục của ngày tết 
xưa ; nhưng, trong tâm thức của họ, dù đi đâu 
về đâu vẫn háo hức mong chờ ngày tết để cùng 
được sum họp với gia đình, bạn bè, làng xóm 
vui chơi, nghỉ ngơi, thăm hỏi trong không khí 
thiêng liêng của những ngày đầu năm mới. 
Chắc chắn dư âm của ngày tết cổ truyền sẽ 
cùng với những truyền thống văn hóa tốt đẹp... 
luôn luôn được giữ gin và phát huy không 
bao giờ phai mờ trong tâm khám người 
Việt Nam ! C] 
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ĐOÀN CÁN BỘ TẠP CHÍ A-LUN-MAY (LÀO) 
THĂM VIỆT NAM VÀ LÀM VIỆC VỚI BỘ BIÊN TẬP TẠP CHÍ CỘNG SÀN. 


Nhận lời mời của Tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng 
Cộng sản Việt Nam, Đoàn đại biểu Tạp chí A-lun-may, cơ quan lý luận của Trung ương Đảng 
Nhân dân cách mạng Lào, do đồng chí Xỉ-xúc Phi-la-vông, Tổng biên tập dẫn đầu đã sang thăm 
và làm việc tại Việt Nam từ ngày 17-12 đến 26-12-2001. 

Ngày 17-12-2001, Đoàn đã làm việc với các đông chí lãnh đạo Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản. 
Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình hai nước và công tác của hai tạp chí ; trao đối những 
kinh nghiệm hoạt động của hai tạp chí trong thời gian qua. Đông chí Vũ Văn Hiền, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Tông biên tập Tạp chí Cộng sản, đã tiếp và chiêu đãi Đoàn. Ngày 18-12-2001, 
đồng chí Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng đã tiếp và nói chuyện thân mật với Đoàn. 
Cùng dự buôi tiếp có đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản và đồng chí 
Phạm Văn Chương, Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương. 

Trong thời gian ở Việt Nam, Đoàn đã đi thăm và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, 
Hải Phòng và các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh. Các đồng chí đại diện Thành ủy thành phố 
Hồ Chí Minh, Hải Phòng và các tỉnh ủy đã tiếp đón, làm việc với Đoàn. L] 


CÙNG BẠN ĐỌC 


Vừa qua, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã giao nhiệm vụ cho Tạp chí Cộng sản 
như sau : kể từ tháng 1-2002, Tạp chí ra mỗi tháng ba kỳ (Tạp chí từ hai số, nay là 
ba số một tháng). Trong ba số đó, số mới đề cập sâu hơn vào các chuyên đề lý luận 
và tống kết thực tiễn, góp phần giải đáp những vấn đề bức xúc đang đặt ra và đặc biệt 
làm sáng tỏ, sâu sắc hơn các quan điểm của Đẳng trong các Nghị quyết Đại hội, Nghị 
quyết Trung ương, Nghị quyết Bộ Chính trị, Ban Bí thư... 

Trân trọng kính báo để bạn đọc, cộng tác viên được biết và kính mong nhận được 
sự cộng tác, giúp đỡ nhiều hơn nữa để Tạp chí Cộng sản hoàn thành tốt nhiệm vụ. 


Bộ biên tập TCCS 
m........ 
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Số này có sử dụng ảnh của : Hữu Nêt, Nhật Linh và một sô tác giả khác. 
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ĐC: 22 Án Lược - Hà Nội - Việt Nam 
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CÔNG TV SẲN XUẤT XUẤT NHẬP HHỂU TỔNG HỢP 
(HAPROSIM€X) HỘI NHẬP VÀ PHấT TRIỂN 


Ấ ông ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu tổng hợp (Haprosimex) là một đơn vị 
khá nổi bật trong "làng" doanh nghiệp làm xuất nhập khẩu ở Hà Nội và cả 
nước. s 

Từ chỗ là một công ty được thành lập trên nền tảng của Văn phòng liên 
hiệp sản xuất dịch vụ và XNK -TTCN fới tổng số vốn ít ỏi là 275 triệu đồng. 
Đến nay Công ty đã có 2 xí nghiệp TA hàng may mặc và mữ vải mềm 


xuất khẩu, 1 công ty liên doanh sảffxùất hàng may xuất khẩw(với tổng số 
vốn đóng góp 49%), 1 chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, 5 phòng kinh 
doanh XNK, 3 phòng nghiệp vụ làm công tác quản lý kinh tế tài chính và 


Có được những thành tích kể trên, một phần khá cơ bản là do 
có sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với mọi hoạt động SX-KD của Đảng 
bộ Công ty. Từ chỗ chỉ là một chỉ bộ với 13 đ/c Đảng viên, đến 
nay chỉ bộ đã trở thành một Đảng bộ liên tục đạt danh hiệu 
h với tổng số 72 Đảng viên. Bên cạnh việc 
ộng SX-KD Ban lãnh đạo Công ty luôn chú 
trọng công tác hát triển Đảng viên mới trong đội ngũ cán bộ 
ơng và chất lượng. Năm 2000, Đảng bộ phát 
triển được 1Ữ đ/c Đảng viên mới, 6 tháng đầu năm 2001 kết 
nạp 10 đíc, dự kiến đến hết năm 2001 phát triển thêm 20 đíc. 


Đảng sa được tặng bằng khen về công tác phát triển Bàng, 
" : Nhờ thế hiện được vai trò lãnh đạo- chỉ đạo sáng tạo và gắn 
văn phòng, nâng tổng số cán bộ CNV gần 3.000 người. ....... _ kếtgiữacông tác pháttriển sản xuất kinh doanh và phát triển 

Để thích ứng và hội nhập được với cơ chế SXKD trong điều kiện thị đảng ên, Công HAPROSIMEX thực sự là một doanh 


trường trong và ngoài nước ngày càng,cạnh tranh khốc liệt, TY hiệØ'nhà nước điển hình, một nhân tố khá quan trọng khích 


Công ty đã phải thường xuyên củng cốbiên chế sắp xếp lại tổ cfỨctạosỰ , 
hợp lý giữa các phòng, ban, bộ phận, tạðmối liên hệ chặt chẽ giữa s Ạ 
kinh doanh XNK và công tác quản lý hãnh chính. Là một công ty lấy hođf' 
động xuất khẩu làm nhiệm vụ chủ chồ§, Ban lãnh đạo HAPROSIMEX đã 
thường xuyên tổ chứẾ‡các đợt công bà bọc ngoài để tham gia hội chợ, 
khảo sát mở rộng thi trường, tạơ1ậpthêm Rhiều đối tác nước ngoài mới. Lẩy 
phương châm là đây mạnh công tác khai thác và mở rộng thị trường, đa 
dạng hóa sản phâm, giữ vững uy tín trong kính doanh, tạo được Tiiều 
khách hàng truyền thống, Công ty thường xuyên có định hướng đầu tư phát 
triển SXKD,nâng cấp máy móc thiết bị, bổ sung trang bị máy móc hgyền 
để nâng caö đñất lượng sản phẩm, năng lực sản xuất, chuẩn bị các điều. 
kiện để đáp ứng được yêu cầu của khách hàng và hội nhập vào thị trưởng. . 
mới. Nhờ đó, suốt trong hơn 8 năm qua, kể từ khi thành lập đến nay, `› 4Ÿ 
động sản xuất- kinh doanh của Công ty đã không ngừng phát triển với tốc- “”¬- ` 
độ phát triển năm sau Êao hơn năm trước, có tích luỹ chiều sâu để tái đ ` 
mở rộng sản xuất, từ đó câithiện đời sống và điều kiện làm việc của cán bộ . 
CNV, thu hút được nhiều lað+động, góp phần giải quyết lao động dôi dư. . 
trong xã hội. ` 
Năm 2000 là năm đánh dấu bước đột phá trong xuất nhập khẩu của... ; 
HAPROSIMEX với doanh số 759 tỷ 665 triệu đồng, đạt 138% kế hoạch“ 
năm, tăng 74% so với năm 99, kim S2 diện to đạt 54,12 triệu USD 


› 6áể đơn vị trong và ngoài quốc doanh trên địa bàn Hà Nội và 
cả ước vững bước trên con đường tiến vào thị trường thế giới 
ñ nguồn tài ngoại tệ mạnh về phát triển kinh tế đất nước. 

Ũ ý ÿ 


ÑèSân xuất quần áo 
-xuất khẩu 


đạt 135% kế hoạch năm, tăng 61% so với nầm 1999 đưa tốc độ phát triển 
bình quân trong 5 năm (1996-2000) lên coqSð*96% năm. Điều đặc biệt, 
Công ty là đơn vị duy nhất đạt cả 5 chỉ tiêu thưởng xuất khẩu được Bộ 
Thương mại tặng bằng khen với mức thưởng caenhất trong toàn quốc. Các 
sản phẩm chủ lực của tử, ty như hàng dệt mây, thủ công mỹ nghệ, nông 
sản... đã xuất sang được gâh 50 nước trên thế giới thị trường như EU, Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Thổ Nhĩ Kỳ; Châu Mỹ, Châu Phi, Châu úc... 

Bước vào năm 2001, năm mà những biến động sâu sắc về kinh tế, chính 
trị của Thế giới đã làm ảnh hưởng mạnh mẽ, tiêu cực đến thị trường, khiến 
các công ty XNK trong nước gặp rất nhiều khó khăn, trong đó có 
HAPROSIMEX. Thị trường giá cả bị cạnh tranh gay gắt, giá gia công của 
hàng may mặc bị giảm từ 20 - 30%, giá hàng nông sản cũng sút giảm rất 
mạnh, có mặt hàng giảm trên 50%, đã kéo theo sự sút giảm về kim ngạch 
xuất khẩu của Công ty. Mặc dù vậy, tính đến hết năm 2001, doanh số thực 
hiện của Công ty ước đạt 550 tỷ đồng, kim ngạch XK 65 triệu USD, kim 
ngạch NK 50 triệu USD, thu nộp ngân sách thực hiện 18 tỷ đồng, thu nhập 
bình quân/người/tháng đạt 2.000.000 đồng (khối kinh doanh); 800.000 
đồng (khối sản xuất - tăng 100.000 so với năm 2000).Năm 2001 cũng là 
năm Công ỳ đầu tư gần 20 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng,trang thiết bị 
máy móc đế nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm đủ điều kiện 
hội nhập thị trường quốc tế. 


TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 


CÔNG TY XÂY LĂP HÓN CHẤT 


CHEMICAL CONSTRUCTION INSTALLATION CORPORATION 
Trụ sở chính : 124 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội 
Điện thoại : 84.4.8236540 ' Fax : 84.4.8432678 * E-mail : xIlhc-ccic@hn .vnn.vn 


Giám đốc - Bí thư Đảng ủy Công ty:  KS Hà Quang Hồng 


Lắp đặt thiết bị tại công ty phân đạm hóa 
chất Hà Bắc 


Chế tạo thiết bị ở xí nghiệp cơ khí xây lắp 


hóa chất 


- Công ty Xây lắp Hóa chất có hơn 30 năm xây dựng và 
trưởng thành. Là thành viên của Tổng Công ty Xây dựng Công 
nghiệp Việt Nam ; có tư cách pháp nhân đầy đủ, hạch toán độc 
lập, hoạt động trong phạm vi cả nước. 

- Trong quá trình phát triển của mình hơn 30 năm qua Công 
ty đã nhận thâu và tham gia xây dựng, lắp đặt thiết bị nhiều 
công trình công nghiệp. dân dụng thuộc nhiều lĩnh vực khác 
nhau có quy mô lớn, yêu cầu phức tạp như nhà máy Supe Lâm 
Thao, Supe Long Thành, Đạm Hà Bắc, Apatít Lào Cai, các nhà 
máy cán thép : VinaS, SSE Việt Hàn, Hòa Phát ; tham gia chế 
tạo, lắp dựng hệ thống tuyến đường dây truyền tải điện cao áp 
500Kv, tuyến Viba quốc gia, sân vận động, công sở, khách sạn, 
trường học, các loại ống khói, silô kho chứa bằng bê tông cốt 
thép dùng phương pháp cốp pha trượt ; các dự án cấp nước sạch 
thành phó Quy Nhơn, thị xã Hưng Yên, nhà máy đường Kon 
Tum, Phú Yên... tại thủ đô Hà Nội, các thành phố lớn và các 
địa phương trên khắp mọi miền của đất nước. 

- Quá trình phát triển của Công ty luôn gắn liền với sự đổi 
mới không ngừng về lực lượng kỹ thuật, công nghệ và tổ chức 
quản lý. Công ty có đội ngũ quản lý, kỹ sư, chuyên gia giàu 
kinh nghiệm thuộc các ngành xây dựng, cơ khí, điện, điện lạnh, 
cập thoát nước... và lực lượng công nhân kỹ thuật lành nghề về 
xây dựng, lắp máy, điện, lắp ống công nghệ chịu áp lực cao và 
chế tạo cơ khí. 

- Công ty có đủ khả năng nhận thâu tất cả các công trình có 
qui mô lớn, vừa, yêu cầu kỹ - mỹ thuật cao ; đầu tư kinh doanh 
và phát triển nhà ở phục vụ cho các đối tượng có nhu cầu theo 
chủ trương của thành phố Hà Nội và Nhà nước. 

Là một tổ chức kinh tế hoạt động trên lĩnh vực tư vấn đầu tư, 
thiết kế và xây lắp công trình Công ty mong muốn không ngừng 
mở rộng các mối quan hệ hợp tác và đáp ứng mọi nhu cầu của 
khách hàng trong và ngoài nước. 
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Thi công công trình nhà máy cán thép Hỏa Phát, Hải Phòng 


- CÔNG TY VIỄN THÔNG QUỐC TẾ 
Địa chỉ : 12 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. . 
ĐT:84.04.8365967 FAX: 84.04.8357393 
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CẤU NỘI CÁC BẠN VỚI THẺ GIỚI 


_ [ ; H các ra chỉ sau : 


b- 
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x, ung tâm Viễn thông Quốc tế khu vực Ì 
57 - Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. 
Điện thoại : (04) 8354405. FAX : (04) 8410009 


Khu vực phía Nam : 

Trung tâm Viễn thông Quốc tế khu vực 2 

142 - Điện Biên Phủ, Q1 - TP. HCM. 

Điện thoại : (08) 8298238. FAX : (08) 8228845 


>+À 
k : 
>3 ẴäÀ: Trung tâm Viễn thông Quốc tế khu vực 3 
Cán bộ kỹ thuật Công ty VTI lắp đặt IS4T 3B - Lý Tự Trọng, TP. Đà Năng. 


phục Vụ các chiên sỹ Trường Sa Điện thoại . (051 l) 820075. FAX: (051 l) S22242 
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Tel: (04) 8272316  ~ 
8272318 
Fax : (04) 8272317. 
Website : www.vingp‹ 
E-mail : vinapco@ Mộ” n 
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CÔNG Tý CÂU 7 THĂNG LONG 
đơn vị Anh hùng 


Giám đốc : Kỹ sư LÊ THANH HÀ 
Trụ sở chính : 112 - Đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phó Hà Nội 
Tel : (84.4) 7.544.737, 7544491 Fax: (84.4) 8.363.904 E-mail: Brico7(/vhn. vnn.vn 
CHI NHÁNH TẠI MIỄN NAM: 
64/717 Đường Nguyễn Oanh Phường 17, quận Gò Gấp TP Hồ Chí Minh 
Tel : (84.8) 8951094 Fax : 84.88951507 
Công ty cầu 7 Thăng Long được thành lập ngày 16 tháng 10 năm 1954. 
Thành lập lại DVVN (Quyết định 507/QĐ-TCCB-TL ngày27/3/1993 của Bộ GTVT) 
THIẾT BỊ THỊ CÔNG NỀN MÓNG 
- Máy khoan cọc nhổi 600 mm đến 2 000 mm 
- Loại gầu xoay ED 400aDE 5 500 
- Loại ruột gà D60 KP - D80 KP 
- Tổ hợp khoan đá vận hành ngược : TRC65 
- Tổ hợp khoan đá vận hành thô 
- Máy khoan địa chất BTC 150 
- Búa đóng cọc các loại 
THIẾT BỊ BÊ TÔNG 
- Trạm trộn bê tông 45 
- Xe vận chuyển bê tông tự hành 
- nh "PP bê tông 80 m3/giờ 
CẤU (SỨC NÂNG 15 - 100 TẤN) 
- he x3 thủy lục TADANO - TR250 
- Cần cầu nga K162 
- Cần cẩu bánh xích IH5CH400 
- Cần cẩu nổi 30 - 100 tấn 2P 
THIẾT BỊ LÀM ĐẤT _ Â Trụ sở công ty 
- Máy xúc các loại 0,7.1m3-2m3 = : : TH 
- Máy ủi 76 - 100 CV “uày 2 — mm... ““".““” : 4 Cáu Khe Rinh đường Hó Chỉ 
- Đoàn ôtô tự đổ các loại Á M2 Minh ] trong những cáy câu 
- Các thiết bị phục vụ thi công khác ân lớn sẽ được công ty hoàn 
- Các loại máy phát điện hà, : ` Š 
- Kích căng kéo cốt thép các loại m - thành trong năm 2001 


Z1 JL GŒARMEINT COMPANY 10 
GARCO 10 ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG 


ĐỊA CHỈ : THỊ TRẤN SÀI ĐỒNG - GIA LÂM - HÀ NỘI 
ĐIỆN THOẠI : 84.4.8276923 - 8276396 * FAX : 84.4.8276925 

® LÀ MỘT DOANH NGHIỆP MAY LỚN CÓ TDANG 
THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI VÀ CÔNG NGHỆ TIÊN TIÊN 
® ĐA DẠNG HÓA 6ẢN DHÂM TDONG đÁN 
XUÂT VẢ TIỂU THỤ 
® THỊ TDƯỜNG XUÂT KHẨU 6ÁN DHÂM ĐỘNG 
LỚN HUNGADI, HÀN QUỐC, NHẬT BẢN, FU, 
CANADA, MỸ... 
® CÔNG TY LẤY TIỆU CHUẨN XUẤT KHẨU ĐỂ 
SÄN XUÂT HÀNG TIỆU THỤ TDÊN THỊ TOƯỜNG 
NỘI ĐỊA. 

Ñ TỪ NĂM 1992 TỶ LỆ TĂNG TOƯƠNG HÀNG NĂM 
CỦA CÔNG TY ĐẠT XÂD XỈ 3O% 


2tàug năm (O⁄(Q 71 12 10 được 
tạng titièu 2⁄1 (22⁄/(Q 0‹ 1⁄44Q 
sà cÈ(QÑjX2(đ⁄X tại các hội chợ 
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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
TỔNG CÔNG là 4 MÍA ĐƯỜNG I 


CÔNG TY KÝ NGHỆ THỰC PHẨM 19-5 


Tên giao dịch quốc tế : 19-5 FOODSTUFFS COMPANY 


Địa chỉ : Thị xã Sơn Tây - Hà Tây 
0) Tel: 034.832061-832112 Fax :034-832613 
= Thành lập : 27-12-1968 - Là doanh nghiệp nhà nước 


Tổng số CBCNVC : Hơn 300 người - Tổng số đảng viên : 88 

* Được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng I, H, HI 

* Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn lao đông Việt Nam 

* Đảng bộ : Nhiều năm đạt danh hiệu : Đảng bộ trong sạch, 
vừng mạnh 

- Các sản phẩm chính : Glucoza - Bánh kẹo - Nước giải khát - 
In bao bì thực phẩm 

- Sản phẩm Glucoza được sản xuất theo công nghệ Sinh học - 
đạt tiêu chuẩn dược điến phục vụ cho nhu cầu dân sinh và y tế. . 

Hiện nay Công ty Kỹ nghệ thực phẩm 19-5 đang được “Tổng _ 
Công ty Mía đường I và Bộ Nông nghiệp và PTNT củng cố, đầu 
tư phát triển trở thành một trung tâm chế biến công nghệ thực 
phẩm và nông sản phía tây bắc thủ đô Hà Nội. lên 

Nhân dịp năm mới : Xuân Nhâm Ngọ. 

Kính chúc Quý khách Án khang - Thịnh vượng ! : 

GIÁM ĐỐC KIÊM BÍ THƯ..... 
ĐẢNG ỦY CÔNG TY 

Nguyễn Văn Hồng 


CÔNG TY BÊ TÔNG - XÂY DỰNG HÀ NỘI. - 
HANOI CONCRETE-CONSTRUCTION COMPANỶ 


VIBEX ˆ Địa chỉ : xã Đông Ngọc - huyện Tù Liêm - TP Hò Nội 
Điện thoại : (84-4) 8.36] 997 - 8. 3ó] 998 - 8. 389390 Fox: (84-4) 8. 389 283. 


ISO 9002 và truyền thống 40 năm xây dựng, trưởng thành luôn đáp ứng ¬ 
yêu cầu của khách hàng với phương châm : 
` lượng - Hiệu quả . VAT 


>. ].—” mì. Ộ 


Cọc bê tông Ïw tâm cốt thép DUIL 


BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN 


NHÀ XUẤT BẢN ĐÂN TỘC 


Địa chỉ : 19 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà Nội. Điện thoại : 04. 8263070 


Thành lập theo Quyết định số 87/QĐ-BVH ngày 20 tháng 7 năm 
1976 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa Thông tin). 


* Ban Giám đốc : 
+ Giám đốc : Phó giáo sư, tiến sĩ Hoàng Nam 
+ Phó Giám đốc : Họa sỹ Nguyên Phúc Dự 
+ Phó Giám đốc : Cử nhân Lê Văn Tuyển 
* Các phòng ban : 
+ Ban biên tập sách 
+ Ban biên tập my thuật 
+ Phòng Tổ chức - Hành chính 
+ Phòng Kế hoạch - tài vụ : 
+ Phòng kinh doanh phát hành 
+ Xưởng in 
+ Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh 
* Chức năng : 
- Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa của các dân tộc. 
- Nâng cao dân trí đồng bào các dân tộc thiêu số. 
* Nhiệm vụ : 
+ Theo chức năng : bảo tồn, phát huy di sản văn hóa của các 
cân tộc, có các nhiệm vụ sau : 
- Giới thiệu văn hóa tổng thể từng dân tộc. 
- Giới thiệu phong tục tập quán của các dân tộc. 
- Giới thiệu văn học dân gian các dân tộc. 
- Giới thiệu những sáng tác mới về dân tộc và miền núi. 


+ Theo chức năng cao dân trí đồng bào các dân tộc, có các 
nhiệm vụ sau : 

- Tuyên truyền về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, đặc biệt là tuyên truyền chính sách dân tộc. 

- Tuyên truyền về ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào 
sản xuất, làm giầu cho gia đình, cho cộng đồng. 

- Tuyên truyền về nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. 

- Tuyên truyền về phòng, chống các tệ nạn xã hội, bảo vệ an 
ninh, trật tự cộng đồng. 

+ Nhiều sách thuộc chức năng nâng cao dân trí đồng bào dân 
tộc thiểu số được xuất bản với hình thức sách mỏng, chữ to, ít chữ, 
nhiều hình (tranh, ảnh minh họa), câu văn đơn giản, dễ hiểu, có chữ 
dân tộc và sử dụng hình tượng nghệ thuật dân tộc. 

: . song song với việc hoàn thành 
kế hoạch đơn vị còn thực hiện nhiệm vụ đột xuất như sản xuất và 
cấp phát sách, văn hóa phẩm cho các xã miền núi đặc biệt khó 
khăn và vùng dân tộc trọng điểm. 

- Ấn phẩm : 91 500 bản sách 

38 600 bản văn hóa phẩm 
3 090 băng video 
- Đối tượng nhận ấn phẩm 
2 488 xã dân tộc và miền núi 
304 trung tâm thông tin lưu động huyện 
198 trường dân tộc nội trú 

Những ấn phẩm trên được chuyển đến tận nơi, qua đường bưu 

điện trước Tết Nhâm Ngọ. 


DŨNG TY KHỦA VIỆT TIỆP }~ 
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TRƯỜNE TRUN6 HC KINH TẾ - KÝ THUẬT ÀN THỨ 


Số 9 - Đường Cách mạng Tháng Tám - Thành phố Cần Thơ - ĐT : (071) 811350, 829236, 826072 
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lí ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 

+ Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ là cơ 
sở đào tạo bậc Trung học chuyên nghiệp các ngành Kinh 
tế - Kỹ thuật phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh Cần Thơ và các tỉnh khu vực đồng bằng sông 
Cửu Long. 


+ Các ngành, chuyên ngành đào tạo (chính quy ; tại 
chức ngày, đêm) 

- Trồng trọt - Bảo vệ thực vật 

- Chăn nuôi - thú y 

- Nuôi trồng thủy sản 

- Chế biến nông sản 

- Chế biến thủy sản 

- Quản lý đất đai 

- Khuyến nông 

- Kế toán doanh nghiệp các ngành sản xuất 

- Kế toán hành chính sự nghiệp 

- Tin học - kế toán 

- Nghiệp vụ thuế 

- Quản lý ngân sách NN 

- Bảo hiểm 

+ Bồi dưỡng ngắn hạn, bồi dưỡng chuyên đề các 
ngành học trên. 

+ Bồi dưỡng Tin học căn bản, Tin học văn phòng. 

% Liên kết đào tạo đại học các ngành quản lý đất đai, 
bác sĩ thú y, nông học... 
ll/ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC TRUNG HỌC 
CHUYÊN NGHIỆP 


Trường tuyển : sinh 2 hệ : tốt nghiệp Trung học cơ sở 
và Trung học phổ thông. 


`“... _- 
cà . 
. 


‹+ Hệ tuyển tốt nghiệp trung học cơ sở : Thời gian đào 
tạo 3 năm, trong đó : 


- Học văn hóa các môn : Văn, Tiếng Việt, Toán, Lý. 
Hóa, Sinh, Ngoại ngữ tương đương Trung học phổ thông. 


- Học chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ theo từng 
chuyên ngành đào tạo. 

Tốt nghiệp được cấp bằng trung học chuyên nghiệp 
quốc gia (đủ điều kiện thi tuyển vào các trường đại học). 

+» Hệ tuyển tốt nghiệp trung học phổ thông : Thời gian 
học 2 năm. Tốt nghiệp được cấp bằng Trung học chuyên 
nghiệp quốc gia có thể xin việc làm trong các doanh 
nghiệp, cơ quan nhà nước hoặc tự sản xuất, kinh doe nh 
hành nghề chuyên môn. | 


IIl/ THỦ TỤC NHẬP HỌC 

+» Hàng năm, vào đầu tháng 5 trường có thông bếp 
tuyển sinh gởi về các Phòng Giáo dục Đào tạo và các 
Trường trong tỉnh, đầu tháng 8 thi tuyển sinh và tháng 9 
nhập học. 

Học sinh muốn dự tuyển phải nộp hồ sơ tại Phòng 
Giáo dục đào tạo các huyện hoặc nộp tại trường. 

+ Học sinh diện chính sách, học sinh học. giỏi. sẽ 
được xét cấp học bổng. Ký túc xá ưu tiên cho học sinh 
diện chính sách, học sinh vùng sâu vùng xa. 

+ Các lớp tại chức ban đêm, các lớp bồi dưỡng ngắn 
hạn, bồi dưỡng chuyên đề. .. khi tuyển trường sẽ thông 
báo. _ 


Xin liên hệ : : 

TRƯÙNG TRUNG HC KINH TẾ - KỸ THUẬT DÂN THỨ 
- Phòng đào tạo: ĐT (071) 826072 

- Bộ phận công tác học sinh 071.761711 


_ CÔNG TY (A0 SU PHÚ RIỂNG 


ĐỊA CHỈ CÔNG TY : XÃ PHÚ RIÊNG - HUYỆN PHƯỚC LONG - TỈNH BÌNH PHƯỚC 
ĐIỆN THOẠI : 0651. 777767 - 0651. 777715 - FAX : 84.0651. 777758 - 777512 


Giám đốc 
HÀ NGUYÊN CÁT 


Công nhán cao mủ 


.^. + 
bà 
* 


(trong đú 16.000ha đang khai thác) 


Sản lượng : 


| 


CA ty hân hạnh đón chào và ký hợp đồng mua bán sản phẩm mủ cao su với 
phẩm chất tốt, giá thành hợp ý ; săn sàng ưu tiên với quý khách hàng liên doanh, 
liên kết Xây dựng nhà máy sản xuất các mặt hàng từ sản phẩm mủ cao su. 


TRUÙNê 0A0 ĐĂNG $U PHẠM ĐẰNG THÁP 


Địa chỉ : Đường Phạm Hữu Lâu - phường 6 - 
thị xã : Cao Lãnh - tỉnh Đông Tháp 


Điện thoại : (067) 881745 


Fax : (067) 881713 


Hiệu trưởng : Nhà giáo ưu tú, thạc sĩ Lê Hiển Dương 
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- Hiện nay nhà trường đang tào tạo đủ các 
loại hình giáo viên phổ thông, đặc biệt là giáo 
viên Tiểu học, Nhạc, Họa, Tin học. 

- Trong những năm qua trường Cao đăng Sư 
phạm Đồng Tháp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 
của mình góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo 
dục của tỉnh nhà. Hăng năm, nhà trường có trên 
80% sinh viên tốt nghiệp bổ sung vào đội ngũ 
giáo viên phổ thông của tỉnh. 

- Thành tích đã đạt được : 

+ Huân chương lao động hạng 2 - năm 1997 

+ Huân chương lao động hạng 3 - năm 1985 

+ Nhiều cờ thưởng, bằng khen, giấy khen của 
Chính phủ, Bộ GD-ĐT, Liên đoàn lao động Việt 
Nam, Trung ương Đoàn, UBND tỉnh Đồng Tháp 
khen thưởng nhà trường, đơn vị và cá nhân. 


... 


Trường Cao đăng Sư phạm Đồng Tháp là trường 
đa câp, đa hệ. Từ buôi đầu thành lập cơ sở vật chất 
và giáo viên đứng lớp hầu như không có gì. Đến nay, 
trường đã có một cơ ngơi gồm nhiều công trình đã 
và đang xây dựng trên diện tích gân 20 ha, với một 
đội ngũ giáo viên giảng dạy và cán bộ quản lý đang 
từng bước trưởng thành. 

- Đội ngũ cán bộ, giảng viên : 

Hiện nay nhà trường có 166 công chức với 127 
cán bộ giảng dạy. Số cán bộ giảng dạy có trình độ 
trên đại học chiêm 32%, trong năm học này (2000 - 
2001) nhà trường đang có 3 nghiên cứu sinh, 20 
người đang tiêp tục theo học Cao học. 

- Qui mô đào tạo : 

+ Hệ đại học chính qui : 518 SV 

+ Hệ CĐSP đào tạo giáo viên THCS : 1549 SV 

+ Hệ CĐSP đào tạo giáo viên tiểu học : 649 SV 

+ Hệ THSP (12 + 2) đào tạo giáo viên mầm non : 
149 SV 

_- Sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ 2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 
VIII, Trường CĐSP Đông Tháp đã có những chuyên 
biên đáng kê. Nhà trường vân tiếp tục ôn định và 
phát triên, đồng thời với việc mở rộng qui mô đào 
tạo, nhà trường đã có những điều chỉnh để phù hợp 
với những điêu kiện thực tê, cân đôi giữa đào tạo và 
sử dụng nhân lực của tỉnh. 


Vietnam Bank for AgrIculture and Rural Development 


MK NGÂN HÀNG NôNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN VIỆT NAM 


“Y7 uển ôn Ti viết MaM 


X(ÂÑ( 2002 - ÑÂM( (0 


AgriBank 


Kính chúc quí khách năm mới 


an khang, thịnh vượng 


SEfRSON'S GREETINGS ND BEST WISHES ƑOR đ NEW YEđR 


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC 
Chairman oƒ the Board oƒ Directors General Director 


NGUYÊN QUỐC TOẢN LÊ VĂN SỞ 


Heod Qucrtexrs : No.2 Lang Hoa S†tr., Bq Dinh, Ha Noi, 
Tel : (84-4) 8 313 77ó - 8 313 733 ; Fox: (84-4) 8 313 717 - 8 313 719 


SWIFT : VBAAVNVX ; Emdil : qhq†@fpt.vn 
taLš 
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Là doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích ; 
Gồm các Cảng hàng không : 
- Cảng hàng không quốc tế Nội Bài 
- Cảng hàng không quốc tế Điện Biên - Lai Châu 
- Cảng hàng không Cát Bi - Hải Phòng 
- Cảng hàng không Vinh - Nghệ An 
- Cảng hàng không Nà Sản - Sơn La 
Trụ sở đặt tại : Cảng hàng không quốc tế Nội Bài - Sóc 
Sơn - Hà Nội 
Điện thoại : 8865047 Fax : (84-4) 8865540 
Tổng giám đốc : PHẠM QUÝ TIÊU 


CỤM CẢNG HÀNG KHÔNG MIỄN BẮC 
NGOI9THEIsN Ali9PC[3ïS AUTHCl\YTY 
Tên viết tắt : NAA 


Cụm cảng hàng không miền Bắc không ngừng đầu tư 
phát triển thành một hệ thống Cảng hàng không hoàn 
chỉnh, phục vụ đắc lực cho chiến lược ổn định phát triển 
kinh tế, chính trị của các tỉnh miền Bắc ; Trong đó nhà ga hành khách T1 đã được xây dựng, và đưa vào khai thác phục vụ hành 
khách từ 10/10/2001 ; nhà ga có dây chuyền công nghệ hiện đại, luồng khách đi và đến độc lập bởi hai cao trình, hành khách tiếp 
cận nhà ga qua hệ thống ống lồng ; Diện tích sử dụng 91.000 m?, được trang bị 19 hệ thống kỹ thuật tự động và bán tự động, 
công suất phục vụ 6 triệu khách năm. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu về dịch vụ hàng không, trong nhà ga được bố trí các khu vực 
dịch vụ thương nghiệp phục vụ hành khách như khu bán hàng lưu niệm, miên thuế, nhà hàng ăn uống, khu vui chơi giải trí cho 
người lớn và trẻ em... 

Trong những năm cuối thập niên của thế kỷ XX Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã, sẽ trở thành một Trung tâm trung chuyên 
Hàng không lớn của khu vực và thế giới. 


 Ấÿ 


GIẦY VIỆT TRÌ 


Phó bí thư, Chủ tịch tỉnh Phú Thọ trao quyết định Lễ đón nhận Huân chương Laô độn hạng II | 
gắn biển công trình chào mừng 1 10 năm ngày thành Á kế 
lập Tỉnh. Hệ thống xử lý nước thải tại công ty. 


N NĂNG LỰC SẢN XUẤT: 
sẽ 16000 tắn/năm (2001) : 30.000 tắn/năm (2002) 
MẶTHÀNG: 
: Giấy i in¿Viết, Vẽ - Định lượng : á. 100g/m2 
Độ trắng: 70<§3°ISO....... 
* Giáykẻ tập, vở học sinh các loại 
* Giấy poluya trắng, màu 
* Giấy Duplex trắng, vàng 
* Giấy tráng phấn bề mặt công nghệ tiên tiến 
Định lượng : 80-350g/m? _ 
brxet¿+ _ Sản phẩm dạng cuộn hoặc đóng ram 
Hệ thống máy cát giấy hai dao "Người Ñ * Quy cách thỏa mãn theo yêu cầu của khách hàng 
x“,“ * Giấy vệ sinh chất lượng cao, sản phẩm ở đạng cuộn 


“.* Khăn giây các loại với kích €ỡ phong phú phục vụ nhu 
câu sinh hoạt và công việc nội trợ. 


ˆ Địa chỉ : Phường Thanh Miếu - TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ 
Điện thoại : 0210.846702 - 843227 
Fax : 0210.8. 851109 
Văn phòng đại diện : 63 Phan Phù Tiên - Đống Đa - Hà Nội 
Điện thoại : 047334303 
Giám đốc Công ty : Kỹ sư Đỗ Văn Chức 


dâu-Wánh, ðược phục Ux 4u lhhách 


^ v TA Ác ^ : LÃ ^ 
VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TƯ VIỆT NAM 
ja chỉ : 259 ý C7hường “Xiệt, 26à (Xôi 
Điện thoại : (04) 9423479 - Fax : (04) 9424133 ; E-mail : hq.vaec@hhn.vnn. vn 
HUÂN CHƯƠNG LAO ĐÔNG HẠNG BA 
VIỆN TRƯỞNG : TS. VƯƠNG HỮU TẤN 
®@®@® 


€ác thành tích nồi bật rong HN năm gần đây : 


s Khôi phục, nâng cấp và vận hành an toàn Lò phản ứng hạt 
nhân Đà Lạt phục vụ sản xuất đồng vị phóng xạ, phân tích 
kích hoạt, nghiên cứu và đào tạo. 


+ Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện dự án nghiên 
cứu tiền khả thi về việc đưa nhà máy điện hạt nhân đầu tiên 
vào Việt Nam và xây dựng chương trình dài hạn phát triên 
năng lượng nguyên tử ở Việt Nam 

* Ứng dụng các phương pháp hạt nhân trong công: nghiệp 


nhằm nâng cao hiệu quả khai thác dầu, đánh giá chất lượng 
công trình, nâng cao chất lượng xi măng lò đứng. 


+ Phối hợp với một số viện nghiên CứỨU nông nghiệp sử dụng 
kỹ thuật hạt nhân để tạo ra một số giống lúa mới ngắn ngày, Trụ sở của Viện (59 Lý Thường Kiệt 
năng suất cao, chất lượng tốt, khả năng thích ứng rộng. ` : 

+ Hỗ trợ xây dựng và phát triển mạng lưới y học hạt nhân trong cả nước, phục vụ có hiệu quả cho việc chẩn đoán 
và điều trị bệnh, thực hiện việc kiểm chuẩn và đảm bảo an toàn bức xạ cho các cơ sở xạ trị trong cả nước. 

+ Sử dụng các kỹ thuật hạt nhân để nghiên cứu ô nhiễm môi trường và ứng dụng các phương pháp xử lý môi trường. 
+ Các hoạt động chuyển giao công nghệ, triển khai ky thuật và dịch vụ thu được nhiều kết quả, được xã hội thừa 
nhận. Dự án “Chuyển giao công nghệ khử trùng bằng bức xạ" là một dự án điển hình về chuyển giao công nghệ 
mới vào Việt Nam, thiết thực phục vụ cho chương trình xuất khẩu hải sản của Việt Nam. Một số sản phẩm truyền 
thống của Viện đã có uy tín với thị trường như : ôxít kẽm, chất ổn định nhiệt, các đồng vị phóng xạ cho y tế. 

* Tham gia đào tạo đại học và sau đại học cho ngành hạt nhân. 


+ Thiết lập quan hệ hợp tác quốc tế về sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình với : Cơ quan năng 
lượng nguyên tử quốc tế, Nga, Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Canađa, Achentina... 


TT nghiên cứu và triển khai Công nghệ bức xạ Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt 
(TP HCM) 


tTỦừng xuân ?\hâm ?*gọ Viện Đăng lượng †\guyên tử Việt ?›am 
lính chúc quý vị một ăm mới an Rhang fhịnh vượng 


TÔNG CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỤNG VIỆT NAM - VINAC0NEX 


0Nê TY XÂY DỤNð 0P THUÁT NI - WINSEENIC0 


Trụ sở chính : 52 Quúc Tử Giám - - quận Đông Đa - Hà Nội * Tel : ((M) 7.472.982 - 7.474.748 * Fay : (M) 8.431.3 


ÁC ĐŨN VỊ THÀNH VIÊN 
- Xí nghiệp Xây lắp 0TN 101 

¬ Xí nghiệp Xây lắp PTN 102 

=¬ Xí nghiệp Xây lắp PTN 104 

¬ Xí nghiệp khoan khai thác nước ngàm 
-_\ §ác chỉ nhánh tại 


TP. Hô Phí Minh, ) 
TP. Đà Nẵng, _ Hị 
TP. Hải Phòng Tả 
-\ Pác đội công trình trực thuộc | F 


-ì Huân chương Lao động hạng II 
¬ f3 Huân chương Lao động hạng I 
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Trụ sở Công ty —— 

® Công ty Xây dựng cấp thoát nước - WASEENCO là doanh nghiệp Nhà nước hạng 1, được thành lập theo Quyết định số 50 XD- 
_ ngày 28/10/1975 và Quyết định thành lập số 156A/BXD-TCLĐ ngày 5/5/1993 của Bộ trưởng BXD. Từ cuối năm 1996, Công ty là 
_ thành viên của Tổng công ty VINACONEX, theo Quyết định 978/BXD-TCLĐ, ngày 11/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. __ ` Ko - 
_ hề e6. lo s dựng vã phú bế, đất so ló ĐH xgớ CRAY ký EuŠi đớợc đo tế bào địn oi Si NEG „0 
: Bìnng he nh, =...ơ Ha on vip ng cự ti 0n Vi S0 PT 


Nữ SG: TY ng ĐƯỜNG I 


CÔNG TY KINH DOANH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẢI J 


ĐỊA CHỈ : SỐ 17- MẠC THỊ BƯỞI - HÀ NỘI 
ĐIỆN THOẠI : (04) 6360680 - FAX : (04) 6363113 
Giám đốc : TRÂN VĂN KHÁNH 
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NGÀNH NGHÊ KINH DANH : 

- Kinh doanh thương nghiệp, dịch vụ kỹ thuật Mía 
đường, cung ứng vật tư, hàng hóa phục vụ công nghiệp 
chế biến đường. 

- Xuất khẩu trực tiếp các sản phẩm do Tổng công ty 
sản xuất và kinh doanh ; Nhập khẩu trực tiếp các nguyên 
liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng, phục vụ sản 
xuất, chẽ biến ngành mía đường, tư liệu sản xuất và tiêu 
dùng. 

- Kinh doanh Dịch vụ rượu, bia, nước giải khát ; Tư 
vấn đầu tư xây lắp, sản xuất kinh doanh vật tư, vật liệu 
xây dựng phát triển mía đường và dân dụng. 

- Liên kết, sản xuất, thu mua, bảo quản, chế biến, 
cung ứng, trồng trọt giống cây trồng, vật nuôi, kinh doanh 
vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật). 

- Lập dự án điều tra, quy hoạch, khảo sát địa chất, 
địa hình, tư vấn đầu tư - xây dựng, thiết kế, lập tổng dự 
toán, giám sát thi công, lắp đặt thiết bị, thi công XD, tư 
vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu... 

- Mua sắm, thẩm định dự án đầu tư XD, thẩm định thiết kế, dự toán các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, thủy lợi, 
thủy sản, dân dụng, công nghiệp, vệ sinh môi trường, xử lý các chất phế thải, cải tạo môi trường, môi sinh... 


Trụ sở Công ty 
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Công ty lãăp máy 45:1 
đã được cấp chứng chỉ 
quốc tế ISO-9002 & ASME 


đẩn CERTIFICATES OF AUTHORIZATION 


_- Công ty Lắp máy và Xây dựng 45-1 là Công ty hàng đầu của ngành 
Lăp máy Việt Nam về chê tạo và lăp đặt thiệt bị. 

- Chuyên nhận thầu xây lắp trọn gói các công trình công nghiệp dân 
dụng, cơ sở hạ tâng với chất lượng cao. 

- Công ty có đủ khả năng nhận thầu tự thiết kế, cung cấp, chế tạo lắp 
đặt kêt câu thép, thiệt bị công nghệ cho nhà máy thủy điện, nhiệt điện, hóa 
chât, dâu khí, thực phâm, vật liệu xây dựng... các loại bồn bê có dung tích 
lớn, bình áp lực, bình chứa khí gas hóa lỏng (LPQ)... theo tiêu chuân quôc 
tê, với chât lượng cao. 


`", 
LILAMA 45-1 


Địa chỉ liên hệ : 
* Trụ SỞ : 140 Điện Biên Phủ, quận I, TPHCM 
Điện thoại : 8297527 - 8201124 fax : (84.08) 8201455 
E.mail : lapecc451(4hem.fpt.vn - wwwecc45-Ì.com 
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><Í `ICCHIỆP 


MáY XuậT KHảu THäNH TRÌ 


Địa chỉ: Km 11 - Quốc lộ 1A - TT. Văn Điễn - Hà Nội 
Điện thoại: (84-4) 8615334/8614239/8615551 * Fax: (84-4) 8615390 
E-mail: hapro @fpt.vn *” Website: www.hapro.com.vn 
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Trụ sở Công ty Toàn cảnh phân xưởng sản xuất 
(24 “⁄x¿ “MXœ “M€ac 


CÔNG TY 


(4Ð) NGUYÊN LIÊU GIẦY VĨNH PHÚ 


VPMC Địa chỉ : Phù Ninh - Phong Chôu - Phú Thọ 
Điện thogi : 0210.829159 - Fax : 84.210.829385 
Tông giám đốc : TẠ VĂN CHUNG 
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BAN VẬT GIÁ Á CHÍNH PHÙ ˆ Tộc là Tố, 
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ KIỂM ĐỊNH GIÁ MIỄN NAM - 
The Southern Informdfion and Vdluotion. Ceni ..- 
154 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1,TP.HồChMnh  — - 
ĐT: (84.8) 8290266 - 8256470 Fax: 84.8.8227203 Email: dve@hemvmnvn 
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.. hi ng Tâm Thông Tin & Kiểm định giái Miễn Nam thuộc Ban Vật thức năng * nhiệm XẮ&: 

==——. Tổ chức thực hiện dịch vụ tư vấn và kiểm định giá 
sả _ EWGCPngày09- 09 - 1999 và quyết định số 99-1999/oÐ.pwG — đổi với tài nguyên, tài sản bao gôm động sản và bất 
: ¿.4 ngày 1I- 09 - 1999 về ban hành điều lệ hoạt động của Trưng động sản, hàng hóa và dịch vụ theo yêu cầu của các cơ 
quan Nhà nước, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước, tổ 
chức chính trị, xã hội, văn hóa, lực lượng vũ trang và 
công dân...Dùng để làm cơ sở pháp lý, nguồn gốc pháp 
định nhằm phục vụ: Cổ phần hóa, liên doanh góp vốn 
đâu tư, để thành lập hoặc giải thể đốt với các doanh 
nghiệp, để mua bán, chuyển nhượng, thế chấp vay vốn 
tín dụng ngân hàng, tính thuế, bảo hiểm, xử lý tài sản 
trong các vụ án... 
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Tổ chức các hoạt động nghiên cứu và triển khai ứng 
dụng khoa học kỹ thuật về thẩm định giá, kinh tế thị 
trường giá cả, Marketing, quản trị kinh doanh. Tổ chức 
hội thảo phổ biến kiến thức, đào tạo bôi dưỡng ngắn hạn 
và nâng cao trình độ về kiểm định giá, nghiệp vụ kinh tế 
thị trường và quản trị kinh doanh. 

Tổ chức thu nhập, xử lý, cung cấp thông tin và tư vấn 
về thị trường, giá cả tài sản, hàng hóa và dịch vụ theo 
yêu cầu củakháchhàng Thực hiện các dịch vụ tư 
vấn, chuyển giao các kết quả nghiên cứu, các công nghệ 
tiến bộ, các cơ sở luận chứng kinh tế — kỹ thuật và quản 
lý kinh tế, các dịch vụ thương mại khác như : Giới thiệu 
cung cầu hàng hóa, tiền vốn lao động. 


Xuất bản các ấn phẩm thông tin bằng tiếng Việt - 
tiếng Anh về thông tin liên quan đến thị trường giá cả, 
các loại sách báo, tạp chí mang tính chất thông tin - 
nghiên cứu về khoa học thẩm định giá, kinh tế thị trường 
giá cả, Maketing và quản trị kinh doanh. 
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KT cổ ĐB ^` lí Dịch vụ hàng hải: lllÍ Cung cấp nhân lực chuyên ˆ 
TỶ “... T- Cung cấp các loại tàu dịch vụ dầu khí bao gồm: tàu dịch vụ kéo thả ngành dầu khí: 
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tàu khảo sát địa chất công trình và ROV nổi phục vụ dầu khí, chuyên e 


Dịch vụ khảo sát ngoài biển ụ thuật dầu khí. 
Dịch vụ đại lý tàu biển và môi giới hàng hải : IV! Vận chuyển và lắp đặt c 
lí Dịch vụ hậu cần: công trình trên 


Cung cấp các căn cứ, To Vi Gìa Í 

kỹ thuật hậu cần tại Vũng Tàu, Đà Nắng và Hải Phòng, , công, lắp ráp chế tạo cẻ 
Dịch vụ mua bán và cung cấp các loại vật tư thiết BỊ phục ' /ỆNớ 
—. dầu khí 


à giao nhận vận 
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CÔNG TY DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ 
Kính mời túy khách đến với 2 Khu du lịch nổi Ting 


ĐẦM SEN - VÀM SÁT 


CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐẦM SEN 


DU XUÂN ĐẦM SEN TƯNG BỪNG LỄ HỘI H0A XUÂN: 
Cả Đầm Sen là một rừng hoa muôn sắc như Mai vàng, Hoa lan, Hoa hồng... 
NHIỀU CÔNG TRÌNH NGHỆ THUẬT HẤP DẪN : 
NHÀ BẰNG TUYẾT : Một quang cảnh tuyết rơi lần đầu có tại Việt Nam (tuyết thật) 
và những cảnh Băng Đăng tuyệt đẹp. 
TÂY DU KÝ : Con đường phò Đường Tăng thỉnh kinh của Tôn Ngộ Không đầy hấp dẫn. 
KHU THIẾU NHI MỨI : Vôi nhiều trò chơi mới lạ. 
LÀNG ẨM THỰC - CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN 
Sân khấu có mái che lớn nhất Việt Nam với các chương trình ca nhạc sôi nổi, độc đáo. 
Cùng rất nhiều nội dung mới lạ - hấp dẫn - đặc sắc không thể bỏ qua. 
Công Viên Văn Hóa Đầm Sen 
Số 03 Hòa Bình - F.3 - Q.11 - TP.HCM. ĐT : 8.841195 - 9634963 


KHU DU LỊCH SINH THÁI VÀM SÁT 


2Wát Aáá« dcaá sáất của 6Á dv (vớ séxế guyế»x Cắế giác 
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+ Một vùng rừng ngập mặn bạt ngàn bao quanh những dòng sông, 
kênh rạch êm đểm. 

+ Với Đầm Dơi - Đầm Sấu - Tràm Chim cò. 

+ Dịch vụ câu cá, câu tôm, cua. 

+ Các món ăn đặc sản. Nhà nghỉ thoáng mát. 

+ Phương tiện vận chuyển thuận lợi. 

Một chuyến du lịch dã ngoại lý thú, bổ ích 

khám phá nhiều mới lạ đang chờ đón Qúy khách. 

Xin liên hệ : 

- Phòng du lịch Công ty Dịch Yụ Du Lịch Phú Thọ . ĐT : 8655649 

- Khu Du lịch Vàm Sát . Xã Lý Nhơn - Huyện Cần Giờ TP.HCM - ĐT : 8.894008 


“—. ĐỊA CHỈ: 24B HAI BÀ TRƯNG - HOÀN KIỂM - HÀ NỘI 
= ĐỊA CHÍ GIAO DỊCH: TẦNG 7 - SỐ 2 LÁNG HẠ - BA ĐÌNH - HÀ NỘI 
ĐIỆN THOẠI; (84-4) 8314174 - 8314429 - 7720698 FAX:(84-4)8314173 
Email: trangtienplaza@0ðhn.vnn.vn 


TÔNG GIÀM ĐỘC: NGUYÊN VĂN DÁN 


Ngày 01/02/2002 Công ty Liên doanh TNHH Đầu tư thương mại Tràng Tiền (liên doanh 
giữa Tông Công ty VINACONEX với Công ty Thương mại Hà Nội) đã chính thức khai 
trương Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza. 

Trung tâm thương mại Tràng tiền (Tràng Tiên Plaza), được xây dựng theo Quyết 
định số 286/QĐ-TT do Phó Thủ tướng thường trực Nguyên Tấn Dũng ký ngày 
05/04/2000. Với tông diện tích 4355m2, việc tiến hành xây dựng Trung tâm thương mại 
Tràng Tiền được chính thức bắt đầu từ ngày 30/04 năm 2000. Mặc dù dự kiến thời gian 
xây dựng là 3 năm nhưng đền ngày 31/12/2001 toàn bộ tòa nhà đã được xây dựng hoàn 
thiện với quy mô 7 tầng (trong đó có 4 tầng phục vụ kinh doanh, 2 tầng văn phòng, † 
tầng hầm ) với đầy đủ trang thiết bị phục vụ hiện đại, đạt tiêu chuẩn chất lượng cao... 
đảm bảo đưa tòa nhà vào hoạt động trước tết âm lịch năm 2002, rút ngắn được thời gian 
xây dựng 16 tháng. 

Việc đưa Trung tâm thương mại Tràng Tiền vào hoạt động trước tết âm lịch năm 
2002 đáp ứng đúng sự chỉ đạo của Thành uỷ và UBND Thành phố cũng là đáp ứng sự 
mong đợi của nhân dân cả nước và nhân dân Thủ đô đồng thời đây cũng là công trình 
chào mừng thành công của đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 9, đại hội Đảng bộ Thành 
phố lần thứ 13 và chào mừng ngày thành lập Đảng lần thứ 72 (03/02/1930-03/02/2002). 

Nhân dịp năm mới thay mặt CBVNV Công ty Đầu tư thương mại Tràng Tiền, Ban 
Giám đốc Công ty Trân trọng gứi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Bộ Xây 
dựng, UBND Thành phố, các Bộ, Ban, Ngành, Sở từ Trung ương đến địa phương Hà Nội 
: Xin gửi lời chúc mừng Năm mới An Khang - Thịnh Vượng tới mọi gia đình. 

Rất hân hạnh được chào đón các vị khách quý đến chiêm ngưỡng và mua sắm hàng 
hóa đón mừng xuân mới tại Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza. 
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⁄JVIETTYNAMI RC)AIÐ5 AIDMINISTISA LEIOR 
Địa chỉ: 106 Thái Thịnh - Đống Đa Hà Nội 
Tel: 8571444 Fax: 8571440 ” E-mail:Vroada@fpt.vn 
CỤC TRƯỞNG:NGÔ THỊNH ĐỨC 
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GIỚI THIỆU LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 


Giao thông vận tải đường bộ là một lĩnh vực có tác động trực tiếp đến mọi hoạt động của đời sống, đến sự phát triển 
kinh tế xã hội. Những năm qua, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, tình hình trật tự an toàn giao thông, nhất là vấn 
đề tai nạn giao thông đườngbộ vẫn là vấn đề bức xúc của toàn xà hội. Vì vậy, chỉ trong 1 kỳ họp của Quốc hội, Kỳ họp 
thứ 9 Quốc hội Khoá X Luật giao thông đường bộ (GTĐB) đã được xem xét và thông qua ngày 29/6/2001; được công 
bố bằng Lệnh số07/2001/L/CTN ngày 12/7/2001 của Chủ tịch nước. 

Nội dung Luật GTĐB gồm Lời nói đầu và 9 Chương 77 Điều 
Lời nói đầu nêu mục đích, căn cứ pháp lý ban hành Luật, lĩnh vực điều chỉnh của Luật 
Chương I- Những qui định chung gồm 8 Điều qui định phạm vi điều chỉnh của Luật là các qui tắc giao thông đường 
bộ; các điều kiện về kết cấu hạ tầng, phương tiện và người tham gia giao thông, hoạt động vận tải để bảo đảm an toàn 
giao thông đường bộ; đối tượng áp dụng là mọi tổ chức, cá nhân hoạt động,sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam; giải thích 
một số từ ngữ được sử dụng trong các chương, điều của luật; qui định một số nguyên tắc cơ bảnvề bảo đảm an toàn 
giao thôngđường bộ; chính sách ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; ưu tiên phát triển vận tải 
khách công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân ở các thành phố lớn; trách nhiệm của cơ quan, tổ 
chức, gia đình trong việc tuyên truyền, phổ biến luật giao thông đường bộ; trách nhiệm của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốcvà 
các tổ chức thành viên trong việc tuyên truyền, giám sát thực hiện luật GTĐB; nghiêm cấm các hành vi gây mất an 
toàn giao thông đường bộ. | 
Chương Il- Quy tắc GTĐB là chương cơ bản của Luật gồm 28 Điều qui định quy tắc chung đối với người và phương 
tiện tham gia giao thông đường bộ, hệ thống báo hiệu đường bộ, xử lý các tình huống giao thông cụ thể; về sử dụng 
đường dô thị, tổ chức giao thông và điều khiển giao thông; trách nhiệm khi xây ra tai nạn giao thông. 
Chương Ill- Kết cấu hạ tầngGTĐB gồm 11 Điều quy định các điều kiện của kết cấu hạ tầng liên quan trực tiếp đến 
việc đảm bảo an toàn GTĐB cũng như ngăn ngừa nguyên nhân gây mất an toàn giao thôngnhư vấn đề quy hoạch, đất 
của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ; bảo vệ kết cấu hạ tầng GTĐB. 
Chương IV- Phương tiện tham gia GTĐB gồm 5 Điều qui định điều kiện tham gia GTĐB của phương tiện như: Đăng 
ký cấp biển số, bảo dảm tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, kiếm định phương tiện. 
Chương V- Người điều khiến phương tiện tham gia GTĐB gồm 6 Điều qui định về điều kiện của người điều khiển 
phương tiện tham gia giao thông, trong đó tập trung quy định về người điều khiến xe cơ giới như các quy định về tuổi, 
sức khoẻ, giấy phép lái xe, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe. 
Chương VI- Vận tải đường bộ gồm 9 Điều qui định về hoạt động vận tải đường bộ nhằm lập lại trật tự trong vận tải, 
khắc phục nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như quy định về vận chuyển khách, vận chuyển hàng hoá, tổ chức 
hoạt động của bến xe ôtô khách, hoạt động vận tải trong đô thi. 
Chương VII- Quản lý nhà nước về GTĐB gồm 6 Điều qui định nội dung quản lý nhà nướcvề GTĐB; trách nhiệm của 
Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Quốc phỏng, Uỷ ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện quản lý nhà nước 
về GTĐB, thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn GTĐB; phân định trách nhiệm của Thanh tra giao thông và 
Cảnh sát giao thông. 
Chương VIII- Khen thưởng, xử lý vi phạm gồm 2 Điều qui định về khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích; xử lý 
các hành vị vị phạm luật GCTĐB. 
Chương IX- Điều khoản thi hành gồm 2 Điều qui định Luật GTĐB có hiệu lực thi hành kế từ ngày01/01/2002 và giao 
Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành. 
Để tổ chức thực hiện Luật GTĐB, Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, các Bộ, ngành có liên quan đã khẩn trương xây 
dựng và ban hành các văn bản quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành Luật, đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến 
nội dung của Luật đến mọi tâng lớp nhân dân. 
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Chỉ tiết xin liên hệ: Ngán hàng Đâu tư và Phát triển Việt Nam; Tel: 04.89242210; Fax: 04.8266959; 
Website: www.bidv.com.vn; Email: bidv(hn.vnn.vn; 
- Công ty Cho thuê Tài chính (Leasing Co Ltd.); Tel: 9341324; Fax: 58266959; 
- Công ty Chứng khoán (BSC Co. Ltd); Tel: 04.8262959; Fax: 04.S262188; 
- Ngắn hàng Liên doanh VID PUBLIC Bank; Tel: 04.82688307; Fax: 04.S5268228; 
- Công ty Bảo hiểm Việt - Úc (BIDV - QBE); Tel: 04.8223738; Fax: 04.8223740; 
- Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt; Tel: 04.9433173; Fax: 04.94.3316; Sở giao dịch I, Sở giao dịch II và chỉ nhánh Ngân hàng Đầu 
ti và Phát triển tỉnh thành phố trong cả nước. 
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à Nội, 
Fax: 8269067, 8265548 


411 504 VCB - VT/411229 VCB - VT 


Website: http:/www.vietcombank.com.vn 
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Việt Nam 


: 198 Trần Quang Khải, H 
Tel: 8265503 - 8250392; 
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-Llàò một Ngũn 
hàng Thương mại 
Nhà nước, có quy 
möõ lớn vò hiện 
đợi của Việt Nam. 
- Quan hệ đợi lỹ 
với hơn 600 Ngãn 
hồng vò quon hệ 
đôi tác, liên doanh 
với cúc tổ chức Tải 
chỉnh hàng đầu 
trên toàn Thê giới. 
- Hệ thông công 
nghệ Ngũn hũng 
hiện đợi, các dịch ‹ 
vụ Ngân hàng có 

chất lượng tôt nhi. 

- Dịch vụ thẻ ATM 

giúp khách hàng " 
rút tiên mặt nhanh, NGâN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM v 
an toủn, vòn minh ROWSB0A0DCOWBEOILEANOFVEDUU _ „5 
trong giao dịch. 
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TRU SƠ CHINH: 108 Trãn Hưng ÐĐgo-Quận Hoàn Kiêm-TP. Hà Nội.Tel: 04-9421030-9421158., Fax:04-94210: 
Telex:412259 ICB-VT. E-mai:webmsfter @ :tcb com.vn. SWIFT:ICBVVNVX. Web;ite: wy»2-. /cb, com vn 


BẢN ĐÔ PHỦ SÓNG VINAPHONE 
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Xuân {hâm (do 


W:asaPhểŠ 
+ Mạng điện thoại di động tó vùng pf 
nhất Việt Nam với gần 500 tạn BTS. 


* Có số thuê bao lớn nhất. ` c— 
* Dịch vụ đa dạng (VinaCard, SMS, WAP, IR...) ven ì....a 
* Đã thực hiện chuyển vùng Quốc tế với 57 nhà khaithác »s SA. 
46 Nướo tiên XS châu lục. 
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CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MAI ĐẶC BIÊỆT TỪ NGÀY 20/12/2001 


Nể Ñ§ 2002 


Điện lục Việt Nam luôn cố gáng đề các dịch vụ và sản phẩm điện 
thục sự nâng cao chát lượng cuộc sống của khách hàng 


TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 
18 Trân Nguyên Hãn - Hà Nội - Việt Nam 
JỦWVNÏ ĐT: 84.4.8257232 * Fax : 84.4.9343715 


“00 


ÔNG TY ĐIỆN THOẠI HÀ NỘI 
HANOI TELEPHOME COMPANY 


ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG 


ĐỊA CHỈ: 75 ĐINH TIÊN HOÀNG - HOÀN KIỂM - HÀ NỘI 
ĐIỆN THOẠI: (84-4) 825 9328 - (84-4) 824 0767 * FAX: (84-4) 825 8885 
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CÔNG TY ĐIỆN THOẠI HÀ NỘI LÀ ĐÓN VỊ TRỰC THUỘC BƯU ĐIỆN THÀNH PHÓ HÀ NỘI, VÓI ĐỘI 
NGŨ 1800 CBCNV, TRONG ĐÓ TRÊN 30% CÓ TRÌNH ĐỘ KỸ SƯ. CÔNG TY ĐẢM NHẬN NHIỆM VỤ 
LẮP ĐẶT, QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG, KHAI THÁC TOÀN BỘ HỆ THỐNG TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ 
TRÊN 350 000 MÁY ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH CỦA MẠNG VIỄN THÔNG NỘI THÀNH HÀ NỘI. 


THÀNH LẬP TỪ NGÀY 1/5/1960, QUA 42 NĂM XÂY DỰNG VÀ 
TRƯỞNG THÀNH, CÔNG TY ĐÃ VINH DỰ ĐƯỢC TRAO TẶNG 
__—— CÁC PHẦN THƯỎNG: 


Danh hiệu ĐỒN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG 

3 Huân chưởng Lao động hạng nhì 

2 Huân chưởng Lao động hạng ba 

1 Huân chưởng kháng chiến hạng ba 

Đảng bộ Công ty 10 năm liên tục được công nhận là Đảng bộ 
vững mạnh, 2 lần được Thành ủy Hà Nội tặng cỏ 


“ĐĂNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MAẠNH" 
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TÔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIÊN NHÀ HÀ NỘI 


HOUSING DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION 
TRỤ SỞ: 34 HAI BÀ TRƯNG - HÀ NỘI 
ĐIỆN THOẠI: (84-4) 8253247 - 8245990 * FAX: (84-4) 8243977 
CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC : NGÔ XUÂN HỒNG 


CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM 
TỔNG GIÁM ĐỐC : NGÔ XUÂN HỒNG 


(ÔNG Tỷ (Ô PHẨN XÂY DỰNG PHúT TRIẾN NHÌ 8 ĐÌN 


Trụ sở: 46 Nguyễn Trường Tộ - Ba Đình - Hà Nội 
Điện thoại: (84-4) 8235065 - 8290513 
CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM GIÁM ĐỐC : NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN 


Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Ba Đình tiền thân là 
Công ty Xây dựng phát triển nhà Ba Đình là1 trong 2 đơn vị 
đầu tiên của Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội 
thực hiện cổ phần hóa. 

. Bắt đầu từ tháng 08 năm 2000 Công ty chính thức được 
cổ phần hóa. Với tinh thần đoàn kết và lòng quyết tâm cao 
— độ cùng với sự chỉ đạo của Ban lãnh đạoTổng Công ty và 
ˆ xá 09YSGxielonf DIEN,.E345) Điển Đảng bộ Tổng, toàn thể CBCNV Công ty đã hoàn thành 

NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh với mức tăng 
trưởng bình quân120%năm so với kế hoạch đề ra và tăng 
240%năm so với cùng kỳ năm 2000 với tốc độ ấy Công ty 
xây dựng kế hoạch cho năm 2002 tăng trưởng> 240% so 
với năm 2001, phần lợi tức của các cô đông trong 2 năm 
2000-2001 là15,6% vượt lên so với kế hoạch đề ra là 14,4%. 
Để thừa kế và phát huy truyền thống tốt đẹp của Công ty, 
nhân dịp 990 năm Công ty đã tặng 1 căn nhà tình nghĩa 
và phụng dưỡng 1 bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Tham gia với 
quận 14 căn nhà tình nghĩa. Thực hiện quỹ nhà ở của 
Quận theo chỉ thị của Thành phố trong năm 2001 là 
4.000m2sàn năm 2002 thực hiện dự án 3 nhà cao tầng (11- 
13 tầng: Yên Ninh, Ngọc Khánh, Cống Vị sẽ được khới 
công và hoàn thành. Bên cạnh đó các hoạt động khác 
cũng rất tích cực như tham gia các hội diễn, hội thao, 
thành lập CLB tuổi thơ cho con em CBCNV và trẻ em 
đường phố tham gia.. Hơn nữa năm 2001 hoàn thành 4 chỉ 
tiêu tự vệ quyết thắng, an ninh quyết thắng, Công 
đoànvững mạnh, Đảng bộ trong sạch vững mạnh - Chỉ bộ 
Đảng thực sự là hạt nhân xuyên suốt trong sự phát triển 
của Công ty. 


TRỤ SỞ CÔNG TY 


©Zổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà 
Hà Nội, được thành lập theo Quyết định 
số 78/1999/QĐ-UB ngày 21/09/1999 
của UBND Thành phố Hà Nội. Là Tổng 
Công ty đầu tiên của Thành phố Hà Nội 
thành lập theo mô hình Tổng Công ty 90, 
là một tổ chức kinh tế lớn, gồm 17 đơn vị 
thành viên, là lực lượng xung kích nòng 
cốt trong lĩnh vực xây dựng với kinh 
nghiệm trên 40 năm hoạt động. Các đơn 
vị thành viên của Tổng Công ty đã có 
những đóng góp to lớn quan trọng vào 
việc phát triển đô thị của Thủ đô trong 
nhiều năm qua, đặc biệt trong 10 năm 
đổi mới đã tạolập được vị thế, uy tín trên 
thị trường Hà Nội, trong cả nước và đang 
từng bước vững vàng mở rộng sản xuất, 
kinh doanh ra thị trường nước ngoài. 


Các đơn vị thành viên: 

1.Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội 

Công ty Đầu tư xây dựng Hà Nội 

Công ty Xây dựng số 2 Hà Nội 

Công ty Kinh doanh dịch vụ nhà 

Công ty Kinh doanh phát triển nhà Thanh Trì 

Công ty Kinh doanh và Xây dựng nhà 

Công ty Thiết kế và xây dựng nhà 

Công ty Tu tạo phát triển nhà 

Công ty Xây dựng Hồng Hà 

10. Công ty Cổ Phần Xây dựng Ba Đình 

11. Công ty Xây dựng Phát triền nhà Hoàn Kiếm 

12. Công ty Xây dựng số 3 Hà Nội 

13. Công ty Xây dựng số 9 Hà Nội 

14. Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Sóc Sơn 

15. Công ty Xây dựng và kinh doanh phát triển nhà Đống Đa 
16. Công ty Xây dựng và kinh doanh phát triển nhà Hai Bà Trưng 
17. Công ty Xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng 
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Địa chỉ: 37 Nguyễn Đình Chiểu * Điện thoại: (84-4) 9.760619 


Chức năng nhiệm vụ: 


GIÁM ĐỐC: TÔ THỊ HẠNH 


ÂM 


KINH DOANH KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH 
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG QUY MÔ 


LỚN VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP, 
NÔNG NGHIỆP, THUỶ LỢI QUY MÔ VỪA VÀ NHỎ. 
DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN VỀ XÂY DỰNG VÀ KINH 


DOANH NHÀ 


T RANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT 


SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG 
XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 


ĐƯỜNG BỘ VỪA VÀ NHỎ 


XÂY LẮP ĐƯỜNG DÁY VÀ TRẠM HẠ THẾ ĐIỆN 
THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP 
VẬN CHUYỂN CUNG ỨNG VẬT TƯ KỸ THUẬT 
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TỔNG CÔNG TV HOñ CHẤT VIỆT NAM 
CÔNGTV SUP€ PHÔT PHấT Và HOáú CHẤT LÂM THRAO 
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PHÂN BÓN NPK CHO CÂY HOA BÓN PHÂN NPK CHO CÂY CẢNH 
( Sử dụng loại phân bón cho hoa: PBH) (Sử dụng loại phân bón cho cây cảnh :PBCC) 
THANH PHẦN NPK: 7 - 5,5 - 7 THÀNH PHẦN NPK: 6 -7- 6 
- Bón cho hoa Cúc - Bón cho nhóm cây cảnh dang cây leo. cây hàng rào 
- Bón cho hoa Thược Dược ,hoa Bướm và và nhóm cây có hoa làm cảnh thân gỗ 
hoa Mào gà - Bón cho nhóm cây cảnh bằng lá như nhóm 
- Bón cho hoa Lay ơn và Hoa huệ cây lá rộng,ngành thực vật hạt kín,hoặc nhóm 
- Bón cho hoa Hồng cây có hoa làm cảnh thân gỗ 
Số lần bón: chia 4 lần /năm lượng _Hai nhóm này, bón 4 lần/năm tỉ lệ 28kg/sào bắc bộ 360 m2 
PBH/1sào Đăc bộ 360 m2 | : Tức là khoảng 0,016 - 0,02kg/m2 
(riêng hoa Lay ơn ,hoa Huệ và hoa Hồng : . hay 0,008 - 0,01kg /chậu (70 kợ đất). 
có thể hoà nước phân PBH theo nồng độ | c” S^Š - Bón cho nhóm cây cảnh bằng cây tổng thể, 
1/250 để phun qua lá). | “HOA ngành thực vật hạt trần, hạt kín, 
LS: ` | cây có hoa làm cảnh nhóm thân gỗ 
Ì -“ F \ ( nhóm này có thể hoà nước PBCC 
` _ “c ` ồ với ty 1/250 
ĐỊA CHỈ: HUYỆN LÂM THAO - TỈNH PHÚ THỌ CƯ cà 4402356 0220202/22442 
ĐT:0210.825131 - 0210. 825139 - FAX:0210.825126 _ z z 


CHI NHÁNH: HUYỆN CẨM GIÀNG TỈNH HẢI DƯƠNG ` `“ (4 
ĐT:0320.786454 - FAX:0230.786768 \ 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM : 
THÁNG RA 3 KỲ DƯA NGHỊ (QUYẾT ĐẠI HộI IX GỦA ĐANG VÀ0 0UỘC SốNG ị 
ST `0 NGUYÊN PHÚ TRỌNG - Sự lãnh đạo của Đảng và sức mạnh đại đoàn h 
W =sã _ kết toàn dân 3 | 
_ ` 033 NGUYÊN DUY QUÝ - Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua ì 
b. “ph ›I MB chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta 10 j 
lộ GIN NRA 3 ĐOÀN DUY THÀNH - Để doanh nghiệp Nhà nước giữ vai trò then chốt 
_ 1-2002 trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 14 
BỘ BIÊN TẬP : HỘI THẢ0 KHỦA HỢC - THỰC TIÊN 
: v.v MA X2 (2/2 cay Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, huyện 
) Nguyễn Thượng Hiền, HÀ ĐĂNG - Xử lý đúng các mối quan hệ trong công tác cán bộ 21 
Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội NGUYỄN DUY HÙNG - Phương hướng và giải pháp nâng cao 
Điện thoại :04 9 422 061 chất lượng đào tạo cán bộ quản lý cấp tỉnh, huyện _ 25 
ax: 048 222 846 TbabdiÐ ci2joi12516 eaftgnn0iiesn cấp Aniptrrn dị ai aNpuo 6í 1ø ïO00ire 
„444i thê ' NGHIÊN CƯU - TRA0 00I 
cơ Hân thường trú NGUYỄN TRỌNG CHUẨN - Sáng tạo và kiên trì chủ nghĩa 
ẹ miên Nam : Mác - Lê-nin - cội nguồn những thành quả của công cuộc đổi mới ở 


| Ph ki 10h 3) tị3 lệ 31 
lu zÿÔnhjN xốp siReei Kết quả của kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa X 35 
: | “'.aï - Ứ ằ 

Q. 3 Tợ/ Hồ Chí Minh LÊ THANH BÌNH CÁC TA s hợp tá vẽ tế t * h vự 

: Su Mã - Nâng cao hiệu quả ác quốc tế trong linh vực 

ã ện thoại ; 08 8225768 khoa học - công nghệ 41 


chí Cộng sản điện tử : 5L, SP TY IDUT HỆ { QUŨNG? (ƠU TRƠI ƯƠNG? Gì T6 1/70 ¡(VIIT PA YOU - 
: M TN ạt 'Š vở THỤC TIÊN - KINH NGHIÊM 

g HỆ NET và dan (V VỚ NGUYÊN HỮU LUẬT - Bình Phước - 5 năm một chặng đường 

“xE : bbttccs@hn.vnn.vn chuyển giao thế kỷ 46 


TỔNG BIÊN TẬP : THÁI SƠN - Một số vấn đề về củng cố tổ chức cơ sở đẳng các 
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XUÂN HOÀNH - Chuyện có nên buồn ? ¬.- 
THÊ GIỚI : VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 

NGUYỄN XUÂN SƠN - MAI HOÀI ANH - Một nền hòa bình bền vững - 

mục tiêu bức thiết và nguyện vọng cháy bỏng của nhân loại 58 


_ TIN H0AT ĐÔNG LÝ LUẬN - THỰC TIÊN 
Địa Í- tiệt Suy: ậ-: Si - Hội nghị về công tác phát hành Tạp chí Cộng sản ở các tỉnh. 
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COREPXAHME 


HrYEH @Y HOHY: HaprwlHoe pyKOBORICTBO MH CWa BGIWKOW BC@HALMOHARbHOlN COTMRADHOCTM. 
HrYEH 3YÙ KYÙ: fïiyre K CoUWanw3MYy MMHyñ KanWTanWCTMd4©CKWl CTpOB B Hauleli crpaHe. OAH 3YW 
TXAHb: tdro6bi roCynAapCTB6HHbI@Ø nñD©nnpWsTWM3 CbirpaNW KIIOHĐBYVIO DOb B DbiHOHHOIW 3KOHOMMK© C 
COLManWCTW+ecKolử opweHrauweủ. XÃ HAHF: fIpapwnbHO p©@ulaTb OTHOUIHWMf Kanpopol paØorpi. Hí'YEH 
3YÙ XYHb: HanpapneHwa w M@pOITDWfTMf nñO ñIOBbIUIOHWIO KAq4©@CTB8 ïIOnTOTOBKM KaAnDOB — M@H©RX©DOB 
#teidik M nñDOBWHUuManbHoro ypopHel. HFYEH HQHOHF HYAH: Bbirpb TBODpH©CKMM M CTOMKO C7IGROBATb 

8PCWCTKO-J]6HWHW3M — WÍCTOHHWK ROCTMX©HMÙ KYpCa OÕØHOBeHwuna go BoerHaMo. AHb (®biOH[: Wrorw 
XoJ ceccwuu HauwoHanbHoro CoØpaHua (Xoro coabipa). ƒIE TXAHb BMHb: Flopbtularb 2(Đ@KTMBHOCTb 
M©XJIYHApORHOl KOOrI6pauWw 8 OÕnacTW HayKM w TeXHOrorww. HFYEH CYAH UIOH —- MAI XOAH AHb: 
YCrolwWwBbil MMD ©CTb H@OTIOXHañ LIGjb M rODfdee XenaHW@ +enopewecTBa. 


CONTENTS 


NGUYỄN PHÚ TRỌNG: The Party's leadership and the power of the great nation-wide solidarity. 
NGUYÊN DUY QUÝ: The path to socialism omitting the capitalist regime in our country. ĐOÀN DUY THÀNH: 
So that the state enterprises could play the key role in the socialist — oriented market economy. HÀ ĐĂNG: To 
treat rightly the relationships in the cadres' work. NGUYỄN DUY HÙNG: Orientation and measures to enhance 
quality of training cadres — managers of district and provincial levels. NGUYỄN TROỌNG CHUẨN: Be creative 
and firmly stick to Marxism-Leninism — the spring of achievements of the renovation cause in Vietnam. ANH 
PHƯƠNG: Achievements of the 10th session of the National Assembly (Xth tenure). LÊ THANH BÌNH: To 
enhance efficiency of World collaboration in the science - technology field. NGUYÊN XUÂN SƠN - MAI HOÀI 
ANH: A steadfast peace — an urgent target and feverish aspiration of mankind. : 


SOMMAIRE 


NGUYÊN PHÚ TRỌNG: La direction du Parti et la force de la grande union nationale.NGUYỄN DUY 
QUÝ: La voie menant au socialisme sans passer par le capitalisme au Vietnam. ĐOÀN DUY THÀNH: Pourque 
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1 - Một trong những tư tưởng cơ bản và 
quan trọng của Đại hội IX là khẳng định 
và nhấn mạnh vấn đề đại đoàn kết toàn 
dân, phát huy sức mạnh của cả dân tộc, coi 
đây là đường lối chiến lược, là sức mạnh 
và động lực to lớn để tiếp tục đổi mới, đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tư tưởng này đã 
được nêu thành chủ đề của Đại hội IX, 
tiêu đề của Báo cáo Chính trị và thấm sâu 
vào các văn kiện Đại hội, được toàn đảng, 
toàn dân, toàn quân, mọi giới đồng bào ở 
trong nước và nước ngoài hoan nghênh và 
đồng tình. 

Báo cáo Chính trị tại Đại hội IX đã phi 
rõ : “Động lực chủ yếu để phát triển đất 
nước là đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở 
liên mình giữa công nhân với nông dân và 
trí thức do Đảng lãnh đạo, kết hợp hài hòa 
các lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội, phát 
huy mọi tiêm năng và nguôn lực của các 
thành phân kinh tế, của toàn xã hội” 

Đoạn văn trên đây có nhiều nội dung 
quan trọng cần được đi sâu phân tích, 
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lý giải, làm sáng tỏ. Ở đây tôi chỉ xin tham 
gia một vài ý kiến chung quanh vấn đề 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong 
mối quan hệ với phát huy sức mạnh đại 
đoàn kết toàn dân. 

Chúng ta đều đã biết, giữa sự lãnh đạo 
của Đảng và vai trò của nhân dân có mối 
quan hệ hữu cơ, biện chứng với nhau. Đây 
là mối quan hệ “tin cậy lẫn nhau”, “tín 
nhiệm lẫn nhau”, “bổ sung cho nhau”, như 


_Lê-nin nói, đề tạo ra một sức mạnh “cộng 


hưởng” - sức mạnh vô địch của cách 
mạng. Đảng chỉ mạnh khi gắn bó mật thiết 
với nhân dân, còn sức mạnh của nhân dân 
được nhân lên khi có sự lãnh đạo của 
Đảng. Nếu không liên hệ với nhân dân thì 
Đảng không có sức mạnh ; cũng như nếu 
không có sự lãnh đạo của Đảng thì quần 
chúng nhân dân không thể có phương 
hướng hoạt động đúng đắn, không thể đấu 
tranh một cách tự giác, có tổ chức, và do 


* PGS, TS, Ủy viên Bộ Chính trị BCH TƯ Đảng 
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đó không thể giành thắng lợi triệt để và 
hoàn toàn trong cuộc đấu tranh cho lợi ích 
của mình. 

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh nhiều lần khẳng định : “quần 
chúng nhân dân là người sáng tạo ra 
lịch sửˆ ; “cách mạng là sự nghiệp của 
quần chúng nhân dân” ; “chủ nghĩa xã hội 
sinh động, sáng tạo là sự nghiệp của bản 
thân quần chúng nhân dân” ; “chủ nghĩa 
xã hội chỉ có thể được xây dựng thắng lợi 
khi nào quần chúng nhân dân đông đảo 
hơn 10 lần, 100 lần so với trước kia trực 
tiếp tham gla xây dựng nhà nước, xây 
dựng đời sống kinh tế mới” ; “Dễ trăm lần 
không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu 
cũng xong”... Đồng thời chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh cũng 
nhấn mạnh : Sự lãnh đạo của Đảng cộng 
sản là nhân tố quyết định mọi thắng lợi 
của sự nghiệp cách mạng của giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động, là bảo 
đảm quan trọng và vững chắc nhất trong 
cuộc đâu tranh xóa bỏ ách áp bức bóc lột, 
xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. 
Lê-nin khẳng định : “Chỉ có Đảng cộng 
sản mới có thê lãnh đạo được giai câp vô 
sản trong cuộc đấu tranh kiên quyết nhất 
và thăng tay nhất chống tất cả mọi lực 
lượng của chủ nghĩa tư bản” ; “Chỉ có đội 
tiên phong của giai cấp công nhân mới 
vn đạo được nước minh”. Đó là ' nguyên 

; là “điều không còn nghì ngờ øl 
nữa”. Nếu quan niệm sai lầm vê vai trò 
lãnh đa của Đảng trong mối quan hệ với 
quân chúng lao động “là một sự xa rời 
cơ bản về lý luận đối với chủ nghĩa 
cộng sản và là một thiên hướng công đoàn 
chủ nghĩa và vô chính phủ chủ nghĩa”. 
Hồ Chí Minh nhắn mạnh : Đảng có vững 


thì cách mạng mới thành công, cũng như 
người cầm lái có vững thuyền mới chạy. 


Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên 
phong chiến đấu có tổ chức và là tổ chức 
cao nhất của giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động Việt Nam, đại biểu trung thành 
và đầy đủ những lợi ích sống còn, những 
nguyện vọng sâu xa và chính đáng của 
nhân dân, lại được vũ trang bằng chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa 
mấy nghìn năm của dân tộc, cho nên Đảng 
Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất 
có điều kiện và khả năng phân tích khoa 
học tình hình thực tế khách quan, vạch ra 
phương hướng đúng đắn cho cách mạng 
Việt Nam, tập hợp, tô chức quần chúng 
thực hiện thắng lợi đường lối đã vạch ra, 
giúp quần chúng giành thắng lợi triệt để và 
hoàn toàn trong cuộc đấu tranh chống áp 
bức, bóc lột, xây dựng cuộc sống mới. 

Trong những chặng đường cách mạng 
đã qua, Đảng ta và nhân dân ta đã kết 
thành một khối bằng những mối dây liên 
hệ máu thịt vô cùng bên chặt. Đảng hiểu 
rõ và hoàn toàn tin tướng ở sức mạnh dời 
non lấp biển của nhân dân ; nhân dân cũng 
hiểu rõ Đảng và gửi gắm tất cả niềm tin 
yêu vào Đảng. Đây là truyền thống 
tốt đẹp, là bài học lịch sử vô giá và là 
nguồn sức mạnh vô địch của cách mạng 
Việt Nam. 

Hiện nay, nước ta đang trong thời kỳ 
quả độ lên chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ của 
toàn Đảng, toàn dân ta là tiếp tục thực hiện 
sự nghiệp đôi mới, đấy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, phấn đấu xây dựng một 
nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh, theo 
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cương lĩnh của Đảng. Đại hội IX đã chỉ rõ, 
Cương lĩnh năm 1991 là ngọn cờ chiến 
đấu vì thắng lợi của sự nghiệp xây dựng 
nước Việt Nam từng bước quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội. Đảng và nhân dân ta quyết 
tâm xây dựng đất nước ta theo con đường 
xã hội chủ nghĩa trên nên tảng chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Đây là sự nghiệp vô cùng khó khăn, phức 
tạp, đòi hỏi hơn bao giờ hết, phải phát huy 
sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng khối đại 
đoàn kết toàn dân gắn với việc thực hiện 
dân chủ trên tất cả các lĩnh vực của đời 
sống xã hội, động viên và tổ chức mọi tầng 
lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu 
nước và lỏng tự hào dân tộc, ra sức thi đua, 
khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu thực 
hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính 
sách và pháp luật của Nhà nước. Đồng 
thời phải giữ vững và tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo 
và sức chiến đấu của Đảng. 

2 - Thực tiễn 15 năm qua cho thấy, 
thắng lợi của công cuộc đổi mới tùy thuộc 
vào bản lĩnh, trình độ và năng lực lãnh đạo 
của Đảng. Với bản lĩnh chính trị vững 
vàng, tính kiên định cách mạng, tinh thần 
độc lập, tự chủ, sáng tạo, Đảng ta đã tiếp 
tục giữ vững và phát huy truyền thống vẻ 
vang, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội, nắm bắt và tổng kết 
được những hoạt động thực tiễn sáng tạo 
của quân chúng, kịp thời đề ra chủ trương 
đổi mới đúng đắn, khơi dậy và phát huy 
được tiềm năng sáng tạo to lớn của 
nhân dân. 

Kiên định sự lãnh đạo của Đảng là vẫn 
đề nguyên tắc, bởi vì sự lãnh đạo của Đảng 
là nhân tố bảo đảm định hướng xã hội chủ 
nghĩa của nền kinh tế và mọi hoạt động xã 
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hội. Không có sự lãnh đạo của Đảng thì 
phong trào quần chúng không có hướng đi 
đúng đắn, không bảo đảm được quyền làm 
chủ thực sự của nhân dân, không giữ vững 
được độc lập dân tộc, và càng không thể 
có chủ nghĩa xã hội. 

Sở dĩ phải nhắc lại điều này là vì hiện 
nay, trước những đòn tiến công ác liệt của 
các thế lực thù địch nhằm vào vai trò lãnh 
đạo của Đảng cộng sản, trước một số yếu 
kém, khuyết điểm chậm được khắc phục 
của Đẳng ta, không phải không có người 
đao động, ngã nghiêng, nghì ngờ về vai trò 
lãnh đạo của Đảng. Chúng ta cần hết sức 
tỉnh táo, cảnh giác, uốn nắn những nhận 
thức lệch lạc và kiên quyết đấu tranh bác 
bó những luận điệu sai trái, g1ữ vững sự 
lãnh đạo của Đảng, giữ vững thành quả 
của cách mạng, tạo sức mạnh thống nhất 
để đưa đất nước tiếp tục đi lên. 

Đương nhiên, để có đủ khả năng và 
điều kiện lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo 
khối đại đoàn kết toàn dân đúng đắn và có 
hiệu quả, Đăng phải không ngừng tự chính 
đốn, tự đổi mới, nâng cao bản lĩnh, năng 
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mình. 
Là đẳng cầm quyền, lại hoạt động trong 
điều kiện mới hết sức phức tạp, Đảng ta 
ý thức sâu sắc về sự đôi mới, chỉnh đốn 
Đảng. Ngay từ Đại hội VI (tháng 12-1986) 
Đảng đã đề ra chủ trương phải đôi mới tư 
duy, đổi mới tô chức, đổi mới cán bộ, đối 
mới phong cách công tác. Đến Hội nghị 
Trung ương sáu (tháng 3-1989), Đẳng tiếp 
tục chỉ rõ phải giữ vững sự lãnh đạo của 
Đảng, đồng thời phải đối mới phương thức 
lãnh đạo. Tại Đại hội VỊI (tháng 6-1991), 
Đảng để ra chủ trương tự đôi mới, 
tự chỉnh đốn. Hội nghị Trung ương ba 
(tháng 6-1992) đã cụ thể hóa chủ trương 
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đó và nhấn mạnh : xây dựng đảng là nhiệm 
vụ then chốt, nhiệm vụ sống còn của Đảng 
ta, chế độ ta. Đại hội VIII (tháng 6-1996) 
khẳng định và làm rõ những nội dung về 
bản chất giai cấp công nhân của Đảng 
trong điều kiện phát triển nên kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ 
chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. 
Từ tháng 5-1999, toàn Đảng tiến hành 
cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh 
thần Nghị quyết Trung ương sáu (lần 2) 
khóa VIHI,... 

Việc thực hiện các nghị quyết của Đảng 
trên lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã 
đạt được những thành tựu rất quan trọng. 
Trong đó : 

- Thành tựu cơ bản và quan trọng nhất 
là Đảng đã đề ra được và từng bước bổ 
sung, hoàn thiện dần đường lối đổi mới 
một cách đúng đắn, sáng tạo, hình thành 
ngày càng rõ hơn con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. 

- Đảng đã khẳng định tư tưởng 
Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin là nền tảng tư tưởng của 
Đảng và kim chỉ nam cho hành động cách 
mạng. Ở những bước ngoặt của cách 
mạng, trước những diễn biến phức tạp của 
tình hình, Đảng kịp thời có định hướng tư 
tưởng chính trị đúng đắn, uốn nắn những 
nhận thức lệch lạc, chống những luận điệu 
thù địch, tạo cơ sở cho sự thống nhất tư 
tưởng trong toàn Đảng và trong nhân dân. 

- Đảng giữ vững và từng bước xây dựng 
cơ chế thực hiện nguyên tắc tập trung dân 
chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách ; 
có nhiều tiến bộ về thực hiện dân chủ 
trong Đảng và lãnh đạo thực hiện dân chủ 
trong xã hội. 


- Đổi mới một bước tổ chức và cán bộ, 
nâng cao trình độ và tính chiến đấu của đội 
ngũ đảng viên ; ngắn chặn được Sự sa SÚT, 
yêu kém của nhiều tổ chức cơ sở đẳng ; có 
sự cải tiến phương thức lãnh đạo và phong 
cách công tác. 

— Tuy nhiên, cho đến nay, công tác xây 
dựng đẳng cũng: còn không ít thiếu sót và 
khuyết điểm. Nổi bật là một số vấn đề : 

- Trong điều kiện phức tạp chu tác 
động tiêu cực từ mặt trái của cơ chế thị 
trường, kinh tế nhiều thành phần, mở cửa 
BlaO lưu với các nước, trước sự tiến công 
của các thế lực thù địch, một bộ phận cán 
bộ, đáng: viên có biểu hiện suy thoái về 
phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống. 
Đó là những biểu hiện dao động, mất niềm 
tin vào chủ nghĩa xã hội và sự lãnh đạo của 
Đảng, phai nhạt lý tướng, giảm sút ý chí 
phần đấu, kém tính đảng, chạy theo lối 
sông cơ hội, thực dụng, làm giàu bất 
chính, lợi dụng chức quyên và những sơ 
hở trong cơ chế chính sách để tham nhũng, 
sách nhiễu, ăn cắp của công, thu vén cá 
nhân, ăn chơi sa đọa. Trong khi đó nhiều 
tô chức đảng buông lỏng công tác giáo 
dục, rèn luyện, quản lý đẳng viên. 

- Trinh độ kiến thức, năng lực lãnh đạo 
của nhiều cấp ủy và cân bộ chưa theo kịp 
yêu cầu của sự nghiệp đối mới, công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo và quản lý nhìn chung còn thiếu 
kiến thức, nhất là kiến thức về quản lý 
kinh tế, quân lý nhà nước. 

- Một số tổ chức đảng chưa được chỉnh 
đốn, dân chủ bị vi phạm, kỷ luật kỷ cương 
lỏng lẻo, nội bộ kém đoàn kết, chất lượng 
sinh hoạt không cao. Tổ chức cơ sở đảng ở 
không ít nơi yếu kém, thậm chí có nơi 
rệu rã, tê liệt. Phương thức lãnh đạo còn 
lũng túng. 
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- Công tác tổ chức chỉ đạo thực hiện các 
nghị quyết của Đảng vẫn là một khâu yếu. 
Nhiều hiện tượng tiêu cực trong xã hội và 
trong Đảng, trong bộ máy nhà nước chưa 
được khắc phục và đẩy lùi, nhất là tệ tham 
những, quan liêu, lãng phí, làm cho niềm 
tin và sự tín nhiệm của nhân dân đối với 
một số tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên bị 
giảm sút nghiêm trọng. 

Đại hội IX của Đăng đã nghiêm khắc 
chỉ ra những khuyết điểm trong công tác 
xây dựng đẳng, thừa nhận công tác tư 
tưởng, công tác lý luận, công tác tổ chức, 
cán bộ có nhiều yếu kém, bất cập. Đồng 
thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp 
tục thực hiện các nghị quyết về xây dựng 
đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương sáu 
(lần 2) khóa VIHI, đấy mạnh thực hiện 
cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
nhằm không ngừng tăng cường vai trÒ 
lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến 
đấu của Đảng, củng cố mối liên hệ máu 
thịt giữa Đảng, Nhà nước, với nhân dân. 

Đại hội đặc biệt nhấn mạnh trong thời 
gian tới phải tập trung làm tốt công tác 
giáo dục tư tướng chính trị, rèn luyện đạo 
đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, 
chống tư tưởng cơ hội, thực dụng. Đẩy 
mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, 
quan liêu, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, 
đảng viên ; bảo đảm sự thống nhất ý chí và 
hành động của toàn Đảng. Kịp thời kiểm 
tra, xem xét, kết luận những cán bộ, đảng 
viên lợi dụng chức quyền để tham nhũng, 
làm giàu phi pháp, xử lý nghiêm minh 
những trường hợp sai phạm. 

Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ 
trong tổ chức và sinh hoạt đàng, chống 
mỌi biểu hiện vi phạm quyền dân chủ, dân 
chủ hình thức, hoặc lợi dụng dân chủ để 
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mưu cầu lợi ích riêng, cục bộ, bản vị, làm 
suy yếu sức mạnh của tổ chức đảng. Bảo 
đảm dân chủ trong sinh hoạt đẳng, từ sinh 
hoạt chỉ bộ đến sinh hoạt cấp Ủy đảng và 
các cơ quan lãnh đạo Số các Cập. Các tô 

chức đảng thực hiện quyền của đẳng viên 
được thông tin, được phê bình, chất vấn và 
trả lời trong sinh hoạt đảng ; quyền được 
bảo lưu ý kiến riêng, đồng thời đòi hỏi 
đẳng viên nói và làm theo đúng đường lối, 
nghị quyết của Đảng, không truyền bá 
những ý kiến trái với quan điểm của Đảng. 

Thực hiện đúng chế độ tập thể lãnh đạo, 
cá nhân phụ trách trong các cấp ủy và tổ 
chức đảng từ Trung ương đến chỉ bộ. Từng 
đẳng bộ phải chủ động ngăn chặn và khắc 
phục tình trạng kém đoàn kết, thiếu thông 
nhất. Những cấp ủ ủy, tổ chức đảng nào vi 
phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, cán bộ 
lãnh đạo độc đoán, chuyên quyền, kéo bè, 
kéo cánh, gây mất đoàn kết nội bộ thì cấp 
ủy cấp trên phải chỉ đạo kiểm điểm làm rõ 
đúng sai, kiện toàn tổ chức cán bộ, xử lý 
nghiêm những người có khuyết điểm. 

Giữ vững nền nếp và nâng cao chất 
lượng sinh hoạt cấp Ủy, chi bộ, chế độ tự 
phê bình và phê bình. Nghiêm cấm việc 
trấn áp, trù dập người phê bình cũng như 
lợi dụng phê bình để đã kích cá nhân, gây 
rối nội bộ. Cấp ủy, chi bộ trực tiếp phân 
công, kiểm tra đảng viên thực hiện tốt 
nhiệm vụ được giao ; giữ mối liên hệ với 
nhân dân ở nơi làm việc và nơi cư trú ; 
tuyên truyền, phát triên đảng viên mới có 
chất lượng ; kịp thời thanh lọc những đảng 
viên thoái hóa, biến chất. 

Tiếp tục đối mới công tác cán bộ, nhằm 
xây dựng một đội ngũ cân bộ đáp ứng yêu 
câu mới, trước hết là đội ngũ cốt cán của 
Đảng và Nhà nước các cấp, đặc biệt là ở 
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cấp chiến lược, thật sự vững vàng về chính 
trị, có bản lĩnh, phẩm chất đạo đức và năng 
lực lãnh đạo. Các cấp ủy và tổ chức đẳng 
phải làm tốt công tác quy hoạch và tạo 
nguôn cán bộ, vừa đáp ứng yêu cầu trước 
mắt, vừa chuẩn bị đội ngũ cán bộ lâu dài, 
bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát 
triển. Có chính sách cụ thể phát huy tài 
năng những cân bộ khoa học có năng lực. 
Luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý 
theo quy hoạch ở các ngành, các địa 
phương ; khắc phục tư tưởng cục bộ, khép 
kín. Nâng cao chất lượng đào tạo, bôi 
dưỡng cán bộ, trước hết đối với cán bộ 
lãnh đạo và quản lý các cấp. 

Tiếp tục đối mới phương thức lãnh đạo 
của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa 
Đảng và nhân dân, nhằm nâng cao hiệu 
quả lãnh đạo của Đảng, phát huy đầy đủ 
hiệu lực quản lý, điều hành của các cơ 
quan nhà nước. Đảng lãnh đạo và kiểm tra 
cán bộ, đảng viên hoạt động trong các cơ 
quan nhà nước thực hiện đúng trách nhiệm 
và quyên hạn được giao. 

Tôn trọng và phát huy vai trò chủ động, 
sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. 
Mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân 
dân được thể hiện trước hết trong việc xây 
dựng các chủ trương, chính sách hợp lòng 
dân, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của 
nhân dân, làm tốt công tác dân vận. Thực 
hiện nghiêm túC các quy định của Nhà 
nước về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 
của công dân. 

Lãnh đạo việc cụ thể hóa và tổ chức 
thực hiện các nghị quyết của Đảng một 
cách nghiêm túc, phù hợp với đặc điểm 
tình hình ở từng cấp, từng ngành ; khắc 


phục tình trạng chậm trễ, nói không đi đôi 
với làm, làm không đến nơi đến chốn. 

Tăng cường công tác kiểm tra của 
Đảng, công tác thanh tra của Chính phủ và 
công tác giám sát của Quốc hội, Hội đồng 
nhân dân và các đoàn thể theo đúng chức 
năng và thâm quyền. Kịp thời phát hiện, 
biểu dương nhân tố mới, các điển hình tiên 
tiến, các gương người tốt, việc tốt. 


3 - Căn cứ vào những yêu cầu và 
phương hướng nêu trên, Mặt trận và các 
đoàn thể nhân dân cần hướng dẫn, động 
viên, tổ chức và tạo mọi điều kiện để các 
hội viên, đoàn viên, thành viên của mình 
tham gia xây dựng đẳng một cách thiết 
thực, có hiệu quả. 

Trước hết, cần xác định rõ trách nhiệm 
đồng thời có kế hoạch bôi dưỡng cho các 
hội viên, đoàn viên, thành viên các kiến 
thức cần thiết về đảng và công tác xây 
dựng đảng, giúp họ nắm được những vấn 
đề chung và cơ bản về đảng, những nội 
dung, yêu cầu của công tác xây dựng đảng 
trong giai đoạn hiện nay. Từ đó ra sức 
phần đấu trở thành đảng viên của Đảng, 
đồng thời tích cực tham Bia xây dựng đẳng 
cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. 


Về chính trị : Mặt trận và các đoàn thể 
động viên, tổ chức các tầng lớp nhân dân 
tham gia xây dựng các chủ trương, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 
các chủ trương công tác của địa phương, 
đơn vị mình ; góp ý kiến về sự lãnh đạo, 
chỉ đạo của cấp ủy và tổ chức đảng ; phấn 
đấu thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của 
đảng, chính sách và pháp luật của 
Nhà nước, các nhiệm vụ, kế hoạch công 
tác của địa phương, đơn vị ; tích cực tham 
gia giám sát, kiêm tra, thanh tra các hoạt 
động của các cơ quan đảng, chính quyền, 
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các tô chức kinh tế cũng như các cán bộ, 
đảng viên, công chức nhà nước, bảo đảm 
cho các chủ trương, chính sách của Đảng 
được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả. 

Về tư tưởng : Mặt trận và các đoàn thể 
tích cực góp phần vào việc xây dựng sự 
thống nhất về tư tưởng trong đảng và trong 
nhân dân, bảo đảm thấu suốt những quan 
điểm cơ bản của Đảng, quán triệt sâu sắc 
đường lối của Đảng trên cơ sở chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, 
kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền 
với chủ nghĩa. xã hội. Kiên quyết đấu tranh 
với những biểu hiện suy thoái, tiêu cực về 
mặt tư tưởng, đạo đức, lối sống, nhất là tệ 
tham nhũng, ức hiếp quần chúng, làm ăn 
vô trách nhiệm, vô kỷ luật, gây lãng phí 
nghiêm trọng tiền của của nhà nước, của 
nhân dân.... 

Về mặt tổ chức : Mặt trận và các đoàn 
thể cần vận động và tổ chức các tầng lớp 
nhân dân tham gia xây dựng tô chức đảng, 
xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của 
Đảng, làm cho Đảng ngày càng vững 
mạnh về tổ chức. Cụ thể là cần hướng dẫn 
và tổ chức để các thành viên, hội viên, đoàn 
viên, nhân dân tham gia trên các mặt : 

- Góp ý kiến về sự lãnh đạo của tổ chức 
đảng và hoạt động của cơ quan chính 
quyên, phê bình công tác của tổ chức đảng 
và cơ quan chính quyền, nêu ra những kiến 
nghị cải tiến công tác của các cơ quan đó. 


- Góp ý kiến phê bình cán bộ, đẳng 
viên ; phê binh các nhân viên, công chức 
nhà nước một cách thắng thắn, trung thực, 
chân tình, giúp họ phát huy ưu điêm, sửa 
chữa khuyết điểm để ngày càng tiến bộ. 
Tránh tình trạng cầu an, né tránh, sợ bị trù 
úm, hoặc phê bình theo kiểu đao to búa 
lớn, thiếu xây dựng. 
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- Tham gia giới thiệu những người ưu 
tú, đủ tiêu chuẩn để các tổ chức đảng xem 
xét, kết nạp vào Đảng. 

- Góp ý kiến vào việc đưa những người 
không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng, 
góp phần làm trong sạch đội ngũ của 
Đảng, nhất là những người cơ hội chủ 
nghĩa, tê liệt ý chí cách mạng, tham 
nhũng, hư hỏng, không còn đủ tư cách ở 
trong Đảng. 

- Giới thiệu những người xứng đáng đề 
bầu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, 
các cấp chính quyền, trước hết là vào cấp 
ủy đảng và chính quyền cơ sở, nơi mình 
Công tác, cư trú. 

- Tham gia đấu tranh bảo vệ Đảng, 
củng cố và tăng cường mối liên hệ giữa 
Đảng và nhân dân. Hiện nay các thế lực 
thù địch đang tìm mọi cách để Xuyên tạc, 
bôi nhọ uy tín của Đảng ta, mưu toan xóa 
bỏ hoặc hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, 
kích động chia rẽ Đảng, Nhà nước với 
nhân dân. Chúng ta cần cảnh giác, đấu 
tranh đập tan mọi âm mưu phá hoại của 
địch, không nghe theo những tin đồn 
nhảm, không tiết lộ bí mật quốc gia, phát 
hiện, báo cáo với tổ chức những hiện 
tượng và đối tượng khả nghi, những việc 
làm có hại cho sự nghiệp cách mạng. 

Thực hiện tốt những công việc trên đây, 
Mặt trận và các đoàn thể nhân dân sẽ đóng 
góp thiết thực và công tác xây dựng Đảng, 
làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, 
vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo 
và người đầy tớ trung thành của nhân dân, 
tăng cường được sức mạnh của khối đại 
đoàn kết toàn dân, đáp ứng được niêm tin 
yêu và mong đợi của toàn xã hội. 
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COV DƯƠNG ĐI1ÉN CHỦ ACHÍA XÃ HƠI 
B0 QUA CIIẾ ĐÔ TƯ BẢN CHỦ NGHA 
ỞANUOöC TA 


Ê con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 

ở nước ta, Nghị quyết Đại hội lần thứ 

IX của Đảng đã khẳng định : “Con 
đường đi lên của nước ta là sự phát triển quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản 
chủ nghĩa, tức là bỏ qua việc xác lập vị trí 
thống trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc 
thượng tâng tư bản chủ nghĩa, nhưng tiếp thu, 
kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt 
được dưới chế độ tư bản chủ nghĩa...” °', 
Nhìn ra bên ngoài và nhìn lại lịch sử đất nước 
ta trong thế kỷ XX, chúng ta lại càng thấy 
sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 
của Đảng ta, của nhân dân ta là hoàn toàn 
chính xác. 

Như chúng ta đã biết, trên cơ sở nghiên cứu 
lịch sử phát triển của xã hội loài người nói 
chung và chủ nghĩa tư bản nói riêng, Mác và 
Ăng-ghen đã đi đến kết luận răng chủ nghĩa 
tư bản (ất yếu sẽ bị thay thế bởi chủ nghĩa 
cộng sản mà giai đoạn đầu của nó là chủ nghĩa 
xa hội. 

Song, khẳng định như vậy, phải chăng tất 
cả mọi quốc gia, mọi dân tộc đều đồng thời và 
nhất thiết phải trải qua giai đoạn phát triên tư 
bản chủ nghĩa rôi mới có thể tiến lên chủ nghĩa 
xã hội ? Vấn đề nay đã được đặt ra ngay từ thời 


NGUYỀN DUY QUÝ * 


Mác và Ăng-ghen và đã được các ông đề cập 
đến. Ngay từ năm 1875, Ăng-ghen đã nêu lên 
khả năng phát triển rút ngắn của các nước từ 
trình độ tiền tư bản chủ nghĩa lên chủ nghĩa xã 
hội. Năm 1882, trong Lời tựa viết cho lần xuất 
bản thứ hai bằng tiếng Nga cuốn “Tuyên ngôn 
của Đảng Cộng sản”, Mác và Ăng-ghen lại 
tiếp tục khẳng định có khả năng này. Đặc biệt, 
năm 1894, Ăng-ghen nói rõ hơn về khả năng 
đó như sau : “Không những có thể mà còn 
chắc chắn là sau thắng lợi của giai cấp vô sản 
và sau việc xã hội hóa những tư liệu sản xuất 
ở các dân tộc Tây Âu thì những nước vừa mới 
bước vào con đường sản xuất tư bản chủ nghĩa 
và vẫn còn có các chế độ thị tộc nguyên vẹn 
hoặc những tàn dư của chế độ thị tộc, có thể sử 
dụng những tàn dư đó của sở hữu chung và 
những tập quán nhân dân tương ứng làm công 
cụ mạnh mẽ để rút ngắn một cách đáng kể quá 
trinh phát triển của mình lên xã hội xã hội chủ 
nghĩa và có thê tránh được phần lớn những đau 
khổ và những cuộc đấu tranh mà ở Tây Âu 


* GS, VS, Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn 
quốc gia 

(1) Văn kiến Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ LX, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 84 
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chúng ta phải trải qua. Nhưng một điều kiện tất 
yếu để làm được việc đó là tắm Øøương và sự 
ủng hộ tích cực của phương Tây cho tới nay 
vân còn là tư bản chủ nghĩa. Chỉ khi nào nên 
kinh tế tư bản chủ nghĩa đã bị đánh bại tại quê 
hương của nó và ở những nước nó đã ¡ phát đạt, 
chỉ khi nào những nước lạc hậu qua tâm gương 
Ấy mà biết được răng “việc đó đã được tiến 
hành như thế nào”, những lực lượng sản xuất 
công nghiệp hiện đại, với tư cách là sở hữu 
công cộng, đã được sử dụng như thế nào đê 
phục vụ toàn thể xã hội, - thì những nước lạc 
hậu ấy mới có thể bước vào con đường phát 
triển rút ngắn như vậy. Như thế thắng lợi của 
những nước ấy sẽ được đảm bảo. Và điều đó 
không chỉ đúng với nước Nga, mà với tất cả 
các nước đang ở trong giai đoạn phát triển tiền 
tư bản chủ nghĩa” ®, 

Khẳng định, đồng thời tiếp tục phát triển 
quan điểm trên đây của Mác và Ăng-ghen, tại 
Đại hội lần thứ II của Quốc tế Cộng sản họp 
vào tháng 7 năm 1920, Lê-nin đã trả lời câu 
hỏi về khả năng các dân tộc lạc hậu tiến thắng 
lên chủ nghĩa xã hội như sau : “Với sự giúp đỡ 
của giai cấp vô sản các nước tiên tiến, các 
nước lạc hậu có thể tiến tới chế độ Xô viết, và 
qua những giai đoạn phát triên nhất định, tiến 
tới chủ nghĩa cộng sản, không phải trải qua 
giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa” ®. So 
với quan điểm của Mác và Ảng- ghen, quan 
điểm này của Lê-nin. có một điểm khác biệt 
đáng chú ý. Đó là, nếu Ăng- ghen nói tới khả 
năng các nước lạc hậu có thể rút ngắn một 
cách đáng kể quá trình phát triên của mình lên 
chủ nghĩa xã hội thì Lê-nin nói thắng tới khả 
năng các nước lạc hậu có thê tiễn tới chủ nghĩa 
cộng sản bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ 
nghĩa. 

Các quan điểm trên đây của Mác, 
Ăng-ghen và Lê-nin đã được kiếm nghiệm 
trong thực tế như thế nào ? 
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Trong hơn một thế kỷ qua, đã có nhiều 
công trình nghiên cứu về vấn đề này ở một số 
nước, đồng thời cũng đã có một số cộng đồng 
dân tộc bắt tay vào sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội khi trình độ xuất phát mới chỉ ở 
giai đoạn tiền tư bản chủ nghĩa. Qua sự phát 
triên thành công của các nước Trung Á thuộc 
Liên Xô trước đây, của Mông Cổ, v.v... đã có 
nhiều công trình nghiên cứu, khẳng định rằng 
đó là những bằng chứng cụ thể của việc các 
nước tiền tư bản chủ nghĩa có thể đi thẳng lên 
chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư 
bản chủ nghĩa. Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa 
hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu bị sụp đổ cho 
đến nay thì vẫn đề lại được đặt ra : vậy liệu các 
nước xuất phát từ trình độ phát triển tiền tư bản 
chủ nghĩa có thể tiến lên chủ nghĩa xã hội, bỏ 
qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa được 
hay không ? Đối với nước ta, điều đó hoàn 
toàn có thể biến thành hiện thực, vì những lẽ 
sau đây : 

Trước hết phải nói răng, khuynh hướng 
phát triên lên xã hội xã hội chủ nghĩa bỏ qua 
chế độ tư bản chủ nghĩa không phải là kết quả 
của một sự lựa chọn duy ý chí, chủ quan, mà 
là một khuynh hướng phát triển khách quan, 
có thực trong đời sống xã hội. Vẫn đề là ở chỗ, 
nếu xem xét ở phạm vi lịch sử toàn nhân loại 
thì lịch sử xã hội loài người đã phát triển qua 
một số hình thái kinh tế - xã hội nhất định. 
Song, do đặc điềm vê lịch sử, về không gian và 
thời gian, không phải quốc gia nào cũng trải 
qua tất cả các hình thái kinh tế - xã hội có tính 
tuần tự từ cộng sản nguyên thủy đến tư bản chủ 
nghĩa theo một sơ đồ chung. Thực tế chứng tỏ 


(2) Mác và Ăng-ghen : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Ha Nội, 1995, t 22, tr 632 
(3) Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến Bộ, Mát-xcơ-va, 1978. t 41, 


tr 295 
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rằng, trong khi một số quốc gia Tây Âu 
phát triển tuần tự qua các hình thái kinh tế - 
xã hội điển hình, thì nhiều quốc gia khác 
(Ô-xtrây-li-a, Mỹ, một số quốc gia tư bản chủ 
nghĩa ở Mỹ La-tinh, một vài quốc gia 
châu Âu...) lại phát triển theo con đường bỏ 
qua một hoặc vài hình thái kinh tế - xã hội nào 
đó. Sở dĩ có hiện tượng như vậy là vì sự vận 
động Của Xã hội thường diễn ra không đông 
đều giữa các quốc gia, các vùng. Trong lịch sử 
thường xuất hiện những trung tâm phát triền 
cao hơn về sản xuất vật chất, về kỹ thuật, về 
văn hóa, chính trị... Sự giao lưu, hợp tác giữa 
các trung tâm đó làm xuất hiện khả năng một 
số nước đi sau có thể rút ngắn tiến trình lịch sử 
mà không cần lặp lại tuần tự các quá trinh đã 
qua của lịch sử nhân loại. 

Chính là dựa vào những thực tế lịch sử đó, 
Mác nêu lên tư tưởng vê khả năng “phát triển 
rút ngắn”, còn Lê-nin đề xuất mô hình “không 
phải trải qua giai đoạn phát triển tư bản chủ 
nghĩa” để tiến thắng lên chủ nghĩa xã hội đối 
với những nước đi sau, những nước đang trong 
giai đoạn tiền tư bản chủ nghĩa. Trên những 
nét lớn, tư tưởng của Lê-nin thống nhất với tư 
tưởng của Mác và Ăng-ghen. Nghĩa là, các 
ông đều nhất trí rằng, trong những điều kiện 
nhất định, con đường phát triển của các dân 
tộc tiên tư bản chủ nghĩa không nhất thiết phải 
diễn ra một cách tuần tự, đầy đau khổ như lịch 
sử của chủ nghĩa tư bản mà một phân nhân loại 
đã từng trải qua. Con đường ấy có thể rút ngắn 
đề các dân tộc chậm phát triển đi lên chủ nghĩa 
xã hội một cách nhanh hơn. 

Có một câu hỏi thường gặp là : sự phát triên 
rút ngắn như vậy có mâu thuẫn với sự phát 
triển theo quá trình lịch sử - tự nhiên hay 
không ? Ở đây không có mâu thuẫn nào cả. Về 
mặt lôgic, người ta lầm tưởng đã phát triển tự 
nhiên thì phải tuần tự từng bước trải qua và 
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không rút ngắn được. Nhưng trong thực tế, 
tuần tự chỉ là một kiểu của phát triên tự nhiên. 
Ngoài phát triển tuần tự, đi đầy đủ theo từng 
bước của sự phát triển, xã hội còn phát triển 
theo kiểu “rút ngắn”. Về vấn đề này, Mác đã 
nêu lên một nhận xét rất quan trọng : “..mội 
xã hội, ngay cả khi đã phát hiện được quy luật 
tự nhiên của sự vận động của nó... cũng không 
thể nào nhảy qua các giai đoạn phát triển tự 
nhiên hay dùng sắc lệnh đê xóa bỏ những giai 
đoạn đó. Nhưng nó có thể rút ngắn và làm dịu 
bớt được những cơn đau đẻ) ®. 

Trong thời đại ngày nay, chủ trương phát 
triên rút ngắn d€ đi !ên chủ nghĩa xã hội chẳng 
những không mâu thuẫn với sự phát triển theo 
quá trình lịch sử - tự nhiên, mà còn là biểu hiện 
sinh động tính !¿ch sử - tự nhiên của quá trinh 
ây. Chỉ khi nào người ta “rút ngắn” một cách 
duy ý chí, bất chấp quy luật thì lúc đó sự phát 
triển rút ngắn mới trở nên đối lập với quá trình 
lịch sử - tự nhiên. Có thể khẳng định rằng, quá 
trình lịch sử - tự nhiên của sự phát triên xã hội 
chẳng những diễn ra bằng con đường phát triên 
tuần tự, mà còn bao hàm cả sự bỏ qua một 
hoặc một vài hình thái kinh tế - xã hội 
nhất định trong những hoàn cảnh lịch sử cụ thể 
nhất định. 

Các tác gia kinh điển trong các tác phâm 
của mình đã nêu rõ những điều kiện để các 
nước đi sau có thể bỏ qua chế độ tư bản để đi 
lên chủ nghĩa xã hội. Ở thời điểm hiện nay, 
nghĩa là ở bối cảnh hiện thời của tình hình 
quốc tế, nước ta vẫn hội đủ các điều kiện ấy để 
đi lên chủ nghĩa xã hội. bỏ qua chế độ tư bản : 

Thứ nhất, nếu như các tác gia kinh điển cho 
răng đối với các nước tiền tư bản chủ nghĩa 


(4) C.Mác và Ph.Ăngghen : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia 
Hà Nội, 1993, t 23, tr 21 
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phải có được tấm gương của một cuộc cách 
mạng vô sản đã thắng lợi để làm bài học hoặc 
làm hình mẫu cho việc rút ngắn con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội, thì đối với Việt Nam, vấn 
đề này đã được lý giải cả về lý luận và thực 
tiên. Cho đến nay, các cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, mà nhất là hơn 70 năm xây dựng 
chủ nshĩa xã hội ở Liên Xô, gần 50 năm xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc, đã là 
những bài học, những hình mẫu phong phú 
đến mức bao hàm trong đó khá nhiều bài học 
kinh nghiệm cả về thành công và thất bại ; đã 
sâu sắc và chi tiết đến mức có thể nêu ra được 
những tình huống và những giải pháp điển 
hình cho sự lãnh đạo và thực hiện tiến trình 
cách mạng. 

Thứ hai, các tác gia kinh điên chỉ ra rằng, 
cần phải CÓ Sự giúp đỡ tích cực của các nước 
tiên tiến và giai cấp vô sản quốc tẾ, các nước 
tiền tư bản chủ nghĩa mới có thể rút ngắn được 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Thực tiễn 
cách mạng Việt Nam trong mấy chục năm qua 
cho thấy, sự ủng hộ, giúp đỡ của anh em, bè 
bạn, nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới là nhân 
tố không thê thiếu được trong những thắng lợi 
của dân tộc ta. Hiện nay, hơn bao giờ hết, 
chúng ta đã có được không ít kinh nghiệm 
phong phú trong việc tranh thủ sự ủng hộ của 
các nước phát triên cũng như thu hút sự giúp 
đỡ của giai cấp công nhân quốc tế đề tiến hành 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Đương nhiên, chúng ta cũng phải thừa nhận 
răng, từ sau chiến tranh lạnh, tính chất của sự 
giúp đỡ quốc tế đã có nhiều thay đổi. Bối cảnh 
thế giới và khu vực hiện nay dưới tác động của 
toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc 
tế đã mở ra một giai đoạn mới rất phức tạp đối 
với những quan hệ quốc tế. Tuy nhiên, Đảng 
Cộng sản Việt Nam đã sớm nắm bắt và xử lý 
được các quan hệ của mình với thế giới bên 
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ngoài có lợi cho sự phát triển của đất nước. 
Đây chính là một nguyên nhân đã tạo nên 
những thành tựu to lớn và rất quan trọng trong 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Vấn 
đề là ở chỗ, cần nghiên cứu, làm sáng tỏ hơn 
một số vẫn đề lý luận về con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam, cũng như ở các quốc 
gia khác đang xây dựng chủ nghĩa xã hội, trên 
cơ sở tông kết thực tiễn đang diễn ra hết sức 
phong phú. Thắng lợi của 15 năm đổi mới 
đã đem lại cho chúng ta nhiều kinh nghiệm 
quý để vững tin và kiên định con đường đã 
lựa chọn. 

Thứ ba, có một điều kiện quốc (Ế cực kỳ 
quan trọng cho phép nước ta cũng như các 
nước đi sau thực hiện được sự phát triên bỏ qua 
chế độ tư bản. Đó là cuộc cách mạng khoa học 
và công nghệ hiện đại tuy có đặt ra những 
thách thức không nhỏ, song, về cơ bản lại tạo 
ra những thuận lợi lớn cho sự phát triển của đất 
nước. Người đi sau không phải bao giờ cũng 
gặp bất lợi. Đó là những điều kiện rất đặc biệt 
mà việc tận dụng nó sẽ tạo ra những cơ sở hiện 
thực cho sự phát triển để xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội. 

Thứ tư, nêu như Lê-nin luôn luôn nhấn 
mạnh đến vai trò của đảng của giai cấp vô sản 
trong việc lãnh đạo cách mạng nói chung và 
trong việc thực hiện quá trình phát triển bỏ qua 
chế độ tư bản ở các nước tiền tư bản nói riêng, 
thì ở Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản là nhân tố quyết định đối với sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã 
hội chủ nghĩa. 

Vì những lẽ trên, chúng ta có cơ sở để 
tin tưởng răng, con đường quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở 
nước ta mà Đảng ta, nhân dân ta đã lựa chọn là 
con đường hợp quy luật và chắc chắn sẽ giành 
được thắng lợi. C] 
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ĐỀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 
GIỮ VAI TRÒ THEN CHỐT 
TRONG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 

ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


UA nhiều lần sắp xếp, chuyển đối, 

hệ thống doanh nghiệp nhà nước 

(DNNN) từng bước được củng cố 
và có đóng góp tích cực vào thành tựu của 
quá trình đôi mới ở nước ta. Nhiều DNNN 
đã đứng vững trên thị trường, sản xuất kinh 
doanh có hiệu quả, đóng góp nhiêu cho ngân 
sách. Năm 2000, DNNN đóng góp 39,5% 
GDP, 39,2% tổng thu ngân sách, trên 50% 
kim ngạch xuất khẩu ; nộp thuế thu nhập 
trong 10 năm (1991 - 2000) gần 64 000 tỉ 
đông và hiện có khoảng 250 đơn vị được cấp 
chứng chỉ ISO, được người tiêu dùng bình 
chọn đạt chất lượng sản phẩm cao 5 năm 
liền.. . Tuy nhiên, hệ thông. DNNN hiện đang 
nôi cộm bốn vẫn đề gay gắt trong cạnh tranh 
của kinh tế thị trường, ảnh hưởng rất lớn đến 
khả năng nắm giữ có hiệu quả vị trí then 
chốt đối với nền kinh tế thị trường định 
hướng XHCN, như sau : 

1 - Quy mô và các mối quan hệ quản lý 
của DNNN có nhiều điểm chưa hợp lý. 
DNNN phát triển còn chồng chéo, trùng lắp 
về ngành nghề, sản phẩm. Nguồn vốn hạn 


ĐOÀN DUY THÀNH ° 


hẹp nhưng lại đầu tư hình thành và phát triển 
nhiều DNNN có quy mô vốn quá nhỏ bé 
không đủ lực để tổ chức sản xuất kinh doanh 
có hiệu quả. Đây là một sự lãng phí lớn 
trong đầu tư phát triển. 

2 - Trình độ kỹ thuật, công nghệ lạc hậu 
đã và đang là lực cản lớn đối với quá trình 
nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh 
tranh các sản phâm trên thương trường. 
Nhiều loại vật tư, nguyên liệu tồn kho từ 
thời kỳ bao cấp đã lỗi thời, phâm chất đã 
giảm, không tiêu thụ được ; nhưng DNNN 
vẫn “treo” lại, chờ Nhà nước có biện pháp 
xử lý. Do đó, DN phải tăng thêm chỉ phí bảo 
quản, cất giữ, gây ứ đọng vốn, dẫn đến tình 
hình tài chính DN đã khó khăn lại càng khó 
khăn hơn. 

3 - Hiệu quả sản xuất kinh doanh của 
DNNN giảm dần, nợ nần nhiều, quan hệ 
phải thu, phải trả ngày càng lớn, tình hình 
tài chính thiếu lành mạnh. Nhà nước phải 


*® Bí thư Đang đoàn - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam 
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giúp đỡ, hỗ trợ ngày càng nhiều trong khi 
ngân sách nhà nước còn eo hẹp, tỷ lệ vay nợ 
trong và ngoài nước tăng. 

4 - DNNN cũng là một trong những “địa 
chỉ” của tệ lãng phí, tham nhũng, gây thất 
thoát, tôn thất nguồn tài lực của Nhà nước. 

Trong 3 năm gần đây, số DNNN cổ phần 
hóa và đa dạng sở hữu gần như dẫm chân tại 
chỗ ; nhiều bộ, ngành, địa phương lại thành 
lập thêm DNNN dù chưa đủ cơ sở và điều 
kiện. Phần lớn những doanh nghiệp mới 
được thành lập không thuộc ngành mũi 
nhọn, then chốt mà chủ yếu hoạt động trong 
lĩnh vực thương mại - dịch vụ, xây dựng, thì 
công xây lắp, sản xuất hàng tiêu dùng... là 
những lĩnh vực mà các thành phần kinh tế 
khác có nhiều lợi thế hơn. 

Các Tông công ty 91 tuy là những doanh 
nghiệp có nhiều lợi thế và tiểm lực, 
nhưng tình hình cũng chưa sáng sủa hơn so 
với thực trạng chung của DNNN. Về vốn, 
17 doanh nghiệp này nắm giữ tới 80 000 tỉ 
đồng/126 000 tỉ đồng. chiếm tới 63,5% tông 
số vốn ngân sách tại các DNNN, nắm giữ 
các sản phâm quan trọng nhất và luôn được 
hưởng các chính sách ưu ái của Chính phủ 
mỗi khi gặp khó khăn. Thế nhưng, số lãi 
trước thuế của 17 Tông công ty trong 6 
tháng đầu năm 2001 chỉ đạt 92% so với 
cùng kỳ, chỉ bằng 47% kế hoạch năm, vẫn 
còn 23% số các doanh nghiệp thành viên bị 
thua lõ. 

Thực trạng trên đây của DNNN là do 
4 nguyên nhân chính sau đây : 

Một là, hệ thống thể chế, chính sách đối 
với DNNN chưa được cải tiễn kịp quá trình 
đổi mới theo cơ chế quản lý của nền kinh tế 
thị trường. Hệ thống thể chế, chính sách 
hiện nay vừa thê hiện lối tư duy ©ñ, nặng cơ 
chế xin - cho, ban phát, bảo trợ đến mức tối 
đa từ ngân sách Nhà nước, từ các mệnh lệnh 
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theo ý muốn chủ quan của các cơ quan hành 
chính, quản lý cấp trên đê không chệch 
hướng và mong muốn nó làm được vai trò 
then chốt, cạnh tranh thăng lợi trên thương 
trường. Do vậy, quyền tự chủ, tự quyết định 
của DNNN trên thương trường bị tước bỏ ; 
quyền tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
những quyết định, quyết đoán cũng không 
còn... Điều đó còn gây tâm lý ÿ lại nặng nề, 
dựa dẫm vào sự bảo trợ của Nhà nước, vừa 
triệt tiều động lực, vừa không khuyến khích 
các doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất 
lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của mình. 
Trong khi đó, chính sách tiền lương bất hợp 
lý kéo dài trong nhiêu năm, vừa không 
khuyến khích, động viên được người lao 
động, không bảo đảm được cuộc sống ; vừa 
không khuyến khích những người tài giỏi 
nâng cao năng suất, hiệu quả. Chẳng hạn 
như chênh lệch tiền lương giữa công nhân 
kỹ thuật bậc cao với lao động phổ thông quá 
thấp (chỉ có 1,3 trong khi ở các nước là 
5,5)... Đó là một trong những nguyên nhân 
chính làm “chảy chất xám” và nạn tham 
nhũng trong DNNN. Ngoài ra, còn phô biến 
tình trạng “luật đá luật”, chồng chéo trái 
ngược nhau bởi sự chi phối của tính cục bộ 
và lợi ích của các bộ, ngành và các cấp quản 
lý ở địa phương ngay từ khi soạn thảo các dự 
an luật và các văn bản dưới luật. 

Hai là, tổ chức bộ máy quản lý doanh 
nghiệp chưa hợp lý. Với bộ máy quản lý 
hiện nay, hệ thống DNNN đã phải gánh chịu 
hai gọng kìm bất cứ lúc nào cũng đến kiểm 
tra mà giúp đỡ thì ít, hạch sách thì nhiều. 


Một bên là bộ, ngành, câp chủ quản của 


doanh nghiệp và một bên là các tô chức 
thanh tra, kiểm tra thuộc bộ quản lý chuyên 
ngành với hệ thống ngành đọc từ trên xuông 
dưới. Tức là, tất cả các bộ, ngành với hệ 
thống dọc, ngang đều có quyền thực hành 
chức năng của mình tại doanh nghiệp để 
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hướng dẫn, chỉ đạo, giám sát, thanh tra, 
kiểm tra... ; trên thực tế, nhiều khi đó là sự 
nhũng nhiễu phiền hà và gây tôn thất cho 
doanh nghiệp, hiệu quả thấp và không rõ rệt. 

Đáng lưu ý là sự tôn tại lâu dài của cơ chế 
bộ, ngành và cấp chủ quản với 2 chức năng 
song hành là vừa đại diện chủ sở hữu nhà 
nước, vừa làm nhiệm vụ quản lý nhà nước 
đối với DNNN đã tạo cơ sở pháp lý cho các 
cấp can thiệp quá sâu vào mọi lĩnh vực trong 
quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp. Hậu quả của cơ chế chủ quản 
là, một mặt gây tâm lý ý lại, thói quen bị 
động, thụ động, xin xỏ các điều kiện thuận 
lợi trong kinh doanh (xin vốn, quota, đầu 
mối xuất, nhập khâu, cung cấp thông tin, 
giới thiệu đối tác làm ăn...) và là địa chỉ tin 
cậy để cầu mong có sự “thông cảm” hoặc 
bao che đáng tin cậy khi doanh nghiệp có 
điều sai trái, vi phạm pháp luật... ; mặt khác, 
tạo ra thói quan liêu, hách dịch, mệnh lệnh 
cho cấp dưới thi hành với nhiều gậy chỉ huy, 
nhiều người quản lý của cơ quan chủ quản, 
nhưng cuỗi cùng là không có ai chịu trách 
nhiệm từ các “mệnh lệnh” đó. 

Ba là, đội ngũ cán bộ lãnh đạo DNNN 
chưa được phát huy và thê hiện được năng 
lực, bản lĩnh cần phải có. Yêu cầu đối với 
giám đốc trong điều kiện mới không chỉ có 
năng lực, trình độ về nghiệp vụ kinh doanh 
mà cần phải có óc sáng tạo, tinh thần trách 
nhiệm, sự nhanh nhẹn trong việc thu thập và 
xử lý thông tin, sáng suốt trong dự báo các 
tình huống trên thương trường với sự năng 
động, chủ động trong kinh doanh, có phầm 
chất vững vàng trong quá trình đối mặt với 
tiền - hàng, coi tài sản của quốc gia như của 
chính minh với ý thức “vi nhân dân phục 
vụ”, lam giau cho dân, cho nước, cho minh. 
Trách nhiệm không chi thuộc bản thân của 
từng giám đốc, mà lớn hơn, cao hơn thuộc 


về hệ thống tô chức và cán bộ trong việc 
theo dõi đề bạt, bổ nhiệm giám đốc nói riêng 
và đội ngũ cán bộ chủ chốt trong từng doanh 
nghiệp nói chung. 

Bốn !à, mô hình và cơ chế lãnh đạo của 
Đảng trong DNNN còn nhiều bất cập, nên 
chưa phát huy được tính tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm của thủ trưởng doanh Ho cà Mặt 
khác, DNNN còn là cái “túi” chứa đựng 
nhiều loại lao động. Đây lui nỗi ¡ khổ tầm của 
không ít giám đốc doanh nghiệp muốn cải 
tô, cải cách, đôi mới, sắp xếp lại nhân sự 
trong doanh nghiệp. 

Với thực trạng như vậy, dù giám đốc có 
giỏi về năng lực, trình độ, tốt về phẩm chất 
đạo đức chăng nữa thì cũng khó bề thúc đây 
doanh nghiệp phát triên, làm ăn có hiệu quả ; 
còn với những giám đốc bất lực về trình độ, 
xuống cấp về đạo đức thì doanh nghiệp càng 
đến nhanh tới sự thua lỗ, yếu kém, phá sản... 

Từ sự phân tích nhiều mặt như trên, cho 
thấy việc thua lỗ kém hiệu quả thậm chí phá 
sản của một bộ phận DNNN không phải do 
thuộc tính, bản chất của DNNN mà chủ yếu 
do con người - từ khâu hoạch định thể chế, 
chính sách, cơ chế tố chức bộ máy quản lý 
cho đến việc quản trị, điều hành trong từng 
doanh nghiệp cũng như cả hệ thống. 

Ở nước ta, dưới sự lãnh đạo của Đang, 
Nhà nước hoàn toàn có đủ năng lực và 
quyền lực để xác định những chính sách va 
các giải pháp khắc phục tôn tại, xử lý những 
hậu quả đê các DNNN đảm nhiệm được 
những vị trí then chốt với hiệu quả cao 
tạo lợi thế, điều kiện thuận lợi đối với sự 
phát triển. 

Trên tinh thần đó, tôi xin kiến nghị 5 giải 
pháp cơ bản sau đây : 

Một là, tận dụng và Sử dụng có hiệu quả 
cao nhất nguồn lực vật chất to lớn của kinh 
tế nhà nước để đây mạnh việc chuyển dịch 
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cơ cấu kinh tế từ nên kinh tế nông nghiệp 
sang nên kinh tế công nghiệp - dịch vụ với 
tốc độ nhanh hơn. Trong đó, mục tiêu ưu 
tiên hàng đầu là củng cố các DNNN đã có 
các cơ sở kinh tế vững chắc, đồng bộ ; đã và 
đang có những tiềm lực về năng suất, chất 
lượng, hiệu quả làm nòng cốt để thúc đây 
chuyển dịch cơ câu kinh tẾ, nâng cao tốc độ 
tăng trưởng. Trước mắt, cần phải tập trung 
tháo gỡ các vướng mắc trong việc hình 
thành đồng bộ các thể chế kinh tế thị trường 
vốn, lao động, đất đai, địa ốc, thông tin, 
khoa học và công nghệ... Đồng thời, để thực 
hiện được yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế nói chung, cơ cấu nông nghiệp - nông 
thôn nói riêng, phải đổi mới cơ chế và 
phương hướng đầu tư của Nhà nước, cải 
cách thực hiện hệ thống tài chính - ngân 
hàng theo hướng tập trung đầu tư cho 
chuyển dịch cơ cấu kinh tê và tôn trọng các 
cam kết với các tổ chức kinh tế - tài chính 
quốc tế. 

Cần tổ chức chỉ đạo triển khai cải cách 
đồng bộ, có hiệu quả 4 lĩnh vực then chốt : 
cải cách thể chế (chính sách, luật pháp) ; cải 
cách hành chính, bộ máy tổ chức, nhân sự ; 
cải cách hoạt động (ài chính - ngân hàng ; 
nâng cao chất lượng nguôn nhân lực. Trong 
đó, cải cách chế độ, chính sách tiền lương 
phải được coi là khâu đột phá để xoay 
chuyển toàn bộ tình hình, tạo điều kiện 
thuận lợi cho thực hiện cải cách ở các lĩnh 
vực khác. 

Hai là, vẫn đề cải cách thể chế kinh tế 
cần được Nhà nước chỉ đạo khẩn trương, 
đồng bộ, đạt được sự thống nhất chung giữa 
các bộ, ngành và các cấp quản lý nhằm khắc 
phục được những tồn tại hiện nay để tạo 
động lực phát triên. Trong 5 năm tới hình 
thành tương đối đồng bộ cơ chế quản lý nền 
kinh tế thị trường định hướng XHCN, 
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khắc phục những yếu kém, tháo gỡ những 
vướng mắc. 

Vấn đề quan trọng đặt ra đối với cải cách 
thể chế DNNN là cần phải đạt được những 
yêu cầu cải cách các loại thể chế, bao hàm 
đầy đủ các nội dung sau đây : 

(1) DNNN có mặt đúng trận tuyến then 
chốt, bảo đảm được định hướng và sự ổn 
định xã hội, an sinh nhân dân bất kỳ trong 
tình huống nào. Không phát triển DNNN 
tràn lan sang các lĩnh vực, ngành nghề mà 
các thành phân kinh tế khác có thể làm. 

(2) Tạo lập cho được những cơ sở, những 
điều kiện tối thiểu, cần thiết ban đầu cho_ 
DNNN dủ sức hoạt động với thế mạnh về 
cạnh tranh và nguồn lực trên một sân chơi 
bình đẳng ; các DNNN cũng cần cạnh tranh 
với nhau đề phát triển. 

(3) Không có sự can thiệp quá sâu của 
Nhà nước với tư cách là chủ sở hữu để quản 
lý trực tiếp về phương án sản xuất kinh 
doanh, vốn, nhân sự, tiền lương, phân phôi 
lần đầu và kiểm tra, kiểm soát đối với 
DNNN làm cho người điều hành doanh 
nghiệp phải hoạt động trong thế bị động, 
lúng túng khó khăn, không phát huy được 
tính chủ động, sáng tạo trong sản xuất kinh 
doanh mà luật pháp đã quy định. 

(4) Không có kẽ hở trong thể chế, chính 
sách để bọn xấu có thể lợi dụng, đặc biệt cần 
loại bỏ ngay bọn ăn cắp, những kẻ hám 
danh, hám lợi, lừa đảo, thông đồng trong 
ngoài để “rút ruột nhà nước”. Đồng thời, 
không hình sự hóa các quan hệ kinh tế - dân 
sự, công tác thanh tra, kiểm tra có tác dụng 
thiết thực, vừa phát hiện nhân tố mới, vừa 
phát hiện, ngăn chặn sai lầm. 

(5) Xóa bỏ cơ chế chủ quản đối với 
DNNN của các bộ, ngành, cấp quản lý hành 
chính địa phương trên cơ sở phân định rõ 
2 chức năng của đại diện chủ sở hữu 
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Nhà nước và chức năng quản lý nhà nước. 
DNNN chỉ chịu sự kiểm tra, quản lý, 
giám sát của luật pháp nói chung, của các bộ 
quản lý chuyên ngành ở từng lĩnh vực nói 
riêng. Bộ trưởng Bộ Tài chính được Thủ 
tướng Chính phủ ủy quyên làm đại diện chủ 
sở hữu nhà nước, thông qua một hệ thống 
tổ chức đầu tư vốn cho DNNN theo phương 
thức hạch toán kinh doanh, chứ không 
phải cấp vốn bằng phương thức hành chính 
như trước. 

(6) Luật hóa về trách nhiệm thực hiện 
quy chế dân chủ tại doanh nghiệp và trách 
nhiệm của người thủ trưởng thuộc cơ quan 
chủ quản và người giám đốc phải chịu trách 
nhiệm bôi thường, chịu trách nhiệm hình sự 
trước pháp luật về sự tôn thất, thua lỗ của 
doanh nghiệp. 

(0) Các chức danh có trách nhiệm chủ 
yếu về quản trị, điều hành DNNN cần áp 
dụng những phương pháp tuyên chọn 
nghiêm túc đúng ngành, nghề đào tạo, chặt 
đứt những đường dây móc ngoặc trên dưới, 
trong ngoài về cán bộ, phải có sự cam kết 
trước pháp luật đối với cán bộ được bổ 
nhiệm vào các chức danh này. 

Yêu câu cao nhất của các loại thể chế đối 
với DNNN nói riêng, kinh tế nhà nước nói 
chung là, một mặt, phải thể hiện được những 
loại tài sản - vốn liếng, cơ sở vật chất đang 
do nhà nước sở hữu, là tài sản có chủ chứ 
không phải là tài sản vô chủ, không thể bòn 
rút, đục khoét, ăn cắp... ; mặt khác, cơ chế 
quản lý không trói buộc DNNN, làm cho nó 
rơi vào tình trạng bị động, thụ động, Ở lại, 
tạo ra thói quen ăn gian nói dối, nịnh bợ 
không phát huy được tính chủ động, năng 
động và sáng tạo của chính nó. 

Ba là, trách nhiệm quản lý, điều hành 
DNNN cần được xác định rõ và giao cho 
một người là Tổng giám đốc. Do vậy, trong 


quy chế làm việc của doanh nghiệp, 
Nhà nước phải phân định rõ chức năng, 
nhiệm vụ, quyên hạn, trách nhiệm và môi 
quan hệ giữa Tổng giám đốc với bí thư đảng 
bộ ; tập thể ban giám đốc với tập thể Ban 
Thường vụ đảng bộ doanh nghiệp. Khi trách 
nhiệm rõ ràng, quyền hạn phân minh giữa 
cá nhân và tập thê thì mới tránh được tỉnh 
trạng chồng chéo, dẫm đạp, đùn đấy, ỷ lại 
nhau từ trong nội bộ doanh nghiệp và mới 
có thể thành công trong kinh doanh. 

Để làm được việc đó, Nhà nước phải 
chọn lựa, thi tuyên, để cử người có năng lực, 
trình độ, phẩm chất xứng đáng đại diện chủ 
sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp.. Đối 
vỚI "Tổng giám đốc DNNN phải qua thi 
tuyên. nghiêm túc, được sát hạch qua một 
hội đồng giám khảo về các phương ấn sản 
xuất kinh doanh, có sự cam kết trách nhiệm 
trước pháp luật về sự tôn tại và phát triên 
của doanh nghiệp, và bôi thường vật chất 
nếu để xây ra tốn thất. Tống giám đốc tuân 
thủ và hoạt động theo luật pháp trong mọi 
lĩnh vực mà doanh nghiệp đang kinh doanh, 
thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, 
quyết định các công việc của doanh nghiệp 
và chịu trách nhiệm trước Nhà nước, 
trước pháp luật về những quyết định đó. Nếu 
1, 2 năm mà sản xuất kinh doanh không đạt 
hiệu quả thì trước hết bãi miễn chức vụ, sau 
đó tùy vụ việc vi phạm mà xử lý hành chính 
hay truy tố. 

Bốn là, xóa bỏ hẳn cơ chế chủ quản đối 
với DNNN. Có ý kiến lo ngại rằng, nếu Nhà 
nước g1aO cho Bộ Tài chính đại diện chủ SỞ 
hữu vốn nhà nước, thông qua hệ thống tô 
chức dọc của ngành này để thực hiện đầu tư 
vốn các loại DNNN thì e không đảm đương 
nôi nhiệm vụ. Và quan trọng hơn, họ còn 
cho rằng với cơ chế đó, chỉ khác trước đây 
có nhiều bộ, cấp chủ quản thì nay tập trung 
vào một bộ - Bộ Tài chính. Xoay quanh chủ 
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đề này, ý kiến còn khác nhau là chuyện bình 
thường. Chúng tôi cho rằng, với cơ chế này 
sẽ tạo ra sự thay đối vê chất trong quan hệ 
quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà 
nước trong các loại hình doanh nghiệp nhà 
nước. Bởi vì, khi tập trung vào một đâu mối 
chịu trách nhiệm chính trong việc đầu tư, 
quản lý và sử dụng vốn nhà nước thì chỉ có 
một địa chỉ chịu trách nhiệm duy nhất trước 
Nhà nước, trước pháp luật về gìn giữ và phát 
triển các loại tài sản thuộc sở hữu toàn dân. 
Mặt khác, sẽ giải quyết kịp thời, thống nhất 
những vấn đề phát sinh trong thực tiễn về tài 
sản, vốn liếng của Nhà nước trong quá trình 
hoạt động của các loại hình DNNN. Trong 
thời đại công nghệ thông tin phát triển, mỗi 
xí nghiệp cân có một trang Web, và hàng 
ngày Bộ Tài chính có thể nắm trọn tình hình 
các doanh nghiệp. 

Điều đó, hoàn toàn khác với việc phân 
tán cho nhiêu đâu mối với tư cách là bộ, 
ngành, cấp hành chính chủ quản với 2 chức 
năng vừa đại diện chủ sở hữu, vừa quản lý 
nhà nước theo cơ chế hiện hành trong việc 
đầu tư, quản lý và sử dụng nguôn vốn của 
Nhà nước. Từ đó, các bộ, ngành sẽ chuyên 
tâm hơn vào chức năng quản lý nhà nước, 
còn doanh nghiệp nhà nước sẽ giảm bớt 
được nhiều đầu mối phải “trình bâm”. 

Chuyển đối một cách hữu hiệu từ phương 
thức đầu tư, quản lý vốn và sử dụng vốn nhà 
nước theo cách quản lý hành chính thông 
qua việc cấp phát vốn từ ngân sách nhà nước 
sang phương thức đầu tư, quản lý và sử dụng 
vốn nhà nước theo phương pháp hạch toán 
kinh doanh XHCN đỗi với quá trình đầu tư 
vốn cho các loại hình doanh nghiệp nhà 
nước theo những mục tiêu và các tiêu chí 
hiệu quả về kinh tế - chính trị - xã hội. 

Đối với các DNNN, trước đây, có quá 
nhiều bộ, ngành, cấp hành chính chủ quản 
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thì nay, chỉ có một cơ quan “chủ quản” duy 
nhất trong việc đầu tư vốn cho doanh nghiệp 
nhà nước. Đó là sự giải phóng, cởi trói đáng 
kể cho DNNN mà lâu nay họ đã từng gánh 
chịu mọi hậu quả của cơ chế chủ quản. Giả 
sử những tiêu cực, những nhiễu vẫn tiếp tục 
phát sinh với một cơ quan chủ quản duy 
nhất, đó là địa chỉ dễ truy tìm, quy trách 
nhiệm và xử lý. 

Vấn đề quan trọng nhất, có tầm quyết 
định đến hiệu quả của mô hình trên là về 
mặt tổ chức, phải chọn được người tài để 
quản lý, phải thực hiện 3 lợi ích rất nghiêm 
minh bảo đảm người tài được hưởng thụ 
xứng đáng. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có 
đủ sức hội nhập và cạnh tranh trên thương 
trường quốc tế. Do đó, việc đối mới tổ chức, 
quản lý DNNN là cấp bách ; phải kiên quyết 
loại bổ mô hình không đem lại hiệu quả. 

Việc nắm tình hình và chỉ đạo từ Thủ 
tướng đến các Bộ xuống thắng DNNN thông 
qua mạng lưới thông tin, trang Web chung 
gắn với trang Web từng doanh nghiệp nhanh 
nhạy, kịp thời và không tốn phí nhiều. Khi 
cân kiểm tra cụ thể một DNNN sẽ cử cân bộ 
xuống trực tiếp kiểm tra. Việc quan trọng 
nhất là có giám đốc giỏi, hạch toán rõ ràng 
theo pháp luật, cập nhật đầy đủ hàng ngày 
trên trang Web. Có thể bắt đầu thực hiện ở 
các Tông công ty 90, 91 ; sau đó đúc rút 
kinh nghiệm và nhân rộng. 

Xóa bỏ hẳn cơ chế bộ và cấp hành chính 
chủ quản, thì ranh giới doanh nghiệp trung 
ương và doanh nghiệp địa phương cũng 
không còn như trước. Nó sẽ được hình thành 
dưới dạng công ty mẹ, công ty con ; hay một 
doanh nghiệp lớn với những doanh nghiệp 
nhỏ cùng kinh doanh một ngành nghề, một 
loại sản phâm từ trên xuống với tư cách là vệ 
tinh, thầu phụ ; hoặc là Tổng công ty lớn với 
những công ty thành viên không phải 
ép buộc từ mệnh lệnh hành chính mà xuất 
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phát từ ý thức tự nguyện để đạt được hiệu 
quả cao. Như vậy, chỉ có 2 cơ quan được 
Thủ tướng Chính phủ ủy nhiệm trong việc 
quyết định thành lập và đầu tư vốn cho 
DNNN là Bộ Kế hoạch và Đầu tư và 
Bộ Tài chính. Trong đó, Bộ trưởng Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thẩm 
định và Bộ trưởng Bộ Tài chính tổ chức đầu 
tư vốn theo phương thức hạch toán kinh 
doanh chứ không phải cấp vốn theo phương 
thức quản lý hành chính từ ngân sách nhà 
nước và phải chịu trách nhiệm trước Thủ 
tướng Chính phủ trong việc tính toán đầu tư, 
quản lý và kinh doanh vốn trong DNNN sao 
cho đạt hiệu quả cao. 

Năm là, mối quan hệ giữa Đảng và chính 
quyền trong hoạt động của DNNN cũng cần 
được nghiên cứu, bố sung, điều chỉnh. Các 
đảng bộ, chỉ bộ trong doanh nghiệp thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo chính trị, 
tư tưởng, tổ chức cần nắm vững hành động 
của đảng viên, đặc biệt về phẩm chất đạo 
đức ; lãnh đạo đảng viên hoàn thành nhiệm 
vụ chuyên môn được phân công ; thực hiện 
vai trò giám sát, kiêm tra, giữ vững nền nếp 
sinh hoạt, phê và tự phê đê quản lý 
đảng viên và giữ gìn đoàn kết nội bộ trong 
đảng bộ theo điêu lệ Đảng, pháp luật của 
Nhà nước. 

Thông qua sự lãnh đạo về chính trị - tư 
tưởng - tổ chức trong các DNNN, các tô 
chức cơ sở Đảng tìm ra những biện pháp đê 
nâng cao đạo đức, phẩm chất của đảng viên, 
sự năng động, sáng tạo, tài giỏi của doanh 
nghiệp. Đồng thời, tìm các giải pháp tích tụ, 
tập trung vôn, đầu tư đôi mới công nghệ đề 
mở rộng, phát triển doanh nghiệp, thực hiện 
nghĩa vụ với ngân sách ngày càng cao từ 
hiệu quả kinh doanh của mình. DNNN phải 
nêu gương tốt về năng suất, chất lượng, hiệu 
quả, chấp hành tốt pháp luật. hướng dẫn, 


” kẠ 
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giúp đỡ các loại hình doanh nghiệp khác 
cùng phát triển ; tạo công ăn việc làm cho 
người lao động, giúp đỡ, hướng dẫn những 
vùng dân cư chung quanh trụ sở doanh 
nghiệp thực hiện xóa đói, giảm nghèo, từng 
bước biết cách làm ăn, vươn lên làm giàu. 

Các DNNN thực hiện tốt các vấn đề nêu 
trên nhằm góp phần củng cố mối quan hệ 
liên minh công - nông - trí thức trong cơ chế 
mới theo đường lối của Đảng. Từ đó, tạo 
công ăn việc làm cho người lao động, tăng 
thu nhập cho đời sống nông dân, thực hiện 
từng bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp nông thôn một cách thiết thực. 
Và như vậy, DNNN sẽ góp phần giải quyết 
có hiệu quả thị trường tiêu thụ, cung cấp 
thông tin, xử lý vốn và tiếp cận với những 
tiến bộ khoa học và kỹ thuật sản xuất, kinh 
doanh hiện đang là những mặt yếu kém của 
doanh nghiệp vừa và nhỏ ; tạo điều kiện để 
phát triển nhanh các loại hình doanh nghiệp 
dân doanh trên các địa bàn, các vùng lãnh 
thổ, nhất là các vùng sâu, vùng xa ; tạo điều 
kiện đề khép dần khoảng cách giàu nghèo 
ngày càng doãng ra giữa thành thị và nông 
thôn nói chung, trên từng vùng, từng địa bàn 
dân cư nói riêng. 

Vai trò, vị trí then chốt của DNNN trong 
cơ chế mới phải nhằm đạt được những mục 
tiêu, yêu cầu như trên để thúc đấy sự phát 
triển từ nội tại của đời sống kinh tế - xã hội, 
nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả trên thị 
trường nội địa, trong quan hệ kinh tế khu 
vực và quốc tế. Đạt được điều đó, chỉ có một 
phương cách duy nhất đúng là Đảng lãnh 
đạo, Nhà nước quản lý, chỉ đạo với đầy đủ 
quyết tâm, quyết liệt để “tuyến đúng người 
giỏi, ưu đãi người tài, bảo VỆ người trung 
thực, loại bỏ kẻ nịnh bợ, xóa đi phường 
gian dối, bài trừ được tham những” trong 
các đơn vị kinh tế nhà nước. 
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Cộng sản phối hợp với Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức cuộc Hội thảo khoa học 


thực tiễn : 


“Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, huyện”. 


Xin trân trọng giới thiệu một số bài phát biểu quan trọng trong Hội thảo. 


XU LÝ DÚNG CÍC^ 


z.- ^ 
ÔI OUAN HỆ 


TRONG CÔNG TÁC CẤN BỘ 


ÁN đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ 

\ / lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, huyện” 

được giới hạn ở cán bộ lãnh đạo và 

quản lý mà không phải cán bộ nói chung, và 

cũng giới hạn ở cấp tỉnh, huyện, chứ không 

phải là ở tất cả các cấp ; song đó lại là vấn 

đề rất quan trọng trong công tác xây dựng 

đội ngũ cán bộ nói chung của Đảng, bởi 
hai lẽ : 


Một : Tỉnh và huyện, gọi chung là địa 
phương. Mà các địa phương chính là chiếc 
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câu nối giữa trung ương và cơ sở (tôi không 
coi đó là cấp trung gian). Địa phương không 
phải cấp chiến lược, lãnh đạo vĩ mô, nhưng 
cũng không phải chỉ là cấp chiến thuật, trực 
tiếp giải quyết những vấn đề vi mô như cơ 
sở. Nhưng, nếu muốn biến những vấn đề 
chiến lược ở cấp vĩ mô thành những hành 
động cụ thể mang tính chiến thuật ở cấp vi 
mô thì nhất thiết không thể không có bàn 
tay của tỉnh, huyện mà ta hay gọi là cấp 

“trung mô” (trung mô tỉnh thì gần với trur.g 
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ương hơn, còn trung mô huyện thì lại gân 
với cơ sở hơn). 

Hai : Xét về mặt số lượng, nếu tôi không 
nhầm, thì tổng số cán bộ lãnh đạo và quản 
lý ở tinh và huyện lớn hơn cán bộ lãnh đạo, 
quản lý ở trung ương hay ở cơ sở. Bộ mặt và 
tấm lòng của Đảng và Nhà nước, nếu biểu 
hiện trong đội ngũ cán bộ thì trực tiếp nhất 
đối với nhân dân lại là cán bộ tỉnh, huyện. 

Như vậy, khi nói đến việc xây dựng đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, 
huyện, chúng ta không thể không nói đến 
việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo và 
quản lý nói chung của Đảng. 

Khi nghiên cứu lại Nghị quyết Trung 
ương 3, khóa VIII về “Chiến lược cán bộ 
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước”, các Nghị quyết của Trung 
ương 6, 7 và 8 (khóa VIII), phần xây dựng 
Đảng trong Báo cáo Chính trị Đại hội IX và 
Nghị quyết Trung ương 4 mới đây ; thật khó 
mà nói gì hơn là những vấn đề mà Trung 
ương đã nêu. Tuy vậy, khi nghiên cứu chiến 
lược cán bộ, liên hệ với vấn đề xây dựng đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cấp tỉnh, 
huyện, tôi đặc biệt chú ý hai điểm sau : 

Một là : Trong 5 bài học kinh nghiệm vê 
công tác cán bộ, bài học thứ ba ghi như sau : 
Có quan điểm và phương pháp đánh giá, sử 
dụng cân bộ một cách khách quan, khoa 
học, công tâm. Xử lý các mối quan hệ giữa 
đức và tài, quyên hạn và trách nhiệm, nghĩa 
vụ và lợi ích, giai cấp và dân tộc, tiêu chuẩn 
và cơ cầu, năng lực thực tế và bằng cấp (cả 
danh hiệu và danh xưng), cân bộ đương 
chức và cán bộ về hưu. 
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Hai là : Trong 4 quan điểm về xây dựng 
đội ngũ cán bộ, quan điểm thứ ba ghi như 
sau : gắn việc xây dựng đội ngũ cán bộ 
với xây dựng tổ chức và đổi mới cơ chế, 
chính sách. 

Ở điểm thứ hai này, đúng như Đảng ta 
thường nói : Sức mạnh của một đẳng chính 
trị được quyết định ở 3 nhân tố chủ yếu : 
a) Đường lối chính trị ; b) Tổ chức ; c) Cán 
bộ. Đường lối chính trị bao gồm cả cương 
lĩnh chính trị, đường lối, chiến lược và sách 
lược trong từng thời kỳ - và cả những chủ 
trương, chính sách cụ thể. Đường lối chính 
trị đúng là nhân tố số 1. Sau khi có đường 
lối đúng thì phải có tổ chức thích hợp để bảo 
đảm thực hiện đường lối. Nhiệm vụ chính trị 
quyết định tổ chức. Không thê sáng lập ra 
một tổ chức mà nhiệm vụ chính trị không rõ 
ràng. Một tổ chức với nhiệm vụ chính trị rõ 
ràng, đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ bảo 
đảm. Vì nhiệm vụ chính trị mà đặt ra tổ 
chức, và vì tổ chức mà xếp đặt cán bộ chứ 
không phải ngược lại, vì cán bộ mà để ra tô 
chức, rồi lại vì đã có tô chức thì phải bày ra 
cho nó một nhiệm vụ mà nhiệm vụ ấy thì lại 
không cần thiết cho sự nghiệp cách mạng. 

Vậy là, găn việc xây dựng đội ngũ cán bộ 
với xây dựng tổ chức, đổi mới cơ chế, chính 
sách là hoàn toàn đúng. Nếu chỉ chăm bãm 
vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đòi hỏi 
cán bộ phải như thế này, hay như thế khác 
mà không đặt cán bộ ấy trong tô chức và 
xây dựng tổ chức, không giải quyết tốt các 
cơ chế, chính sách (tuyên chọn, đào tạo, bôi 
dưỡng, sử dụng, đề bạt, kỷ luật, đãi ngộ...) 
thì chắc chắn, việc xây dựng đội ngũ cán bộ 
không thành công. 
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Ở điểm thứ nhất, bài học về đánh giá cán 
bộ, về bảy mối quan hệ mà tôi vừa trích ở 
trên, thì ở trung ương hay ở địa phương (tỉnh 
và huyện) đều phải xử lý thỏa đáng. Xin lẫy 
thí dụ ở ba mối quan hệ phổ biến sau đây : 

+ Mối quan hệ giữa đức và tài : Đẳng ta 
coi trọng tiêu chuẩn cán bộ, phải coi trọng 
cả đức và tài, đức là gốc. Nhưng thế nào là 
đức, thế nào là tài, thì không phải ai cũng 
nhận thức đúng, nhất là trong xử lý cụ thể. 
Xin nhắc lại ba tiêu chuẩn chung trong 
chiến lược cán bộ : 

Tiêu chuẩn 1 : Có tỉnh thần yêu nước sâu 
sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định 
mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường 
lối của Đảng, chính sách và pháp luật của 
Nhà nước. 

Tiêu chuẩn 2 : Cần, kiệm, liêm, chính, 
chí công, vô tư. Không tham nhũng và kiên 
quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý 
thức tổ chức, kỷ luật, trung thực, không cơ 
hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được 
nhân dân tín nhiệm. 

Tiêu chuẩn 3 : Có trình độ hiểu biết về lý 
luận chính trị, quan điểm đường lối của 
Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà 
nước ; có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ 
năng lực và sức khỏe để làm việc có hiệu 
quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. 

Xét một cách chung nhất thì có thể xếp 
tiêu chuẩn 1 và 2 là đức, bởi nó bao gồm sự 
trung thành và tính kiên định cách mạng, 
đạo đức cách mạng và tư cách cá nhân. Cho 
nên, ta xếp tiêu chuẩn 3 là tài vì nó đề cập 
tới trình độ, năng lực cán bộ. Nhưng phải 
chăng sự kiên trì chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
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và tư tưởng Hồ Chí Minh, sự kiên định 
mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội chỉ là đức không ? Nếu cán bộ không 
đủ tri thức, không quan niệm đúng đắn 
về chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh thì có khi sự kiên trì lại trở 
thành giáo điều và bảo thủ ; nếu không tiếp 
cận được những quan niệm đổi mới về chủ 
nghĩa xã hội thì cũng sẽ là bảo thủ, là lực 
cản của đổi mới. 

Nếu kiên quyết đấu tranh chống tham 
nhũng là nói về đức. Nhưng nếu chỉ kiên 
quyết đấu tranh mà không có tri thức về vấn 
đề chống tham nhũng, không phân biệt được 
thế nào là tham nhũng với trách nhiệm làm 
thất thoát tài sản của Nhà nước, đặc biệt là 
nếu không có hiêu biết về luật pháp và định 
ra các biện pháp đấu tranh chống tham 
nhũng, tức là có tài thì có khi sự kiên quyết 
ấy lại trở thành sự chống lung tung và chỉ 
còn là lời nói suông chứ không trở thành 
hành động cụ thể. 

Chưa biết sự phân biệt giữa đức và tài của 
cán bộ ở trung ương hay ở cấp địa phương 
dễ hơn. 

+ Mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ 
cấu : Chúng ta thường nói, giữa tiêu chuẩn 
và cơ cấu thì phải lấy tiêu chuẩn làm trọng 
trước hết. Nhưng sau mỗi kỳ bầu cử, nhìn 
vào thành phần cấp ủy, lại hay có nhận xét 
răng, đó trước hết vẫn là cơ cấu. Vậy cái 
khó là ở chỗ nào ? ở chỗ có sự cần thiết phải 
quan tâm đến cơ câu hay không. Mà cơ cấu 
thì gồm nhiều loại : giai cấp, dân tộc, địa 
phương, nữ, trẻ - già v.v. Nếu cứ lấy tiêu 
chuẩn mà so thì ngoại trừ những trường hợp 
riêng biệt, những cơ quan và đơn vị cụ thể 
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nào đó, thường là cân bộ dân tộc ít người 
trình độ không băng cán bộ người Kinh, nữ 
không bằng nam, trẻ không bằng già... 
Nhưng rõ ràng là, trong một cấp ủy chỉ có 
nam mà không có nữ, chỉ có già mà không 
có trẻ ; ở các địa phương miễn núi chỉ có 
Kinh mà không có Thượng hoặc là Thượng 
quá ít v.v. cũng không ôn. Cấp ủy một tỉnh 
không chỉ vì tiêu chuẩn mà dồn cán bộ vào 
một huyện, thị nào đó ; và cấp ủy huyện, thị 
thì không chỉ dồn cho một xã, phường nào 
đó. Một cân bộ lãnh đạo và quản lý lâu năm 
thường có trình độ cao hơn một cán bộ trẻ, 
nhưng không vì thế mà không chọn cán bộ 
trẻ để thay thế. Cho nên, đừng vì cơ cấu mà 
bất chấp tiêu chuẩn, nhưng lại không thể 
tuyệt đối hóa tiêu chuẩn để rồi không chú 
trọng đến cơ cấu. Có khi cơ cấu tự nó trở 
thành tiêu chuẩn. 

+ Mối quan hệ giữa năng lực thực tế và 
bằng cấp : Thông thường, chất lượng cán bộ 
được quyết định trước hết bởi năng lực thực 
tế chứ không phải bằng cấp. Nhưng trong 
khi đánh giá cán bộ, cách dễ làm nhất lại là 
xem xét bằng cấp chứ không phải xem xét 
năng lực thực tế. Bằng cấp là gì ? là chứng 
chỉ về một trình độ được đào tạo, còn trình 
độ đó được thử thách trong hoạt động thực 
tiễn mới trở thành năng lực thực tế. Sau Đại 
hội IX, với việc đồng chí Nông Đức Mạnh 
được bầu làm Tông Bí thư, một số cơ quan 
thông tấn phương Tây nhận xét rằng, đây là 
ông Tống Bí thư đầu tiên của Đảng ta có 
bằng đại học. Người ta cũng bảo rằng, trong 
nước ta hiện nay số người có bằng đại học 
và trên đại học nhiều hơn trước, có nghĩa là 
Đảng ta đang trong xu thế tri thức hóa đội 
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ngũ cán bộ. Nhận xét đó đúng với thực tế 
khách quan. Nhưng có phải khi ta bầu 
những đồng chí đó vào trung ương là ta xem 
xét trước hết ở bằng cấp mà không tính đến 
năng lực thực tế không ? Không phải. Các 
đồng chí Tổng Bí thư trước đây của Đảng ta 
quả thật là chưa có ai có bằng đại học, 
nhưng xét về trình độ và năng lực thực tế thì 
vượt xa đại học, là thầy của đại học cũng 
nên. Tôi cho rằng, đó không phải chỉ là tri 
thức về hoạt động thực tiễn, về khoa học xã 
hội, lý luận Mác - Lê-nin mà cả tri thức về 
khoa học tự nhiên. Thông thường bằng cấp 
và trình độ đi đôi với nhau, nhưng không 
phải không nhiêu trường hợp bằng cấp một 
đẳng mà trình độ lại một nẻo, nhất là khi, đó 
là bằng cấp giả hay bằng cấp rởm. 

Nói thế để nhấn mạnh tính khách quan 
trong đánh giá cán bộ giữa năng lực thực tế 
và bằng cấp mà hoàn toàn không có ý gì coi 
thường bằng cấp. Quyết định của Trung 
ương 3 (khóa VI) về đào tạo và bồi dưỡng 
cán bộ là : Phấn đấu chậm nhất là từ 
năm 2005 trở đi, nói chung những cán bộ 
chủ chốt dưới 45 tuổi, từ cấp huyện trở lên 
ít nhất phải có trình độ đại học về chuyên 
môn, cao cấp về lý luận chính trị. Có nghĩa 
là phải có bằng cấp, bằng cấp phản ảnh trình 
độ, và trinh độ gắn liền với năng lực thực tẾ. 

Kết luận lại : Có rất nhiều mối quan hệ 
trong công tác cán bộ. Và bất kỳ mối quan 
hệ nào cũng đều phải được xử lý đúng. Có 
xử lý đúng các mối quan hệ ấy thì công 
tác cán bộ mới trôi chảy. Đó là chuyện 
của trung ương, mà cũng là chuyện của 
tính, huyện. 
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HÚNG ta đang ở năm đầu của thế 

kỹ XXI. Đây là một thời điểm lịch sử 

hết sức quan trọng đối với Việt Nam. 
Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung 
ương tại Đại hội IX của Đang đã nhận định : 
“Thế kỷ XXI có thể sẽ có nhiều biến đổi to 
lớn trong quá trình phát triển, làm biến đổi 
sâu sắc các lĩnh vực của đời sống xã hội”. 
Nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, nặng nề đang đặt 
ra cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam là phải 
tạo ra những tiên đề căn bản cho quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội tiếp tục phát triển với 
quy mô lớn và tốc độ cao. Trong tiến trình 
không thể đảo ngược của công cuộc đôi mới, 
cần phải tiếp tục khắc phục những tôn tại từ cơ 
chế quan liêu, bao cấp cũ, đồng thời phải giải 
quyết một cách có hiệu quả nhiều vấn đề hết 
sức mới. Tình hình đó đòi hỏi đội ngũ cân bộ 
của Việt Nam phải có đầy đủ phẩm chất cách 
mạng, bản lĩnh chính trị, hiểu biết lý luận và 
tỉnh thông nghiệp vụ, vững vàng kiên định 
đông thời rất thông minh sáng tạo. 

Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần 
thứ 3 (khóa VIII) đã chỉ rõ, đông thời với việc 
xây dựng đường lối chính trị và chiến lược kinh 
tế, xã hội và an ninh, quốc phòng phải xây dựng 
cho được một đội ngũ cán bộ ngang tâm với 
những nhiệm vụ của thời kỳ lịch sử mới, trong 
đó phái đặc biệt chú trọng đội ngũ cốt cán ở các 


NGUYÊN DUY HÙNG ° 


cấp, trước hết là ở cấp chiến lược và cấp cơ sở. 
Một trone những nội dung quan trọng nhất của 
chiến lược cán bộ là phải tạo được nguôn cán 
bộ, xây dựng được quy hoạch và chăm lo đào 
tạo đội ngu cán bộ. 

Lãnh đạo, quản lý nói chung là công tác có 
tầm quan trọng đặc biệt do tác động chính trị, 
kinh tế, xã hội của nó ; đồng thời cũng mang 
tính đặc biệt tinh tế, phức tạp do đối tượng tác 
động của công việc. Để có thể điều chỉnh được 
các quá trình phát triển kinh tế - xã hội, người 
cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, huyện phải 
hiểu biết được bản chất và tính quy luật của các 
hiện tượng, quá trình xã hội đó, làm sao có thể 
tập hợp, tô chức, định hướng suy nghĩ và hành 
động của quần chúng, phải hiểu và “biết làm 
việc với con người”. 

Đó là công việc hết sức khó khăn và phức tạp 
mà đề làm tốt công việc đó, người cán bộ lãnh 
đạo, quản lý cấp tỉnh, huyện không thể chỉ có ý 
chí và lòng nhiệt thành, mà còn phải được trang 
bị kỹ lưỡng về tri thức và nghiệp vụ công tác 
lãnh đạo. Có thể nói lãnh đạo, quản lý cũng là 
một nghê nghiệp, với những “quy trình công 
nghệ” tinh tế, nghiêm ngặt. Số đông cán bộ 
lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, huyện của chúng ta 
vốn là những cán bộ được đào tạo về nghiệp vụ 
chuyên môn, nhưng ít được huấn luyện, đào tạo 


* TS. Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương 


Số 3 (tháng 1 năm 2002) 


Hội thảo khoa học - thực tiễn 


Tạp chí Gộng sản 


về nghiệp vụ lãnh đạo, quản lý. Người cán bộ 
lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, huyện trong giai 
đoạn hiện nay, nhất là bước sang thế kỷ XXI, 
không phải chỉ là một nhà quản lý, chuyên môn 
thuần túy mà còn phải hoạt động như một nhà 
chính trị chuyên nghiệp. Họ không chỉ làm việc 
một cách mò mâm với vốn liếng kinh nghiệm 
tự tích lũy qua thực tế công tác của bản thân, 
mà phải được đào tạo một cách công phu, 
chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, đê đáp ứng được 
những yêu cầu chất lượng của công việc. 

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung 
ương tại Đại hội IX của Đảng chỉ rõ phương 
hướng của công tác đào tạo, bôi dưỡng cán bộ 
trong thời gian tới : “Đào tạo, bôi dưỡng cán 
bộ, công chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, 
quản lý vê đường lối. chính sách, vê kiến thức 
và kỹ năng quản lý hành chính nhà nước... xây 
dựng, chỉnh đốn các học viện, trường và trung 
tâm chính trị, nâng cao chất lượng và hiệu quả 
đào tạo, bôi dưỡng cán bộ, trước hết đối với cán 
bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ; chống các biểu 
hiện tiêu cực trong giảng dạy và học tập”. Đại 
hội cũng xác định mục tiêu cụ thể : “Tù nay đến 
năm 2005, phần lớn cán bộ lãnh đạo chủ chốt 
từ cấp huyện trở lên học xong chương trình cao 
cấp vê lý luận chính trị và có trình độ đại học 
vê một chuyên ngành nhất định”. 

Để có thể thực hiện tốt theo phương hướng, 
mục tiêu của công tác đào tạo, bôi dưỡng cân 
bộ lãnh đạo, quan lý trong đó có cán bộ lãnh 
đạo, quản lý cấp tính, huyện do Đại hội IX của 
Đăng đã đề ra cần phải có những giải pháp 
đồng bộ và có tính khả thi cao. 

1. Trước hết, phải xây dựng cụ thể hóa 
tiêu chuẩn các chức danh cán bộ lãnh đạo, 
quản lý cấp tỉnh, huyện. 

Quán triệt sâu sắc nhiệm vụ cách mạng Việt 
Nam trong những năm tới đã được Đại hội IX 
của Đảng xác định ; phân tích sáng tỏ những 
yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, 
quản lý cấp tỉnh, huyện. Trên cơ sở đó xác định 


một cách cụ thể những mục tiêu đào tạo phù 
hợp với đội ngũ cán bộ này. 

Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VITI) đã nêu 
lên 3 tiêu chuẩn chung cho đội ngũ cán bộ chủ 
chốt trong hệ thống chính trị của Việt Nam 
trong giai đoạn hiện nay. Một trong những tiêu 
chuẩn đó, đã xác định cụ thể là có trình độ hiểu 
biết về lý luận chính trị, có trình độ văn hóa, 
chuyên môn, đủ năng lực và sức khỏe để làm 
việc có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu nhiệm 
vụ được ø1ao. 

Riêng đối với người cán bộ lãnh đạo, quản 
lý, Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VHI) còn 
nhấn mạnh những tiêu chuẩn sau đây : 

* Có bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sơ 
lập trường giai cấp công nhân, tuyệt đối trung 
thành với lý tưởng cách mạng, với chủ nghĩa 
Mác Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, có năng 
lực dự báo và định hướng sự phát triển, tổng kết 
thực tiễn, tham gia xây dựng đường lối và khả 
năng đấu tranh bảo vệ quan điểm đường lối của 
Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. 

* Gương mẫu về đạo đức, lối sống. Có tác 
phong dân chủ, khoa học, có khả năng tập hợp 
quân chúng, đoàn kết nội bộ. 

* Có kiến thức về khoa học lãnh đạo và 
quản lý, đã học tập có hệ thống ở các trường 
của Đảng, Nhà nước và đoàn thê nhân dân, trải 
qua hoạt động thực tiễn có hiệu quả cao. 

Cần phải căn cứ vào những tiêu chuẩn 
chung trên đây để xây dựng cụ thể hóa tiêu 
chuân các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý 
cấp tỉnh, huyện. “Trên cơ sở đó xác định mục 
tiêu đào tạo ở mỗi hệ Tớp phải phù hợp và đáp 
ứng những tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn 
riêng của từng loại cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp 
tỉnh, huyện. Có như vậy, công tác đào tạo, bôi 
dưỡng đội ngũ cán bộ này mới được triên khai 
đúng hướng, đáp ứng được những yêu cầu của 
thời kỳ mới. 

2. Làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguôn 
cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, huyện 
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trong những năm trước mắt (2001 - 2005) và 
cho lâu dài (2006 - 2010). : 

a - Đối với nguôn cán bộ diện quy hoạch dự 
bị các chức danh cán bộ quản lý cấp tỉnh, huyện 
trước mắt. 

Cần rà soát lại quy hoạch, căn cứ lại tiêu 
chuẩn chức danh đã xây dựng mà đánh giá lại 
thực chất mặt mạnh, mặt yếu, khả năng và triển 
vọng của từng người. Qua đó mà đưa ra khỏi 
diện quy hoạch đối với những cán bộ không đủ 
tiêu chuẩn. Đồng thời đánh giá, lựa chọn bổ 
sung số cán bộ ngoài diện quy hoạch đủ tiêu 
chuẩn phải có triên vọng đưa vào diện quy 
hoạch. Đối với những. địa phương, đơn vị chưa 
xây dựng quy hoạch cần xem xét lại nguồn cán 


bộ cụ thể, có thể chuyền cán bộ đủ tiêu chuẩn - 


từ nơi khác đến bổ sung cho nơi thiếu, khắc 
phục tình trạng khép kín, cục bộ địa phương. 

b - Đối với cán bộ diện quy hoạch đào tạo 
lâu dài. 

Cần xem xét lựa chọn nguôn cân bộ đưa vào 
quy hoạch đào tạo lâu dài là những người ưu tú 
trong những người lao động trẻ, công nhân trẻ, 
cân bộ, công chức trẻ ở cơ sở, trong sinh viên 
giỏi, trong lực lượng vũ trang có triển vọng để 
đào tạo, bồi dưỡng nguồn bổ sung cán bộ lãnh 
đạo, quản lý cấp tỉnh, huyện dài hạn. 

xã Tăng cường đào tạo, bôi dưỡng cán bộ 
quản lý cấp tỉnh, huyện thông qua rèn luyên, 
thử thách trong công tác thực tế, 

Để đảm nhận hoàn thành được tốt nhiệm vụ 
chức trách được giao, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 
quản lý cấp tỉnh, huyện cần phải qua các lớp 
huấn luyện, bồi dưỡng, nhưng quan trọng nhất 
là giúp cán bộ tiếp thu và tự hoàn thiện thường 
xuyên những kinh nghiệm lãnh đạo qua thực tế 
công tác. 

a - Trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
quản lý cấp tỉnh, huyện cần khắc phục những 
nhược điểm của cách làm hiện nay, học quá 
nhiều nhưng kiến thức chung chung, không 
thiết thực, học không đi đôi với hành, hoặc 
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ngược lại nặng về lượm lặt kinh nghiệm thực tế 
một cách rời rạc, bị động, không vận dụng được 
những điêu đã học để phân tích, chủ động tiếp 
thu một cách khoa học những kinh nghiệm đó. 
Chỉ khi nào kết hợp được cả hai mặt học và 
hành thông qua công tác thực tiến, việc đào tạo 
cán bộ mới có hiệu quả thực sự, thể hiện ở sự 
chuyên biến mạnh về chất, của họ trên mọi mặt. 
Đương nhiên, để làm được điều đó, cần những 
cải cách có tính cách mạng trong tổ chức việc 
đào tạo, nội dung và phương pháp đào tạo. 

b - Tổ chức tốt việc luân chuyển để đào tạo, 
bôi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, 
huyện coi đây là khâu đột phá trong công tác 
cán bộ hiện nay. 

Do tính chất công việc ở cấp tỉnh, huyện để 
làm tròn nhiệm vụ của mình đòi hỏi người cân 
bộ phải có cái nhìn tổng hợp, hiểu biết các lĩnh 
vực có liên quan. Việc luân chuyển công tác 
giúp cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, 
huyện có được những hiểu biết cụ thể và kinh 
nghiệm trên nhiều lĩnh vực, cách tiếp cận và xử 
lý tông hợp đó, khiến họ dễ hợp tác, phối hợp 
với nhau hơn. Đặc biệt đối với cán bộ lãnh đạo 
chủ trì, cán bộ lãnh đạo những ngành quản lý 
tổng hợp, cán bộ lãnh đạo đoàn thể việc này lại 
càng quan trọng. Sẽ rất có lợi nếu áp dụng 
thống nhất một số mô hình luân chuyển cần 
thiết, tối thiểu, hợp lý như : một Bí thư tỉnh ủy 
đã qua các vị trí Chủ tịch tĩnh, Bí thư huyện ủy, 
Giám đốc sở, ngành ; một Chủ tịch tỉnh đã qua 
Bí thư huyện ủy, Chủ tịch huyện, Giám đốc sở ; 
một giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tốt nhất là 
đã qua Chủ tịch huyện... 

Luân chuyển một số chức danh cán bộ lãnh 
đạo chủ chốt cấp tỉnh, huyện như : Bí thư, Chủ 
tịch tỉnh ; Bí thư, Chủ tịch huyện theo hướng 
sau đây : 

* Không bố trí Bí thư, Chủ tịch tỉnh, Bí thư, 
““hu tịch huyện là người địa phương. Những 
cương vị đó điều từ nơi khác đến theo một chế 
độ, kế hoạch thống nhất. 
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* Thực hiện điều động, luân chuyên giữa Bí 
thư, Chủ tịch tỉnh với lãnh đạo các ban, bộ, 
ngành trung ương ; giữa Bí thư, Chủ tịch huyện 
với lãnh đạo các ban, sở, ngành, tính. 

* Các chức danh nói trên không giữ một vị 
trí tại một địa phương quá hai khóa (tốt nhất là 
một khóa). Nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
có thê xem xét đề bạt, giao nhiệm vụ cao hơn. 
Nếu h›àn thành nhiệm vụ ở mức độ bình 
thường hoặc không hoàn thành nhiệm vụ ở một 
nơi mà chưa rõ là do khuyết điểm cá nhân, thì 
có thê được luân chuyên đi nơi khác, nếu sau 
một thời gian xem xét vẫn không có tiến bộ thì 
đưa hắn khỏi ngạch lãnh đạo, quản lý đó. Thực 
hiện nguyên tắc sử dụng cán bộ có lên, có 
xuống. Các diện cán bộ nói trên đều bố trí ở 
nhà công vụ trong thời gian làm nhiệm vụ ; 
không bố trí những người thân trong gia đình : 
vợ chông, con cái, anh em của người cán bộ 
lãnh đạo chủ tr (Bí thư, Chủ tịch) cùng làm 
công tác lãnh đạo, quản lý trong tỉnh, huyện. 

Thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ lãnh 
đạo, quản lý cấp tỉnh, huyện theo quy hoạch, kế 
hoạch là một giải pháp rất có hiệu quả, góp 
phân khắc phục nhiều khuyết nhược điểm hiện 
nay trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp 
tỉnh, huyện khắc phục tính cục bộ, khép kín, 
tính bè phái, bệnh gia trưởng, bảo đảm đoàn kết 
nội bộ... 

4. Đổi mới nội dung, phương pháp, 
phương thức đào tạo, bôi dưỡng cán bộ lãnh 
đạo, quản lý cấp tỉnh, huyện phù hợp với 
đặc điểm đối tượng đào tạo và mục tiêu đào 
tao. 

Thực hiện cho được một bước chuyên biến 
mang tính cách mạng về mặt phương pháp 
giang dạy và phương thức đào tạo đội ngũ cán 
bộ quản lý cấp tỉnh, huyện theo hướng hiện đại 
hóa, tranh thủ những thành tựu của công nghệ 
thông tin để đôi mới phương pháp và phương 
tiện dạy và học trong toàn hệ thống trường 
chính trị, trường hành chính, trường đoàn thể. 


® ỹ 
Tạp chí Cộng sản 


Từng bước hiện đại hóa công tác quan lý đào 
tạo trên tất cả các khâu của quy trình quản lý 
theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả 
đào tạo. Coi chất lượng đào tạo là tiêu điểm cho 
các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. 

Quán triệt sâu sắc, toàn diện hơn nữa 
nguyên tắc kết hợp lý luận với thực tiễn, học đi 
đôi với hành, học tập kết hợp với rèn luyện 
trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp 
tĩnh, huyện. 

Trong việc quán triệt nguyên tắc thống nhất 
giữa lý luận và thực tiễn, cần phải chú ý trước 
hết đến mấy điểm sau đây : 

* Trong bài giảng, giảng viên phải lựa chọn 
những vấn đề lý luận vừa cơ bản, vừa cấp bách 
đối với thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
Việt Nam, kịp thời thông báo những thành tựu 
của sự phát triên lý luận thuộc lĩnh vực khoa 
học mà bài giảng đề cập đến. 

* Các cuộc hội thảo, các luận văn tốt nghiệp 
cần phải hướng vào việc phân tích, lý giải 
những vấn đề bức xúc, những mâu thuẫn chủ 
yếu đang không ngừng nảy sinh trong thực tiễn 
đôi mới. Phải làm cho tất cả các khâu của quy 
trình đào tạo không bị chìm sâu trong bầu 
không khí “yên tĩnh của chủ nghĩa kinh viện”, 
mà phải thám đượm hơi thở, nhịp đập nóng hối 
của đời sống. 

* Bồ trí để các cán bộ lãnh đạo chính trị, cán 
bộ quan lý, quân trị kinh doanh, các nhà khoa 
học - công nghệ đến các cơ sở đào tạo tham gia 
giảng bài, tham gia thảo luận, những “ông thây 
thực tiến” này, những giảng viên kiêm chức 
này phải là một bộ phận quan trọng trong đội 
ngũ cán bộ giảng dạy ở các trường. 

* Tổ chức những đợt tham quan, nghiên cứu, 
nhất là những đợt thực tập tại các cơ quan, các 
công sở, các doanh nghiệp. Trong những đợt 
thực tập này người học được phân công làm 
một số Công việc cụ thể. kết thúc đợt thực tập, 
người học phải làm báo cáo có nhận xét của 
lanh đạo các đơn vị, cơ quan về ý thức, thái độ, 
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nội dung, phương pháp và kết quả làm việc của 
người học. 

Đối với việc đào tạo cán bộ quản lý cấp tỉnh, 
huyện thực hiện kết hợp giữa đào tạo, bôi 
dưỡng ở trường, lớp với việc tự học của cá nhân 
và việc rèn luyện qua thực tiễn công tác là vấn 
đề có ý nghĩa quan trọng. 

Thực hiện phương thức đào tạo lấy chất 
lượng, hiệu quả làm mục tiêu chính ; giải quyết 
tốt quan hệ giữa đào tạo tập trung và đào tạo tại 
chức. Đối với cán bộ trẻ, có triển vọng và 
trong diện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý 
cấp tỉnh, huyện nhất thiết phải đi học các lớp 
tập trung. 

Giải quyết tốt quan hệ giữa đào tạo và bồi 
dưỡng cán bộ. Đối với cán bộ lãnh đạo, quân lý 
câp tính, huyện, sau khi đào tạo cơ bản về 
chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý hành 
chính nhà nước hằng năm cần tổ chức các khóa 
bồi dưỡng ngắn hạn theo chuyên đề cập nhật 
chủ trương, chính sách mới, kiến thức và kỹ 
năng nghiệp vụ mới. 

5, Xây dựng và phát triển đội ngũ giảng 
viên trong hệ thống trường chính trị, trường 
hành chính, trường đoàn thể bảo đảm cả về 
số lượng và chất lượng dủ sức đáp ứng 
những yêu câu của công tác đào tạo đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, huyện 
trong giai đoạn mới. 

Tiến hành điều tra, thống kê số lượng, chất 
lượng đội ngũ giảng viên của các trường chính 
trị, trường hành chính, trường đoàn thê. Có quy 
hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên. 
Trước mắt, cần tập trung bồi dưỡng các giảng 
viên chủ chốt, các nhà khoa học đầu đàn, hoàn 
chinh và nâng cao trình độ đào tạo, học hàm, 
học vị cho đội ngũ giảng viên trong hệ thống 
các trường nói trên. 

Tuyển chọn các sinh viên khá, giỏi tốt 
nghiệp các trường đại học, các viện trong và 
ngoài nước để bồi dưỡng thành cán bộ giảng 
dạy trong các trường chính trị, trường hành 
chính, trường đoàn thê. 


Mở rộng việc tô chức cho đội ngũ giảng 
viên các trường chính trị, trường hành chính, 
trường đoàn thể đi tham quan, nghiên cứu, thực 
tập hoặc tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn, dài 
hạn ở trong và ngoài nước để tiếp thu những lý 
luận và kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý tiên tiến 
trên thế giới vận dụng vào nâng cao chất lượng 
bài giảng. 

6. Tăng cường đâu tư cơ sở vật chất, cải 
tiến chế độ chính sách phục vụ cho công tác 
đào tạo, bôi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý 
cấp tỉnh, huyện. 

Có quy định tỷ lệ trích ngân sách nhà nước 
thích đáng trong tổng chi ngân sách hằng năm 
cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý các cấp 
trong đó có cán bộ quản lý cấp tỉnh, huyện. 

Đổi mới cơ chế cấp phát, quản lý, sử dụng 
ngân sách cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Ngân 
sách nhà nước chỉ cho đào tạo, bôi dưỡng kiến 
thức về lý luận chính trị, quản lý hành chính 
nhà nước, quản lý kinh tế, nghiệp vụ quản lý, 
nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, đoàn thê, 
kiến thức về ngoại ngữ, tin học, cho đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoài. 

Bổ sung, nâng cấp và xây dựng mới cơ sở 
vật chất, trang thiết bị phục vụ công việc giảng 
dạy, học tập ở các trường chính trị, trường hành 
chính, trường đoàn thê theo hướng từng bước 
hiện đại hóa. 

Xây dựng và thực hiện nhất quán chế độ trợ 
cấp hằng tháng đối với học viên. Có chính sách 
bố trí, sử dụng hợp lý những cán bộ đã được 
đào tạo. Đối với những cán bộ đạt kết quả cao 
trong học tập như tốt nghiệp loại xuất sắc hoặc 
có công trình nghiên cứu có giá trị tại các 
trường nói trên có thể xem xét đề bạt ngay sau 
khi kết thúc khóa học. 

7. Tăng cường hợp tác quốc tế vê đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp tỉnh, huyện. 

Trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế, khoa 
học - kỹ thuật thì hợp tác đào tạo, bồi dưỡng đội 
ngũ cán bộ đề thực hiện công cuộc đôi mới ở 
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Việt Nam là khâu then chốt. Thông qua đó, đội 
ngũ cán bộ nắm được tri thức và hiểu biết sẽ 
vận dụng vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể ở Việt 
Nam là nhịp cầu nối liền những tiến bộ khoa 
học - kỹ thuật như kinh nghiệm quản lý con 
người vào xây dựng đất nước, phát triên sản 
xuất, quản lý xã hội... Vì thế, việc hợp tác quốc 
tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản 
lý cấp tỉnh, hiện nay là một bộ phận quan trọng 
của công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ 
này. Quyết định số 874/TTg, ngày 20-11-1996 
của Thủ tướng Chính phủ về công tác đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước ghi rõ : 
“Việc hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, công chức nhà nước đi học ở nước ngoài 
phải được thực hiện theo đúng chế độ của Nhà 
nước, đảm bảo nội dung thiết thực và đối tượng 
được lựa chọn đi học nằm trong quy hoạch sử 
dụng và đào tạo, bôi dưỡng của các bộ, ngành, 
địa phương”. 

Việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong 
lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng là điều kiện quan 
trọng để nhanh chóng giúp cho cán bộ quản lý 
cấp tỉnh, huyện nâng cao trình độ hiểu biết, 
đồng thời tiếp cận với kiến thức, khoa học hiện 
đại của thế giới. 

ổ. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và nâng 
cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về 
đào tạo, bôi dưỡng cán bộ quản lý cấp tỉnh, 
huyện. 

Quán triệt hai quan điềm cơ bản trong công 
tác đào tạo, bôi dưỡng cán bộ là : Đảng thông 
nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội 
ngu cán bộ, trong đó có công tác đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, đồng thời thực hiện thể chế 
hóa và nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà 
nước trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
cụ thể : 

- Xây dựng, bô sung và hoàn thiện hệ thống 
thể chế quản lý đào tạo, bôi dưỡng cán bộ nhằm 
giảI quyết cơ bản, thống nhất một số yêu cầu 
bức xúc về những mặt thực tế đang đòi hỏi (quy 
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chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quy chế giảng 
viên, chế độ người đi học, người giảng, quy chế 
gắn đào tạo sử dụng, quy chế về trách nhiệm 
nghĩa vụ đi học và nghĩa vụ sau khi học đối với 
tổ chức cơ quan...). 

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, huyện 
sát với nhu cầu thực tế của địa phương. Cử cán 
bộ đi đào tạo phải gắn với thực tế, xuất phát từ 
thực tế. Không vì công tác tô chức, hoặc lý do 
nào khác mà cử đi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
tràn lan, lãng phí. Điều tra nắm chắc đầy đủ 
thông tin về nhu cầu cần được đào tạo, bài 
dưỡng trên từng lĩnh vực của đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, huyện để xây dựng 
quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thật sự 
sát hợp, hiệu quả. 

- Xây dựng và tăng cường toàn diện, đủ 
mạnh cả về đội ngũ và cơ sở vật chất giúp cho 
các cơ sở đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý cấp 
tỉnh, huyện có đủ khả năng, điều kiện thực hiện 
tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngày 
càng thích ứng với những yêu cầu của sự 
nghiệp cách mạng của đất nước. 

- Thực hiện tốt phân công, phân cấp trong 
quản lý đào tạo, bôi dưỡng cán bộ lãnh đạo, 
quản lý cấp tỉnh, huyện. 

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung và cần bộ 
quản lý cấp tỉnh, huyện nói riêng là một nhiệm 
vụ quan trọng và cấp bách, có tính chiến lược 
của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện 
nay. Trước những yêu cầu đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động 
hội nhập quốc tế, phát triển nên kinh tế thị 
trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa cho 
thấy thực trạng chất lượng của đội ngũ cán bộ 
quản lý ; thực trạng công tác đào tạo, bôi dưỡng 
cán bộ hiện nay đang còn nhiều yếu kém, bất 
cập đòi hỏi phải đôi mới, nâng cao chất lượng 
công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ 
quản lý. 
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Sáng ta0 và liên trì chú nghfa [áp - Lê-ni 
- tội nuuổn những thành tuả - 
na 0ôn cuộc tiôi múi ở Việt Ham 


AU thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng 

chiến lâu dài chống ngoại xâm, đất 

nước được thống nhất, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, lần đầu tiên chúng ta bước 
vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, công cuộc 
xây dựng này đã không hoàn toàn thuận lợi 
và không tiến triển nhanh chóng như sự 
mong đợi của mọi người. Thực tiễn hàng 
chục năm chỉ ra rằng, chúng ta không thể áp 
dụng một cách máy móc quy luật tiến hành 
chiến tranh vào xây dựng và phát triển kinh 
tế trong thời bình và cũng không thể áp 
dụng một cách mây móc kinh nghiệm của 
các nước khác. 

Do nóng vội, chủ quan, duy ý chí, muốn 
tiến nhanh, tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội 
và do những nguyên nhân khách quan khác, 
chúng ta đã rơi vào khủng hoảng kinh tế - xã 
hội nặng nề. Bởi vậy, ngay từ cuối những 
năm 70 đầu những năm 80, khi mà kinh tế 
các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên 
Xô lâm vào tình trạng tri trệ và khủng 
hoảng, nhất là khi thê chế xã hội ở các nước 
này bắt đầu bị chao đảo, thì ở Việt Nam tư 
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tưởng đổi mới cũng đã bắt đầu hình thành. 
Song, phải đến Đại hội lần thứ VI (1986), 
với tinh thần “nhìn thắng vào sự thật, 
đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”, 
Đảng ta, trong khi khẳng định những ưu 
điểm và thành quả đạt được, đã nghiêm khắc 
chỉ ra những sai lầm, khuyết điểm, coi đổi 
mới là yêu câu bức thiết của sự nghiệp cách 
mạng, là vấn đê có ý nghĩa sống còn thì mới 
thực sự đề ra được đường lối đổi mới toàn 
diện, đông bộ, có nguyên tắc và có bước đi 
vững chắc, mới mở ra bước ngoặt trong sự 
nghiệp xây dựng đất nước theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. 

Trong Sự nghiệp đối mới, Đảng ta chủ 
trương rất rõ ràng rằng, đôi mới không phải 
là thay đổi mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, mà làm cho mục tiêu ấy được 
thực hiện có hiệu quả và thành công hơn. 
Đổi mới không có nghĩa là phủ nhận những 
thành quả lý luận đã đạt được hoặc phủ nhận 
những thành tựu của sự nghiệp xây dựng 


* GS, TS. Viện trưởng Viện Triết học, Trung tâm khoa học Xã 
hội và Nhân văn quốc gia 
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chủ nghĩa xã hội. Để đối mới có kết quả phải 
đấu tranh chống cái cũ, chống bảo thủ trì trệ, 
chống giáo điều, rập khuôn, chống chủ quan 
nóng vội, chống những thói quen lỗi thời 
dai dắng. 

Đại hội lần thứ VII của Đảng Cộng sản 
Việt Nam đã đề ra “Cương lĩnh xây dựng đất 
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội” và “Chiến lược ổn định và phát triển 
kinh tế - xã hội đến năm 2000”. Cương lĩnh 
và Chiến lược đó chính là cơ sở quan trọng 
định hướng cho công cuộc đổi mới toàn diện 
của chúng ta. Những thành công của công 
cuộc đối mới đã chỉ ra cho chúng ta nhiều 
kinh nghiệm quý báu và những bài học hết 
sức quan trọng. Đó là : 

+ Trong quá trình đổi mới, trước hết phải 
kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội trên nền tảng của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 

+ Đổi mới phải dựa vào nhân dân, vì lợi 
ích của nhân dân, phù hợp với thực tiền cuộc 
sống đang biến động mạnh mẽ và phải luôn 
luôn sáng tạo. 

+ Đôi mới phải kết hợp sức mạnh của dân 
tộc với sức mạnh của thời đại. 

+ Đổi mới muốn thành công phải có 
Đảng vững mạnh và lãnh đạo đúng đắn. 

Bốn bài học này gắn bó hết sức chặt chẽ 
và có quan hệ mật thiết với nhau. Thực tiễn 
đất nước những năm qua đã chỉ ra rằng, 
muốn cho công cuộc đổi mới toàn diện 
thanh công và không bị chệch hướng thi 
trước hết phải đôi mới tư duy lý luận, tư duy 
về chủ nghĩa xã hội và về con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội của một nước kém phát 
triển trong điều kiện lịch sử - xã hội cụ thể. 
Đổi mới phải thắm nhuằần và kiên trì quan 
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điểm lịch sử - cụ thể, quan điểm thực tiễn và 
quan điểm phát triển của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin. Đồng thời, đổi mới không thể thiếu 
sự nhận thức lại chủ nghĩa Mác - Lê-nin sao 
cho sát và đúng nhất với tinh thần của các 
nhà kinh điển ; không thể không khắc phục 
những sự lý giải tùy tiện, chủ quan, giáo 
điều, cắt xén, duy ý chí. Đối mới chính 
là quá trình sáng tạo trên cơ sở kế thừa 
một cách biện chứng và khoa học những 
giá trị bền vững, vốn có trong chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin. Thoát ly những giá trị khoa 
học đó sẽ không có đổi mới thực sự, sẽ 
không có đổi mới đúng hướng, sẽ rơi vào 
giáo điều hoặc phủ nhận sạch trơn và do vậy 
sẽ không thể thành công. 

Những thành quả thu được trong công 
cuộc đối mới toàn diện đất nước hơn 15 năm 
qua dưới sự lãnh đạo của Đảng gắn liền với 
sự nhận thức lại một cách đúng đắn, sáng tạo 
và kiên trì chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Nếu nói 
khác đi la hoàn toàn không đúng với sự thật 
lịch sử. 

Với quan điểm lịch sử cụ thể, Đảng Cộng 
sản Việt Nam ý thức rõ răng, cần xác định 
cho đúng điểm xuất phát, đặc điểm, điều 
kiện và nhất là hiện trạng của đất nước đề từ 
đó đề ra các bước đi cụ thể cho tất cả các 
lĩnh vực trong đời sống kinh tế - xã hội. Vấn 
đề giải phóng mọi lực lượng sản xuất, khai 
thác mọi năng lực tiềm ẩn của đất nước và 
của nhân dân được Đảng và Nhà nước ta đặt 
lên hàng đầu. Do vậy, chúng ta đã phải 
nhanh chóng và bằng mọi cách xóa bỏ 
những gì đang cản trở, đang kìm hãm sự 
phát triển. Chỉ có hiệu quả của sản xuất kinh 
doanh, sự ôn định xã hội và khả năng nâng 
cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của 
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nhân dân được coi là tiêu chuẩn để đánh giá 
tính chất đúng đắn nhất đường lối đổi mới 
đất nước của Đảng ta. 

Kiên trì và trung thành với quan điểm 
của C.Mác - V.I Lê-nin cho rằng, quan hệ 
sản xuất lạc hậu sẽ cản trở và kìm hãm sự 
phát triển của lực lượng sản xuất. Đại hội 
lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã 
bổ sung và phát triển quan điểm đó bằng 
một kết luận cực kỳ quan trọng rằng “lực 
lượng sản xuất bị kìm hãm không chỉ trong 
trường hợp quan hệ sản xuất lạc hậu, mà cả 
khi quan hệ sẵn xuất phát triển không đồng 
bộ, có những yếu tố đi quá xa so với trình độ 
phát triển của lực lượng sản xuất” ©). 

Chính kết luận này đã mở ra một giai 
đoạn phát triển mới của đất nước thông qua 
việc từng bước điều chỉnh và thiết lập lại 
quan hệ sản xuất cho phù hợp với trình độ 
phát triển của lực lượng sản xuất ở tất cả các 
lĩnh vực trong nền kinh tế quốc dân, trước 
hết là trong lĩnh vực nông nghiệp. Kết luận 
này đã dẫn đến việc thừa nhận và thực hiện 
trên thực tế sự tôn tại đồng thời nhiều loại 
hình sở hữu, đến sự phát triển nền kinh tế 
nhiều thành phần hoạt động theo cơ chế thị 
trường những năm trước đây và nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện 
nay. Việc thừa nhận và phát triên kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã từng 
bước khắc phục tính kém hiệu quả, thiếu 
động lực của cách quản lý tập trung, quan 
liêu, bao cấp tràn lan vốn cần trở sự năng 
động của cả người quản lý lẫn người lao 
động trực tiếp trong sản xuất và kinh doanh. 
Đồng thời, việc đó cũng tạo điều kiện 
thu hút vốn đầu tư của nước ngoài cùng 
các công nghệ và khoa học kỹ thuật tiên 
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tiến, góp phần phát triên nhanh lực lượng 
sản xuất. 

Việc thừa nhận nền kinh tế nhiều thành 
phần và nhiều loại hình sở hữu, việc thừa 
nhận các thành phần kinh tế đều bình đẳng 
trước pháp luật, được kinh doanh trong 
tất cả các lĩnh vực mà luật pháp không cấm, 
hoàn toàn không phải là xa rời hay từ 
bỏ quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin về vấn đề sở hữu trong chủ nghĩa xã 
hội, cũng không phải là phủ nhận hoặc cản 
trở việc thành phần kinh tế nhà nước chiếm 
giữ những lĩnh vực then chốt và đóng vai trò 
chủ đạo có khả năng chỉ phối toàn bộ nền 
kinh tế. 

Kết luận lý luận quan trọng bậc nhất trên 
đây được thực hiện trong thực tiễn đã góp 
phần nhanh chóng đưa đất nước ta ra khỏi 
nạn thiếu lương thực triền miên và kéo dài, 
đã tạo được lực đẩy kỳ diệu và nhịp độ tăng 
trưởng nhanh và khá ôn định trong nhiều 
năm cho toàn bộ nền kinh tế. Cùng với 
Đảng, giới khoa học xã hội Việt Nam rất tự 
hào về kết luận khoa học này, bởi vì, từ một 
góc độ khác kết luận này đã làm phong phú 
thêm nội dung quy luật quan hệ sản xuất 
phải phù hợp với trình độ phát triên nhất 
định của lực lượng sản xuất do C. Mác đã 
nêu lên. Kết luận này còn khẳng định lại 
một lần nữa tính tất yếu kinh tế trong công 
cuộc xây dựng đất nước theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa đê từng bước tiến lên chủ 
nghĩa xã hội bằng con đường “rút ngắn” và 
quá độ gián tiếp mà các nhà kinh điển của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã từng nêu ra. 


(L) Văãn kiện Đạt hột đại biểu toàn quốc lân thứ VI, Nxb Sự thật, 
Hà Nội, 1987, tr. S7 


33 


Nghiên cứu - Trao đổi 


Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta không coi 
đổi mới và tăng trưởng kinh tế là những mục 
đích tự thân. Trái lại, đối với Đảng và Nhà 
nước ta con người mới là mục tiêu cao nhất. 
Bởi vậy, ngay từ những năm đầu của công 
cuộc đối mới, Đảng và Nhà nước đã coi việc 
giải quyết các nhiệm vụ kinh tế phải gắn 
liền với việc cải thiện từng bước đời sống 
của nhân dân, với sự tiến bộ và công bằng xã 
hội ; không chờ đợi cho đến khi có kinh tế 
phát triển cao rồi mới bắt đầu giải quyết các 
vấn đề xã hội và công bằng xã hội. Trong 
quá trình đổi mới, công bằng xã hội đã được 
nhận thức theo một quan điểm mới. Công 
bằng xã hội được hiểu không phải là tình 
trạng cào bằng phổ biến mà một thời nhiều 
nước đã thực hiện ; công bằng xã hội không 
chỉ giới hạn ở trong lĩnh vực phân phối và 
hướng thụ lợi ích mà quan trọng hơn chính 
là ở trong những cơ hội phát triển. Chính 
việc thực hiện công bằng xã hội trong việc 
tạo ra cơ hội này thông qua các chính sách, 
các biện pháp cụ thê đã giúp cho nhiều 
người có cơ may phát triển và thành đạt. 
Thành công của chúng ta trong công cuộc 
xóa đói, giảm nghèo được thế giới thừa 
nhận, ngoài sự hỗ trợ vật chất và tài chính 
còn có vai trò rất quan trọng của các cơ hội 
đã được tạo ra. 

Cũng chính từ trong quá trình đối mới mà 
nhiêu tư tưởng quan trọng khác đã hình 
thành. Đó là tư tưởng cho rằng, con người 
vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát 
triên kinh tế - xã hội ; răng, văn hóa là nền 
tảng tinh thần của xã hội, là động lực của sự 
phát triên xã hội và của chính bản thân con 
người ; răng, văn hóa không chỉ góp phần 
hoàn thiện nhân cách mà còn làm cho con 
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người trở nên nhân văn hơn trong thời đại 
đầy rẫy những biến động bất thường dưới 
tác động của cách mạng khoa học, công 
nghệ, của những xung đột sắc tộc và tôn 
giáo. 

Những đổi mới trong lĩnh vực kinh tế và 
các lĩnh vực khác không tách rời đối mới 
trong lĩnh vực chính trị, mà một trong những 
nét nôi bật nhất là quá trình dân chủ hóa đời 
sống xã hội. Chính từ sự đổi mới này mà 
quần chúng nhân dân đã thực sự tham gia 
vào nhiều sinh hoạt của đời sống xã hội một 
cách thực chất. Sáng kiến và sức mạnh sáng 
tạo của quần chúng được nhân lên và chính 
nhân dân đã góp phần to lớn và việc ổn định 
chính trị, chống lại các tệ nạn xã hội và sự 
đe dọa an ninh xã hội. Sự ổn định, tăng 
trưởng và phát triển của kinh tế đã góp phần 
vào việc ốn định chính trị - xã hội, đồng thời 
sự ổn định chính trị cũng là điều kiện để 
phát triển và ốn định kinh tế. Một lần nữa ở 
đây, quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
về dân chủ như là động lực của sự phát triển 
xã hội, về mối quan hệ giữa kinh tế và chính 
trị lại được khẳng định. 

Có thể nói rằng, những thành quả của 
công cuộc đôi mới toàn diện mà chúng ta 
đạt được không tách rời việc nhận thức lại 
một cách đúng đắn, sáng tạo và kiên trì chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin. Bởi vậy, Đại hội IX của 
Đảng một lần nữa khẳng định Đảng và nhân 
dân ta “quyết tâm xây dựng đất nước Việt 
Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên 
nên tầng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hỗ Chí Minh” ?). Đó là một khẳng định 
khoa học và đã được thực tiễn đối mới vừa 
qua hoàn toàn xác nhận. 


(2) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ I[X, Nxb Chính 
trị quôc gia, Ha Nội. 2001, tr. 83 
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tet quả 


của Icÿ hợp tĩ:1 TÔ - 
Quôc hôi lii6a }f 


ANH PHƯƠNG 


K: họp thứ 10, Quốc hội khóa X 
được tiến hành trọng thể sau Đại hội 
an thứ IX của Đảng. Nghị quyết 
Đại hội là ánh sáng soi rọi cho những vấn đề 
Quốc hội quan tâm. Trong kỳ họp quan 
trọng đặc biệt này, Quốc hội đã thảo luận và 
quyết định những vấn đề chính yếu sau : 

1. Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội 5 năm (2001 - 2005) và nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội năm 2002 do Thủ 
tướng Chính phủ Phan Văn Khải trình bày 
bao gồm mục tiêu tông quát và các chỉ tiêu 
chủ yếu của kế hoạch phát triển. kinh tế - xã 
hội cùng Š giải pháp lớn. Đa số các ý kiến 
của đại biểu Quốc hội nêu lên những thành 
tựu quan trọng, những vấn đề bức xúc, 
khuyết điểm trong việc thực hiện nhiệm vụ 
năm 2001, phương hướng nhiệm vụ phát 
triên kinh tế - xã hội năm 2002, vấn đề dự 
toán ngân sách và kế hoạch 5 năm 2001 - 
2005. Nhiều ý kiến tập trung vào một số vấn 
đề cụ thể và bức xúc : 

- Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trong đó 
có chuyển dịch cơ cầu nông nghiệp làm sao 
có hiệu quả, không gây thiệt hại lớn cho 
người sản xuất cũng như cho Nhà nước. 
Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 
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nghiệp đã được quan tâm, 
góp phần làm tăng nhanh tỷ 
trọng nông sản hàng hóa, 
kim ngạch xuất khẩu. Giá trị 
sản xuất nông nghiệp tăng 
với nhịp độ 5%/năm, đạt kế 
hoạch đề ra. Giá trị trên I ha 
đất nông nghiệp tăng từ 
13,5 triệu đồng năm 1995 lên 
17,5 triệu đồng năm 2000. 
Tuy nhiên, sự chuyển biến 
này còn nặng về số lượng, còn chậm so với 
sự phát triển của thị trường và sự trông đợi 
của nhân dân, chưa kết tỉnh được giá trị 
khoa học và có khả năng cạnh tranh cao. 
Giá cà-phê, chè, cao su, gạo... đều bị giảm 
so với các năm trước (gạo binh quân 
173 USD/tấn, trong khi năm 1996 là 
285 USD/tấn ; cà phê 422 USD/tấn, năm 
cao nhất là 2 559 USD/tấn ; tôm đông 
lạnh giá 8 868 USD/tấn, năm cao nhất là 
9 802 USD/tấn). Trong chuyên dịch nhiêu 
quy hoạch bị phá vỡ, sự tự phát không kiểm 
soát được (thí dụ, quy hoạch cho cà phê là 
350 000 ha thì lại trồng tới 517 000 ha ; 
thiếu muối nhưng vẫn phá ruộng làm muối 
để nuôi tôm). Vậy làm gì để thay đối một 
cách cơ bản nền nông nghiệp nước ta theo 
hướng dựa vào tiến bộ của công nghệ sinh 
học, đề có thê đi tắt, đón đầu ? Phải chăng 
phải tập trung xây dựng bốn chương trình 
mũi nhọn của Nhà nước là công nghệ sinh 
học, công nghệ thông tin, công nghệ vật 
liệu mới và tự động hóa. 

- Vấn đề xuất, nhập khẩu trong năm 2001 
có bị hạn chế. Ví dụ xuất khẩu gạo vào giữa 
năm giá gạo hạ, nông dân bị thiệt, Nhà nước 
phải mua tạm trữ l triệu tấn gạo ; cuối năm 
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giá gạo tăng thì không có gạo xuất, 
Nhà nước phải mua 10 000 tấn gạo của 
Thái Lan để thực hiện hợp đồng. Vậy giải 
pháp nào để việc xuất khẩu gạo có lợi cho 
nông dân mà Nhà nước cũng không bị thiệt 
thỏi ? Hay như vấn đề xuất khẩu cà phê cũng 
vậy. Vấn đề nhập khẩu muối và hạn chế 
nhập một số nguyên liệu phải có thời gian 
chúng ta mới thực hiện được một cách có 
hiệu quả. Vấn đề nhập khẩu ô ạt xe máy, ô 
tô, linh kiện xe máy là một trong những 
nguyên nhân gây hỗn loạn về giao thông, 
tai nạn giao thông tăng đột biến. Trong 
10 tháng đầu năm 2001, ô tô tăng 50 000 
chiếc, mô tô tăng 2 triệu chiếc, tăng 30% so 
với năm trước ; xảy ra 2l 812 vụ tai nạn 
giao thông làm chết 8 643 người, bị thương 
24 282 người. Nhiều đại biểu nêu những câu 
hỏi nghiêm túc : Giải pháp nào trong năm 
tới để giải quyết vấn đề giao thông ? Ngoài 
việc nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao 
thông của người điều khiển phương tiện 
giao thông, trách nhiệm của các cơ quan có 
thầm quyền là gì 2 

- Vẫn đề ngân sách, có nhiều khía cạnh 
rất khó giải quyết bởi nhiều ý kiến đề nghị 
tăng chi nhưng đông thời đề nghị miễn thuế, 
miễn thu. Có ý kiến đề nghị tăng thu nội địa 
bởi vì dầu thô là hàng xuất khâu thì không 
thê có ngân sách vững chắc, nhưng tăng thu 
nội địa có nghĩa là phải tăng thu ngân sách 
về cho địa phương. Nhưng đưa chỉ tiêu thu 
ngân sách về các địa phương thì không phải 
địa phương nào cũng hoàn thành được. 

- Về các vẫn đề xã hội, giáo dục, y tế. 
Các đại biêu cho răng, giáo dục là quốc sách 
hàng đầu, vậy chương trình sách giáo khoa, 
thi tuyển, nội dung đào tạo, dạy thêm, 
học thêm, băng thật, bằng giả... giải quyết ra 
sao ? Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chính 
sách lương, phụ cấp cho cán bộ y tế nhất là 
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cấp cơ sở cũng là vấn đề đang được quan 
tâm. Các tệ nạn xã hội phức tạp có chiêu 
hướng gia tăng cả về mức độ lẫn số lượng 
như ma túy, mại dâm, các băng đảng xã hội 
đen đang là vẫn đề bức xúc của toàn xã hội. 
Thực tế đó đòi hỏi các cơ quan chức năng 
phải ra tay một cách mạnh mẽ hơn. 

- Vấn đề cải cách hành chính nhà nước và 
chống tham nhũng cũng được các đại biểu 
quan tâm nhiều. Cải cách hành chính mấy 
năm qua đã có tiến bộ hơn song để cải cách 
triệt để nên bắt đầu từ đâu ? Nhiều ý kiến đề 
nghị nên bắt đầu từ chính quyền cơ sở. Phải 
chăng cần đổi mới bộ máy chính quyền từ 
cơ sở : đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở cùng 
cơ chế chính sách phù hợp... Đấu tranh 
phòng và chống tham nhũng đã được nhấn 
mạnh trong các Nghị quyết của Đảng. Vấn 
đề là các biện pháp hành chính, kinh tế, 
pháp luật như thế nào để cuộc đấu tranh 
chống tham nhũng có hiệu quả. Rà soát lại 
đội ngũ cán bộ chủ chốt các bộ, ngành, 
chính quyền các cấp, xây dựng đội ngũ cán 
bộ này thực sự có phâm chất, năng lực, dám 
nghĩ, dâm làm, dám chịu trách nhiệm... 

Trên cơ sở xem xét, đánh giá một cách 
nghiêm túc, toàn diện các mặt thuận lợi và 
khó khăn, những nguyên nhân khách quan 
và chủ quan trong thời gian qua, dự báo tình 
hình trong nước và thế giới trong những năm 
tới, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết vê 
nhiệm vụ năm 2002, kế hoạch 5 năm 2001 - 
2005 cùng những mục tiêu và giải pháp cụ 
thê. 

2. Phê chuẩn Hiệp định giữa Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chúng 
quốc Hoa Kỳ về quan hệ thương mại. 

Thực hiện đường lối đôi mới mà trọng 
tâm là lĩnh vực kinh tế, Việt Nam từng bước 
mở rộng quan hệ với các nước, các tô chức 
quốc tế nhằm thực hiện các mục tiêu của 
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phát triển kinh tế, chủ động hội nhập kinh tế 
khu vực và thế giới, hoàn thiện pháp luật, 
thương mại, thuế, hải quan. Cho đến nay 
Việt Nam đã ký khoảng 70 hiệp định thương 
mại và hiệp định thương mại hàng hải song 
phương với các nước. Việt Nam đã trở thành 
thành viên của ASEAN, APEC. Trong quan 
hệ với Hoa Kỳ, Việt Nam chủ trương tiến tới 
bình thường hóa toàn diện quan hệ theo một 
lộ trình thích hợp mà hai bên thỏa thuận. Từ 
năm 1994, Hoa Kỳ đã đỡ bỏ lệnh cắm vận 
thương mại đối với Việt Nam ; năm 1995 
bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai 
nước ; năm 1996 các cơ quan ngoại g1ao 
được thiết lập giữa hai nước đồng thời hai 
nước bắt đầu khởi công cho quá trình đàm 
phán Hiệp định Thương mại Việt Nam - 
Hoa Kỳ. Ngày 13-7-2000 Hiệp định Thương 
mại Việt Nam - Hoa Kỳ chính thức được ký 
kết. Ngày 6-9-2001, Hạ nghị viện Hoa Kỳ 
đã phê chuẩn Hiệp định Thương mại 
Việt Nam - Hoa Kỳ, đồng thời thông qua 
Đạo luật nhần quyền Việt Nam. Việc thông 
qua Đạo luật nhân quyền Việt Nam đã gây 
ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ của các 
tô chức, nhân dân thuộc mọi thành phần 
kinh tế - xã hội Việt Nam. Nhân dân ta kiên 
quyết bác bỏ Đạo luật trắng trợn này, một 
đạo luật vi phạm Hiển chương Liên hợp 
quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp 
quôc tế về quyên tự quyết bất khả xâm phạm 
của các dân tộc Ngày 4-6-2001, 

Thượng nghị viện Mỹ đã phê chuẩn Hiệp 
định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỹ, gác 
lại Đạo luật nhân quyền Việt Nam. Ngày 
18-10-2001 Tổng thống Mỹ G.W. Bu-sơ đã 
ký lệnh ban hành Hiệp định Thương mại 
Việt Nam - Hoa Kỷ. Ngày 7-12-2001, 
Chủ tịch nước ta Trần Đức Lương cũng đã 
ký phê chuẩn Hiệp định. Vào hôi l5 giờ 
ngày 10-12-2001 (tức 3 giờ sảng ngày 
11-12-2001 giờ Hà Nội), tại Oa-sinh-tơn, 
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Bộ trưởng Thương mại Việt Nam Vũ Khoan 
và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Duê-lic đã 
trao đối thư phê chuẩn Hiệp định Thương 
mại Việt Nam - Hoa Kỳ của Chính phủ hai 
nước. Kể từ thời điểm đó, Hiệp định chính 
thức có hiệu lực ngay lập tức và vô điều 
kiện, góp phần thúc đây hơn nữa quan hệ 
thương mại giữa Việt Nam - Hoa Kỳ. Theo 
Hiệp định này, tất cả các loại hàng 
hóa Việt Nam (hàng dệt - may, giày đép, 
đồ gỗ, điện gia dụng, hàng thủ công, 
mỹ nghệ v.v...) xuất khẩu vào thị trường 
Hoa Kỳ từ 10-12-2001 trở đi sẽ được hướng 
mức thuế quan tối huệ quốc là 3% so với 
mức thuế 40% trước đây. 

Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, 
việc đàm phán và ký kết Hiệp định này là 
bước đi cần thiết trong quá trình bình thường 
hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ và hội nhập 
kinh tế khu vực và thế giới, vì lợi ích của 
nhân dân hai nước. Hiệp định được thiết lập 
trên cơ sở các nguyên tắc tôn trọng độc lập, 
chủ quyền không can thiệp vào công việc 
nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi và 
không kèm theo bất cứ điều kiện nào. 
Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Ky 
được hai bên phê chuẩn là tạo cho Việt Nam 
bước vào một sân chơi mới, điều kiện mới, 
nhiều thời cơ nhưng thách thức cũng không 
ít đòi hỏi sự cố gắng của toàn Đảng, toàn 
dân ta đấy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, chủ động hội nhập 
kinh tế thế giới. Trên cơ sở tôn trọng các 
luật lệ, tập quán thương mại quốc tế Việt 
Nam sẽ từng bước điều chỉnh các cơ chế, 
chính sách của minh cho phù hợp với trinh 
độ phát triển kinh tế của Việt Nam, nâng cao 
khả năng cạnh tranh của nước ta trên cả ba 
mặt : của từng mặt hàng và loại hình dịch 
vụ ; của từng doanh nghiệp và của cả 
quốc gia. 
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3. Về chất vấn và trả lời chất vấn của 
các thành viên Chính phủ. 

Mấy năm gân đây, như đã thành lệ, trong 
các kỳ họp Quốc hội, khi các thành viên 
Chính phủ trả lời chất vấn trước Quốc hội 
đều được truyền hình trực tiếp để cử tri cả 
nước tiện theo dõi. Tại kỳ họp lần này, sau 
khi nghe bảy thành viên của Chính phủ và 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 
trả lời chất vấn, có thể khẳng định việc chất 
vấn và trả lời chất vấn được thực hiện 
nghiêm túc trên cơ sở quy định của pháp 
luật và đã được cải tiến từng bước. Các 
thành viên Chính phủ trả lời chất vẫn ở kỳ 
họp này đã kết hợp vừa trả lời các câu hỏi 
của các đại biểu Quốc hội, vừa báo cáo với 
Quốc hội kết quả giải quyết các vấn đề đã 
nêu ra ở kỳ họp trước. Các giải trình và trả 
lời chất vấn đã làm rõ hơn những chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, 
những ưu, khuyết điểm trong việc thực hiện 
nhiệm vụ quân lý nhà nước ; đã làm rõ 
những nguyên nhân của những hiện tượng 
mà nhân dân quan tâm, làm sáng tô những 
giải pháp đã, đang, sắp làm của Chính phủ, 
các bộ, ngành, các địa phương ; tạo điều 
kiện để các bộ, ngành, các cấp chính quyền 
địa phương nâng cao trách nhiệm trước 
Quốc hội, trước CỬ tr1 ; tạO điều kiện cho cử 
tri cả nước nắm được các vẫn đề mà Chính 
phủ, các bộ, ngành tiếp tục giải quyết, qua 
đó nhân dân có thê theo dõi, giám sát hoạt 
động của Chính phủ, của Quốc hội, của các 
cơ quan tư pháp. Có thể nói tại kỳ họp lần 
này, chất lượng chất vấn của đại biểu quốc 
hội và trả lời chất vấn của các thành viên 
Chính phủ, của Chánh án Tòa ân nhân dân 
tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 
tối cao ngày càng có nhiều có gắng và tiến 
bộ. Đó là tính thần đám nhện khuyết điểm, 
tôn tại trong những lĩnh vục mà mình quản 
lý và phụ trách, phân tích những nguyên 
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nhân chủ quan và khách quan từ đó đề ra 
những giải pháp khắc phục. Cử tri cả nước 
đều ghi nhận những cố gắng đó đồng thời 
cũng nêu những hạn chế trong hoạt động 
này. Đó là việc giai trình còn dài, chưa tập 
trung vào nội dung chính. Một vài trường 
hợp phân tích trách nhiệm của ngành minh 
chưa thật sâu sắc. Người trả lời chất vấn 
chưa trình bày trực tiếp vào nội dung của 
vấn đề mà đại biêu quốc hội và cử tri yêu 
cầu ; chưa làm rõ nguyên nhân và trách 
nhiệm của ngành mình, cấp mình quản lý 
được pháp luật quy định. Các đại biêu quôc 
hội đã nêu lên nhiêu vấn đề bức xúc nồi lên 
trong đời sống xã hội hiện nay, tỏ thái độ 
nghiêm khắc với những biểu hiện thực hiện 
không nghiêm các quy định của pháp luật, 
các Nghị quyết của Quốc hội. 

4. Thảo luận và thông qua Nghị quyết 
về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến 
pháp năm 1992. 

Thực hiện kế hoạch lấy ý kiến nhân dân, 
các cơ quan, tô chức ở trung ương và địa 
phương đã tổ chức các hội nghị gÓP ý kiến 
về dự kiến sửa đổi, bổ sung một số điêu của 
Hiến pháp năm 1992 theo kế hoạch của 
Ủy ban dự thảo đã công bố. Ủy ban dự thảo 
đã nhận được 221 báo cáo tông hợp Ề, kiến 
đóng gÓp của các cơ quan, tô chức ở trung 
ương và địa phương, 203 thư góp ý của công 
dân và 206 bài viết đăng tải trên các phương 
tiện thông tin đại chúng. Quốc hội đã họp 
phiên toàn thể tại hội trường để thảo luận và 
thông qua Nghị quyết sửa đổi, bô sung một 
SỐ điều của Hiến pháp năm 1992. Các ý kiến 
rất phong phú, cụ thể, thể hiện tinh thần 
trách nhiệm cao của các đại biểu quốc hội 
trước vấn đề trọng đại của đất nước. Các đại 
biểu đều nhất trí về quan điểm, yêu cầu và 
phạm vi sửa đối một số điều của Hiến pháp 
năm 1992, tập trung chủ yếu vào hai nhóm 
vẫn đề chính là tổ chức bộ máy nhà nước và 
các vẫn đề kinh tế, giáo dục, khoa học, công 
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nghệ... tiếp tục khẳng định bản chất và mô 
hình tông thể của thể chế chính trị và bộ 
máy nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, 
do nhân dân và vì nhân dân, tất cả quyền lực 
thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh 
giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông 
dân và đội ngũ trí thức do Đảng Cộng sản 
lãnh đạo. Bộ máy nhà nước được tổ chức 
theo nguyên tắc quyền lực là thống nhất, có 
sự phân công và phối hợp nhịp nhàng giữa 
CáC cơ quan nhà nước trong việc thực hiện 
các quyên lập pháp, hành pháp, tư pháp. 
Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ 
trong tô chức và hoạt động của bộ máy nhà 
nước. Phát huy dân chủ, tăng cường pháp 
chế, xây dựng, nhà nước pháp quyên xã hội 
chủ nghĩa. Hiến pháp là đạo luật cơ bản của 
Nhà nước, chủ yếu quy định về những vấn 
đề có tính nguyên tắc, định hướng cho cả 
một giai đoạn phát triển của đất nước cho 
nên phải quán triệt và thể hiện đường lối 
đúng đắn của Đảng. Nội dung sửa đối, bổ 
sung phải được cân nhắc thận trọng, bảo 
đâm đúng các quan điểm của Đảng và tính 
chỉnh thể, thống nhất của Hiến pháp. Vì vậy 
sửa đôi, bô sung lần này chỉ tập trung vào 
những vấn đề thật sự bức xúc, cân thiết, có 
đủ cơ sở và sự thống nhất cao, được thực 
tiễn kiểm nghiệm làm cơ sở cho việc tiếp tục 
cải cách bộ máy nhà nước. Đó là bổ sung 
thâm quyền của Quốc hội bỏ phiếu tín 
nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội 
bầu, phê chuân ; điều chỉnh thâm quyên của 
Quốc hội trong việc phân bố ngân sách ; bỏ 
thâm quyên của Ủy ban Thường. vụ Quốc 
hội phê chuẩn việc bổ nhiệm, miên nhiệm, 
cách chức đối với Phó thủ tướng, bộ trưởng 
và các thành viên khác của Chính phủ ; bỏ 
thâm quyền ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật của thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ ; điều chỉnh chức năng của Viện 
kiểm sát để tập trung lực lượng của ngành 
kiểm sát vào hai chức năng công tố và kiểm 
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sát các hoạt động tư pháp. Những nội dung 
sửa đối, bố sung lần này sẽ là những cơ sở 
hiến định cần thiết nhằm từng bước hoàn 
thiện tổ chức, bộ máy nhà nước. Một số vấn 
đề quan trọng khác về tổ chức bộ máy nhà 
nước còn có nhiều ý kiến rất khác nhau, 
chưa có đủ cơ sở để sửa đôi, bổ sung lần 
này, cần tiếp tục nghiên cứu (như mô hình tổ 
chức Hội đồng nhân dân các cấp...). Những 
nội dung khác như Lời nói đầu, nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa, những vấn đề 
về kinh tế, khoa học, giáo dục, công nghệ... 

là những nội dung đã được Đại hội IX của 
Đảng khẳng định cần được cụ thể hóa kịp 
thời trong Hiến pháp thì tốt hơn, có lợi hơn. 

5. Thảo luận và thông qua Luật 
Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) ; Luật 
Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) ; Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Bầu cử đại 
biểu Quốc hội. 

Luật Tổ chức Quốc hội năm 1992 được 
ban hành trên cơ sở các quy định của Hiến 
pháp năm 1992. Qua gân 10 năm thực hiện, 
các quy định của Luật đã phát huy tác dụng 
tích cực trong việc đổi mới tổ chức và hoạt 
động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc 
hội và các đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, 
qua thực tiễn hoạt động cho thấy hiệu quả 
hoạt động của Quốc hội chưa cao, công tác 
xây dựng pháp luật tuy đã có nhiều. tiền bộ 
nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về số 
lượng và chất lượng các văn bản đã ban 
hành ; chức năng giám sát, phân bổ ngân 
sách còn có những hạn chế. Những hạn chế 
này do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc 
chưa phân định rõ cơ cấu, tô chức, nhiệm vụ, 
thầm quyền và phương thức hoạt động của 
Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại 
biểu Quốc hội trong Luật Tổ chức Quốc hội 
và các văn bản pháp luật khác liên quan. 
Yêu cầu đặt ra là phải sửa đối, bổ sung Luật 
Tô chức Quốc hội nhằm khắc phục những 
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hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt 
động của Quốc hội, thực hiện đầy đủ những 
nhiệm vụ, quyền hạn mà nhân dân giao phó, 
xứng đáng là cơ quan quyên lực cao nhất. 
Sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội lần này có 
nhiêu vấn đề quan trọng trong đó nôi bật 
một số vấn đề như : sửa đối, bổ sung nhiệm 
VỤ, quyên hạn của Quốc hội, Uy ban 
Thường vụ Quốc hội được quy định tại 
Điều 2 và Điều 7 của Luật hiện hành thực 
chất là phị lại những quy định của Điều 84, 
Điều 91 của Hiến pháp năm 1992 đã được 
sửa đôi, bổ sung ; tăng số lượng đại biểu 
hoạt động theo chế độ chuyên trách lên 
25% ; tống số đại biểu Quốc hội có thể tăng 
lên 500 đại biểu ; Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội tự minh trinh hoặc theo ý kiến của Hội 
đồng Dân tộc hay các Ủy ban của Quốc hội 
hoặc của ít nhất 20% tông số đại biểu Quốc 
hội xem xét, quyết định trinh Quốc hội bỏ 
phiếu tín nhiệm đối với những người Ø1ữ các 
chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. 
Nhiều đại biểu cho rằng, việc bỏ phiếu tín 
nhiệm là việc làm mới và hệ trọng, là khâu 
đột phá của công tác cán bộ trong hệ thống 
chính trị được nhân dân đồng tình, ủng hộ. 
Việc bỏ phiếu tín nhiệm có thể sẽ là căn cứ 
để nâng cao trách nhiệm của những người 
giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê 
chuân quyết tâm sửa chữa những khuyết 
điểm nếu có và phát huy những ưu điểm, tài 
năng. Việc chia tách hai ủy ban : Ủy ban 
Pháp luật thành Ủy ban Pháp luật và Ủy ban 
Tư pháp ; Ủy ban Kinh tê và Ngân sách 
thành Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính 
và Ngân sách được đa sô ý kiến đại biểu 
không đồng tình vì chúng ta đang thực hiện 
cải cách hành chính, việc chia tách đầu mối 
sẽ làm bộ máy phình ra, biên chế tăng. Nên 
giữ nguyên số lượng ủy ban, tăng cường cán 
bộ chuyên trách, thuê chuyên gia giỏi, kiện 
toàn bộ máy của các ủy ban để tăng hiệu quả 
hoạt động v.v.. 
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Văn kiện Đại hội IX của Đảng đã nêu : 
“Nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội, đại 
biểu Hội đông nhân dân, hoàn thiện những 
quy định vê bâu cử, ứng cử, vê tiêu chuẩn và 
cơ cấu các đại biểu Quốc hội và Hội đông 
nhân dân trên cơ sở thật sự phát huy dân 
chủ. Tăng thêm tỷ lệ đại biểu chuyên trác 
Để thực hiện được yêu cầu đó, để phù hợp 
với nội dung sửa đối, bổ sung một sô điều 
của Hiến pháp năm 1992 và Luật tổ chức 
Quốc hội (sửa đôi), việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Bâu cử đại biểu 
Quốc hội là cần thiết, làm cơ sở cho 
VIỆC chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XI sắp tới, dự kiến vào ngày 
19-5-2002. 

Luật Tổ chức Chính phủ hiện hành 
được thông qua ngày 30-9-1992. Qua quá 
trình thi hành Luật cùng với những yêu cầu 
mới của quá trình phát triển kinh tế - xã hội 
Luật Tổ chức Chính phủ cũng bộc lộ những 
bất cập. Lần sửa đối này cũng là thê chế hóa 
các quan điểm, đường lối đối mới của Đảng 
về tô chức bộ máy nhà nước nói chung, và hệ 
thống các cơ quan hành chính nhà nước nói 
riêng đã được xác định trong Nghị quyết 
Đại hội IX của Đảng. Việc sửa đôi, bô sung 
Luật Tổ chức Chính phủ nhăm làm rõ hơn 
chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ và các 
bộ, trách nhiệm của tập thê Chính phủ với 
trach nhiệm cá nhân của các thành viên 
Chính phủ. Quy định chức năng, nhiệm vụ 
của các bộ theo hướng bộ quản lý đa ngành, 
đa lĩnh vực, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả 
để có căn cứ sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ 
máy của Chính phủ, các bộ, các cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Phân 
câp rõ hơn nhiệm vụ, quyền hạn đối VỚI 
chính quyên địa phương nhất là về ngân 
sách, tô chức và biên chế. Cụ thê hóa một 
bước nguyên tắc tập trung dân chủ phù hợp 
với tô chức, hoạt động của Chính phủ và chế 
độ thủ trương trong các cơ quan hành chính 
nhà nước. C] 
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1. Kinh nghiệm một số nước. 

Nhiều nước trên thế giới rất chú trọng 
đến hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực 
khoa học - công nghệ (KH - CN) và coi đó 
là một trong những hướng ưu tiên trong 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của 
quốc gia. Trên thực tế, ở lĩnh vực này nhiều 
nước đã đạt được những thành quả rất đáng 
để chúng ta tham khảo. 


NÂNG CA0 HIỆU 0tlÁ 
HỢP TÁC 0IÔC TẾ TR0M@ LĨNH UỰC. 
KHŨA HC - C6 AIGHỆ 


LÊ THANH BÌNH “ 


Nhật Bản, mặc dù bị thảm bại trong 
chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng nhờ thi 
hành nhiều chính sách, chiến lược đúng đắn, 
mà nối bật nhất là ưu tiên hợp tác quốc tế 
nhăm tiếp thụ công nghệ quốc tế hiện đại, 
nên đã đạt nhiêu thành công trong phát triển 
KH -CN. Nhật Bản đã chủ trương thúc đẩy 
việc thu thập và chuyển giao kết quả 
nghiên cứu để sử dụng hiệu quả và phát 
triển các ngành công nghiệp. Các hoạt động 
hợp tác quốc tế đều nhằm cải tổ nền kinh tế 
theo hướng hiện đại hóa, công nghiệp hóa. 
Chính vì nhà nước tạo được môi trường đầu 
tư thuận lợi, nên thúc đây nhiệt tình và khả 
năng gánh chịu một phân các chi phí cho 
hoạt động nghiên cứu - triên khai từ phía 
khu vực tư nhân và cả các tập đoàn, công ty 
nƯỚC ngoài. 

Thái Lan đã chú trọng phát huy vai trò 

hợp tác quốc tế trong công cuộc cải cách 
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nền giáo dục và nên hành chính quốc gia 
chủ yếu thông qua viện trợ của Mỹ từ 1921. 
Đó là tài trợ hiệu quả của Quỹ Rốc-kơ- 
phen-lơ cho Trường Y khoa hoàng gia mà 
sau này trở thành Đại học Ma-hi-đôn lớn 
thứ 2 trong, số các trường đại “học Ở 
Thái Lan. Tiếp đó, năm 1985, họ tiến hành 
vận động quốc tế để lập chương trình 
phát triển KH - CN Mỹ - Thái Lan (trị giá 
50 triệu USD), tạo ra 
một cú hích mạnh, thúc 
đẩy sự phất triển các 
nh vực nghiên cứu 
khoa học cơ bản Thái 
Lan lên những bước 
mới, tầm mới. 

Trung Quốc từ lâu 
đã tập trung sự chú ý 
đến vấn đề hợp tác quốc 
tế về KH - CN. Chỉ 
trong vài thập niên vừa 
qua, nước này đã gặt 
hái được nhiều bí quyết kỹ thuật, công nghệ 
cao cấp từ những quốc gia khác, như kỹ 
thuật nguyên tử - hạt nhân, công nghệ ngành 
vệ tinh, nghiên cứu vũ trụ, công nghệ sinh 
học... Đầu những năm 80, Trung Quốc đã cử 
hàng chục vạn sinh viên, cân bộ khoa học đi 
đào tạo, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo 
hàng đầu thế giới. Riêng năm 1995, có 
khoảng 60 000 cán bộ khoa học Trung Quốc 
ra nước ngoài công tác và 35 000 cán bộ 
khoa học nước ngoài đến nước này trong 
khuôn khổ các dự án hợp tác và trao đổi 
KH - CN. Từ năm 2000 trở đi, ước tính mỗi 
năm Trung Quốc có hơn 50 000 sinh viên 
được cử đi đào tạo ở nước ngoài (chủ yếu ở 
Mỹ) theo học bổng của Nhà nước và 
150 000 người đi học theo đường tự túc 


* TS, Học viện Hành chính quốc gia 
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hoặc tư nhân tài trợ. Trung Quốc còn cho 
phép những người sau khi đi học xong cử 
nhân, thạc sỹ và cả tiến sỹ ở nước ngoài 
muốn ở lại đó làm việc thêm một thời gian 
nữa để trau dôi kinh nghiệm thực tế, sau này 
trở về nước phục vụ hiệu quả hơn. Nhờ các 
chính sách trên mà lực lượng cán bộ KH - 
CN Trung Quốc không ngừng tăng mạnh cả 
số lượng, chất lượng, bắt kịp sự phát triển 
quốc tế. 

Hàn Quốc, sau khi rút ra bài học : phát 
triển đất nước mà chỉ dựa vào nông nghiệp 
là không hiệu quả, nên từ năm 1960, đã 
chuyển sang chính sách phát triển quốc gia 
phải dựa vào công nghệ và chính sách này 
đã trở thành nhân tố cơ bản để đưa đất nước 
đi lên từ đó đến nay. Hàn Quốc chọn các đối 
tác chính theo thứ tự ưu tiên là : Nhật, Mỹ, 
Đức, Pháp, Nga, Anh... Hiện nay, quốc gia 
này tiếp tục thực hiện chính sách mở cửa thị 
trường và quốc tế hóa nền kinh tế, coi việc 
hợp tác quốc tế về KH - CN như một hướng 
hoạt động ngoại giao đặc biệt của quốc gia. 

2. Vài nét tổng quan về hoạt động hợp 
tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và 
công nghệ ở Việt Nam. 

Hơn 55 năm qua, hoạt động hợp tác quốc 
tế của chúng ta trong lĩnh vực KH - CN đã 
có nhiều thành tựu, đem lại hiệu quả to lớn 
đối với công cuộc giải phóng dân tộc và 
kiến thiết đất nước. Với phương châm vừa 
tăng cường nội lực vừa tranh thủ sự hợp tác, 
giúp đỡ cùng nhiều hình thức phong phú, đa 
dạng khác, nên KH - CN quốc gia đã không 
ngừng lớn mạnh, trực tiếp làm ra nhiều sản 
phâm cho đời sống kinh tế - xã hội, làm giàu 
thêm tiềm năng tri thức, trí tuệ Việt Nam, có 
nhiều đóng góp cho KH - CN thế giới. 

Đối với sự nghiệp phát triển KH - CN của 
đất nước, trong thời gian qua, hợp tác 
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quốc tế về KH - CN đã chứng tỏ vai trò và vị 
trí quan trọng của mình bằng những hoạt 
động tích cực và có hiệu quả ở các mặt sau : 

- Tiếp thu và cập. nhật tri thức mới của thế 
giới, tiếp cận với nên khoa học hiện đại và 
công nghệ tiên tiến, trang bị kiến thức 
chuyên môn cho nhiều thế hệ các cán bộ 
KH - CN (kể cả việc tạo điều kiện cho nhiều 
đơn vị, cá nhân không những tiếp cận mà 
còn đi sâu làm chủ được nhiều công đoạn, 
quy trình KH - CN tối tân), đồng thời học 
hỏi, thu nhận được nhiều phương pháp, kinh 
nghiệm tổ chức quản lý khoa học và tiến 
hành nghiên cứu của nước ngoài. 

- Giới thiệu, quảng bá với thế giới các 
thành tựu khoa học, tiềm năng cũng như 
những vấn đề cấp bách của KH - CN 
Việt Nam nhằm tăng cường hiểu biết, thúc 
đấy hợp tác quốc tế về KH - CN và các lĩnh 
vực liên quan. Mặt khác, cung cấp nhiều 
thông tin chính xác về công nghệ mới, hiện 
đại, giúp các cơ quan - tô chức tư vấn, các 
đơn vị, cá nhân nhập, chuyên giao được 
nhiều công nghệ tiên tiến của nước ngoài 
thích hợp với điều kiện phát triển nước ta ; 
tạo điều kiện cho một số đơn vị, cơ quan 
nghiên cứu có thể đi tắt, đón đầu trong 
nghiên cứu - ứng dụng, hạn chế tình trạng 
nghiên cứu trùng lặp, tiếp nhận và chuyển 
giao công nghệ cũ, kém phẩm chất, không 
phù hợp với điều kiện đất nước... 

- Tăng cường tiềm lực KH - CN quốc gia. 
Thông qua sự hợp tác hiệu quả với Liên Xô 
và các nước XHCN trước đây, chúng ta đã 
có được một đội ngũ cán bộ khoa học có 
trình độ và năng lực tự tiến hành và tô chức 
nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu KH - 
CN vào quản lý kinh tế - văn hóa - 
môi trường, vào thực tiễn kinh doanh, 
thương mại ở Việt Nam... 
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- Trong một số trường hợp, hợp tác quốc 
tế về KH - CN đã có những đóng góp cụ thể 
cho các chương trình KH - CN cũng như 
kinh tế - xã hội trong nước, góp phần giải 
quyết các nhu cầu cấp bách của sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ và đời sống xã hội 
Việt Nam, đem lại = quả kinh tế và xã hội 
nhất định. 

Mặc dù trong bối cảnh tình hình thế giới 
vào cuối những năm 80 và đầu những 
năm 90 đã diễn ra những biến đổi đột ngột 
và sâu sắc, nhưng hợp tác quốc tế về KH - 
CN đã vượt qua những thử thách gay gắt, 
duy trì và có những bước phát triển mới về 
chất lượng, hiệu quả, hình thức, phạm vi, sự 
chuyển đổi thích ứng với tình hình, góp 
phần vào sự nghiệp phát triển KH - CN 
chung của đất nước. 

Sau khi nước ta trở thành thành viên 
chính thức của ASEAN (năm 1995), thành 
viên APEC (năm 1998) và ký Hiệp định 
Thương mại với Mỹ (năm 2000).., các hoạt 
động hợp tác, giao lưu quốc tế, trong đó có 
lĩnh vực hợp tác chuyển giao KH - CN đã 
đạt nhiều thành tựu quan trọng. Đường lối 
đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế 
của Đảng, Nhà nước đã ngày càng phát huy 
tác dụng hỗ trợ cho sự phát triển của hoạt 
động hợp tác, chuyển giao KH - CN, đồng 
thời chính việc đây mạnh hoạt động này lại 
góp phần làm cho đất nước vững vàng, chủ 
động tham gia quá trình hội nhập với thế 
giới. Bên cạnh những thành tựu to lớn đã đạt 
được, hoạt động hợp tác quốc tế về KH - CN 
trong thời gian qua, nhất là trước thập 
niên 90 của thế kỷ qua, cũng có những mặt 
hạn chế, những mặt cần cải tiến, hoàn thiện 
hơn. Đó là : 

- Quan hệ hợp tác quốc tế về KH - CN 
chủ yếu mang tính chất đơn cực. Đối tác 
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chính của quan hệ hợp tác quốc tế về KH - 
CN trong suốt thời gian đó là Liên Xô và 
các nước XHCN trước đây (nếu không tính 
đến một số chương trình, dự án chưa phải là 
lớn của các cơ quan Liên hợp quốc, của 
Pháp, Án Độ, Thụy Điển, Hà Lan v.v.. .}; 
phụ thuộc vào quan hệ chính trị, chưa 
tiếp cận toàn diện được với nền KH - CN 
tiên tiến của thế giới. 

- Hình thức hợp tác về KH - CN trước 
thời kỳ Đổi mới thường là song phương, 
chủ yếu diễn ra giữa Nhà nước ta với một số 
nước và tổ chức quốc tế, do đó mang nặng 
đặc điểm tập trung và bao cấp, không 
khuyến khích các quan hệ trực tiếp giữa các 
tổ chức, cá nhân và với thành phần tư nhân. 

- Nguồn kinh phí chủ yếu là viện trợ của 
các nước và tổ chức quốc tế ; Nhà nước và 
các tổ chức, cá nhân chưa dành kinh phí đầu 
tư hoặc hỗ trợ cho hoạt động này. 

Quá trình quốc tế hóa hoạt động KH - 
CN và toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới, 
cũng như đường lối đối mới và hội nhập, 
công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước 
đang đề ra những yêu câu và đòi hỏi cấp 
bách đối với chính sách quốc gia về KH - 
CN nói chung cũng như về hợp tác quốc tế 
trong lĩnh vực KH - CN. 

3. Một số kiến nghị và giải pháp nhằm 
đẩy mạnh quan hệ quốc tế, nâng cao hiệu 
quả hoạt động hợp tác, chuyển giao khoa 
học - công nghệ 

Để khoa học công nghệ trở thành động 
lực thực sự cho công cuộc công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nói chung và công tác hợp tác 
quốc tế về khoa học - công nghệ nói riêng có 
những bước chuyển lớn lao, Nghị quyết 
Đại hội lần thứ IX của Đảng chỉ rõ : Thực 
hiện cơ chế kết hợp chặt chẽ giữa khoa học 
xã hội - nhân văn với khoa học tự nhiên, 
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khoa học công nghệ... Khoa học xã hội và 
nhân văn đặt trọng tâm nghiên cứu vào tổng 
kết thực tiễn, đi sâu vào những vấn đề lớn 
của đất nước, khu vực và toàn câu, giải 
quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, 
cung cấp luận cứ cho việc hoạch định 
đường lối, chiến lược, chính sách phát triển 
kinh tế - xã hội, phát huy nhân tố con người 
và văn hóa Việt Nam. Khoa học tự nhiên 
chú trọng nghiên cứu cơ sở khoa học của Sự 
phát triển các lĩnh vực công nghệ trọng điểm 
và khai thác các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên, bảo vệ môi trường, dự báo, phòng, 
tránh, giảm nhẹ hậu quả thiên tai. Khoa học 
công nghệ tập trung vào đáp ứng yêu cầu 
nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, 
khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh, 
bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh quốc 
phòng ; coi trọng phát triển và ứng dụng 
công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, 
công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động 
hóa. Nghị quyết đề ra yêu cầu : Đây mạnh 
đổi mới công nghệ trong sản xuất, kinh 
doanh và các lĩnh vực hoạt động khác, thu 
hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ so 
với các nước tiên tiến trong khu vực. Đi 
thắng vào công nghệ hiện đại đối với các 
ngành mũi nhọn, đồng thời lựa chọn các 
công nghệ thích hợp, không gây ô nhiễm và 
khai thác được lợi thế về lao động. Chú 
trọng nhập khẩu công nghệ mới, hiện đại, 
thích nghi công nghệ nhập khâu, cải tiến 
từng bộ phận, tiến tới tạo ra những công 
nghệ đặc thù Việt Nam. Hiện đại hóa công 
nghệ trong quản lý. Hoàn thành xây dựng 
hai khu công nghệ cao ở gần Hà Nội 
(Hòa Lạc) và TP Hồ Chí Minh (khu 
Quang Trung), xây dựng một số phòng thí 
nghiệm trọng điểm đạt trình độ tiên tiến của 
khu vực... Đó là những đường lối, chủ 
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trương to lớn, chiến lược của Đảng và Nhà 
nước, mà đất nước ta sẽ tiến hành trong 
những năm đầu thế kỷ XXI và xa hơn, còn 
trong phạm vi nghiên cứu chúng tôi cũng 
xin đề xuất thêm một số kiến nghị sát với 
vấn đề đang nghiên cứu là hợp tác quốc tế 
về chuyển giao khoa học - công nghệ : 

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách 
đa phương hóa hoạt động hợp tác quốc tế 
về KH - CN với tất cả các nước và tổ chức 
quốc tế phù hợp với lợi ích của dân tộc, của 
đất nước, trong đó đặc biệt chú trọng các đối 
tác đang nắm giữ chủ yếu các nguồn KH - 
CN tiên tiến của thế giới ; 

- Khuyến khích tính chủ động trong đa 
dạng hóa các hình thức hợp tác quốc tế. 

- Huy động mọi thành phần kinh tế tổ 
chức và cá nhân tham gia hoạt động hợp tác 
quốc tế về KH - CN ; đa kênh và đa dạng 
hóa nguồn kinh phí dành cho hợp tác KH - 
CN, khuyến khích các doanh nghiệp và cá 
nhân tự lo lấy kinh phí, tranh thủ tài trợ của 
các loại quỹ, tô chức quốc tế v.v... 

- Thực hiện chiến lược con người, tranh 
thủ đào tạo nguôn nhân lực KH - CN trong 
nước, nhất là nhân lực có trình độ cao, đa 
dạng hóa các. hinh thức đào tạo, huy động 
các nguồn vốn bên ngoài cũng như trong 
nước, kê cả ngân sách hoặc tín dụng của 
Nhà nước ; 

- Ưu tiên đổi mới công nghệ bằng cách 
sáng tạo điều kiện nhập nội công nghệ tiên 
tiến và hiện đại của nước ngoài, nhanh 
chóng áp dụng các thành quả nghiên cứu 
KH - CN vào thực tiễn. 

Một số kiến nghị cụ thể : 

1. Các bộ, ngành sớm xây dựng một 
chính sách hợp tác quốc tẾ đa phương, 
đa dạng và năng động trong lĩnh vực 
KH - CN theo tỉnh thần tăng cường đổi mới 
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và chủ động hội nhập phục vụ công nghiệp 
hóa - hiện đại hóa đất nước. Xác lập và phát 
triển quan hệ đối ngoại đối với tất cả các 
tổ chức, quốc gia, trong đó đặc biệt quan 
tâm đến các đối tác có tiềm năng to lớn về 
KH - CN và kinh tế cũng như có truyền 
thống quan hệ, lợi ích đặc biệt. 

2. Tạo điều kiện cho mọi cơ quan, tổ 
chức và cá nhân trong nước được quan hệ, 
tham gia hợp tác quốc tế về KH - CN, trong 
đó đặc biệt chú trọng thành phần doanh 
nghiệp, các hiệp hội, tổ chức phi chính phủ 
(NGO) và người Việt định cư ở nước 
ngoài. Cần có những quy định, chế độ cụ 
thể theo tinh thần bộ Luật KH - CN để 
hướng dẫn thi hành về việc này ; thực hiện 
chính sách mời chuyên gia từ nước ngoài (kể 
cả Việt kiều), tranh thủ mời chuyên gia Nga, 
Trung Quốc... về một số lĩnh VỰC rất mạnh 
mà chi phí lại không cao, phù hợp với khả 
năng kinh tế của nước ta. 

3. Hợp tác quốc tế về KH - CN gắn với 
phát triển kinh tế, các nhu cầu kinh tế - xã 
hội và các chương trình kinh tế - kỹ thuật, 
KH - CN trọng điểm của Nhà nước nhằm 
nâng cao hiệu quả của các quan hệ kinh tế 
đối ngoại và hợp tác quốc tế về KH - CN. 

4. Đẩy mạnh công tác đào (ạo nguôn 
nhân lực và nâng cao chất lượng đội ngũ 
cần bộ KH - CN, củng cố tiềm lực KH - CN 
trong nước, trong đó chăm lo bồi dưỡng về 
nghiệp vụ và ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ 
chuyên trách hoặc có liên quan trực tiếp 
đến công tác này. Cần chú trọng gửi cán bộ 
đi đào tạo (bằng mọi hình thức kể cả tham 
quan khảo sát, nghiên cứu...) theo những 
ngành khoa học - công nghệ ưu tiên. Có 
chính sách trọng đãi cán bộ KH - CN tài 
năng, sử dụng đúng người, đúng việc, thực 
sự tôn vinh những thành quả của họ bằng 
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những phần thưởng xứng đáng cả về vật chất 
và tỉnh thần. 

5. Hằng năm Nhà nước dành tỉ lệ ngân 
sách thỏa đáng (khoảng 1/3 - 1/4 ngân sách 
dành cho KH - CN), đồng thời huy động 
mọi nguồn tài trợ và các nguồn kinh phí 
khác phục vụ cho hoạt động này. 

6. Hoàn hiện hệ thống quản lý hoạt 
động hợp tác quốc tế về KH - CN trong 
nước (các ngành, các cấp, các địa phương) 
và ngoài nước (mạng lưới tham tân, tùy 
viên, đại diện tại các cơ quan, tổ chức KH - 
CN quốc tế). 

7. Có chính sách thúc đấy chuyển giao 
công nghệ, triển khai ứng dụng các kết quả 
nghiên cứu theo hướng hoàn thiện quy trình, 
giảm nhẹ thủ tục, tổ chức quản lý chặt chẽ. 
Thành lập các trung tâm thí nghiệm, phòng 
nghiên cứu hỗn hợp với nước ngoài. Khi 
nhập công nghệ cao cần có sự chỉ đạo tập 
trung và có lực lượng khoa học liên ngành 
tham gia để tránh việc nhập tràn lan, lãng 
phí, không khả dụng, kém hiệu quả. 

8. Tranh thủ tham gia các hội nghị, hội 
thảo quốc tế và tăng cường việc đăng cai tổ 
chức các loại hội nghị kể trên, đồng thời tích 
cực tham gia các dự án quốc tế và khu vực. 
(Mở rộng thông tin để ngày càng có nhiều 
chuyên gia nước ta được tham gia các hội 
nghị đó). 

9. Trong khi tiến hành việc hợp tác, 
chuyển giao KH - CN, nhiêu hoạt động có 
thể tổ chức đấu thầu để tăng tính cạnh tranh, 
chọn được đơn vị, cá nhân giỏi, đủ khả năng 
đảm nhiệm thực hiện dự ân, công việc. Từ 
đó nâng cao chất lượng và thúc đây sự phát 
triển hoạt động KH - CN. Q 
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BINH PHUOC - 
€Š 2111! 12ÓF Chứng? tung 
chuyến giao thê Eaj 


RONG suốt quá trình lịch sử, Bình 
| Phước có vị trí hết sức , quan trọng về 
chính trị, kinh tế và quốc phòng - an 
ninh. Bình Phước có hai trục đường giao 
thông chiến lược là quốc lộ 13 và quốc lộ 14 
nối liền với tỉnh Bình Dương, thành phố 
Hồ Chí Minh, các tỉnh Nam Trung Bộ, 
Nam Tây Nguyên và nước bạn Cam-pu-chia... 
Binh Phước có 4l dân tộc anh em chung 
sống với những bản sắc văn hóa đa dạng và 
phong phú, trong đó có nền văn hóa truyền 
thống công chiêng của đồng bào dân tộc 
Stiêng. 

Về điều kiện tự nhiên, Bình Phước có vùng 
đất badan chiếm 1/2 diện tích toàn tỉnh, rất 
phù hợp với phát triên các loại cây công 
nghiệp dài ngày có giá trị cao. Căn cứ vào 
điều kiện tự nhiên và tiềm năng sẵn có, tỉnh 
xác định cơ cấu kinh tế là nông, lâm nghiệp - 
dịch vụ - công nghiệp. Các loại cây công 
nghiệp dài ngày là thế mạnh của tỉnh như cao 
su, điều, cà phê, tiêu đã và đang hinh thành 
các vùng sản xuất tập trung, có khả năng cung 
cấp số lượng lớn sản phẩm cho công nghiệp 
chế biến tại chỗ và xuất khẩu. 

Với bao bộn bề công việc phải làm của một 
tỉnh mới tái lập ngay từ những ngày đầu toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân và cán bộ, công 


NGUYÊN HỮU LUẬT ° 


chức của tỉnh đã đoàn kết, chia sẻ, cùng nhau 
nỗ lực, nhanh chóng ổn định về bộ máy tổ 
chức để đi vào hoạt động, từng bước phát 
triển. Đến nay, sau 5 năm tái lập tỉnh đã đạt 
được những thành tựu quan trọng trên tất cả 
các mặt của đời sống kinh tế, xã hội, quốc 
phòng - an ninh, tạo tiền đề vững chắc để từng 
bước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp, nông thôn, phấn đấu vì mục tiêu 
“dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh”. Đây là cái mốc quan trọng 
của 4 năm cuối thế kỷ XX và một năm mở đầu 
chuyển giao sang thế kỷ mới của tỉnh. Những 
thành tựu nổi bật được thể hiện trên các mặt 
như sau : 

Một là : Năm năm qua, nền kinh tế Bình 
Phước tiếp tục đạt được những thành tựu quan 
trọng, kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá. Tông 
sản phâm GDP tăng bình quân 9,1%/năm, 
GDP bình quân đầu người tăng bình quân 
4,58%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyên dịch 
theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và 
dịch vụ. 

Giá trị sản xuất ngành nông - lâm nghiệp, 
tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm là 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước 
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11,4%, kim ngạch xuất khẩu tăng trên 5,55%. 
Phát huy thế mạnh của một tỉnh có ngành 
nông - lâm nghiệp chiếm tỷ lệ lớn trong nền 
kinh tế, tỉnh đã tập trung những ngành có thế 
mạnh, hầu hết các cây trồng chính đều tăng 
diện tích, năng suất và sản lượng, nhất là 
những cây công nghiệp dài ngày như : cao su, 
điều, cà phê, hô tiêu và các loại cây ăn trái 
khác. Đến nay, toàn tỉnh có 3 110 trang trại 
được hình thành ; 32 hợp tác xã đã được 
chuyển đổi và thành lập mới ; chăn nuôi 
phát triển khá, đàn gia súc, gia cầm đều tăng 
từ 3 - 5% qua từng năm. 

Tỉnh đã thực hiện tốt chương trình trồng 
5 triệu ha rừng, hằng năm trồng hơn 2 000 ha 
rừng tập trung và hơn 100 ha rừng phân tán. 

Ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
và xây dựng có tốc độ tăng trưởng khá, nhịp 
độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 
57,5%/năm. Công nghiệp địa phương đã từng 
bước lấy công nghiệp hóa làm bước đới đầu tiên 
để công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn. 
Tỉnh đã quy hoạch tổng thể và chỉ tiết cho các 
khu công nghiệp Chơn Thành, khu công 
nghiệp vừa và nhỏ Tân Khai nhằm thu hút các 
doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước. Trong gần 5 năm qua, tỉnh đã thu hút 
được gần 231 tỉ đồng vốn đầu tư của các 
doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, cấp phép 
cho 5 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với số 
vốn 33,5 triệu USD. Bên cạnh đó tiếp tục đầu 
tư cho công nghiệp chế biến nông - lâm sản 
nhằm phát huy thế mạnh nguồn nguyên liệu 
có sẵn và giải quyết đầu ra cho một số nông 
sản, đồng thời tạo việc làm cho một bộ phận 
nhân dân lao động. 

Về cơ sở hạ tầng, 5 năm qua tỉnh đã làm 
mới 207,35 km đường nhựa, 830 km đường 
sỏi đỏ, cấp phối ; tập trung nâng cấp các 
đường giao thông trọng điểm phục vụ dân 
sinh, kinh tế và quốc phòng - an ninh ; mở 
rộng hệ thống đường nội ô thị xã Đồng 
Xoài... ; mở thêm các tuyến đường mới vào 
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các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân 
tộc. Đến nay 100% xã trong tỉnh đã có đường 
ô tô đến trung tâm xã. Toàn tỉnh có 100% số 
xã có điện lưới quốc gia đến trung tâm, 43% 
số hộ sử dụng điện lưới quốc gia, tăng gấp 
2 lần so với năm 1996. Hệ thống bưu chính 
viễn thông được chú trọng đầu tư phát triển, 
bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt từ tỉnh 
đến hầu hết các xã. Toàn tỉnh có 19 251 máy 
điện thoại, tăng tỷ lệ số máy điện thoại bình 
quân trên 100 dân từ 0,76 máy (năm 1996) lên 
2,74 máy, phủ sóng điện thoại di động đến 
hầu hết các trung tâm huyện, thị ; đã xây dựng 
được 4l nhà bưu điện văn hóa xã, thực sự là 
nơi sinh hoạt văn hóa bổ ích ở cơ sở. 

Tuy khó khăn về nguồn vốn, nhưng gần 
5 năm qua, tỉnh đã dành nguồn vốn đầu tư xây 
dựng cơ bản trên 800 tỉ đồng để xây dựng các 
công trinh phục vụ dân sinh như : trường học, 
bệnh viện đa khoa, nhà mây nước Đồng Xoài 
và đã khởi công xây dựng được một số công 
trình trọng điểm như trụ sở làm việc của các 
cơ quan nhà nước. Đặc biệt, đã đầu tư xây 
dựng mới I 869 phòng học. Thương mại, dịch 
vụ của tỉnh đã có những bước phát triển khá, 
hàng hóa phong phú và đa dạng hơn với sự 
tham gia của nhiều thành phần kinh tế, đến 
nay toàn tỉnh có gần 9 000 cơ sở kinh doanh 
dịch vụ. 

Thu ngân sách địa phương hàng năm đạt 
khá, năm 2001 đạt 223,3 tỉ đồng, tăng bình 
quân gần 3%/năm. Hoạt động ngân hàng đã 
thực hiện tốt việc huy động nguôn vốn nhàn 
rỗi trong dân, "giải quyết về nhu cầu vốn cho 
người sản xuất (gần 65% hộ nông dân được 
vay vốn). Năm 2001, doanh số cho vay tín 
dụng ngắn hạn ước đạt ¡ 720 tỉ đồng, tăng 


bình quân 26,6%/năm ; doanh số cho vay tín 


dụng trung hạn, dài hạn ước đạt 1 065 tỉ đồng, 
tăng bình quân 97,6%/năm đã góp phần xóa 
đói giảm nghèo có hiệu quả. 

Hai là : Văn hóa - xã hội có những tiến bộ, 
giáo dục - đào tạo đã có bước tiến đáng kể về 
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chất lượng dạy và học, mặt bằng dân trí được 
nâng lên, tỷ lệ người đi học trong tổng dân số 
tầng từ 24,6% năm 1996 lên 28,4% năm 2001. 
Số giáo viên tăng từ 4 473 người năm học 
1996 - 1997 lên 8 354 người năm học 2000 - 
2001. Nhờ vậy đã khắc phục đáng kế được 
tình trạng thiếu giáo viên của tỉnh. Nhiều giáo 
viên đã tình nguyện về công tác tại vùng sâu, 
vùng xa, vùng đồng bào dân tộc nên con em 
đồng bào có điều kiện đến trường mỗi năm 
đều tăng. Tỉnh đã đầu tư xây dựng trường phổ 
thông dân tộc nội trú của tỉnh có 251 học sinh 
là con em các dân tộc thiểu số đang theo học. 
Tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về 
xóa mù chữ - phô cập giáo dục tiểu học. Số 
học sinh Ở các cấp học ngày một tăng, chất 
lượng tốt nghiệp hằng năm đạt trên 90% ; số 
học sinh thi đậu vào các trường đại học và cao 
đẳng năm sau cao hơn năm trước (kể cả các 
em là người dân tộc). 

Về mạng lưới y tế tiếp tục được củng cố và 
phát triển, 100% thôn 'ấp có nhân viên y tế 
cộng đồng, 100% trạm y tế có nữ hộ sinh là y 
sĩ sản nhi, 46,25% số trạm y tế có bác sĩ, chất 
lượng khám và trị bệnh ngày càng được nâng 
Cao. Dịch vụ bảo hiểm y tế ngày càng được 
triển khai rộng đến các trạm y tế xã, góp phần 
chăm sóc sức khóc cho nhân dân. 

Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, 
chăm sóc bảo vệ trẻ em cũng đạt những kết 
quả khả quan. Giảm sinh bình quân hằng năm 
là 0,8%. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm từ 
47% năm 1997 xuống còn 37%, trẻ em có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chăm sóc 
đạt 92%. 

Công tác thông tin tuyên truyền đã đáp ứng 
được nhiệm vụ chính trị ở địa phương, thường 
xuyên tuyên truyền chủ trương đường lối 
chính sách của Đảng và Nhà nước đến với 
nhân dân bằng nhiều hình thức. Các cơ quan 
thông tin đại chúng của tỉnh đã bám sát nhiệm 
vụ chính trị của đảng bộ. Báo Bình Phước, Đài 
Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã mở nhiều 
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chuyên mục với những nội dung khá phong 
phú và thiết thực. Hệ thống truyền thanh của 
các huyện, thị, xã, phường và thị trấn được 
củng cố và phát huy có hiệu quả. Đến nay, 
80/80 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã có 
trạm truyền thanh để phục vụ công tác tuyên 
truyền, góp phân tích cực trong việc đưa các 
loại thông tin về cơ sở... 


Về chính sách xã hội, trong 5 năm qua, 
việc chăm lo giải quyết các chính sách xã hội 
đã thực hiện tốt hơn, được đông đảo nhân dân 
đồng tình ủng hộ. Các đối tượng chính sách 
luôn được quan tâm, đã xây dựng 269 căn nhà 
tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, gần 
2 000 căn nhà tình thương cho các hộ đồng 
bào dân tộc đặc biệt khó khăn ; 20 bà mẹ Việt 
Nam anh hùng còn sống được nhận phụng 
dưỡng suốt đời, với mức trợ cấp thấp nhất là 
200 000 đồng/tháng. 

Tỉnh đã dành nhiều vốn đầu tư thực hiện 
chương trình xóa đói giảm nghèo, đã thu được 
kết quả thiết thực, tỷ lệ hộ đói nghèo giảm từ 
18% (1997) xuống còn 10,15% (2001). 

Ba là : Trong 5Š năm qua, công tác quốc 
phòng - an ninh của tỉnh được giữ vững và ồn 
định. Đã chú trọng xây dựng thế trận quốc 
phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và 
các lực lượng vũ trang nhân dân theo hướng 
cách mạng, chính quy, tính nhuệ, từng, bước 
hiện đại ; kết hợp phát triển kinh tế gắn với 
củng cố quốc phòng - an ninh. Vì vậy tỉnh đã 
ø1ữ vững ốn định chính trị, xã hội, tăng cường 
tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác với nước bạn 
Cam-pu-chia ; bảo vệ tốt an ninh trật tự, 
tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - 
xã hội. 

Bến ia : Hệ thống chính trị từng bước được 
củng cố và ngày càng phát huy tác dụng tích 
cực trong lãnh đạo, quản lý và điều hành các 
hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội trên địa 
bàn tĩnh. 

Công tác xây dựng Đảng được coi trọng 
trên cả ba mặt : Chính trị, tư tưởng và tổ chức. 
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Đảng bộ thường xuyên làm tốt công tác giáo 
dục chính trị tư tưởng, triển khai, quán triệt, 
học tập các nghị quyết của Trung ương và của 
tỉnh nhằm không ngừng nâng cao lập trường 
quan điểm và niềm tin vào thắng lợi của công 
cuộc đối mới cho cán bộ, đảng viên. Công tác 
củng cố tổ chức cơ sở đảng và phát triển đẳng 
viên đạt kết quả khá. Số lượng tổ chức cơ sở 
đảng tăng từ 356 (1997) lên 402 năm 2000 
(tăng 46 tổ chức cơ sở đảng). Số lượng các tổ 
chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “trong sạch, 
vững mạnh” không ngừng tăng lên. Năm 1997 
có 233, đến năm 2000 có 301 (tăng 29,18%). 
Trong 5 năm, toàn đảng bộ tỉnh đã kết nạp 
3 030 đảng viên mới (so với năm 1997 tăng 
thêm 37,45%). Ở các thôn, ấp, khu phố trong 
tỉnh đều có đảng viên, chất lượng đảng viên 
mới được nâng lên một bước. Hiện nay, toàn 
đảng bộ có 11 120 đảng viên, chiếm tỷ lệ 
1,65% dân số toàn tỉnh. 

Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
theo tỉnh thần Nghị quyết Trung ương 6 
(lần 2) khóa VIII được tiến hành nghiêm túc, 
đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và 
hành động cho cán bộ, đẳng viên trong toàn 
đảng bộ tỉnh. 

Công tác xây dựng chính quyên các cấp 
ngày càng được củng cố và hoàn thiện, đội 
ngũ cán bộ công chức từng bước được chuẩn 
hóa. Do đó, phẩm chất chính trị và trình độ 
chuyên môn ngày được nâng lên. Việc thực 
hiện cải cách hành chính, thực hiện Quy chế 
dân chủ ở cơ sở đang được triển khai và bước 
đầu có kết quả, làm giảm bớt thủ tục hành 
chính phiền hà, củng cố lòng tin, động viên 
nhân dân phát huy quyền làm chủ, tăng cường 
mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân 
dân, góp phần giữ vững ổn định để phát triển 
kinh tế - xã hội. 

Mặt trận và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở 
luôn được mở rộng và củng cố, bước đầu đã có 
sự đổi mới về nội dung và phương thức hoạt 
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động đạt được hiệu quả thiết thực. Đặc biệt là 
cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống 
văn hóa và phong trào thanh niên tỉnh 
nguyện” ; tham gia tích cực vào các phong 
trào xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, 
giáo dục truyền thống,... góp phần phát triển 
kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân. 

Năm năm qua, Binh Phước có những 
trưởng thành đáng phấn khởi và đã rút ra một 
số bài học kinh nghiệm : 

1 - Nghị quyết của Đảng, chính sách của 
Nhà nước hợp lòng dân, được nhân dân đồng 
tình ủng hộ. Nghị quyết của Đảng đã thật sự đi 
vào cuộc sống băng sự vận dụng, sáng tạo, 
năng động của các cấp ủy cơ sở vào điều kiện 
cụ thể của địa phương mình ; xác định nhiệm 
vụ trọng tâm phù hợp với từng vùng, từng thời 
gian thích hợp. Coi trọng công tác kiểm tra, 
giám sát thực hiện nghị quyết một cách chặt 
chẽ, bảo đảm nguyên tắc “nói đi đôi với làm” 
đã củng cố được niềm tin của Đảng đối với 
quần chúng nhân dân. 

2 - Phát huy truyền thống đoàn kết trong 
Đảng đến các cơ quan, đoàn thể quần chúng. 
Nêu cao ý thức tự lập, tự cường, năng động, 
sáng tạo, tích cực khai thác tốt tiềm năng sẵn 
có đi đôi với thực hành tiết kiệm, đấu tranh 
chống tham nhũng ; tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ 
trợ từ nguồn lực bên ngoài đê tạo sức mạnh 
tổng hợp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - 
xã hội. Đặc biệt chú trọng công tác giáo dục 
chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, xây 
dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh đề 
dân tin vào sự lãnh đạo của Đảng ; chú trọng 
nâng cao dân trí và đời sống đồng bào dân tộc 
thiểu số. 

3 - Có chính sách khuyến khích các thành 
phần kinh tế phát triển, chú trọng mời gọi đầu 
tư với những chính sách ưu đãi. Tập trung phát 
triển diện tích cây công nghiệp thế mạnh của 
." như cao su, tiêu, điều, các loại cây ăn 

... Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 
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tăng dân tỷ trọng kinh tế công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp và dịch vụ ; gắn sản xuất với chế 
biến phục vụ nông nghiệp. 

4 - Tập trung xây dựng và củng cố hệ thống 
chính trị từ tỉnh, huyện đến thị xã, chú trọng 
hệ thống chính trị cấp cơ sở. Phát huy mạnh 
mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể chính trị, xã hội trong việc vận động quần 
chúng nhân dân hoàn thành các nhiệm vụ 
chính trị của đảng bộ tỉnh đề ra. Phát huy vai 
trò làm chủ của nhân dân trên cơ sở thực hiện 
tốt Quy chế dân chủ ; dân chủ phải đi đôi với 
kỹ cương, luật pháp. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, 
Đảng hướng mọi hoạt động về cơ sở, cán bộ 
của Đảng thực sự gần dân, hiểu dân và lắng 
nghe ý kiến của dân. 

Phát huy những thành tích đã đạt được 
trong 5 năm qua, đảng bộ Bình Phước đã đề ra 
định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội 10 năm đầu thế kỷ XXI trên quan điểm 
phát triển và mục tiêu chủ yếu là tập trung mọi 
nguồn lực, nâng cao năng lực lãnh đạo, khả 
năng thích ứng nhanh trong nền kinh tế thị 
trường, tận dụng tối đa các tiềm năng và lợi 
thế, phát huy tốt nội lực chuẩn bị các điều kiện 
để đón trước thời cơ và vận hội, tạo dựng một 
môi trường thực sự hấp dẫn nhằm thu hút các 
nguồn đầu tư để phát triển, bảo đảm hiệu quả 
và phát triển bền vững. Giảm thiểu tình trạng 
nghèo nàn, nâng dần đời sống vật chất và tỉnh 
thần của nhân dân trong tỉnh, từng bước tiến 
vào giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
và hội nhập với kinh tế khu vực. Từ quan điểm 
đó, đảng bộ và nhân dân Bình Phước tiếp tục 
phấn đấu để đạt được mục tiêu cụ thể trong 
giai đoạn 2001 - 2010 là : 

- Phấn đấu phát triển kinh tế ốn định và bền 
vững, tốc độ tăng GDP bình quân hằng năm 
đạt 9,5 - 10% ; Tăng GDP bình quân đầu 
người đạt khoảng 400 - 450 USD vào năm 
2010, 300 USD vào năm 2005. 

- Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng ngành công 
nghiệp, dịch vụ nhằm thực hiện chuyển dịch 
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cơ cấu kinh tế, đến năm 2010 : công nghiệp - 
xây dựng 30% ; nông - lâm nghiệp 40% ; dịch 
vụ 30% ; đẩy mạnh chương trình xuất khẩu, 
trong đó chú trọng các mặt hàng chủ lực từ 
công nghiệp chế biến cao su, hạt điều, tiêu, cà 
phê, cây ăn quả và các mặt hàng nông sản 
khác. Đưa công nghiệp xuất khẩu năm 2010 
đạt 400 - 410 triệu USD (năm 2005 đạt 200 
triệu USD) ; tăng tỉ lệ huy động ngân sách từ 
GDP lên 19 - 20% vào năm 2010. Từng bước 
tăng tích lũy từ nội bộ nền kinh tế 20 - 25%. 

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc 
phát huy nhân tố con người, ưu tiên xây dựng 
cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên cho 
ngành giáo dục - đào tạo, y tế, đầu tư hơn nữa 
cho vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc, vùng 
kháng chiến cũ nhằm nâng cao dân trí, mức 
sống vật chất, tinh thần của nhân dân lên một 
bước, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức 
xúc của xã hội. 

- Củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng 
tuyến biên giới hòa bình, bảo đảm trật tự, 
kỷ cương trong hoạt động kinh tế - xã hội. 

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động 
của hệ thống chính trị, tiếp tục thực hiện cuộc 
vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo 
tỉnh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) 
khóa VIII ; phấn đấu toàn đảng bộ tỉnh không 
có tổ chức đảng yếu kém ; đẩy mạnh cải cách 
thủ tục hành chính, nâng cao trình độ của đội 
ngũ cán bộ đẳng viên, xây dựng bộ máy nhà 
nước trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ mới, xây dựng hệ thống khối mặt 
trận đoàn thể vững mạnh, củng cố khối đại 
đoàn kết toàn dân. | 

Năm năm một chặng đường không dài, 
những gì Bình Phước đạt được là sự đồng tâm 
hiệp lực của đẳng bộ, chính quyền và nhân 
dân toàn tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
vững tin vào tương lai, Bình Phước đang cùng 
cả nước tiến vào thế kỷ XXI vì một nước Việt 
Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ và văn minh. 
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Một sô vẫn đề về 


CỦNG CÔ TỔ CHÚC C0 SỞ ĐÁNG 
CÁC XÁ MIỄN NÚI PHÍ\ BẮC 


ÁC xã miền núi nói chung, đặc biệt 

là miền Bắc nói riêng, từ xa xưa đã 

có vị trí cực kỳ quan trọng trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều 
xã, thôn, bản ở đây thực sự là bức tường 
thành, là phên dậu trong việc giữ gìn bờ cõi 
nước nhà. Miền núi lại là nơi sinh sống, làm 
ăn lâu đời của đồng bào các dân tộc thiểu số 
trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. 
Trong các cuộc kháng chiến chống giặc 
ngoại xâm, địa bàn nhiêu xã miền núi, đồng 
bào các dân tộc ở đây thực sự là nơi nuôi 
dưỡng, đùm bọc, che chớ, bảo vệ cách mạng 
và đội ngũ cán bộ, đẳng viên của Đảng, 
với đúng nghĩa “rừng che bộ đội, rừng vây 
quân thù”. 

Địa bàn các dân tộc miền núi sinh sống 
cũng là nơi mà bọn phản động, các thế lực 
thù địch thường chọn tập trung những hoạt 
động để lôi kéo, kích động nhân dân, nhen 
nhóm gây dựng lực lượng, chia rẽ giữa các 
dân tộc, làm mất ồn định tình hình chính trị, 
chống phá cách mạng nước ta. 

Trong những năm qua, nhất là trong 
15 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng 
ta khởi xướng và lãnh đạo, các tỉnh, cũng 
như các xã miền núi nước ta, đặc biệt là các 
xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và căn 
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cứ cách mạng được 
quan tâm, đầu tư 
nhều hơn trước. 
Đảng, Nhà nước ta 
cũng như các cấp Ủy 
đảng, chính quyên địa 
phương đã có nhiều 


chủ trương, chính 
THÁI SƠN sách, chương trình, đề 
án cụ thê đây mạnh sự 


ổn định và phát triển 
kinh tế - xã hội ở các xã miền núi. Đó là 
việc : tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ 
tầng (giai đoạn 1996 - 2000, Nhà nước đã 
đầu tư trên 4 000 tỉ đồng) ; đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ cơ sở ; nâng cao trình độ dân 
trí ; xóa đói giảm nghèo ; chế độ, chính sách 
đối với cần bộ cơ sở, kể cả cho già làng, 
trưởng bản ; chính sách để bảo đảm an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội v.v. Nhờ vậy, 
bộ mặt của nhiều tỉnh, nhiều xã miền núi, 
đời sống vật chất, tinh thần của đồng, bào các 
dân tộc ngày càng được ôn định, cải thiện, 
nhiều nơi khởi sắc. 

Tuy nhiên, tình hình kinh tế, xã hội, 
đời sống của đồng bào nhiều xã miền núi 
còn rất nhiều khó khăn. Tổ chức đảng, bộ 
máy chính quyên, hoạt động của các đoàn 
thể còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được 
nhu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện 
nay. Ở nhiều xã miền núi xuất hiện những 
nguy cơ làm mắt ổn định chính trị do một số 
kẻ phản động cấu kết với các thế lực thù 
địch gây ra. Tình hình kinh tế, chính trị xã 
hội, an ninh, quốc phòng ở một số xã trở nên 
bức xúc. 

Một trong những: nguyên nhân rất quan 
trọng của tinh hình yếu kém ở nhiều xã miền 
núi hiện nay là tổ chức cơ sở đảng ở đây 
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chưa được củng cố, chưa tương xứng với 
nhiệm vụ ; công tác xây dựng Đảng chưa 
thực sự trở thành nhiệm vụ then chốt. Chính 
vì vậy, sau 2 hội nghị chuyên đề về xây 
dựng, củng cố các tổ chức cơ sở đảng ở các 
tỉnh Tây Nguyên (6-2001) và các tỉnh Tây 
Nam Bộ (9-2001), vừa qua, tại thị xã Điện 
Biên Phủ (Lai Châu), Ban Tổ chức Trung 
ương Đảng đã tô chức Hội nghị về công tác 
xây dựng, củng cô tổ chức cơ sở đẳng các xã 
miền núi thuộc 16 tỉnh miễn núi phía Bắc từ 
Nghệ An trở ra. Dự Hội nghị có : các đồng 
chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ; Trưởng 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy ; Trưởng Ban Tổ chức 
chính quyên ; lãnh đạo một số huyện, xã của 
16 tỉnh miền núi ở phía Bắc ; đại diện các bộ, 
ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang ở 
Trung ương và Tỉnh Lai Châu ; Ban thường 
vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các huyện, thị của 
tỉnh Lai Châu... Đồng chí Trần Đình Hoan, 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương 
Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương 
Đảng chỉ đạo Hội nghị. Mục đích, yêu cầu 
của hội nghị này là qua những ý kiến trao đối 
kinh nghiệm, qua đánh giá, phân tích của các 
cấp ủy địa phương, nhất là cấp xã, làm rõ 
hơn những việc chúng ta đã làm được, chỉ Ta 
những yếu kém, khuyết điểm và những vẫn 
đề bức xúc ở cơ sở hiện nay cần được tiếp 
tục nghiên cứu ; làm rõ hơn những đặc điểm 
riêng của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) 
và “hệ thống chính trị ở các xã, thôn, bản 
miền núi, tìm rõ nguyên nhân của tình hình 
và kiến nghị, đề ra được những chủ trương, 
giải pháp cụ thê, thiết thực phù hợp để phát 
triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, 
xây dựng Đảng cùng hệ thống chính trị ở các 
xã miền núi vững mạnh, thực hiện sự nghiệp 
cách mạng của Đẳng. 

Dưới đây là những nội dung chính rút ra 
từ Hội nghị. 


Tạp chí Cộng sản 


Tình lnh tổ chức cơ sở đẳng và xây 
dựng chính quyền, đoàn thể 

Theo số liệu báo cáo của 14 tỉnh (trừ 
Lạng Sơn và Bắc Giang) có 2 085 đảng bộ, 
157 chi bộ trực thuộc. Phân tích chất lượng 
năm 2000 cho thấy trên 50% cơ sở đạt trong 
sạch vững mạnh, 4,5% cơ sở yếu kém. 
Toàn khu vực có 255 332 đảng viên. Cơ 
cầu đội ngũ đảng viên như sau : dân tộc thiểu 
số : 53,4% ; nữ : 19% ; đoàn viên : 11,8%. 
Chất lượng cán bộ : trình độ lý luận chính 
trị sơ cấp : 24,4% ; trung cấp : 30% ; cao 
cấp 0,37%. Trình độ chuyên môn : sơ 
cấp : 6,7% ; trung cấp : 11,8% ; cao đẳng + 
đại học : 3,8%. 

Về vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở 
đẳng. Hội nghị cho rằng, công tác xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể 
nhân dân được các cấp ủy quan tâm, tạo 
nhiều chuyển biến tích cực, thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội ở các địa phương, góp 
phần quan trọng vào công cuộc xóa đói, 
giảm nghèo. Hầu hết tổ chức đảng xác định 
rõ chức năng, nhiệm vụ là hạt nhân lãnh đạo 
chính trị ở cơ sở. Nội dung sinh hoạt đảng 
từng bước được đổi mới. Tính chiến đấu, 
tính giáo dục được phát huy trên cơ sở 
giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, 
thực hành chế độ tự phê bình và phê bình 
trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung 
ương 6 (lần 2), khóa VI. 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhìn 
chung đã được các TCCSĐ quan tâm chỉ đạo 
như : tổ chức học tập quán triệt các chi thị, 
nghị quyết của Đảng, Nhà nước, động viên 
tinh thần yêu nước, tình đoàn kết, thi đua 
phát triên kinh tế - xã hội, xây dựng gia đình 
văn hóa mới, xóa bỏ tập tục lạc hậu ; đầu 
tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” 
gây chia rẽ phá hoại của kê địch và kẻ xấu. 
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Phát hiện những diễn biến về tư tưởng, giải 
quyết các hiện tượng tiêu cực, tranh chấp 
trong nội bộ nhân dân ; chủ động phối hợp 
giải quyết các tranh chấp về đất đai, dân sự ; 
không để điểm nóng xảy ra. 

Công tác tổ chức cán bộ, từ sau Đại hội 
Đảng bộ các cấp, cấp ủy cơ sở đã được kiện 
toàn, chất lượng cán bộ được nâng lên, đặc 
biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt. Các TCCSĐ 
đã quan tâm hơn việc bố trí cán bộ các dân 
tộc vào cấp ủy, chính quyên, đoàn thể. Công 
tác quy hoạch cán bộ gắn với đào tạo, bôi 
dưỡng được quan tâm ; một số cơ sở đã xây 
dựng được đội ngũ cán bộ chủ chốt đều tay, 
hoạt động có hiệu quả, tạo được chuyển biến 
mọi mặt ở địa phương. Những nơi cần đưa 
cán bộ tại chỗ đi đào tạo, bồi dưỡng nhưng 
không chọn cử được người thay thế, nhiều 
tỉnh đã chủ trương đưa cán bộ của tỉnh, của 
huyện về tăng cường có thời hạn để thay thế, 
giúp các cơ sở giải quyết khó khăn do thiếu 
cán bộ, từng bước bồi dưỡng, xây dựng đội 
ngũ cần bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
chính trị. 

Công tác kết nạp đảng viên mới được các 
cấp ủy quan tâm và chủ động thực hiện, nhất 
là ở những cơ sở chưa có đảng viên, chưa có 
tổ chức đảng. Công tác xây dựng chính 
quyên, đoàn thể đã được các cấp ủy chăm lo 
củng cố, kiện toàn, chất lượng đội ngũ cán 
bộ được nâng lên. Hoạt động của Mặt trận 
Tổ quốc và các tổ chức quần chúng đã có 
nhiều đổi mới về nội dung, bảo vệ quyền lợi 
chính đáng của hội viên, động viên mọi tầng 
lớp nhân dân tham gia các phong trào “đoàn 
kết xây dựng cuộc sống mới” ở khu dân cư, 
xây dựng gia đình văn hóa mới ; tham gia 
chương trình xóa đói giảm nghèo, giúp nhau 
làm kinh tế, đền ơn đáp nghĩa... Thông qua 
hoạt động đã nâng cao nhận thức của hội 
viên, thu hút ngày càng đông hội viên tham 
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gia, trở thành cầu nối giữa cơ sở đảng, chính 
quyên với nhân dân các dân tộc. 

Tuy nhiên, hoạt động TCCSĐ ở các xã 
miền núi phía Bắc còn những hạn chế và tồn 
tại sau đây : 

- TCCSĐ ở nhiều xã, nhất là các xã vùng 
cao, biên giới chưa nắm được chức năng, 
nhiệm vụ, chưa khẳng định được vai trò lãnh 
đạo ở từng cơ sở, lúng túng trong lãnh đạo và 
tổ chức thực hiện. Các nghị quyết, các 
chương trình, dự án hiệu quả thấp ; những 
mô hình tốt ở cơ sở chậm được nhân ra. Kinh 
tế hợp tác còn lúng túng về hình thức tô 
chức ; chậm quy hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội, quy hoạch dân cư, trung tâm xã ; tình 
trạng du canh, du cư, phá rừng làm nương 
rầy chưa được chấm dứt. Một số TCCSĐ 
vùng cao, biên giới chưa có biện pháp hữu 
hiệu đề ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng buôn 
lậu, tệ nạn xã hội. Công tác giáo dục chính 
trị tư tưởng, tuyên truyền chủ trương của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 
cho nhân dân còn thiếu sinh động, hình thức 
tuyên truyền còn nghèo nàn, nội dung thiếu 
thiết thực. Nhiều cán bộ cấp trên chưa biết 
tiếng dân tộc, chưa hiểu rõ phong tục, tập 
quán các dân tộc nên công tác tuyên truyền 
giáo dục quân chúng còn hạn chế. Một số 
TCCSĐ có nhiều dân tộc, cấp ủy chưa quan 
tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ là 
người các dân tộc thiểu số có cơ cấu hợp lý 
trong cộng đồng dân cư. Tư tưởng dòng họ, 
dân tộc hẹp hòi chưa được khắc phục. Số 
đông cán bộ còn tập trung ở một số dân tộc, 
một số bản. Có nơi vì không có cán bộ dân 
tộc mình trong bộ máy của xã nên đã nảy 
sinh tư tưởng, đòi chia xã. Một số xã hãng 
hụt cán bộ chủ chốt, huyện phải tăng cường 
về. Bức xúc nhất là thiếu cán bộ kỹ thuật 
nông nghiệp để hướng dẫn đông bào thâm 
canh, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, 
chuyên đối cơ cấu sản xuất. 
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Công tác phát triển đảng viên ở các xã 
vùng cao, biên giới chưa được các cấp ủy, tô 
chức đảng quan tâm. Theo báo cáo khảo sát 
ở 14 tỉnh : còn 157 xã chưa đủ số đảng viên 
để thành lập đảng bộ, 1480 bản, thôn chưa 
có đẳng viên ; 7 497 bản thôn chưa có chỉ bộ. 
Một số đảng bộ, chi bộ trực thuộc số dảng 
viên kết nạp hàng năm còn ít hơn số đảng 
viên phải xử lý kỷ luật. Một số xã nhiều năm 
không kết nạp được đảng viên mới là người 
địa phương, nếu có phát triển đảng viên mới 
thì chủ yếu là giáo viên và cán bộ y tế. Vì 
vậy, một số xã có hai, ba ngàn dân nhưng chỉ 
có trên dưới 20 đảng viên. Việc phát triển 
đàng viên còn máy móc, chưa nhìn nhận một 
cách toàn diện, chưa xuất phát từ yêu cầu cụ 
thể ở từng bản, từng dân tộc. Cấp ủy đảng, 
chính quyền một số xã còn xem nhẹ vai trò 
của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn 
thể, do vậy, thiếu sự quan tâm chỉ đạo trong 
công tác cán bộ. Những nơi tổ chức đảng, 
chính quyền, Mặt trận Tô quốc, đoàn thể 
không mạnh, quần chúng dễ bị lôi kéo, lừa 
bịp, lợi dung tôn giáo để truyền đạo, xuyên 
tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước ta. 

Nguyên nhân của tôn tại yếu kém 

Tình hình trên có nguyên nhân khách 
quan là do địa bàn một số xã quá rộng, địa 
hình hiểm trở, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội 
thấp kém, điều kiện thiên nhiên không thuận 
lợi (1ũ ống, mưa đá, sương muối, nắng hạn... 
thường xuyên xảy ra), sản xuất phụ thuộc 
vào thiên nhiên nên đời sống còn nhiều khó 
khăn. Các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo 
gây tác động tiêu cực về tư tưởng chính trị, 
văn hóa, xã hội, trì trệ sản xuất, ảnh hướng 
tới đời sống vật chất và tinh thần của nhân 


ˆ 


dân. 
Về nguyên nhân chủ quan. Các cấp ủy 
chưa quan tâm hoặc lúng túng trong công tác 


xây dựng, củng cố TCCSĐ và hệ thống 
chính trị ở cơ sở. Một số đảng bộ chưa thực 
hiện nghiêm túc nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện 
cơ sở, tác phong quan liêu, xa dân. Đội ngũ 
cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ cần bộ chủ 
chốt vừa yếu, vừa thiếu ; chưa có hoặc chưa 
làm tốt công tác quy hoạch cán bộ. Một số 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước, nhất là chính sách về cán bộ cơ sở, 
chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, g1ao 
đất, khoán rừng còn nhiều bất hợp lý, chưa 
phù hợp, chưa khuyến khích người dân. 
Chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng, phủ sóng 
phát thanh, truyền hình cho miền núi chưa 
đồng bộ, chậm khắc phục tình trạng đầu tư 
nhiều nhưng quá kém. Tình trạng “níu áo” 
lẫn nhau vẫn còn tôn tại ở một số đơn vị. Có 
cấp ủy cơ sở còn tư tưởng hẹp hòi, chưa chú 
trọng đến công tác phát triển đảng viên là 
quân chúng ở các dân tộc khác. Việc giải 
quyết chế độ, chính sách cho cán bộ cơ sở 
xã, bản miền núi có mặt chưa phù hợp, như 
chính sách phụ cấp, chính sách đào tạo, bồi 
dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ. 

Một số giải pháp và kiến nghị 

- Một số giải pháp 

Đề phát huy ưu điểm, khắc phục những 
khuyết điểm tăng cường vai trò hạt nhân 
lãnh đạo của chỉ bộ cơ sở, hội nghị đã nhấn 
mạnh một số giải pháp cụ thể sau : 

Về công tác chính trị tư tưởng : Tăng 
cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng 
cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao 
nhận thức về đường lối, chủ trương của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ; 
về những thành tựu của đất nước sau 15 năm 
đối mới, đồng thời chỉ rõ những âm mưu, thủ 
đoạn tinh vi, thâm độc của các thế lực thù 
địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình” 
đang tìm mọi cách chống phá cách mạng 
nước ta. Chăm lo xây dựng, củng cố tình 
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đoàn kết nhân dân các dân tộc thông qua các 
hoạt động thiết thực. Vận động, tuyên truyền 
để nhân dân thầy được sự quan tâm đầu tư 
của nhà nước đối với miền núi và đồng bào 
các dân tộc thiêu số ; nhất là các chính sách 
về kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, 
chăm lo các đối tượng gia đình chính sách, 
thực hiện bình đẳng dân tộc. Kiên quyết 
chống việc lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền 
xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước, phá vỡ truyền thống đoàn kết 
các dân tộc. Kiện toàn các trung tâm chính 
trị huyện để mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, 
có nội dung thiết thực cho cán bộ chủ chốt 
cơ sở về công tác dân vận, công tác xây dựng 
Đảng, quản lý Nhà nước. Cán bộ phải gần 
dân, nắm chắc mọi diễn biến tư tưởng của 
dân để chủ động có giải pháp khắc phục 
những nồi cộm, tranh chấp trong dân. 

Về tổ chức cơ sở đảng : Cấp ủy các cấp 
cần nghiên cứu đánh giá ưu điểm, khuyết 
điểm và nguyên nhân yếu kém của TCCSĐ, 
trên cơ sở đó đề ra giải pháp thiết thực, cụ 
thể phù hợp với đặc điểm của từng dân tộc. 
Kiện toàn TCCSĐ gắn với nâng cao chất 
lượng lãnh đạo, điều hành, hoạt động của hệ 
thống chính trị cơ sở. Tiếp tục sắp xếp, bố trí 
các chi bộ nhỏ, tô đẳng theo địa bàn dân cư 
(bản) khi cần thiết mới bố trí lập chi bộ liên 
bản. Phân công cán bộ, đảng viên sinh hoạt 
theo địa bàn dân cư để nắm bắt thực tế, giúp 
đảng ủy chỉ đạo từng đơn vị cơ sở. Tiếp tục 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) 
và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị ; thực hiện 
chế độ sinh hoạt đảng theo Điều lệ quy định. 
Nội dung sinh hoạt gắn với nhiệm vụ chính 
trị, nhiệm vụ công, tác xây dựng Đảng. Tăng 
cường công tác quản lý, phân công nhiệm vụ 
cho đảng viên, xây dựng nghị quyết chỉ, 
đảng bộ thiết thực với tình hình cơ sở. 
Thường xuyên kiểm tra đảng viên thực hiện 
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nhiệm vụ, nhất là công tác quần chúng: Ở 
từng hộ gia đình, kiểm tra đảng viên chấp 
hành Điều lệ Đảng. Tăng cường công tác 
phát triển đảng viên mới, tạo nguôn phát 
triển đảng trên cơ sở phù hợp với tình hình 
đặc điểm từng dân tộc ở từng địa phương cụ 
thể. Chú trọng kết nạp đảng viên người dân 
tộc thiểu số, đảng viên nữ, tuổi trẻ ở những 
bản, trường học chưa có đẳng viên và tổ 
chức đảng. Quan tâm bôi dưỡng, tạo nguồn 
cán bộ chủ chốt các dân tộc, các xã đặc biệt 
khó khăn. Phấn đấu các bản, trường học có 
chi bộ, xã có đẳng bộ. Phát động cuộc vận 
động xây dựng tổ chức đảng trong sạch, 
vững mạnh ; phổ biến giới thiệu trao đôi 
những kinh nghiệm hay, những điên hình 
tiên tiến. 

Về công tác cán bộ : Tiến hành tổng hợp, 
đánh giá một cách nghiêm túc đội ngũ cán 
bộ hiện có phẩm chất và năng lực, phân loại 
bố trí, kiện toàn cho hợp lý ; vừa kiện toàn 
để đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa xúc tiến 
công tác quy hoạch cần bộ xã lâu dài. Đa 
đạng các loại hinh đào tạo, phù hợp với nhu 
cầu thực tế của cán bộ xã ; chú trọng cán bộ 
dân tộc thiểu số, cán bộ nữ, tuổi trẻ đã tốt 
nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung 
học và trường phô thông dân tộc nội trú và 
số thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân 
sự trở về địa phương. Phấn đấu đến năm 
2005, cán bộ chủ chốt ở xã miền núi phần 
lớn có trình độ trung cấp lý luận, trung cấp 
quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, một số có 
trình độ đại học về chuyên môn và lý luận 
chính trị cao cấp. Những chức danh cán bộ 
chuyên môn giúp việc ở xã phải có trình độ 
văn hóa cấp ba và trung cấp về : chuyên môn, 
lý luận chính trị. Cần có cơ cấu hợp lý cán 
bộ các dân tộc, các bản trong bộ máy lãnh 
đạo ở xã. Khắc phục ngay tình trạng dân tộc 
hẹp hòi, bố trí cán bộ theo dòng họ, gia đình. 
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Phấn đấu dân tộc nào cũng có cán bộ tham 
gia trong hệ thống chính trị cơ sở. Cùng với 
việc xây dựng lực lượng cán bộ cốt cán ở xã, 
bản, phải tranh thủ vai trò, uy tín của các già 
làng, trưởng họ, người về hưu có uy tín trong 
việc vận động tuyên truyền các chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước. 


Hội nghị đề xuất một số kiến nghị cụ thể 


như sau : 

l - Sớm xây dựng và hoàn chỉnh quy 
hoạch vùng kinh tế nói chung và quy hoạch 
vùng tái định cư cho nhân dân vùng ngập khi 
xây dựng công trình thủy điện Sơn La để đầu 
tư có hiệu quả. Đặc biệt, cần có kế hoạch, 
chương trình tổng thể để giúp cơ sở định 
hướng chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cơ cấu 
kinh tế, phát triển ngành nghề, khai thác thế 
mạnh về đất, rừng, khí hậu, sản xuất ra nhiều 
sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao góp 
phần nhanh chóng xóa đói giảm nghèo, ốn 
định đời sống cho nhân dân các dân tộc. 

2 - Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 22 của 
Bộ Chính trị và Quyết định 72 của Chính 
phủ, thực hiện có hiệu quả chương trình 135 
và các chương trình dự án khác, giúp các xã 
miền núi thoát nghèo vươn lên giầu mạnh, 
bằng cách bổ sung một số chính sách, giải 
pháp về kinh tế - xã hội, đầu tư cơ sở 
hạ tầng ; miễn thuế sử dụng đất đai, đào tạo 
cán bộ, chính sách cho cán bộ xã, bản đặc 
biệt khó khăn. Phấn đấu trong vài ba năm 
tới, 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm, 
dân cư có nước sạch dùng trong sinh hoạt 
bốn mùa, nơi dân cư tập trung đông có điện 
để sản xuất và sinh hoạt. Chấm dứt tình trạng 
du cư tự do, phá rừng làm nương rẫy. 

3 - Tăng chỉ tiêu cử tuyên con em các dân 
tộc thiểu số đi đào tạo ở các trường trung 
cấp, cao đăng, đại học, đồng thời có chính 
sách, cơ chế thu hút họ sau khi tốt nghiệp trở 
về tăng cường cho cơ sở, nhất là các xã còn 
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nhiều khó khăn. Các cấp, cách ngành cần có 
nhận thức đúng đắn, đầy đủ về tầm quan 
trọng và tính cấp thiết của việc xây dựng đội 
ngũ cán bộ chủ chốt người dân tộc thiểu số ở 
các xã miền núi. Có chính sách ưu đãi cho 
cán bộ các xã miền núi đặc biệt khó khăn 
(chính sách đào tạo, trợ cấp cho cán bộ). 
Làm tốt công tác tạo nguồn cân bộ dân tộc 
thiểu số. 

4 - Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị 
định 09 CP của Chính phủ về định suất cán 
bộ xã, phường, thị trần ; thực hiện việc phân 
công kiêm nhiệm công tác ở xã đối với một 
số chức danh để giảm số định suất được 
hưởng trợ cấp sinh hoạt phí, tăng mức trợ 
cấp sinh hoạt phí cho cán bộ ở những xã khu 
vực III tương đương cán bộ công chức nhà 
nước băng ngân sách nhà nước. 

5 - Củng cố và duy trì hệ thống trường 
dân tộc nội trú tỉnh, huyện để đào tạo con em 
các dân tộc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 
Các trường dạy nghề của tỉnh có chương 
trình đào tạo nghề cho lao động địa bàn vùng 
cao, biên giới. Các cơ quan trung ương, các 
tỉnh cần quan tâm phủ sóng truyền hình, 
phát thanh băng tiếng các dân tộc thiểu số để 
tuyên truyền chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước, nâng cao dân trí cho 
đồng bào. 

6 - Bổ sung chính sách giao đất, khoán 
khoanh nuôi, bảo vệ rừng, trồng rừng tập 
trung để người dân có nguồn thu nhập chính 
từ nghề rừng. Nhà nước sớm ban hành pháp 
lệnh về tôn giáo, trên cơ sở tự do tín ngưỡng 
và không tín ngưỡng, đồng thời kiên quyết 
đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu 
của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo và 
lợi dụng các vấn đề dân tộc để xuyên tạc chủ 
trương, đường lối, chính sách của Đảng và 
Nhà nước, băng hoại thuần phong mỹ tục tốt 
đẹp của đồng bào các dân tộc.L1 
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Chuyện có nên buôn 9 


AI một quán nước năm ở đầu 
HE nhà cao tầng của khu 

tập thể, tôi nghe được câu 
chuyện của hai cán bộ lão thành 
về hưu. Ông B, chủ quán đang rót 
nước cho khách. Thấy ông T lững 
thững bước vào ghế ngồi, ông B 
nói vui : 

- Ông T sướng thật, về hưu 
nhàn hạ, chứ còn tôi bận bịu tối 
ngày. Nhiều hôm về phòng ở mệt 
lử, sáng ra mệt mỏi không muốn 
dậy ! 

Ông B và ông T cùng ở một cơ 
quan, cùng về hưu, cùng được 
phân nhà một đợt ở khu tập thể 
cao tầng nảy. Ông T có chức vụ 
cao hơn nên ở tầng 2 (căn hộ đầu 
hồi), còn ông B được ở căn hộ 
tầng 1. Ở thời bao cấp, những 
người ở tầng 1 thường bị ám ảnh 
tâm lý bị các hộ tầng trên “tra tấn” 
như : bố củi, vứt rác, hắt nước, sợ 
nhất là muỗi nhiều. Vì vậy, ai cũng 
muốn ở căn hộ tầng cao cho sạch, 
cho mát. | 

Khi chuyển sang cơ chế thị 
trường thì các hộ ở tầng 1 lại có 
giá. Họ đã cơi nới, bung ra làm 
kinh tế : mở ki ốt, nhận gửi xe, mở 
các dịch vụ khác nên có nguồn thu 
nhập khá. Có hộ chỉ cho thuê cũng 
thu nhập được từ 3 đến 5 triệu 
đồng/tháng. Ông T cũng thừa biết 
ông B nói kháy mình nên vui vẻ 
đáp : | 

- Xin lỗi ông, nếu khổ như ông 
nhiều người mơ cũng không được. 
Căn hộ ở tầng 1, chủ hộ năm chơi 
đến cuối tháng cũng thu tiền triệu, 
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còn gì sướng bằng. Đúng là “tấc 
đất tấc vàng”. 

Ông T ngồi nhấp ngụm nước 
trà rồi nói tiếp : Ông Ăng-ghen nói 
rất đúng răng : “Xét cho cùng kinh 
tế quyết định hết tất cả”. Ngày tôi 
còn đương chức, tôi sai bảo điều gì 
các con đều nghe. Từ công việc 
ngày tết, ngày lễ tổ chức như thế 
nào, các con còn xin ý kiến. Đến 
bây giờ vào những ngày này, mình 
định tổ chức ăn vào bữa trưa thì 
con không đồng ý, bảo là để tối, 
bởi vợ chồng con cái còn đới chơi. 
Cái lệ hằng tháng cả gia đình về 
thăm quê một lần (quê cách 
20km), hằng ngày bữa tối cả nhà 
ăn tập trung cũng không thực hiện 
được. Đồng lương hưu của tôi 
không còn sức nặng để thay đổi ý 
muốn của các con nữa. Thời kinh 
tế thị trường làm cho mọi người lao 
vào làm ăn kinh tế, học thêm, bươn 
chải... Ngồi lắm lúc nghĩ buồn lắm 
ông ạ. Cho nên câu châm ngôn 
cấm có sai : “Có chức, có quyền, 
có tiền có tất cả. Câu này ngẫm với 
bản thân tôi thật đúng ! Sao hồi 
bao cấp nó hay thế còn bây giờ thì 
đạo đức xuống cấp làm vậy '!". 

Chia sẻ với tâm tư của ông T, 
ông B tâm sự : “Tôi cũng có hoàn 
cảnh của tôi. Căn hộ của tôi may 
mắn lại ở tầng 1, bán có thể được 
giá nên mấy đứa con tôi chỉ muốn 
tôi bán để chia tiền cho chúng nó 
làm ăn. Tôi thi nghĩ khác, tôi cứ giữ 
lại, mở quán nước xì xằng thêm 
chút tiền để vợ chồng già đỡ nhờ 
vả bọn trẻ. Nhưng thôi, bây giờ 
chúng minh cung đừng nghĩ quá 
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thành ra lần thấn. Mấy đứa nhà tôi 
toàn nói tôi khốt-ta-bít đấy P. 

Đang dốc bầu tâm sự với 
ông B, tiếng trống trường tiểu học 
đã điểm tan trường, ông T vội đứng 
dậy đi đón cháu nội về. 

Nghe được câu chuyện của hai 
ông, trong lòng tôi băn khoăn, day 
dứt về cái được và cái mất trong 
thời kinh tế thị trường. Phải chăng 
những mặt trái của kinh tế thị 
trường đang làm biến đổi, làm mất 
đi giá trị văn hóa truyền thống ? 
Phải chăng xu hướng chạy theo 
đồng tiền đã dẫn tới trong nhiều 
trường hợp được đo bằng tiền bạc 
nhiều hơn bằng tình nghĩa ? Tôi cứ 
tự đặt những câu hỏi như thế rồi tự 
trả lời, tự lý giải nhưng quả là khó 
cắt nghĩa cho rành mạch. Tôi cũng 
có 2 đứa con và cả hai đứa nhỏ lại 
rất chăm lo đến vợ chồng tôi. Ông 
anh, bà chị tôi cũng thế, các cháu 
rất hiếu thảo, chiều chuộng các 
bác ấy đủ đường. Hay là vì tôi chưa 
về nghỉ hưu, chưa phải nhờ vả con 
cái nên còn được ưu ái... 

Tôi đem điều suy tư đó hỏi 
thăng con lớn của tôi. Cháu nó 
cười Xòa và nói : “Các cụ cứ nghĩ 
quá ra đấy thôi, thời nào cũng có 
người ngoan, người hư chứ bố. Vả 
lại, các cụ cũng phải thông cảm 
hơn với suy nghĩ và cách làm ăn, 
tác phong sinh hoạt của lớp trẻ bây 
giờ. Có thể các cụ chưa thật hài 
lòng nhưng bọn chúng con cũng 
hiểu về chữ nhân, chữ hiếu chứ... !”. 

Có lẽ thằng con tôi nó nói đúng 
hoặc ít ra là có phần đúng. Và như 
thế thì ông B, ông T cũng đừng 
quá phiên lòng về lớp trẻ. Chúng 
nó sống có nhiều khác biệt với các 
cụ, nhưng chưa đến nỗi nào. Đó là 
điều chắc chắn. 
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MỘT NÊN HÒA BÌHH BÊN VỮNG - 
mục tiêu bức thiêt và nguyên vong chây bông 
CỦA NHÂN LOẠI 


NGUYÊN XUÂN SƠN ° - MAI HOÀI ANH °* 


HÂN loại đã bước vào thế kỷ mới 

với những phức tạp, bất trắc, khó 

lường của tình hình thế giới. Nhìn 
lại thế kỷ XX, chúng ta không thể không có 
những đánh giá về quá trình đầy khó khăn, 
thách thức mà nhân loại đã phải trải qua 
trong cuộc đấu tranh chống chiến tranh, bảo 
vệ và gìn giữ hòa bình suốt hơn một nửa thế 
kỷ qua, đặc biệt là từ khi chiến tranh lạnh 
kết thúc đến nay, từ đó có cách tiếp cận mới 
về một nền hòa bình bền vững mà nhân loại 
cần hướng tới trong thế kỷ XXI. 

Hòa bình luôn là nguyện vọng thiết tha 
cháy bỏng của loài người ngay từ buổi bình 
minh của lịch sử cho đến ngày nay. Thế 
nhưng, biên niên sử nhân loại bên cạnh 
những điểm sáng, những phát minh ky diệu, 
vẫn còn những trang đầy máu và nước mắt, 
chiến tranh nối tiếp chiến tranh. Người ta 
đã tông kết rằng, từ năm 3 600 trước công 
nguyên đến nay, thế giới đã xây ra gần 
15 000 cuộc chiến tranh, cướp đi sinh mạng 
khoảng 4 tỉ người và nhân loại chỉ vẻn vẹn 


có chưa đầy 300 năm được sống trong hòa 
bình. Riêng thế kỷ XX loài người đã chứng 
kiến 2 cuộc chiến tranh thế giới, cướp đi 
sinh mạng của hơn 100 triệu người, trong đó 
75% là thường dân ; nhiều quốc gia, thành 
phố, làng mạc bị tàn phá nặng nê. Cộng vào 
đó là hơn 100 cuộc chiến tranh ở tầm 
khu vực làm cho hàng chục triệu người chết 
và tàn phế. Phương tiện giết người trong 
thế kỷ XX cũng “đa dạng, phong phú” hơn 
bao giờ hết. Từ những vũ khí thô sơ như 
cuốc, rìu, lửa đến những vũ khí hiện đại, tỉnh 
vi nhất như vũ khí hóa học, vũ khí vi trùng, 
bom nguyên tử... đều đã được sử dụng trong 
các cuộc chiến. Hậu quả của những vũ khí 
giết người tối tân đó không chỉ tác động đến 
một thế hệ người, mà còn để lại nhiều di 
chứng khủng khiếp trong đời sống của nhiều 
thế hệ mai sau. 


* PGS, TS, Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế - Học viện 
CTQG Hồ Chí Minh 

** Cán bộ nghiên cứu, Viện Quan hệ quốc tế - Học viện CTQG 
Hồ Chí Minh 
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Nhiều thập niên từ khi chiến tranh thế 
giới lần thứ II - cuộc chiến tranh tàn khốc 
nhất trong lịch sử nhân loại - kết thúc, thế 
giới vẫn chưa có hòa bình mà luôn đứng bên 
bờ vực của một cuộc chiến tranh hủy diệt 
bằng vũ khí hạt nhân, được tạo nên bởi sự 
đối đầu giữa hai siêu cường Xô - Mỹ. 

Hơn một thập niên đã trôi qua, mặc dù đã 
không còn Liên Xô và theo đó là sự đối đầu 
trực tiếp Xô - Mỹ không còn nhưng thế giới 
vẫn tiếp tục căng thẳng, đang tồn tại đan xen 
những dòng chảy thuận nghịch. Chiến tranh 
và hòa bình luôn trở thành tâm điểm thu hút 
sự chú ý, quan tâm của cộng đồng quốc tế. 
Trong hoàn cảnh lịch sử mới, hòa bình thế 
giới có chiều hướng được củng cố thêm một 
bước. Nguy cơ tiềm ấn của một cuộc chiến 
tranh thế giới bằng vũ khí hạt nhân hủy diệt 
vẫn tổn tại trong suốt hơn 4 thập niên “chiến 
tranh lạnh” bị đẩy lùi ; nhiều điểm nóng 
xung đột được tháo gỡ, một số cuộc chiến 
tranh cục bộ và xung đột khu vực đã hoặc 
đang đi tới giải pháp chính trị ; lĩnh vực giải 
trừ quân bị và kiểm soát vũ khí, chống chạy 
đua vũ trang được tăng cường, ngân sách 
quốc phòng của nhiều quốc gia trên thế giới 
đã có giảm xuống. Vấn đề kinh tế trở thành 
ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát. triển 
của các quốc gia và trong quan hệ quốc tế. 
Các nước đều dốc sức vào cuộc cạnh tranh 
sức mạnh tông hợp của đất nước, đặc biệt là 
trên lĩnh vực kinh tế và khoa học - kỹ thuật, 
cho nên rất cần có môi trường hòa bình và 
ổn định để tập trung phát triển. Giữa các 
cường quốc đã không thấy xuất hiện sự đối 
đầu về quân sự và chạy đua vũ trang trực 
tiếp. Một số nhân tố bất ổn định vốn có, một 
số mới xuất hiện và một số còn tiềm tàng, 
nhưng tất cả chưa phát triên thành chiến 
tranh lâu dài với quy mô lớn giữa các quốc 
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gia mà chỉ ảnh hưởng đến ổn định của khu 
vực và thế giới ở những mức độ khác nhau. 
Quá trình hợp tác giữa các quốc gia, nhất là 
các cường quốc có vũ khí hạt nhân trong vấn 
đề kiểm soát vũ khí và cắt giảm vũ khí chiến 
lược được thúc đấy một cách tích cực hơn. 

Tuy nhiên, thế giới trong thời kỳ “hậu 
chiến tranh lạnh” vẫn chưa được bình yên 
như mong muốn mà ngược lại, hầu như ngày 
nào cũng có tiếng súng nổ. Các cuộc chiến 
tranh cục bộ, xung đột dân tộc, tôn giáo, tranh 
chấp lãnh thổ, tài nguyên mới nảy sinh và có 
xu hướng gia tăng ở nhiều nơi. Chẳng hạn 
như xung đột ở vùng Cáp-ca-dơ (Liên Xô), 
Trung Cận Đông (A-rập - I-xra-en, giữa các 
nước A-rập với nhau), ở Nam Tư (cũ), ở 
châu Á (Áp-ga-ni-xtan, Ấn Độ - Pa-ki-xtan, 
Đông Ti-mo...), châu Phi (Ê-ti-ô-pi-a - Ê-ri- 
tơ-ri-a, Ru-an-đa, nội chiến ở Công-gô, 
Xi-ê-ra Lê-ôn) v.v... Ước tính mỗi năm trên 
thế giới xảy ra hàng chục cuộc xung đột vũ 
trang lớn nhỏ. Khó có thể thống kê được đầy 
đủ những tôn thất mà nhân loại phải gánh 
chịu trong những năm qua. Tình hình đó đã 
khiến nhiều nhà nghiên cứu phải thốt lên 
rằng : sau “chiến tranh lạnh”, thế giới đã tạm 
có hòa bình, nhưng đó là một nền “hòa bình 
nóng”. 

Nguyên nhân của tình trạng trên có cội 
nguồn từ một loạt các yếu tố khách quan và 
chủ quan : Tư tưởng dân tộc cực đoan ; kỳ 
thị sắc tộc, tôn giáo ; tranh chấp lợi ích về tài 
nguyên, lãnh thổ... Bên cạnh đó, trật tự thế 
giới hai cực đổ vỡ kèm theo sự mất đi của 
những cơ chế và giới hạn kiềm chế các xung 
đột, mang lại nhiều nhân tố không xác định 
và không ồn định. Trong khi đó, một số thiết 
chế và cơ chế vận hành của thời kỳ “chiến 
tranh lạnh” vẫn chưa bị thủ tiêu : sự tôn tại 
của khối quân sự NATO cùng với sự mở 
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rộng sang phía Đông và chiến lược mới của 
tổ chức này ; tình trạng sử dụng chính sách 
bá quyền và chính trị cường quyên để áp đặt 
trong quan hệ quốc tế, can thiệp thô bạo vào 
công việc nội bộ của các nước có chủ quyền 
đang có chiêu hướng gia tăng một cách nguy 
hại. Mặt khác, mặc dù xu thế toàn cầu hóa 
đang diễn ra mạnh mẽ, nhưng vẫn tồn tại 
một cách sâu sắc tình trạng bất bình đẳng 
trong đời sống kinh tế, chính trị thế giới ; 
tình trạng đói nghèo, phân hóa giàu nghèo, 
ô nhiễm môi trường sống, khai thác tài 
nguyên quá mức ; các loại thiên tai, dịch 
bệnh nguy hiêm ; các loại tội phạm Xuyên 
quốc gia ; tệ nạn xã hội v.v.. . Đồng thời, 
nguy cơ chiến tranh hạt nhân cục bộ đang 
hiệu hữu do không có một cơ chế kiểm soát 
chung, nhiều nước đã và đang xúc tiến xây 
dựng tiềm lực hạt nhân nhằm khẳng định và 
tìm kiếm vị trí của mình trong trật tự thế giới 
mới. Vấn đề phổ biến vũ khí giết người hàng 
loạt và các phương thức chuyển g1aO chúng 
ngày càng đạt tới quy mô nghiêm trọng. Ở 
một số khu vực, nhiều quốc gia đang tích 
cực mua sắm vũ khí, chạy đua vũ trang... 
Những sự kiện diễn ra trong thời gian gần 
đây như việc Mỹ và các đồng minh trong 
NATO tấn công Nam Tư (1999) ; Mỹ đơn 
phương đòi rút khỏi Hiệp ước ABM, đồng 
thời ráo riết lập kế hoạch triển khai 
Hệ thống phòng thủ quốc gia (NMD) và Hệ 
thống phòng thủ chiến trường (TMD)... 
khiến cho nhiều nước phải xúc tiến những 
biện pháp đối phó với chính sách tăng cường 
vũ trang của Mỹ đã làm cho tình hình thế 
giới có những diễn biến bất lợi cho xu thế 
hợp tác đối thoại mà các quốc gia đang cố 
gắng duy trì. 

Sự kiện Trung tâm Thương mại quốc tế 
và Lâu năm góc - hai biểu tượng về 
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sức mạnh kinh tế và quốc phòng của Mỹ - 
bị các lực lượng khủng bố tiến công ngày 


11-9-2001, khiến nước Mỹ kinh hoàng và 


làm chấn động thế giới càng cho thấy tính 
chất cực kỳ nguy hiểm của chủ nghĩa khủng 
bố quốc tế. Và càng làm tăng thêm tính phức 
tạp của một thế giới đang ngốn ngang nhiều 
vấn đề chưa được giải quyết. 

Tất cả những nhân tố kể trên đang đe dọa 
an ninh các quốc gia có chủ quyền và là 
những thách thức nghiêm trọng đối với nên 
hòa bình thế giới. Tình hình thế giới từ khi 
“chiến tranh lạnh” kết thúc cho thấy tính 
chất xung đột trong thời kỳ đối đầu hai cực 
đã nhường chỗ cho sự cạnh tranh và đấu 
tranh gay gắt của các lực lượng quốc tế 
trong một khuôn khổ giới hạn của sự hòa 
hoãn nhất định. Nhưng trong hòa hoãn vẫn 
tàng ấn mối nguy hiểm của chiến tranh. Xu 
hướng chung giải quyết các xung đột trên 
thế giới hiện nay là hòa giải, thương lượng. 
Nhưng nếu các nước và các bên liên quan 
không biết tự kiềm chế vì lợi ích chung thì 
rất dễ bị các thế lực bên ngoài lợi dụng, kích 
động, và thực tế đã có rất nhiều sự kiện 
chứng minh. 

Loài người đều mong muốn không trở 
thành nạn nhân của những vũ khí giết người. 
Nhưng trên thế giới hiện vẫn đang tòn tại 
một “loại người ười” muốn trút bom đạn, chết 
chóc lên đầu người khác ; vẫn còn những thể 
lực muốn duy trì kiểu quan hệ quốc tế “cá 
lớn nuốt cá bé” vốn đã tồn tại từ thời kỳ sinh 
tồn mông muội của nhân loại. Cho nên, chắc 
chắn cuộc đấu tranh cho hòa bình, đấu tranh 
cho một thế giới công bằng, bình đẳng giữa 
các quốc gia dân tộc sẽ tiếp tục như một sứ 
mệnh tất yếu của những lực lượng tiến bộ 
trên toàn thế giới. 
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Lịch sử đã để lại nhiều bài học cho những 
kẻ rắp tâm gây ra chiến tranh : Bất kể kẻ nào 
gây chiến tranh chống lại nhân loại, dù 
mạnh đến đâu, sớm muộn cũng bị thất bại. 
Đề quốc La mã, kẻ mạnh nhất thế gIỚI VàO 
thời kỳ trước công nguyên, đã từng nô dịch 
toàn bộ vùng Địa Trung Hải cuối cùng cũng 
phải tan rã. Đế quốc Mông Cổ rộng lớn ở 
vùng Đông - Bắc Á, đã tung vó ngựa đi 
chinh phạt gần hết châu Á và Trung, Đông 
Âu cũng đã kết thúc số phận của mình một 
cách bi thảm và không bao giờ có thể gượng 
dậy nổi. Tiếp đến là thất bại của nước 
Pháp thời Na-pô-lê-ông và “mặt trời cũng 
bắt đầu lặn trên nước Anh” vào giữa và cuối 
thế kỷ XIX. Sang thế kỷ XX, chủ nghĩa 
phát xít Đức, Ý, Nhật đã cùng phối hợp 
dùng sức mạnh quân sự khổng lỗ để gây 
chiến tranh nhằm thống trị thế giới, tiêu diệt 
bất cứ ai ngăn cản con đường viễn chỉnh của 
chúng, kết quả chúng đã không thoát khỏi 
đại bại và phải đầu hàng nhục nhã. Thiết 
nghĩ những “tấm gương” như vậy cũng đủ 
để cho con người thời nay tin vào sự công 
bằng của lịch sử : kể gieo gió sớm muộn 
cũng sẽ gặt bão. 

Còn đối với các lực lượng chống chiến 
tranh, bảo vệ hòa bình, lịch sử cũng cho 
thấy, do những kẻ chủ trương gây chiến 
tranh thường có sức mạnh quân sự cộng với 
sự tàn bạo hơn người, cho nên cuộc đầu 
tranh chống lại chúng bao giờ cũng đòi hỏi 
có thời gian, thậm chí cả sự hy sinh mất mát 
của nhiều quốc gia, dân tộc. Tình đoàn kết, 
phối hợp lực lượng hinh thành một mặt trận 
lớn để đấu tranh là điều kiện tiên quyết 
dẫn đến thắng lợi. Chủ nghĩa phát xít không 
thể bị tiêu diệt nếu không có sự sát cánh 
bên nhau của các dân tộc trong Liên bang 
Xô viết, các dân tộc châu Âu và các lực 
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lượng tiến bộ của nhiều quốc gia khác trong 
Đồng minh chống phát xít ở khắp các 
châu lục. 

Thế kỷ XXI được mở ra với nhiều sự kiện 
phức tạp, trong đó có những tín hiệu chẳng 
mấy tốt lành. Nền ngoại giao pháo hạm, nền 
chính trị cường quyên và chủ nghĩa khủng 
bố và sự “khủng bố” lại bọn khủng bố cũng 
bằng cách giết chết dân lành đang làm vấn 
đục bầu không khí chính trị thế giới. Nhiệm 
vụ cấp bách của các quốc gia hiện nay 
không chỉ là ngăn ngừa chiến tranh quy mô 
lớn, mà trước hết là ngăn ngừa thảm họa và 
sự mở rộng của các loại xung đột, chống vũ 
khi hạt nhân, giải trừ quân bị, chống sự ấp 
đặt, can thiệp của nước này đối với nước 
khác, chống những hành động khủng bố. 
Đồng thời, phải đẩy mạnh đấu tranh chống 
các hậu quả tiêu cực của toàn câu hoá, bảo 
vệ môi trường sống... Giải quyết một cách 
triệt để những nguyên nhân dẫn tới các xung 
đột hiện nay là một công việc khó khăn và 
lâu dài, đòi hỏi sự nỗ lực của tất cả các quốc 
gia, các lực lượng tiến bộ yêu chuộng hòa 
bình trên thế giới. Chỉ có loại trừ hoàn toàn 
sự bất bình đẳng, tình trạng sử dụng bạo lực 
của dân tộc này đối với dân tộc khác, của 
quốc gia này đối với quốc gia khác... thì mới 
có thể ngăn chặn được nguy cơ chiến tranh, 
xây dựng tình hữu nghị thuận hòa giữa các 
dân tộc, khẳng định nên hòa bình bên vững 
trên hành tinh. Bất kỳ một thế lực nào mưu 
toan lấy chiến tranh làm phương tiện để đạt 
mục đích “hoàn thiện thế giới” theo cách 
của mình và vì lợi ích cục bộ của mình, nhất 
định sẽ thất bại và bị cả nhân loại tiến bộ 
công phẫn lên ấn. 

Hiện nay, sự phát triền mạnh mẽ của toàn 
cầu hóa kinh tế và sự tiến bộ vượt bậc của 
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cuộc cách mạng khoa học, công nghệ đang 
làm gia tăng mặt thống nhất và phụ thuộc 
lẫn nhau của thế giới hơn bao giờ hết. Sự 
phát triển của khái niệm “chiến tranh hay 
hòa bình” cũng trở nên phong phú, đa dạng 
hơn. Nhiều quốc gia đang phải đối mặt với 
những loại chiến tranh khác nhau : chiến 
tranh quân sự, chiến tranh kinh tế, chiến 
tranh thương mại, chiến tranh thông tin, 
chiến tranh tư tưởng v.v... Tương tự như vậy, 
chúng ta cũng chứng kiến nhiều kiểu “hòa 
bình” đang được một số thế lực cổ súy như : 
hòa bình kiểu Mỹ ; hòa bình trong cái ô bảo 
trợ của người khác ; hòa bình trong sự áp đặt 
những giá trị dân chủ, nhân quyền xa lạ với 
bản sắc văn hóa và đặc trưng dân tộc ; hòa 
bình phí phát triển v.v... Thật đáng suy 
ngẫm khi chúng ta chứng kiến nhiều quốc 
gia tôn tại nhờ việc các công ty nước ngoài 
đang dốc sức khai thác cạn kiệt nguồn tài 
nguyên của mình. Có quốc gia đang dần dần 
trở thành “chợ trời” của thế giới và khu vực 
có quốc gia đang phải trả giá về sự tha hóa 
đạo đức xã hội và sự gia tăng các bệnh hiểm 
nghèo vào loại bậc nhất thế BIỚI, có quốc gia 
có hòa bình, nhưng đất nước vẫn luấn quấn 
trong vòng lạc hậu kéo đài và có quốc gia 
mặc đù đang sống trong hòa bình nhưng lại 
tăng chi phí quân sự, mua sắm vũ khí, dự trữ 
chiến lược nhiều hơn v.v... 

Chính vi vậy, trong hoàn cảnh lịch sử 
mới, cuộc đấu tranh cho hòa bình, dân chủ 
và tiến bộ xã hội trên thế giới đã mang 
những nội dung, tính chất và hình thức biểu 
hiện mới. Khái niệm hòa bình phải được 
hiểu theo hàm nghĩa rộng hơn : Một nên hòa 
bình bên vững không đơn giản chỉ là một 
trạng thái không có bom rơi, đạn nổ, mà hòa 
bình phải gắn với độc lập dân tộc, dân chủ, 
tự do ; hòa bình phải gắn với phát triển. 
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Đây-vít Ko-tơn một nhà nghiên cứu và hoạt 
động xã hội nổi tiếng người Mỹ đã từng 
viết : “Nền hòa bình nào đem lại sự bất công 
hoặc duy trì sự bất công thì chính nên hòa 
bình ấy gây bạo lực cho người nghèo và 
người không có quyền lực..”. Còn cựu 
Tổng thống Nam Phi Nen-sơn Man-đê-la thì 
nói cụ thể hơn : “chúng ta không muốn có tự 
do mà không có bánh mi, cũng như có bánh 
mì mà không có tự đo”. 

Trong những bước đầu tiên trên hành 
trình tiến vào thế kỷ mới, thiên niên kỷ mới, 
khi mà nguy cơ chiến tranh thế giới đã tạm 
thời bị loại trừ thì tình hình căng thẳng, rối 
ren và những điểm nóng xung đột mới nảy 
sinh chỉ là dòng nước ngược trong quá trình 
phát triển đi lên của thế giới, không có khả 
năng làm thay đối cơ sở của chủ đề hòa bình 
và phát triển mà nhân loại đã và đang hướng 
tới. Khát vọng của tất cả mọi người trên thế 
giới là được sống trong môi trường hòa bình, 
hữu nghị, hạnh phúc, phát triên bên vững, 
không có chiến tranh, không có vũ khí hạt 
nhân, không có xung đột vũ trang. Thực tế 
đang đòi hỏi Phong trào hòa bình thế giới 
cần phải được củng cố hơn nữa, phải đầu 
tranh kiên trì, tắng cường phối hợp lực lượng 
để hướng tới tương lai của một nền hòa bình 
bền vững, hòa bình trong độc lập, tự do và 
phát triển. Với tất cả nỗ lực hành động 
chung của toàn nhân loại, có thê khẳng định, 
hòa bình và phát triên sẽ vẫn là xu thế chủ 
yếu của thế giới trong những thập kỷ tới. 

Đấu tranh cho một nền hòa bình trên thế 
giới luôn là mục tiêu chung của nhân loại 
tiến bộ. Đây cũng không chỉ là mục tiêu mà 
còn là nguyện vọng tha thiết của nhân dân 
Việt Nam. Bao nhiêu thế kỷ qua, dân tộc 
ta đã phải hy sinh rất nhiều sức lực, 
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Thế giới : Vấn đề, sự kiện 


xương máu, trí tuệ trong các cuộc chiến 
tranh giải phóng, nhất là hai cuộc kháng 
chiến lâu đài, gian khổ chống thực dân Pháp 
và để quốc Mỹ, giành độc lập dân tộc, nên 
hơn ai hết, chúng ta hiểu rất rõ giá trị của 
hòa bình và ổn định. Trong giai đoạn lịch sử 
mới, chúng ta lại càng cần có hòa bình để 
khôi phục và phát triển đất nước về mọi mặt, 
tiến tới xây dựng nước Việt Nam “Dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh”. Đảng Cộng sản Việt Nam trong 
văn kiện ở các kỳ đại hội đều bày tỏ mong 
muốn và quyết tâm phấn đấu cho một nền 
hòa bình bèn vững. Tại Đại hội lần thứ IX, 
Đảng ta một lần nữa khẳng định : “Tiếp tục 
giữ vững môi trường hòa bình và tạo các 
điều kiện quốc tế thuận lợi để đây mạnh 
phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ 
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Tổ quốc, bảo đảm độc lập và chủ quyền 
quốc gia, đồng thời góp phần tích cực vào 
cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới 
vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến 
bộ xã hội” °, Để thực hiện mục đích đó, 
chúng ta đã chủ động cùng với các nước 
Đông - Nam Á xây dựng một khu vực hòa 
bình, an ninh, ổn định, không có vũ khí hạt 
nhân, tạo điều kiện cho tất cả các nước cùng 
nhau phát triển. Đồng thời, Việt Nam luôn 
sát cánh và có nhiều đóng góp to lớn, thiết 
thực và hiệu quả về nhiều mặt đối với Phong 


- trào hòa bình thế giới vì mục tiêu chung là 


đầu tranh cho một nên hòa bình bền vững 
trên toàn thế giới. 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ [X, Nxb Chính 
trị quốc gia,Hà Nội, 2001, tr 42 
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HỘI NGHỊ VỀ CÔNG TÁC PHÁT HẢNH TẠP CHÍ CÔNG SẴN 
Ở CÁC TỈNH TÂY NAM BỘ 


Nhân 5 năm thi hành Chỉ thị số 11/CT-TW của Bộ Chính trị Về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng và 
4 năm thực hiện Thông tư hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính Đảng của Ban Tài chính Quản trị 
Trung ương ; gắn với việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị Về công tác của Tạp chí Cộng sản trong tình hình mới, 
ngảy 20-12-2001, tại tỉnh Đồng Tháp, Tạp chí Cộng sản đã phối hợp với Công ty phát hành báo chí trung ương tổ 
chức hội nghị sơ kết đánh giá công tác phát hành Tạp chí ở các tỉnh Tây Nam Bộ. Đây là hội nghị phát hành 
đầu tiên được tổ chức cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). 

Đồng chí Vũ Văn Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, PGS, TS, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản ; Phó Bí thư 
thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Võ Quốc Trung, đồng chí Phan Văn Tô, giám đốc Công ty phát hành báo chí trung 
ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có một số đồng chí Phó Bí thư thường trực, đại biểu đại diện cho các tỉnh ủy, 
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Bưu điện của hầu hết các tỉnh ĐBSCL ; đại diện của một số huyện ủy trong tỉnh 
Đồng Tháp, đại diện Báo Nhân Dân, TTXVN, các cơ quan báo chí của địa phương. 
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Tin hoạt động lý luận - thực tiễn Tạp chí Cộng sản ' 


Báo cáo đề dẫn của đồng chí Vũ Văn Hiển tại hội nghị đã nêu ; những nội dung cơ bản trong Chỉ thị quan 
trọng của Bộ Chính trị về việc mua, đọc, báo, tạp chí của Đảng, về công tác của Tạp chí Cộng sản trong tình hình 
mới, cũng như những vấn đề cần quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt các chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng chí 
cũng thông báo về nhiệm vụ mà Ban Bí thư giao cho Tạp chí xuất bản Tạp chí Cộng sản điện tử và từ đầu 
năm 2002 Tạp chí phát hành 3 kỳ một tháng (10 ngày một số). 

Điều đó cho thấy tầm quan trọng, sự quan tâm của Đảng đối với công tác lý luận - tư tưởng hiện nay, từ đó đòi 
hỏi các cấp, các ngành, các địa phương, từng tổ chức đảng cần nhận thức đầy đủ và phải chú trọng hơn nữa công 
tác mua, đọc, phát hành báo chí của Đảng để cho báo, tạp chí của Đảng đến được thường xuyên, kịp thời với tổ 
chức đáng vả các đối tượng cán bộ, đảng viên theo quy định của Trung ương. 

Đồng chí Phan Văn Tô trong bài phát biểu tại hội nghị cho biết năm 2001 số lượng phát hành của Tạp chí Cộng 
sản qua Tổng công ty phát hành và các cơ quan đoàn thể khác là 57 nghìn cuôn môi kỳ ; cao nhất trong các loại 
tạp chí hiện nay. Tuy nhiên, nếu so với hơn 2 triệu đảng viên trong cả nước thì số lượng có thể cao hơn nữa nếu 
các tổ chức đảng quan tâm thường xuyên, thực hiện tốt Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị. Đồng chí đưa ra những kiến 
nghị thiết thực để góp phần đẩy mạnh công tác phát hành báo và tạp chí Đảng đến tay bạn đọc, nhất là những 
vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Những biện pháp đưa ra liên quan đến các khâu xuất bản (đổi mới 
nội dung, hinh thức cho phủ hợp) ; in ấn (nghiên CứU CÓ thể i in Tạp chí trực tiếp ở phia Nam để ấn phẩm nhanh tới 
bạn đọc, giảm chỉ phí vận chuyển) ; phối hợp công tác của các đơn vị ; những biện pháp chế tài của Nhà nước 
trợ giá cho các đối tượng vùng sâu, vùng xa, diện chính sách, cán bộ, đảng viên dân tộc và các hình thức bán lẻ 


phủ hợp. 

Đại diện của tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh Tiền Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cần Thơ, Trả Vinh, Bến Tre, 
Long An, Vĩnh Long đều đánh giá cao vai trò, tác dụng, tính lý luận và tính thời sự cao của các bài đăng trong Tạp 
chí. Những bài của Tạp chí đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, chuyển tải của các chủ trương, đường 
lối, chính sách của Đảng xuống địa phương, cơ sở ; định hướng cho công tác lãnh đạo cũng như hoạt động thực 
tiễn. Nhiều đại biểu đã chỉ ra những nguyên nhân chủ quan và khách quan của tình trạng chưa thực hiện nghiêm 
túc Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về việc phát hành báo và tạp chí Đảng ; đưa ra những nhận xét xác đáng, nêu 
những khó khăn, thuận lợi của địa phương trong việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí Đảng ; đồng thời, cúng 
góp Ỷ thắng thắn cho Tạp chí về các mặt nhằm làm tốt hơn nữa công tác phát hành ; để báo, tạp chí Đảng gần 
gũi hơn với đảng viên, cán bộ ; là cơ sở lý luận, giúp địa phương giải quyết tốt nhiệm vụ chính trị đang đặt ra. Một 
số ý kiến nêu kiến nghị cụ thể : 

- Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản cần nghiên cứu, cân đối các nội dung, các chuyên mục vừa đảm bảo phục vụ 
cho công tác lý luận ; vừa phản ánh được thực tiễn sinh động ở địa phương, của cán bộ, đảng viên và quần chúng 
Ở CƠ SỞ. 

- Tăng cường hơn nữa những bài viết phân tích sâu sắc, có sức thuyết phục cao, nhằm chống lại những quan 
điểm, luận điệu sai trái ; giúp cán bộ, đẳng viên và quần chúng (nhất là ở cơ sở) tích cực đấu tranh với những phần 
tử phản động, thoái hóa, biến chất ; xây dựng Đảng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính tr của mình. Nội 
dung các bài của Tạp chí cần tiếp tục tập trung và làm rõ hơn nữa các vấn đề lý luận - thực tiễn cấp bách của đất 
nước hiện nay. 

- Các chuyên mục của Tạp chí được bạn đọc ở các địa phương quan tâm và đánh giá cao là : “Nghiên cứu - 
Trao đổi” ; “Thực tiễn - kinh nghiệm" ; “Sinh hoạt tư tưởng”, “Tìm hiểu khái niệm"... Cần tăng cường hơn nữa các 
bài viết mang tính tổng kết thực tiên, đưa ra những mô hình, cách làm mà các địa phương khác có thể học hỏi. 
Thực trạng hiện nay ở khu vực ĐBSCL là trình độ dân trí còn thấp. Vì thế, nội dung bài viết cả phần ly luận và thực 
tiên cần được trình bày một cách đơn giản, ngắn gọn hơn, có nhiều bải viết về các tỉnh ĐBSCL và những vấn đề 
nổi cộm của khu vực, đưa ra những biện pháp giải quyết thỏa đáng trên Tạp chí. 

- Cần thường xuyên tổ chức hội nghị, tạo điều kiện có thể trao đổi ý kiến, nắm bắt tình hình địa phương, cơ sở, 
theo kịp với yêu cầu của từng nơi, từng thời điểm. 

Tổng kết hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hiền đánh giá cao những ý kiến chân thành, thiết thực của Cại biểu. Tất cả 
những ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ được Bộ biên tập nghiên cứu nghiêm túc, vả tìm các giải pháp để Sớm thực 
hiện một cách có hiệu quả, thiết thực hơn, nhằm làm cho Tạp chí đến được ngày cảng nhiều hơn, hiệu quả cao hơn 
đối với các cấp ủy đảng, với cán bộ, đảng viên các tinh ĐBSCL cụng như với mọi vùng, miền trong cả nước. O 
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.Kết quả sản xuất kinh.doanh năm 2001 : 


Tăng so với 


Chi tiêu 
năm 2000, % 
1. Tấn Km hàng hóa, 1000 102,10 
2. Hành khách Km, 1000 107,42 
3. Tấn Km hành lý, 1000 105,85 
4. Tấn Km tính đổi, 1000 104,93 
5. Doanh thu, triệu đồng 104,51 


„ kế Sỹ CS JV v1 06 sáo. v80 /7Ề¿/, SG) .0/400...^ - cở, là. Y.... 
đ HN, SAU, (0/11 Ä» My Si ,R 3E vIDNI: K Mu 14 Š 26322 +412-47188 
20026 2 Ixg - ˆẰLV ZĐ°2.. 


4907 đảng viên 


93,2% loại Í 87,8% trong sạch 79% trong sạch 
vững mạnh vững mạnh 

6,6% loại l| 11,6% khá 21% khá 

0,2% loại II| 0,8% yếu Không có yếu kém 


tÈ( ngiưệp -Diên lợp pận tài đường sắt kÍtt oực Ì rất ou‡ [òee«z 
đợc pitụtc ạt Quý kiác£t ! 


TỔNG CÔNG TY DỆT MAY VIỆT NAM 


0ông ty 00 khí Hưng Yên 


"hn. 6 dám — HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA : 1962 


MEGATEX HUÂN CHƯƠNG LAO ĐÔNG HẠNG BA : 1974 
HUÂN CHƯƠNG LAO ĐÔNG HẠNG NHỈ : 1999 


* Địa chỉ : 76 Nguyễn Thiện Thuột, 

- Thị xã Hưng yên 

Điện thogi : 0321 8ó2441 091 280078 
Fox : 0321 864309 

* Giám đốc : Kỹ sư Nguyễn Văn Lonh 


NĂNG LỰC SÀN XUẤT 
SẢN XUẤT CƠ KHÍ 
- Trang thiết bị, phụ tùng ngành dệt may, nông 
nghiệp và các ngành kinh tế khác : 450 tấn/năm. 
- Thép cán các loại phục vụ xây dựng : 300 
tấn/năm. 
SẢN XUẤT MAY CÔNG NGHIỆP 
- Quy mô sản xuất : 7 dây chuyền trang thiết bị 
hiện đại đồng bộ của Nhật Bản. 
- Chủng loại sản phẩm : Jac-ket, áo sơ mi, quần 
áo phòng hộ lao động, thể thao... 
- Sản lượng hàng năm: 350 000 sản phẩm (quy 
ra áo Jacket) 
Sản phẩm chủ yếu xuất khẩu sang thị trường 
Hàn Quốc, Đài Loan, EU. 


Sản phẩm Phục vụ ngành dệt (ghi lò hơi) 


Máy kéo sợi tơ tằm 


KHẢ NĂNG HỢP TÁC ĐẦU TƯPHÁT TRIỀN 
VỀ CƠ KHÍ 

- Các dự án đầu tư sản xuất thiết bị, phụ tùng dệt. 

- Các dự án đầu tư sản xuất, cung ứng sản phẩm, 
dịch vụ cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn 

VỀ SÀN XUẤT MAY 

- Tăng quy mô sản xuất lên 10 dây chuyền thiết bị 
sản xuất may công nghiệp. 

CÔNG TY SẴN SÀNG LIÊN DOANH, LIÊN KẾT, 
HỢP TÁC với các đối tác trong và ngoài nước nhằm 
phát triển sản xuất kinh doanh và trong các lĩnh vực 
ngành nghề mới. 


BẢO HÀNH ĐẶC BIỆT 18.000KM 
CHO ĐỘNG €Ơ VÀ GIẢM ÓC 
LISOHAKA KHẮC PHỤC ĐƯỢC TẤT CÁ NHỮNG NHƯỢC ĐIỀM 

CỦÙA XE MÁY TRUNG QUỐC CÔ MÁT TẠI VIỆT NAM 

KHẮC PHÚC GIÁ ÀO HIỆN THỜI ĐỀ XE MÁY CÓ ĐỨNG GIÁ TRỊ NHẤT 

ĐC GIAO DỊCH 

SỐ 228/82 THÍCH QUẢNG ĐỨC -ŸP.HỒ CHÍ MiNH - ĐT 08 8422455 

SỐ 205A HOÀNG VĂN THỤ P.8. PHỦ NHUÂN TP.HỒ CHÍ MiNH - ĐT 08 8422455 
TRUNG TAM XE GẮN MÁY SÀI GÒN - % sẺ% “siêu >> 

Pạ - 0 - TP.HỒ CHÍ MINH - ĐT: 08 

0à» NGHỆ? TU NHĂN HN (nưêà P..HÀ UY TẬP 

TP,VÍNH - NGHỆ AN29T:0986680Q “ 
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_ Nhân dập đón Xuân mới xả loi 
Kính chúc Quý vị Khách hàng An khang thịnh 
Rất hàn hạnh được đón tiếN quý n 
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3 Buỏàu8 - Buóàuô 
Công ty chúng tôi chuyên sản xuất kinh doanh các sản phẩm chất dẻo, các 

ngành Bưu điện, cấp thoát nước, cầu đường giao thông và xây dựng. Đặc “ . prdợng” Ấn ` prgợng 
ống thép. Chuyên sản xuất các cấu kiện bê tông, các loại cột điện cung cấp cho... - h tnh 
khác. Xây dựng và lắp đặt các công trình chuyên ngành. Bưu chính Viễn thông, on Buóòu8 _ | 'Buóou8 


CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN TRONG CÔNG 


1. XÍ NGHIỆP VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN I | $. XÍ NGHIỆP NHỰA BƯU ĐIỆN 7) | ĐriQơng 
Địa chỉ : Lộc Hà - Đông Anh - Hà Nội. Tel : (04).8800305 Fax : (04)8833820 4. XÍ NGHIỆP VẬT LIỆU BÊ ÔN... nhàn & 
2. XÍ NGHIỆP VẬT LIỆU BÊ TÔNG BƯU ĐIỆN II... Địa chỉ : Thị xã Tam Điệp - Tỉnh Nình { JØJ BuóaUÐ : Buoau8 % 


Địa chỉ : Lộc Hà - Đông Anh - Hà Nội. Tel : (048812245 - 8914565- Fax : §š. CHÍ NHÁNH CÔNG TY VLXD - BÐ 


(04) 8833820 Địa chỉ ; 270/11 Phường 14 - Q10PHGäc| Dy Chhác vụ 
; _ _ PfQøng -pgơng 


NHIÊỆM VỤ CHÍNH 
1) Quản lý, vận hành, xây dựng, cải tạo, sửa chữa lưới điện phân phối. 
2) Quản lý và kinh doanh điện năng, cung ứng điện an toàn, liên tục và đảm bảo chất lượng. 
| 3) Tham gia việc tư vấn thiết kế, xây dựng quy hoạch kế hoạch phát triển lưới điện phù hợp với quy 
"hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 
4) Quản lý, sử dụng có hiệu quả toàn bộ tài sản lưới điện, nguồn điện, vốn được Công ty điện lực 1 giao. 
___ Ð)Xây dựng đội ngu CBCNV để đáp ứng nhiệm vụ của đơn vị trong từng giai đoạn phát triển. 
Điện lực Hải Dương rất mong nhận được và chân thành cám ơn những ý kiến góp ý xây dựng của quý 
' khách hàng. 


70g77 


ỢƯỢợợớ‹/ợỪợỢg. 


GIÁM ĐỐC ĐIÊỆNLUCHẢI DƯƠNG 
NGUYÊN TRỌNG HỮU 


- @ất qtrowg được píttc 0t gi É tác 


ñ 'dừốŠc Gia UIỆT NâM 
“” ` 
xã \) ĐÌ chỉ : 361 Đường `Yường Đinh Hà Nội 
liên thịo: ' { ax : (84-4) 8538674 
wnvilláge netyam s 'WebnE, cờ tấn tunết. com.  * 
ve \JÝ: 
`. “` R.”? (2 Vý X* \ 
_ lúa ¡u6lga vi đwgothàrðŠj2fíệay 12 tháng 

Sốfoo dựý của c Hồ WV(à một đơn vị đầu 

` . znqgarth của nghệ thuật rrự ố(chuyên ngh ÿÍoào quốc, với một lực 
K“<. '-.lượng gồm cac nghệ sĩgi KG lâu khướm là, me 
*"% - — diễN, biểH kích, họä s9 mã thuế 


u múa lô toàn nước ® 
khấu đuốc tế. 

TẾ Hiện Nà hát đang mở rộng qua : 
diễn và giới thiệu về nghệ thuật múa rồi d@ệ đáo, đật 
dân tộc ViệfNam. Là một trung tâm lổẤ hhất về ghế th : 

Việt Nam, với những đóng góp+gớn cho nền r nghệ thuật È iểu diễ: 
Nhà hát đã nhần đượcfhiềđj#ẩẫn, Huy chương cao qui Êồ Đảng Và. _- 
Nhà nước trao tặng. 


^ 4 ˆ ~ 
CŨNG TY XUAT NHẠP KHAU LẠNG SỮN 
LANG SON IMPORT - EXPORT CORPORATION 


Địa chỉ : Số 2 Phai Vệ, Phường Đông Kinh, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam 
Điện thoại : (025)870165, (025)870167, (025)873304 - Fax : (084)25870202 - Email : lasimex76ls@hn.vnn.vn 


Công ty xuất nhập khẩu Lạng Sơn là doanh nghiệp nhà nước hoạt động thương mại. 

Mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu số : 4900100075 - 1. 

Địa chỉ: Số 2 đường Phai Vệ Phường Đông Kinh thị xã Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn. 

Phạm vi kinh doanh : 

A - Xuất nhập khẩu : 

B - Dịch vụ Du lịch lữ hành quốc tế và trong nước 

C - Nhà hàng khách sạn : 

Khách sạn Đông Kinh. 

Địa chỉ : Số 25 đường Nguyễn Du Phường Đông Kinh Thị xã Lạng Sơn 

Từ khi thành lập đến nay, công ty vẫn luôn giữ vai trò lá cờ đầu của ngành thương mại Lạng Sơn. Kinh doanh có lãi 
đảm bảo cho sự phát triển bền vững cửa doanh nghiệp. Trong 10 năm qua công ty đã thực hiện tốt kế hoạch nộp 
ngân sách cho tỉnh. Tính đến hết ngày 31/12/2001 công ty đã nộp ngân sách được : 119 tỷ đồng. 


VIETINDEBANK 
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG : 


- Huy động vốn thông qua các hình thức : tài 
khoản thanh toán, tiền tiết kiệm, kỳ phiếu, trái 
phiếu của mọi tổ chức kinh tế - xã hội bằng đồng 
Việt Nam và ngoại tệ. 

- Cho vay vốn để phục vụ sản xuất, kinh doanh ; 
chủ yếu cho vay xây dựng cơ bản và đầu tư dây 
chuyền công nghệ. 

Mục tiêu hoạt động : Hiệu quả sản xuất kinh 
doanh của bạn hàng 

Phương châm kinh doanh : Nhanh chóng - 
chính xác - an toàn và hiệu quả. 


ĐT : 034.8526111 - 826114 


: , ^ ` „ ` Ũ Fị X..:ã 
URÍ NWÑÑi ÑAÑ RÂNG ĐÂU TƯ VÑ PRAT TRIEN RA TAY 
197 QUANG TRUNG - HÀ ĐÔNG - HÀ TÂY 
FAX : 827896 


C24 chúc ⁄ ÁJ“AcÁ uz/w óc CGÍ2 0 - C22u/ 0/2 
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CŨNG TY KHACH SAN DU LICH S0NG NHUE 
150 ĐƯỜNG TRẦN PHÚ - HÀ ĐÔNG - HÀ TÂY 
ĐT : 034.512415 - 512416 - 512417 * FAX : 034.510446 


Khách sạn sông Nhuệ là khách sạn lớn nhất của tỉnh Hà Tây, 
nằm ở vị trí trung tâm thị xã Hà Đông thuận lợi cho việc giao 
dịch, lưu trú của Quý khách. Với trang thiết bị hiện đại và một 
đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, tận tình, 
chu đáo trong phục vụ - quý khách sẽ cố niềm tin tuyệt đối khi 
đến với Chúng tôi. 

* Khách sạn có 64 phòng ngủ đầy đủ tiện nghi, trang thiết bị 
hiện đại, đạt tiêu chuẩn. 

* Nhiều phòng ăn lịch sự thoáng mát với các món ăn Âu - Á và 
các món ăn đặc sản. Khách sạn có khả năng phục vụ từ 300 - 600 
khách và nhận phục vụ hội nghị, tiệc cưới, sinh nhật, liên hoan... 

* Phòng hội thảo 50 - 80 chỗ ngồi và hội trường 250 chỗ ngồi 
phục vụ các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, đám cưới, vũ 
hội, ca nhạc... 


* Khách sạn có quây hàng trưng bày, giới thiệu và bán các sản 
phẩm mỹ nghệ truyền thống của tỉnh Hà Tây. 

Trung tâm lữ hành du lịch - Khách sạn Sông Nhuệ nhận tổ 
chức các chương trình du lịch trọn gói trong và ngoài nước, với 
những tuyến điểm độc đáo, hấp dân, chắc chắn Quý khách sẽ có 
những chuyền đi thú vị và bố ích. 


CÔNG TY TNHH TM - SX | IBIAN 
DO BE LAMM - -- "HƯƠNG WỤT HỦI 
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5557. TRADE & PRODUCTION CO., LTD. 
90 CAO THẮNG, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP.HCM 
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Íˆ ‹ (TYIM$ W QUANG IRUNG 294 lũy Sơn, Hà Nội lựC' t4=~/~-vas — \WIgRMi 
5 (ÑX0XM HÀ NÁM NINH lll lương lưng omÔph + (TYINHHIMA&NWHƯƠM - t9 hen 


« (TYXM QUẢNG †RỊ I8 lê I{ + (TYINHHTÂNHÙNG 

« DTN TẾ NINH HẢI DI in + TIM ©HĂT TÔI "-: 
s» (TY TNHH ]M HIẾU 37 Qương lung Đống HA + DMTN TM THÀNH TRỤNG : 
©(YINMHINMÚWHỎNG VP3/T8Đán0iplQBmù + DMNIMMNMTRUNG - 

MIẾN TRUNG »  (LIf GẦN MẬY 

« (XE MÁY (ÔNG LÀM 6é Hững Vương IP. Huế  s DNTN HÙNG VƯƠNG - 


* DNIN TM NHƠN S64 liổnHưngĐạ,IPÑuNhm s DMINMMẤT 

* DNINIMTMANWSƯƠNG  225ltểnHmgÐIXiuHo + DMINƯNGKUAN.. 

* DWTN TM THỦY LỰC _]I4(wwgluung Mholwg + DWINHẢSÖN l 

+ (TY TNHH Nộ0X BÍCH _40 Thống Nhớ Nhoïg « (YINNHIWWWBÔINÀM - 

» (THỐNG NHẤT 396 Nón Nhớ PhoRøg  © (TYINMHIMVĐÔNG PHƯƠNG 4/36ÁÑ 

CAO NGUYEN : đắn TyY nóc, 273 

« (TY TNHH VÂN SƠN 9 JWKmlxm “ ự 

s_DWIN TM HÀM TÍN Ms Phá + (ÑAHÀGNAUM3 65-454 xmH IỊt 

* DMIN IM TRƯƠNG HÒAIỢ 8é l@HPhong Buôn M@lhuội  YÂY MAAA BỘ Mr 

+ (TY TNHH THẮNG LỢI Lê AÌ Ì Hé Thượg IPÖ@lợg + (HMBX6MTMNMHPHÁT 25 Ngyễn 

* (HWC&X6MKIM(ƯỜNG 480KP2 ĐứlọagLmÙẾn + DNTNIRNGQX TÂM _?\0NH, 
- : 

ĐÔNG NAM BỘ 5 

« DWINTM TÂN QUANG 0305 Trồn ( Toôn, Phm Thế! - „ 

« IMINIMNG( IIẾN 134AB Trần H.Đạo, Phm Thế!  „ 

» IMINIM N6QX ĐẠI 34 Irản Hưng Đọo, Phm Thế! — „ 

+ IWINIM IẤN PIÁT 71 Đường 30/4,IPB@nlHòu „ 

©Ẳ IMINIMVNMIỆ  100fOLI(uyếThốngB@aHA „ 

«-_DNNTM 0V HOÀNG LŨNG 30 (MI8, Bình Dương — „ 

« (X64 ĐỨC PHÚC 4ó/1 (M8, TDM, lnh Dư „ CTKỊN 

« IMIN KIM HIẾN l0iu/#Ydaqjw_ Z 'g 

(DNINIỆNGÂN - 132? Phướclw: 2QRs-V@glèàu vy; 

sục _ NAM 116 (ít ïáug,,. cobsĩ (Í0ng ">. cgIl “7” 7"4IM 


CÔNG TY SÔNG GIANH vá ) vÌ 


SONGGIANH COMPANY b. bì J.À &œœ 
Tống giám đốc Nguyên Hồng Lam v4 @ ( 


Ngành nghề kinh doanh : 
1. Sản xuất phân bón hữu cơ sinh học và các chế phẩm sinh hóa cao cấp phục vụ nông 
= +. nc ` 2. Chế biến thủy sản xuất khẩu và dịch vụ nuôi trồng phát triển nguồn lợi thủy sản. 
.e. šI - Sản phẩm xuất khẩu chính : Mực khô lột da cao cấp, mực khô nguyên da, mực nang 
Le 


đông, mực ống đông, cá đông sạch nội tạng, các sản phẩm đông Blôck, đông IQF, tôm, 
mực FILLET. 

- Cung cấp cá giống, tôm giống, thức ăn nuôi tôm, phân bón sinh học cải tạo trong hồ, 
chất bảo vệ cá tôm. 

3. Sản xuất vật liệu xây dựng và nhận thầu xây dựng. 

4. Thương mại và dịch vụ các sản phẩm (Phân bón, bao bì, thủy sản, vật liệu xây dựng). 

Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật phân bón và nông nghiệp, sản xuất cá giống, tôm giống, 
thủy sản khác. 

SẲN PHẨM CỦA CÔNG TY ĐĐẠT CÁC GIẢI THƯỞNG BÔNG LÚA VÀNG HỘI CHỢ NÔNG 
NGHIỆP QUỐC TẾ 1999, HUY CHƯƠNG VÀNG HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ EXPO 2000. 

SÀN PHẨM PHÂN BÓN SÔNG GIANH THÍCH HỢP VỚI CÁC LOẠI CÂY TRỒNG DÙNG ĐỂ BÓN 
LÓT, BÓN THÚC CHO CÂY LÚA, NGÔ, KHOAI, ĐẬU, LẠC, MÍA, CHÈ, CÀPHÊ, ĐIỀU, TIÊU, CAO 
HE tuc xin DÂU, CỔ BÒ SỮA, CÁC LOẠI HOA MÀU, CÁC LOẠI RAU, CÂY 


ĐỊA CHỈ GIAO DỊCH : BA ĐỒN - QUẢNG TRẠCH - QUẢNG BÌNH 
ĐIỆN THOẠI : 052.512.418 - 052.513.423 FAX : 052.512.416 
SÁN PHẨM ĐANG CÚ BÁN KHẮP CÁC ĐẠI LÝ TRÊN TDÀN QUỐC 
ĐT : 0652.512418 - 048832843 - 848370764 - 088914988 - 050862440 - 059861329 


0ÔNG TY S0N TÔNG HỢP HÀ NỘI 
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Điện thoại : (84-8) 8.230.256 - 8.225.985 - 8.225.213 


NGÀNH NGHỀ KINHDOANH 

* Đầu tưkinh doanh địa ốc. 

- Kinh doanh địa ốc, 

- Đầu trxây dựng, kinh doanh khai thác nhà ở và các công trình ; 

- Cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thuê nhà ; 

- Thực hiện : Dịch vụ pháp lý, định giá, tư vấn và môi giới bất động sản. 

* Sản xuất - kinh doanh vật liệu - xuất nhập khẩu 

- Sản xuất, cung ứng bêtông tươi, cọc, ống cống, bêtông đúc sẵn, vật liệu 
xây dựng và trang trí nội thất, 

- Cho thuê xe vận chuyển và thiết bị bơm bêtông tươi ; 

- Xuất nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị xây dựng 

*Tưyấn thiết kế - xây dựng và trang trí nội thất 

- Lập dự án đầu trqui hoạch, thiết kế công trình ; 

- Tư vấn đầu thầu - giám sát kỹ thuật xây dựng ; 

- Thực hiện các dịch vụ đo vẽ, đánh giá hiện trạng ; 

- Thi công xây dựng và trang trí nội thất các công trình dân dụng và công 
nghiệp, các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. 

CÁC DỰÁNĐẦUTƯ 

I/KHUDÂNCUBÌNHHÒA 

Vị trí : Mặt tiền đường Nơ Trang Long nói dài, ven Sông Sài Gòn thuộc 
Phường 13 Quận Bình Thạnh 

Quy mô đầu tự : 8,53 ha 

Gồm: 98 căn nhà vườn (60 - l 10 m?/căn) 

222 căn nhà phố (65 - 80m”/căn) 

Khu nhà ở ven sông thoáng mát ; các công trình công cộng và hạ tầng 
được đầu tư hoàn chỉnh. 

2/KHU DÂNCƯBÌNH HƯNG 

Vị trí : Mặt tiền đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, ven rạch Ông Lớn thuộc 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh - Đô thị Nam Sài Gòn. 

Quy mô dự án : 15,40 ha - là khu dân cư đô thị, bao gồm khu nhà ở liên 
doanh với nước ngoài, khu vực nhà ở cao cấp, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, 
hạ tầng xã hội với thương hiệu khu nhà ởINTRESCO. 

Gồm: - Nhà kiên cố : 460 căn _ 

- Biệt thự : 106 căn. 

3/KHUNHÀ ỞXÃ PHONG PHÚ 

Vị trí : Giáp đại lộ Nguyễn Văn Linh, gần quốc lộ 50 thuộc xã Phong 
Phú - huyện Bình Chánh - Đô Thị Nam Sài Gòn. 

Quy mô dự án : 3⁄2 ha 

Gồm : - Nhà liên kế ; 527 căn 

- Biệt thự : 394 căn 

+ Trong khu vực dự án có đầu tư một làng Việt Kiều với diện tích 08 ha 
dành để bán hoặc cho thuê. Đây là khu nhà ở cao cấp, phục vụ nhu cầu nghỉ 
ngơi với đầy đủ tiện nghỉ ; Có các dịch vụ phục vụ toàn khu như Mini Max, 
khu dinh đưỡng, trung tâm thể dục thể thao... 

4/KHU DÂNCƯCHÁNH HƯNG 

Vị trí : Nằm ở mặt tiền đường Chánh Hưng nốt dài (rộng 40m) và đại lộ 
Nguyễn Văn Linh thuộc xã Bình Hưng - huyện Bình Chánh - Đô thị mới 
Nam Sài Gòn. 

Quy mô dự án : 16.90 ha 

Gồm : - Nhà liên kế : 410 căn 

- Biệt thự : 12 căn 

5/KHU CÔNG NGHỆCAO - KHUDÂNCU 

Vị trí : Giáp đại lộ Nguyễn Văn Linh và ven rạch Ông Bé - xã Bình 
Hưng - huyện Bình Chánh - Đô thị Nam Sài Gòn. 


(ÔNG TY CÔ PHẨN ĐẦU TƯ - KINH D0ANHNHÌ 


INYESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JOINT STOCK Co. 


Trụ sở : 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Q.1 - TP. Hồ Chí .- kệ? : dautu. resco@az.com.vn. 
: (84.8) 8.293.764 


khu chuyên gia. 


An Khánh Quận 2, với quy mô dự án 131 ha. byag bản ootadeauglE 
chung cư... và đầy đủ hạ tầng xã hội của một khu đô thị. 


tầng đô thị và trang trí nội thất, san lắp mặt bằng, cầu đường và hệ thống thoát nước. 


trên địa bàn thành phó và các tĩnh lân cận. Kể cả các công trình cao 


_ 
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Văn phòng Công ty 


Quy mô dự án : 54 ha, trong đó : 
- Khu công nghệ cao : 36 ha : gồm khu phần cứng, khuphằn nềm, túng âm đạo khi ` 


- Khu đân cư: 18 ha, bao gồm : khu nhà phố, nhà biệt thự, khu vui chơi giải trí. 
6/KHU ĐÔ THỊAN PHÚ - AN KHÁNH 

Vị :rí : quận 2 TP. Hồ Chí Minh. 

Quy mô dự án : Hoại động theo nguyên tắc cùng góp vốn đồn tu xây dụng cơ sở khu đồ (ÂN 


CÁC ĐƠNVỊTRỰC THUỘC 
1/ Xí nghiệp Xây dựng số I 
Địa chỉ : 235 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. 
Điện thoại : (84-8) 8.994. 144 
Fax : (84-8) 8.982.206 
2/ Xí nghiệp Xây dựng số 2 
Địa chỉ : 83 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, TP. Hồ Chí Minh . 
Điện thoại : (84-8) 8.484.852 - 8.435.833 
Fax : (84-8) 8.435.833 
Email : xaydung283@hcm. fpLvn 
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA HAI XÍ NGHIỆP: 
- Thi công cải tạo, tỏộng và y địg mốicác cộng tình di ng và c2 SÖX TY 


- §ản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng. 
3/ Xí nghiệp Bê tông Hải Âu 
- Văn phòng Trạm Bê Tông Hải Âu 1: HỘ 
Km số 9 xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, quận 9, TP.Hồ Chí Minh. . 
Điện thoại : (84-8).8.963.021 - 8.960.036 - 7.305.930 - Fax : (84-8) 8961.983 
- Văn phòng Trạm bê tông Hải Âu 2 : 

Khu công nghiệp Nhơn Trạch - Đồng Nai 

Điện thoại : (061) 521075 - Fax : (061) 521076 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

-Sản xuất và cung ứng các loại bê tông trộn sẵn có nh năng kỹ thuật theo yê cầucỉakhíh”X‡ 
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Digitized by 


BỘ CÔNG NGHIỆP - MINISTRY OF INDUSTRY 


0ÔNG TY KIF1 L0ẠI f1ÂU THÁI NSUYÊN 


THÁI NGUYÊN NON-FERROLS METALS CORPORA TION (TMC) 


Giám đốc - Director : LẦN ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM CÓ THIẾC SIÊU SẠCH 99,95% SN 
LÊ XUÂN TRƯỜNG DO CÔNG TY KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN SẢN XUẤT 
CÔNG TY KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN Trụ sở : Phường Phú xã - TP Thái Nguyên 
k« bà, Office : Vietnam - ThaiNguyen City - Quarter Fuxa 
gan. | Tel : (84) 028.847232 Fax : (84) 028.847079 


Thái Nguyên non - Ferrous Metals Corporation 

Là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng công ty khoáng sản Việt Nam - 
Bộ công nghiệp. 

* Lĩnh Vực hoạt động : 

- Thăm dò khai thác, chế biến kim loại màu 

- Chế tạo cơ khí, trung đại tu ô tô, thiết bị máy mỏ. 

- Thiết kế thi công các công trình xây dựng, khai thác mỏ và luyện kim. 
* Công ty có các liên doanh sản xuất với nước ngoài, trong nước : 

- Công ty liên doanh công nghiệp kẽm - Việt - Thái 

- Liên doanh sản xuất tình quặng đồng với tỉnh Lào Cai. 

- Có nhiều dự án liên doanh sản xuất kim loại màu với Thái Lan và 
Trung Quốc đang hình thành. 

* Công ty có nhiều bạn hàng nước ngoài như : Thái Lan, Trung 
Quốc, Nhật Bản, Sing-ga-po, Nam Triều Tiên, Ôx-xtrây-li-a, Đài 
THAI NGUYEN NON - FERROUS METALS CORPORA TION 

Firm is a member of Vietnam National Mineral Corporation of 
Ministry of Industry 

* Sphere of action : 

~ Try to know deposits-exploit non-ferrous metaÌs prosess. 

- Manufacture-car under repair of medium, overhold equipment 
exploit mine. 

- The design, to build a mine exploit execute and metallurgy 

*“TMC link together foreign and countries for producfs : 

- Link together Lao Cai province to product gray CODpST. 

- Have any plans to produce non-ferrous metals with Thailand, China 
take spape. 

* Fellow trades in foreign : 

Thailand, China, Fapain, Singapore, Australia, Taiwan, South Korea. 
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Bột kẽm Tinh quặng Vonframit 
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CÁC LOẠI SẢN PHẨM CHÍNH 
(MAIN PRODUCTS) 

1. Thiếc thỏi Sn 99,95% 7. Tinh quặng kẽm sunfua 
Tin ingot §n99/5% tuyển nổi Zn 50% 
2. Ăng ti moan thỏi S§b99%  Zinc sunfua gravity refined 
Antimon ingot 8. Tinh quặng voníramit \WO 365% 
3. Bột kẽm công nghiệp Zn60%  Wonramit ore fefined 
Zinc oixde Powder industry 9. Tinh quặng crômit  Cr203 43% 
4. Bột kẽm oxit loại † ZnO90% Cromit ore refined 
Zinc oxide Powder side 1 10. Tinh quặng đồng Cu 18% 
5. Bột kem ôxít loại 2 ZnO80% Giay copper refined 
Zinc oxide Powder side 2 
6. Quặng kẽm oxit zn 3% 
Zinc oxde ore 


Thiếc thỏi 99,95% 


Sả»x AÁÂm cáA cân) (y cÁdwộ fô( có (úy sá(Ôm đồ udy ẾA đàn tos2 uầ s2oS¿ s«đfc, 
(ket Á%odvcfa Ứvao wox(Áy (ox (Go: Úva(0Y ứv co«ftlcð đố (0n€(Qw. 
Chúng tôi mong muốn hợp tác với tất cả các tổ chức kinh tế, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư, chế biến và tiêu thụ sản phẩm của công ty. 
TU NNNE00001000190000000000 T000 MT pr0Cessing and 
consumption with the view to increasing product quality. ( 


CHÚC MỪNG NĂM MỚI 
XUÂN NHÂM NGỌ 2002 


^ '‹ . ˆ 3 
G0NG TY GAP NU0 LAM ĐÔNG 
+ Địa chỉ : 03, Binh Tiên Hoàng, TP. Bà Lạt, Lâm Đồng. 
+» Điện thoai : (063) 828830 - 822240 - 821831. 
4+ FAX : (B4-B3) 824050. 


CC &c Xe Xu YÝƑVéc 
Xuân Nhâm Ấo 2002 
BƯU ĐIỆN TĨNH QUẢNG NGÃI 


Địa chỉ : 80 Phan Đình Phùng, Thị xã Quảng Ngãi 
Điện thoại : 055.822935 ; Fax : 055.822961 


du Ác nó 2099090922 cv» suy, 


® Điên thoại di đông Vinaphone, Vinacard. „"_ "1Ã x ~~-< 
® Nhắn tin Việt Nam 107 - 1570 - "570010656055 TE | 
® Điện thoại thè Cardphone. L?100WW000wucrewF 
® Internet. T vá cử _ + Ựn: 

¡— W Chuyển phát nhanh EMS. ` tV  .. ` 

® Tiết kiêm Bưu Điện. ` 
® Chuyển tiền nhanh. 
® Dịch uụ VolP goi 171 quốc tế 


Chúc quí khách năm mới : ˆ 
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HÃY KIẾM TRA ĐỘ TRẮNG CỦA RĂNG VỚI 
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trăng hơn một cách tự nhiên sau 4 tuân. 
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ĐỊA CHỈ : KM 9 ĐƯỜNG NCUYÊN TPÃI, THANH XUÂN - HÀ NÔI 
ĐIỆN THOẠI : 8544338 ; FAX : 8544550 ; EMAIUL : hufs@netnam.org.vn 


Thành lập năm 1959, trường Đại học Ngoại ngữ hiện nay là một trong những cơ sở đào tạo, 
nghiên cứu, bồi dưỡng ngoại ngữ lớn nhất ở Việt Nam, có khả năng đào tạo 19 ngoại ngữ gồm các 
thứ tiếng: Anh, Nga, Trung Quốc, Pháp, Italia, Đức, Nhật, Ba Lan, Bun-ga-ri, Hung-ga-ri, 
Ru-ma-ni, An-ba-ni, Séc, Slô-vác, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ắ Rập, Hàn Quốc, Thái và tiếng 
Việt như một ngoại ngữ. 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ : Trường đào 
tạo phiên dịch, biên dịch và giáo viên ngoại ngữ 


—— — —— -_ =——————————— _-_——  —-—-—- —--—-. 


có trình độ cử nhân, cao học, thạc sỹ, tiến sỹ : 
Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh, Du lịch, 
ị | 3 Quốc tế học và tiếng Việt cho người nước ngoài; 
” nu bồi dưỡng ngoại ngữcho mọi đối tượng theo yêu 
IUIÑ câu ; nghiên cứu phương pháp, công nghệ giảng 
dạy ngoại ngữ. 

Các loại hình đào tạo bao gồm chính quy, 
tại chức, từ xa, liên kết trong và ngoài nước theo 

hình thức tập trung và bán tập trung. 


Hơn 40 năm qua Trường Đại học Ngoại ngữ đã đào tạo trên 20.000 lưu học sinh, 6.000 thực tập 
sinh và nghiên cứu sinh, 14.000 phiên dịch, biên dịch và giáo viên, 15.000 cử nhân hệ tại chức và 
bôi dưỡng ngoại ngữ cho hàng vạn người. Trường đã được tặng thưởng hai Huân chương Lao động _ | 
hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác. 


Phòng máy Multinedla - Multimedia Lab Lễ đón Đại sứ đặc mệnh toàn quyên nước 
CHND Trung Hoa đến thăm Trường 


CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN NHÂN NGỌ 2002 
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SN TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỤNG 
Địa chỉ : Bồ Đề - Gia Lâm - Hà Nội 


COMAEL Điện thoại : 048271453 - Fax : (84-4) 8371364 


% Bqœ Huôn chương Lao động hạng 2 
Giám đốc : ù Bq Huôn chương Lao động họng 3 hy | 
TRÁẦN ĐÌNH HẢI wBqœ cò đơn vị @hộ† luong cao § 
ngònh Xôy dụng Việt Nam ————=đăă 
2ó Huy chuong vònB 'eho cóc sỏn w"¬". 
phổm cùng nhiêu Bỏn bồ khên, gióy b “* 
khen của Nhò nuóc Võ Bộ Xây tk 0vc-a31513 
dụng tống thuỏng. 
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Năm 2001, năm khởi đầu của thiên niên kỷ mới một năm để lại nhiều án tượng, dâu ân cho toàn thế giới nói 
chung và nước ta nói riêng. Hiệp định thương mại Việt - Mỹ đã được ký kết về thông qua ở hai nước cũng như 
sự khẳng định Việt Nam là một trong những quốế gia có sư ổn định về kinh tế, chính trị trên thê giới. Cùng chảy 
theo dòng cửa đất nước, Công ty Cơ khí Xây dựng và lắp máy.điện nước đã có những bước nhảy vọt đáng kể 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng nhữ trong ắc hoạt động Khác. 

Với phương châm giữ vững ngành truyền thống, đa đạng hóa ngành nghề, đa phương hóa quan hệ, tăng cường 
tiệp thị mở rộng thị trường, phát huy nội lựế, khơi đậy tiêm năng, năm 2001 Công ty đã phát triển đún8 phương 
hướng và thực hiện thành công các èhỉ tiêu kê4dfOạ€h đề ra. Cu thể : 

+ Giá trị SXKD đạt 125,120 tỷ đồng tăấg 122 5% so với TH 2000 và 104%⁄.so với KH 2001. 

+ Doanh thu đạt:§3.077 tỷ đồng, tăng 194% so Ÿới*“£H:2000 và 103% so với KH 2001. 

+ Khối lượng SXKD đạt 5.213 tấn sản phẩm các loại tăng 113% sö với TH 2000 và 100.25% so với KH 
2001. 

Để đạt được những két quả trên trước hết phải kể đến sự năng động sáng tạo của tập thể CBCNV Công ty, 
đặc biệt là §ự quan tâm giúp đỡ trực tiếp của Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty trong 
việc sản xuất kinh doanh và tìm kiếm việc làm. 

Giữ vững phương châm “Uy tín và Hiệu quả”, năm 2002 Công ty chủ trương tiếp tục phát triển đa ngành trên 
các lĩnh vực sắn xuất, kinh doanh, địch vụ, xây dựng lây ngành cơ khí làm chuyên ngành chủ đạo, tiếp tục mở 
tông phát triển lĩnh vực xây lắp cáể công trình công nghiệp, dân dụng điện nước, các công trình giao thông thủy 
lợi, cầu đường và tư vẫn thiết kế #óp phân tăng doanh thu của Công ty nói riêng và Tổng Công ty nói chung. 
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Chủ lịch nước Cộng hòa xöð hội chủ nghĩa Việt Nam 


ÔI mới là sự lựa chọn cách mạng 

nhằm mục tiêu phát triển của Việt 

Nam bắt đầu diễn ra từ năm 1986, là 
một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát 
triên của Việt Nam. Sau 15 năm vượt qua các 
thử thách và khó khăn to lớn, tiến hành công 
cuộc đối mới trên mọi mặt : chính trị, kinh tế, 
xã hội..., đến nay, Việt Nam có đủ cơ sở để 
khẳng định rằng đối mới là sự lựa chọn đúng 
đắn, đã đặt Việt Nam vào quỹ đạo phát triền 
mới về chất, phù hợp với xu thế của thời đại và 
với ý nguyện của nhân dân. Sự hưởng ứng 
đường lối đổi mới ngày càng sâu rộng và tự 
giác của nhân dân, khả năng tiếp cận và hội 
nhập một cách có hiệu quả của đất nước vào 
đời sống của cộng đông quốc tế cùng với 
những kết quả to lớn và toàn diện mà đổi mới 
mang lại là những bằng chứng hiển nhiên, 
thuyết phục về tính tất yếu lịch sử của quá trình 
đối mới ở Việt Nam. 


IL ĐÔI MỚI - LÔGIC TẤT YÊU CỦA 
CUỘC SÔNG. 

Trong nhiều thập kỷ trước đối mới, cũng 
giống như ở các nước XHCN khác, Việt Nam 
thực hiện công cuộc xây dựng và phát triên đất 
nước theo mô hình XHCN được quan niệm lúc 
bấy giờ. Theo đó, chế độ sở hữu toàn dân và 
tập thể về tư liệu sản xuất và cơ chế kế hoạch 
hóa tập trung đóng vai trò là những yếu tố chủ 
đạo của mô hình phát triển. 

Cần nhấn mạnh rằng trong những năm 
tháng chiến tranh ác liệt, nhân dân Việt Nam 
phải ra sức động viên và tập trung sức mạnh 
toàn dân tộc để vừa xây dựng đất nước, vừa 
thực hiện cuộc chiến tranh không cân sức nhằm 
bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. 
Việc thực hiện mô hình phát triển này đã mang 
lại những kết quả to lớn không thể phủ nhận. 
Đó là sự bảo đảm quyết định để giành thắng lợi 
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trong cuộc chiến giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, 
tạo lập những cơ sở vật chất - kỹ thuật ban đầu 
rất quan trọng của XHCN, mang lại cho nhân 
dân cuộc sống tự do, việc làm, quyền làm chủ 
xã hội cùng với những cải thiện đáng kê trong 
đời sống vật chất và tinh thân. 

Tuy nhiên, thực tế trước đối mới, nhất là của 
hơn 10 năm tiến hành xây dựng CNXH trên 
phạm vi cả nước (1975 - 1986), chứng tỏ rằng 
trong nên kinh tế mang đậm bản sắc nông dân - 
nông nghiệp, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề, 
mô hình phát triển gắn với cơ chế kế hoạch hóa 
tập trung có những khiếm khuyết lớn trong 
việc giải quyết các nhiệm vụ phát triển, nhất là 
trong lĩnh vực kinh tế. Sau nhiều năm vận động 
trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung, tuy đất 
nước có đạt được những thành tựu to lớn, song 
nhiều vấn đề mấu chốt và thiết yếu nhất của 
cuộc sống nhân dân (ăn, mặc, ở) vẫn chưa được 
giải quyết đầy đủ ; đất nước chưa có những 
thay đối sâu sắc và triệt để trong phương thức 
phát triển ; tình trạng mất cân đối trong nền 
kinh tế ngày càng trầm trọng ; nhiệt tình lao 
động và năng lực sáng tạo của nhân đân, tài 
nguyên và các nguồn lực chưa được khai thác, 
phát huy đầy đủ, thậm chí bị xói mòn. 

Nhìn tổng quát, với cơ chế kế hoạch hóa tập 
trung, nền kinh tế Việt Nam vận động thiếu 
năng động và kém hiệu quả. Những mất cân 
đối và nguy cơ bất ổn định tiềm tàng trong đời 
sống kinh tế - xã hội bị tích nén lại. Tình trạng 
thiếu hụt kinh niên làm gia tăng các căng thắng 

trong đời sống xã hội. Lòng tin của quần chúng 
đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành 
của Nhà nước giảm sút. Trên thực tế, đến cuối 
những năm 70, đất nước đã thực sự lâm vào 
cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội. Vấn đề cấp 
bách đặt ra cho Đảng Cộng sản và Nhà nước 
Việt Nam lúc này là tìm kiếm cách thức phát 
triển mới có khả năng đáp ứng các mục tiêu 
của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong 
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đó quan trọng nhất là phải tháo gỡ các ràng 
buộc về cơ chế và thể chế để giải phóng các 
nguồn lực phát triển của đất nước. 

Cần phải nói rằng ngay khi đất nước mới 
lâm vào khủng hoảng, trong nền kinh tế 
Việt Nam, dưới áp lực của thực tiễn, đã diễn ra 
hai cuộc thử nghiệm quan trọng : 1) áp dụng 
chế độ khoán sản phẩm đến hộ gia đình nông 
dân trong HTX nông nghiệp và ii) triển khai 
chế độ “kế hoạch 3 phân” ở các xí nghiệp công 
nghiệp quốc doanh. Về nguyên tắc, cả hai cuộc 
thử nghiệm này đều diễn ra theo một xu hướng 
chung : nới lỏng các ràng buộc của cơ chế kế 
hoạch hóa tập trung, mở rộng hơn phạm vi hoạt 
động của các quan hệ thị trường, trao nhiều 
quyền chủ động kinh doanh hơn cho các chủ 
thể kinh tế và người lao động. Phong trào lan 
rộng ra khắp nền kinh tế và đã nhanh chóng 
đưa lại những thành tựu nổi bật, trước hết là 
trên mặt trận nông nghiệp. 

Tuy nhiên, kết quả của xu hướng cải cách 
này còn bị hạn chế do việc thực hiện những cải 
cách theo hướng thị trường mới mang tính cục 
bộ và chỉ dừng lại ở cấp vi mô, trong khuôn 
khổ cố gắng bảo tôn cơ chế kế hoạch hóa tập 
trung ở tầm vĩ mô. Vì vậy, những cuộc thử 
nghiệm này tuy đưa đến những thành tựu nổi 
bật trong nông nghiệp nhưng vần không ngăn 
cản được cuộc khủng hoảng ngày càng trở nên 
trầm trọng. Tình hình đó đã khiến cho đối mới 
trở thành một nhu cầu hết sức bức bách, là đòi 
hỏi bức thiết của cuộc sống. Nhận rõ nhu cầu 
bức thiết ấy, Đại hội VI của Đảng Cộng sản 
Việt Nam (12-1986) đã chính thức khởi xướng 
sự nghiệp đôi mới. 

Giữa lúc Việt Nam chính thức quyết định 
tiên hành công cuộc đôi mới, trên thê giới cũng 
điễn ra nhiều biến đối quan trọng. Những biến - 
đôi ấy vừa có ảnh hưởng tới Việt Nam, vừa 
gợi ra những bài học kinh nghiệm mà 


- Việt Nam có thê tham khảo với các mức độ 


khác nhau. Đó là : 
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1. Công cuộc cải cách kinh tế ở Trung Quốc 
theo hướng thị trường - mở cửa bắt đầu diễn ra 
từ năm 1978. Tiếng vang của những thành tựu 
cải cách nổi bật mà Trung Quốc thu được đã 
được Đảng và Chính phủ Việt Nam quan tâm 
do có sự tương đồng nhiều mặt về các điều kiện 
kinh tế - xã hội giữa hai nước, mặc dù trong 
thời gian này quan hệ Việt Nam - Trung Quốc 
vẫn còn căng thắng, chưa được bình thường 
hóa. 

2. Sự không thành công của công cuộc cải 
tổ đã dẫn tới sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô 
và nhiều nước Đông Âu là một bài học phản 
diện. Sự sụp đổ đó là bằng chứng về sự thất bại 
của con đường cải tổ theo kiểu “phủ định sạch 
trơn”, sử dụng “liệu pháp sốc”, giải quyết 
không đúng mối quan hệ giữa kinh tế và 
chính trị trong quá trình cải tổ. Cái giá phải trả 
là rất đắt. 

3. Thành công của các nước “công nghiệp 
mới?” ở Đông Á đưa ra những gợi ý về cách 
thức và giải pháp phát triển đối với những nước 
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vốn xuất phát từ những nước nông nghiệp và có 
quan hệ xã hội theo kiêu những giá trị văn hóa 
phương Đông. Đó là những thành công của các 
chiến lược phát triển : phát huy mạnh nội lực, 
thị trường - mở cửa, hướng vào xuất khẩu và 
thu hút đầu tư nước ngoài. 

4. Xu hướng hợp tác và cạnh ranh trên 
thế giới đang từng bước thay thế xu hướng 
đối đâu và xung đột. Tình huống này buộc các 
quốc gia phải định hướng lại tư duy về các vấn 
đề phát triển. Khác hắn trước đây, trong hoàn 
cảnh phát triển mới, mở cửa và hội nhập kinh 
tế quốc tế trở thành nhu câu tự thân bên trong 
đối với nền kinh tế nông nghiệp vốn mang đậm 
tính chất khép kín, tự cấp tự túc của Việt Nam. 

Toàn bộ tình hình trên đây, ở trong cũng 
như ngoài nước đã tác động đến Việt Nam về 
cả hai phương diện. Một mặt, nó đòi hỏi phải 
đổi mới tư duy phát triển, đặt trọng tâm vào 
phát triển kinh tế theo một phương thức mới. 
Mặt khác, nó tạo ra các cơ hội và điều kiện để 
sự thay đổi đó diễn ra thuận lợi. Đó là điểm 
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khởi đầu cả về lịch sử lẫn lý luận của quá trình 
đổi mới. 

II. ĐỔI MỚI TƯ DUY PHÁT TRIỀN. 

Nhận thức được sự thay đổi của tình hình và 
yêu cầu gay gắt phải tạo một bước ngoặt trong 
tiến trình phát triển đất nước, Đại hội Đảng 
Cộng sản Việt Nam lần thứ VI tuyên bố tiến 
hành công cuộc đổi mới toàn diện và triệt để. 
Chương trình phát triển đất nước được thông 
qua tại Đại hội này có nội dung đặc biệt quan 
trọng là chuyến nên kinh tế sang cơ chế thị 
trường - mở cửa theo định hướng XHCN. Đề 
thực hiện được bước chuyến ấy, khâu đầu tiên 
có ý nghĩa quyết định là phải đổi mới tư duy 
phát triển. Chính điều đó xác định giá trị lịch 
sử của Đại hội VI : Đại hội của Đổi mới 
tư duy. 

Quá trình đổi mới tư duy phát triên trên thực 
tế là quá trình đấu tranh về mặt lý luận và tư 
tưởng nhằm đạt đến nhận thức mới về chủ 
nghĩa xã hội và về con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội của Việt Nam. 

Trước hết, với tình thần “nhìn thẳng vào sự 
thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”, Đại 
hội VI đã kiểm điểm và đánh giá theo tỉnh 
thân phê phán những sai lầm chủ quan, duy 
ý chí, lối suy nghĩ và hành động nóng vội, 
chủ quan, không tôn trọng và hành động 
theo quy luật khách quan. Đại hội đã rút ra 4 
bài học lớn, trong đó 2 bài học đầu tiên là 
KÝ rong toàn bộ hoạt động của mình, Đăng phải 
quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”, xây dựng 
và phát huy quyên làm chủ của nhân dân lao 
động” và “Đảng phải luôn luôn xuất phát từ 
thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật 
khách quan”. Những bài học trên đây là cơ sở 
quyết định đê từ bỏ lối tư duy sáo mòn, kinh 
viện ; tập trung trí tuệ của toàn Đảng vào việc 
tìm kiếm và lựa chọn một tư duy mới, một 
chiến lược phát triển mới, có khả năng đáp ứng 
tốt nhất đòi hỏi của nhân dân. Đại hội Đảng VỊ 
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trở thành sự kiện đánh dấu bước ngoặt phát 
triền là nhờ nó quán triệt sâu sắc nguyên tốc : 
nếu không có sự phê phán và tự phê phán 
nghiêm túc, sẽ không thể có bất kỳ một sự đổi 
mới nào, kể cả đôi mới tư duy. 

Thứ hai, nội dung cốt lõi của tư duy đổi mới 
là bước chuyên từ quan niệm kinh tế xã hội chủ 
nghĩa là một nền kinh tế kế hoạch hóa tập 
trung, bao cấp, phải được xây dựng ngay trong 
thời kỳ quá độ Sang khẳng định phải phát triển 
trong thời kỳ quá độ một nên kinh tế hàng. hóa 
nhiều thành phân, vận động theo cơ chế thị 
trường, có sự quản lý của Nhà nước, theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, tức là nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Về thực chất, đây là sự đổi mới tư duy phát 
triển. 

Sự đôi mới tư duy phát triển ấy hướng tới sự 
đôi mới triệt để và toàn điện phương thức phát 
triền nhưng không đổi hướng phát triển : mục 
tiêu của phát triển vẫn là đạt tới chủ nghĩa xả 
hội. Nhưng phương thức phát triển thì có 
những đổi mới căn bản. Đó là : 

- Bước chuyển từ quan niệm cũ về nên kinh 
tế trong thời kỳ quá độ, theo đó, trong nền kinh 
tế ấy thành phân kinh tế xã hội chủ nghĩa (gồm 
kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể) với sở 
hưu công CỘng (gồm sở hữu toàn dân và sở hữu 


_tập thể) g1ữ Vị trí thống trị sang quan điêm phát 


triên nên kinh tế hàng hóa nhiêu thành phân 


| (gồm kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế 


cá thể, kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế tư bản 
nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) 
với nhiều hình thức sở hữu đa dạng, hỗn hợp, 
đan xen lẫn nhau. 

- Bước chuyên từ cơ chế kinh tế kế hoạch 
hóa tập trung, bao cấp sang cơ chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó 
từ chỗ tuyệt đối hóa vai trò của kế hoạch, kỳ thị 
thị trường sang chỗ thừa nhận thị trường, khẳng 
định phải kết hợp kế hoạch với thị trường, 
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trong đó kế hoạch định hướng thị trường, còn 
thị trường vừa là căn cứ, vừa là đối tượng của 
kế hoạch, có vai trò điều tiết cung cầu, giá cả, 
điều tiết sản xuất kinh doanh của các đơn vị 
kinh tế. 

Thứ ba, sự đối mới tư duy phát triển còn thể 
hiện ở bài học thứ ba mà Đại hội VI đã rút ra : 
đó là “phải biết kết hợp sức mạnh của dân 
tộc với sức mạnh của thởi đại trong điều 
kiện mới”. Thực chất của sự đối mới này là 
thay thế quan niệm phát triển “khép kín” trong 
thế đối đầu bằng quan niệm phát triển dựa vào 
mở cửa, mở rộng hợp tác quốc tế theo phương 
châm kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức 
mạnh của thời đại, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và 
cạnh tranh phát triển dựa trên cơ sở phát huy 
nội lực. Cách tiếp cận phát triển mới này bắt 
nguôn từ đòi hỏi bức bách phải thoát khỏi tình 
trạng bị bao vây cắm vận, trong bối cảnh tình 
hình quốc tế, khu vực và cộng đồng các nước 
xã hội chủ nghĩa có những thay đối lớn. Đảng 
Cộng sản Việt Nam coi đây là cách lựa chọn tốt 
nhất để Việt Nam chủ động hội nhập vào duá 
trình hợp tác kinh tế quốc tế, tận dụng các cơ 
hội phát triển to lớn mà thời đại đang dành cho 
các nước đi sau. Việc kịp thời chuyển hướng 
nhận thức trong đường lối đối ngoại như vậy 
thể hiện rõ quan niệm mới về độc lập dân tộc, 
phù hợp với các điều kiện quốc tế đã thay đổi 
sâu sắc. 

Thứ tư, cùng với việc đối mới cơ chế quản 
lý kinh tế, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định 
phải ngày càng hoàn thiện cơ chế Đảng lãnh 
đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ 
thành cơ chế chung trong quản lý toàn xã hội. 
Nếu cơ chế quản lý kinh tế là cơ chế bảo đảm 
cho sự vận động và phát triển của lĩnh vực kinh 
tế, thì cơ chế chung trong quản lý toàn xã hội là 
cơ chế bảo đảm cho hệ thống chính trị phát huy 
được vai trò của mình, tạo thành sức mạnh tông 
hợp của cả một hệ thống quản lý xã hội. 
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Cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, 
nhân dân làm chủ đã được đề ra từ những 
năm 70, nhưng nay cần tiếp tục hoàn thiện đề 
đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đối mới, theo 
đó, “phải xâ y dựng Đẳng ngang tầm nhiệm vụ 
chính trị của một đảng cầm quyên lãnh đạo 
nhân dân tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ 
nøh1a” như bài học thứ tư mà Đại hội VI đã rút 
ra, đặc biệt là phải tăng cường sức chiến đấu, 
nâng cao năng lực lãnh đạo và năng lực tổ chức 
thực tiễn của Đảng, còn Nhà nước phải được 
xây dựng thành Nhà nước pháp quyên của dân, 
do dân, vì dân, quản lý xã hội bằng pháp luật, 
nhân dân phải thực sự trở thành người chủ, mọi 
việc đều phải tiến hành theo nguyên tắc “dân 
biết, dân bàn, dân làm, dân kiêm tra”. 

Thứ năm, sự đổi mới tư duy phát triển còn 
thể hiện ở khẳng định phải “phát huy yếu tổ 
con người và lấy việc phục vụ con người làm 
mục đích cao nhất của mọi hoạt động, coi 
nguôn lực con người là quý báu nhất, có vai 
trò quyết định đối với sự phát triển của đất 
nước, là yếu tố cơ bản của sự phát triên nhanh 
và bên vững”, từ đó yêu cầu phải “khắc phục 
thái độ coi nhẹ chính sách xã hội, tức là coi nhẹ 
yếu tố con người trong sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội” như đã từng xảy ra trong thời kỳ 
trước đối mới. 

Trên cơ sở quan điểm đối mới ấy, Đại hội VI 
đề ra nhiệm vụ phải có chính sách xã hội cơ 
bản, lâu dài và xác định được những nhiệm vụ, 
mục tiêu phù hợp với yêu cầu, khả năng trong 
chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ đi lên 
chủ nghĩa xã hội. 

Sự đôi mới tư duy lý luận trên đây của 
Việt Nam, một mặt, đặt nền tảng lý luận cần 
thiết cho quá trình đổi mới thực tiễn ; mặt khác, 
là sản phâm của chính quá trình này. Đê hình 
thành nên tư duy mới ấy, nhiệm vụ phải làm là 
kết hợp một cách biện chứng những nguyên lý 
lý luận nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống và tinh hoa 
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văn hóa dân tộc, với những nhận thức mới về 
thế giới hiện đại, về con đường phát triển mang 
các sắc thái đặc thù của thời đại xà dân tộc. 
Điều rất quan trọng là tư duy mới đó được hình 
thành từ chính thực tiễn sáng tạo của dân tộc 
Việt Nam. Nhờ đó, nó trở thành một trong 
những căn nguyên chủ yếu nhất của các thành 
tựu phát triển to lớn mà nhân dân Việt Nam đã 
đạt được trong quãng thời gian hơn 15 năm đôi 
mới vừa qua. 

II. KẾT QUÁ ĐỐI MỚI : THẢNH CÔNG 
CỦA MỘT ĐƯỜNG LÔI PHÁT TRIỀN MỚI. 

Tuy không thể nói công cuộc đối mới của 
Việt Nam cho đến nay diễn ra một cách hoàn 
toàn trơn tru và thuận lợi, song tính nhất quán 
của quá trình phát triên là điều được khẳng 
định. Chính việc đặt nền kinh tế vào một quỹ 
đạo phát triên mới - quỹ đạo kinh tế thị trường, 
mỡ cửa theo định hướng XHCN - đã tạo nên 
các thành tích phát triển đáng kể trên mọi mặt 
của đời sống kinh tế - xã hội. 

Về mặt kinh tế, với việc thực hiện đường lối 
đôi mới, chỉ sau 10 năm, Việt Nam đã thoát ra 
khỏi tình trạng khủng hoảng nặng nề. Nạn lạm 
phát phi mã bị đây lùi từ hơn 700% năm 1986 
xuống còn 12% năm 1995 và được kiểm soát 
chặt chế từ đó đến nay đã BÓP phân đẳng kế 
vào việc khôi phục và củng cố các cơ sở ôn 
định và tăng trưởng. GDP được nhân đôi sau 
10 năm (1991 - 2000) nhờ tốc độ tăng trưởng 
binh quân hàng năm đạt hơn 7,5% trong khi 
xuất, nhập khẩu đạt mức tăng trưởng hơn 
20%/năm. Đây là kết quả trực tiếp của quá 
trình đổi mới cơ chế kinh tế và áp dụng mô 
hình tăng trưởng mới. Việc tập trung đổi mới 
cơ chế quản lý kinh tế và từng bước kết hợp với 
việc đối mới chính trị, văn hóa, xã hội đã 
khuyến khích sự phát triển của tất cả các thành 
phân, lực lượng kinh tế, tạo nên sức thúc đây 
phát triên mạnh mẽ chưa từng thấy, đồng thời 
vẫn giữ được sự ổn định vĩ mô cả về kinh tế, 
chính trị, xã hội - tiền đề tối cần thiết cho thành 
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công của đôi mới. Ngân sách nhà nước, cán cân 
thương, mại và dự trữ quốc gia không ngừng 
được cải thiện, tạo cơ sở vững chắc cho quá 
trình tăng trưởng cao, bền vững. Cơ cầu kinh tế 
chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng CNH, 
HDH : tỷ trọng nông nghiệp trong GDP giảm 
xuống tương ứng VỚI Sự tăng lên rõ ràng của 
công nghiệp và dịch vụ. Cơ chế thị trường, VỚI 
sự can thiệp có định hướng của Nhà nước, đa 
làm thay đôi căn bản nguyên tắc phân phối các 
nguôn lực. Đối với một nước nghèo như Việt 
Nam, về dài hạn, sự thay đối đó có giá trị đặc 
biệt to lớn. 

Đường lối phát triển giữ vững định hướng 
XHCN xác định rõ tăng trưởng không phải là 
mục đích tự thân. Cùng với việc tập trung nỗ 
lực để đạt được tốc độ tăng trưởng cao, bên 
vững, Nhà nước đã định hướng phân bổ rộng 
khắp và công bằng cho nhân dân lao động lợi 
ích do đối mới mang lại. Nhờ đó, đời sống của 
người dân được cải thiện nhanh chóng. Chỉ 
trong 5 năm (1993 - 1998) thu nhập binh quân 
đầu người trên phạm vi cả nước đã tăng gấp 
2,45 lần, tỷ lệ hộ đói nghèo về cả lương thực, 
thực phẩm và phi lương thực, thực phẩm đã 
giảm từ trên 50% giai đoạn 1992 - 1993 xuống 
còn trên 30% giai đoạn 1997 - 1998. Đời sống 
tỉnh thần trong xã hội được cải thiện rõ rệt. 
Việc kiên trì định hướng phát triển vì con 
người đó đã dẫn tới kết quả là chỉ số phát triển 
con người (HDI) của Việt Nam, theo xếp hạng 
của UNDP, tăng lên khá nhanh, từ thứ 121 
năm 1990 lên thứ 101 năm 2000 (trên 174 
nước). Cũng cân nói thêm răng đối với 
Việt Nam, xêp hạng chỉ số phát triển con người 
luôn luôn vượt trội xếp hạng chỉ số GDP/đầu 
người. Năm 1992, sự chênh lệch giữa hai chỉ số 
này là 34 bậc, còn đến năm 2000, con số tương 
ứng là 19 bậc °. Sự chênh lệch này phản ánh 
một cách rõ ràng định hướng ưu tiên quan tâm 


(1) UNDP : Human Developmenf Reports ƒ994, 2001 
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đến con người, đến sự phát triên vì con người 
trong chiến lược phát triển của Việt Nam. Đây 
là một trong những thành tựu nôi bật của công 
cuộc đôi mới ở Việt Nam. 

Một trong những kết quả đối mới nổi bật 
khác của Việt Nam là trong lĩnh vực đối ngoại. 
Với chủ trương Việt Nam muốn là bạn với tất 
cả các nước trong cộng đồng thế giới, phần đấu 
vì hòa bình, độc lập và phát triển, Việt Nam đã 
tiến hành việc bình thường hóa quan hệ với 
Hoa Kỳ và các nước trước đây có quan hệ thù 
địch, tích cực mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế 
và chủ động hội nhập vào quỹ đạo phát triển 
của khu vực và thế giới. Đến nay, Việt Nam đã 
thiết lập quan hệ toàn diện với hầu hết các nước 
trên thế giới, là thành viên của nhiều tổ chức 
quốc tế và khu vực. Hàng nghìn công ty nước 
ngoài đã đầu tư vào Việt Nam với số vốn cam 
kết gần 40 tỉ đô la, chưa kể hàng chục tỉ đô la 
thu hút được từ các nguồn tài trợ phát triển 
chính thức. 

Nhìn tổng thể, các kết quả mà đổi mới mang 
lại đã tạo ra cho Việt Nam thế và lực phát triền 
mới. Đây là kết quả mang tính tông hợp của 
đôi mới, có giá trị định hướng tương lai. Với 
cách nhìn như vậy, có thể nói thành công quan 
trọng nhất của đổi mới là Việt Nam đã tìm thấy 
và khẳng định được một con đường phù hợp đê 
giải quyết các vẫn đề phát triển của mình trong 
điều kiện mới. : 

IV. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 
VỆ TIÊN HÀNH CÔNG CUỘC ĐÔI MỚI 
CỦA VIỆT NAM. 

Mười lăm năm đổi mới là quãng thời gian 
đầy thử thách, vượt qua vô vàn khó khăn của 
Việt Nam trên con đường tìm tòi mô hình phát 
triển mới, có hiệu quả hơn, đảm bảo đưa sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đến thành 
công. Thực tiễn của 15 năm đối mới đó cho 
phép rút ra nhiều bài học bổ ích về tiến hành 
công cuộc đôi mới. Dưới đây là một số bài học 
chủ yếu nhất. _ 
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Bài học thứ nhất : Kiên trì mục tiêu độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nên 
tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hô Chí Minh. 

Trong bối cảnh CNXH thế giới đang lâm 
vào thoái trào, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kịp 
thời phân tích tình hình quốc tế và trong nước, 
khẳng định con đường kiên trì mục tiêu độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nên 
tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh là quyết định chính trị có tầm 
quan trọng hàng đầu. Theo đó, trong nhận thức 
lại về CNXH, học thuyết Mác - Lê-nin không 
đồng nghĩa với sự phủ định sạch trơn. Vấn đề 
là cần phân biệt những nguyên lý cách mạng và 
khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin với 
những nhận thức không đúng do sự ngộ 
nhận có tính ấu trĩ và kinh viện đã bị thực tiễn 
bác bỏ. 

Trong hơn 70 năm qua, dưới sự dẫn dắt của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản 
Việt Nam đa lãnh đạo nhân dân Việt Nam thực 
hiện cuộc cách mạng “long trời, lở đất” vì độc 
lập tự do của mỗi người và cho cả dân tộc. 
Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là sợi chỉ đô 
xuyên suốt đường lối cách mạng Việt Nam đã 
được thử thách trên 70 năm ; là sự kết hợp 
nhuân nhuyễn mục tiêu độc lập dân tộc với xây 
dựng xã hội mới, xã hội xã hội chủ nghĩa ; là sự 
kết hợp những tỉnh hoa cách mạng - khoa học 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin với những truyền 
thống lịch sử - văn hóa quý báu của dân tộc 
Việt Nam. Chân lý đó sẽ không là khó hiểu đối 
với bất kỳ ai có điều kiện nghiên cứu toàn bộ các 
tác phẩm và sự nghiệp của Nguyễn Ái Quốc - 
Hồ Chí Minh kể từ những năm 1920 cho đến 
khi Người qua đời. 

Bài học thứ hai : Đổi mới toàn diện, đông 
bộ và triệt để nhưng phải có bước đi, hình 
thức và cách làm thích hợp. 
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Đây là bài học về nghệ thuật tiến hành đôi 
mới. Thực chất của nó là bài học về phối hợp 
chính sách và kết hợp tối ưu giữa các lợi ích 
ngắn hạn, cục bộ với các lợi ích dài hạn và toàn 
thể, tìm tòi các bước đi, hình thức và cách làm 
thích hợp với hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. 

Thực tiễn cho thấy đối mới là một cuộc cách 
mạng sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực của đời 
sống xã hội. Do vậy, nó phải được tiến hành 
đồng bộ trên tất cả mọi lĩnh vực. Lôgic khách 
quan đó đòi hỏi phải phối hợp đông bộ các 
chính sách và giải pháp đối mới trên cơ sở sự 
nhất quán của đường lối đổi mới và của 
quyết tâm phát triển. Yêu cầu này đặc biệt 
đúng cho quá trình chuyển sang cơ chế kinh tế 
thị trường - mở cửa. 

Trong khi yêu cầu đồng bộ thể hiện ra là 
nguyên tắc phổ biến, quyết định triển vọng dài 
hạn của đổi mới thì các điều kiện cụ thể hiện 
thực của đất nước lại đòi hỏi sự mềm dẻo, linh 
hoạt khi lựa chọn và phối hợp chính sách. 
Việt Nam là một nước nghèo, lạc hậu, tiềm lực 
phát triên yếu, lại bị bao vây, cắm vận kéo dài: 
Trong bối cảnh đó, đối mới chỉ có thể thành 
công khi biết lựa chọn một cách tối ưu các hình 
thức và bước đi thích hợp, biết tập trung nỗ lực 
và các nguôn lực phát triển hạn chế vào những 
khâu đột phá quyết định nhằm xoay chuyển 
tình hình. Không phải ngẫu nhiên mà quá trình 
đối mới ở Việt Nam được bắt đầu từ khu vực 
nông nghiệp, nông thôn. Kết quả là, từ một 
nước thiếu lương thực một cách triền miên, sau 
một thời gian ngắn, Việt Nam đã có thể trở 
thành một trong những nước xuất khẩu gạo 
hàng đầu của thế giới. 

Trong thực tế đôi mới, Việt Nam đã hướng 
chính sách vào mục tiêu tập trung nỗ lực và sức 
mạnh để tạo ra sự đột phá phát triển trong 
khuôn khổ định hướng chung. Chính đây là lý 
do giải thích tại sao Việt Nam thu được thành 
công khá nhanh chóng trong việc chống lạm 
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phát, phá vỡ thế cấm vận, giải quyết vấn đề 
đói nghèo và tăng trưởng, thiết lập cơ chế kinh 
tế mới. và từng bước nâng cao sức cạnh tranh 
quốc tế, v.v. 

Bài học thứ ba : Kết hợp chặt chẽ đổi mới 
kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới 
kinh tế làm trọng tâm. 

Đây là bài học về việc xử lý mối quan hệ 
giữa kinh tế và chính trị trong quá trình chuyển 
đôi được thực hiện trong bối cảnh quốc tế đang 
thay đổi mạnh mẽ và có nhiều yếu tố tác động 
không thuận lợi. Bài học này được đúc kết từ 
chính kinh nghiệm đổi mới của Việt Nam. 

Vấn đề làm rõ quan hệ giữa đổi mới kinh tế 
và đổi mới chính trị đã được đặt ra từ 
Đại hội VI. Nhưng rồi thực tiễn đổi mới ở 
Việt Nam cũng như thực tiễn cải cách, cải tổ 
Ở các nước xã hội chủ nghĩa đã cho phép 
Đại hội VỊI của Đẳng Cộng sản Việt Nam 
(6- 1221) rút ra kết luận răng phải tập trung sức 
đổi mới kinh tế, coi đó là điều kiện quan trọng 
để tiến hành thuận lợi đổi mới trong lĩnh vực 
chính trị. Đông thời với đổi mới kinh tế, phải 
từng bước đổi mới tổ chức và phương thức hoạt 
động của hệ thống chính trị. Đổi mới các hoạt 
động trong hệ thống chính trị cần được tiến 
hành thận trọng, trên cơ sở nghiên cứu và 
chuẩn bị rất nghiêm túc, tạo sự nhất trí cao 
trong xã hội, tiến hành liên tục từng bước vững 
chắc. Tuyệt đối không được phép nhân danh 
cải tô, cải cách mà tạo ra tình hình mất ổn định 
chính trị, dẫn đến sự rối loạn. Tuy nhiên, không 
vì vậy mà tiến hành chậm trễ việc đổi mới hệ 
thống chính trị (nhất là về hoàn thiện hệ thống 
luật pháp, về cải cách hành chính, về tổ chức 
bộ máy và cán bộ, mối quan hệ giữa Đảng, Nhà 
nước và các đoàn thê nhân dân) vì sự chậm trễ 
đó cản trở việc đổi mới kinh tế và các lĩnh vực 
khác. 

Bài học thứ tư : Phát triển kinh tế thị 
(trường định hướng XHCN. 
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Thực tiễn 15 năm đối mới của Việt Nam cho 
thấy VIỆC chuyển nên kinh tế kế hoạch hóa tập 
trung vốn mang Tặng tính quan liêu, bao cấp 
sang nên kinh tế thị trường là hoàn toàn cần 
thiết. Chính cơ chế thị trường đã góp phần 
quan trọng Vào VIỆC khai thác và phát huy được 
các tiềm năng sản xuất trong xã hội, làm bật 
dậy sức sáng tạo to lớn của hàng chục triệu 
người lao động, là nền tảng bảo đảm thực hiện 
quyền làm chủ về mặt kinh tế của người lao 
động, trên cơ sở đó, mở rộng và phát huy dân 
chủ trong tất cả các lĩnh vực khác của đời sống. 

Song thực tế cũng cho thấy cùng với sự kích 
thích sản xuất phát triển, kinh tế thị trường 
cũng dẫn đến xu thế phân hóa giàu nghèo quá 
mức, kéo theo việc thương mại hóa các quan hệ 
xã hội, làm xuất hiện những tệ nạn xã hội, làm 
tốn hại các giá trị văn hóa truyền thống của dân 
tộc. Vì thế, để hạn chế và khắc phục những hậu 
quả tiêu cực ấy, giữ cho công cuộc đổi mới đi 
đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, việc sử 
dụng cơ chế thị trường phải đi đôi với việc 
nâng cao chất lượng quản lý kinh tế - xã hội 
của Nhà nước. Bằng luật pháp, kế hoạch, chính 
sách và các công cụ khác, Nhà nước phải 
hướng vào việc phát triển và làm lành mạnh 
hóa xã hội, thực hiện công bằng trong phân 
phối và bình đẳng trong các quan hệ xã hội, 
khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với xóa 
đói giảm nghẻo, không để diễn ra chênh lệch 
quá đáng về mức sống và trình độ phát triển 
giữa các vùng, các tầng lớp dân cư, thừa nhận 
sự tôn tại lâu dài của các hình thức thuê mướn 
lao động nhưng không để biến thành quan hệ 
thống trị, dẫn đến sự phân hóa xã hội thành hai 
cực đối lập, v.v... Tóm lại, cùng với việc sử 
dụng cơ chế thị trường để kích thích sản xuất 
phát triển, phải tăng cường vai trò và nâng cao 
chất lượng quản lý của Nhà nước về kinh tế - 
xã hội để giữ vững định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 
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Đài học thứ năm : Mở rộng và tăng Cường 
khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức 
mạnh của cả dân tộc. 

Đây là bài học truyền thống của Việt Nam, 
thể hiện đặc biệt rõ qua việc huy động sức 
mạnh của toàn dân tộc trong các Cuộc chiến 
tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc. 

Kế thừa và phát huy truyền thống ấy, trong 
thời kỳ đổi mới, xuất phát từ hoàn cảnh đặc thù 
của Việt Nam sau 30 năm chiến tranh, 
Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương thực hiện 
đoàn kết rộng rãi mọi người Việt Nam tân 
thành công cuộc đổi mới, vì độc lập dân tộc, 
phần đấu vì một nước Việt Nam dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ; 
lấy đại nghĩa dân tộc làm điểm tương đồng, 
đồng thời chấp nhận những điểm khác nhau mà 
không. trái với lợi ch chung, cùng nhau xóa bỏ 
mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử về quá 
khứ, giai cấp, thành phân, xây dựng tinh thần 
cởi mở, tin cậy lẫn nhau, hướng tới tương, lai. 

Chính việc mở rộng và tăng cường khối đại 
đoàn kết toàn dân theo tư tưởng đổi mới trên 
đây đã phát huy được sức mạnh của cả dân tộc, 
tạo thành động lực chủ yếu để phát triển 
Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. 

Bài học thứ sáu : Mở rộng hợp tác quốc 
tế, tranh thủ sự đồng tìn tình ủng hộ và giúp đỡ 
của công đồng quốc tế, kết hợp sức mạnh 
của dân tộc với sức mạnh của thời đại. 

Công cuộc đổi mới ở Việt Nam diễn ra 
trong bối cảnh quốc tế đã “CỔ nhiều thay đổi, 
đặc biệt là xu hướng toàn câu hóa kinh tê đang 
được đây mạnh và quá trình chuyển sang nên 
kinh tế tri thức đang diễn ra nhanh chóng. Với 
tư duy đôi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam chủ 
trương đi đôi với phát huy cao độ ý. chí tự lực 
tự Cường, động viên mọi nguồn lực bên trong, 
cần khai thác tốt những điều kiện thuận lợi mới 
từ bên ngoài, thực hiện đa phương hóa và đa 
dạng hóa quan hệ đối ngoại, đây mạnh mở cửa 
và chủ động hội nhập quôc tẾ, coi đầy là cách 
thức hợp lý để tiếp cận nhanh và có hiệu quả 
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vào các xu hướng phát triên quyết định tương 
lai đang diễn ra trên thế giới, thông qua đó lựa 
chọn một mô hình thích hợp đề giải. quyết các 
vần đề phát triên đang đặt Ta gây gắt cho một 
nước đang bị tụt hậu phát triển. 

Trong thực tiễn đôi mới, ngay từ đầu 
Việt Nam đã lựa chọn chính sách phát triên 
trên đây. Nhờ vậy, Việt Nam đã từng bước phá 
VỠ thế bao vây câm vận, xây dựng và củng cô 
niềm tin trong cộng đồng quôc tế ; nhanh 
chóng mở rộng quan hệ kinh tế, chính trị và 
ngoại giao với các quốc gia. và vùng lánh thô 
trên thế giới cũng như với các tô chức quốc tẾ 
và khu vực. Nhờ đó, uy tín và vị thế quôc tế 
của Việt Nam ngày càng được nâng cao trong 
những vấn đề hợp tác quốc tế và khu vực. Kết 
quả rõ nhất của điều đó là tạo lập được một môi 
trường hòa bình, ốn định cho công cuộc xây 
dựng và phát triên đất nước, là mức độ tăng 
trưởng cao. của hoạt động ngoại thương, của 
các dòng đầu tư và tài trợ phát triển nước ngoài 
vào Việt Nam trong những năm qua. 

Tuy nhiên, thực tiễn đổi mới cũng cho thấy 
trong khi đây mạnh mở cửa và chủ động hội 
nhập quốc tẾ, cần phải giữ vững độc lập tự chủ, 
thực hiện mở rộng quan hệ quôc tế trên cơ SỞ 
bình đẳng và cùng có lợi, giữ gìn, phát huy bản 
sắc và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

Kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh 
của thời đại, “hòa nhập” nhưng không “hòa 
tan” - đó là một trong những nguyên nhân dân 
đến những thành công của công cuộc đôi mới 
ở Việt Nam. 

Bài học thứ bảy : Đường lối đúng đắn của 
Đảng là nhân tổ qu yết định thành công của 
sự nghièp đổi mới. 

Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng cầm 
quyên. Những thắng lợi và thành tựu, những 
thât bại và tốn thất của cách mạng đều gắn liền 
với trách nhiệm và vai trò lãnh đạo của Đảng. 
Không có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, lực 
lượng chính trị đã đảm nhiệm sứ mệnh lịch sử 
có khả năng tập hợp và tố chức quần chúng 
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trong phạm vi cả nước thực hiện thắng lợi mục 
tiêu giải phóng dân tộc và tái thiết đất nước 
cũng như phát động sự nghiệp đôi mới, mở ra 
trang sử mới của dần tộc thì chắc chắn sự 
nghiệp phát triển sẽ không thể thực hiện có tính 
kê thừa liên tục, thậm chí có thể đi chệch 
hướng. Vì vậy, Đảng cùng vỚi đường lối đúng 
đắn của Đảng là nhân tố quyết định thành công 
Của sự nghiệp đối mỚI. 

V. TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH ĐỐI MỚI : 
CON ĐƯỜNG ĐI TỚI TƯƠNG LAI CỦA 
VIỆT NAM. 

Sau 15 năm đổi mới, xã hội Việt Nam đã có 
những thay đổi sâu sắc. Những thay đổi đó đã 
mang lại cho Việt Nam một (thế và lực phát 
triển mới khi bước vào thế kỷ mới. 

Ngày nay, xét trên tất cả các mặt, tiềm lực 
phát triển của Việt Nam đã được nhân lên gấp 
bội so với trước đôi mới. Nền kinh tế đã thoát 
khỏi tình trạng khủng hoảng của thập niên 80, 
đứng vững trước tác động tiêu cực to lớn của 
cuộc khủng hoảng khu vực nửa cuối thập niên 
90. Những nên tảng cho quá trình tăng trưởng 
nhanh bên vững đã được tạo lập và củng cô. 
Thê chế kinh tế thị trường được khẳng định dứt 
khoát nhờ hiệu quả phát triên to lớn mà nó đem 
lại trong thời gian qua. Cơ cấu kinh tế chuyển 
dịch theo hướng CNH, HĐH đã tạo nên cơ sở 
xuất phát tốt cho giai đoạn tới. Đời sống nhân 
dân được cải thiện rõ ràng không chi đem lại 
cho nên kinh tế một khả năng đầu tư phát triền 
mới to lớn hơn mà còn củng cố lòng tin vào 
định hướng phát triển XHCN và tạo ra động 
lực phát triên mạnh mẽ. 

Trong các quan hệ quốc tế, vị thế của 
Việt Nam đã được nâng cao rõ rệt. Đây là điều 
kiện thuận lợi cơ bản cho phép Việt Nam tiếp 
cận dễ dàng hơn đến cơ hội phát triển, tận dụng 
hiệu quả hơn các lợi thế phát triển của một 
nước đi sau. 

Sau 15 năm đổi mới, Việt Nam đang bước 
vào thế kỷ mới với một vóc dáng mới đây 
triên vọng. 


Số Đặc biệt - Số 4 + 5 (2-2002) 


VWtừng (2ang, mừng %Quân, trừng (Đất nước 


Tuy nhiên, đó chỉ mới là một mặt của vẫn 
đề. Đảng và Nhà nước Việt Nam nhận thức rõ 
rằng đôi mới là cuộc thử nghiệm một con 
đường phát triền mới. Sai lầm và khiếm khuyết 
là khôn thể tránh khỏi. Trên cơ sở nghiêm túc 
tông kêt thực tiên, các kỳ Đại hội Đảng, mà 
gần đây nhất là Đại hội IX, đã phân tích sâu SẮC 
các điểm yếu kém nội tại của nền kinh tẾ, các 
vấn đề chính trị - xã hội phát sinh trong quá 
trình đổi mới, vạch ra các nguyên nhân của tình 
hình, đặc biệt là các nguyên nhân chủ quan. 

Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng đã phân 
tích và đánh giá khách quan và toàn diện các 
xu hướng đang diễn ra trên thế giới, định vị rõ 
những yếu tố có ảnh hưởng to lớn đến triển 
vọng phát triển toàn cầu và khu vực và khả 
năng tác động của chúng đến Việt Nam. 

Những nhận thức như vậy là cơ sở để rút ra 
các nhận định về thời cơ, nguy cơ và thách thức 
phát triển mà Việt Nam đang Và SẼ đối mặt 
trong giai đoạn tới. Cơ hội phát triển là rất lớn, 
song thách thức còn rất gay gắt 

Kết luận quan trọng nhất được rút ra từ 


những nhận định đó là : đây mạnh đổi mới, chủ.. 


động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế là 
phương hướng chiến lược phải tiếp tục kiên trì 
thực hiện vì đó là con đường duy nhất bảo đảm 
triên vọng phát triên sáng sủa cho Việt Nam. 

Trong tâm nhìn chiến lược, mục tiêu cơ bản 
mà Việt Nam phấn đấu đạt vào năm 2020 là 
thoát khói tình trạng tụt hậu phát triển, về cơ 
bản trở thành nước công nghiệp. Đây là cơ, SỞ 
vật chất để đạt được mục đích phát triển tổng 
quát là "Xây dựng Việt Nam thành một nước 
“dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh”. 

, Trong bối cảnh thế giới đang thay đối sâu 
sắc và nhanh chóng, khi những rủi ro phát triền 
đang gia tăng nhanh cùng với xu hướng toàn 
cầu hóa kinh tế, việc đạt tới các mục tiêu đó đòi 
hỏi những nỗ lực to lớn hơn, mang tính trí tuệ 
cao hơn và có chất lượng cao hơn. Những nỗ 
lực đó hướng tới việc giải quyết những nhiệm 
vụ chính sau : 
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Thứ nhất, duy trì tốc độ tăng trưởng và phát 
triển nhanh, bền vững, đúng định hướng 
XHCN. 

Thứ hai, hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế 
thị trường. 

Thứ ba, chủ động và tích cực hội nhập kinh 
tế quốc tế có hiệu quả. 

Các nhiệm vụ này bao hàm trong chiến lược 
tổng thể về CNH, HĐH của giai đoạn mới. Về 
thực chất, chiến lược này đồng nghĩa với việc 
triển khai một mô hình phát triển cho phép 
Việt Nam rút ngắn được quãng đường tiến lên 
hiện đại, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách tụt 
hậu giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. 

Nhưng để đạt được các mục tiêu dài hạn đó, 
trong giai đoạn trước mắt, Việt Nam phải tập 
trung nỗ lực giải quyết một số nhiệm vụ cấp 
bách và có ý nghĩa đột phâ như đấy mạnh cải 
cách thể chế kinh tế, nhất là cải cách khu vực 
doanh nghiệp nhà nước, chuyển dịch mạnh mẽ 
cơ cấu kinh tế trong khu vực nông nghiệp, 
nông thôn theo hướng CNH, HĐH, nâng cao 
sức cạnh tranh quốc tế của sản phẩm Việt Nam, 
xóa đói giảm nghèo và phát triên nguồn nhân 
lực, cải cách hành chính và tạo lập môi trường 
thúc đẩy quá trình thực hiện các cam kết hội 
nhập quốc tẾ, V.V. 

Sau một thời gian nhịp độ cài cách và tăng 
trưởng bị chậm lại do tác động của cuộc khủng 
hoảng kinh tế khu vực và những điều kiện thị 
trường quốc tế không thuận lợi, do những yếu 
kém bên trong chưa được khắc phục kịp thời, 
khi bước vào thế kỷ mới, nền kinh tế Việt Nam 
đã khôi phục lại được đà phát triển. Đây là kết 
quả của việc áp dụng các giải pháp tiếp tục đối 
mới với một quyết tâm và một cấp chất lượng 
cao hơn. Sau 15 năm dựa vào đôi mới để phát 
triên, Việt Nam lại có thêm một kinh nghiệm 
mới để khẳng định rằng tiếp tục đẩy mạnh đổi 
mới là sự lựa chọn duy nhất đúng cho tương 
lai của Việt Nam. C 
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TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN HỆ 


Tap chí Cộng Sản 


MẬT THIẾT GIỮA ĐẢNG, 
\HÀ NƯỚC VƠI NHÂN DÂN 


1- Gắn bó máu thịt với nhân dân - một 
biểu hiện bản chất cách mạng của Đảng ta. 

Trong lịch sử Đảng ta, mối quan hệ giữa 
Đảng và nhân dân luôn luôn được củng cố và 
tăng cường, là một yếu tố đóng vai trò quyết 
định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 
Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta đã tỏ rõ là một 
đảng cách mạng chân chính, hết lòng phấn đấu 
vì lợi ích của cả dân tộc và nhân dân. Cán bộ, 
đảng viên luôn luôn đi tiên phong trong các 
cuộc đấu tranh cách mạng của dân tộc. Nhân 
dân gắn bó với Đảng, theo Đảng làm cách 
mạng, dũng cảm vượt mọi khó khăn, gian khổ, 
hy sinh, để thực hiện mục tiêu cách mạng cao 
cả mà Đảng ta đã đề ra. 

Vì lợi ích của nhân dân, gắn bó với dân, 
Đảng ta đã luôn luôn đi sâu tông kết hoạt động 
thực tiễn sáng tạo của nhân dân, hoàn thiện, bồ 
sung, phát triên đường lối lãnh đạo của mình. 
Nhiều đường lối, chủ trương, nghị quyết của 
Đảng xuất phát từ sáng kiến của nhân dân. 
Trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, chủ 
trương xây dựng ba thứ quân, phương châm 
“hai chân", “ba mũi”, cách đánh của đặc công, 
dân quân tự vệ cũng đều xuất phát từ sáng kiến 
của dân. Sự nghiệp đôi mới xây dựng chủ nghĩa 
xã hội cũng bắt đầu từ dân. Nguồn gốc bản Chỉ 
thị 100 của Ban Bí thư, Nghị quyết 10 của 


14 


TRƯƠNG QUANG ĐƯỢC" 


Bộ Chính trị về nông nghiệp chính là từ 
sáng kiến của nông dân. Trong lúc chúng ta còn 
đang lúng túng giải quyết mối quan hệ giữa 
phát triển kinh tế và thực hiện công bằng xã hội 
trong điều kiện kinh tế thị trường thì sáng kiến 
xóa đói giảm nghèo đã xuất hiện ở nhiều địa 
phương, CƠ SỞ. Đảng ta đã kịp thời nắm bắt, 
tông kết sáng kiến này và lãnh đạo đưa thành 
chương trinh quốc gia và cuộc vận động lớn 
trong toàn dân về xóa đói giảm nghèo. Phương 
châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm 
tra", xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở 
cơ sở cũng đều là sáng kiến của dân. Nhân dân 
không chỉ nêu sáng kiến, mà khi sáng kiến trở 
thành đường lối, chủ trương của Đảng thì chính 
nhân dân lại là người thực hiện hăng hái, có 
hiệu quả. Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của 
Đảng đã khẳng định : "Chính những ý kiến, 
nguyện vọng và sáng kiến của nhân dân là 
nguôn gốc hình thành đường lối của Đảng. 
Cũng do nhân dân hưởng ứng đường lối đối 
mới, dũng cảm phấn đấu, vượt qua biết bao khó 
khăn, thử thách mà công cuộc đổi mới đạt được 
những thành tựu hôm nay”. 


* Ủy viên Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận 
Trung ương 

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 73 
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Mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân là mối 
quan hệ hai chiều. Nhân dân cần có Đảng lãnh 
đạo để làm cách mạng giải phóng cho mình 
thoát khỏi mọi áp bức, bóc lột, xây dựng đời 
sống ấm no, hạnh phúc. Đảng cần có dân để có 
sức mạnh về vật chất, về tinh thần và trí tuệ ; là 
người làm nên và quyết định thành công của sự 
nghiệp cách mạng. Có dân là có tất cả, mất dân 
là mất tất cả. Đó là bài học có tính chân lý của 
Đảng, được rút ra từ thực tiễn sôi động của cách 
mạng nước ta trong mấy chục năm qua. Sự sụp 
đổ của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và 
các nước Đông Âu là bài học đau xót, khi Đảng 
Cộng sản ở các nước này mất đi sự hậu thuẫn, 
sự che chở, bảo vệ của nhân dân trước sự tấn 
công của các lực lượng thù địch. Sự kiện các thế 
lực thù địch gây ra cuộc bạo loạn chính trị ở 
Tây Nguyên vào tháng 2-2001, một lần nữa lại 
cảnh báo, nhắc nhở chúng ta về nguy cơ xa dân, 
thiếu chỗ dựa vào dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã nhiều lần nhấn mạnh : Đảng phải gân dân, 
tin dân, trọng dân, học dân để. lãnh đạo dân. 
Với ý nghĩa sâu sắc đó, củng cố mối quan hệ 
máu thịt giữa Đảng với nhân dân là vấn đề có 
tính quy luật trong sự hình thành, tôn tại và phát 
triên của Đảng Cộng sản Việt Nam. 


Số Đặc biệt ~ Số 4 + 5 (2-2002) 


2- Chính quyền - nơi thể hiện cụ thể, tập 
trung và rõ nét nhất mối quan hệ giữa Đảng 
và nhân dân. 

Trước đây, khi chưa có chính quyền, Đảng 
phải thông qua cán bộ, đảng viên, thông qua 
Mặt trận và các đoàn thể để thiết lập mối quan 
hệ giữa Đảng và nhân dân. Cán bộ, đẳng viên 
sống trong lòng nhân dân, được nhân dân che 
chở, bảo vệ, lãnh đạo nhân dân làm cách mạng, 
giành chính quyền. Mối quan hệ giữa Đảng và 
nhân dân trở thành mối quan hệ tự nhiên, hết 
sức gần gũi. 

Ngày nay, Đảng ta đã trở thành đảng cầm 
quyền và đang lãnh đạo chính quyền quản lý 
toàn xã hội. Phần đông cán bộ, công chức nhà 
nước là đảng viên. Do đó, mối quan hệ giữa 
Đảng và nhân dân chủ yếu thể hiện ở mối quan 
hệ giữa chính quyền và nhân dân thông qua 
pháp luật, chính sách, thông qua hoạt động của 
cán bộ, công chức nhà nước. Đảng ta luôn luôn 
chăm lo xây dựng và củng cố chính quyền, đề 
phòng xu hướng lạm dụng quyền lực của bộ 
máy nhà nước. Trong bài báo Dân vận (công bố 
ngày 15-10-1949), khi đề cập vấn đề ai phụ 
trách dân vận, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng 
định : "Tất cả cán bộ chính quyên, tất cả cán bộ 
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Đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức 
nhân dân (...) đêu phải phụ trách dân vận" 0). 
Trong quá trình tiến hành sự nghiệp đôi mới, 
đảng ta đã có nhiều nghị quyết về xây dựng 
chính quyền của dân, do dân, vì dân. Vừa qua, 
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 
18/2000/CT-TTg về Tăng cường công (tác 
dân vận. 

Thực hiện các nghị quyết của Đảng, các cấp 
chính quyền đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ, 
đề ra được nhiều chính sách, chương trinh, dự 
án phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm 
nghèo, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở 
cơ sở, nhằm phát huy tốt hơn quyền làm chủ 
của nhân dân, phối hợp ngày càng chặt chẽ hơn 
với Mặt trận Tô quốc và các đoàn thể nhân dân 
để cùng làm tốt công tác dân vận. Song, cũng 
phải thừa nhận rằng, sự chuyển biến, tiến bộ 
còn chậm, chưa đáp ứng đòi hỏi của tình hình 
và yêu cầu, „ nguyện vọng chính đáng của nhân 
dân. Một số cán bộ chính quyên còn quan niệm 
rằng, công tác dân vận là công tác của cán bộ 
đoàn thê, là của cán bộ làm công tác đảng ; : 
răng, cán bộ chính quyền làm công việc cầm 
quyên, công việc hành chính, quản lý xã hội 
bằng pháp luật. Quan niệm như vậy chưa đúng, 
chưa đầy đủ và rất sai lầm. Cán bộ chính quyền 
chỉ làm công tác hành chính mà không hiểu 
công tác dân vận, không thực sự làm dân vận thì 
chưa thê là những cán bộ công chức cách mạng, 
chưa thê là công bộc của dân. Bệnh quan liêu 
trong bộ máy chính quyền của chúng ta còn rất 
nặng. Lê-nin đã từng cảnh báo rằng, cái làm cho 
chúng ta thất bại, chính là bệnh quan liêu. Chủ 
tịch Hô Chí Minh cũng đã nhắc nhở chúng ta 
rằng, bệnh quan liêu là “kẻ thù của nhân dân, 
của bộ đội và của Chính phủ"; là “Kẻ thù khá 
nguy hiểm, vì nó không mang gươm mang 
súng, mà nó năm (rong các tổ chức của ta, để 
làm hỏng công việc của ta " 3). Hiện nay, bệnh 
quan liêu cùng với tệ tham nhũng đã trở thành 
kẻ thù rất nguy hiểm, đang gây bất bình trong 
nhân dân và cũng đã trở thành một nguy cơ lớn 
đối với sự sống còn của Đảng ta, của chế độ ta. 


lồ 
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Chúng ta cần nhận thức sâu sắc rằng, dân 
vận không thể dừng lại ở những lời kêu gọi 
chung chung hoặc chạy ở vòng ngoài cuộc 
sống. Dân vận phải đi thẳng vào cuộc sống của 
nhân dân để vận động. Phải gần dân, hiểu dân, 
nắm được lòng dân. Nói đến cuộc sống không 
thể không nói đến mối quan hệ của nhân dân 
đối với các chủ trương, chính sách của Nhà 
nước. Người làm chính sách cũng như người 
đưa chính sách đến với nhân dân, nếu không 
quán triệt sâu sắc quan điểm dân vận của Đảng 
thì dễ mắc sai lầm và có hại. Với ý nghĩa đó, 
không thể coi nhẹ công tác dân vận của chính 
quyền. Chính sách là phương hướng dân vận 
hàng đâu và sự công minh, liêm chính của 
chính quyên là linh hôn của dân vận trong thời 
kỹ mới. 

3- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
đoàn thể nhân dân - câu nổi quan trọng 
trong quan hệ giữa Đảng, chính quyền với 
nhân dân. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 
nhân dân ở nước ta đóng vai trò đại diện cho lợi 
ích chung, lợi ích của từng giai cấp, từng tầng 
lớp nhân dân, đồng thời là cầu nối giữa Đảng, 
chính quyền với nhân dân. Những năm gần đây, 
nhờ thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung 
ương 8B (khóa VI), Mặt trận và các đoàn thể 
đã vượt ra khỏi tình trạng trì trệ, có những tiến 
bộ rõ nét về đôi mới phương thức hoạt động, tập 
hợp ngày càng nhiều đoàn viên, hội viên. Nhiều 
tổ chức quần chúng mới ra đời. Cùng với các 
đoàn thể nhân dân, nhiều hội nghề nghiệp, văn 
hóa, từ thiện, nhân đạo, hữu nghị ... được kiện 
toàn về tổ chức hoặc thành lập mới. Nhiều cuộc 
vận động và phong trào nhân dân do Mặt trận 
và một số đoàn thê khởi xướng và chỉ đạo đã có 
ý nghĩa to lớn như xóa đói, giảm nghèo, "Toàn 
dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu 


(2) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 
t 5, tr 609 
(3) Xem Hồ Chí Minh : Sđở, t 6, tr 490 
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dân cư" nay là phong trào "Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa". Phong trào sản 
xuất, kinh doanh giỏi đang có sức hấp dẫn, thu 
hút nhân dân tham gia. Nhưng, phải nhận thấy 
rằng, Mặt trận và các đoàn thể chưa khắc phục 
được bao nhiêu những hoạt động theo kiểu hành 
chính ; phương thức công tác còn nhiều lúng 
túng trước tình hình mới, hiệu quả chưa cao, 
chưa gần dân, chưa hiểu dân. Tỷ lệ nhân dân 
được tập hợp còn thấp, lực lượng nòng cốt 
mỏng, đội ngũ cán bộ đoàn thể chưa được chăm 
lo, bồi dưỡng, đào tạo, động viên nên nhiều 
người thiếu phấn khởi công tác. Vẫn còn tình 
trạng khá phổ biến ở không ít cơ sở là khi xảy 
ra vấn đề phức tạp, đoàn thể không nắm được 
tinh hình, không phát huy được vai trò của đoàn 
viên, hội viên. Chiếc cầu nối giữa Đảng, chính 
quyền và nhân dân trong những trường hợp này 
trở nên hình thức. Mặt trận và các đoàn thể 
nhân dân của chúng ta còn một số mặt hạn chế. 
Điều đó hoàn toàn không có nghĩa là chúng ta 
chỉ cần có chính quyền để giải quyết mọi vấn đề 
nảy sinh trong xã hội, ngoài ra không cần có 
Mặt trận và các đoàn thể nhân dân. Thực tế 
cách mạng nước ta trong mấy chục năm qua đa 
cho thấy, bộ máy chính quyền dù đồ sộ đến đâu, 
ngân sách nhà nước dù có lớn đến đâu cũng 
không thể đến vận động từng hộ, từng người 
được. Trong khi đó, đây lại chính là thế mạnh 
vốn có của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân. 
Do vậy, chính quyên, Mặt trận và các đoàn thê 
đều phải chủ động phối hợp tốt để vận động 
nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, 
pháp luật của Đảng và Nhà nước. 

4- Chăm lo đến lợi ích thiết thực của nhân 
dân - bài học quan trọng trong công tác dân 
vận. 

Trong công tác dân vận, chúng ta còn cân rút 
ra bài học : phải chăm lo đến những lợi ích thiết 
thực của nhân dân. Nhiều khi, Đảng và Nhà 
nước ta làm rất nhiều việc chăm lo đến những 
lợi ích cơ bản của nhân dân, nhưng ở một số địa 
phương lại không chú ý đến lợi ích thiết thực 
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của người dân. Các thế lực phản động, thù địch 
đã chú ý khai thác mặt hạn chế này để giành 
giật quần chúng của chúng ta, nhất là ở cơ sở. 
Vì vậy, muốn làm tốt công tác dân vận, trước 
hết phải nhận thức được vai trò ngày càng tăng 
lên của cơ sở. Cơ sở là khâu trọng yếu trong 
toàn bộ hệ thống chính trị, nơi thực hiện mọi 
đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật ; 
nơi trực tiếp và thường xuyên diễn ra mối quan 
hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Song, cơ 
sở cũng đang là nơi còn nhiều vấn đề bức xúc 
và yếu kém. Uy tín của một số cán bộ ở cơ sở 
bị giảm sút. Cán bộ, đẳng viên ít có khả năng 
thuyết phục nhân dân. Đội ngũ cán bộ cơ sở 
đang còn nhiều bất cập về năng lực và trình độ 
quản lý xã hội, quản lý kinh tế, quản lý hành 
chính. Đa số cán bộ có tinh thần hăng hái làm 
việc, nhưng lại chưa được đào tạo, huấn luyện 
một cách bài bản và chu đáo. Cộng đồng dân cư 
ở cơ sở lại rất đa dạng, tình trạng vi phạm dân 
chủ cũng như thiếu kỷ cương, vi phạm pháp luật 
ở cơ sở khá phổ biến, có nơi nghiêm trọng làm 
ảnh hưởng xấu tới việc tổ chức, động viên nhân 
dân thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật 
của Đảng và Nhà nước. 

Ở cơ sở, hoạt động của cấp ủy, chính quyền, 
Mặt trận, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, 
đảng viên đối với dân là biểu hiện cụ thể và 
sinh động mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân. 
Đã từ lâu, chúng ta nói : tăng cường cho cơ sở, 
hướng mạnh vê cơ sở Nhưng, trên thực tế, 
chúng ta chưa làm được bao nhiêu, trong khi 
các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, 
quốc phòng ở cơ sở ngày càng phức tạp và nặng 
nê hơn. Vì vậy, chủ trương hướng vê CƠ SỞ phải 
trở thành hành động thiết thực của tất cả các 
cấp, các ngành ; phải tiếp tục xây dựng, củng 
cô, tăng cường và phát huy vai trò của hệ thống 
chính trị ở cơ sở, trước hết là ở cấp xã, phường. 

Hiện nay, Đảng ta đang tiếp tục thực hiện 
Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo 
tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), 
khóa VIII. Quan điểm của Đảng là phải dựa vào 
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dân, thông qua phong trào cách mạng của nhân 
dân để tự đổi mới, tự chỉnh đốn. Thông qua 
phong trào cách mạng của nhân dân, Đảng 
kiểm nghiệm, hoàn chỉnh và cụ thê hóa đường 
lối chính trị. Cũng từ phong trào nhân dân, 
Đảng lựa chọn những người ưu tú để kết nạp 
vào hàng ngũ của mình. Đông thời, dựa vào 
phong trào cách mạng của quân chúng nhân 
dân, Đảng ta tiến hành công tác giáo dục, rèn 
luyện nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của 
cán bộ, đẳng viên. Chúng ta cần có kế hoạch 
thật tốt để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, 
giúp Đảng phát hiện và loại bỏ những phần tử 
thoái hóa, biến chất ra khỏi hàng ngũ của minh; 
gắn xây dựng Đảng với SỰ kiểm tra, giám sắt 
của quần chúng, củng cố lòng tin của dân với 
Đảng ; dân chủ hóa sinh hoạt của Đảng và tranh 
thủ ý kiến nhân dân trong công tác cán bộ, kiện 
toàn cấp ủy, xây dựng các tô chức cơ sở đảng, 
bảo đảm sự lãnh đạo của Đẳng ở từng địa bàn, 
từng cơ sở, từng cộng đông dân cư. 

5. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn 
dân - vấn đề mấu chốt để tăng cường mối 
quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân. 

Yêu nước và đoàn kết là truyền thống quý 
báu của dân tộc ta. Truyền thống đó luôn thôi 
thúc tỉnh thần quật cường, sức sáng tạo và khả 
năng ứng xử linh hoạt của dân tộc ta trong mọi 
tình huống và trên mọi lĩnh vực để trường tôn 
và phát triển bền vững. Tư tưởng đại đoàn kết 
dân tộc đã được Chủ tịch Hỗ Chí Minh nêu rõ : 
"vận động tất cả lực lượng của mỗi một 
người dân không để sót một người dân nào, 
góp thành lực lượng toàn dân "Ó), Như vậy, 
theo tư tưởng của Người, chúng ta phải làm hết 
sức mình để cho khối đại đoàn kết toàn dân 
trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn luôn 
được củng cố và phát triển sâu rộng trên cơ sở 
liên minh vững chắc giữa giai cấp công nhân 
với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do 
Đảng Cộng sản lãnh đạo. Chính trong khối 
đoàn kết vững chắc đó, mối quan hệ máu thịt 
giữa Đảng với nhân dân ngày càng được củng 


Tạp chí Công sản 


cố, giữ gìn và phát triên vì sự nghiệp dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh. 

Trong thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mối quan hệ 
ây lại càng có ý n nghĩa lớn lao hơn bao giờ hết. 
Vì vậy, chúng ta cần thực hiện tốt những việc 
sau đây : 

Phát huy dân chủ trong đời sống xã hội, 
bảo đảm mọi quyên lực đều thuộc về nhân 
dân. Dân chủ là bản chất của chế độ ta, vừa là 
mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng. 
Chúng ta chủ trương xây dựng nền dân chủ của 
đại đa số nhân dân, gắn với công bằng xã hội, 
chống áp bức bất công ; được thể chế hóa bằng 
pháp luật và được pháp luật bảo đảm. Đảng 
Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nên 
dân chủ đó. Mấy năm qua, thực hiện phương 
châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" 
đối với các chủ trương, chính sách lớn của 
Đảng và Nhà nước, cả nước ta đã từng bước xây 
dựng và thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ 
ở cơ sở. Ở những nơi thực hiện tốt Quy chế này, 
tình đoàn kết xóm làng, tính cộng đông tăng 
lên, việc khiếu kiện giảm đi rõ rệt, các công 
việc chung được đây mạnh. Ngược lại, ở những 
nơi không thực hiện tốt, không những các công 
việc chung bị trì trệ, kinh tế chậm phát triển, 
đời sống nhân dân chậm được cải thiện mà còn 
làm nảy sinh nhiều vụ việc phức tạp, cán bộ, 
đảng viên bị thoái hóa, biến chất, nhân dân 
khiếu kiện nhiều, gây ảnh hưởng không tốt tới 
việc ổn định tình hình xã hội và đoàn kết, tập 
hợp nhân dân. Đương nhiên, chúng ta không 
thể đồng tình với quan điểm mở rộng dân chủ 
mà lại coi nhẹ kỷ cương, phép nước, lợi dụng 
dân chủ để không nghiêm chỉnh thực hiện các 
nghĩa vụ công dân. Vấn đề quan trọng là ở chỗ, 
Đảng phải nắm chắc ngọn cờ dân chủ, hướng 
dẫn nhân dân phát huy dân chủ đúng hướng. 


Kiên trì xây dựng và thực hiện các thiết chế dân 


(4) Hồ Chí Minh : Sđở, t 5, tr 698 
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chủ (bao gồm cả những quy định của pháp luật, 
tổ chức bộ máy và cơ chế vận hành) để dân chủ 
được thực hiện trong thực tế cuộc sống trên tất 
cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa ... ở 
tất cả các cấp, các ngành, từ trung ương đến cơ 
sở, nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa. 

Xây dựng đông bộ các chính sách kinh tế, 


xã hội đúng đến làm cơ sở phát huy mọi 


tiềm năng sáng tạo và chăm lo đời sống của 
các tâng lớp nhân dân. Chính sách, pháp luật 
của Nhà nước là yếu tố ảnh hưởng chủ yếu, trực 
tiếp đến việc thực hiện đại đoàn kết toàn dân và 
phát huy dân chủ trong xã hội. 

Chăm lo đời sống và bồi dưỡng sức dân là 
vấn đề lớn của xã hội ta hiện nay, nhất là đối 
với bộ phận lớn trong nhân dân là nông dân. 
Cần có một hệ thống chính sách đồng bộ để 
chăm lo đời sống và bồi dưỡng sức dân, giảm 
bớt gánh nặng đóng góp của nông dân, nâng 
cao dần đời sống cho nông dân, phát huy mạnh 
mẽ vai trò của giai cấp nông dân trong sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp và nông thôn, góp phần thiết thực vào 
VIỆC chuyển dịch cơ câu kinh tế, cơ cấu sản 
xuất, gắn kết quá trình sản xuất với chế biến và 
thị trường tiêu thụ sản phâm. 

Đối với giai cấp công nhân, bên cạnh việc 
khân trương hoàn thiện chính sách tiền lương, 
tiền công, cần sớm nghiên cứu và ban hành 
Chính sách bảo hiểm thất nghiệp ; đẩy mạnh 
việc đào tạo nâng cao tay nghề, trình độ học 
vấn và ý thức giác ngộ chính trị cho công nhân. 
Chăm lo công tác phát triên Đảng và nâng cao 
chất lượng hoạt động của công đoàn trong các 
doanh nghiệp tư nhân và các doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài. 

Để thực sự đoàn kết và phát huy vai trò của 
đội ngũ trí thức, Đảng và Nhà nước cần có 
những chủ trương và chính sách về đào tạo, bồi 
dưỡng, sử dụng, quản lý, đãi ngộ về vật chất và 
tinh thần ; khuyến khích người giỏi, người tài cả 


Số Đặc biệt - Số 4 + 5 (2-2002) 


ở trong nước và cả người đang định cư ở nước 
ngoài đem tài năng, trí tuệ đóng góp cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Nước ta là nước có nhiều dân tộc, nhiều tôn 
giáo. Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo là 
vấn đề có ý nghĩa to lớn đối với cách mạng 
nước ta. Song, đó cũng là vấn đề nhạy cảm 
trong việc thực hiện đại đoàn kết toàn dân. Để 
giải quyết tốt vấn đề này, phải nhất quán và cụ 
thể hóa quan điểm đã được xác định trong Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng : “..Thực 
hiện tốt chính sách các dân tộc bình đẳng, đoàn 
kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển ; xây 
dựng kết cấu hạ tâng kinh tế, xã hội, phát triên 
sản xuất hàng hóa, chăm lo đời sống vật chất và 
tinh thần, xóa đói, giảm nghèo, mở mang dân 
trí, giữ gìn, làm giàu và phát huy bản sắc văn 
hóa và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc ; 
(...). Chống tư tưởng dân tộc lớn, và dân tộc hẹp 
hòi, dân tộc cực đoan ; khắc phục tư tưởng tự tỉ, 
mặc cảm dân tộc (...),... tôn trọng và bảo đảm 
quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo 
một tôn giáo nào, quyên sinh hoạt tôn giáo bình 
thường theo đúng pháp luật. Đoàn kết đông bào 
theo các tôn giáo khác nhau, đông bào theo tôn 
giáo và đông bào không theo tôn giáo. (...). 
Từng bước hoàn thiện luật pháp vê tín ngưỡng, 
tôn giáo" Đ). 

Đồng bào ta định cư ở nước ngoài là một bộ 
phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc 
Việt Nam. Đoàn kết, động viên đông bào nêu 
cao lòng yêu nước, ý thức cộng đồng, tinh thân 
tự trọng, lòng tự hào dân tộc, giữ gìn bản sắc 
văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, 
hướng về Tổ quốc, đóng góp xây dựng đất 

ước... đó là những vấn đề phải được thể hiện 
trong chính sách cụ thể của Nhà nước đối với 
kiều bào ta ở nước ngoài. 

Đất nước ta trải qua nhiều năm có chiến 
tranh, bị chia cắt làm hai miền trong mấy 


(5) Văn kiện Đại hội toàn quốc lân thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 2001, tr 127 - 128 
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thập kỷ. Trong nhiều gia đình cũng có sự khác 
biệt giữa các thành viên về quá khứ chính trị. 
Đó là những nỗi đau do chiến tranh đề lại. 
Chúng ta không quên những vấn đề của quá 
khứ, nhưng đứng trước vận hội mới của đất 
nước, chúng ta sẵn sàng khép lại quá khứ để 
cùng nhau đoàn kết, hướng tới tương lai. Các 
chính sách và ngay cả trong thái độ đối xử của 
cán bộ, công chức, đảng viên phải thê hiện tinh 
thần nhân ái, khoan dung, nhân đạo, trọng 
nghĩa tình cao cả làm cho khối đại đoàn kết 
toàn dân ngày càng phát triền, thật sự vững bèn. 

Thực hiện đại đoàn kết toàn dân trong 


«~ ^ ^? Fs ` z ` s 
Mặt trận Tô quốc và trong các đoàn thê 


nhân dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai 
trò rất quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết 
toàn dân, đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặt trận Tổ 
quốc và các thành viên là cơ sở chính trị của 
chính quyền nhân dân ; là một trong những nơi 
chủ yếu thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân 
dân, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân. Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân phát huy 
vai trò trách nhiệm của minh trong hiệp thương, 
giới thiệu tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, 
Hội đồng nhân dân các cấp ; tham gia xây dựng 
chủ trương, chính sách, pháp luật ; giãm sát 
hoạt động của các cơ quan nhà nước, đại biểu 
dân cử ; giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân 
dân ; góp phần xây dựng, củng cố nhà nước ở 
các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh. Mặt 
trận và các đoàn thể nhân dân kiên trì xây dựng 
sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân 
dân, lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hỗ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng của khối 
đại đoàn kết toàn dân ; tiếp tục đôi mới tô chức 
và phương thức hoạt động để đáp ứng nhu cầu, 
lợi ích thiết thực của đoàn viên, hội viên và của 
các tầng lớp nhân dân. 

Hiện nay, trong xã hội ta đang hình thành 
nhiều mô hình tốt về hình thức nhân dân tự 
quản, nhất là trên các địa bàn phường. xã, 
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thị trấn. Các hình thức này, hầu hết đều xuất 
phát từ yêu cầu biến chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước thành công việc của dân ; 
động viên nhân dân tham gia tự giải quyết các 
vấn đề của cộng đông, đoàn kết, tương trợ theo 
tinh thần tình làng, nghĩa xóm. Chúng ta cần 
chú ý nuôi dưỡng, phát triển hình thức này, vì 
đó chính là xu hướng phát triển chung của xã 
hội văn minh. Mặt khác đối với nước ta, đây 
cũng là phương thức thực hiện chủ trương của 
Đảng về đại đoàn kết toàn dân ngay từ cấp 
CƠ SỞ. 

Phương thức lãnh đạo công tác quân 
chúng của tổ chức cơ sở đảng phải thường 
xuyên được đổi mới. Tô chức cơ sở đẳng các 
cấp có trách nhiệm đưa đường lối, chủ trương 
của Đảng thành kế hoạch, biện pháp cụ thê, tạo 
mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện 
quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Công việc 
hàng đầu là tô chức cơ sở đảng và cấp ủy phải 
có quyết định đúng đắn về nội dung công tác 
quần chúng, công tác dần vận (quyết định 
những vấn đề về quyền làm chủ của nhân dân, 
vấn đề việc làm, thu nhập, lợi ích kinh tế, văn 
hóa - xã hội, bảo đảm sức khỏe của nhân dân ; 
hoặc về vai trò của các đoàn thể nhân dân, tổ 
chức xã hội). Việc phân công cấp ủy, xây dựng 
chương trình công tác quần chúng, công tác dân 
vận, công tác kiểm tra, xây dựng nên nếp lãnh 
đạo tập thể trong công tác dân vận phải được 
kết hợp với chương trình, kế hoạch thực hiện 
những chuyên đề về công tác quần chúng. Cán 
bộ, đảng viên phải thường xuyên được giáo dục 
và không ngừng nâng cao năng lực, đạo đức, 
tính tiền phong, gương mẫu, tác phong giản đị, 
gần gũi quần chúng, v.v... Đồng thời, đề công 
tác dân vận ngày càng được nâng cao về chất, 
Đảng ta cần coi trọng việc bồi dưỡng kiến thức 
vê mọi mặt : văn hóa, chính trị, trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ công tác quần chúng, xây dựng 
và thực hiện chế độ, chính sách phù hợp đối với 
những cán bộ làm công tác quân chúng của 
Đang .] 
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BÁC HỒ 


núi ĐỀ (tan hệ giữ T)hìng bối nhân đán 


ÁC Hồ thường dạy chúng ta phải luôn 
IE luôn xây dựng mối quan hệ máu thịt 
giữa Đảng với nhân dân. Đảng ta từ 
nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Ngoài 
việc mưu cầu lợi ích cho nhân dân, Đảng ta 
không có mục đích nào khác. Trong suốt cuộc 
đời hoạt động của mình, Bác Hồ luôn dành sự 
quan tâm đặc biệt cho việc xây dựng mối quan 
hệ giữa Đảng với nhân dân. Nói về mối quan 
hệ giữa Đảng với nhân dân, Bác Hồ thường 
có cách nói rất giản dị dưới nhiều khía cạnh 
khác nhau, chúng ta có thể nhận thấy ở những 
nội dung chính sau. 
Một là, nhất thiết Đẳng phải gắn bó máu 
thịt với nhân dân. | | 
Ngay từ khi thành lập Đảng, Bác Hỗ đã 
xác định rõ mối quan hệ giữa Đảng với nhân 
dân, Người coi đây không chỉ là tiêu chuân 
của một Đảng cách mạng chân chính, mà còn 
là một trong những qui luật tồn tại và phát 
triên của Đảng. Người chỉ rõ : cách mạng là 
sự nghiệp của quần chúng chứ không phải là 
sự nghiệp của cá nhân anh hùng nào. Bác 
luôn luôn coi mối quan hệ giữa Đảng với 
nhân dân là một trong những vấn đề cơ bản 
nhất trong công tác xây dựng Đảng, là nguồn 
gốc mọi sức mạnh của Đảng, của dân tộc, 
của cách mạng. Mối quan hệ giữa Đảng với 
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nhân dân được Bác xác định là mối quan hệ 
biện chứng, nó hình thành và phát triển gắn 
với quá trình cách mạng. Người chỉ rõ cách 
mạng là sự nghiệp của nhân dân, Đảng chỉ là 
người hướng dẫn, tổ chức, lãnh đạo mọi hoạt 
động của phong trào cách mạng ấy. Người 
nhắc nhở chúng ta phải hiểu sâu sắc ý nghĩa, 
vai trò của nhân dân trong mối quan hệ giữa 
Đảng với nhân dân. Bởi vì theo Người nhân 
dân là gốc, gốc có vững cây mới bèn. Đảng 
chỉ có thể xây “lầu thắng lợi trên nền nhân 
dân”. 

Trong bản Di chúc của Người, Bác đã đúc 
kết kinh nghiệm cách mạng của Đảng : “Nhờ 
đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ 
giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc 
cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đẳng ta đã 
đoàn kết, tô chức và lãnh đạo nhân dân ta 
hăng hái đấu tranh đi từ thắng lợi này đến 
thắng lợi khác” (, Bài học Đảng muốn có 
sức mạnh, chiến thắng mọi kẻ thù thì nhất 
thiết phải gắn bó với nhân dân được Bác Hồ 
rút ra rõ ràng không chỉ đúng và có giá trị 
suốt 72 năm lãnh đạo cách mạng của Đẳng 
mà còn mãi mãi dẫn đường chỉ lối cho chúng 
ta đi tới những thắng lợi trong tương lai. 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, 
tập 12, tr 510 
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Đảng ta mang bản chất giai cấp công nhân 
nhưng xét trên góc độ mối quan hệ giữa Đảng 
với quần chúng nhân dân thì Đảng có cơ sở xã 
hội của mình là giai cấp công nhân và 
mọi tầng lớp nhân dân thuộc cộng đồng các 
dân tộc Việt Nam. Trong Báo cáo chính trị tại 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của 
Đảng, tháng 2 năm 1951, Bác Hồ chỉ rõ : 
“Đảng Lao động Việt Nam phải là người lãnh 
đạo sáng suốt, kiên quyết, trung thành của 
giai cấp công nhân và nhân dân lao động, của 
nhân dân Việt Nam, để đoàn kết và lãnh đạo 
dân tộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn, 
để thực hiện dân chủ mới. 

Trong giai đoạn này, quyên lợi của giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động và của dân 
tộc là một. Chính vì Đảng Lao động Việt 
Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động, cho nên nó phải là Đảng của 
dân tộc Việt Nam” ©), 

Bác Hồ quan niệm Đảng không những của 
giai cấp công nhân mà còn của nhân dân lao 
động và của toàn dân tộc và đó cũng chính là 
cơ sở xã hội sâu rộng của Đảng. Điều đó 
chính là sự quy định tất yếu bên trong buộc 
Đảng phải gắn bó với nhân dân, Đảng phải 
tập hợp được toàn dân vào trận tuyến cách 
mạng. Thiếu cơ sở xã hội như vậy thì Đảng 
không . còn là Đảng mác xít, Đẳng sẽ trở thành 
một tô chức biệt phái, Đảng sẽ mất đi sức 
mạnh vĩ đại của mình. 


Hai là, Đẳng tin ở sức mạnh của nhân dân 
và hết lòng phục vụ nhân dân. 

Lòng tin của Đảng với nhân dân theo quan 
niệm của Bác Hồ là muốn tập hợp tất thảy 
những người yêu nước vào sự nghiệp cách 
mạng của Đảng. Bác cho răng nhân dân là 
những người yêu nước, không phân biệt đảng 
phái, tôn giáo, dân tộc, giàu nghèo, gái trai..., 
đều là những con Rồng cháu Tiên đều nặng 
lòng yêu nước. 
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Bác quan niệm : Dân là quí nhất, là quan 
trọng hơn hết : “Trong bầu trời này không có 
gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không 
có gì mạnh bằng sức mạnh đoàn kết của nhân 
dân”. Dân là gốc của nước, của cách mạng ; 
dân là chủ, “bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao 
nhiêu quyên hạn đều của dân... quyền hành và 
lực lượng đều ở nơi dân” Ô), 

-_Bắc yêu cầu, Đảng phải xây dựng, củng cố 
niềm tin sâu sắc vào nhân dân, dựa chắc vào 
nhân dân, mọi việc làm của Đảng phải xuất 
phát từ nhân dân và trở về với nhân dân. Bác 
nhắc chúng ta phải coi đây là nguyên tắc cơ 
bản của công cuộc xây dựng Đảng. Người 
thường xuyên căn dặn cán bộ, đảng viên phải 
kính trọng, yêu mến, tin tưởng, học hỏi và tận 
tâm phục vụ nhân dân ; phải phê phán nghiêm 
khắc mọi biểu hiện tự cao, tự đại, hách dịch, 
quan liêu cửa quyền đặt mình trên nhân dân. 

Cuộc đời hoạt động của Bác Hồ là tấm 
gương sáng về lòng tin yêu vô bờ bến đối với 
nhân dân. Mọi tư tưởng, mọi sáng tạo của Bác 
đều xuất phát từ lòng thương yêu, kính trọng, 
tin tưởng nhân dân, tìm thấy sức mạnh to lớn 
ở nhân dân. _ 

Nhân dân tin Đảng, đi theo Đảng gắn bó 
với Đảng là vì Đảng mang lại lợi ích chính 
đáng cho nhân dân. Bác Hồ nói ngoài lợi ích 
của dân tộc, của nhân dân, Đảng ta không có 
lợi ích nào khác. 

Như vậy, điều quan trọng là muốn cho 
nhân dân tin tưởng thì Đảng phải hiểu nguyện 
vọng của nhân dân ; Đảng phải dũng cảm và 
sáng tạo đem hết sức mình thực hiện bằng 
được mục tiêu cao cả và nguyện vọng chính 
đáng của nhân dân. 

Trong cuộc đấu tranh lâu dài chống đế 
quốc, phong kiến, nguyện vọng chung của 
nhân dân là được giải phóng khỏi xiềng xích 


(2) Hồ Chí Minh Sách đã dẫn,tập 6, tr 175 
(3) Hồ Chí Minh Sách đã dẫn ,tập 5, tr 698 
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nô lệ, giành lại những quyền dân sinh, dân 
chủ. Thấu hiểu sâu sắc khát vọng cháy bỏng 
này của nhân dân, Bác Hồ nêu cao chân k. 
“Không có gì quý hơn độc lập tự do”, 
hướng cuộc đấu tranh của toàn Đảng, cửu 
dân vào việc giành lại quyền lợi thiêng liêng 
nhất của dân tộc là độc lập tự do. 

Khi giành chính quyền, Đảng ta trở thành 
Đảng cầm quyền, Bác Hồ đặt lên hàng đầu 
nhiệm vụ chăm lo đời sống của nhân dân. 
Người căn dặn Đẳng ta giành được độc lập, tự 
do mà nhân dân vẫn nghèo khổ thì cũng 
chắng có ý nghĩa gì. Đảng phải chăm lo cho 
nhân dân từ cái kim, sợi chỉ, tương cà, mắm 
muối. Bác cho răng nếu để dân đói, dân rét, 
dân ốm mà không được chữa bệnh, là Đảng 
và Chính phủ có lỗi với dân. 

Cùng với việc chăm lo cho nhân dân, Bác 
đòi hỏi Đảng phải phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân, thực hiện công bằng xã hội. 
Bác thường nói, không sợ thiếu chỉ sợ không 
công bằng. 

Thực hiện điều đó, Bác yêu cầu mỗi cán bộ 
đẳng viên phải là một hạt nhân lãnh đạo quần 
chúng, phát huy được trí tuệ và lực lượng vĩ 
đại của quần chúng ; phải suốt đời làm người 
con trung thành của Đảng, người đầy tớ tận 
tụy của nhân dân ; phải đặt lợi ích cách mạng, 
của Đảng, của nhân dân lên trên hết ; phải 
kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng 
cao đạo đức cách mạng. 

Ba là, Đẳng phải biết dựa vào nhân dân, 
phát huy quyên làm chủ của nhân dân. 

Bác Hồ thường dạy chúng ta sự nghiệp 
cách mạng của Đảng là vô cùng to lớn nếu 
không biết dựa vào dân thì Đảng có tài giỏi 
mấy cũng khó có thể làm nổi. Trong-euộc đấu 
tranh vì độc lập tự do, vì hòa bình, thống nhất 
đất nước, Bác chỉ rõ : Đảng ta có đường lối 
chính trị đúng đắn được nhân dân ủng hộ, 
có đội ngũ cán bộ, đảng viên làm tiên 
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phong chiến đấu, gắn bó chặt chẽ với 
nhân dân đã trở thành nguồn cách mạng và 
truyền thống vô cùng quý báu của cách mạng 
Việt Nam. 

Trong công tác xây dựng Đảng, Bác Hồ 
nhấn mạnh, những phẩm chất của Đảng 
không phải tự nhiên mà có, cũng không phải 
“nhất thành bất biến” mà là kết quả của cả 
một quá trình thường xuyên, bền bỉ tự xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng mới có được. Bác nhắc 
nhở chúng ta : Một dân tộc, một Đảng và 
mỗi con người ngày hôm qua là vĩ đại, có sức 
hấp dẫn lớn, không nhất định hôm Tay và 
ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca 
ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu 
sa vào chủ nghĩa cá nhân. 
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Khi đã trở thành một đảng cầm quyền, 
Đảng dễ phát sinh những căn bệnh nguy hiểm 
như : quan liêu, mệnh lệnh, xa rời nhân dân ; 
tha hóa , biến chất, mâu thuẫn nội bộ... Bác 
nhắc mọi người phải cảnh giác, đề phòng, 
ngăn ngừa những tật bệnh này, bằng cách 
phải luôn luôn gắn bó với nhân dân, dựa vào 
nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng thật 
sự trong sạch vững mạnh. 

Bác nhắc nhở nếu cán bộ, đẳng viên mắc 
bệnh quan liêu xa rời quần chúng thì có mắt 
mà không thấy suốt, có tai mà không nghe 
thấu, có chế độ mà không giữ đúng, có kỷ luật 
mà không nắm vững. Kết quả là những người 
xấu, những cán bộ kém tha hồ mà tham ô, 
lãng phí. 

Nguyên nhân sâu xa của bệnh quan liêu 
được Bác chỉ rõ là do Đảng xa dân, khinh 
dân, sợ dân, không tin dân, không hiểu dân, 
không thương dân. 

Theo Bác, dựa vào dân là Đảng phải luôn 
luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân để xem 
xét những nghị quyết và những chỉ thị của 
mình đã thi hành thế nào. Nếu không thì 
những nghị quyết và chỉ thị đó sẽ chỉ là lời 
nói suông mà không được nhân dân quan tâm, 
không biến thành hiện thực. 

Bác Hồ cho rằng mọi công việc của Đảng 
phải dựa vào nhân dân, qua tai mắt của nhân 
dân, sự giám sát, kiêm tra của nhân dân mà 
đánh giá sàng lọc, rèn luyện cán bộ, đẳng 
viên. Người từng nói đồng bào, chiến sĩ có 
quyền đòi hỏi cán bộ phải làm tròn nhiệm vụ, 
có quyền phê bình và chỉ trích cán bộ không 
làm tròn nhiệm vụ. Bác Hồ chỉ rõ, thực hiện 
dân chủ và dựa vào lực lượng quần chúng sẽ 
làm cho việc chống tham ô, lãng phí, quan 
liêu nhất định sẽ thành công, vì nhân dân là 
người hiểu rõ cán bộ, đẳng viên hơn ai hết ; là 
người công bằng nhất. 
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Đảng là bộ phận tiên phong trong quần 
chúng nên trong quan hệ giữa Đảng với nhân 
dân, Đảng có nhiệm vụ truyền bá lý luận cách 
mạng, định ra phương hướng hành động, phát 
hiện những nhân tố mới, tập hợp và tổ chức 
quần chúng lại, giáo dục và nâng cao giác ngộ 
của quần chúng, tạo nên sức mạnh vĩ đại làm 
cho quân chúng có khả năng tiến hành đầu 
tranh để tự giải phóng và xây dựng cuộc sống 
mới. Mẫu chốt của công tác tuyên truyền vận 
động, giáo dục nhân dân là Đẳng phải biết nói 
tiếng nói của nhân dân, hợp với nguyện vọng, 
tình cảm và trình độ của quần chúng, phải học 
cách nói của quần chúng làm sao cho quần 
chúng đều hiểu, đều tin, đều quyết tâm theo 
lời kêu gọi của Đảng. 

Muốn vậy, theo Bác, Đẳng phải đi vào 
dân, sống trong dân, phải từ nơi quân chúng 
mà kiểm tra xem quần chúng cân cái gì, muốn 
nghe, muốn biết cái gì, ham chuộng cái gì ; 
phải thực hành dân chủ, lắng nghe ý kiến của 
nhân dân. Qua đó Đảng tiếp thu ý kiến bàn 
bạc của nhân dân, gom góp mọi ý kiến rời 
rạc, lễ tẻ, phân tích nó, nghiên cứu nó sắp đặt 
thành những ý kiến có hệ thống, biến nó 
thành ý kiến chung của nhân dân và làm cho 
nhân dân chủ động thực hành ý kiến đó. Qua 
thực hành, Đảng lại kiểm tra độ chính xác, 
tiếp tục lấy ý kiến của nhân dân, phát triên 
những ưu điểm, nâng cao chất lượng ý kiến 
của nhân dân thành những kinh nghiệm tốt để 
phô biến, áp dụng rộng rãi ở nhiều nơi. Đảng 
phải tập hợp, hướng dẫn nhân dân tham gia 
vào các tô chức quân chúng từ thấp đến cao 
phù hợp với từng ngành, từng giới, từng lứa 
tuôi ; phù hợp với điều kiện cụ thể của từng 
giai đoạn cách mạng, từng dân tộc, từng tôn 
giáo, từng tầng lớp nhân dân. Các tổ chức đó 
của nhân dân phải được tập hợp lại trong 
Mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi do Đảng 
lanh đạo.C] 
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ỦA Xuân năm 1930 Đảng ta ra đời. Mùa 
\MỊ Xuân năm 1941, Bác Hồ về nước trực tiếp 

củng Trung ương lãnh đạo cách mạng. 
Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, mỗi độ xuân về, 
dân tộc ta vui xuân, đón Tết thêm nội dung mới : 
“Mừng Xuân, mừng Đảng, mừng khối đại đoàn 
kết dân tộc, mừng năm mới, thắng lợi mới”. 

Đón xuân sang, lỏng dân ta càng nhớ Bác - vị 
lãnh tụ kính yêu, người con vĩ đại của giai cấp và 
dân tộc, người suốt cuộc đời vì nước, vì dân, bôn ba 
khắp bốn biển, năm châu, tìm ra con đường cứu 
nước, sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam quang 
vinh giữa mùa xuân đầy sức sống. 

Đảng ta ra đời đã mở ra giai đoạn lịch sử mới 
của dân tộc, tạo cho dân tộc ta một sức xuân mới, 
nhân lên gấp bội sức mạnh của dân tộc, làm nên 
những chiến công thần kỳ, biến lịch sử thành huyền 
thoại trong thế kỷ XX. Đó là thắng lợi của cuộc Tổng 
khởi nghĩa toàn dân Tháng Tám năm 1945 hiếm có 
trong lịch sử, lật đổ ách thống trị hàng ngàn năm 
của chế độ phong kiến và gần một trăm năm của 
chế đệ thực dân, đưa dân ta từ kiếp nô lệ lầm than 
trở thành người dân của nước độc lập, dân chủ. 

Đó là chiến công vĩ đại của cuộc kháng chiến 
chống xâm lược 30 năm, đánh bại hai đế quốc to, 
đem lại độc lập, thống nhất hoàn toàn cho Tổ quốc, 
góp phần đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ và chủ 
nghĩa thực dân mới trên thế giới. 

Đó là thắng lợi lịch sử của công cuộc đổi mới 
đầy dũng cảm và sáng tạo, đưa cách mạng nước ta 
vượt qua cơn khủng hoảng hiểm nghèo, đứng vững 
và tiến lên, đạt những thành tựu cực kỳ quan trọng, 
mở ra bước ngoặt mới cho công cuộc xây dựng đất 
nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Vì sao Đảng ta 
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đã lãnh đạo được dân tộc ta làm nên những thắng 
lợi vĩ đại như vậy 2 

Điều quyết định là do Bác Hồ và Đẳng ta đã 
nắm vững quan đê iểm Thực tiễn, luôn xuất phát từ 
thực tiễn Việt Nam, kế thừa sâu sắc truyền thống 
văn hóa dân tộc, tiếp thu, vận dụng chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, đỉnh cao tư tưởng nhân văn thời đại và kinh 
nghiệm cách mạng thế giới một cách sáng tạo và 
có những phát triển mới, không giáo điều sách vở. 
Nhờ đó mà hạt giống đỏ được gieo trên mảnh đất 
Việt Nam vào mùa xuân của đất trời đã đâm chổi 
nảy lộc, luôn vươn lên mạnh mã. 

Năm nay, đón Tết, mừng Xuân 2002, Xuân 
Nhâm Ngọ, mừng Đảng ta ra đời 72 mùa xuân, toàn 
Đảng toản dân, toàn quân ta rất vui mừng vì năm 
qua, công cuộc đổi mới đã đạt được những thành 
tựu mới, tiến bộ mới, đất nước ổn định, kinh tế phát 
triển, đời sống nhân dân được cải thiện một bước. 
Thành công của Đại hội IX, Đại hội trí tuệ, dân chủ, 
đoàn kết, đổi mới đang tạo nên sức sống mới. 

Chúng ta đang bước vào những mùa xuân mới, 
trong thời đại mới. Thời đại mà khoa học vả công 
nghệ phát triển như vũ bão - tri thức nhân loại đang 
vươn tới những đỉnh cao mới, toàn cầu hóa đang trở 
thành một xu hướng khách quan. Cuộc đấu tranh 
của nhân loại chống lại cường quyền, áp bức, bất 
công, vì hòa bình, hợp tác và phát triển bình đẳng 
đang diễn ra quyết liệt. Thế giới đang có những biến 
động khó lường, có những biến đổi mới rất khác so 
với thời kỳ trước. 

Chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội từ một nền 
kinh tế chậm phát triển, chưa có tiền lệ, lý luận kinh 
điển chưa nói tới. Sự phát triển sáng tạo của Đẳng 
ta về lý luận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đã 
đưa công cuộc đổi mới đạt được thành công to lớn. 
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Nhưng đó mới chỉ là bước đầu trên con đường 
vạn dặm. Nhiều vấn đề mới về lý luận và thực tiễn 
đang đòi hỏi sức sáng tạo lớn về tư duy lý luận cũng 
như về khả năng tổ chức thực tiễn. Bên cạnh 
những thuận lợi, thời cơ mới, chúng ta cúng đang 
đứng trước những thách thức, nguy cơ mới gay go, 
quyết liệt. 

Vì vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta càng phải 
quán triệt Cương lĩnh của Đảng, tiếp tục nắm vững 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh 
làm kim chỉ nam, kiên định mục tiêu lý tưởng cách 
mạng, xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội 
vì “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh”. Tiếp tục nêu cao và thấm nhuần 
sâu sắc hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận cơ 
bản về con đường cách mạng Việt Nam, kết quả 
vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, kinh nghiệm cách mạng thế giới và kế thừa 
sâu sắc truyền thống dân tộc, đã được thực tiễn 
kiểm nghiệm là đúng đắn. Tiếp tục đi vào thực tiễn, 
bám sát thực tiễn, tổng kết thực tiễn, đổi mới tư duy, 
khuyến khích suy nghĩ tìm tòi phát hiện quy luật, 
sáng tạo và phát triển lý luận, giải đáp đúng những 
vấn đề do thực tiễn đặt ra, đưa đất nước tiến lên 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuyệt đối không 
dao động, xét lại, không bảo thủ, giáo điều, sách 
vở, chủ quan, duy ý chí, lý luận xa rời thực tiễn, 
không theo kịp sự phát triển của đất nước và 
thời đại. 

Đón xuân mới, với khí thế mới, chúng ta ra sức 
thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IX 
của Đảng, phấn đấu tạo nên chuyển biến mới, nhất 
là trên các mặt sau : 

- Phát huy mạnh mẽ động lực đại đoàn kêt dân 
tộc, thực hiện đoàn kết thật rộng rãi, trên cơ sở liên 
minh công nhân, nông dân, trí thức, động viên cao 
nhất sức mạnh của mọi người dân Việt Nam trong 
nước và ở nước ngoài vào sự nghiệp đổi mới xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, khuyến 
khích mọi thành phần kinh tế : kinh tế nhà nước, 
kinh tế tập thể, kinh tế hộ gia đình, kinh tế tư 
nhân..., phát huy cao độ nội lực, đồng thời tích cực 
tranh thủ ngoại lực, để làm ra nhiều của cải, tạo ra 
nhiều việc làm, nhanh chóng xóa đói giảm nghèo, 
ra sức làm giàu chính đáng ; tửng bước thực hiện 
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công bằng xã hội, tìm phương sách mới để đưa nền 
kinh tế đất nước phát triển nhanh và bền vững. 

- Có kế hoạch, biện pháp cụ thể tạo chuyển biến 
mạnh mẽ trong lĩnh vực khoa học và giáo dục, bỗi 
dưỡng con người, nâng cao dân trí, đào tạo và sử 
dụng nhân tài, nhanh chóng bắt kịp sự phát triển 
của khoa học hiện đại trên thế giới. Đó là khâu đột 
phá để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
phát triển kinh tế - xã hội đưa đất nước sớm tiến vào 
nền kinh tế tri thức. 

- Thực hiện chỉnh đốn Đảng và cải cách hành 
chính nhà nước, phát huy dân chủ, thực sự phải 
dựa vào nhân dân để chống tệ tham nhũng, lãng 
phí, quan liêu, làm ăn bất chính với quyết tâm mới, 
biện pháp mới, kiên quyết, có hiệu lực. Chúng ta 
mong Đảng và Nhà nước ta chỉ đạo chống tham 
những có hiệu quả, trước hết chặn đứng cho được 
những vụ tham những lớn. 

Chúng ta đã đánh bại giặc ngoại xâm hoản 
thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc, ngày nay đang 
bước vào giai đoạn xây dựng đất nước tiến lên chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, một nhiệm vụ vẻ 
vang nhưng cực kỳ nặng nề, khó khăn. Chủ nghĩa 
cá nhân, nạn quan liêu, lãng phí, tham nhũng, làm 
ăn bất chính là “giặc nội xâm” và là nguy cơ lớn cần 
tập trung ngăn chặn, đẩy lùi. Để chống được loài 
giặc này đòi hỏi quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn 
dân ta, nhưng điều quan trọng có tính quyết định là 
sự đấu tranh của mỗi cá nhân ; cần thực hiện lời 
dạy của Bác Hồ coi việc tự phê bình, phê bình như 
rửa mặt hằng ngày. Mỗi độ xuân về, mỗi ngày mới 
đến, cán bộ, đảng viên chúng ta suy nghĩ xem ngày 
qua, năm qua mình đã làm gi có ích cho dân, cho 
Tổ quốc, cho Đẳng ; đã tránh được điều gì không có 
lợi cho nước, cho dân. 

Để xứng đáng với danh hiệu cao quý của người 
cộng sản, xứng đáng với nghĩa vụ thiêng liêng của 
người công dân đối với Tổ quốc, xứng đáng là con 
cháu của Bác Hồ, chúng ta cùng nhau phấn đấu 
năm mới làm thêm nhiều việc tốt, ra sức loại trừ việc 
xấu, cảnh giác, làm thất bại mọi hoạt động phá hoại 
của các thế lực thù địch, để vun đắp thêm sức xuân 
của Đảng mãi mãi bền gốc, tỏa cành, sức mạnh 
của Đảng thêm xuân, thêm mạnh, cùng với dân tộc 
“làm cho đất nước cảng ngày cảng xuân ” như 
Bác hằng mong muốn. 
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ÂN đầu tiên tôi được gặp đồng chí Trường 
Chinh là vào tháng 10-1946 tại khóa I lớp 
bồi dưỡng chính trị lấy tên Nguyễn Ái 
Quốc mở tại Hà Đông. Thật không ngờ, chỉ hơn 
nửa năm sau, tôi được Trung ương điều động ra 
Việt Bắc giúp việc cho đồng chí Trường Chinh. 
Được gần gũi đồng chí một thời gian khá dài và 
được đồng chí dìu dắt làm báo, làm văn từ những 
năm đầu vào nghề đến lúc trưởng thành, đối với 
tôi đó là một may mắn lớn. Sự nghiệp cách mạng 
của Trường Chinh lớn lao, bao quát trên nhiều 
lĩnh vực. Tôi xin ghi lại một số điều cảm nhận của 
tôi đối với đồng chí Trường Chinh trên hai lĩnh 
vực báo chí và văn hóa - văn nghệ. 
Làm báo với nhà báo Trường Chỉnh. 
Trường Chinh cây bút xuất sắc của báo chí 
cách mạng từ thời kỳ Mặt trận dân chủ. 
Trường Chinh là một nhà báo bậc thầy, người kế 
tục sự nghiệp báo chí Nguyễn Ái Quốc, tạo nên 
một văn phong chính luận cách mạng cho nền văn 
học nước nhà. Sau khởi nghĩa, người ta thường 
thấy một anh "mo-rát-xi-ê" (người chữa bản thảo) 
người tầm thước, trán cao, mặc chỉnh tê, chiều 
nào cũng nằm đài trên bàn của nhà in Lê Văn Tân 
phố Hàng Bông sửa bài cho báo Cờ giải phóng. 
Sau này người ta mới biết đó là Đặng Xuân Khu, 
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương khi 
đông chí chủ trì cuộc họp báo tuyên bố "giải tán 
Đảng" (một chiến thuật của Đảng ta lúc bấy giờ). 
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Từ những năm bốn mươi cho đến sau này, 
Trường Chinh là người trực tiếp phụ trách công 
tác tư tưởng và văn hóa của Đảng, đông thời chịu 
trách nhiệm trực tiếp những cơ quan ngôn luận 
của Đảng như các báo Cở Giải Phóng, Sự Thật, 
Nhân Dân, Tạp chí Tiên phong, Tạp chí Sinh hoạt 
nội bộ, Tạp chí Học tập (Tạp chí Cộng sản). 

Đi bộ một tháng từ Hà Tĩnh, tháng 5-1947 tôi 
tới cơ quan Trung ương Đảng, được phân công 
làm thư ký riêng cho Tổng Bí thư, Thường trực 
Tiểu ban Tuyền truyền, Ủy viên Ban biên tập báo 
Sự Thật. Mấy tháng sau, nhiệm vụ thư ký riêng 
chuyển sang đồng chí Trần Quang Huy, tôi cùng 
với Thép Mới, Quang Đạm, Phan Kế An tập 
trung làm báo Sự Thật. Tôi còn nhớ buôi gặp gỡ 
làm việc đầu tiên với đông chí Trường Chinh. Tôi 
trình bày công việc của mình ở địa phương là viết 
bài cho đài truyền thanh của thị xã và gửi xuống 
cơ sở, viết tài liệu huấn luyện theo Chương trình 
Việt Minh, tôi chưa từng viết báo in. Để tạo lòng 
tin cho tôi, đồng chí cười và thân mật nói : hãy bắt 
tay vào làm, vừa làm vừa học, cần có chí và tính 
đảng mọi việc sẽ tốt. Đồng chí đưa cho tôi bản 
đánh máy “Mười tám điều tự răn trong khi viết 
văn" đề nghiên cứu và thực hiện. Bản "tự răn" này 
đồng chí vừa thảo cách đây không lâu theo ba 
phương châm dân tộc, khoa học, đại chúng của 
Đê cương văn hóa Việt Nam mà đồng chí đã thảo 
năm 1943. 
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Càng làm việc với đồng chí Trường Chinh, tôi 
càng thấm thía trách nhiệm của người làm báo, 
làm văn học đối với tiếng nói, chữ viết của dân 
tộc. Trên báo Sự Thật, đồng chí đã phát động 
"phong trào Việt hóa lời nói và văn chương". 
Bằng những thí dụ cụ thể, dí đỏm, tác giả phê 
phán các bệnh sính nói chữ và cái tật dùng sai 
chữ. "Cuộc kháng chiến này làm cho ta ghét cay 
ghét đắng những thói lai căng, mất gốc, theo đuôi 
người. Chúng ta phải cách mạng lối nói và viết 
của chúng ta hơn nữa. Phải kiên quyết bảo vệ 
tiếng mẹ đẻ, giữ cho lời văn, tiếng nói của ta trong 
sáng, nói theo gương Hồ Chủ tịch"? Lời kêu gọi 
Ấy vấn mang tính thời sự và khẩn thiết cho hôm 
nay, cho thời kỳ đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. 

Đặt ra mười tám điều tự răn, đồng chí rất 
nghiêm với mình, chú ý từ dấu phẩy, dấu chấm. 
Đồng chí Trường Chinh không chỉ quan tâm đến 
khâu viết bài, sửa bài mà còn đặc biệt quan tâm 
đến khâu sửa bản thảo nhà in và cho rằng, tất cả 
đều thuộc trách nhiệm và sự tôn trọng của người 
làm báo Đảng đối với quần chúng, bạn đọc. 

Đối với Trường Chinh, người làm báo không 
nên nghĩ rằng bài viết của mình không ai có thê 
chữa được. Viết báo cũng như làm văn học phải 
có bản lĩnh, cá tính, bản sắc, nhưng không nên vì 
những đặc điểm ấy mà tạo nên lòng tự ái quá 
mức, tự cho nghề nghiệp của mình là riêng biệt, 
không ai được đụng đến. Khi viết bài nên nghe ý 
kiến người khác, bài viết xong, nên tạo điều kiện 
cho người khác góp ý. Khi tôi làm Thư ký tòa 
soạn báo Sự Thật, không có một bài nào đồng chí 
viết mà không có lời dặn : "anh xem có gì cần sửa, 
hoặc anh sửa thắng vào bài, hoặc anh ghi ra giấy 
hay bên lề". Thông thường tôi ghi dấu hiệu bên lề 
cùng ý kiến đề nghị sửa. Có đề nghị đồng chí 
chấp nhận cả, có cái chấp nhận một phân, CÓ Cái 
không chấp nhận và giải thích thêm cho tôi hiều 
rõ hơn ý của mình. Tất cả đều biểu lộ một sự tôn 
trọng hết sức đối với người đọc, đối với đồng 
nghiệp, dù người đó là học trò của minh. 
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Đồng chí Trường Chinh rất quan tâm đến khâu 
cuối cùng của Ban biên tập - khâu sửa bản thảo 
nhà in. Đông chí thường nhắc nhở chúng tôi : 
"Làm báo phải coi việc đính chính như một điều 
cấm ky, nhất là làm báo thời chiến. Trong chiến 
tranh, báo đến tay bạn đọc có khi phải đối bằng 
mấu của anh em giao thông làm nhiệm vụ phát 
hành. Có bạn đọc xem được số này không còn 
sống để chờ số sau. Vậy thì người làm báo lấy 
quyền gì để nay đính chính mai đính chính". 
Ngày nay trong hòa bình, khoa học, kỹ thuật in ấn 
hiện đại mà báo, sách in sai lại rất nhiều. Tôi nhớ 
mãi một lần đồng chí Trường Chinh đưa cho tôi 
xem một quyển sách không đầy một trăm trang 
mà có vài chục lỗi phải đính chính. Đồng chí 
nhận xét răng, hiện nay gần như không có một 
quyển sách nào do ta in mà không có đính chính, 
báo chí cũng vậy, in sai là chuyện xảy ra thường 
xuyên. Đây không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà là 
vấn đề trách nhiệm, vấn đề văn hóa, vấn đề lễ 
phép đối với bạn đọc và tác giả. Với tư cách 
Chủ tịch Quốc hội, đồng chí nói : lẽ ra vấn đề này 
phải đưa vào luật, hạn chế tỷ lệ sai sót về in ấn 
đến mức thấp nhất. Tại sao trong kháng chiến khó 
khăn là thế, máy in lạc hậu, nhà in lại xa tòa soạn 
hàng chục cây số mà báo Sự Thật hầu như không 
có in sai, in sót ? Vấn đề trước hết là trách nhiệm 
đồng bộ và cơ chế chỉ đạo chặt chẽ. Để tránh sai 
sót trong ¡n ấn, đồng chí còn dặn chúng tôi phải 
cố gắng viết chữ cho rõ. Chữ viết của đồng chí 
Trường Chinh rất rõ. Chữ "u" ra chữ "u", chữ "n" 
ra chữ "n "n", đến chữ ký Trường Chỉnh cũng rà 
viết ngang bằng, số thắng. 

Sau Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng, báo 
Sự Thật chuyên thành báo Nhân Dân, ra khô lớn. 
Mặc đù nhu cầu cán bộ biên tập lúc đó của báo 
đang rất cần nhưng đồng chí Trường Chinh vẫn 
cho tôi xuống cơ sở tinh Phú Thọ một năm làm 
công tác thuế nông nghiệp và tham gia phong trào 
giảm tô. Đông chí thường nói với chúng tôi : phải 
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nhớ lời dạy của Lê-nin "học, học nữa, học mãi", 
không chỉ học trong sách vở mà phải học trong 
thực tiền. Người làm báo Đảng phải có lập trường 
chính trị vững vàng, đông thời phải có học vấn và 
luôn luôn gắn bó với thực tiễn. Đồng chí là tấm 
gương "học tập suốt đời" cho chúng tôi noi theo. 
Trong nhiều năm, chúng tôi đã được chứng kiến 
sức đọc không mệt mỏi của đồng chí dưới ánh 
sáng leo lét của ngọn đèn dầu trong núi rừng Việt 
Bắc. Tri thức của đồng chí Trường Chinh rất 
rộng, hiểu sâu lịch sử dân tộc và vì vậy, chúng ta 
không ngạc nhiên về tính uyên bác trong những 
bài viết của đông chí. 

Trường Chinh là thủ trưởng, là người thây đầu 
tiên dạy tôi làm báo, làm văn. Cho đến hôm nay, 
tuổi đời của tôi đã gần 80 mà hình ảnh của đồng 
chí Trường Chinh vẫn không phai nhạt, những lời 
khuyên của đồng chí, những lời dặn đò của đồng 
chí tôi vẫn nhớ, nhớ trong tâm khảm. 

Xây dựng lý luận văn nghệ cách mạng 

Chúng ta biết đồng chí Trường Chinh là tác giả 
Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943, với bút 
danh Tân Trào, đồng chí là tác giả của những bài 
báo sắc sảo, đấu tranh cho quan điểm văn hóa - 
văn nghệ của Đảng. 

Cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nô. 
Hầu hết trí thức yêu nước, không phân biệt 
giai cấp, tín ngưỡng, dân tộc hưởng ứng lời kêu 
gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra chiến khu. 
Tháng 7-1948, tại Hội nghị văn hóa toàn quốc lần 
thứ hai họp ở Phú Thọ, đồng chí Trường Chinh 
thay mặt Trung ương Đảng đọc Báo cáo Chủ 
nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam. 

Hội nghị tập hợp nhiều nhà khoa học, nhà 
nghiên cứu, nhà văn, nghệ sĩ nổi tiếng từ khu IV 
trở ra, phần lớn chưa phải đẳng viên. Nhiều bản 
tham luận sâu sắc đã được trình bày. Nhưng người 
ta vần chờ đợi bản báo cáo chính ở Hội nghị và 
người đọc báo cáo là đông chí Trường Chinh. 
Nhiều câu hỏi được đặt ra : Ông Trường Chinh là 
người thế nào ? Trình độ tri thức đến đâu ? Điều 
họ muốn biết trước tiên là trình độ tri thức của 
người lãnh đạo. 
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Trước khi Hội nghị diễn ra, Tiểu ban văn hóa, 
đông thời cũng là Tiểu ban trù bị Hội nghị gồm 
các đồng chí Tố Hữu, Trần Huy Liệu, Nguyễn 
Khánh Toàn, Nguyễn Sơn, Hải Triều v.v... họp đề 
nghe đồng chí Trường Chinh trình bày những nét 
lớn của bản báo cáo. Cuộc họp thảo luận sôi nổi 
chung quanh hai vấn đề : 1- Có nên trình bày 
những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác hay 
không ? Có ý kiến cho rằng không nên, sợ cử tọa 
phật ý, cho rằng họ phải nghe những điều abc ; 
2- Có nên đề ra những nhiệm vụ cụ thể hay 
không ? Có ý kiến cho rằng viết như trong báo 
cáo sẽ làm cho người nghe như bị áp đặt. Đồng 
chí Trường Chinh đã giải thích sự cần thiết phải 
nêu như báo cáo đã chuẩn bị. Trên mặt trận tư 
tưởng lúc này là phải làm rõ quan điểm, lập 
trường của Đảng về văn hóa, văn nghệ và nhiệm 
vụ của trí thức phải gánh vác. Đó cũng là yêu cầu 
của trí thức đối với Đảng khi họ đi theo Đảng. Hội 
nghị phải tạo được lòng tin giữa Đảng với trí thức, 
không nên e ngại mà phải thẳng thắn, chân tình, 
với cách làm việc phát huy dân chủ, khuyến khích 
tự do tư tưởng. Bản báo cáo đã được Bác Hồ và 
Ban Thường vụ Trung ương Đảng thông qua. 
Ý kiến được trình bày trong bản báo cáo không 
còn là ý kiến cá nhân của đông chí Trường Chinh. 
Cuối cùng Tiêu ban chấp nhận toàn bộ bản báo 
cáo. 

Hội nghị đã diễn ra đúng như dự kiến của Ban 
Thường vụ Trung ương Đảng. Giới văn hóa - văn 
nghệ đang chờ mong sự chỉ đạo cụ thê của Đảng 
lãnh đạo, đang khát khao được tạo điều kiện đê 
nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê-nin một cách cơ 
bản. Vào thời điểm đó, phần giới thiệu những 
quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác là rất cần 
thiết. Tiếp theo Để cương văn hóa Việt Nam, 
Báo cáo Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam là 
một tác phâm có giá trị lớn về lý luận văn hóa - 
văn nghệ mác xít của nước ta. 

Lúc đi cũng như lúc về, các đại biều đều phải 
qua bến Bình Ca (sông Lô). Mấy ngày liền vào 
chập choạng tối, bến Bình Ca nhộn nhịp đưa đón 
các đại biểu. Từ Hội nghị ra về, trong một chuyến 
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đò qua sông tôi đã được nghe những vị như Hồ 
Đắc Di, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Tấn G¡ Trọng... 
“kháo” về đồng chí Trường Chỉnh : "Chắc ông ấy 
phải qua trường đào tạo ở Nga Xô”, "một bản báo 
cáo đầy ắp những nhận định khoa học, mới mẻ", 
"một văn phong sáng sủa, gãy gọn ít thấy”, "một 
thái độ thắng thắn", "một tinh thần chiến đấu khá 
căng, nhưng lại chấp nhận được”, v.v... 

Sau Hội nghị, Trường Chinh có viết một bài 
trên Tạp chí Sinh hoạt nội bộ rút kinh nghiệm 
công tác vận động trí thức, phê bình tác phong xa 
cách, thiếu tin cậy ở trí thức, chưa thật tin vào 
đường lối văn hóa - văn nghệ của Đảng có thể 
thuyết phục được giới trí thức đi theo Đảng. 

Từ Đại hội văn nghệ toàn quốc lần thứ IV về 
trước, bao giờ cũng có một phiên họp của 
Bộ Chính trị bàn về Đại hội, thông qua bức thư 
gửi Đại hội và góp ý kiến vào bài nói của đồng chí 
thay mặt Đẳng sẽ trình bày ở Đại hội. Người được 
giao trách nhiệm đó là đồng chí Trường Chinh. 
Đông chí Tố Hữu là người chỉ đạo cụ thể. Trong 
các bài nói, đồng chí Trường Chinh đề cập hầu 
hết các vấn đề thuộc sáng tạo nghệ thuật : tính 
đảng, tính nhân dân, tính dân tộc ; phương pháp 
sáng tạo ; hinh tượng nghệ thuật ; đào tạo và bồi 
dưỡng lực lượng trẻ ; viết người thật và hư cấu 
nghệ thuật; phê phán xây dựng, phê bình và. tự do 
sáng tạo, kế thừa truyền thống dân tộc và tiếp thu 
tinh hoa văn hóa nhân loại, v.v... 

Về quan hệ giữa văn nghệ và chính trị, đồng 
chí viết : "... đã có những quan điểm giản đơn, 
thiển cận về vấn đề văn nghệ phục vụ chính trị, 
dẫn tới chỗ coi nhẹ trách nhiệm cá nhân. Ít 
khuyến khích sự suy nghĩ, tìm tòi của từng người 
trong việc sáng tác ; gò bó đề tài và hình thức 
nghệ thuật một cách hẹp hỏi, phiến điện. Nhiều 
tác phẩm muốn "phục vụ chính sách" và "phục vụ 
kịp thời", nhưng lại rơi vào chỗ tầm thường hóa 
văn nghệ, đẻ non, làm vội, tuyên truyền chính 
sách một cách khô khan hoặc công thức”. 

Về văn nghệ gắn Đó với cuộc sống, đồng chí 
VIẾt : ĐỊ sâu vào quần chúng để tích lũy những 
cảm xúc ấy trong cuộc sống hằng ngày của quần 
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chúng, những nhận xét về người và việc tổng hợp 
lại thành nhận xét khái quát. Lúc đó tác phâm sẽ 
bật ra như hoa nở trên cành khi mùa xuân đến. 
Không phải hoa tầm thường, mà hoa thơm, hoa 
đẹp... Văn nghệ sĩ tách rời cuộc sống thì văn 
chẳng ra văn, thơ chăng thành thơ, nhạc không ra 
nhạc, họa bất thành họa, vì chẳng truyền cảm cho 
ai hết". 

“Hiện thực xã hội chủ nghĩa không cấm người 
ta mơ ước. Văn nghệ không mơ ước khác nào con 
chim không cánh, cái thuyền không buôm...” 
"Không tưởng tượng làm sao được ? Xuất phát từ 
đời sống thực tế và dựa vào quy luật phát triển 
khách quan của sự vật, trí tưởng tượng của ta có 
thể đi trước hiện thực một vài bước và nâng cao 
đời sống thực tế vươn lên. Sứ mệnh của văn học, 
nghệ thuật không phải chỉ thu hẹp trong việc ghi 
chép, biểu hiện đời sống một cách trung thực, mà 
còn phải mở cái màn của tương lai cho tâm hôn 
của con người vút lên. Trong tác phẩm Phao- xfơ, 
cuối thế kỷ XVII, Gớt đã đoán trước loài người 
thế nào cũng có ngày phải lao mình vào khoảng 
không vũ trụ, mặc dù có phải chạm trán với cõi hư 
vô”. "Phương pháp hiện thực xã hội chủ nghĩa là 
phương pháp sáng tác tốt nhất, nhưng không phải 
duy nhất ... Điều đó có nghĩa là phương pháp hiện 
thực xã hội chủ nghĩa thu hút và bao dung tất cả 
những yếu tổ tích cực của những phương pháp 
khác, chăng hạn như phương pháp lãng mạn, 
phương pháp tượng trưng . 

Trong các bài phát biêu về văn nghệ, đồng chí 
đều phân tích Công tác phê binh. Quan điểm rõ 
ràng là "một nền văn nghệ mà công tác lý luận và 
phê bình yếu ớt, kém tính chiến đấu thì không 
phát triển nhanh được". 

Khi nói tới việc bồi dưỡng lực lượng trẻ, đồng 
chí không quên sự liên hệ chặt chẽ giữa các thế 
hệ : "Việc đào tạo, bôi dưỡng lực lượng trẻ phải 
do Đảng ủy và những đồng chí lãnh đạo chủ chốt, 
những văn nghệ sĩ và những người làm công tác 
văn hóa lão luyện trực tiếp phụ trách ... 


(2) Từ đây những trích dẫn trong bài này đều lấy từ Tuyến tập văn học 
của Trường Chinh, Nxb Văn học, Hà Nội, năm 1997 
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"Coi trọng việc bồi dưỡng lực lượng trẻ không 
có nghĩa là xem nhẹ lực lượng hiện có, lực lượng 
cũ, trái lại phải coi trọng và săn sóc lực lượng cũ, 
vì đây là vốn quý của đảng, của nhân dân". 

Trong mấy năm đầu kháng chiến chống Pháp, 
mặc dù giao thông cản trở, một mình một ngựa 
cùng với chú bảo vệ, đồng chí đi giảng bài cho 
một lớp đại học hay một lớp bồi dưỡng cán bộ 
tuyên huấn của địa phương. Thu Đông 1947 đồng 
chí xuýt chết vì bom Pháp ở Phú Minh (Đại Từ - 
Thái Nguyên) khi đang giảng bài cho một lớp đại 
học. Sự quan tâm đến đào tạo thế hệ trẻ là một 
trong những đức tính rất quý ở đồng chí, tận tâm 
như một nhà sư phạm. 

Bàn đến tính dân tộc và truyền thống dân tộc, 
đồng chí phê phán cả hai khuynh hướng xem 
thường cũng như không chọn lọc có phê phán di 
sản dân tộc. "Cần nhận rõ rằng nên văn nghệ cách 
mạng của chúng ta thừa kế tất cả những giá trị văn 
nghệ do các thời đại trước tạo ra và truyền lại... 
Tôi tin răng trong kho tàng văn nghệ của nhân 
dân từ Bắc đến Nam, ở dân tộc Kinh cũng như ở 
các dân tộc thiểu số anh em, chúng ta sẽ thấy rất 
nhiều châu báu". 

Trường Chinh rất coi trọng việc tiếp thu tinh 
hoa văn hóa, văn nghệ thế giới, nhưng không 
quên nhắc nhở : "... Học không phải là "cóp" mà 
là nghiên cứu kinh nghiệm của người, xây dựng 
cái độc đãâo của mình". 

Trong quan hệ giữa phê phán và ca ngợi, đồng 
chí quan tâm trước hết đến tính chân thật "khẳng 
định cái mới không có nghĩa là chỉ ca ngợi một 
chiều... Đảng yêu cầu văn nghệ ta phải có tính 
chân thật cao, nghĩa là biểu dương cái hay, phê 
bình cái dở trong xã hội, trong công tác... Phê 
bình cũng là đê khẳng định cái mới, khẳng định 
nh ưu việt của chủ nghĩa xã hội. Phản đối tô 
hồng, nhưng cũng kiên quyết phản đối bôi đen, 
gây bi quan, thất vọng xuyên tạc chế độ ta". 

Trường Chinh không chỉ đi sâu giải quyết 
những vấn đề lý luận cơ bản của văn nghệ, mà 
còn rất gần gũi với văn nghệ sĩ. Đồng chí trao đổi 
trực tiếp với họ về một tác phẩm cụ thể, một vấn 
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đề cụ thể thuộc về cấu trúc tác phâm, hay xây 
đựng nhân vật, v.v... Đông chí xem không phải 
một lần mà nhiều lần một bộ phim, một vỡ kịch, 
đàm đạo với đạo diễn, người viết kịch bản, diễn 
viên một cách thắng thắn, nhưng rất cởi mở. Khi 
chưa gặp đồng chí , không ít văn nghệ sĩ ngần 
ngại, nhưng khi đã được gặp và trao đôi ý kiến thì 
tất cả đều cảm nhận ở đồng chí một sự ấm áp thân 
tình. Nhiều lần, đồng chí đã trao đối ý kiến với 
Chu Văn về tiểu thuyết Bão biển, với Bạch Diệp 
về bộ phim Ngày lễ Thánh, với Bùi Đình Hạc về 
bộ phim Nguyễn Văn Trỗi, với Tào Mạt về vở 
chèo Bài ca dựng nước, với Thế Lữ về vở kịch 
Chị Tấm anh Điền ; đàm đạo thường xuyên về 
thơ của Lưu Trọng Lư ; gặp gỡ, thảo luận với 
nhiều văn nghệ sĩ khác về những vấn đề mà họ 
quan tâm tại trụ sở Hội, tại nhà hát, xưởng phim 
hoặc tại nhà riêng của đồng chí. Văn nghệ sĩ coi 
đồng chí là người bạn lớn. 

Nhà thơ Sóng Hồng 

Trường Chinh còn là một nhà thơ. Đồng chí 
thích thơ và biết làm thơ lúc còn thanh niên. Bài 
đầu tiên "Nhớ bạn", được làm lúc đông chí mới 
hai mươi tuôi. Cùng trăng, hoa, chim : "Trăng 
kia ơi xuống đây chơi ... "Hoa kia ơi/ Lại đây 
chơi ..." "Chim kia ơi,/xuống đây chơi ... " với chất 
trữ tỉnh man mác. Với trăng : “Lơ lững làm chi ở 
giữa trời ?" Với hoa : "Lẻ loi vườn rộng biết cùng 
ai ?",Ô Với chìm : “Đêm khuya xao xác bay xa 
vời”. Điều ngạc nhiên là bài thơ làm năm 1927 
thuộc thê thơ tự do theo phong cách thơ mới. 
Toàn bộ thơ của đồng chí được sưu tập có 65 bài, 
bài thơ cuối cùng đề ngày 6-1-1985. Bài thơ dài 
theo thê lục bát Kế chuyện Bác Hồ trong phần Di 
cảo không rõ làm từ lúc nào. Làm thơ, đồng chí 
lấy bút danh Sóng Hồng. 

Thơ của Sóng Hồng bao quát nhiều xúc cảm 
tinh tế và chân thực, luôn mang khí phách của 
một cán bộ cách mạng nhưng vẫn đậm chất trữ 
tình : "Nhớ buổi cùng nhau vui ước mơ, /Trăng 
tròn đang độ, nhụy đang tơ. /Yêu nhau ta hẹn 
cùng yêu nước, /Xao xuyến lòng anh bao ý thơ !" 
(bài "Đi", tặng vợ. 
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Thơ Sóng Hồng không nhiều nhưng thể hiện 
cảm xúc của tác giả trước các sự kiện của đất 
nước, từ những năm bị tù ở Hóa Lò (Hà Nội), 
Sơn La đến sau này. Qua những bài thơ đã được 
sưu tập, chúng ta thấy một Trường Chinh khí 
phách, đầy tình nghĩa với người thân, với đồng 


chí, đồng bào, một tâm hồn luôn luôn tươi tắn lạc : 


quan, tuyệt đối tin tưởng ở tiền đô sáng lạn của 
cách mạng. Đặc biệt, Sóng Hồng đành một bản 
trường ca để kể chuyện Bác Hồ. Lời thơ của 
Sóng Hồng ở đây thắm thiết, đậm đà, mang nhiều 
chất dân gian như muốn thể hiện được đức tính 
giản dị của Người. 

Trường Chinh làm thơ và lý luận về thơ. Lý 
luận về thơ của đồng chí Trường Chinh nằm trong 
hệ thống lý luận văn nghệ của Đảng mà đồng chí 
là một trong những người đặt nên móng. Đông chí 
Trường Chinh viết: "Thơ tức là sự thể hiện con 
người và thời đại một cách cao đẹp. Thơ không 
chỉ nói lên tình cảm riêng của nhà thơ, mà nhiều 
khi thông qua tình cảm đó nói lên niềm hy vọng 
của cả một dân tộc, những ước mơ của nhân đân, 
vẽ nên những nhịp đập của trái tim quần chúng và 
xu thể chung của lịch sử loài người (...). Thơ cũng 
như nhạc có thể trở thành một sức mạnh phi 
thường khí nó chinh phục được trái tim của quần 
chúng nhân dân (...). Thơ của một người hoặc của 
một dân tộc cũng ví như một vườn hoa có nhiều 
màu sắc và hương thơm. Có thơ trữ tình, cũng có 
thơ châm biếm. Có anh hùng ca mà cũng có tình 
ca. Điều cốt yếu là trữ tình chứ không bi lụy và 
hùng tráng mà không lên gân. Thơ chính trị là thơ 
trăm phân trăm như các thơ khác. Đó chính là loại 
thơ "có thép" như Hồ Chủ tịch đã nói, chứ không 
phải là những bài xã luận bất thành văn (...). Thơ 
là một viên ngọc long lanh dưới ánh sáng mặt 
trời. Thơ là thơ, đồng thời cũng là vẽ, là nhạc, là 
chạm khắc theo một cách riêng (...) thơ là nghệ 
thuật kỳ diệu bậc nhất của trí tưởng tượng”. 

Điều thú vị ở Trường Chinh khi bàn về thơ là 
đồng chí đã có những "tuyên ngôn về thơ bằng 
thơ". Tôi nói "những" là vì, theo tôi, đồng chí đã 
viết ba bài thơ, thể hiện quan niệm mới về thơ : 
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Là thi sĩ (tặng các nhà thơ Việt Nam), viết tháng 
6-1962 ; Nói chuyện với cô T, viết mùa hè năm 
1969 ; Gửi một nhà thơ trẻ, viết tháng 12-1970. 
Trong ba bài thơ nói trên, Là thr sĩ là bài thơ được 
nhiều người biết đến. 

Về bài thơ Là thí sĩ, có một câu chuyện khá thú 
vị. Đồng chí Trường Chinh đã kể cho chúng tôi 
nghe câu chuyện này : 

Bài thơ ra đời năm 1942. Thời đó trong thanh 
niên trí thức có tâm lý thích thơ lãng mạn. Đồng 
chí Hoàng Văn Thụ, phụ trách Ban Binh vận g1ao 
cho hai đồng chí nữ vận động Nguyễn Văn Vịnh 
(theo cách mạng, sau này trở thành trung tướng 
Quân đội nhân dân Việt Nam). Theo điều tra của 
ta, "đội" Vịnh (còn gọi là "Séc-giăng” Vịnh) là 
người tiến bộ, có thể vận động được. Một đặc 
điểm đáng chú ý của "ông đội" này là rất thích 
thơ, hay nói chuyện về thơ và làm thơ. Sau mấy 
lần tìm cách gần được "đội" Vịnh, hai chị nhăn 
nhó, phàn nàn với anh Hoàng Văn Thụ : "chúng 
em chịu thôi. Ông Vịnh thuộc nhiều bài thơ và 
hay đọc thơ, mà toàn chuyện trăng, mây, yêu 
đương. Chúng em chẳng biết gì về thơ, ông ta lại 
nghĩ chúng em là "gái làng chơi" thì chết". Đông 
chí Trường Chinh biết chuyện, làm bài thơ này và 
đặn các chị học thuộc lòng, khi gặp "đội" Vịnh thì 
đọc cho ông ta nghe. 

Sau này anh Vịnh được giác ngộ cách mạng, bị 
bắt giam ở Hỏa Lò rồi bị đày ra Côn Đảo. Năm 
1951, anh tham gia đoàn đại biểu Nam Bộ ra dự 
Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng, gặp đông 
chí Trường Chinh, anh Vịnh nhắc lại câu chuyện 
bài thơ Là th¡ sĩ và nói "nhờ bài thơ của anh mà 
tôi giác ngộ cách mạng đấy !". Anh Vịnh có tặng 
anh Trường Chinh một số bài thơ anh làm hôi còn 
ở tù. Nhân kể chuyện này, đồng chí Trường Chinh 
đọc mấy bài thơ của anh Vịnh và nói hồn nhiên : 
"Cậu xem, ai bảo thơ không vận động được cách 
mạng. - 

Thơ của Sóng Hồng là thơ cách mạng, tất cả vì 
cách mạng, thơ của một tâm hôn lớn của một nhà 
lãnh đạo kiệt xuất của Đảng ta, của dân tộc ta. LÌ 
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Lời BBT : Mừng Đảng, mừng Xuân, thiết thực góp phần chuẩn bị những luận cứ khoa 
học phục vụ Hội nghị lần thứ 5 sắp tới của Ban Chấp hành Trung ương Đẳng, nâng cao hơn 
nữa chất lượng công tác tư tưởng, lý luận đáp ứng tình hình mới, ngày 16-1-2002, tại 
Hà Nội, Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học - thực tiễn : 'Công tác 
ttr tưởng, lý luận- thực trạng và giải pháp ". 

Đồng chí PGS, TS Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, 
Chủ tịch Hội đông lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng đã tới dự và 
phát biểu ý kiến. Dự Hội thảo có các đông chí lãnh đạo và quản lý ; các giáo sư, tiến sĩ, các 
nhà khoa học làm công tác nghiên cứu, giảng dạy thuộc các ban, ngành, viện nghiên cứu, 
học viện, nhà trường ở trung ương và Hà Nội ; một số cơ quan thông tấn báo chí cùng toàn 
thể phóng viên, biên tập viên Tạp chí Cộng sản. PGS, TS Vũ Văn Hiền, Ủy viên Trung 
ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản chủ trì Hội thảo. 

Sau bản Báo cáo đề dẫn của PGS, TS Vũ Văn Hiên, có 13 bản tham luận được trình bày 
trong số 37 bản tham luận có chất lượng được các tác giả chuẩn bị công phu gửi tới Ban tổ 
chức. Trong số này, Tạp chí Cộng sản xin giới thiệu cùng bạn đọc Báo cáo đê dẫn, Báo cáo 
tổng quan và một số bài đã được trình bày trong Hội thảo. SỐ 6 (tháng 2-2002), Tạp chí sẽ 
đăng tiếp một số bài quan trọng khác. 


~. . 
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ÔNG tác tư tưởng, ý luận là một 

trong những lĩnh vực hoạt động trọng 

yếu của Đảng ta trên mọi bước đường 
cách mạng, đặc biệt là trong việc lãnh đạo đất 
nước thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 
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Thực hiện chức năng cơ quan lý luận - 
chính trị của Trung ương Đảng, nhận thức rõ 
tầm quan trọng của công tác tư tưởng, lý luận 
trong giai đoạn hiện nay, Ban Biên tập Tạp chí 
Cộng sản tô chức cuộc hội thảo quan trọng này 
nhằm tập hợp ý kiến quý giá của các nhà 
khoa học, các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 
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góp phần cung cấp những luận cứ để Trung 
ương tham khảo và ra quyết định. 

Công tác tư tưởng và công tác lý luận được 
Đảng ta hết sức quan tâm và được gắn mật 
thiết với các nhiệm vụ công tác quan trọng 
khác của Đảng. Vậy nên đã không biết bao 
nhiêu lần và sẽ nhiều hơn thế lần chúng ta đề 
cập tới chủ đề này, một chủ đề vô cùng rộng 
lớn vừa liên quan đến cái tống thể như mục 
tiêu, lý tưởng, động lực cách mạng mà theo 
cách nói của Mác là lý luận sẽ trở thành lực 
lượng vật chất một khi nó xâm nhập vào quần 
chúng ; lại vừa hiển hiện trong từng con người 
với những tâm tư, tình cảm, quan điểm lập 
trường và sự nghiên cứu, khám phá, sáng tạo. 
Trong đầy ắp những vấn đề mà về mặt lý luận 
cần được làm sâu sắc thêm, về mặt thực tiễn 
cần được phân tích đúc rút và làm sáng tỏ, 
hội thảo của chúng ta có lẽ cần tập trung vào 
một số nội dung cơ bản sau : 

1. Công tác tư tưởng, công tác lý luận và 
những vấn đề đặt ra đối với công tác tư tưởng 
và công tác lý luận ở nước ta hiện nay. 

2. Nhận định về tình hình tư tưởng của cán 
bộ, đảng viên, nhân dân ta hiện nay. 

3. Những vấn đề trọng yếu của công tác tư 
tưởng - lý luận của nước ta hiện nay. 

4. Những vấn đề lý luận quan trọng trong 
Văn kiện Đại hội IX của Đảng. 

5. Đặc điểm của cuộc đấu tranh tư tưởng, 
lý luận hiện nay. : 

6. Những giải pháp chủ yếu để tăng cường 
và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng - 
lý luận. 

Nếu chúng ta không dừng lại ở việc xem xét 
những nội dung nêu trên đã đủ bao quát hay 
chưa, có sự trùng lặp nào không mà chỉ coi đó 
là sự gợi mở cần thiết thì chung quanh các khía 
cạnh đó cũng có nhiều điều cân thảo luận làm 
rõ thêm. 
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Thứ nhất là khái niệm về công tác tư tưởng, 
công tác lý luận. 

Theo như chúng tôi hiểu thì công tác tư 
tưởng nói chung là việc sử dụng tổng hợp các 
thành quả của khoa học, nghệ thuật và phương 
pháp tác động vào ý thức, tình cảm, hành động 
của con người và xã hội để hình thành, củng cố 
hoặc làm chuyển biến tư tưởng con người một 
cách có chỉ định, đồng thời qua đó để định 
hướng hoạt động của con người. Nói cụ thể 
hơn, công tác tư tướng của chúng ta là hoạt 
động đa dạng và quan trọng vào bậc nhất của 
Đảng Cộng sản và Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
nhăm xây dựng, xác lập, phát triển hệ tư tưởng 
xã hội chủ nghĩa, hình thành niềm tin, định 
hướng giá trị đúng đắn, góp phần xây dựng thế 
giới quan khoa học cho con người, thúc đẩy 
con người hành động tích cực và sáng tạo để 
thực hiện thắng lợi lý tưởng và mục tiêu chủ 
nghĩa xã hội. | 

Còn công tác lý luận là lĩnh vực công tác 
nhằm phát triển và làm sâu sắc hơn những vấn 


_ đề lý luận, tổng kết và đúc rút từ thực tiễn, 


giúp cho việc đi sâu vào bản chất của hiện 
tượng tự nhiên, xã hội, từ đó tìm ra những giải 
pháp và phương pháp hành động theo hướng 
chủ định. Đối với chúng ta hiện nay, đó cũng 
là lĩnh vực công tác nhằm phát triển chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phục 
vụ cho công cuộc đổi mới đất nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

Như thế công tác tư tưởng và công tác 
lý luận là một hay là hai ; nếu nó độc lập tương 
đối với nhau thì có "môn đăng, hậu đối" không 
hay công tác lý luận là một bộ phận của công 
tác tư tưởng và công tác tư tưởng bao hàm nội 
dung quan trọng là công tác lý luận 2? 

Thứ hai là những vấn đề đang đặt ra đối với 
công tác tư tưởng và công tác lý luận. 

Phải nói rằng, công tác tư tưởng và công 
tác lý luận luôn gắn bó hữu cơ với toàn bộ 
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sự nghiệp cách mạng nước ta. Trong thời ky 
đổi mới, công tác tư tưởng và công tác lý luận 
vừa mở đường vừa bám sát cuộc sống, tác 
động thúc đẩy cùng với các lĩnh vực công tác 
khác đưa toàn bộ hoạt động của đất nước đi 
lên. Đẳng ta là người phát động, dẫn dắt, đồng 
thời lãnh đạo tổ chức thực hiện sự nghiệp đổi 
mới và những thành tựu của sự nghiệp đổi mới 
phải kể đến sự đóng góp của công tác tư tưởng, 
lý luận của Đảng. Đồng thời qua việc thực 
hiện những nhiệm vụ của mình, bản thân công 
tác tư tưởng, lý luận cũng gặt hái được nhiều 
kết quả và có bước trưởng thành. Điều này có 
lẽ ai cũng dễ thừa nhận. 

Nhưng còn những yếu kém bất cập và 
những vấn đề đang, đặt ra đối với công tác lý 
luận, tư tưởng là gì và trong sự yếu kém bất 
cập ấy, công tác tư tưởng ở mức nào và công 
tác lý luận ở mức nào, có đồng nhất với nhau 
không ? Hiện nay chúng ta đang thiếu luận cứ, 
thiếu lý thuyết đặc thù cách mạng Việt Nam 
để phát triển hay đã đủ lý thuyết mà ách tắc ở 
khâu tuyên truyền vận động, đưa chúng vào 
trong ý thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân ? 
Công tác tư tưởng, công tác lý luận của chúng 
ta đang đi trước, hướng dân hay chưa theo kịp 
thực tiễn ? 

Thứ ba là đánh giá tình hình tư tưởng của 
cân bộ, đẳng viên, nhân dân ta hiện nay. 

Trước hết cần khẳng định tình hình tư tưởng 
của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân ta 
nhìn chung là tích cực, mặc nhiên coi sự 
nghiệp cách mạng là sự nghiệp của tất cả mọi 
người và của mỗi người. Vậy nên mọi thành 
quả của sự nghiệp cách mạng, nhất là của công 
cuộc đổi mới đều thê hiện một cách sinh động 
sự đồng tình ủng hộ bằng hành động thực tiễn 
của cán bộ, đảng viên và quảng đại quần 
chúng nhân dân. 

Tuy nhiên, việc đánh giá thực trạng tỉnh 
hình tư tưởng vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. 
Có ý kiến và là phần đông cho rằng, tình hình 
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tư tưởng rất an tâm, niềm tin vào Đảng, vào sự 
nghiệp cách mạng rất vững chắc. Lại có ý kiến 
có phần ngược lại, cho răng tình hình tư tưởng 
có nhiều dấu hiệu rất đáng lo ngại ; đó là niềm 
tin của nhân dân có chiều giảm sút, ngay cả 
cán bộ, đảng viên cũng có nhiều người không 
tin vào sự khả thi của đường lối, chính sách 
hiện hành. Còn cách đánh giá khác là về cơ 
bản là tốt nhưng cũng có nhiều dấu hiệu không 
thể xem thường. Vậy nên có tiêu chí nào và có 
luận cứ nào để nhìn nhận đánh giá cho chính 
xác. Đánh giá đúng tình hình đã đạt được một 
nửa kết quả của công việc. 

Thứ tư là những vấn đề trọng yếu của công 
tác tư tưởng, công tác lý luận hiện nay. 

Chúng ta đều nhất trí răng, việc tăng cường 
công tác giáo dục tư tưởng và nâng cao trình 
độ lý luận của cán bộ, đảng viên, nhân dân là 
một trong những yếu tố quan trọng bảo đảm 
cho công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đi tới thành công. Như thế, việc nghiên 
cứu, bảo vệ phát triển và truyền bá chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hỗ Chí Minh là 
nhiệm vụ rất quan trọng trong điều kiện cách 
mạng hiện nay. Vấn đề cần trao đối ở đây xoay 
quanh một số câu hỏi đang đặt ra. Đó là, 
chúng ta đặt trọng tâm công tác tư tưởng - 
lý luận vào cụ thể hóa đường đi, nước bước 
của con đường cách mạng nước ta, hay là tập 
trung vào việc bổ sung phát triển chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin ? Chúng ta cần tập trung vào 
VIỆC tìm hiểu, khám phá những vấn đề mới, 
phát triển lý luận hay tập trung SỨC vàO VIỆC 
đưa nghị quyết vào cuộc sống, đúc rút, tông 
kết kinh nghiệm muôn màu muôn vẻ của đời 
sống thực tiễn của đất nước ? Chúng ta cần tập 
trung vào việc nâng cao quan điểm nhận thức 
của cán bộ đảng viên bằng tuyên truyền đường 
lối, chính sách của Đảng, Nhà nước hay dồn 
sức vào việc đấu tranh tư tưởng, chống âm 
mưu "diễn biến hòa bình" mà lĩnh vực tư tưởng 
là xung yếu nhất ? Và nữa, có phải nhiệm vụ 
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trọng yếu của công tác tư tưởng, lý luận là tất _ Ban Bí thư Trung ương Đảng đã giao nhiệm 
cả các vẫn đề nêu trên ? vụ Tạp chí xuất bản 3 kỳ một tháng kể từ 
Thứ năm là những giải pháp chủ yếu để năm 2002. Đây là một nhiệm vụ đánh dâu 
tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tư bước trưởng thành của Tạp chí : từ xuât bản 
tưởng, lý luận. Đây là nội dung có ý nghĩa 1 kỳ đến 2 kỳ và nay là 3 kỳ, 10 ngày ra một 
thiệt thực nhât của cuộc Hội thảo. Chúng tôi số. Cho đến hôm nay Tạp chí đã xuất bản được 
kỳ vọng răng, với bẻ dày kinh nghiệm và SỰ số 1, số đặc biệt và số 2, chuẩn bị xong mọi 
am hiểu tường tận các vấn đè, với sự trao đi nội dung để xuất bản số 3 của tháng 1-2002. 
đổi lại một cách sâu sắc và nghiêm túc, Hội Tạp chí cũng đã được giao nhiệm vụ phát hành 
thảo của chúng ta sẽ đưa ra được những sáng Tạp chí Cộng sản điện tử trên mạng In-tơ-nét. 
kiến hay, những kinh nghiệm quý, những giải Qua gần 5 tháng thử nghiệm đến nay Tạp chí 
pháp hữu hiệu và khả thi giúp cho công tác tư n 5 SIA. s82 x. : 

h l Mo š Biện : ; Cộng sản điện tử phát được 5 sô, có khoang 
tương, lý luận của Đang có những bước phát : 4 j l Lá (Si a2 
hồi mi 30 ngàn người truy cập và con sô đó ngày một 

Hi ở 3a chúng ta được tiến hành vào _ lăng thêm, Sắp tới, nhân dịp kỷ niệm ngày 

"ốc ốc VỆ” thành lập Đảng, Tạp chí sẽ tổ chức phát hành 
một thời điêm đặc biệt. Đât nước chúng ta vừa : : Tên ` 2 Ấy l2 Ẻ 

Xà cUYẾ PB sa 5 chính thức và từ đó, môi thâng Tạp chi 
thực hiện thăng lợi nhiệm vụ của năm 2001 Công sản sẽ có 2 số. Nhiề thât mới mẻ và 
với nhiều điều kiện thuận lợi nhưng cũng phải ` ®ổ $30 SẼ CÔ £ $Ố. 'Vhiệm vụ thật mới mẻ vá 
vượt qua không ít cam go, thách thức và đivào "H8 1€ nhưng anh chị em ân B0 10000 la 
một năm mới với thế và lực mới. Chúng ta Tạp chị sẽ phân đầu hoàn thành xuât sắc. 
lại đang chuân bị đón tết cô truyền dân tộc, Với một bôi cảnh như vậy, lại được các nhà 
chào đón 72 năm ngày thành lập Đảng Cộng khoa học, các đông chí lãnh đạo Đảng, Nhà 
sản Việt Nam quang vinh với phơi phới nước đông tình hưởng ứng, tích cực tham gia, 
sức xuân. chúng tôi tin chắc rằng cuộc Hội thảo khoa 

Trong niềm vui chung â ấy, Tạp chí Cộng sản học - thực tiễn đầu xuân này sẽ thành công 
cũng có những niêm vui mới và có sự khởi sắc. tốt đẹp. 


UỘC Hội thảo đầu xuân này thực sự vẫn gửi tới Hội thảo những bài viết công phu, 
có ý nghĩa bởi bản thân những vấn đề sâu sắc. Tổng hợp lại những ý kiến của 37 bản 
đặt ra có tính thời sự, thiết thực, đang tham luận, chúng tôi xin nêu những nét chính 
cần những lời giải đáp. Có thể nói những ý yếu sau - 
kiến trình bày trong Hội thảo đều tâm huyết, I- VỀ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG, CỘNG TÁC 
có sức cuốn hút từ đầu đến cuối. Do thời gian LÝ LUẬN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐANG 
có hạn nên còn nhiều đại biểu đến dự chưacó ĐẶT RA 
điều kiện trình bày tham luận của mình. Một Công tác tư tưởng, lý luận là chủ đề rộng 
số đông chí khác rất tâm huyết với chủ đềHội lớn, gắn liền với nhau, có mối quan hệ chặt chế 
thảo, nên tuy quá bận không trực tiếp đến dự, với nhau, nhưng chúng lại là hai nhiệm vụ 
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công tác có chức năng, nhiệm vụ tương đối 
riêng và có tính độc lập tương đối. Vì thế, khi 
bàn tới vấn đề này, Hội thảo đặc biệt quan tâm 
đến việc xác định phạm vi, tính chất, nội hàm 
của từng phạm trù cũng như mối quan hệ giữa 
công tác tư tướng và công tác lý luận của Đảng 
hiện nay. 

GS Văn Tạo cho rằng : Lý luận cách mạng 
không phải là cái gì bất biến mà nó ra đời và 
phát triển theo những điều kiện và yêu cầu của 
mỗi thời đại ; nó kế thừa những tỉnh hoa của 
quá khứ và sự sắng tạo ra cái mới của thời đại 
đó. Trong thời đại phát sinh và bước đầu phát 
triển của chủ nghĩa tư bản thế kỷ XVII - XIX 
chủ nghĩa Mác ra đời và phát huy tác dụng. 
Tới thế kỷ XX chủ nghĩa tư bản phát triển lên 
giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, chủ nghĩa Lê-nin 
ra đời có kế thừa và phát triên chủ nghĩa Mác. 
Thế kỷ XXI, thời đại mới mở ra - thời đại hình 
thành nền văn minh trí tuệ là điều kiện cũng 
như yêu cầu về sự ra đời của lý luận cách 
mạng mới trên cơ sở kế thừa và phát triển một 
cách sáng tạo lý luận Mác - Lê-nin. Nhiệm vụ 
của chúng ta hiện nay không chỉ là kế thừa và 
phát huy tác dụng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hô chí Minh mà phải phát triên trong 
điều kiện mới, sáng tạo mới. 

Trong những người làm công tác tư tưởng, 


lý luận lâu nay, câu hỏi thường đặt ra là : Thế 


nào là công tác tư tưởng ? Thế nào là công tác 
lý luận ? Giữa hai công tác đó có gì giống và 
khác nhau. Có những ý kiến cho rằng đó là hai 
loại công tác khác nhau trong cùng một mặt 
trận. Công tác tư tưởng có nội hàm rộng hơn, 
bao quát toàn bộ các vấn đề tư tưởng trong 
Đảng và toàn xã hội. Còn công tác lý luận thì 
chỉ giới hạn trong việc nghiên cứu lý luận, 
tổng kết thực tiễn để xây dựng lý luận, phổ 
biến lý luận, đấu tranh lý luận. Theo đông chí 
Hà Đăng (Trợ lý Tổng Bí thư) thì vấn đề 
không chỉ là như vậy. Trong thực tiễn cách 
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mạng, tư tướng và lý luận quyện chặt với nhau, 
hòa nhập vào nhau trên từng khâu công tác : từ 
đê ra đường lối, chủ trương, chính sách ; đến 
quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách ; 
rồi tổ chức thực hiện và tổng kết thực tiễn để 
tiếp tục phát triển, bổ sung và hoàn thiện 
đường lối, chủ trương, chính sách đó.v.v.. Có 
nhà khoa học nhận xét khá đúng rằng : “Lý 
luận là cơ sở của công tác tư tưởng. Tư tưởng 
là linh hôn của lý luận... Công tác tư tưởng và 
lý luận là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, cho 
toàn bộ hệ thống chính tr, HỌNG đó có sự phân 
công, phân cấp rõ ràng... 

Trong những năm qua, công tác tư tưởng, 
lý luận của Đảng ta có nhiều thành tựu. 
GS Bùi Đình Thanh (Trung tâm khoa học 
Xã hội và Nhân văn quốc gia) khẳng định, 
tuy có cuộc khủng hoảng lý luận diễn ra trước 
và sau khi chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông 
Âu sụp đổ, song Đảng ta với bản lĩnh kiên 
định, bình tĩnh, sáng suốt đã đề ra đường lối 
đổi mới với phương châm "nhìn thẳng vào sự 
thật, nói đúng sự thật" đưa con thuyền cách 
mạng Việt Nam vượt qua thác ghênh thật 
phi thường. GS,TS Nguyễn Ngọc Long 
(Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) 
đã nêu lên những bước tiến quan trọng của 
công tác tư tưởng, lý luận trong những năm đôi 
mới vừa qua. Kết quả hơn 15 năm đổi mới đã 
giúp chúng ta nhận thức ngày càng rõ hơn về 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 
Tuy nhiên, về mặt lý luận không có gì được 
gọi là xong xuôi, bàn một lần là xong. Bởi lý 
luận luôn bắt nguồn từ thực tiễn, được tông 
kết, bổ sung qua thực tiễn mà thực tiễn lại biến 
đối không ngừng nên sự nghiệp cách mạng của 
Đảng ta cũng không ngừng phát triển đi lên. 

Đồng chí Hà Xuân Trường (nguyên 
Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản) cho răng : 
Cái yếu kém của công tác tư tưởng, lý luận 
không chỉ ở phương pháp chỉ đạo, tổ chức 
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thực hiện mà chính là sự khái quát, đi sâu vào 
nội dung, cấu trúc của từng lĩnh vực, từng 
ngành hoạt động, hệ thống hóa thành những 
phạm trù có sức soi sâng cho việc thực thi 
nhiệm vụ đề ra. Tư tưởng, lý luận mà ta bàn 
đến thường dừng ở các quan điểm chỉ đạo, ít đi 
sâu vào nội dung khoa học của từng lĩnh vực. 
Trong lĩnh vực chính trị, do tính chất đặc thù 
của Việt Nam, vị trí độc tôn Đảng Cộng sản 
lãnh đạo là duy nhất đúng đắn, hợp quy luật, 
hợp lý, hợp pháp, hợp lòng dân không phải 
bàn cãi. Làm lu mờ nét đặc thù ấy của xã hội 
ta là rơi vào chủ nghĩa cơ hội. 

GS, TS Phạm Ngọc Quang (Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng 
mục tiêu công tác lý luận trong giai đoạn hiện 
nay là : Tiếp tục hoàn thiện quan niệm về 
CNXH ở nước ta ; củng cổ sự đồng thuận xã 
hội trên những vấn đề chiến lược để quy tụ sức 
mạnh của toàn thể dân tộc vào việc hiện thực 
hóa các quan niệm đó. Do vậy, nhiệm vụ 
bao trùm trong công tác lý luận của Đảng là 
nắm vững, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bám sát và đấy 
mạnh tống kết thực tiễn thế giới cũng như 
trong nước ; nghiên cứu và sử dụng có chọn 
lọc thành quả lý luận và kinh nghiệm thực tiễn 
nước ngoài để phát triển một cách sáng tạo 
mô hình CNXH và con đường đi lên CNXH ở 
nước ta ; nâng cao năng lực cụ thể hóa, triển 
khai, tô chức thực hiện những quan điểm lý 
luận đó phù hợp với thực tiễn đất nước và xu 
thế chung của thời đại. Trung tướng Phạm 
Quang Cận với cách tìm tòi, nghiên cứu có 
chiều sâu cho rằng, chúng ta cần phải có tư 
duy hiện đại về CNXH hoặc chủ nghĩa xã hội 
hiện đại là một CNXH tiếp nhận và kế thừa 
được toàn bộ những mặt tích cực của chủ 
nghĩa tư bản (CNTB) hiện đại và vượt qua 
được những sự hạn chế của CNTB hiện đại. 
Theo ý kiến của PGS, TS Nguyễn Tĩnh Gia 
(Học viện Chính trị quốc gia Hô Chí Minh), 
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hơn bao giờ hết cách mạng Việt Nam đòi hỏi 
rất cao trình độ tư duy lý luận, bản lĩnh chính 
trị, tư tưởng kiên định, tổng kết thực tiễn khái 
quát thành lý luận của Đảng và Nhà nước ta. 
Thời đại ngày nay không thể "bắt chước", 
"nhái lại" của người khác mà phải độc lập, 
sáng tạo. Đông chí Hữu Thọ (Trợ lý Tổng Bí 
thư), TS Nhị Lê (Phó vụ trưởng, Tạp chí 
Cộng sản) đề cao vai trò của thực tiễn đối với 
công tác lý luận, khẳng định quan điểm nhất 
quán là : Lý luận phải luôn luôn gắn liền với 
thực tiền và chỉ đường cho hoạt động thực tiễn. 
Lý luận phân tích sâu sắc những vấn đề của 
thực tiễn, tìm ra quy luật của phát triển, giải 
đập được những vấn đề mới đặt ra trong cuộc 
sống, chỉ ra hướng đi đúng đắn hợp quy luật 
của hoạt động thực tiễn để con người hoạt 
động phù hợp quy luật khách quan. Thực tiễn 
đang diễn ra và phát triển cho nên lý luận 
chỉ đạo có hiệu quả thực tiễn chỉ có thể là lý 
luận phát triển, kịp thời bổ sung nhận thức 
mới từ tông kết thực tiễn. Trung tướng 
Nguyễn Đình Ước cho rằng, công tác tư 
tưởng, lý luận xuất phát từ thực tế cuộc sống 
đang nảy sinh nhiều vấn đề mới chúng ta chưa 
gặp phải, cần được làm sáng tỏ đê góp phần cụ 
thể hóa những định hướng mà Đại hội IX của 
Đảng đã xác định. 

IH- VỀ NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG 
CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, NHÂN DÂN TA 
HIỆN NAY 

Các tham luận đều khẳng định tình hình tư 
tưởng của cán bộ, đảng viên và toàn thê nhân 
dân ta nhìn chung là tốt, tin tưởng vững chắc 
vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi 
lên CNXH của đất nước. Thành quả của sự 
nghiệp cách mạng, nhất là của công cuộc đôi 
mới là biểu trưng cao nhất của ý Đảng, lòng 
dân được hòa quyện với nhau, là minh chứng 
sinh động sự đồng tình ủng hộ bằng hành động 
thực tiễn của cán bộ, đảng viên và quảng đại 
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quần chúng nhân dân với Đảng. Tuy nhiên, 
việc phân tích những trạng thái tư tưởng cụ thể 
của các tầng lớp nhân dân vẫn còn có nhiều ý 
kiến khác nhau. Phân đông cho rằng, tình hình 
tư tưởng là an tâm, tin tưởng vững chắc vào 
Đảng, vào sự nghiệp cách mạng của Đảng. Có 
ý kiến cho rằng tình hình tư tưởng của bộ phận 
không nhỏ trong nhân dân có nhiều dấu hiệu 
đáng lo ngại ; niềm tin của nhân dân có chiều 
giảm sút, băn khoăn nghi ngờ về tính khả 
thi của đường lối chính sách của Đảng và 
Nhà nước. 

Đồng chí Hồng Vinh, (Ủy viên Trung 
ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực 
Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Chủ 
tịch Hội Nhà báo Việt Nam) thông qua 
kết quả thăm dò dư luận gần đây của Ban 
Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, cho răng : 
Tư tưởng cán bộ, đẳng viên và nhân dân ta về 
cơ bản là tích cực. Đó là sự nhạy bén chính trị, 
năng động trong sản xuất, công tác, có ý chí tự 
lực, tự cường, tự tôn dân tộc, vượt lên khó 
khăn, thách thức góp sức đưa đất nước sớm 
thoát khỏi đói nghèo. Số đông cán bộ, đẳng 
viên có nhận thức đúng đắn về chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh ; kiên 
định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn 
liền với CNXH ; đồng tình với tư tưởng cơ bản 
của Nghị quyết Đại hội IX của Đảng. Tuy 
nhiên, có một bộ phận nhỏ cân bộ, đảng viên 
có biêu hiện suy thoái về chính trị, phẩm chất, 
đạo đức, xa dân, mất dân chủ ... 

Đồng chí Hoàng Bình Quân, (Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất 
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh) đã khái quát bức tranh về tình 
hình tư tướng thanh niên và công tác tư tưởng 
của Đoàn thanh niên ở nước ta hiện nay. 
Thanh niên ngày nay thích nghi nhanh với cơ 
chế quản lý mới, khi sức trẻ được giải phóng 
họ trở thành lớp người năng động, hăng hái 
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ủng hộ và đi đầu trong công cuộc đối mới do 
Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Thanh niên 
có điều kiện thuận lợi tiếp nhận thông tin, 
khoa học, công nghệ tiên tiến, tích cực ứng 
dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất - kinh 
doanh. Có thể khẳng định, niềm tin của thanh 
niên vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường 
đi lên CNXH, vào sự phát triển phồn vinh của 
đất nước được củng cố và tăng cường rõ rệt. 
Thái độ và ý thức chính trị của thanh niên 
được nâng lên. Tuy nhiên lối sống thực dụng, 
đặt lợi ích cá nhân lên trên đang len lỏi chi 
phối suy nghĩ và hành động của một bộ phận 
thanh niên hiện nay. Một số thanh niên bị các 
tệ nạn xã hội chỉ phối như ma túy, sống buông 
thả, coi thường pháp luật ... 

PGS, TS Nguyễn Chí Mỳ (Trưởng Ban 
Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội) trình bày 
những nét chính về bức tranh khá toàn diện, 
mang những sắc thái về tư tưởng cán bộ, đảng 
viên, nhân dân Thủ đô nói riêng và cả nước nói 
chung qua các kết quả điều tra, nghiên cứu 
công phu được Hội thảo rất quan tâm. 

II - VỀ NHỮNG VẤN ĐÊ TRỌNG YÊU CỦA 
CÔNG TÁC LÝ LUẬN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 

Đông chí Hà Đăng cho rằng : Vấn đề trọng 
yếu nhất của công tác lý luận hiện nay là tiếp 
tục nâng cao và từng bước hoàn chỉnh lý luận 
về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta. Còn theo đồng chí Hoàng Tùng (nguyên 
Bí thư Trung ương Đảng) thì đó là các vấn 
đề : Bản chất thời kỳ trước mắt của cách mạng 
Việt Nam, nội dung thời kỳ quá độ đặc thù của 
nước ta ; bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh và 
bản sắc Việt Nam, con đường đặc thù bắt đầu 
từ cách mạng giải phóng dân tộc dân chủ nhân 
dân quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong thời đại 
loài người quá độ từ nền kinh tế công nghiệp 
sang nên kinh tế tr thức ; lý luận về nền kinh 
tế quá độ từ nền kinh tế nông nghiệp thủ công 
tiến thắng lên nền kinh tế mới - kinh tế 
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tri thức, từ phương thức tiền tư bản chủ nghĩa 
lên phương thức xã hội chủ nghĩa, sử dụng 
hình thức kinh tế tư bản và các phương thức 
khác hướng tới xây dựng phương thức xã hội 
chủ nghĩa thuân nhất ; nhân tố cơ bản, động 
lực cơ bản của phát triển kinh tế - xã hội ; mặt 
tích cực và mặt tiêu cực của toàn cầu hóa, hội 
nhập quốc tế ; thời cơ lớn và những điều kiện 
vượt qua thách thức, biến thời cơ thành động 
lực, lực lượng vật chất của phát triển, giữ vững 
đường lối độc lập, tự chủ trong thế giới đa cực, 
bảo vệ hòa bình, ổn định để phát triển đi lên ; 
bản chất của thời đại ; vận mệnh, tiền đồ của 
học thuyết cộng sản chủ nghĩa. 

Khi bàn vê những vấn đề trọng yếu của 
công tác tư tưởng, lý luận, nhiêu bản tham luận 
của Hội thảo tập trung làm rõ những vấn đề lý 
luận quan trọng mà Đại hội IX của Đảng đã 
xác định. Theo GS Lê Xuân Tùng (nguyên 
Ủy viên Bộ Chính trị), Văn kiện Đại hội IX 
của Đảng ta chứa đựng nhiều vấn đề lý luận 
quan trọng. Chúng năm ở các phân trong Văn 
kiện. Đó là những vấn đề dưới dạng là những 
đề tài nghiên cứu ; những vấn đề có cơ sở 
lý luận và thực tiễn mà Văn kiện không đi 
sâu phân tích ; những vấn đề lý luận mới 
phác họa trên những nét cơ bản ; những vấn đề 
lý luận đã được nghiên cứu từ trước và nay 
đưa vào Văn kiện dưới dạng tổng kết. Theo 
GS Vũ Hữu Ngoạn (Thường trực Ban chỉ 
đạo biên soạn Toàn tập Văn kiện Đảng), 
những vấn đề lý luận quan trọng trong Văn 
kiện Đại hội IX của Đảng là : Về con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội và nên tảng tư tưởng của 
con đường cách mạng đó ở nước ta ; về tư 
tưởng Hồ Chí Minh ; về chặng đường, các 
bước trung gian của thời kỳ quá độ ở nước ta ; 
về xây dựng và phát triên nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ; về đấu 
tranh giai cấp và nội dung của đấu tranh giai 


cấp trong giai đoạn hiện nay ; về động lực chủ : 


yếu đề phát triển đất nước là đại đoàn kết toàn 
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dân trên cơ sở liên minh giữa công nhân với 
nông dân và trí thức, do Đảng Cộng sản lãnh 
đạo ; về sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước ; về phát triển và hội nhập kinh 
tẾ khu Vực và quốc tẾ ; về hệ thống chính trị ; 
về các vấn đề quốc tế. v.v.. 

Một nội dung khác cũng được đề cập một 
cách rõ nét trong cuộc Hội thảo là những đặc 
điểm chủ yếu của cuộc đấu tranh tư tưởng 
hiện nay. 

GS; Trung tướng Trần Xuân Trường 
cho răng, chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng và là kim chỉ 
nam của Đảng ta, của dân tộc ta đóng vai trò 
quyết định tròng những thắng lợi của cách 
mạng Việt Nam suốt hơn 70 năm qua. Thế 
nhưng, từ sau sự tan rã của Liên Xô, của hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới, nền tảng ấy bị 
tấn công dữ đội. Chủ nghĩa chống cộng thế 
giới và những đại biêu bản xứ của nó ở Việt 
Nam thắng thừng bác bỏ toàn bộ chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin. Một số người khác thì tuy 
không bác bỏ nhưng đã không đặt niềm tin 
như trước vào những giá trị tư tướng và lý luận 
Mác - Lê-nin ; thậm chí có người nói rằng may 
lắm còn lại được cái phương pháp biện chứng. 
Chúng ta không phải là những người biệt phái 
chủ nghĩa, cái gì hay, có giá trị trong lý luận 
của các học giả phương Tây thì nhất thiết phải 
học tập, tiếp thu làm giàu cho mình. Nhưng 
phải đứng trên lập trường ;hế giới quan, 
phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
để tiếp thu một cách có phê phán thì mới hy 
vọng ngày càng tiếp cận chân lý được. Nói 
những điều trên đây để nhắn mạnh rằng nhiệm 
vụ cấp bách của công tác tư tưởng, lý luận hiện 
nay là phải củng cố và phát triển chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chiếm 
linh vị trí mà nó từng có và nhất định có trong 
trái tỉm và khối óc của Đảng ta, nhân dân ta. 
Bên cạnh đó, cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa 


Số Đặc biệt - Số 4 + Š (2-2002) 


26ệi thủo khoa học - thuc tiền đâu năm 


cơ hội về chính trị, quan liêu, tham nhũng, tha 
hóa đạo đức, lối sống v.v... cũng diễn ra không 
kém phần quyết liệt trong nội bộ Đảng ta và 
nhân dân ta. Hơn lúc nào hết chúng ta rất cần 
những tấm lòng trung thực và cái tâm trong 
sáng thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua. ị 

IV- VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YÊU ĐỀ 
TĂNG CƯỜNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUÁ 
CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG, LÝ LUẬN HIỆN NAY 

Điều đáng trân trọng là, trong số 37 tham 
luận của Hội thảo, hầu hết các bản tham luận 
đều có ý kiến đề xuất các giải pháp nhằm tăng 
cường hiệu quả công tác tư tưởng, công tác lý 
luận ở nước ta hiện nay. Các ý kiến đề xuất 
đều hay, xác đáng và có tính thuyết phục cao, 
chắc chắn sẽ là những gợi ý để Trung ương 
Đảng tham khảo, cân nhắc và quyết định. Sau 
đây là một số đề xuất tiêu biểu của các đại 
biểu. Đồng chí Hồng Vinh, đưa ra 3 giải pháp 
để tăng cường công tác tư tưởng, lý luận hiện 
nay. Thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng cần ban hành sớm Nghị quyết về công 
tác tư tưởng, lý luận làm cơ sở cho các cấp ủy 
đàng đánh giá đúng thực trạng tư tưởng cán 
bộ, đảng viên, nhân dân ở cơ sở, đơn vị mình, 
địa phương mình, từ đó đề ra những biện pháp 
thiết thực, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết 
điểm, tạo sự nhất trí cao trong nhận thức và 
hành động. Thứ hai, nghiên cứu đổi mới nội 
dung, phương thức công tác tư tưởng, lý luận 
theo hướng mở rộng dân chủ, hướng về cơ sở, 
tăng cường đối thoại với các tầng lớp nhân dân 
về những vấn đề dư luận đang quan tâm. 
Thứ ba. kiện toàn, đối mới các cơ quan làm 
công tác tư tướng, lý luận, trong đó đặc biệt 
quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công 
tác tư tưởng, lý luận có bản lĩnh chính trị vững 
vàng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, có 
lòng yêu nghề, có đạo đức tốt, lối sống lành 
mạnh. Đồng chí Hoàng Bình Quân, kiến 
nghị những giải pháp chủ yếu như : Nắm chắc 
những diễn biến tình hình tư tưởng của các 
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tầng lớp, đối tượng thanh niên, nhất là tâm tư, 
nguyện vọng của họ và những thuận lợi, khó 
khăn đối với họ ; hình thành đội ngũ báo cáo 
viên giỏi, có kinh nghiệm, có sức thu hút ; nội 
dung giáo dục chính trị phong phú, chú trọng 
bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng tự hào 
dân tộc ; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống 
cho thanh niên ; đây mạnh các phong trào 
hành động cách mạng, xung kích. Đồng chí 
Hà Thị Khiết, (Ủy viên Trung ương Đảng, 
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam) đưa ra 6 giải 
pháp nhằm tăng cường công tác tư tưởng, 
lý luận hiện nay như : 

- Tăng cường giáo dục những giá trị truyền 
thống dân tộc, bồi đắp lý tưởng XHCN trên 
nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh cho toàn Đảng, toàn dân một 
cách sâu rộng, thiết thực, cụ thể từ trong hệ 
thống giáo dục, các cấp, các ngành, các địa 
phương ; 

- Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ 
thống chính trị, làm tốt công tác giáo dục 
chính trị tư tưởng, giữ vững ồn định chính trị, 
hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà tô 
chức Đảng giữ vai trò quyết định, đẳng viên 
làm nòng cốt ; 

- Thực hiện dân chủ trong công tác tư tưởng 
là điều kiện cơ bản để nhân dân phát huy 
quyền làm chủ của mình trong sự nghiệp đổi 
mới ; 

- Đây mạnh việc bồi dưỡng, đào tạo, xây 
dựng, củng cố đội ngũ cán bộ các dân tộc thiểu 
số từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là cán bộ cấp cơ 
sở, là yếu tố quyết định thực hiện mục tiêu 
binh đẳng thực sự giữa các dân tộc, ốn định tư 
tưởng, tăng cường khối đoàn kết dân tộc ; 

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng 
trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận, phát huy vai 
trò tích cực của thực tiễn đối với lý luận ; 

- Xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình 
đẳng, tiến bộ góp phân hạn chế các tiêu cực tác 
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động mạnh đến tư tưởng, lòng tin và nhiệt tình 
cách mạng của phụ nữ trong tình hình hiện 
nay. 

Đồng chí Cù Thị Hậu, (Ủy viên Trung 
ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao 
động Việt Nam) cho rằng những giải pháp 
chủ yếu trong thời gian tới là : Nâng cao hiệu 
quả giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh cho cho công chức, viên chức, 
công nhân lao động ; công tác tư tưởng, lý luận 
phải bám sát thực tiễn, giải quyết những vấn 
đề bức xúc mà cuộc sống đặt ra ; công tác tư 
tưởng, lý luận phải gắn bó mật thiết với các 
mặt công tác khác ; tăng cường ngân sách đầu 
tư cho công tác tư tướng, lý luận ; chủ động 
thường xuyên nắm vững tâm tư, nguyện vọng 
của nhân dân, tránh bị động, bất ngờ. 

Đông chí Thiếu tướng Phạm Hồng 
Thanh (Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc 
phòng) ; PGS, TS Trần Quang Nhiếp (Phó 
tổng biên tập Tạp chí Cộng sản) ; TS, Thiếu 
tướng Đoàn Sinh Hưởng (Tư lệnh Binh 
chủng Tăng - Thiết giáp) ; đồng chí Nguyễn 
Xuân Hải (Vụ trưởng, Tạp chí Cộng sản) 
đưa ra một số giải pháp cụ thể như : Khẳng 
định vị trí, vai trò của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của 
Đảng ta ; đây mạnh công tác nghiên cứu 
lý luận, tông kết thực tiễn ; đổi mới chương 
trinh, phương pháp giáo dục chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin, tư tưởng Hỗ Chí Minh, nâng cao chất 
lượng hiệu quả sinh hoạt chính trị, nghiên cứu 
quán triệt Nghị quyết của Đảng ; phối hợp chặt 
chế các binh chủng làm công tác tư tướng, 
lý luận đây mạnh giáo dục chủ nghĩa yêu nước 
với các phong trào thi đua yêu nước ; đổi mới 
phương thức và phong cách, nâng cao tính 
thuyết phục trong công tác tư tướng, lý luận ; 
xây dựng đội ngũ cân bộ làm công tác tư 
tưởng, lý luận ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ, 
tăng cường cơ sở vật chất cho ngành tư tưởng, 
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văn hoá. G§ Bùi Đình Thanh (Trung tâm 
khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia) đè 
xuất một số giải pháp có tính chất chiến lược 
như : 

- Phải tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện 
Nghị quyết của Bộ Chính trị năm 1992 để xác 
định về mặt định tính, định lượng của công tác 
tư tưởng, lý luận xem những vấn đề gì có tiến 
bộ, vấn đề nào còn trì trệ, đề ra các giải pháp 
khắc phục ; 

- Tăng cường công tác thông tin lý luận hai 
chiều, từ trong nước ra, từ nước ngoài vào ; 

- Hoạt động của Hội đồng lý luận Trung 
ương bớt khép kín hơn. Cần thông tin cho đội 
ngũ làm công tác tư tưởng, lý luận biết được 
Hội đồng lý luận Trung ương đang quan tâm 
đến những vấn đề gì. Thường xuyên trao đổi, 
tiếp xúc với đội ngũ làm công tác lý luận, khoa 
học xã hội, không phải cứ đợi đến trước khi 
Hội nghị Trung ương bàn về một vấn đề nào 
đó mới huy động cán bộ nghiên cứu, chuyên 
gia ; 

- Tăng cường dự các Hội nghị quốc tế về 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và những vấn đề mang 
tính chất toàn cầu vừa có tính chất chính trị, 
vừa có tính chất khoa học ; 

- Coi trọng công tác báo chí, xuất bản ; 

- Có chính sách đãi ngộ, chế độ khuyến 
khích đội ngũ làm công tác tư tưởng, lý luận, 
các chuyên gia giỏi, kể cả những người đã về 
hưu tham gia đóng góp vào công tác tư tướng, 
lý luận của Đảng. 

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, (Ủy viên 
Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, 
Chủ tịch Hội đông lý luận Trung ương) phát 
biểu ý kiến tại Hội thảo. Đồng chí hoan 
nghênh Tạp chí Cộng sản đã tổ chức Hội thảo 
với chủ đề thiết thực ; hoan nghênh các nhà 
khoa học đã có những bản tham luận có chất 
lượng, đây trách nhiệm. Đồng chí đề nghị nên 
tập trung nghiên cứu lĩnh vực lý luận phục vụ 
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các nhiệm vụ chính trị thiết thực hiện nay. 
Dưới góc độ lý luận chính trị, xác định phạm 
vi nghiên cứu, trọng tâm cần giải quyết từng 
giai đoạn, từng bước. Giải pháp hàng đầu đê 
nâng cao hơn nữa công tác tư tưởng, lý luận 
hiện nay theo đồng chí là sự thống nhất trong 
nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn 
quân, toàn dân ta. Với sự khái lược cô đọng và 
sâu sắc, đông chí Nguyễn Phú Trọng nêu lên 
những thành tựu về công tác tư tưởng, lý luận 
trong 15 năm thực hiện đường lối đôi mới của 
Đảng và những hạn chế, yếu kém trong lĩnh 
vực này. Đông chí đề nghị các nhà khoa học 
trên cơ sở phân tích những mặt làm được và 
chưa làm được, tập trung nghiên cứu đê đưa ra 
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I- Về mối quan hệ giữa công tác tư tưởng 
và công tác lý luận. 

Trong những người làm công tắc tư tưởng 
và lý luận chúng ta, câu hỏi thường được đặt ra 
là : Thế nào là công tác tư tưởng ? Thế nào là 
công tác lý luận ? Giữa hai công tác đó, có gi 
khác nhau ? Đó là một hay là hai 2 

Không ít ý kiến cho rằng đó là hai loại công 
tác khác nhau trong cùng một mặt trận. Bởi 
công tác tư tưởng có nội hàm rộng hơn, bao 
quát toàn bộ các vấn đề tư tưởng trong Đảng 
và trong xã hội. Còn công tác lý luận thì chỉ 
- giới hạn trong việc nghiên cứu lý luận và tổng 
kết thực tiễn để xây dựng lý luận, phổ biến lý 
luận và đâu tranh về lý luận. Nhìn vào các cơ 
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những kiến nghị cụ thể trong 5 năm, 1Ú năm 
tới, xem chúng ta nên bổ sung những điều gì, 
làm như thế nào để công tác tư tưởng, lý luận 
cũng như công tác giáo dục, tuyên truyền ngày 
càng tốt hơn, bảo đảm cho công tác tư tưởng, 
lý luận tiếp tục phục vụ thiết thực sự nghiệp 
đổi mới của Đảng. Qua cuộc Hội thảo này cần 
tập hợp những ý kiến để xem những vấn đề 
nào đã được bàn bạc, nghiên cứu ; những vấn 
đề nào chưa được đề cập làm cơ sở đê Trung 
ương tham khảo, xem xét và ra quyết định về 
lĩnh vực công tác quan trọng này. 
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quan chức năng của Đảng, rất dễ thấy là công 
tác tư tưởng nói chung do Ban Tư tưởng - Văn 
hóa Trung ương phụ trách, còn công tác 
lý luận thì do Ban Khoa giáo và Hội đồng 
lý luận Trung ương đâm nhiệm. 

Thật ra, vấn đề không đơn giản như vậy. 
Trong thực tiễn cách mạng, tư tưởng và lý luận 
quyện chặt với nhau và hòa nhập vào nhau 
trên từng khâu công tác : đề ra đường lối, chủ 
trương, chính sách ; quán triệt đường lối, chủ 
trương, chính sách ; tổ chức thực hiện và tông 
kết thực tiễn để tiếp tục phát triển, bổ sung và 
hoàn thiện đường lối và các chủ trương, chính 
sách, v.v... Trong khi chuẩn bị đề án Hội nghị 
Trung ương 5 sắp tới, một nhà khoa học có 
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nhận xét khá đúng rằng : “Lý luận là cơ sở của 
công tác tư tưởng. Tư tưởng là linh hồn của lý 
luận”. Và “Công tác tư tướng và lý luận là 
nhiệm vụ chung của toàn Đảng, cho toàn bộ hệ 
thống chính trị, trong đó có sự phân công, 
phân cấp rõ ràng”. 

Nhìn vào các nghị quyết của Đảng từ trước 
đến nay, ta thấy những nhiệm vụ đề ra cho 
công tác tư tưởng và công tác lý luận luôn luôn 
gắn kết với nhau, nói đúng hơn là khi nói 
đến công tác tư tưởng là bao hàm cả công tác 
lý luận. 

_Nghị quyết Đại hội VI viết : “Nhiệm vụ chủ 
yếu của công tác tư tưởng là đổi mới tư duy 

trong mọi lĩnh vực hoạt động của Đảng và Nhà 
nước, trước hết là đối mới tư duy kinh tế, nâng 
cao phâm chất cách mạng của cán bộ, đảng 
viên, bôi dưỡng tinh thần yêu nước, yêu chủ 
nghĩa xã hội, tinh thần quốc tế vô sản, khơi 
dậy ý chí cách mạng của quần chúng...” 

Nghị quyết Đại hội VII nêu rõ : “Phải tiếp 
tục đôi mới, nâng cao chất lượng công tác tư 
tưởng, lý luận phục vụ tốt yêu cầu nâng cao 
trinh độ trí tuệ trong Đảng, quán triệt và phát 
triển các nghị quyết Đại hội VII của Đảng, 
động viên toàn đẳng, toàn dân, toàn quân phân 
đầu thực hiện thắng lợi các kế hoạch kinh tế - 
xã hội, nâng cao hơn nữa lòng tin của nhân dân 
vào sự nghiệp đôi mới. 

Tiếp tục bôi dưỡng cho cán bộ, đẳng viên 
và nhân dân những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hỗ Chí Minh, 
những quan điểm, đường lối của Đảng. Bồi 
dưỡng tỉnh thân độc lập tự chủ, ý chí tự lực tự 
cường, kết hợp với mở rộng hợp tác quốc tế, 
cân kiệm xây dựng và bao vệ Tô quốc... 

Tô chức tốt công tác nghiên cứu lý luận, 
tông kết thực tiễn... gÓp phần xây dựng chủ 
(rương, chính sách của Đảng, lý giải những 
vẫn đề mới mà cuộc sống đặt ra. Đôi mới căn 
bản công tác giáo dục chính trị, lý luận...”. 
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Đại hội VIII xác định yêu cầu của công tác 
tư tưởng, lý luận là nâng cao bản lĩnh chính trị, 
phẩm chất và năng lực cán bộ, đảng viên. 
Cụ thể là : 

Căn cứ vào Cương lĩnh và các nghị quyết 
của Đảng, thường xuyên bồi dưỡng cho cán 
bộ, đảng viên đường lối, chủ trương của Đảng, 
các vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh, những truyền thống 
tốt đẹp của dân tộc, những kiến thức mới của 
thời đại, bảo đảm sự thống nhất về chính trị và 
tư tưởng trong toàn Đảng. 

Công tác lý luận trước hết hướng vào những 
vấn đề do cuộc sống đặt ra, làm rõ căn cứ khoa 
học của các giải pháp, dự báo các xu hướng 
phát triển, góp phần bổ sung, hoàn thiện 
đường lối của Đảng, làm cho ngày càng sáng 
tỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Đại hội IX, trong nhiệm vụ “Xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo 
và sức chiến đấu của Đảng”, đã coi việc giáo 
dục tư tướng chính trị, rèn luyện đạo đức cách 
mạng, chống chủ nghĩa cá nhân là một trong 
những công tác quan trọng hàng đầu. Đại hội 
chủ trương toàn Đảng phải nghiêm túc học tập 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh. Phải đây mạnh tông kết thực tiễn và 
nghiên cứu lý luận, thảo luận dân chủ, sớm 
làm rõ và kết luận những vấn đề mới, bức xúc 
nây sinh từ thực tiễn ; từng bước cụ thể hóa, bổ 
sung, phát triên đường lối, chính sách của 
Đảng ; đấu tranh với những khuynh hướng tư 
tưởng sai trái. 

Với quan niệm về mối quan hệ giữa công 
tác tư tưởng và công tác lý luận như trên, 
tôi xin có một số ý kiến sau đây về công tác 
lý luận. 

II - Những thành tựu đạt được về mặt 
lý luận qua đổi mới. 

Trong khi đóng góp ý kiến vào việc chuẩn 
bị Đề án Hội nghị Trung ương 5, đồng chí 
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Hoàng Tùng nói : “Nhiệm vụ trung tâm của 
công tác lý luận trong giai đoạn cách mạng 
trước mắt là tiếp tục hoàn chỉnh sự nghiệp đôi 
mới tư duy lý luận, mở đầu từ năm 1986, đối 
với quá trình khám phá con đường mới đưa 
nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong thời 
đại mới, xác định nên tảng cho việc chỉ đạo 
thực hiện chính sách đối nội, đối ngoại và mọi 
mặt đời sống của đất nước và xã hội ta”. 

Tôi cho rằng nhận định đó là đúng. Song để 
hiểu rõ hơn, hãy thử nhìn lại quá trình đổi mới 
tư duy lý luận và những gì đã đạt được về mặt 
lý luận trong hơn 15 năm qua. 

Đúng là Đại hội VI của Đảng, như trên nói, 
đã xác định rõ ràng rằng nhiệm vụ chủ yếu của 
công tác tư tưởng (cũng tức là công tác lý luận) 
là đối mới tư duy trong mọi lĩnh vực hoạt động 
của Đảng và Nhà nước, trước hết là đổi mới tư 
duy kinh tế... Về sau, được nói khái quát hơn 
là “đối mới quan niệm về chủ nghĩa xã hội và 
về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội”. Con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở đây được hiểu 
không chỉ là những quan niệm về chủ nghĩa xã 
hội và về phương hướng đi lên, mà trước hết là 
đường lối, chủ trương, hình thức, phương pháp 
và bước đi, là sự hình thành ngày càng rõ nét 
những mô hình xây dựng đất nước quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội, trên tổng thể cũng như trong 
từng lĩnh vực cụ thể. Đại hội VII, với Cương 
lĩnh xây dựng đất nước quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội, đã tiền được một bước quan trọng trong 
đối mới tư duy lý luận, trong đó đã đưa ra một 
quan niệm đúng đắn về xã hội xã hội chủ 
nghĩa mà chúng ta xây dựng gồm 6 đặc trưng 
cùng với 7 phương hướng để từng bước 
hiện thực hóa các đặc trưng ấy trên đất nước ta. 
Đại hội VII tổng kết 10 năm đối mới, đã 
khẳng định răng “con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ 
hơn”. Đại hội IX mới đây, lại một lần nữa nêu 
rõ : “Thực tiễn phong phú và những thành tựu 
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thu được qua 15 năm đôi mới đã chứng minh 
tính đúng đắn của Cương lĩnh được thông qua 
tại Đại hội VII của Đảng, đồng thời giúp 
chúng ta nhận thức ngày càng rõ hơn về con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta”. Đại 
hội cũng khẳng định : “Cương lĩnh là ngọn cờ 
chiến đấu vì thắng lợi của sự nghiệp xây dựng 
nước Việt Nam từng bước quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội, định hướng cho mọi hoạt động 
của Đảng hiện nay và trong những thập kỷ 

tới” - Đương nhiên trong phần III Báo cáo 
biết trị “Về con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta”, cũng đã có sự làm rõ thêm, bổ 
sung và phát triển một số điểm trong Cương 
lĩnh, thí dụ như về tư tưởng Hồ Chí Minh, về 
thời kỳ quá độ và các chặng đường, về đấu 
tranh giai cấp và đại đoàn kết dân tộc, về nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, v.V.. 

Tóm lại, con đường hay là mô hình xây 
dựng đất nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
bao gồm những nội dung chính như sau : 

- Một chế độ chính trị do nhân dân làm chủ. 

- Một nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa (được coi là mô hình kinh tế 
tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ). 

- Một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc. | 

- Một xã hội cới mỡ, bên trong thì thực hiện. 
đại đoàn kết toàn dân, bên ngoài thì có quan hệ 
rộng rãi với các nước trong cộng đồng thế giới 
phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển. 

- Một nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa của dân, do dân và vi dân. 

- Một đảng cầm quyền duy nhất lãnh đạo - 
Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng lấy chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hỗ Chí Minh làm 
nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành 
động, lây nguyên tắc tập trung dân chủ làm 
nguyên tắc tô chức và sinh hoạt của mình. 
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Xin nói rõ rằng, đó không phải là những mô 
hình có sẵn hoặc đẻ ra từ sách vở, mà là những 
mô hinh được xây dựng nên từ công tác nghiên 
cứu lý luận và tông kết thực tiễn của chúng ta. 
Những mô hình ấy đều có nội dung được xác 
định trong từng nghị quyết của Đảng và cũng 
đã được thực tế thừa nhận. Tất nhiên đi vào cụ 
thể, thì còn biết bao vấn đề phải được làm sáng 
tỏ hơn nữa ; lại thêm những vấn đề mới nảy 
sinh đòi hỏi phải tiếp tục được giải đáp. 

Về mặt lý luận mà nói, không có gì được 
gọi là xong xuôi, nói một lần là dứt. Bởi 
lý luận được tông kết từ thực tiễn, mà thực tiễn 
thì luôn luôn phát triển ; có cái hôm nay tưởng 
là đúng ngày mai đã sai hay ngược lại. Đó 
cũng là một trong những lý do mà trong khi sự 
nghiệp cách mạng không ngừng tiến lên, công 
tác tư tưởng, lý luận được coi là đi tiên phong 
mà thường vẫn bị đánh giá là yếu kém và 
bất cập. 

II - Một số vấn đề trọng yếu trong công 
tác lý luận hiện nay. 

Vấn đề trọng yếu nhất hiện nay của công 
tác lý luận là tiếp tục nâng cao và từng bước 
hoàn chỉnh lý luận về con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. Nếu chúng ta dừng lại 
ở những øì đã đạt được thì chúng ta sẽ lạc hậu. 

Chúng ta phải tiếp tục đề cập, không né 
tranh những vấn đề của thời đại (về tính chất, 
nội dung và xu hướng phát triên), về học 
thuyết Mác - Lê-nin, về chủ nghĩa xã hội, chủ 
nghĩa tư ban hiện đại và các trào lưu chính trị - 
xã hội khác, về giai cấp, dân tộc và đấu tranh 
giai cấp, đấu tranh đân tộc, về toàn cầu hóa và 
hội nhập quốc tế, về chiến tranh, hòa bình và 
phát triên, v.v.. Nhưng nghiên cứu những vấn 
đề ấy là cốt đê thấy rõ hơn cái thế giới ngày 
nay, thấy rõ các xu thế phát triển đê cuối cùng, 
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làm sáng tỏ hơn nữa lý luận về con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Theo tôi được biết, vừa qua, Hội đồng lý 
luận Trung ương đã làm việc với Ban cân sự 
đảng Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn 
quốc gia về việc chuẩn bị trình Bộ Chính trị 
Đề án “Nhiệm vụ nghiên cứu của khoa 
học xã hội và nhân văn nước ta 10 năm đầu 
thế kỷ XXI”, trong đó đã vạch ra 15 nhiệm vụ 
nghiên cứu trong giai đoạn 2001 - 2010, nêng 
trong giai đoạn 2001 - 2005, sẽ triên khai thực 
hiện 8 chương trình nghiên cứu khoa học 
xã hội cấp nhà nước như sau : 

1 - Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa. 

2 - Công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa : con đường và 
bước đi. 

3 - Xây dựng Đảng trong điều kiện mới. 

4 - Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. 

5 - Phát triển văn hóa, con người và nguồn 
nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. 

6 - Dự báo chiến tranh kiểu mới của địch, 
đề xuất các chủ trương, giải pháp đối phó. 

7 - Âm mưu, ý đồ chiến lược và hoạt động 
xâm phạm an nỉnh quốc gia của các thế lực thù 
địch trong giai đoạn mới. Đối sách của ta. 

8 - Những đặc điểm chủ yếu, những xu thế 
lớn của thế giới và khu vực trong hai thập niên 
đầu thế kỷ XXI. 

Có thê nói, nội dung tám chương trình này 
đã từng được đề cập trong các chương trình 
nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn trong 
giai đoạn 1996 - 2000, nay đặt lại cũng là có 
lẽ của nó : những vấn đề ấy càng phải được 
nghiên cứu và giải đáp một cách thấu đáo hơn 
nữa, phù hợp với tình hình không ngừng phát 
triền. 
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Dâu sao, thực hiện những chương trình đó 
cũng chưa phải là toàn bộ công tác lý luận của 
Đảng. Công tác lý luận gắn liền với công tác 
tư tướng phải là nhiệm vụ chung của toàn đảng 
và toàn xã hội. Đề làm tròn nhiệm vụ ấy, Đảng 
ta phải tô chức tốt hơn nữa việc huy động các 
lực lượng tham gia nghiên cứu lý luận, có kế 


ẤN đề phát triển lý luận có nhiều nội 

dung như đề dẫn và nhiều đồng chí đã 

đề cập. Tôi chỉ xin phát biểu một số 
khía cạnh của một nội dung ; đó là vị trí của tông 
kết thực tiễn với phát triển lý luận trong tình hình 
hiện nay. 

1- Người ta có thể định nghĩa khái niệm lý 
luận một cách phức tạp và sâu sắc. Nhưng lý 
luận, theo tôi hiểu một cách đơn giản là hệ thống 
những quan điểm, tư tưởng được tông kết từ thực 
tiễn và chỉ đạo hoạt động thực tiễn. 

Hiểu như vậy có nghĩa rằng, nghiên cứu, phân 
tích, tổng kết thực tiễn là cơ sở của việc hình 
thành lý luận. Lý luận kinh tế chính trị học mác 
xít bắt nguồn từ sự phân tích bản chất của hàng 
hóa dưới chế độ tư bản đầu thế kỷ XIX, đặc biệt 
là phân biệt sức lao động và lao động trong sản 
xuất hàng hóa, từ đó mà hoàn thiện về lý luận 
giá trị v.v.. Cho nên lý luận kinh tế chính trị học 
mác xít có cơ sở sâu sắc từ thực tiễn. Nhưng thực 
tiễn lại luôn luôn biến động, có những biến động 
nằm trong khuôn khổ bản chất, nhưng có biến 
động vượt ra ngoài bản chất ; đó là cơ sở cho sự 
phát triên không ngừng của lý luận. Lý luận 
không thể đứng nguyên một chỗ khi thực tiễn 
phát triển. Vì vậy cuộc đời luôn luôn phong phú 
hơn sách vỡ. 
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hoạch tuyên truyền, giáo dục rộng rãi kịp thời 
về lý luận và tiền hành cuộc đấu tranh có hiệu 
quả trên mặt trận lý luận, chống lại các luận 
điệu thù địch với chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hỗ Chí Minh, với chủ nghĩa xã hội và 
công cuộc đổi mới, đưa đất nước quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội của chúng ta. C 


« 


>. 
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HỮU THỌ 


Hiểu lý luận có vai trò rất quan trọng trong 
chỉ đạo hoạt động, chính vì lý luận phân tích sâu 
sắc những vấn đề của thực tiễn, tìm ra quy luật 
của phát triển, do đó mà giải đáp được những vấn 
đề mới đặt ra trong cuộc sống, chỉ ra hướng đi 
đúng đắn, hợp quy luật để con người hoạt động 
phù hợp quy luật khách quan. Thực tiễn đang 
diễn ra và phát triển cho nên lý luận chỉ đạo có 
hiệu quả thực tiễn chỉ có thể là lý luận phát triên, 
kịp thời bổ sung nhận thức mới từ tống kết 
thực tiễn. 

2- Phạm trù lý luận mà hôm nay chúng ta bàn 
là lý luận gì, lý luận ở cấp độ nào ? Trên phạm 
vi chung và khái quát nhất, hệ trọng nhất là lý 
luận chính trị gắn liền với hệ tư tưởng, chủ yếu 
là về con đường đi lên gắn liền độc lập dân tộc 
với chủ nghĩa xã hội ở nước ta và tư tướng 
Hồ Chí Minh để góp phần xây dựng niềm tin 
khoa học vào mục tiêu lý tưởng, nên tảng tư 
tưởng. Nhưng xã hội ngày càng phát triên đa 
dạng, mỗi lĩnh vực hoạt động thực tiến lại có lý 
luận của nó ngày càng phong phú. Có lý luận về 
xây dựng Đảng, lý luận về xây dựng Nhà nước, 
lý luận về phát triên kinh tế, lý luận về ngoại 
giao, lý luận về bảo vệ an ninh Tô quốc, v.v.. 
Mỗi vấn đề lại cũng có những nội dung rất mới 
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do thực tiễn đặt ra như Đẳng cầm quyên ; 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ; kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ; chủ 
động hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng giao lưu 
văn hóa trong kinh tế toàn cầu nhưng giữ được 
kinh tế độc lập tự chủ và bản sắc văn hoá dân 
tộc ; quyền con người, vai trò cá nhân, vấn đề 
dân tộc, tôn giáo trong xã hội xã hội chủ nghĩa ; 
bảo vệ Tô quốc trong thời kỳ mới với rất nhiều 
khái niệm mới về sự "xâm lược"... Lại có những 
vấn đề cụ thể hơn nữa đang đặt ra đòi hỏi lý luận 
phải giải quyết về mặt nhận thức, như thế nào và 
làm thế nào để cô phần hóa doanh nghiệp mà 
không tư nhân hóa ; khái niệm về "bóc lột" được 
hiêu như thế nào khi công nhận "cổ tức" là nguồn 
thu nhập hợp pháp ; con đường đi đến tích tụ 
ruộng đất đưa nông nghiệp lên sản xuất quy mô 
lớn ; ranh giới giữa việc thực hiện quyền sử dụng 
đất trong Luật Đất đai với sở hữu tư nhân về đất 
đai ; làm thế nào quy hoạch sản xuất hàng hóa 
trong một nền kinh tế thị trường, không để xảy ra 
sản xuất tự phát ; hợp tác hóa theo Luật Hợp tác 
xã của ta hiện nay khác với hợp tác xã tiên tư bản 
ở chỗ nào và có khác gì với hợp tác hóa ở nước 
ta vào những năm 60 của thế kỷ trước và vận 
dụng sắng tạo tư tưởng của Lê-nin về hợp tác hóa 
ở chỗ nào 2... 

Càng đi sâu vào các vấn đề thực tiễn của đất 
nước trong thời kỳ đôi mới càng thấy lý luận lại 
gắn liền với chính sách, mô hình, mà chính sách, 
mô hình lại không thể tách rời đường lối ; thực 
chất là biểu hiện cụ thể của lý luận, đường lối. 
Những vấn đề cụ thê đó lại đang là những đòi hỏi 
bức xúc của số đông cán bộ, đảng viên, công 
chức đối với vấn đề lý luận. Không xông vào giải 
quyết những vấn đề đó thì mãi mãi lý luận sẽ bị 
coi là lạc hậu, đi sau cuộc sống, không giải đáp 
được những vẫn đề mắc mứu mà xã hội trong 
thời kỳ đổi mới đặt ra, do đó không thể có vai trò 
tích cực hướng dẫn hoạt động, không thể được 
đông đảo cán bộ, đâng viên quan tâm. Không có 
lý luận đúng đắn, rõ ràng chỉ đường thì hành 
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động dễ chệch choạc hoặc không dám làm, sinh 
ra trì trệ, thậm chí có thể gây hiểu lầm, mất đoàn 
kết nội bộ. 

3- Lý luận luôn luôn gắn liền với thực tiễn và 
chỉ đường cho hoạt động thực tiễn. Nhưng đối 
mới là sự nghiệp rất mới mẻ. Công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nước ta không giống thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa của các nước tư bản 
cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XIX, không giống 
sự phát triển của Liên Xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa Đông Âu cũ ; cũng không hoàn toàn giống 
bước đi "cải cách" của nước bạn ... Nghị quyết 
Đại hội VI nói rằng : sự nghiệp đôi mới của ta 
"không có tiền lệ", phải "vừa làm vừa rút kinh 
nghiệm". Nói như thế không có nghĩa rằng sự 
nghiệp đôi mới của ta là những mảng hoạt động 
tự phát, không có lý luận soi đường. Nhưng chắc 
chắn sơ đồ, lộ trình vạch ra không thể một lúc đã 
rõ ràng, đầy đủ và rõ hắn. Điều đó nói lên rằng, 
tổng kết thực tiễn nhất là thực tiễn thời kỳ đổi 
mới càng có vị trí rất quan trọng đối với việc 
phát triên lý luận của chủ nghĩa xã hội Việt Nam. 
Trong các văn kiện Đại hội VỊI, Đại hội VIII và 
Đại hội IX đều nhắn mạnh "tông kết thực tiễn và 
nghiên cứu lý luận", và đều đặt tổng kết thực tiễn 
lên trên, từ tổng kết thực tiễn đối mới mà vận 
dụng sáng tạo, phát triên lý luận, từng bước hoàn 
chỉnh lý luận về chủ nghĩa xã hội Việt Nam. 

Trong 15 năm đổi mới, hoạt động lý luận đã 
làm được nhiều việc, không thể phủ nhận ; nếu 
không thì làm sao có thê nói là "con đường xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng rõ 
hơn”. Nhưng phai chăng, hoạt động lý luận trong 
thời gian qua còn nặng về sách vở, trích dẫn, 
minh họa, chưa trực tiếp xông vào hoặc chưa đủ 
sức giải quyết các vấn đề mới mà cuộc sống đặt 
ra, cho nên Đại hội IX đã phê bình : “công tác lý 
luận chưa theo kịp sự phát triên của thực tiễn và 
yêu cầu của cách mạng, chưa làm sáng tỏ nhiều 
vấn đề quan trọng trong công cuộc đôi mới để 
phục vụ việc hoạch định chiến lược, chủ trương, 
chính sách của Đảng, tăng cường sự nhất trí 
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chính trị, tư tướng trong xã hội". Nói cách khác, 
Nghị quyết Đại hội đã đặt cho công tác lý luận 
những mục tiêu cụ thể sát với tư tưởng các chính 
sách, mô hình ... trong thời kỳ đối mới ; vì thực 
ra, làm được như thế công tác lý luận mới có thể 
chỉ đạo kịp thời hoạt động thực tiễn. 

4- Tiếp xúc với những người hoạt động thực 
tiễn khi họ tiếp cận các sách, báo lý luận của ta, 
thường họ không thích không ít các bài, các sách, 
VỊ : 

Hoặc những sách, những bài đó chỉ nói lý luận 
chung chung ; nói một cách áp đặt ; không phù 
hợp với thực tiễn đang diễn ra sôi động, không 
giúp họ giải đáp những vướng mắc trong thực 
tiễn ; 

Hoặc những sách, những bài đó trình bày la 
liệt thực tiễn rối rắm, không cho họ một cách 
nhìn khái quát, tổng quan, đi vào bản chất, mà ta 
hay gọi là "chủ nghĩa thực tiễn tầm thường". 

Những người hoạt động thực tiễn rất cần lý 
luận, nhưng cần thứ lý luận để họ có thể hành 
động. Không phải họ không thích thực tiến, 
nhưng muốn thực tiễn được khái quát hóa. 

Chỉ có thể lao vào thực tiễn, tham gia tông kết 
thực tiễn mới có thể sửa chữa các khuyết điểm về 
công tác lý luận mà Đại hội IX đã phê phán để 
có thể "sớm làm rõ và kết luận những vấn đề bức 
xúc nảy sinh từ thực tiễn" mà Đại hội IX đã đặt 
ra cho công tác nghiên cứu lý luận. 

Chúng ta đã có không ít chuyến đi nghiên cứu 
tình hình thực tiễn, tổ chức không ít các cuộc hội 
thảo khoa học và các hội nghị gọi là hội nghị 
tông kết ; nhưng không phải chuyến nghiên cứu 
nào, cuộc hội nghị nào cũng có giá trị tổng kết 
thực tiễn. Các nhà nghiên cứu lý luận cần gắn 
mình với thực tiễn, tham gia nghiên cứu, tổng kết 
thực tiễn để góp phần phát triên lý luận 
Việt Nam. Nhưng tổng kết thực tiễn luôn luôn là 
việc làm không dễ dàng. Vì cũng với thực tiễn 
của chủ nghĩa tư bản đầu thế kỷ thứ XIX, chỉ có 
Mác mới phân tích đúng. Chính vì lẽ đó, người 
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ta thường nói tới những phẩm chất cần phải có 
của những người tham gia hoạt động tổng kết 
thực tiễn : 

Thứ nhất, muốn nghiên cứu, tổng kết thực tiễn 
sâu sắc phải có hiểu biết sâu sắc về lý luận và có 
tỉnh thần cách mạng. Đứng vững trên lập trường 
cách mạng và khoa học, năm vững nội dung 
phép duy vật biện chứng của Mác, đặc biệt là tư 
tưởng Hồ Chí Minh để nghiên cứu thực tiễn, thì 
việc tổng kết thực tiễn mới có giá trị chỉ đạo quá 
trình thực hiện đường lối của Đảng. 

Thứ hai, phải mở rộng dân chủ và phải trung 
thực. 

Thực tiễn diễn ra rất phong phú, đa, dạng, 
đánh giá và phân tích không dễ ; cho nên phải 
mở rộng dân chủ, tổ chức tranh luận để tìm ra 
chân lý, không thể chỉ nói một chiều, áp đặt, 
không chịu nghe những ý kiến khác nhau. 

Thực tiễn diễn biến có khi không đúng, không 
khớp với tư duy, cho nên phải trung thực, khoa 
học, "có thế nào nói thế đó" như Bác Hồ đã dạy, 
không thôi phông bóp méo, không khuôn mọi 
thực tiễn vào sơ đô có sẵn. 

Phải có tính tự phê bình và phê bình. Sáng tạo 
nào cũng có phân phủ định cái cũ. Không có tỉnh 
thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc ; mang 
ý muốn chủ quan, cố chấp thậm chí tự ái cá nhân 
vào nghiên cứu thực tiễn, để dẫn tới thiếu khách 
quan, không khoa học. 

Thứ ba, phải có năng lực tư duy, tư duy tích 
cực (nghĩa là suy nghĩ tới nơi tới chốn), đồng 
thời phải hiểu biết kỹ càng các vấn đề cụ thê của 
lĩnh vực khảo sát để có thể khái quát những thực 
tiễn phong phú nhưng thường tản mạn, trở thành 
các quan điềm, tư tưởng chỉ đạo hành động. 

Và như vậy, muốn tổng kết thực tiễn tốt lại 
phải công phu nghiên cứu lý luận, học tập các 
nghiệp vụ cụ thể. Cho nên vấn đề tông kết thực 
tiễn lại gắn với nghiên cứu lý luận, không ngừng 
nâng cao kiến thức khoa học và đời sống đề từ 
tổng kết thực tiễn mà phát triền lý luận . L1 
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AU mỗi một năm, cứ mỗi độ xuân về, 
người ta thường dành thời gian để suy 
ngâm, nhìn nhận, đánh giá những gì đã 
làm được trong một năm, đúc rút kinh 
nghiệm, chuẩn bị hành trang cho năm mới, 
bước tiến mới tốt đẹp hơn. Năm đầu tiên của 
thế kỷ mới, nhìn lại, Đảng bộ và nhân dân 
Hà Giang đã thực hiện tốt một số chương 
trình, góp phần đổi mới đất nước từ một mảnh 
đất cực bắc của Tổ quốc Việt Nam thân yêu. 
Hà Giang là một tỉnh miền núi, biên giới có 
90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, 
trong đó 1/3 là dân tộc Mông. Có 74% số xã, 
50% số huyện đặc biệt khó khăn. Một số 
huyện ở vùng cao đồng bào thiếu đất sản xuất, 
thiếu nước sinh hoạt trầm trọng vào mùa khô, 
thiếu chất đốt, trình độ dân trí thấp, kết cấu hạ 
tầng cơ sở thấp kém. Hiện nay tỉnh Hà Giang 
vẫn là một trong 6 tỉnh miền núi phía Bắc 
được xếp vào loại nghèo và khó khăn nhất. 
Những năm qua, Đảng bộ và đồng bào các 
dân tộc tính Hà Giang được Trung ương 


Đảng, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, đoàn thể 
ở trung ương lãnh đạo, đầu tư và giúp đỡ, cùng 
với sự phấn đấu rất cao của đồng bào các dân 
tộc cho nên nền kinh tế - xã hội của tỉnh đã có 
bước phát triển khá, chính trị ốn định, quốc 
phòng - an ninh được tăng cường, hệ thống 
chính trị, mà nòng cốt là Đảng bộ, được nâng 
lên một bước. Những năm qua, Đảng bộ tỉnh 
luôn quán triệt và thực hiện quan điểm lãnh 
đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, 
xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, cả hai 
nhiệm vụ này đều giành được thắng lợi. Ở đây 
chỉ xin đề cập tới sự lãnh đạo của Đảng bộ trên 
một số lĩnh vực ở nông thôn Hà Giang mấy 
năm gần đây. 

Những năm qua, nền kinh tế của tỉnh 
Hà Giang tăng trưởng bình quân 10,3%, 
năm 2001 đạt 10,68%, trong đó kinh tế nông 
nghiệp luôn giữ sự tăng trưởng ở mức trên 5%. 


* TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang 


50 


Số Đặc biệt - Số 4 + 5 (2-2002) 


ˆ :# 2 ` + Pv 
rên (ác n0 đường òỏ quốc 


Cơ cấu kinh tế đã có bước chuyển dịch đáng 
kể, kinh tế nông nghiệp chiếm tỷ trọng 68% 
trong GDP. Đến năm 2001 tỷ trọng này còn 
47,4% ; công nghiệp, xây dựng chiếm 22%, 
dịch vụ chiếm 30,6%. Đời sống nhân dân được 
cải thiện đáng kể, tỷ lệ hộ dân đói, nghèo từ 
60% nay giảm xuống 25, S16 (theo tiêu chí 
mới), thu ngân sách tăng gấp ba lần ; cơ sở hạ 
tầng được tăng thêm khá nhiều, làm cho bộ 
mặt ở thị xã, thị trắn và nông thôn ngày càng 
đổi mới, khang trang hơn. 

Từ một tỉnh thiếu, đói triền miên, đến nay, 
phần lớn nhân dân đã đủ ăn về lương thực, có 
một phần dự trữ. Năm 2001, tổng sản lượng 
thóc, ngô đạt 2I vạn tấn, bình quân đạt 
339kg/người. Trong 5 năm qua, sản lượng 
lương thực tăng trên 6 vạn tấn. Cùng với sự 
phát triển cây lương thực, tỉnh đã mở rộng, 
phát triển một số cây hàng hóa tập trung : 
12 000 ha chè, trên 7 000 ha cây ăn quả ; 
hằng năm trồng 7 000 ha đậu tương ; 30 000 
con gia súc lớn (trong đó có 20 000 con trâu, 
bò) ; độ che phủ của rừng hiện nay là 37%. Có 
thê nói, sản xuất nông, lâm nghiệp đã phát 
triên toàn diện hơn, vừa chú trọng mở rộng 
diện tích đi đôi với đưa tiến bộ khoa học - kỹ 
thuật, giống mới vào sản xuất. Là một tỉnh chủ 
yếu sản xuất nông - lâm nghiệp, với 90% dân 
cư sống ở nông thôn thì sự phát triển và thắng 
lợi của lĩnh vực nông - lâm nghiệp ở Hà Giang 
những năm qua là một thành tựu nổi bật nhất, 
quyết định đến sự phát triển kinh tế - xã hội 
chung của toàn tỉnh, góp phần vào sự ổn định 
chính trị, nâng cao uy tín lãnh đạo của Đảng 
bộ. Đạt được kết quả đó, ngoài sự nỗ lực, cố 
gắng của đồng bào các dân tộc, tỉnh đã thực 
hiện tốt các chính sách của trung ương đối với 
miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số. Mặt 
khác, tỉnh đã đề ra một số chính sách khuyến 
khích phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp 
như : chính sách trợ giá giống cây, con tốt ; đầu 
tư cho thủy lợi ; khuyến nông, khuyến lâm ; tạo 
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điều kiện cho số hộ nông dân nghèo khó có 
điều kiện để phát triển sản xuất. 

Cùng với phát triển nông, lâm nghiệp, 
Tỉnh ủy đã coi trọng việc lãnh đạo phát triển 
tiểu, thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo điều kiện 
thuận lợi cho các thành phần kinh tế, nhất là 
kinh tế nhà nước, kinh tế hợp tác, kinh tế hộ 
gia đình phát triển. Đến năm 2001, giá trị sản 
xuất của tiểu, thủ công nghiệp địa phương theo 
giá thực tế đạt gần 200 tỉ đồng. Hằng năm đã 
sản xuất 35 000 tấn xi măng được tiêu thụ hết, 
20 triệu viên gạch tuy nen, hàng triệu mét khối 
đá xây dựng, bước đầu có sản phẩm bột giấy, 
đũa tre, vầu... xuất khẩu. Một số cơ sở chế 
biến nông, lâm sản, khoáng sản đang được xây 
dựng. Toàn tỉnh hiện nay có 176 doanh 
nghiệp, 208 hợp tác xã, trên 5 000 hộ kinh 
đoanh thương mại, hơn 3 000 hộ sản xuất thủ 
công nghiệp, trên 2 000 hộ có trang trại... Các 
thành phần kinh tế đã hỗ trợ và liên kết với 
nhau để phát triển. Các thành phần kinh tế nêu 
trên tuy quy mô nhỏ bé và một nửa mới được 
hình thành nhưng đó là sự chuyền biến mới rất 
đáng mừng của tỉnh Hà Giang. 

Một thành tựu đáng kể nữa là cơ sở hạ tầng 
trong những năm qua đã được xây dựng khá 
hơn, tăng thêm năng lực cho sản xuất. Đến 
nay, đường giao thông đã được rải nhựa đến tất 
cả các huyện ly ; các xã trong toàn tỉnh đã có 
đường ô tô tới trung tâm ; 60% thôn bản ở 
vùng thấp đã có đường ô tô tới. Nhờ hệ thống 
đường giao thông và cầu cống được xây dựng 
mở mang cho nên việc đi lại, giao lưu, phát 
triển kinh tế giữa Hà Giang với miền xuôi, các 
tỉnh lân cận đến Hà Giang và đi lại trong toàn 
tỉnh thuận lợi hơn. Đến nay đã có 50% số xã, 
40,7% số hộ dân cư được sử dụng điện lưới, 
riêng năm 2001 đã kéo điện lưới quốc gia tới 
23 xã, với 262 km đường dây 35kV, lắp đặt 
66 trạm hạ thế. Hàng nghìn công trình thủy lợi 
được xây dựng mới, kiên cỗ được 400 km kênh 
mương, xây dựng được 150 km đường bê-tông 
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nông thôn. Về trường học, 85% số xã có 
trường học cao tầng ở trường chính ; 50% số 
trường học thôn bản đang được xây dựng bằng 
gạch ngói. Hiện nay 75% vùng dân cư được 
phủ sóng truyền hình, 80% được phủ sóng 
phát thanh v.v... 

Trong chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng 
cũng như phát triển sản xuất có một chương 
trình được nhân dân đồng tình ủng hộ đạt hiệu 
quả tích cực. Từ thực tế của tỉnh đồng bào 
vùng cao núi đá, ngoài phát triển sản xuất 
trông trọt thì chăn nuôi bò theo phương thức 
nuôi trong chuồng được phát triển khá. Đó 
cũng là đặc thù ở tỉnh Hà Giang. Trong 3 năm 
qua, tỉnh đã có chính sách đầu tư hỗ trợ 100% 
lãi suất vay ngân hàng cho các hộ nông dân 
nghèo vay vốn để mua trâu, bò. Đến nay 
chương trình này đã kết thúc, 30 000 hộ nông 
dân được vay vốn của ngân hàng mua 32 000 
con trâu, bò. Tuy số tiền hỗ trợ không nhiều 
nhưng đã giúp các gia đình nông dân nghèo 
sau 3 năm có thêm một con trâu, bò mới, tạo 
cơ hội đề đồng bào trả được nợ và phát triển 
sản xuất lâu dài. Cùng với phát triển con trâu, 
bò, tỉnh cũng đã có chính sách hỗ trợ trồng cỏ 
chất lượng cao cho gia súc trên các núi đá, đến 
nay đã được trên 100 ha.. 

Tỉnh Hà Giang có khoảng 18 000 đồng bào 
dân tộc thiểu số, trong đó chủ yếu là người 
Mông, sống ở trên núi cao, do đó thiếu nước 
sinh hoạt, đặc biệt là vào mùa khô. Từ những 
năm 60, Trung ương Đảng, Chính phủ đã quan 
tâm đầu tư cho tỉnh Hà Giang để giải quyết 
nước sinh hoạt và 60 000 người đã chủ động 
được nước sinh hoạt về mùa khô. Tuy nhiên, 
do xây dựng bể nước công cộng và hệ thống 
dẫn nước quá dài trên các triền núi đá, sau một 
số năm đã bị hỏng, tình trạng thiếu nước trầm 
trọng về mùa khô vẫn diễn ra trong phạm vi 
lớn. Trong hai năm qua tỉnh đã quyết định đầu 
tư trực tiếp đến hộ nông dân xây dựng bể nước 
theo phương thức tỉnh cấp 700 kg xi măng 
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Hà Giang, 300 nghìn đồng và hướng dẫn nhân 
dân tự xây lấy bê nước (khoảng 1 triệu 
đồng/bể nước, chứa được từ 6 đến 8m' nước). 
Nhân dân đã bỏ công sức ra để khai thác đá, 
sổi, cát và công xây dựng, nhiều gia đình bổ 
thêm vốn của mình để xây dựng bể nước to 
hơn. Từ giữa năm 2000 đến hết năm 2001, tỉnh 
Hà Giang đã xây dựng được 20 000 bể chứa 
nước, một số huyện khó khăn như Đồng ` Văn, 
Yên Minh, Quản Bạ đã xây dựng xong mỗi gia 
đình có một bể nước. Chương trình này đang 
được tiếp tục thực hiện và sẽ hoàn thành trong 
năm 2002. Có thể khẳng định việc đầu tư trực 
tiếp cho hộ nông dân xây dựng bể nước sinh 
hoạt thể hiện tinh thần làm chủ, đồng thời huy 
động nguồn lực trong nhân dân tham gia 
chương trinh này. Hà Giang có 33 000 hộ 
nông dân nghèo, chủ yếu là đồng bào các dân 
tộc thiêu số ở các vùng không có sẵn chất lợp 
nhà, nhiều gia đình đồng bào Mông lợp bằng 
cây có gianh, cây ngô, rơm rạ... Hơn một năm 
qua, tỉnh đã cung câp chất lợp bằng Xi măng 
cho đồng bào để lợp nhà, mỗi hộ nghèo 
70 tắm. Năm 2001 đã có 10 200 hộ được cấp 
tấm lợp nhà. Có tâm lợp, đồng bào sửa sang lại 
nhà minh đàng hoàng hơn, yên tâm định cư 
sản xuất. Chương trình này sẽ được tiếp tục 
thực hiện trong hai năm tới, để đến năm 2004 
cơ bản các hộ nông dân nghèo được giúp đỡ về 
tấm lợp nhà. 

Cùng với các chương trình nói trên, tỉnh 
đã đầu tư kéo điện lưới tới 5 400 hộ dân 
(năm 2001 được 4 700 hộ) theo phương thức 
kéo và lắp cho mỗi gia đình 2 bóng điện. Nhờ 
có điện, đồng bào mua ti vi để xem truyền 
hình, sắm được đài và một ít thiết bị về điện. 
Chương trình “hạ sơn” từ trên núi cao xuống 
lập các làng ở dưới thấp trong từng xã đang 
được triển khai. Trong năm qua, đã có 350 hộ 
từ trên núi cao chuyển xuống ở dọc các đường 
ô tô, tạo điều kiện đề đầu tư cơ sở hạ tầng 
thuận lợi hơn, nâng cao mức sống đồng bào và 
gắn kết với sản xuất, không gây ra xáo trộn. 
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nước + con bỏ và nay thêm điện sáng... đã và 
đang vào lòng dân, nhờ đó đồng bào rất phấn 
khởi, đời sống được cải thiện rõ rệt, niềm tin 
vào Đảng, Chính phủ ngày một nâng cao. 

Cùng với phát triển kinh tế, sự nghiệp giáo 
dục - đào tạo cũng đạt nhiều thành tích, trong 
đó các thôn bản đều có lớp học, 95,6% học 
sinh trong độ tuổi đến trường. Việc chăm sóc 
sức khỏe cho nhân dân tốt hơn, các vấn đề về 
văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, kế 
hoạch hóa dân số được thực hiện, tỷ lệ tăng 
dân số tự nhiên hiện nay còn 1,88%... 

Tuy đạt được một số thành tựu như vậy 
nhưng Hà Giang vẫn là một tỉnh nghèo và khó 
khăn, vẫn cần sự giúp đỡ to lớn của Trung 
ương Đảng, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, 
đoàn thể ở Trung ương và các tỉnh bạn để 
Hà Giang tiến kịp với các tỉnh trong khu vực. 
Trên con đường đi tới, Đảng bộ tỉnh Hà Giang 
đang triển khai thực hiện Nghị quyết 
Đại hội IX của Đảng, Nghị quyết XIHI của 
Đảng bộ tỉnh, phát huy truyền thống đoàn kết, 
truyền thống vượt khó đi lên và những bài học 
kinh nghiệm rút ra từ thực tế những năm qua 
để phát triển kinh tế toàn diện hơn, nhanh hơn, 
cao hơn. Mục tiêu trong những năm tới là bảo 
đâm tăng trưởng kinh tế đạt bình quân trên 
11%, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 
còn 42%, công nghiệp dịch vụ 58%, thu nhập 
của nhân dân các dân tộc tăng gấp đôi, thu 
ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt từ 150 đến 200 
tỉ đồng. Cơ sở hạ tầng được xây dựng ngày 
một khá hơn, một số vấn đề yêu cầu bức xúc 
của nhân dân về nước sinh hoạt, mái nhà, điện 
thắp sáng, lập làng dân cư mới v.v... sẽ được 
giải quyết cơ bản. Tiếp tục đây mạnh phong 
trào xóa đói giảm nghèo, phấn đẫu mỗi năm 
giảm xuống 5%, để đến năm 2005 còn ở mức 
10% số hộ đói nghèo. Đảng bộ Hà Giang đã 
rút một số bài học kinh nghiệm quý giá trong 
những năm qua để tiếp tục phấn đấu đi lên : 
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- Nêu cao truyền thống đoàn kết trong 
Đảng, trong cấp ủy, trong cán bộ chủ trì, đoàn 
kết các dân tộc. Thực hiện tốt quy chế dân chủ 
trong nông thôn, cơ quan, trường học. Đó là 
những nguyên nhân thành công và cũng là bài 
học rút ra để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ 
chính trị của địa phương. 

- Quán triệt một cách sâu sắc và vận dụng 
sáng tạo đường lối, nghị quyết, chủ trương của 
Đảng, chính sách của Nhà nước vào thực tiễn 
của địa phương, có cơ chế chính sách hỗ trợ 
giúp đỡ vùng nghèo, xã nghèo, thôn, bản 
nghèo và người nghèo để đẩy mạnh sản xuất, 
phát triển kinh tế - xã hội, xóa đối giảm 
nghèo... 

- Tiến hành thực hiện tốt công tác cán bộ, 
nhất là đối với cán bộ cơ sở, luân chuyển cần 
bộ từ tỉnh xuống huyện, từ huyện lên tỉnh và 
đến xã. Đặt việc học tập, nâng cao trình độ cho 
cán bộ là vấn đề vừa có ý nghĩa cấp bách trước 
mắt vừa lâu dài ; tạo điều kiện thuận lợi cho 
cán bộ có phẩm chất, năng lực công tác. Chú 
trọng đào tạo cân bộ người dân tộc thiểu số và 
bố trí xen kẽ một cách hợp lý cán bộ dân tộc 
thiểu số các loại, đồng thời có cơ chế 
chính sách giúp đỡ, tạo điều kiện cho những 
cán bộ hoàn cảnh gia đình khó khăn, chính 
sách đối với cán bộ công tác ở những vùng đặc 
biệt khó khăn. 

- Sự lãnh đạo của các cấp ủy đẳng, chính 
quyền, của những cán bộ chủ trì các cấp phải 
nêu cao tỉnh thần trách nhiệm vì nhân dân, 
phải chỉ đạo cụ thê và sâu sát. Kịp thời giải 
quyết những nguyện vọng, bức xúc của nhân 
dân đặt ra. Gương mẫu trong mọi việc, thực 
hiện lời dạy của Bác Hô : Cán bộ phải là người 
đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Trên cơ 
sở đó Đảng bộ tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục mạnh 
lên, lãnh đạo thắng lợi các nhiệm vụ mà 
Đại hội IX của Đảng và Đại hội XIHI của Đảng 
bộ tỉnh đã đề ra. 
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HAI Ệ ca LNE 
ƯNG Yên - vùng đất giống một “x thảm 
trải giữa lòng châu thổ sông Hồng. Có 
một câu hỏi đặt ra là vì sao chỉ sau 5 năm 

tái lập, Hưng Yên đã thực hiện một cuộc bứt phá 

khá ngoạn mục : Vươn từ vị trí thứ 4I lên vị trí thứ 

19 trong số 61 tỉnh, thành phố của nước ta. 

Chúng tôi nhận ra những lời giải của câu hỏi đó 
trên dung mạo và thần thái Hưng Yên kết tụ trong 
mỗi vùng đất, lấp lánh trên mỗi gương mặt người 
dân, ở nơi thị thành hay chốn thôn quê. 

Bài học con người là gốc. 

Từ buổi các vua Hùng mở nước, xứ này đã dựng 
nên một bản sắc văn hóa của chính mình với nền 
văn minh trồng lúa nước, đánh cá, chăn tằm, dệt 
vải... Các di chỉ khảo cổ như trống đồng Kim 
Động, mộ cũi An Viên, mộ thuyền Kim Động và 
các di tích văn hóa với hệ thống đình chùa và loạt 
truyền thuyết về Chử Đồng Tử - Tiên Dung công 
chúa... đang còn đó. 

Như con sông Hồng mải miết chảy vào lịch sử, 
tới thế kỷ XVI, Phố Hiến - Hưng Yên bừng lên 
trong vị thế là “tiểu Tràng An” phôn hoa đô hội - 
“thứ nhất kinh kỳ thứ nhì Phố Hiến” - một thương 
cảng sầm uất đứng ở bậc nhất xứ Đàng Ngoài. Bia 
chùa Hiến dựng năm Vĩnh Tộ thứ 7 (1625) và sách 
sử cũ còn ghi : “Hiến Nam danh thị tứ phương đô 
hội tiểu Tràng An đã” (tạm dịch : Phố Hiến là tiểu 
Tràng An bốn phương hội tụ), đến mức “ở đây 
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dừng lại tất cả thuyên bè các nước từ bốn phương 
đến buôn bán với Đàng Ngoài”, “số lượng quá lớn 
đến nỗi khó có thể lội xuống bờ sông được”. Rồi 
gần hai trăm năm sau, với sự đổi dòng của sông 
Hồng cộng với nạn giặc dã tàn phá, tới nửa sau thế 
kỷ XVIII, Phố Hiến rơi vào cảnh suy tàn đến tang 
thương từng khắc khoải trong những vần thơ đầy 
cảm luyến của Phạm Đình Hổ - một thi nhân 
đương thời, rằng : “Tự thiếu tằng văn Hiến Nội 
bảo. Ty lai Hiến Nội cánh điêu hao” (tạm dịch : Từ 
nhỏ từng nghe Hiến Nội đẹp. Mà nay Hiến Nội quá 
đìu hiu). Bước sang đầu thế kỷ XIX, dưới triều 
Nguyễn, với chính sách ức thương bằng bế quan 
tỏa cảng, bằng thuế lệ rất nặng... Phố Hiến - 
Hưng Yên bị tước mất cơ hội chấn hưng, và rốt 
cuộc dần đã biến thành một thị trấn nhỏ và cả khu 
thương điếm cũ cũng trở thành những ruộng cày 
ngập nước. 

Mặc dù vậy, năm 1831, tỉnh Hưng Yên thành 
lập, và tỉnh ly được đặt tại Phố Hiến. Điều đó 
chứng tỏ dù bấy giờ Phố Hiến - Hưng Yên đã suy 
giảm nhiều nhưng vẫn là một địa điểm có vị trí 
quan trọng về mặt kinh tế, chính trị và xã hội trong 
lòng vùng châu thổ sông Hồng. Một cơ hội 
Phố Hiến tái phục hôi vừa lóc lên, thì năm 1858, 
tiếng súng xâm lược của thực dân Pháp xô đây 
nước ta vào vòng lửa chiến. tranh VỆ quốc gân 
80 năm, đã khiến cho cơ hội ấy vụt tắt. Hưng Yên 
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tiêu thổ dốc sức kháng chiến, làng xóm xác xơ, 
đường sá được chặt đứt, cầu cống được phá sập, 
nhà cửa có. chỗ gân. như bị san phẳng. Cảnh 
phôn hoa, sầm uất mấy trăm nấm về trước của 
Phố Hiến - Hưng Yên, lại phải cầm lòng đợi tới 
năm 1954, khi hòa bình lập lại. Nhưng rồi kế tiếp 
đó là cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược nổ ra 
ác liệt, sau đó là hợp nhất với tỉnh Hải Dương 
thành tỉnh Hải Hưng nên vị trí “tiểu Tràng An” của 
Hưng Yên như bị “bỏ quên”. 

Ngày 1-1-1997, tính Hưng Yên được tái lập và 
những người dân của vùng đất văn hiến với những 
danh thắng nôi tiếng như sông Hồng, Bãi Sây, 
Dạ Trạch, Phù -Ủng, chùa Chuông, Đình Hiến, 
Nguyệt Hồ lại đồng lòng góp sức tiếp tục xây dựng 
Hưng Yên rạng rỡ hơn xưa. 

Nhưng bước đột phá, để bứt lên phía trước được 
dựa vào đâu, bằng cách nào và như thế nào ? 

Bài học phát triển từ lịch sử của Hưng Yên suốt 
cả mấy trăm năm trước cho thấy, chỗ yếu chí tử của 
những chiến lược bứt phá của mọi thời luôn thiếu 
một điều căn bản. Và chính điều này cắt nghĩa vì 
sao trong quá khứ Hưng Yên luôn rơi vào tình 
trạng đấp đối không tiền khoáng hậu sự thăng, 
trầm, hưng, suy... như một chuyện luân hồi nhưng 
với nhịp độ ngày càng ngắn hạn. Đó chính là mỗi 
quan hệ giữa. phát triển nhanh mạnh và phát triển 
bền vững. Điều này, trong quá khứ Hưng Yên luôn 
khiếm khuyết và chưa thể làm được. Bởi lẽ, muốn 
phát triên bền vững, cần hội đủ rất nhiều nhân tố, 
trong đó rường cột là thiên thời, địa lợi và nhân 
hòa. Nhận thức đó, người Hưng Yên trong quá khứ 
luôn nhìn thấu, thậm chí am tường là khác. Nhưng 
khiếm khuyết của Hưng Yên trải cả mấy trăm năm 
trước, trở thành nguyên nhân của mọi nguyên nhân 
tạo nên sự thăng, giáng thất thường là ở chỗ, không 
thể biến cái nhân tố quyết định, quán xuyến và bảo 
đảm cho mọi sự phát triên bên vững năm trong 
chính nhân tổ con người thành hiện thực, mà dường 
như chỉ chú tâm và dựa ở những cái thiên thời hay 
địa lợi. Mà thiên, địa ở xứ này lại chuyển bóa và đã 
từng chuyển hóa không ngừng, ngoài ý muốn con 
người. 

Đúng vậy. 
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Sự hưng thịnh của Phố Hiến - Hưng Yên trong 
quá khứ thường được quy định và gắn liên trước hết ˆ 
bởi địa lợi, cột chặt với sự tồn tại của một cảng - 
sông, khi sông Hồng còn chảy sát con đê bối cũ 
bây giờ. Nhưng sự đổi dòng của sông Hồng và tới 
thế kỷ XVIII khiến đê Mạn Trù bị vỡ, sự bồi tụ bởi 
phù sa đã đẩy Phố Hiến lùi sâu vào phía trong gần 
hai ki-lô-mét, làm ảnh hưởng lớn đến vị trí kinh tế 
của Phố Hiến thuở ấy. Sự biến động của tự nhiên - 
cộng với sự thay đổi của thời thế, nhất là sự thay 
đổi trong hệ thống thương mại Á Đông và tình hình 
loạn lạc với các cuộc khởi nghĩa nông dân chống 
phong kiến bùng lên dữ dội, chính sách ức thương 
của nhà Nguyễn lúc bấy giờ đã đấy sản xuất rơi 
vào tình trạng đình đốn đẩy cư dân bản địa phải rời 
bỏ Phố Hiến - Hưng Yên đi làm ăn nơi khác. Thế 
là, Phố Hiến không còn là một trung tâm thương 
mại Đàng Ngoài như xưa nữa. Sơ lược lại chuyện 
thiên, địa quá khứ để muốn khẳng định chuyện lấy 
con người làm điều gốc rễ, trong chỉnh thể thiên - 
địa - nhân, ở Hưng Yên bây giờ. 

Là vùng đất rất dày truyền thống văn hóa nhưng 
lại vô cùng nghèo tiềm năng tự nhiên đặc thù : 
không biển, không núi, không rừng..., Hưng Yên 
ray chỉ có đất đai châu thổ khá phì nhiêu và gần 
một triệu mốt con người. Vốn quý nhất vẫn chỉ là 
hai thứ đó. Nhưng, đất đai thuần nông thì đang bị 

"găm dần” vì các khu công nghiệp không ngừng 
mở rộng ; hơn nữa, nơi thì chiêm khê nơi thì mùa 
thối, lại bị chia cắt vụn nát bởi hệ thống đê điều, 
kênh, mương trị thủy dày đặc. Nguy cơ thiếu đất 
canh tác đã áp sát nhãn tiền, khi mật độ số dân bình 
quân rất cao : 1 161 người/km2. Vì thế, bài toán 
phát triển của Hưng Yên chung đúc lại không thể 
không lấy vấn đề con người làm điêm xuất phát, 
làm lời giải, làm dữ kiện cần và đủ có tính chất 
quyết định. 

Con người, đó chính là nhân tố sinh ra muôn 
vàn cái khả biến của sự phát triển nhanh, mạnh và 
bên vững ; cái trung tâm mà mọi sự phát triển với 
bắt kể gia tốc nào cũng phải xoay chung quanh nó, 
vì nó và phục vụ nó. 

Xin thêm một lần được nhấn mạnh nhân tố con 
người là phải lẫy cái nhân hòa làm trung tâm của 
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rường mối căn bản bảo đảm phát triên bên vững : 
thiên - địa - nhân ở Hưng Yên. Ông Nguyễn Đình 
Phách, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, 
đã chia sẻ với chúng tôi bài học sâu sắc đó, nhân 
ngày kỷ niệm 170 năm thành lập và 5 năm tái lập 
tỉnh Hưng Yên. 

Con người, đó cũng chính là mục tiêu, nguôn 
gốc, là bảo đảm và là động lực để thực hiện công 
cuộc phát triên bên vững ở Hưng Yên. Bài học cho 
sự phát triển được chắt lọc và hun đúc từ trong lịch 
sử thăng trầm đã được khắc sâu và sáng tỏ. 

Chọn trúng ba khâu đột phá. 

Hưng Yên vừa tái lập lại đi lên từ một xuất phát 
điểm thấp về kinh tế, mà chủ yếu là sản xuất nông 
nghiệp. sản xuất công nghiệp coi như không đáng 
kể, trong tay lại rất ít tài nguyên tự nhiên, nên 
khó khăn càng nặng nề. Đó là thách thức không dễ 
VƯỢt qua. 

Muốn phát triển phải yên dân và ôn định tình 
hình xã hội. Vì thế, trước hết con đường đi lên duy 
nhất đúng ở Hưng Yên là, đã nhanh chóng yên dân, 
ồn định xã hội, tạo nên móng căn bản vững chãi 
bởi nhân dân, từ đó trù tính kế sách phát triển lâu 
dài và bèn vững. Mọi quyết sách đều phải xuất phát 
từ dân, vì dân và mỗi cố gắng, dù nhỏ nhất cũng 
phải cho dân đã trở thành phương châm hành động 
thống nhất của toàn tỉnh, vì lẽ, chỗ dựa căn bản, ưu 
thế so sánh tuyệt đối nhất trong sự phát triên của 
Hưng Yên là nguôn lực con người. Vốn là một 
trong những vựa lúa lớn của cả nước nhưng việc 
giải quyết cơ bản vấn đề lương thực cho toàn dân, 
để người nông dân không còn phấp phỏng chuyện 
đói no, vân luôn là trọng trách hàng đầu ; đồng 
thời, bắt tay ngay vào nhiệm vụ giải quyết tốt nhất 
các vấn đề chính sách xã hội trong phạm vi cho 
phép và khả năng có thê... được xem là mũi đột 
phá số một để yên dân, đề bồi dưỡng sức dân và 
ôn định xã hội nhằm “xây lầu thắng lợi trên nên 
nhân dân”. 

Với lợi thế kế thừa thành quả mười năm đôi mới 
của Hải Hưng. khi tái lập cũng là thời điểm thoát ra 
khỏi tình hình suy thoái. Hưng Yên dốc sức đây 
mạnh sản xuất nông nghiệp với sự tăng tốc chuyển 


# 3 
Tạp chí Cộng san 


dịch cơ cấu trong trông trọt và chăn nuôi, giải 
phóng mọi năng lực các thành phân kinh tế nhằm 
đẩy nhanh tốc độ phát triên nông nghiệp, nhăm 
tính đến sản xuất nông sản hàng hóa xuất khẩu. 

Các hợp tác xã được chuyển đổi theo luật đồng bộ 
với việc tăng cường công tác khuyến nông. Các 
huyện Kim Động, Ân Thi, Phù Cừ, Tiên Lữ... đối 
mới bộ giống lúa có năng suất cao, nhất là các 
giống lúa có chất lượng cao (nếp hoa vàng, dự, tám 
thơm...) đã tạo ra sự nhảy vọt chưa từng thấy về 
năng suất, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất 
lương thực. 

Mặt khác, trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
nông nghiệp, các huyện Khoái Châu, Văn Giang, 
Văn Lâm, Mỹ Hào... đấy nhanh tiến độ luân canh 
muôn hình vẻ để tăng thu nhập tối đa trên một đơn 
vị canh tác. Những mô hình trồng cây ăn quả, cây 
cảnh xen đậu tương ở Mễ Sở, Phụng Công, Liên 
Nghĩa (Văn Giang) ; trồng hoa và cây cảnh ở Như 
Quỳnh (Văn Lâm) ; các trang trại gắn trồng cây ăn 
quả, cây cảnh với chăn nuôi đặc sản ở Bình Minh, 
Đông Cảo, Dạ Trạch (Khoái Châu) ; gắn việc trông 
trọt với chế biến lương thực, thực phẩm với chất 
lượng cao ở Yên Phú, Trung Hưng, Minh Châu 
(Yên Mỹ) ; Vĩnh Khúc, Long Hưng (Văn Giang) ; 
thị trấn Bần (Mỹ Hào)... đã trở thành những điểm 
sáng có sức ảnh hưởng lớn và lan tỏa rộng trong 
việc thay đổi cơ cầu nông nghiệp và diện mạo nông 
thôn trong tiêu vùng, vùng và toàn tỉnh. Đặc biệt, 
các mô hình đó đã trở thành vệ tỉnh có sức hút và 
tương tác hai chiêu giữa thủ đô Hà Nội, các tỉnh 
khác và các tiểu vùng phụ cận trong việc liên kết 
sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm, xuất 
khẩu lao động tại chỗ và khu vực, phá vỡ sự o bế, 
tù đọng của gọng kìm thuần nông, độc canh, khép 
kín từng xiết chặt những nơi này suốt nhiêu thập kỷ 
nay. Chuyện “dân dĩ thực vi tiên”, tức vấn đề ăn 
làm điều trước hết của nhân dân được giải quyết 
cản bản, và nhân dân bừng lên khát vọng và có cơ 
sở để làm giàu theo phương kế “ly hương bất ly 
nông” kết hợp với “ly nông bất ly hương”... 

Tất cả sự nỗ lực đó đã tạo nên sự chuyển động 
sâu, rộng, mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp và 
bước biến đổi diện mạo nông thôn chưa từng thấy 
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ở Hưng Yên : Tốc độ tăng trưởng bình quân 
hằng năm là 6%, năng suất lúa năm 2000 đạt 
11,93 tấn/ha, bình quân đạt giá trị 32 triệu đồng/ha 
canh tác, nâng mức lương thực bình quân từ 460 
(1997) lên 520kg/ngườ/năm (2000). Đó cũng 
chính là sự hội tụ và hiện hình những điều dân 


nghĩ, dân muôn, dân làm và là thành quả của sự nỗ 


lực bởi sức dân. 

Cùng với việc đó, Hưng Yên hết sức chăm lo 
giải quyết toàn diện các vấn đề xã hội, để nhanh 
chóng yên dân, ồn định tình hình xã hội và chính 


trị, tạo thế lòng dân tin tưởng, sức dân vững chãi để 


đi lên. Mối quan tâm trước hết và đặc biệt của toàn 
dân dành cho 845 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 
22 377 liệt sỹ và § 413 thương binh các loại... trong 
tông số gần 100 000 đối tượng được hưởng ưu đãi 
về chính sách xã hội. Nói một cách hình ảnh, cứ 
mười người dân chăm lo và cưu mang một đối 
tượng hưởng chính sách xã hội ưu đãi. Đó là điều 
hết sức khó khăn, nhất là đối với một tỉnh vừa tái 
lập và còn bao vấn đề cần giải quyết cấp bách như 
Hưng Yên. Qua thực tiến, đã bật lên sáng tỏ chân 
lý giản dị : Không sức mạnh nào lớn hơn sức mạnh 
nhân dân. Nêu cao đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, 
với tỉnh thân “đền ơn đáp nghĩa”, “lá lành đùm lá 
rách”... nhân dân tự nguyện góp sức người, sức của 
cùng với các đoàn thể chính trị, xã hội xây dựng 
.600 ngôi nhà tình nghĩa, mua trên 10 000 số tiết 
kiệm tình nghĩa, 265 000 thẻ bảo hiểm y tế tặng 
cho các gia đình hưởng chính sách ưu đãi, sửa chữa 
32 nghĩa trang liệt sỹ, dựng 70 bia ghi công, 
xây 350 vỏ mộ liệt sỹ... với giá trị hơn 8 tỷ đồng. 
Giáo dục là nguồn cội phát triển con người. 


Phát huy tinh thần của vùng đất văn hiến, hiểu học 


và khoa bảng, nhằm không ngừng nâng cao và bảo 
vệ chất lượng cuộc sống nhân dân, hàng trăm tỷ 
đồng đã được huy động từ nhiều nguồn để mở 
rộng, kiên cố hóa toàn bộ hệ thống trường học, 
bệnh viện, bệnh xá... Kết thúc tháng 10 - 2001, 
Hưng Yên xây mới thêm 1 230 phòng học kiên có, 
có gần 86% số xã hoàn thành chương trinh phổ cập 
trung học cơ sở, 17 trường tiểu học đạt chuân quốc 
gia, thành lập mới 7 trường và 2 phân hiệu trung 
học phố thông, hơn 50% trạm y tế cơ sở có bác sỹ. 


Tạp chí Công sản 


Với chính sách khuyến học, “chiêu hiền đãi sỹ”.... 
tỉnh đã huy động hơn 10 tỉ đồng lập các quỹ 
khuyến học, khuyến tài... chăm lo cho công tác dạy 
và học, săn sóc đội ngũ thày cô giáo, động viên 
những người có khả năng tiếp tục học lên. Bằng 
chế độ ưu đãi (tăng phụ cấp cho giáo viên ở khu 
vực vùng sâu, thưởng lố và 10 triệu đồng cho 
người bảo vệ thành công luận án tiến sỹ và thạc sỹ, 
cấp nhà và sắp xếp việc làm cho vợ, con của người 
có học vị khoa học về công tác tại tỉnh...), đội ngũ 
cán bộ, nhất là giáo viên không ngừng được đổi 
mới về số lượng và chất lượng. Theo nhịp đó, các 
phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn 
hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 
việc tang, lễ hội... được dấy lên mạnh mẽ và sâu 
rộng. Hưng Yên có 270 làng được công nhận Làng 
văn hóa, với hơn 60% Gia định văn hóa ; hoàn 
thành dự án trùng tu tôn tạo quân thể di tích 
Phố Hiến, giữ gìn và nâng cấp 50 di tích lịch sử và 
văn hóa khác nhằm tôn vinh và giáo dục truyền 
thống cách mạng và văn hiến. 

Điều quan tâm lớn của tỉnh là, đối với 19 xã còn 
khó khăn, đã hỗ trợ từ ngân sách 6,1 tỉ đồng xây 
dựng kết cấu hạ tầng, dành gân 7 t đồng vốn cho 
vay với lãi suất thấp và không lấy lãi để giúp về 
vốn cho các hộ nghèo hoặc thiếu vốn sản xuất, 
kinh doanh hoặc mở thêm nghề mới, chấn hưng và 
mở rộng làng nghề. Nhờ vậy, hiệu suất sử dụng lao 
động không ngừng tăng, nhất là lao động trong khu 
vực nông thôn được thu hút vào những ngành nghề 
truyền thống và mới, giảm đáng kể thời gian nông 
nhàn, nhất là ở các huyện chuyên canh cây lương 
thực. Đó chính là việc để yên dân, bồi dưỡng và 
khởi động sức dân. 

Có thể nói, toàn bộ nỗ lực đó là sức sống của 
đạo lý đến với và giữ vững lòng dân ; là nghệ thuật 
khai thông, hội tụ và nhân lên sức mạnh nhân dân 
làm nên tảng căn bản bảo đảm mọi thành công 
trong sự bứt phá được kết tinh trên diện mạo và 
trong thần thái Hưng Yên suốt chặng đường phát 
triển bằng cách tự vượt lên mình. Những điều đó 
chúng tôi cảm nhận được rất rõ trên gương mặt mỗi 
làng, xã, mỗi người dân. : 
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Nếu tăng cường nội lực và chủ động hội nhập là 
hai mặt của quá trình phát triển bền vững thì đối 
với Hưng Yên, việc xây dựng cơ sở hạ tâng, mà 
quyết định là đường giao thông và hệ thống 
điện, các cơ sở công nghiệp trọng yếu làm căn 
bản của sự phát triển nội lực là vấn đề cực kỳ 
quan trọng, có ý nghĩa cốt tử để khai thông sự 
ngưng bế, phá vỡ thế cát cứ bởi rào chắn tự nhiên. 
Đó là mũi đột phá thứ hai để phá vỡ tình trạng bế 
quan tỏa cảng trong tâm lý và thực tiễn phát triên 
kinh tế, xã hội hiện nay. Đòi hỏi đó được quy định 
bởi các yếu tố địa - kinh tế, địa - chính trị và địa - 
xã hội của Hưng Yên. Hơn nữa, bài học phát triển 
từ mấy trăm năm qua cũng đã chứng minh hết sức 
thuyết phục lẽ hưng vong đó. Và đây cũng là cách 
để tạo ra thế địa lợi, phá vỡ sự thúc thủ của mảnh 
đất nằm lọt giữa vùng phù sa châu thô sông Hồng, 
có nguy cơ ngày càng bị khép kín này. 

Vì thế, suốt 5 năm, Hưng Yên đã dôn sức đầu tư 
hơn 140 tỉ đồng - băng gần 30% ngân sách tập 
trung, gấp 300% toàn bộ số đầu tư của suốt 28 năm 
cho xứ này trước khi tái lập tỉnh - để giải quyết vẫn 
đề giao thông, nhằm tăng cường lưu thông huyết 
mạch bên trong, “nối dài cánh tay”, mở rộng bang 
giao với tỉnh bạn và cả nước. Dự kiến kết thúc năm 
2001, se hoàn thành tuyến quốc lộ 32A, mở rộng 
và ¡nâng cấp đường 39B ; cải tạo toàn tuyến đê sông 
Hồng dài 59 km và đê sông Luộc dài 21 km ; bắt 
đầu khởi công cây cầu Yên Lệnh với giá trị 300 tỉ 
đồng, mở hướng thông thoáng sang Hà Tây, 
Hà Nam ; tôn tạo cầu Triều Dương g1ữ vững cửa 
ngõ tới Thái Bình ; củng cố, nâng câp các cảng 
sông Hồng... bảo đảm sự thông thương thủy bộ 
rộng khp. Đồng thời với việc triển khai xây dựng 
các tuyến _B1aO thông thủy bộ huyết mạch trong 
tỉnh và quốc gia, Hưng Yên đã bê tông hóa hơn 300 
km đường liên thôn, liên xã bằng mọi nguồn vốn, 
mà chủ yếu là do nhân dân đóng góp. Mặt khác, 
Hưng Yên đã đầu tư 61 tỉ đồng để xây lắp mới 142 
trạm biến thế, 96 km đường dây trung thế và sửa 
chữa lớn lưới điện, bảo đảm 100% số xã dùng điện. 
Đặc biệt, đê giữ vững và bảo đẫm sự phát triển bền 
vững cho sản xuất nông nghiệp, toàn bộ hệ thống 
thủy lợi được tu chính, xây mới 15 trạm bơm ở 
những vùng lúa trọng điểm của tỉnh. 
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Giao thông và điện đi trước mở đường đã khai 
thông và trở thành động lực to lớn đối với sản xuất 
công nghiệp và hệ thống dịch vụ, xuất nhập khẩu. 
Thông qua cơ chế khuyến khích đầu tư phù hợp, ba 
khu công nghiệp gồm Như Quỳnh, Phố Nối và thị 
xã Hưng Yên được hình thành với 62 dự án, trong 
đó có 13 dự án đầu tư nước ngoài, đạt tông vốn 
đăng ký 225,6 triệu đô la Mỹ, thu hút 3 900 lao 
động tại chỗ. Cùng với các dự án vào khu công 
nghiệp, có 167 đơn vị kinh tế gồm các thành phần 
kinh tế ngoài nhà nước được thành lập và đi vào 
hoạt động. Kết thúc năm 2000, giá trị sản xuất 
công nghiệp Hưng Yên tăng với tốc độ 60,17%, đạt 
2 350 tỉ đồng, gấp 6,62 lần so với năm 1996 ; công 
nghiệp địa phương tăng bình quân 17,7%/năm ; 
công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tỉnh ngoài 
tăng bình quân 2,8 lần/năm. Điều ghi nhận là, sự 
phát triển của nông nghiệp và công nghiệp đã thúc 
đẩy dịch vụ Hưng Yên tăng tốc khá với 
15,48%/năm ; kinh tế xuất khẩu tăng với nhịp độ 
20,6%/năm, đạt kim ngạch 26,28 triệu đô la 
Mỹ/năm, suốt 5 năm qua. 

Để phát triển bền vững, không thể đi theo vết 
mòn “xây nhà từ nóc” mà quá khứ không ít thời đã 
làm và dù có thể đạt được sự thăng tiến nhất thời 
nào đó. Nói cách khác, rút kinh nghiệm bài học về 
quy luật “hoạch phát hoạch tàn”, “dục tốc bất đạt” 
từ trong lịch sử phát triển của chính mình, Hưng 
Yên chọn vấn đề xây dựng cơ sở vững mạnh toàn 
điện làm mũi đột phá thứ ba để giải bài toán phát 
triên bền vững. Với nhận thức đó, 161 cơ sở với 
864 thôn trở thành địa bàn căn bản, nên tảng quyết 
định sự thành bại đối với toàn bộ tiến trình phát 
triên của tỉnh. Với phương châm hướng về cơ sở, vì 
cơ sở và cho cơ sở, Hưng Yên đã dành tất cả sự ưu 
tiền những điều kiện tốt nhất (về cơ sở vật chất, về 
chính sách đãi ngộ, về cán bộ...) trong điều kiện và 
khả năng có thể cho cơ sở, nhất là 19 xã còn khó 
khăn. Các cấp Ủy, chính quyên, đoàn thể chính trị, 
xã hội COI VIỆC gắn VỚI cơ sở, sắt dân, kịp thời giải 
qu yết mọi việc của cơ sở tại cơ sở là tiêu chí đánh 
giá và tiêu chuân thi đua sự đổi mới nội dung và 
phong cách làm việc của mình. Về phương diện 
này, các huyện Văn Giang, Tiên Lữ, Phù Cừ, 
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Yên Mỹ... đã thực sự là những điển hình tốt trong 
cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cải cách 
bộ máy và phương thức làm việc hành chính, thực 
hiện Quy chế dân chủ,... thực sự tạo nên sự ôn định, 
đoàn kết thống nhất chặt chế từ ở cơ sở, trong nội 
bộ nhân dân. Có thể nói, đây chính là chía khóa, là 
động lực bảo đầm thành công trong mỗi bước phát 
triển mới ở Hưng Yên. 

Nhìn tổng thể, 5 năm qua, Hưng Yên đã thực 


hiện khá thành công bước bứt phá toàn diện với 


tốc độ khá và tương đối vững chắc : Tổng sản 
phẩm kinh tế tăng bình quân 12,17%/năm ; tỷ 
trọng cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa : nông nghiệp 
- công nghiệp, xây dựng - dịch vụ từ 60% - 15% - 
25% (năm 1996) tới 41,5% - 27,8% - 30,7% (năm 
2000) ; nâng mức thu nhập bình quân từ 180 lên 
hơn 300 đô la Mỹ/ngườưnăm ; các lĩnh vực chính 
trị, văn hóa, xã hội nhiều khởi sắc... Kết quả bước 
đầu đó đã đưa Hưng Yên vươn lên đứng vào tốp 20 
trong số 61 tỉnh, thành phố của nước ta, khi bước 
vào thế kỷ XXI. 
Giữ đoàn kết làm điều căn bản. 
Một năm sau tái lập tính, 1998, các huyện được 
¬ tái lập, trở lại 10 đơn vị hành chính huyện, thị 
; đồng thời, cũng. tái phát. triển những phố 
xôn Mỗi huyện, mỗi xã, mỗi người dân một 
cảnh nhưng tất cả đều chung quyết tâm, kết thành 
một khối và bắt tay ngay vào công cuộc xây dựng 
mới. | 
Có thê nói, mỗi vùng một ý tưởng, mỗi huyện 
một dự định tương lai, song tất cả đều chung một 
nguyện vọng cao nhất và duy nhất : Xây dựng 
THƯỜÿ Yên giàu mạnh và văn minh gấp mười lần 
“tiểu Tràng An” xưa. Đó là điểm gặp gỡ và tương 
đông, nơi thống nhất và hội tụ quyết tâm, trí tuệ và 
sức lực của 10 huyện, thị khác nhau, của mọi người 
dân. Và chính đây là nhân tố căn bản làm nên sức 
mạnh đại đoàn kết toàn dân, là nguôn gốc và động 
lực, là bí quyết vượt mọi khó khăn trong 5 năm 
qua. 
Qua 5 năm, thực tế cho thấy một cách thuyết 
phục rằng, nếu không có sự đoàn kết thống nhất từ 


trong Đảng, giữa Đảng với chính quyền các cấp 
nhất định không có sự đại đoàn kết toàn dân, không 
có bất cứ một sự ổn định nào, để mưu cầu bất cứ 
một sự phát triển nào. Hưng Yên đã ý thức rất rõ và 
nỗ lực làm hết sức mình điều mệnh hệ đó. Điều cần 
nói vê đoàn kết ở đây tuyệt nhiên không phải là thứ 
đoàn kết theo kiêu phường hội cát cứ, địa phương 
chủ nghĩa hay đoàn kết một cách xuôi chiều, “dĩ 
hòa vi quý”, mà đó là sự cố kết nhân tâm, sức lực 
vì mục tiêu chung ; là sự tự hào và tự tôn chính 
đáng, sự tương đồng muôn cái khác nhau trên cơ sở 
nguyên tắc tính đảng cao nhất và nghĩa đông bào 
sâu sắc nhất. Điều đó cắt nghĩa vì sao Hưng Yên 
luôn giữ được sự chủ động, ôn định cần thiết và 
đúng đắn trên mọi phương diện suốt nhiều năm 
qua, đê thực hiện công cuộc phát triển không 
ngừng theo mục tiêu đã vạch ra, cho dù tỉnh hình 
khách quan luôn biến động hết sức phức tạp. Nơi 
nào nhân dân xao xuyến nơi đó các cấp ủy đảng, 
chính quyên, các đoàn thể chính trị xã hội chịu 
trách nhiệm phải kịp thời giải quyết, không để tình 
trạng ùn tắc hay đùn đây cho nhau hoặc cho cấp 
trên. Đến lượt mình, các cấp ủy đảng và chính 
quyền luôn chủ động tạo mọi điều kiện thuận lợi 
nhất để nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ giám 
sát, kiểm tra và góp ý xây dựng đối với mình. Đó 
là tiếng nói chung, cách làm chung và sự phối hợp 
chung của tất cả các huyện từ Văn Giang, Yên Mỹ 
đến Phù Cừ, Tiên Lữ..., của các sở từ Giao Thông 
đến Lao động - Thương binh và xã hội..., của các 
xã từ Mễ Sở, Liên Nghĩa đến Đình Cao, Tống 
Trân... trong môi huyện, mà chúng tôi gặp gỡ và 
rất cảm phục. 

Trong lịch sử, từ mấy trăm năm trước đã từng có 
một Phố Hiến - Hưng Yên lừng lẫy chỉ đứng sau 
kinh kỳ. 

Tiếp tục cái mạch nguồn ấy, với tất cả những gì 
mà Hưng Yên hôm nay đang làm với một thần thái 
riêng đã dựng nên một vị trí mới, với tầm vóc của 
riêng mình như thế, nhất định Hưng Yên sẽ tiếp tục 
bứt lên mạnh mẽ, bền vững và thịnh vượng gấp 
mười lần, hai mươi lần... Phố Hiến thuở xưa. Đó là 
điều phải đến.L1 | 


Số Đặc biệt - Số 4 + 5 (2-2002) 


59 


: \ r? ^ 
Cyên (œqc neo đường đồ quôe 


t(À 111221 


thực hiện lời đạy của 


BÁC HỒ 


ĐĂNG DUY BÁU * 


HI mới tách (9-1991), Hà Tĩnh là 
một tỉnh vào loại nghèo nhất nước. 
Đời sống nhân dân vô cùng khó 
khăn, tỉ lệ hộ đói nghèo còn chiếm 53% ; cơ 
sở hạ tầng chưa có gì đáng kể,lại trong tình 
trạng xuống cấp trầm trọng. Tình hình chính 
trị, xã hội phức tạp, nhiều nơi nối lên thành 
“điểm nóng”. Sản xuất kém phát triển, sản 
lượng lương thực ở mức 20 vạn tấn, thu ngân 
sách 18 tỉ, bình quân thu nhập đầu người 
713 nghìn đồng/năm... Thêm vào đó hạn hán 
và lũ lụt đã làm cho tình hình phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh vốn đã khó khăn lại 
càng khó khăn thêm. Nhưng cũng chỉnh trong 
thời điểm này, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh 
thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Hà Tĩnh 
phải làm sao cho tình hình nôi bật lên”, đã 
đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn, khai 
thác tiềm năng nội lực, huy động các nguồn 
lực, tạo tiền đề thuận lợi cho bước phát triển 
mới. 
Sau 10 năm, tốc độ tăng trưởng tông sản 
phẩm trong tỉnh đạt 8,I%, thu nhập bình quân 
đầu người trên 3 triệu đồng. Sản xuất nông 
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nghiệp phát triển đồng đều ; sản 
lượng lương thực đạt 43,6 vạn tấn. 
Diện tích rừng được bảo vệ, 
khoanh nuôi, tái sinh và trồng mới 
phát triển tốt, độ che phủ chiếm 
gần 40%. Sản lượng đánh bắt thủy 
sản đạt 26 000 tấn (cao nhất từ 
trước đến nay), xuất khẩu thủy sản 
đạt trên 10 triệu USD. Giá trị sản 
xuất các ngành nông, lâm, ngư 
nghiệp đạt 2 893 tỉ đồng. Lần đầu 
tiên tỉnh đã sản xuất được giống 
tôm và những lô hàng tôm giống 
từ Hà Tĩnh thâm nhập thị trường các tỉnh phía 
Nam. Bến số 1 của cảng biển Vũng Áng, tàu 
có trọng tải 2,8 vạn tấn đã cập bến trả hàng an 
toàn. Ngành công nghiệp đóng tàu đã khởi 
công đóng mới tàu lai dắt, cứu hộ, cứu nạn 
công suất 1 800 CV và có thể đóng được tàu 
trọng tải 4 000 tấn, nếu được đầu tư thêm. 
Bản Rào Tre của đồng bào dân tộc Chứt đã 
sản xuất được lúa nước và đang phấn đấu đề 
tự túc được lương thực. Có xã bằng vốn tín 
dụng nhân dân đã tạo điều kiện cho trên 
2 200 lượt người xuất khẩu lao động. Có hộ 
sản xuất tiểu - thủ công nghiệp nộp cho 
Nhà nước 4 tỉ đồng thuế v.v... Đó là những 
nhân tố mới xuất hiện. 

Hà Tĩnh coi trọng việc đầu tư và huy động 
nội lực của dân cùng với sự hỗ trợ của 
Nhà nước để xây dựng cơ sở vật chất cho 
nông nghiệp, nông thôn. Đến nay, với 
phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng 
làm”, tỉnh đã làm được gần 700 km đường 
nhựa nông thôn và kiên cố hóa trên 600 km 


* TS, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh 
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kênh mương thủy lợi nội đồng. Đã đưa được 
điện về tất cả các xã trong tỉnh và trên 80% 
số xã có trường học cao tầng. Từ chỗ hầu như 
chưa có gì, đến nay giá trị công nghiệp chiếm 
15% tỉ trọng GDP. Đã xuất hiện nhiều cơ sở 
công nghiệp trên các lĩnh vực : khai khoáng, 
vật liệu xây dựng, chế biến nông, lâm, hải 
sản, cơ khí, may mặc như : Công ty khoáng 
sản và thương mại Hà Tĩnh, Công ty lâm 
nghiệp và dịch vụ Hương Sơn, Xí nghiệp 
đông lạnh Đò Điệm (Thạch Hài)... 

Thương mại, du lịch, dịch vụ tiếp tục được 
đôi mới và mở rộng các phương thức, 
hình thức hoạt động, đưa doanh số đạt trên 
1 651 tỉ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 
20 tỉ đồng ; thu ngân sách trên địa bàn đạt 
trên 100 tỉ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu gần 
200 tỉ đồng. Hoạt động đối ngoại và kinh tế 
đối ngoại có bước chuyển biến cả về quản lý 
và tổ chức thực hiện. 


N F Í 
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Văn hóa - xã hội tiếp tục được duy trì, ổn 
định và vươn lên đạt kết quả khá. Năm 2001, 
phổ cập giáo dục tiểu học tiếp tục được củng 
cố ; toàn tỉnh đã có 170/259 xã, phường hoàn 
thành phổ cập THCS theo chuẩn mới, 
81 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác xã 
hội hóa giáo dục, dạy nghề có tiến bộ. Hiện 
nay có 225 trạm y tế hoạt động tốt, 92 xã, 
phường có bác sĩ, gÓP phần giữ gìn và chăm 
sóc sức khỏe cộng đồng, ngăn ngừa và dập tắt 
kịp thời các ổ dịch bệnh ; 90% lãnh thổ đã 
được phủ sóng phát thanh và 80% lãnh thổ 
phủ sóng truyền hình. Hoạt động thể dục - thể 
thao thu hút nhiều tầng lớp tham gia, và đã 
dành được 69 huy chương các loại. Các điểm 
bưu điện - văn hóa đã phục vụ tốt các nhu cầu 
văn hóa và thông tin của nhân dân. 

Nhờ thực hiện tốt các chượng trình 135, 
chương trinh xây dựng trung tâm cụm xã, 
định canh, định cư ; nên đời sống của nhân 
dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biển ngang đã 
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được cải thiện đáng kể. Nhiều xã từ đói nghèo 
đa vươn lên xa giàu, như : Trường Sơn (Đức 
Thọ), Cẩm Nam, Cẩm Yên (Cẩm Xuyên), 
Gia Phố (Hương Khê), Kỳ Thọ (Kỳ Anh), 
Cương Gián (Nghi Xuân), Sơn Tây (Hương 
Sơn), Quang Lộc (Can Lộc). 

An ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa 
bàn tiếp tục được giữ vững và ổn đinh. Cấp 
ủy và chính quyền các cấp quan tâm và tăng 
cường chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh trật tự, 
đây mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an 
ninh Tổ quốc ; chủ động giải quyết có hiệu 
quả các mâu thuẫn ở cơ sở, hạn chế tình trạng 
khiếu kiện vượt cấp ; từng bước giải quyết kịp 
thời việc khiếu nại, tố cáo của công dân, giải 
quyết dứt điểm một số vụ việc nổi cộm. 
Tuyến an ninh biên giới, bờ biển được tăng 
cường. Đến nay, tỉnh có 9 huyện, thị xã, 
Ó4 xa, phường được phong tặng danh hiệu 
Anh hùng lực lượng vu trang nhân dân. 

Hoạt động của HĐND và UBND các cấp 
có tiền bộ đâng kể. Mặt trận Tổ quốc và các 
tô chức thành viên tiếp tục đôi mới phương 
thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, thu 
hút, động viên mọi tầng lớp nhân dân tham 
gia giải quyết tốt các nhiệm vụ, nhằm phát 
triên kinh tế, xã hội một cách toàn diện. Năm 
2001, Hà Tĩnh có 3 xã, l trường PTCS, 
1 trạm y tế xã được Nhà nước phong tặng 
Anh hùng Lao động trong thời kỳ đôi mới. 

Kết quả đạt được là rất quan trọng, tuy 
nhiên nhìn chung Hà Tĩnh vẫn còn trong tình 
trạng tỉnh nghèo, vẫn còn nhiều khó khăn, 
sản xuất kềm phát triển, thiếu tính bèn vững, 
nhất là trong công nghiệp, tiểu - thủ công 
nghiệp. Việc triển khai tổ chức thực hiện một 
số lĩnh vực còn ách tắc, nhiều chỉ tiêu kinh tế 
đạt thấp hơn so với chỉ tiêu chung của cả 
nước. Tiềm năng, thế mạnh của tỉnh chưa 
được tô chức, khai thác tốt, hiệu quả chưa 
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cao. Công tác quản lý chỉ đạo, điều hành còn 
nhiêu lúng túng ; nhất là việc tạo cơ chế, 
chính sách về vốn, thị trường, quản lý dự án. 
Cải cách hành chính và việc sắp xếp đổi mới 
doanh nghiệp tiến hành chậm ; một bộ phận 
cán bộ còn biêu hiện nhũng nhiễu, quan liêu, 
thiếu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân. 
Một số tổ chức cơ sở đảng chưa ngang tầm 
nhiệm vụ chính trị, năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu còn thấp. Tai nạn, tệ nạn xã hội có 
chiều hướng tăng, tình trạng khiếu kiện vẫn 
còn nhiều, các vấn đề xã hội còn có tiêm ẩn 
phức tạp... _ 

Bước vào năm 2002, Đảng bộ và nhân dân 
Hà Tĩnh tiếp tục phấn đấu đưa tỉnh nhà thoát 
khỏi tình trạng tỉnh nghèo, vươn lên giàu 
mạnh. Muốn vậy, chúng tôi xác định rõ là 
phải có các cơ chế, chính sách thích hợp, tạo 
sự hấp dẫn để thu hút vốn đầu tư trong nước 
cũng như nước ngoài ; vun trồng nhân tài, đội 
ngũ các nhà trí thức, các nhà kinh doanh trẻ, 
đồn ø thời xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học - 
công nghệ đủ sức nghiên cứu, tiếp thu các 
thành tựu khoa học - công nghệ và vận dụng 
vào điều kiện cụ thể, biến các tiềm năng 
thành của cải vật chất và hàng hóa có giá trị. 
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải được bắt 
đầu từ những chuyên biến căn bản trong nông 
nghiệp, nông thôn theo hướng làm thay đối 
cơ bản cơ cấu của ngành nông nghiệp vốn 
thuần nông chuyển sang sản xuất hàng hóa ; 
đồng thời tạo ra tiền đề cần thiết cho sự hình 
thành và mở rộng không gian hoạt động 
kinh tế, mở rộng thị trường, tạo điều kiện cho 
các ngành công nghiệp, các khu công nghiệp, 
thương mại, dịch vụ, các khu kinh tế trọng 
điểm có quy mô lớn hơn phát triển. 

Tỉnh đã định hình và cho ra đời các vùng 
kinh tế trọng điểm : Vùng kinh tế đường 8 ; 
vùng trung tâm thị xã Hà Tĩnh bao gồm cả 
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khu mỏ sắt Thạch Khê trong tương lai ; vùng 
cảng biển và khu công nghiệp Vũng Áng gắn 
với khu kinh tế nam Kỳ Anh. Các vùng kinh 
tế này đang khẳng định vai trò động lực kinh 
tế của tỉnh và tiếp tục được đâu tư phát triển. 

Hà Tĩnh có diện tích 6 054 km”, đủ các 
vùng đổi núi, trung du, đông bằng và ven 
biển ; có 143 km đường biên giới và 4 cặp 
cửa khẩu với Lào, bờ biển dài 137 km, có 
nhiều cảng và cửa lạch cùng các bãi sạch, 
đẹp. Nhân dân lao động cần cù, chịu khó, 
giàu truyền thống hiếu học, văn hóa và cách 
mạng. 

Đất đai đa dạng, hệ thống thủy lợi bảo đảm 
tưới cho trên 75% diện tích canh tác. Ngoài 
trông lúa nước còn có thể trồng được các loại 
cây ăn quả đặc sản như bưởi Phúc Trạch, cam 
bù Hương Sơn ; cây công nghiệp ngắn ngày 
như lạc, đậu ; cây nguyên liệu cho công 
nghiệp chế biến như chè, dứa. Rừng có nhiều 
lâm, đặc sản quý hiếm. 

Khai thác tốt tiềm năng lợi thế là điều kiện 
đề xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm 
và gắn với xây dựng nông thôn mới. Mặt 


khác, giải quyết tốt vấn đề này là đáp ứng 


được nhu cầu cuộc sống của tuyệt đại bộ 
phận người dân Hà Tĩnh, góp phần quan 
trọng cho việc tích lũy từ nội bộ nền kinh tế, 
cung cấp nguyên liệu, lao động cho công 
nghiệp, dịch vụ ; là cơ sở quyết định của vẫn 
đề yên dân. 

Tuy nhiên, những năm tới, nông nghiệp 
cần phải được hướng dẫn, tô chức lại, quy 
hoạch lại đồng ruộng, chuyển đối sử dụng đất 
nông nghiệp cho phù hợp, tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc đầu tư thâm canh, áp dụng các 
tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, nhăm chuyên đổi 
cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng 
hóa. Vai trò của kinh tế hợp tác và hợp tác xã, 
các tô chức kinh tế, mối quan hệ gắn bó giữa 
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công nhân, nông dân, trí thức, sự liên kết giữa 
các ngành, các cấp. các địa phương đối với 
yêu câu này là rất quan trọng. Huy động các 
nguôn vốn và lao động trong dân thực hiện 
chương trinh nhựa hóa, bê tông hóa đường 
giao thông và kênh mương thủy lợi. Tập 
trung đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn là 
tăng cường hơn nữa cơ sở vật chất hạ tầng 
ky thuật cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nehiệp, nông thôn và nông dân là chủ 
trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. 
Do đó, Hà Tĩnh đang hình thành các cơ chế, 
chính sách, trang bị kiến thức làm ăn, vốn sản 
xuất ; giúp nông dân chế biến và tiêu thụ sản 
phẩm, tạo không khí ổn định lâu dài để nông 
dân yên tâm đầu tư thâm canh, tăng năng suất 
cầy trông, vật nuôi. Mạnh dạn chuyển số diện 
tích trồng lúa năng suất thấp sang trồng các 
loại cây hàng hóa, cây công nghiệp, cây ăn 
quả có giá trị kinh tế cao. 

Hà Tĩnh có nguôn tài nguyên phong phú 
như : sắt, titan, thiếc, mănggan, than, nước 
khoáng, vật liệu xây dựng... Trên cơ sở các 
nhà máy, xí nghiệp đã có, tỉnh tiếp tục phát 
triển khai thác, chế biến titan, zircon siêu mịn 
phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. 
Khuyến khích đầu tư khai thác than đá, quặng 
mănggan, sản xuất vật liệu xây dựng, xi 
măng, đóng tàu, gỗ dăm, mộc dân dụng, chế 
biến rau quả... 

Cùng với phát triển công nghiệp, tinh quan 
tâm phát triên ngành nghề truyền thống, du 
nhập ngành nghề mới đê có khả năng thu hút 
lao động, giải quyết việc làm, hình thanh 
nhiêu làng nghề ; tích cực sắp xếp, đôi mới 
doanh nghiệp, tổ chức lại sản xuất nhằm tăng 
hiệu quả sản xuất và kinh doanh theo tinh 
thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa IX). 

Gắn phát triển sản xuất của mỗi thành 
phần kinh tế với nguồn vốn huy động vào 
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ngân sách đúng chính sách, pháp luật nhà 
nước. Tích cực huy động nguồn vốn nhàn rỗi 
trong dân cư để cho vay phát triển sản xuất, 
kinh doanh... 

Về giáo dục - đào tạo, tỉnh tập trung tăng 
cường các cơ sở đào tạo hiện tại, xem xét lại 
chất lượng, hiệu quả dạy và học, đấy mạnh 
phổ cập giáo dục trung học cơ sở để hoàn 
thành vào năm 2003. Đi đôi với đào tạo văn 
hóa, chuyên môn phải quan tâm giáo dục 
chính trị, đạo đức, nâng cao nhận thức cuộc 
sống cho học sinh, giúp học sinh hướng 
nghiệp khi ra trường. 

Làm tốt việc chăm sóc sức khỏe cho nhân 
dân, nhất là diện đói nghèo. Quan tâm đến y 
tế thôn bản, đưa bác sĩ về xã, nâng cấp cơ SỞ 
vật chất, đổi mới trang thiết bị cho các tuyến 
y tế ; chấn chỉnh công tác khám và chữa 
bệnh, công tác quản lý, điều mà dân rất quan 
tâm. 

Tập trung chỉ đạo nghiên cứu, ứng dụng 
các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào 
sản xuất, chế biến, nhất là khâu giống cây, 
giống con. Tổ chức triển khai các đề tài 
nghiên cứu khoa học đã được thông qua một 
cách có hiệu quả. Tăng cường các hoạt động 
của văn hóa, văn nghệ, thông tin, thể dục - 
thể thao. Nâng tỉ lệ số người được đọc báo, 
nghe đài, xem truyền hình ; khắc phục tình 
trạng thiếu thông tin ở các vùng sâu, vùng xa, 
vùng lõm. 

Phối hợp với các lực lượng vũ trang và bán 
vũ trang làm tốt công tác quốc phòng, an 
ninh. Kết hợp kinh tế với quốc phòng, tạo 
môi trường thuận lợi cho kinh tế, văn hóa, xã 
hội phát triển. Giáo dục tư tưởng chính trị, ý 
thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân, nâng 
cao cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn 
của kẻ thù. Đấu tranh có hiệu quả với các loại 
tội phạm, các hiện tượng tiêu cực, tham 
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những, tai nạn, tệ nạn xã hội. Giải quyết dứt 
điểm khiếu nại, tố cáo của công dân, giữ 
vững sự ôn định ngay từ cơ sở. 

Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng và 
sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, tiếp tục 
thực hiện Nphị quyết Trung ương 6 (lần 2) 
khóa VIII và cuộc vận động xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng. Quan tâm đúng mức đến việc đào 
tạo, bồi dưỡng, xây dựng và nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ các cấp, tăng cường 
công tác kiểm tra, xử lý nghiêm minh, có lý, 
có tình các tổ chức đảng và đẳng viên vi 
phạm. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của các tổ chức cơ sở đẳng ; nâng 
cao chất lượng đẳng viên, vai trò gương mẫu 
của đảng viên. Tiếp tục đối mới phương thức 
và nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng 
các cấp, cải tiễn việc ra nghị quyết, chú ý 
khâu tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết vào 
cuộc sống, nói đi đôi với làm. 

Nâng cao chất lượng hoạt động của 
HĐND, năng lực quản lý điều hành của 
UBND các cấp. Xây dựng và hoàn thiện quy 
chế, tiêu chuẩn chức danh, các cơ chế phối 
hợp giữa các ngành trong hệ thống chính trị, 
bảo đảm điều hành thông suốt hoạt động của 
bộ máy hành chính từ tỉnh đến cơ sở. Thực 
hiện nghiêm túc các yêu cầu của công cuộc 
cải cách hành chính nhà nước, nhất là sắp xếp 
bộ máy và tinh giản biên chế, nâng cao chất 
lượng đội ngũ công chức ; quản lý nhà nước 
theo pháp luật... 

Tin tưởng rằng, với truyền thống cách 
mạng và bề dày lịch sử của minh, với niềm 
vinh dự là quê hương của đồng chí Trần Phú 
và Hà Huy Tập, Tổng Bí thư của Đảng, Đảng 
bộ, nhân dân Hà Tĩnh sẽ khai thác tốt tiềm 
năng lợi thế, khắc phục khó khăn, tiến công 
vào đói nghèo, vươn lên giàu mạnh. 
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ỈÍNH Đăk Lăk nằm về hướng phía 

Tây Nam dãy Trường Sơn ; phía Bắc 
giáp tỉnh Gia Lai ; Nam giáp Lâm 
Đồng, Bình Phước ; Đông giáp Phú Yên, 
Khánh Hòa và Tây giáp Vương quốc 
Cam-pu-chia. Với tổng diện tích tự nhiên là 
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1 959 950 ha, Đăk Lăk là một tỉnh miễn núi, 
biên giới rộng nhất Việt Nam. Dân số từ 
350 000 người (năm 1975), tăng lên trên 
1 776 331 người (thời điểm tháng 4/1999) và 
gần 2 triệu người hiện nay, với 43 dân tộc 
anh em cùng chung sống. Tỉnh có 19 đơn vị 
hành chính trực thuộc, gồm thành phố Buôn 
Ma Thuột và 18 huyện, với 207 xã, phường. 
Đăk Lắk có 22 000 cân bộ khoa học - 
kỹ thuật và xã hội có trình độ trung cấp, đại 
học và trên đại học ; có Trường đại học 
Tây Nguyên, Trường cao đẳng sư phạm, 
Viện nghiên cứu khoa học - kỹ thuật nông - 
lâm nghiệp Tây Nguyên. 

Đăk Lăk có tiêm năng lớn về tài nguyên 
thiên nhiên rất đa dạng, phong phú ; đất đai 
phì nhiêu, màu mỡ, với diện tích đất đỏ 
bazan chiếm hơn 70 vạn ha, là điều kiện lý 
tưởng để phát triển nông, lâm nghiệp 
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toàn diện. Đây là loại đất tốt, có độ phì cao, 
là tiềm năng quý giá nhất đề phát triển các 
cây công nghiệp có giá trị như cà phê, cao 
su, tiêu, điêu, chè... và cây nguyên liệu giấy. 
Với diện tích đất phù sa được phân bố dọc 
các sông suối, các cánh đồng lớn như 
-_ Ea Súp, Krông Pak, Lăk, 
Krông Bông, Krông Ana 
đã và đang là những 
cánh đồng lúa với năng 
suất cao, là cơ sở tạo ổn 
định về sản xuất đảm 
bảo an ninh lương thực 
cho tỉnh. Hàng vạn ha 
đất đồng cỏ tự nhiên ở 
phía Đông và Tây Nam 
tỉnh rất thuận lợi để phát 
triển ngành chăn nuôi 
đại gia súc. 

Địa hình Đăk Lăk như 
một mái nhà phòng hộ, 
góp phần bảo vệ môi 

trường sinh thái cho vùng duyên hải phía 
Đông và vùng đồng băng rộng lớn phía Nam. 
Diện tích đất lâm nghiệp có 1 017 955 ha, 
chiếm 51,0% diện tích tự nhiên, với nhiều tài 
nguyên sinh vật rừng rất phong phú, đa dạng 
và độc đáo. Thực vật có trên 3 000 loài, 
trong đó có nhiều loài đặc hữu và gần đặc 
hữu. Nhiều loại thực vật có giá trị kinh tế 
cao, có loại gien quý hiếm như : các loại gỗ 
sao, kiền kiền, trắc, giáng hương, gõ đỏ, cẩm 
lai... rừng thưa rụng lá có dầu trà ben, các 
loại cây họ dầu, đặc biệt có loài quý hiếm 
như loài thủy tùng. Hệ động vật có nhiều 
loại giá trị như các loài bò sát, chim, thú, 
trong đó có 38 loài động vật quý hiếm 
đã được xếp vào sách đỏ thế giới như : voi, 


tt 
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bò xám, trâu rừng, nai Eld, khi mặt đỏ, công, 
gà tiền mặt đỏ... 

Đăk Lăk là tỉnh giàu trữ lượng khoáng sản 
như bôxit, đá quý, kim loại quý, trong đó 
đáng kể nhất là quặng bô xít tự nhiên có trữ 
lượng 4 - 5 tỉ tấn, hàm lượng ô xít nhôm từ 
35 - 42%. Thiên nhiên kỳ thú và nền văn hóa 
đa sắc tộc đã tạo cho Đăk Lăk một tiềm năng 
du lịch hấp dẫn, độc đáo. Nếu lấy thành phố 
Buôn Ma Thuột làm tâm điểm, thì dường 
như phần lớn các cảnh đẹp nhất của Đăk Lăk 
đều nằm trong khu vực có bán kính 50 km. 
Đó là cảnh “sơn thủy hữu tình” của hỗ Lăk 
rộng 500 ha nằm giữa một thung lũng đẹp, 
thơ mộng. Đó là chuỗi các thác Draysap, 
Trình nữ, Gia Long, Diệu Thanh, Krông 
K Ma... mỗi thác một dáng vẻ và đều gắn 
với những truyền thuyết nên thơ. Trong các 
chương trình du lịch của mình, du khách có 
thể đến với các khu rừng nguyên sinh trong 
vườn quốc gia Yok Đôn, khu lâm viên Ea 
Kao, vùng Bản Đôn mà từ lâu đã nổi tiếng 
với nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng ; 
hoặc dự các đêm sinh hoạt lễ hội truyền thống 
của các dân tộc Ê đê, Mnông, Gia rai... ; thăm 
các di tích tháp Chàm thế kỷ XII, 
“Biệt điện” của cựu hoàng để Bảo Đại (nay 
là nhà truyền thống và bảo tổn, bảo tàng 
tứnh)... Tính đến nay, Bộ Văn hóa - Thông 
tin đã công nhận 7 di tích ở Đăk Lăk, gồm 
4 di tích lịch sử cách mạng, 1 di tích kiến 
trúc tôn giáo và 2 danh lam thắng cảnh. 

Tiềm năng giàu có của Đăk Lăk không 
chỉ là kho dự trữ cho tương lai mà còn là 
nguôn sinh lực dôi dào của hiện tại. Rừng 
núi bạt ngàn, đôi cỏ mênh mông, sông cuồn 
cuộn nước, gió cuốn bụi đỏ và một không 
gian chan hòa ánh nắng mặt trời là một 
khung cảnh hùng vĩ của Đăk Lăk luôn có sức 
vẫy gọi với mọi miền đất, con người đến nơi 
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đây. Thiên nhiên ấy sản sinh và nuôi dưỡng 
những tộc người hùng mạnh, quả cảm tự dệt 
nên cho mình pho lịch sử hào hùng qua bao 
đời bằng những truyền thuyết, trường ca làm 
đắm say lòng người và những đêm lễ hội 
tưng bừng, độc đáo. Tinh thần cộng đông, 
dân chủ, bình đẳng còn chi phối mạnh mẽ 
đời sống xã hội, văn hóa của đồng bào các 
dân tộc bản địa. Tinh thần thượng võ, nhân 
ái, yêu thiên nhiên, yêu hòa bình là những 
truyền thống luôn được tôn trọng, kế thừa và 
phát triên. Cũng như cả vùng Tây Nguyên, 
Đăk Lăk là quê hương của những bản trường 
ca. Cùng với một nền âm nhạc dân gian độc 
đáo, các bản trường ca đặc sắc đó đã thê hiện 
khát vọng mãnh liệt của con người với thiên 
nhiên, với cuộc sống. Những bản trường ca 
như Đam San, Đam Bi..., các luật tục cổ, 
kiến trúc nhà sàn và tượng nhà mồ, các loại 
nhạc cụ dân tộc... từ lâu đời đã trở nên nôi 
tiếng không chỉ là niềm tự hào của Đắk Lắk, 
của Tây Nguyên mà còn là những viên ngọc 
quý trong kho tàng văn hóa dân gian 
Việt Nam, thu hút nhiều nhà nghiên cứu về 
lịch sử văn hóa, dân tộc học, ngôn ngữ học. 
Trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của 
minh, nhân dân các dân tộc Đăk Lăk đã hun 
đúc nên truyền thống đấu tranh bảo vệ buôn, 
làng, quê hương đất nước hết sức oanh liệt. 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào các 
dân tộc đã kề vai, sát cánh bên nhau, một 
lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự 
do của Tổ quốc, góp phần xứng đáng cùng 
nhân dân cả nước làm nên Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945. Trong hai cuộc 
kháng chiến trường kỳ gian khổ chống Pháp 
và chống Mỹ, Đăk Lăk luôn là chiến trường 
ác liệt giữa ta và địch. Hàng vạn chiến sỹ, 
đồng bào đã ngã xuống trên mảnh đất cao 
nguyên đất đỏ để làm nên những sự kiện 
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lịch sử lẫy lừng và cuối cùng là chiến thắng 
Buôn Ma Thuột mùa xuân năm 1975 vô 
cùng oanh liệt. - 

Gần một thế kỷ thuộc địa và chiến tranh 
đã đề lại những hậu quả nặng nè trên nhiều 
mặt. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các 
dân tộc tính Đăk Lăk trong 27 năm qua từ 
sau ngày giải phóng đã không ngừng phần 
đấu, vươn lên từ trong khó khăn, gian khổ để 
xây dựng quê hương ngày một tươi đẹp hơn. 
Chặng đường 27 năm ây tuy không phải là 
dài nhưng đến hôm nay, tỉnh Đăk Lăk có thể 
tự hào về những thành quả mình đã có, nơi 
đây không còn là chốn “rừng thiêng, nước 
độc” mà thực sự đã trở thành nơi “đất lành, 
chim đậu”. Tiềm năng vốn có được khai 
thác, phát huy, tạo động lực cho nền kinh tế 
tiếp tục tăng trưởng khá, tổng sản phẩm xã 
hội năm 2000 tăng 1,7 lần so với năm 1995 
và 2,7 lần so với năm 1990. Nhịp độ tăng 
trưởng GDP bình quân trong giai đoạn 1996 - 


2000 là 11,5% ; GDP bình quân đầu người 
đạt 357 USD, tăng bình quân 5%/năm. Kết 
cấu hạ tầng kinh tế-xã hội và quy mô, năng 
lực sản xuất nông, lâm nghiệp tăng lên rõ rệt, 
giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm 
12,75% ; diện tích gieo trồng tăng 1,5 lần so 
với năm 1995 ; trình độ thâm canh, ứng dụng 
tiễn bộ kỹ thuật và công nghệ mới có nhiều 
tiến bộ, góp phân nâng cao được năng suất 
cây trồng. Hằng năm, sản phẩm nông nghiệp 
xuất khẩu trên 98% kim ngạch xuất khẩu của 
tỉnh. Cơ cấu cây trồng được bố trí khá đa 
dạng, hợp lý, cho phép khai thác ngày một 
tốt hơn tiềm năng, lợi thế của đất đai ; đã 
hinh thành những vùng cây công nghiệp tập 
trung với quy mô lớn như cà phê, cao su, 
bông, mía, với diện tích 290 000 ha, chiếm 
56% tổng diện tích cây gieo trồng, đã và 
đang là thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp 
của tỉnh. Diện tích cà phê từ năm 1995 chỉ 
có 76 000 ha, đến nay đã có 264 000 ha, 
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với sản lượng 385 000 tấn ; diện tích cao su 
năm 1995 chỉ có 16 000 ha đến nay đã có 
257 000 ha, với sản lượng 9 000 tấn mủ khô. 

Cây công nghiệp ngắn ngày cũng được chú 
trọng phát triển, diện tích bông vải năm 1995 
chỉ có 950 ha đến nay đã có 12 500 ha, với sản 
lượng 14 000 tấn ; đã có 9 300 ha mía, với 
sản lượng 430 000 tấn, đáp ứng nguyên liệu 
cho các nhà máy chế biến đường ; có hơn 
8 000 ha điều ; và trên 6 500 ha tiêu. 

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp có bước tăng trưởng, giá trị sản xuất 
tăng 1,8 lần so với năm 1995, nhịp độ tăng 
bình quân hàng năm 12,8%, chiếm tỷ trọng 
trên 10% trong cơ cầu kinh tế. Công nghiệp 
chế biến được chú trọng phát triển, đã đầu tư 
xây dựng 2 nhà máy chế biến đường, 2 nhà 
máy gạch Tuynel, hoàn thành, nâng cấp nhà 
máy chế biến cao su, xây dựng hàng chục 
nhà máy tinh chế gỗ, sơ chế bông, sản xuất 
bao bì.. ; Công nghiệp điện phát triển 
khá nhanh, đến nay đã có 100% số huyện, 
76% số xã có điện lưới, sản lượng điện 
thương phẩm năm 2000 tăng 2,7 lần so với 
năm 1995 ; sản lượng sản xuất nước sinh 
hoạt cũng tăng 11% so với năm 1995. 

Các ngành dịch vụ có nhiều chuyển biến 
tích cực, từng bước tiếp cận với kinh tế thị 
trường, góp phần thúc đẩy sản xuất, tiêu 
dùng xã hội. Hoạt động xuất. khẩu có những 
ước tiến mới, thị trường quốc tế được củng 
cố và mở rộng ; khai thác được nhiều nguôn 
hàng trong tính ; hàng năm có trên 95% sản 
lượng cà phê, cao su, gỗ tỉnh chế 
được huy động cho xuất khẩu, do đó kim 
ngạch xuất khẩu tăng đáng kể trong các 
năm qua, từ 100 triệu USD (1995), đến năm 
1999 đã đạt 315 triệu USD ; tổng kim 
ngạch xuất khẩu trong 5 năm (1995 - 1999) 
đạt I 300 triệu USD, tăng 4 lần so với giaI 
đoạn 1991 - 1995. 
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Nhiệm vụ xây dựng cơ sở vật chất cho y 
tẾ, giáo dục cũng được chú trọng hơn, đến 
nay 100% số huyện đã và đang xây dựng 
mới các trường phố thông trung học. Quy 
mô và chất lượng giáo dục ngày càng được 
nâng lên, số lượng học sinh, giáo viên giỏi 
các cấp học ngày càng tăng ; đã hoàn thành 
phổ cập giáo dục tiểu học vượt kế hoạch 
1 năm. Cơ sở vật chất trường học được đầu 
tư đúng mức nên đã cơ bản xóa được tình 
trạng học ca 3. Công tác chăm sóc sức khỏe 
nhân dân cũng có nhiều tiến bộ, mạng lưới y 
tế phát triển đều khắp, thường xuyên được 
củng cố và tăng cường thiết bị ; cơ bản xóa 
được xã trắng về y tế. 

Cùng với sự phát triển của các nguồn vốn 
đầu tư, lực lượng làm nhiệm vụ xây dựng, 
cân bộ kỹ thuật chuyên ngành và công nhân 
lành nghề tăng về số lượng, đáp ứng được 
yêu cầu về chuyên môn. Công tác an ninh - 
quốc phòng được giữ vững, tạo môi trường 
ốn định để phát triên kinh tế - xã hội. 

Nhìn lại những thành quả đã đạt được sau 
27 năm xây dựng cuộc sống mới, có lẽ 
không thể nào tin nổi rằng cho đến ngày giải 
phóng, đồng bào các dân tộc bản địa ở 
Đăk Lăk vẫn chỉ quen chọc lỗ và tra hạt, 
sống du canh du cư, luôn nghèo đói và bệnh 
tật đe dọa mà giờ đây Đăk Lăk đã có một 
tầm vóc mới, đối thịt thay da từng ngày. Có 
thể nói, sau những năm tháng suy nghĩ, tìm 
tòi đã qua, con đường dẫn tới tương lai của 
Đăk Lăk đã được khám phá. Nạn đói, mối đe 
dọa nhiều đời của đồng bào các dân tộc cơ 
bản đã được khắc phục ; kinh tế, xã hội phát 
triển nhanh chóng, từng bước hội nhập với 
cả nước trên con đường công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. 

Với những tiềm năng, thế mạnh và những 
thách thức trên bước đường hội nhập và phát 
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triên trong những năm đầu của thế kỷ XXI, 
mục tiêu của Đăk Lăk là khai thác và phát 
huy nguồn lực để tập trung phát triển kinh tế, 
trước hết là nhiệm vụ đổi mới cơ cấu và từng 
bước hiện đại hóa nền nông nghiệp theo 
hướng phát triển một nền nông nghiệp bền 
vững, chất lượng và hiệu quả. Phấn đấu đưa 
Đăk Lăk thành trung tâm kinh tế - xã hội của 
Tây Nguyên, với các mục tiêu, phương 
hướng cụ thể như sau : 

Về kinh tế, trong các năm tới nông nghiệp 
vấn là thế mạnh của tỉnh do đó cần ưu tiên 
phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn 
một cách toàn diện để thúc đẩy nền kinh tế 
phát triển cao và ổn định, đưa tốc độ tăng 
trưởng kinh tế bình quân hằng năm khoảng 
10%, trong đó mức tăng trưởng của Công 
nghiệp 11%, nông - lâm nghiệp 72%, dịch vụ 
17% và quy mô nên kinh tế năm 2005 bằng 
1,6 lần năm 2000. Đưa GDP bình quân đầu 
người đạt 500 USD ; về chuyến đôi cơ cấu 
cây trông, mở rộng diện tích lúa nước vụ 
mùa ở những nơi có điều kiện, tập trung đầu 
tư thâm canh trên toàn bộ diện tích lúa nước 
ồn định, hình thành các vùng chuyên canh 
bắp lai để đảm bảo sản lượng lương thực đạt 
trên dưới nửa triệu tấn ; tập trung thâm canh 
điện tích cà phê hiện có, đặc biệt coi trọng 
công nghiệp chế biến và chất lượng sản 
phẩm, thực hiện phương châm sản xuất phải 
gắn liền với chế biến, xuất khẩu và thị trường 
tiêu thụ sản phẩm. 

Về xã hội, nâng cao chất lượng khám, 
chữa bệnh cho nhân dân. Tăng cường đầu tư 
củng cố và nâng cấp mạng lưới y tế cơ sở, 
phấn đấu tất cả các cơ sở y tế đều có bác sỹ 
làm việc, có đủ y tế thôn, buôn ; giảm tỷ lệ 
trẻ em suy dinh dưỡng xuống dưới 30%. Tập 
trung phát triên giáo dục - đào tạo nhằm 
nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, tạo 
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nguôn nhân lực phục vụ cho sự phát triển của 
tỉnh. Phát huy kết quả về phổ cập tiểu học và 
xóa mù chữ, tiến hành chương trình phổ cập 
giáo dục trung học cơ sở ở các đô thị, các xã 
vùng I và hầu hết các xã vùng II. Phát triển 
thể dục thể thao theo hướng động viên toàn 
dân tham gia rèn luyện thân thể, nâng cao 
hiệu quả giáo dục thể chất trong trường học 
và chất lượng các môn thể thao thành tích 
cao. Tăng cường đầu tư để hiện đại hóa các 
trang thiết bị kỹ thuật nhằm nâng cao chất 
lượng và mở rộng diện phủ sóng phát thanh 
truyền hình trên địa bàn toàn tỉnh. Củng cố 
và phát triển mạng lưới truyền thanh huyện 
Và CƠ SỞ. 

Trong các năm tới, đời sống nhân dân sẽ 
tiếp tục được cải thiện, nâng cao thêm một, 
bước, tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển tiếp 
theo. Tạo chuyển biến mạnh về phát huy 
nhân tố con người, giáo dục - đào tạo, phát 
triển khoa học và công nghệ. Giải quyết các 
vấn đề bức xúc của xã hội về việc làm, cơ 
bản xóa đói, giảm mạnh số hộ nghèo, ngăn 
chặn và đây lùi các tệ nạn xã hội ; ốn định, 
cải thiện đời sống nhân dân. Giữ vững ổn 
định chính trị, củng cố tiềm lực quốc phòng 
và bảo đảm an nỉĩnh, trật tự an toàn xã hội. 

Với quyết tâm cao, ý chí kiên cường và 
sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân, khắc 
phục khó khăn, phát huy các thành quả 
đã đạt được và sử dụng tối đa các tiêm năng 
săn có, với mục tiêu của kế hoạch 5 năm 
2001 - 2005, phấn đấu đạt nhịp độ tăng GDP 
ít nhất 9,5%/năm là điều chắc chắn đạt được 
và Đăk Lăk sẽ trở thành trung tâm kinh tế - 
xã hội của Tây Nguyên. Ước mơ của chàng 
Đam San năm xưa muốn chinh phục mọi tầm 
cao sẽ trở thành hiện thực trong cuộc sống 
hôm nay. Cì 
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ẤY Ninh là một trong 

những tỉnh có vùng 

chuyên canh cây công 
nghiệp theo hướng đa dạng hóa 
sản xuất hàng hóa lớn nhất 
cả nước. 

Phát triển vùng cây chuyên 
canh gắn với công nghiệp chế 
biến chính là hướng đi đúng 
nhằm triệt đề khai thác lợi thế 
của công nghiệp phục vụ nông 
nghiệp, nâng cao hiệu quả sử 
dụng đất và vòng quay của vốn. Hiện nay trên 
địa bàn Tây Ninh có 3 nhà máy đường lớn, giai 
đoạn một là 11 500 tấn mía cây/ngày, đủ năng 
lực chế biến hết nguyên liệu tại chỗ ; giai đoạn 
2 của 3 nhà máy là 20 500 tấn mía cây/ngày 
(nhà máy Bourbon l6 000 ngàn tấn mía 
cây/ngày, Nước Trong I 000 tấn mía cây/ngày, 
nhà máy đường Biên Hòa 3 500 tấn mía 
cây/ngày) sẽ bảo đảm chế biến ổn định đầu ra 
lâu dài cho cây mía. Nếu trước đây bằng máy ép 
thủ công, phải từ 20 - 22 tấn mía cây chúng ta 
mới thu được 1 tấn đường, nay nhờ công nghiệp 
hóa chúng ta đã rút xuống còn 10 - 12 tấn mía 
cây một tấn đường. Riêng công nghiệp ngành 
mía đường đã cho phép nâng giá trị cây mía lên 
gấp đôi trên tổng sản lượng cây mía toàn tỉnh. 
Hướng phát triển của Tây Ninh là tiếp tục hiện 
đại hóa ngành mía đường, tận dụng máy móc 
thiết bị hiện đại để giảm tối đa chi phí và sản 
xuất các sản phẩm sau đường, nâng sức cạnh 
tranh, đồng thời ổn định giá nguyên liệu đầu 
vào, đảm bảo có lời để người dân yên tâm sản 
xuất. 

Công nghệ chế biến khoai mỳ cũng là một 
hướng ưu tiên phát triên. Nhờ đầu tư đúng mức 
cho công nghiệp chế biến, và tìm được đầu ra, 
giá nguyên liệu đầu vào của khoai mỳ tương 
đối ốn định, sản xuất bảo đảm có lãi, người 
dân đã yên tâm bỏ vốn khai thác đất hoang hóa 
phát triển cây khoai mỳ. Tây Ninh có 4 nhà 
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máy liên doanh với công suất l 600 tấn củ, 
bằng 400 tấn bột/ngày, chưa kể hàng chục cơ sở 
thủ công được đầu tư cải tiến thiết bị, 
công nghệ mới có công suất hơn 800 tấn củ 
bằng 200 tân bột/ngày. 

Ngoài cây công nghiệp, chăn nuôi cũng là 
một thế mạnh của Tây Ninh. Bò là loại gia súc 
thích hợp nhất với vùng đất Tây Ninh. Hiện cả 
tỉnh có 63 ngàn con bò, trong đó đặc biệt có hơn 
70% con bò lai Sin. Tĩnh chủ trương lai tạo đàn 
bò để phối giống tạo bò sữa. Hướng phát triển 
chủ yếu là bò sữa, bò giống, bò thịt gắn với xây 
dựng nhà máy chế biến trong tương lai ; trước 
mắt tạo đàn bò sữa, cung cấp bò giống cho các 
tỉnh miền Đông và khu vực đồng bằng sông 
Cửu Long. Để tạo động lực, tỉnh chủ động hỗ 
trợ nông dân vay vốn 3 năm không tính lãi, 
chuyên giao kỹ thuật tạo giống và kỹ thuật 
chăn nuôi đến từng hộ nông dân. Phấn đấu để 
từ 2005, toàn tỉnh có từ 5 - 10 ngàn con bò sữa, 
biến Tây Ninh thành trung tâm phát triển đàn 
bò sữa và cung cấp nguyên liệu cho các nhà 
máy chế biến sữa. 

Dọc tuyến ven sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ 
Đông, các aO, hồ đầm, ruộng trúng có khoảng 
1 000 ha trồng lúa bị ngập, năng suất thấp, tỉnh 
chủ động hướng dẫn nông dân chuyển sang 


* Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh 
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nuôi tôm càng xanh. Tỉnh đắp và khoanh vùng, 
xây dựng đê bao, kéo điện, hỗ trợ vốn đề phát 
triển nghề nuôi tôm. Hiện nay, tôm càng xanh 
cũng đang là một trong những lĩnh vực có thế 
mạnh. Đầu tư phát triển lĩnh vực này cho phép 
khai thác tốt nguồn đất hoang hóa ven sông 
rạch, ao hồ. Tận dụng tối đa lợi thế đất đai và 
nguồn lao động nông nhàn làm ra sản phẩm 
hàng hóa, tăng thu nhập, nâng cao đời sống 
nhân dân. 

Ngoài việc đầu tư có trọng điểm nuôi bò, 
nuôi tôm, phát triển chăn nuôi heo, nuôi trâu và 
gia cầm cũng là một định hướng ưu tiên nhằm 
tận dụng tối đa mọi nguồn lực về đất đai, lao 
động và những sản phẩm thứ cấp trong nông 
nghiệp. Gắn trồng trọt với chăn nuôi, chế biến 
chính là một hướng đi đúng, nhằm nâng cao 
hiệu quả của sản xuất nông nghiệp. 

Tây Ninh nhận thức rất rõ đa dạng hóa cây 
trồng theo hướng sản xuất hàng hóa phải gắn 
liền với phát triển công nghiệp chế biến và tìm 
kiếm thị trường tiêu thụ. Đầu tư trí tuệ vào tất cả 
các công đoạn nói trên là giải pháp tối ưu nhằm 
tạo ra lợi thế cạnh tranh trong giai đoạn hiện 
nay. Để nâng cao hiệu quả, phải nhanh chóng 
ứng dụng khoa học công nghệ vào việc tạo 
giống cây trồng và vật nuôi có năng suất, chất 
lượng cao ; đầu tư mây móc thiết bị hiện đại 
nhằm tận dụng và khai thác tối đa lợi thế vùng 
nguyên liệu, sản xuất các sản phẩm chế biến có 
chất lượng, giá thành hạ ; gắn sản xuất, chế biến 
với thị trường ; có chính sách nghiên cứu thị 
trường và chiến lược Ma-ke-tine thích hợp ; bảo 
đảm tiêu thụ hết sản phâm được sản xuất ra với 
giá cả hợp lý và thị trường ổn định. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng 
và Nghị quyết Đại hội VII Dảng bộ tỉnh, 
Tây Ninh chủ trương đẩy nhanh tốc độ chuyền 
dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng 
công nghiệp và dịch vụ trong GDP để trong vài 
năm tới có nguồn thu ngân sách ồ ốn định, căn CƠ 
hơn. Là một tỉnh chưa có công nghiệp phát triển 
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lại ở vào một vị trí địa lý không thuận lợi cho 
việc kêu gọi đầu tư nước ngoài, làm thế nào để 
phát triên công nghiệp và dịch vụ là một bài 
toán không đơn giản. Quyết tâm sát cánh cùng 
cả nước trên con đường công nghiệp hóa, 
Đảng bộ Tây Ninh đã chủ động tìm ra con 
đường của địa phương mình. Với lợi thế của 
một tỉnh biên giới có 240 km đường biên tiếp 
giáp Cam-pu-chia, một cửa khẩu quốc tế 
Mộc Bài, tâm điểm giữa TP Hồ Chí Minh và 
Nông Pênh, một cửa khâu quốc gia Sa Mát và 
hàng chục cửa khẩu tiểu ngạch khác, Tây Ninh 
đã chủ động lập kế hoạch xin phép. trung ương 
và kêu gọi đầu tư phát triển cửa khẩu Mộc Bài, 
biến Mộc Bài thành trung tâm thương mại và 
dịch vụ, công nghiệp lớn của khu vực trong 
tương lai. Chọn đúng vị thế và thời điểm, đã 
giúp Tây Ninh đánh thức dậy một tiềm năng 
không chỉ của riêng mình mà cả các tính Đông 
Nam Bộ, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh dọc biên 
giới nước bạn Cam-pu-chia. Toàn khu cửa khẩu 
được quy hoạch phát triển 21 292 ha. Đã có 
7 đơn vị trong nước tham øgia, trong đó nhóm 
liên kết giữa Tây Ninh với các đơn vị của 
TP Hồ Chí Minh đã nhận thuê đất thô hơn 500 
ha, với số vốn đăng ký ban đầu 80,1 tỉ. Tại đây 
sẽ xây dựng khu chợ đường biên, khu thương 
mại quốc tế, khu kho ngoại quan, khu vui chơi 
giải trí, khu đô thị mới hiện đại, khu dân cư cao 
cấp, khu nhà ở cho chuyên gia... Mộc Bài sẽ trở 
thành một trung tâm kinh tế cửa khẩu quốc tế 
lớn của Tây Ninh trên trục đường xuyên Á, 
đồng thời là một thành phố có tầm cỡ của 
Tây Ninh trong thế kỷ XXI. 

Thành phố công nghiệp - thương mại - 
dịch vụ Mộc Bài chính là chất xúc tác đây 
thuyết phục cho một định hướng phát triển và 
thúc đẩy các khu xung quanh cùng phát triển. 
Tây Ninh còn có khu công nghiệp Trảng Bàng 
theo quy hoạch 700 ha, đến nay có 14 dự án 
đầu tư với tổng số vốn hơn 20 triệu USD. Cuối 
năm 2001 đã lấp đầy bước I của giai đoạn 1 và 
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đang triển khai mở rộng bước 2 của giai đoạn 
là 128 ha. 

Ngoài khu công nghiệp Trảng Bàng, các khu 
công nghiệp nhỏ vệ tỉnh khác với quy mô từ 
50 - 200 ha cũng đang được quy hoạch hinh 
thành như khu Dương Minh Châu, khu Bến Kéo 
của Hòa Thành, khu Thánh Điềm của 
Châu Thành... Nhờ định hướng đúng, công 
nghiệp Tây Ninh đang bừng lên đầy triển vọng, 
đó chính là hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp nông thôn. 

Cùng với công nghiệp, lĩnh vực du lịch, dịch 
vụ cũng là trọng tâm phát triển của Tây Ninh 
trong những năm tới. Nhờ lợi thế địa phương có 
đường biên giới, có các khu danh lam, thắng 
cảnh như khu Căn cứ Trung ương cục, khu hồ 
Dầu Tiếng, núi Bà, Tòa thánh..., Tây Ninh đã 
tăng cường đầu tư và tìm mọi cách khai thác lợi 
thế vốn có, tăng nguôn thu từ dịch vụ và du lịch. 
Ngành du lịch có thê gắn kết với TP Hồ Chí 
Minh, Kông-pông-chàm (Cam-pu-chia) mở 
tuyến du lịch TP Hồ Chí Minh - Tây Ninh - 
Cam-pu-chia và các nước trong khu vực. 

Cùng với phát triên nông nghiệp, các khu 
công nghiệp tập trung và công nghiệp hóa nông 
nghiệp nông thôn, phát triển hạ tầng về mặt xã 
hội cũng là định hướng ưu tiên của Đẳng bộ và 
chính quyền Tây Ninh. 

Là một tỉnh căn cứ địa cách mạng của nhiều 
thời kỳ lịch sử, lại bị chiến tranh tàn phá, đối 
tượng thuộc diện chính sách và các tầng lớp dân 
nghèo chiếm đại bộ phận dân số toàn tỉnh. Đảng 
bộ Tây Ninh nhận thức rằng, đền ơn đáp nghĩa 
và ốn định về mặt xã hội vừa là trách nhiệm vừa 
là điều kiện để phát triên kinh tế xã hội. Ngay 
từ ngày đất nước được giải phóng, Tây Ninh 
chủ trương lo cho các đối tượng chính sách và 
xóa đói giảm nghèo không phải chỉ là trợ cấp, 
trợ giúp bằng tiền và hiện vật. Chăm lo cho đối 
tượng chính sách trước hết là quy hoạch đào tạo 
nghề nghiệp và bố trí việc làm phù hợp cho diện 
đối tượng chính sách ; xóa đói giảm nghèo trước 
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hết bằng cách giải quyết công ăn việc làm cho 
các hộ nghèo. Do đặc điêm Tây Ninh là vùng 


nông nghiệp, vì vậy Tỉnh ủy lấy việc điều 


chỉnh, khai hoang và phục hóa đất để tạo quỹ 
đất chia cho dân nghèo và đối tượng chính sách 
không có đất là hướng ưu tiên. Đã giải quyết 
được từ 19% số hộ sản xuất không có đất sản 
xuất (1995) đến nay còn 4,5% và đã đưa nhà 
máy chế biến mía đường, khoai mì về vùng 
nguyên liệu ở nông thôn để giải quyết việc làm, 
nâng cao đời sống nhân dân, giảm bớt khoảng 
cách nghèo giữa thành thị - nông thôn. Đồng 
thời đó cũng là hướng đô thị hóa nông thôn. 
Tỉnh ủy Tây Ninh còn chú trọng tạo việc làm, 
nâng cao dân trí, cung cấp vốn, hướng dẫn kỹ 
thuật nuôi trồng. Thành lập các tổ nhóm để 
hướng dân tương trợ nhân dân cách làm ăn là 
các định hướng tốt nhằm xóa đói, giảm nghèo, 
thực hiện chính sách xã hội. Nhờ nhận thức và 
vận dụng đúng, trên địa bàn Tây Ninh sau hơn 
25 năm giải phóng, về cơ bản đã xóa xong nạn 
mù chữ, và đã tiến hành phổ cập cấp II, giảm tỷ 
lệ hộ đói nghèo xuống còn 4.6% vào năm 2001, 
theo tiêu chuẩn quốc gia ; 100% xã có trạm xá 
và 70% trạm xá có bác sy phục vụ ổn định ; dự 
kiến đến cuối năm 2002 có 100% trạm y tế xã, 
phường, thị trấn có bác sy phục vụ ổn định tại 
chỗ ; 100% số xã sử dụng điện. Phấn đấu nâng 
mức kiên cố hóa, lầu hóa trường học v.v... Việc 
sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, củng cố, 
xây dựng các loại hình hợp tác xã, nâng đầu tư 
sản xuất hàng xuất khâu cũng là phương hướng 
ưu tiên nhằm xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu 
nhập giải quyết tốt các vấn đề xã hội. 

Muốn thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, Tây 
Ninh phải biết kết hợp giữa phát huy nội lực với 
sự giúp đỡ của Trung ương, của các bộ chủ quản 
và các địa phương trong cả nước cũng như mở 
rộng quan hệ kinh tế với nước ngoài. Vì cả 
nước, cùng cả nước, Tây Ninh quyết tâm vượt 
qua mọi khó khăn vừng bước trên con đường 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. C1 
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ÁM 2001 là năm 
thứ hai liên tiếp, 
nhân dân Đông 


Tháp cũng như nhân dân một 
số tỉnh đồng bằng sông Cửu 
Long lại phải đương đầu với 
ngập lụt lớn. Ngập lụt đã gây 
thiệt hại nhiều về người, của 
cải và làm suy yếu thêm nền 
kinh tế - xã hội của tỉnh. Sự 
mất mát từ ngập lụt cộng với 
một số chỉ tiêu kinh tế - 
hội năm 2001 chưa hoàn 
thành đặt ra cho Đảng bộ và 
nhân dân Đồng Tháp nhiệm 
vụ hết sức nặng nề trong năm 2002. Như vậy, 
nhiệm vụ năm 2002 không chỉ bù đắp những 
tốn thất mà còn phải tạo ra những tiền đề quan 
trọng để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị 
quyết Đại hội lần thứ VII Đảng bộ tỉnh. 
Nhận thức được ý nghĩa ấy, Đảng bộ và nhân 
dân Đồng Tháp đã xác định quyết tâm, chuẩn 
bị sớm các điều kiện để bắt tay vào việc thực 
hiện các nhiệm vụ năm 2002. 

Rất có thê có những yếu tố bất lợi khó 
lường, nhưng khai thác các cơ hội, các lợi thế 
của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và kế 
thừa các tiền đề kinh tế - xã hội của tỉnh trong 
những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Đồng 
Tháp đã phần đấu để đây nhanh tốc độ tăng 
trưởng kinh tế cao hơn mức trung bình hàng 
năm của vài năm gần đây, thúc đây dịch 
chuyển cơ cấu kinh tế, nhất là cơ cấu nông 
nghiệp theo hướng tăng sức cạnh tranh của 
nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hạ giá thành 
sản phẩm và dịch vụ ; tăng tỉ đrọng chấn nuôi 
trong cơ câu nông nghiệp, đồng thời øiữ sản 
lượng lúa hợp lý, góp phần ôn định lương thực 
cho cả nước ; phòng tránh và giảm nhẹ những 
thiệt hại thiên tai, nhanh chóng bố trí dân cư 
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để người dân sống vùng ngập lụt có cuộc sống 
ổn định, thu hẹp sự cách biệt giữa nông thôn 
và thành thị ; mở rộng quy mô và nâng cao 
chất lượng giáo dục, các hoạt động văn hóa, 
thể dục thể thao, công tác chăm sóc sức khóc ; 
g1ữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã 
hội, nâng cao năng lực tô chức thực hiện của 
các tô chức trong hệ thống chính trị. 

Quán triệt và vận dụng sáng tạo Nghị quyết 
Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng, Đẳng 
bộ tỉnh Đồng Tháp đã nỗ lực đề hoàn thành 
một số chỉ tiêu cơ bản như : tốc độ tăng trưởng 
kinh tế (GDP) tăng 8%, giá trị sản xuất 
nông nghiệp tăng 5%, công nghiệp - xây dựng 
tăng 16%, dịch vụ - thương mại tăng 12% ; 
thu ngân sách trên địa bàn đạt 535 tỉ đồng, 
tăng 10,99% so với kết quả thực hiện 
năm 2001 ; tông chi ngân sách địa phương đạt 
817,4 tỉ đồng bằng 86,63% so với ước thực 
hiện năm 2001 ; kim ngạch xuất khẩu tăng 
18 - 20%, kim ngạch nhập khẩu tăng 16 - 
18% ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 
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1 540 tỉ đồng, tăng 18 - 19% ; tỷ lệ tăng dân số 
tự nhiên 1,35% ; tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 
1 đạt 99,5% ; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy 
dinh dưỡng giảm còn 25,8% ; tỷ lệ trạm y tế xã, 
phường, thị trấn có bác sĩ phục vụ đạt 97% ; 
tỷ lệ dân nông thôn được dùng nước sạch đạt 
48% ; tỷ lệ hộ được dùng điện lưới đạt 78% ; 
tạo việc làm, giải quyết việc làm thêm cho 
30 000 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 
12 - 13% ; giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,5 - 2% năm ; 
bảo đâm cho khoảng 60 - 70% hộ dân vùng 
ngập sâu có nơi định cư ốn định. 

Để đạt được những mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản 
nêu trên, đồng thời làm tiền đề cho sự tăng tốc 
trong những năm tiếp theo, ban Thường vụ 
Tỉnh ủy đã giao cho UBND tỉnh chọn 95 nội 
dung kinh tế - xã hội để xây dựng kế hoạch, đề 


an, dự ân. Phân lớn các dự ân, đề án đều hướng ` 


trọng tâm vào những vấn đề chủ yếu trên lĩnh 
vực kinh tế nông nghiệp và nông thôn ; phát 
triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ; 
thương mại - dịch vụ và đào tạo nguồn nhân 
lực ; ốn định dân cư, nâng cao thu nhập cho 
nhân dân, nhất là nông dân. Đối với lĩnh vực 
nông nghiệp và nông thôn, các dự án và biện 
pháp mang tính đột phá việc thúc đẩy sự 
chuyến dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng 
khai thác lợi thế vốn có của tỉnh như : phát 
triển diện tích lúa có chất lượng cao, vườn cây 
ăn trái đặc sản, bắp lai, bông vải, nuôi trồng 
thủy sản (tôm, cá), chăn nuôi đại gia súc (chủ 
yếu là nuôi bò thịt và bò sữa) với quy mô lớn. 

Trong lĩnh vực công nghiệp và tiểu - thủ 
công nghiệp, sẽ đầu tư mở rộng để khai thác 
tốt khu công nghiệp Sa Đéc, khu công nghiệp 
Trần Quốc Toản và các cụm công nghiệp, 
tiêu - thủ công nghiệp của huyện nhằm phục 
vụ trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp và thu 
hút lao động dư thừa, nhàn rôi quá lớn hiện 
nay. 

Trên lĩnh vực thương mại - dịch vụ, tiếp tục 
nâng cấp các chợ trung tâm, chợ đầu mối, mở 
rộng các chợ nông thôn, xây dựng chợ nông 
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sản, chuyên tiểu ngạch biên giới thành khu 
kinh tế cửa khẩu. Đầu tư và khai thác có hiệu 
quả các điểm du lịch. Xem hướng khai thác 
cửa khẩu và phát triển kinh tế vùng biên là một 
lợi thế cần được đầu tư đúng mức. 

Tất cả những hoạt động kinh tế nêu trên 
phải xuất phát từ nhu cầu thị trường, nâng cao 
sức cạnh tranh của nên kinh tế. Do đó, việc áp 
dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ để 
giảm chi phí đầu vào và các khâu bảo quản, 
chế biến, tiêu thụ hàng nông sản phải được đặc 
biệt coi trọng. Điều đó càng đặt ra tính cấp 
thiết phải củng cổ các doanh nghiệp nhà nước, 
kiện toàn các tô chức kinh tế hợp tác và hợp 
tÁC. xã đề thúc đây phát triển sản xuất, gắn sản 
xuất với tiêu thụ sản phẩm và bảo vệ lợi ích 
của người lao động. Công việc trước mắt và 
lâu dài có tính quyết định cho các hoạt động 
kinh tế nêu trên là việc chăm lo đào tạo nguồn 
nhân lực. Vì vậy, việc mở rộng hệ thống 
trường lớp, nhất là các trường dạy nghề và 
thành lập trường đại học là nhu cầu bức bách. 

Đồng thời với việc phát triển kinh tế, các đề 
án xây dựng các cụm dân cư, tuyến dân cư và 
đê bao tránh lũ ở thị trấn Hồng Ngự, thị xã 
Cao Lãnh, thị trấn Tràm Chim (Tam Nông), 
thị trấn Mỹ An (Tháp Mười) phải được tập 
trung tổ chức thực hiện khẩn trương, nhưng 
phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tránh 
được tiêu cực. 

Đối với lĩnh vực văn hóa xã hội, phần đầu 
giữ vững những thành quả đạt được, tiếp tục 
đấy lùi các tệ nạn xã hội, đồng thời với việc 
đấy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận 
động xây dựng gia đình văn hóa và ấp (khu 
dân cư) có cuộc sống mỚI. 

Cùng với việc tập trung lãnh đạo phát triển 
kinh tế - xã hội và để làm cơ sở thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu ấy, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổ chức thực hiện 


(Xem tiếp trang 89) 
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U cây lộc vừng ngoài hiên đang hé nở, 

hạt mưa xuân tối qua còn đọng lại trên 

cành như những giọt sương sớm mai 
lấp lánh. Thế là thêm một mùa xuân nữa lại đến 
với những người thợ trên tuyến đường mang tên 
Bác. Những con người trong hơn một năm rưỡi 
qua, đã đổ biết bao mô hôi, công sức, kể cả máu 
của mình, để hôm nay làm nên hình hài mới - 
hình hài hiện đại của con đường huyên thoại - 
Đường Hô Chí Minh thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. 


Tiếp nối huyền thoại xưa. 


Trong những năm tháng chiến đấu chống giặc 
Mỹ xâm lược, các thế hệ cha anh của chúng ta đã 
xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, làm nên một 
tuyến vận tải kỳ diệu để tiếp sức cho miền Nam 
đánh thắng. Hôm nay, hàng vạn con người cùng 
máy móc thiết bị lại bạt núi, băng rừng để nói 
tiếp truyền thống xưa và viết tiếp trang sử mới 
trong xây dựng đất nước. Ngày 5-4-2000, 
Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã 
chính thức tuyên bố khởi công xây dựng đường 
Hồ Chí Minh. Đây là điểm mốc quan trọng trong 
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những năm đầu của thế kỷ, là sự tiếp nối lịch sử 
oai hùng của dân tộc và là niềm mong đợi bấy 
lâu của hàng triệu người dân ở miền đất phía Tây 
Tổ quốc. Nhìn về tương lai, lễ khởi công xây 
dựng con đường huyền thoại được coi là sự khởi 
động đầy ý nghĩa không chỉ của riêng ngành giao 
thông vận tải mà còn là sự thể hiện thế và lực 
của đất nước ta trong thời kỳ đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Theo tính toán của các nhà chuyên môn, 
đường Hồ Chí Minh mới được xây dựng sẽ phát 
huy cao độ các nguồn lực tự nhiên và xã hội. 
Nếu chỉ tính khi hoàn thành giai đoạn 1 (bắt đầu 
từ Hòa Lạc - Hà Tây kéo dài đến ngã tư Bình 
Phước - TP Hồ Chí Minh), tuyến đường sẽ đóng 
vai trò đắc lực trong việc quy hoạch phân bổ và 
sử dụng hợp lý đất đai canh tác của một vùng có 
diện tích hơn 10 triệu ha và 28 triệu dân sinh 
sống. Vùng đất giàu tiềm năng này hầu như chưa 
được khai phá. Xét về mặt giao thông thuần túy, 
thì việc đầu tư xây dựng một trục dọc thứ hai ở 
phía Tây kết nối với 63 tuyến đường ngang, 


* Phóng viên Thông tắn xã Việt Nam 
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trong đó có các trục dọc hành lang Đông - Tây 
kết nối với quốc lộ 1A ở phía Đông và thông ra 
các cảng nước sâu ở miền Trung, sẽ hình thành 
một mạng lưới giao thông hoàn chỉnh cho đất 
nước. Một vẫn đề quan trọng nữa của tuyến 
đường Hồ Chí Minh, là vừa liên thông VỚI CÁC 
nước láng giêng, vừa góp phần giải quyết triệt để 
tình trạng ách tắc giao thông Bắc - Nam trong 
mùa mưa lũ. Từ những ý nghĩa lớn lao đó, Đảng 
và Nhà nước ta đã quyết định dồn sức, dồn của 
coi đây là công trình đặc biệt trong chiến lược 
xây dựng và phát triển đất nước ta trong thời kỳ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Trang sử mới hôm nay. 

Hơn hai mươi tháng đã trôi qua, nếu thời gian 
đó tính trong đời của mỗi người thì quá 
ngắn ngủi, nhưng đối với người thợ trên đường 
Hồ Chí Minh thì lại quá lớn lao. Điều đó không 
những thể hiện ở khối lượng công việc đã hoàn 
thành mà còn thể hiện ở những khó khăn chồng 
chất phải vượt qua. Có lần, chúng tôi gặp kỹ sư 
Hà Đình Cần, Tổng giám đốc Ban quản lý Dự án 
đường Hồ Chí Minh. Anh tâm sự : những ngày 
đầu khó khăn lắm, ở đây không chỉ có thời tiết 
khắc nghiệt của Trường Sơn, mà còn cả những 
công việc cần phải làm của một công trình lớn. 
Dự án xây dựng đường Hô Chí Minh trải dài cả 
ngàn cây số, để khởi động nó không phải là điều 
dễ dàng, nhất là thời gian chuẩn bị quá ngắn, chỉ 
trong vài tháng trời, nên những trục trặc buôi ban 
đầu là khó tránh khỏi... Rồi những vất vả của 
người thợ như phải chịu mưa, chịu nóng... và 
chịu rét trên rừng Trường Sơn, mà nếu ai đã từng 
nếm trải dù chỉ một lần, hẳn cũng rất khó quên. 
Nhớ lại hôm cuối năm, đứng trên câu 
Hương Đại, bắc qua sông Ngàn Trươi, chứng 
kiến hình ảnh những người thợ khẩn trương lao 
dầm, anh Ngô Thanh, đội trưởng đội 5, Công ty 
cầu 12 (Tổng công ty Xây dựng công trình giao 
thông ]) đã tâm sự với chúng tôi: cây cầu này 
năm trên tuyến đường độc đạo nối 3 huyện miền 
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núi là Hương Sơn, Vũ Quang và Hương Khê, 
thuộc vùng sâu nhất của tỉnh Hà Tĩnh. Lúc đầu, 
chỉ đưa một số công nhân vào mà đã thấy vất vả, 
sau này lại phải chuyển các thiết bị, vật liệu thi 
công đều thuộc loại "siêu trường”, "siêu trọng”... 
nên sự vất vả và khó khăn ấy tăng gấp bội phần. 
Chỉ riêng vận chuyến 32 tấn cọc ván thép từ 
Vinh vào công trường, đã mất 1l ngày, ... 
Trong khi đó, thời tiết nơi đây lại rất "đỏng 
đảnh", mùa hè thì gió Lào nóng hầm hập như 
chảo rang muối, mùa đông thì lạnh thấu xương 
cắt da cắt thịt, trời quanh năm mưa liên miên, 
tính ra trong cả năm, những ngày nắng ráo chỉ 
ước chừng có được từ ba đến bốn tháng. 
Anh Thanh vốn là người có nhiều kinh nghiệm 
làm cầu, nhưng nhiều hôm nhìn lũ kéo về mà còn 
cảm thấy hãi hùng. Đã mấy lần cầu tạm bị trôi, 
hàng trăm mét khối đá bị cuốn đi cùng dòng 
nước hung bạo, nhưng nhờ công tác chuân bị tốt 
nên qua mấy đợt lũ, đơn vị không bị thiệt hại gì 
đáng kể. Tuyến đường Hồ Chí Minh hôm nay 
đang xây dựng là sự tiếp nối rất nhiều địa danh 
đã nôi tiếng trong thời chống Mỹ, như Ka Tang, 
Khe Ve, Khe Rinh, Khe Gát, đèo Đá Đeo, đèo 
U Bò, Zìn Zìn, Tăng Ký, Cửa Tử, Sê Băng Hiên, 
đường 20 quyết thắng ... rồi đoạn AĐớt-ATép, 
đèo Lò So vốn là những nơi rừng thiêng nước 
độc ... Chiến tranh đã đi qua hàng chục năm, 
nhưng nay vẫn còn heo hút, gian khó vì mưa 
rừng, vì sốt rét và tàn dư của chất độc mâu da 
cam. Không có sự lựa chọn nào khác, người thợ 
cầu đường phải chịu đựng, phải vượt lên để con 
đường vươn về phía trước. 

Bất chấp khó khăn, tập trung cao độ cho mục 
tiêu thông tuyến, hơn một năm rưỡi qua, các đơn 
vị trên công trường đã hoàn thành đào đắp được 
33 trong tổng số 42 triệu mì đất đá ; hoàn thành 
100 trong tổng số 200 cầu, 2900/3200 cống các 
loại và sản xuất 1,7 triệu m' / 3,3 triệu m'` đá. 
Một khối lượng công việc thật đồ sộ, quy ra tổng 
giá trị sản lượng thực hiện toàn công trường là 
2 100 tỉ đông. Công việc rải mặt đường đã khởi 
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động và sẽ triển khai thi công đại trà hạng mục 
này vào mùa khô năm 2002. Với đà này, theo 
đánh giá chung thì đoạn tuyến từ Hà Tĩnh đến 
Kon Tum với chiều dài xấp xỉ 1 000 km, sẽ có 
thể hoàn thành tiến độ đúng yêu cầu đề ra cho 
năm 2003. Ngoài việc tập trung xây dựng sớm 
các đoạn tuyến trên, đường Hồ Chí Minh còn cần 
phải được đầu tư để nối thông các đoạn hiện đang 
bị đứt quãng và đặc biệt xấu từ Hà Tĩnh trở ra ; 
nhất là đoạn Thanh Hóa - N ghệ An để tạo tiền đề 
khai thác tiềm năng, phát triển kinh tế vùng đồi 
núi rộng lớn của hai tỉnh, hỗ trợ quốc lộ lA 
tránh ngập lụt trong mùa mưa bão. 

Năm quyết định thắng lợi. 

Nếu thời gian hơn một năm rưỡi qua có ý 
nghĩa trong việc đặt nền móng, là bước khởi đầu 
quan trọng, thì năm 2002 là năm quyết định sự 
thắng lợi của chặng đường đầu tiên này. Đê đẩy 
nhanh tiến độ, theo ông Hà Đỉnh Cẩn, những 
việc sắp tới cần phải làm là nhanh chóng tổ chức 
lại đội hình thi công cho phù hợp với nhiệm vụ 
và tình hình mới. Tới đây, giai đoạn làm nền 
móng và mặt đường có yêu cầu kỹ thuật rất cao ; 
nên phải tổ chức lại các mũi thi công, chuẩn bị 
đầy đủ máy móc thiết bị, bố trí các đơn vị có 
năng lực tốt. Kỹ thuật phải được chỉ đạo thống 
nhất trên toàn tuyến, có các thiết kế mẫu như 
chiêu dày của lớp bê tông nhựa, lớp móng, công 
trình phòng hộ, công trình thoát nước, biện pháp 
gia cố chống sụt trượt, kết cấu bảo vệ mặt cầu. 
Bên cạnh đó, các đơn vị cần đẩy mạnh sản xuất 
vật liệu, tăng cường nhịp độ khai thác chế biến, 
nhưng không vi số lượng mà coi nhẹ chất lượng, 
phải bảo đảm đúng quy trình công nghệ. Về tài 
chính, phải đấy nhanh các khâu duyệt thiết kế 
bản vẽ thi công, thẩm định, duyệt dự toán chính 
thức ... 

Thời gian qua, các lực lượng tham gia thị 
công đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của 
Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương liên 
quan, nhiều khó khăn đã được tháo gỡ kịp thời ; 
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nhưng cũng không thể tránh khỏi một số vướng 
mắc, những vấn đề nảy sinh trong thực tế cần 
phải được tiếp tục xem xét, giải quyết. Chẳng 
hạn như, một số loại kết cấu chưa phù hợp ; chế 
độ nghiệm thu, thanh toán chưa thống nhất ; 
nhiều quy định không phù hợp đối với một công 
trình đặc biệt cấp bách như đường Hồ Chí Minh ; 
việc trình duyệt thiết kế, bản vẽ thi công còn 
nhiều tầng nắc làm cho khâu lập dự toán chậm ; 
sự phối hợp của các bộ, ngành trong việc giải 
quyết công việc cho toàn tuyến còn thiếu đồng 
bộ, chưa nhịp nhàng. Các địa phương, nơi tuyến 
đường đi qua cân đề cao hơn nữa trách nhiệm 
quản lý chặt chẽ lộ giới, không để xảy ra tình 
trạng đường mở đến đâu, nhà dân bám theo đến 
đó, sẽ phá vỡ quy hoạch của một tuyến đường 
hiện đại trong tương lai... | 

Thế là một mùa xuân mới lại đến với 
Trường Sơn, nơi đã từng ghi dấu biết bao chiến 
công và những mất mát, hy sinh cao cả của 
những người con Việt Nam cho sự nghiệp giải 
phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Cùng với 
tuyến đường dài hàng ngàn cây số, với hàng trăm 
cây cầu đang hình thành to đẹp, đàng hoàng, với 
sắc xuân đang chớm nở trong từng rừng cây, từng 
hốc đá trên dãy Trường Sơn - là quyết tâm và 
nhiệt huyết của những người viết tiếp trang sử 
mới hôm nay từ tuyến đường huyện thoại năm 
xưa. Họ không đơn độc trong mùa xuân mới này. 
Bên cạnh họ có những tình cảm nồng ấm của 
đồng bào, chiến sĩ cả nước hướng về tuyến 
đường mang tên Bác kính yêu ; có cả những lời 
nhắn gửi thiết tha của biết bao chàng trai, cô gái 
đã hy sinh cho sự sống của tuyến đường, cho 
ngày toàn thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước ; và có cả những ánh mắt hy vọng của 
đồng bào các dân tộc, của những em bé nơi tuyến 
đường đi qua. 

Mùa xuân đã đến, cả đất nước tin cậy và trân 
trọng nỗi vất vả, lòng quyết tâm sắt đá của những 
người thợ xây dựng đường Hồ Chí Minh. C 
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CAO SU ĐẦU TIẾNG 


l F Thành phố Hồ Chí Minh, theo quốc lộ 13, 
và sau chưa đầy hai giờ ô tô, chúng tôi đã 
“lọt thỏm” giữa màu xanh bạt ngàn cao su 

của Công ty cao su Dầu Tiếng. Sức sống mãnh liệt 

của rừng cây dễ làm người ta liên tưởng đến “sức 
chảy” khỏe khoắn, bền bỉ của nguồn “vàng trắng” 
miền Đông đang góp phần làm giàu cho đất nước. 

Đứng chân trên địa bàn 15 xã thuộc hai huyện 

Dầu Tiếng và Bến Cát của tỉnh Bình Dương, Cao su 

Dầu Tiếng có phạm vi hoạt động tới 320 km2 (bằng 

xấp xỉ 1/4 diện tích của tỉnh Thái Bình). Cao su Dầu 

Tiếng có một “cơ cấu bộ máy” và “của ăn của để” 

mà có lẽ bất cứ “anh cao su” nào ở đất nước 

này đều mơ ước : 11 nông trường, 5 xí nghiệp, 

11 phòng, ban nghiệp vụ, 1 tổng kho vật tư, 3 đơn 

vị sự nghiệp. “Ngon nghề” nhất là 29 624 héc-ta 

cao su (đứng thứ hai toàn ngành). Nhưng còn một 

“gia tài” khác đáng giá hơn. Đó là trên dải đất dài 

rộng này, Cao su Dầu Tiếng quản lý 9 000 hộ dân 

với gần 37 000 nhân khẩu, trong đó riêng cán bộ, 
công nhân viên (CBCNV) là 12 282 người. Quả như 
ai đó nói, Cao su Dầu Tiếng là một “hợp chúng... 
tỉnh”. Ở đây có đủ dân của 61 tỉnh, thành trong cả 
nước, gồm người kinh, thượng, lương, giáo, hưởng 
lương, không lương, dân thường, cán bộ... Cao su 

Dầu Tiếng có một đảng bộ với 26 chỉ bộ cơ sở, 

655 đảng viên ; chí đoàn thanh niên gồm 16 liên chỉ 

đoàn với trên 2 000 đoàn viên ; 20 công đoàn cơ sở 

với 12 000 đoàn viên. Bên cạnh là các hội : phụ nữ, 
hưu trí, cựu chiến binh, chữ thập đỏ... mà không hội 
nào “chịu” dưới 10 chi hội. Phục vụ cho đời sống 
mọi mặt của ngân ấy con người còn có cả một hệ 
thống hạ tầng thiết yếu từ công ty đến các nông 
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trường gồm đường sá, điện, nước, trường học, trạm 
y tế, nhà văn hóa, v.v... Nghị quyết của đáng bộ 
Công ty đã ghi rõ : “bảo đảm trả đủ lương và trả 
đúng kỳ hạn”. Nhưng để nghị quyết thành hiện 
thực, mỗi tháng trôi qua, chỉ riêng khối CBCNV đã 
“ngốn” của nhà nước xấp xỉ 15 tỉ đồng tiền lương. 
Đủ thấy, trước một “xã hội thu nhỏ” như vậy, cái 
“gánh” mà những người quản lý, điều hành sản xuất 
kinh doanh ở đây phải gánh, nó “oăn vai” thế nào ! 

Nhưng từ khá lâu, Cao su Dầu Tiếng đã được 
“tiếng” là “con cưng” của Tổng công ty Cao su Việt 
Nam. Nói như vậy là bởi, không chỉ đang “dự phần” 
tới 1/5 sản lượng mủ và 1/3 cao su xuất khẩu hằng 
năm của toàn ngành, mà Cao su Dầu Tiếng là đơn 
vị đã “hai lần anh hùng”, đang có “tiếng giàu” nhờ 
có cung cách làm ăn khá. 

Năm 2001, với ngành cao su nói chung, Cao su 
Dầu Tiếng nói riêng là một năm không suôn sẻ. 
Lý do là, “hùa” với thời tiết diễn biến phức tạp làm 
cho năng suất và sản lượng cao su giảm đáng kể 
(do sâu bệnh phá hại và bão gió làm cây gãy đổ), 
sự “phập phủ” về cung - cầu của thị trường cao su 
thế giới, mà theo lời của đồng chí Trần Ngọc Thành 
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cao su 
Việt Nam thì : “giá bán mủ cao su tụt xuống mức 
thấp nhất trong vòng 30 năm qua”. Giá tụt và lượng 
cao su tồn đọng khá nhiều đã làm cho sản xuất - 
kinh doanh và đời sống của những người làm cao 
su không kém phần vất vả. Làm việc với lãnh đạo 
Cao su Dầu Tiếng, đồng chí Trần Văn Du - Phó 
giám đốc, Phó bí thư đảng bộ Công ty cho biết : 
“Chỉ so với năm ngoái thôi, giá bán mỗi tấn mủ cao 
su đã giảm †1 triệu đồng. Vì vậy, lợi nhuận trước 
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thuế của Công ty năm nay chỉ còn độ 58 tỉ đồng 
trong khi năm ngoái là 90 tỉ đồng. Trừ các khoản, 
phần chia cho các quỹ khen thưởng và phúc lợi, so 
với cả “rừng người”, đủ biết chẳng còn đáng là 
bao..." 


Năm nay, tuy không thuận gió xuôi buồm, nhưng 


Cao su Dầu Tiếng vẫn còn khối chuyện để vui nhờ 
những gi đã đạt được và làm được. Và hình như 
trong khó khăn, Công ty lại có dịp để chứng tỏ khí 
chất anh hùng của mình. 

Đến 31-12-2001, Cao su Dầu Tiếng đã khai 
thác 45 500 tấn mủ và chế biến 48 500 tấn, cả hai 
chỉ tiêu đều đạt 100% kế hoạch cả năm ; đã tiêu thụ 
42 266 tấn, đạt trên 87%, trong đó tỷ lệ cao su xuất 
khẩu chiếm 93%, giữ vững quan hệ và sự tín nhiệm 
của 30 bạn hàng trên thế giới. Năm nay, Cao su 
Dầu Tiếng vẫn nghiêm túc thực hiện “hai không” đã 
được đưa vào nghị quyết. Đó là “không giảm lương 
của công nhân và không giảm định mức phân bón 
đối với vườn cây”. Để hạ giá thành sản phẩm theo 
đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Cao su 
Dầu Tiếng kiên quyết cắt bỏ, hoặc giảm các chỉ 
phí tiếp khách, điện thoại, xăng dầu, vật tư và 
tiết kiệm trong sản xuất, lưu thông v.v... Nhờ vậy, 
tiền lương bình quân cả năm của CBCNV đạt 
1 260 000 đồng/người/tháng (bằng 105% kế hoạch 
năm và tăng 3% so với năm 2000). Toàn bộ diện 
tích cao su không bị “ăn bớt ký phân nào. Cùng với 
lương, Cao su Dầu Tiếng bảo đảm chu đáo và đầy 
đủ mọi chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phụ 
cấp độc hại, bảo hộ lao động v.v... cho CBCNV. Về 
y tế, Công ty luôn làm tốt công tác chăm sóc sức 
khỏe và khám chữa bệnh định kỳ cho CBCNV, thực 
hiện tốt công tác vệ sinh phòng dịch, vệ sinh môi 
trường và vệ sinh thực phẩm từ các khu dân cư đến 
các bếp ăn tập thể. Trung tâm y tế và 18 trạm y tế 
nông trường của Công ty đã kết hợp với Bệnh viện 
Thống Nhất khám và cấp thuốc miễn phí (trị giá 
35 triệu đồng) cho trên 2 000 người. Cùng với chăm 
lo đời sống của đội ngũ y, bác sĩ, Công ty tiếp tục 
đầu tư : hàng trăm triệu đồng nâng cấp cơ sở vật 
chất về y tế. Nhờ vậy, hệ thống y tế của Công ty 
không chỉ đáp ứng được yêu cầu khám và điều trị 
cho CBCNV mà còn phục vụ nhân dân khu vực 
thị trấn Dầu Tiếng và một phần dân của huyện 
Dương Minh Châu. Công ty có 21 cụm nhà trẻ, 
150 cô mâu giáo và trên 2 000 cháu. Nói về 
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tiền lương cho giáo viên mẫu giáo, xưa nay nhiều 
công ty vẫn trông chờ vào ngân sách của huyện và 
tỉnh - nơi đơn vị đứng chân, theo tư tưởng “được 
chăng hay chớ”. Ở Cao su Dầu Tiếng hoàn toàn 
ngược lại. Các cô được hưởng lương như CNVC ; 

tất cả các cháu đều được Công ty phụ cấp tiền ăn 
với mức 2000 đồng/ngày. Mỗi năm, quỹ lương và 
phụ cấp tiền ăn cho cả cô và cháu của Cao su Dầu 
Tiếng là trên 2 tỉ đồng. Tính ra Công ty mỗi năm đã 
chỉ khoảng 5 tỉ đồng cho các hoạt động về y tế, giáo 
dục, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao. Mới 
đây, Công ty vừa đưa công trình Nhà truyền thống 
vào hoạt động với tổng kinh phí trên 2 tỉ đồng, 
nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, ôn lại truyền thống 
của Công ty. Nơi đây thường xuyên diễn ra các hoạt 
động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, giúp 
công nhân rèn luyện thể chất, làm giàu đời sống 
tinh thần. Đây cũng là một “biểu tượng” sinh động 
về việc chăm lo đời sống của Công ty đối với người 
lao động. Cao su Dầu Tiếng còn là đơn vị khởi 
xướng và thực hiện có hiệu quả nhất của ngành về 
chương trình “xóa đói giảm nghèo”. Một trong 
những nội dung của chương trình này là chính sách 
bán vật tư giúp công nhân làm nhà ở trả góp. Năm 
2001, đã có thêm 204 hộ được “mượn trước” vật tư 
trị giá trên 200 triệu đồng để làm nhà, nâng tổng 
trị giá vật tư Công ty cho vay từ trước đến nay lên 
50 tỉ đồng, và số hộ nhờ chính sách này đã được 
“an cư” là 5 896 hộ. Với công nhân cao su đây là 
một niềm mơ ước. Năm 2001 vừa qua đã có 550 hộ 
công nhân được Công ty cho vay 600 triệu đồng để 
làm kinh tế gia đình, 326 hộ công nhân nghèo được 
hỗ trợ 220 triệu đồng ; 2 486 lượt hộ gặp khó khăn 
được trợ cấp trên 300 triệu đồng và 3 246 kg gạo ; 
500 hộ khác được hỗ trợ 50 triệu đồng quà tết 
Tân Ty ; 1 000 người nghèo đơn chiếc trên địa bàn 
được tặng quần áo ; 700 CBCNV được bố trí đi 
tham quan du lịch với tổng kinh phí trên 500 triệu 
đồng. Đảng bộ Công ty đã phối hợp với các trung 
tâm và trường trên địa bàn mở 2 lớp đối tượng đảng 
cho 182 quần chúng (đã kết nạp được 41 đồng 
chí) ; 4 lớp lý luận chính trị phổ thông cho 296 đảng 
viên ; 1 lớp trung cấp chính trị cho 77 đồng chí ; bồi 
dưỡng công tác cấp ủy cho 51 đồng chí ; tập huấn 
công tác dân vận cho 22 đồng chí... Công ty cũng 
đang cử 16 cán bộ đi học cao cấp lý luận, 7 cán bộ 
học cử nhân chính trị. Về công tác giáo dục và 
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đào tạo từ năm 1998 đến nay, năm nào Công ty 
cũng “dành” ra 200 triệu đồng để từng bước phổ 
cập văn hóa cấp 1 và cấp 2 cho công nhân. Riêng 
năm học 2000 - 2001, Công ty phối hợp với ngành 
giáo dục các cấp đã mở 24 lớp phổ cập văn hóa 
cấp 2 và 3 cho 713 công nhân. 

Cao su Dầu Tiếng cũng là đơn vị tích cực tham 
gia các hoạt động xã hội. Tiếp tục công tác “đền ơn 
đáp nghĩa”, năm 2001, Công ty đã xây tặng địa 
phương 10 căn nhà tình nghĩa, 14 căn nhà tình 
thương với tổng kinh phí 260 triệu đồng, nâng tổng 
số nhà tình nghĩa lên 213 cái, nhà tình thương lên 
26 cái với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng. Bằng 
tiền và hiện vật trị giá 342,2 triệu đồng, Công ty đã 
tổ chức nhiều đợt thăm hỏi các gia đình chính sách, 
giúp đỡ học sinh nghèo, hỗ trợ xây dựng trường lớp, 
làm đường giao thông, điện... góp sức giúp nhân 
dân trong vùng ổn định đời sống và sinh hoạt. 
Công ty còn nhận phụng dưỡng suốt đời 18 bà mẹ 
Việt Nam anh hùng, bao gồm việc chu cấp tiền chi 
tiêu hằng tháng và tặng quà, thăm hỏi các mẹ vào 
các dịp lễ, tết, ốm đau. Vừa qua, trước cảnh đồng 
bào các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long bị lũ lụt, 
Công ty đa vận động CBCNV đóng góp một ngày 
lương, huy động được 300 triệu đồng và gần 
100 triệu đồng khác (gồm tiền và hiện vật) do 
CBCNV tự nguyện “nhường cơm, sẻ áo” với đồng 
bào. Trăm thứ việc cần làm. Trăm thứ tiền phải chỉ. 
Việc nào, tiền nào ở Cao su Dầu Tiếng cũng thể 
hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình. 

Nếu để nói một điều gì đó mang tính bài học 
kinh nghiệm của Cao su Dầu Tiếng, theo chúng tôi - 
đó có lẽ là “sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy Bình 
Dương và lãnh đạo Tổng công ty Cao su Việt Nam ; 
sự hỗ trợ thiết thực của các cấp ủy chính quyền và 
các ban ngành, đoàn thể... đặc biệt, yếu tố có tính 
quyết định là sự nỗ lực rất lớn của lãnh đạo và toàn 
thể CBCNV...” như báo cáo tổng kết cuối năm của 
Công ty đã khăng định. 

Chúng tôi nêu câu hỏi này với đồng chí Trần 
Quốc Dương - Phó Bí thư Đảng bộ Công ty : - Thưa 
đồng chí, có nghĩa là năm nay, Cao su Dầu Tiếng 
vẫn hoàn toàn có thể chủ động các điều kiện về vật 
chất và tinh thần để CBCNV đón tết vui tươi như 
mọi năm 2? - “Chủ trương của Đảng bộ Công ty là 
như vậy" - đồng chí nói - Thực hiện chủ trương này, 
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chúng tôi đang cố gắng làm sao để “tệ” lắm cũng có 
được tháng lương thứ 13 cho CBCNV đón tết. 
Chúng tôi biết làm được điều này không dễ. Bình 
quân một tháng lương của Cao su Dầu Tiếng đã là 
15 tỉ đồng. Đồng chí Dương nói tiếp : “Và vẫn như 
mọi năm, từ tháng 11 dương lịch, các đơn vị trực 
thuộc đã gửi phương án tổ chức đón tết của mình 
về công ty. Các vấn đề dự trù kinh phí cho các hoạt 
động phục vụ tết, các chương trình đi thăm hỏi, tặng 
quà cho các gia đình chính sách, hỗ trợ các gia 
đình khó khăn v.v... và quan trọng nhất là việc tổ 
chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục - thể 
thao mừng Đảng, mừng xuân được “trình diễn” rất 
cụ thể. Chúng tôi thống nhất tinh thần của năm nay 
là đón tết vui tươi, tiết kiệm và ấm cúng. Ngoài tiền 
lương và tiền thưởng, Công ty không “quên” để ra 
1 tỉ đồng để hỗ trợ các hoạt động đón xuân vui tết”. 


Vâng, trên một vùng đất khá cách biệt với phố 
phường, Cao su Dầu Tiếng lại vừa đi qua một năm 
có nhiều thử thách. Và vẫn còn đó những trăn trở lo 
toan của thời kỳ kiến thiết và tích lũy... Nhưng 
chúng tôi vẫn nhận ra sức xuân lại bừng lên trên 
những cánh rừng cao su, cung như trên từng gương 
mặt đầy tự tin của công nhân Công ty Cao su Dầu 
Tiếng anh hùng. 
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Đầu xuân, 
kê vải giai thoại trong 


đÂ1 mã! 


VIỆT HỮNG 


ÂU đối là một hình thức biểu hiện rất độc 

đáo của văn học. Trong truyền thống văn 

hóa Việt Nam (nói riêng) và các dân tộc 
phương Đông sử dụng ngôn ngữ đơn âm tiết thì 
việc sáng tác và chơi câu đối, hoành phi trở thành 
một nghệ thuật làm phong phú đời sống văn hóa 
tỉnh thần. 

Ngày xưa, ở nước ta các bậc túc nho, trí giả 
không nhiều, nhưng không mấy ai là không sáng tác 
câu đối, hoành phi. Đó là một thú chơi tao nhã của 
người có học vấn. Thú chơi ấy được. mở rộng ra 
trong nhân dân và trở thành một truyền thống rất 
đáng quý của người Việt Nam. Ở các thôn làng, 
thường vào dịp tết nhà nào cũng có “câu đối đỏ - 
bánh chưng xanh”. Người nông dân, dù đời sống 
còn nhiều khó khăn, nhiều người không biết chữ 
nhưng mỗi độ tết đến, xuân về vẫn đến nhà hoặc khi 
đi chợ tết thường tìm gặp các ông đồ đề xin (mặc dù 
là phải mua nhưng dân gian không ai nói là mua) 
câu đối về treo chơi tết. Khi trong nhà có việc vui, 


việc buôn người ta cũng tìm đên người “hay chữ” 


trình bày ý nguyện của mình và xin chữ đem về nhà 
treo vào nơi trang trọng vừa để thưởng ngoạn, vừa 
gửi gắm niềm tâm sự. Chữ thầy đô cho, hầu hết có 
nội dung giáo dục con người về nhân cách và đạo 
đức, thể hiện những khát vọng tốt đẹp, những 


Tap chí Công sản 


rung cảm tâm linh thăm thẳm trong đáy sâu của tâm 
hồn con người trước cuộc đời. 

Bên cạnh những sáng tác của những người có 
chữ nghĩa, câu đối nhiều khi còn là kết quả sáng tạo 
của nhiều người. Cũng giống như văn chương: nói 
chung, câu đối có nguồn mạch chắt từ cuộc sống, 
lao động và ứng Xử của con người trước thiên nhiên, 
xã hội. Từ. lời ăn tiếng nói hằng ngày mà ngẫu thành 
câu đối, rồi được ghi nhớ truyền tụng lại. Vì vậy, 
trong dân gian còn nhiều giai thoại về câu đối rất lý 
thú, mang bản sắc văn hóa rất đậm đà. Không mấy 
ai là không biết một giai thoại về tài ứng đối của 
Hồ Xuân Hương - Bà Chúa thơ Nôm - thuở đi học, 
một bận gặp mưa, đường trơn, bị ngã. Một sĩ tử đã 
chòng ghẹo, chế giễu. Vốn là người thông minh, 
Bà đối đáp lại ngay : “Giơ tay với thử trời cao thấp. 
Xoạc căng đo xem đất văn dài”. 

Do đặc trưng ngôn ngữ dân tộc mà các cấu trúc 
ngữ pháp, ngữ nghĩa và trong cách đối thoại của 
người Việt Nam, từ cái cụ thể, đơn lẻ đến cái trừu 
tượng và rộng lớn đều có xu hướng hình thành nên 
một chỉnh thể cân đối, hài hòa và không kém phần 
“năng động”. Các quan niệm, nhận thức của đời 
sống văn hóa tinh thần, về các hiện tượng tự nhiên 
và xã hội cũng được hinh thành và tồn tại theo một 
trật tự cân đối, cân xứng. Điều đó được thể hiện qua 
rất nhiều lĩnh vực của văn hóa nghệ thuật (theo 
nghĩa rộng). Câu đối - sản phẩm của tư duy và trí 
tuệ cũng không năm ngoài quy luật cân xứng và cân 
đối ấy. Câu đối càng ngắn thì càng khó “tạo tác”, 
Ngắn gọn mà chỉnh ; một câu có khi chứa đựng cả 
thần khí của con người, tạo được cái thế bất ngờ, 
bao hàm cả ý tứ sâu xa, rộng lớn làm cho người đọc 
nó, thưởng ngoạn nó từ trong hữu hạn mà nhìn thấy 
cái vô cùng. Ngoài đặc điểm cân đối, cân xứng, 
chỉnh thể câu đối còn là sự nén dôn chữ nghĩa. 


* Bài viết có sử dụng tư liệu của các đồng nghiệp : Khúc Hà Linh 
(Hải Dương), Hoàng Dị (Hưng Yên), Xuân Mai (Hà Nội) và báo chí 
trong nước 
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Sự chất lọc Ấy tạo ra nội lực nhiều, mà sức công phá 
lớn. Mặc dù lề luật rất chặt chẽ nhưng ý tứ lại có thể 
len vào mọi ngõ ngách của đời sống con người. Từ 
vũ trụ bao la, trời đất siêu phàm, non sông gắm vóc, 
thế thái nhân tình đến chuyện buồng the cấm ky 
hoặc những nghê nghiệp rất quan thiết cho đời sống 
nhưng người đời lại không mấy coi trọng. Cho nên, 
tính biểu trưng, biểu cảm trong nghệ thuật chơi chữ 
trong câu đối rất cao. Từ kỹ thuật ngôn từ được 
nâng lên những cung bậc và cấp độ cao hơn thành 


một nghệ thuật. Những sự vật, sự việc không thể nói. 


“trắng” ra được, người ta phải mượn con chữ đề thể 
hiện. Cuộc sống vốn phong phú vô cùng. Con người 
cũng tế nhị và nhạy cảm vô cùng nên trong chừng 
mực nào đó phải mượn câu chuyện, hình ảnh, sự 
vật, điển tích, điển cố ở nơi này để nói về việc khác, 
nơi khác. Và không chỉ có đối thanh (âm thanh - 
âm tiết), đối ý (ý tứ - ý nghĩa - chủ thể) và đối lời 
(câu - chữ, từ ngữ) mà các tác giả còn sử dụng nhiều 
kỹ thuật về ngôn ngữ về bằng - trắc, xuôi - ngược, 
nói. lái, nói trọo, dùng cả chữ Hán, chữ Nôm, chữ 
quốc ngữ (tiếng Việt), thậm chí cả các từ số trong 
tiếng Pháp, tiếng Anh lồng ghép vào... nhờ đó mà 
câu đối có thể tung hoành ngang đọc trong sự vật, 
sự việc. Ngoài ra, trong nghệ thuật chơi câu đối còn 
có lỗi ra những về đối bỏ ngỏ (hoặc tác giả chỉ sáng 
tác được một về) để mời người đối, tạo nên một thói 
quen sinh hoạt văn hóa bổ ích và lịch lãm. 

Rõ ràng câu đối là một nghệ thuật. Nghệ thuật 
như rừng, khó nói hết. Ngày Xuân, phiếm đàm về 
câu đối, cũng nhân đây xin ghi lại vài giai thoại. 
Còn về những câu đối nổi tiếng lưu trong sử sách và 
bia đá thì chắc bạn đọc đã tỏ rồi. 

Một lần đi điền dã để sưu tầm về văn hóa dân 
gian thuộc tỉnh Hưng Yên, tôi được một cụ già kể 
cho nghe câu chuyện về nghệ thuật thêm chữ trong 
câu đối : ở một làng nọ, có một nhà nho nghèo hay 
chữ, chỉ có sách là nhiều. Bên cạnh nhà ông là một 
nhà giàu hợm của, rất coi rẻ chuyện học hành. Tết 
đến lão nhà giàu thường khoe mẽ bày biện trong 
nhà ngoài ngõ đủ thứ. Lão có khóm trúc quân tử 
làm cảnh rất đẹp mang bày trước cửa đê tỏ cho mọi 
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người thấy răng mình cũng là người giàu có cao 
đạo. Thấy vậy, nhà nho bèn viết một đôi câu đối 
trên giấy điều dán trước cổng nhà mình. Câu đối 
như sau : - Gia trung vạn quyến thư. Ngoại môn sở 
trúc tử (trong nhà có “van” quyên sách quý - bên 
ngoài cửa (nhà bên) có một khóm trúc) theo tự dạng 
của nhà nho thì chữ “+ử” còn có nghĩa là “chết”. 
Biết mình bị lỡm, lão nhà giàu tức giận mang dao 
phạt mất khóm trúc quý. Tiếp đó, nhà nho lại cầm 
bút ra thêm vào hai chữ “trường” sau chữ “thư” và 
chữ “đoản” sau chữ “trúc”. Lão nhà giàu lại càng 
tức giận, sai người nhà đem đào hắn khóm trúc vứt 
đi. Nhà nho vẫn chưa buông tha, lại cầm bút ra cổng 
và viết thêm vào về đối chữ “hữu” sau chữ “trường” 
và một chữ “vô” sau chữ “đoản”. Đến nước này thì 
lão nhà giàu đành ngậm đắng nuốt cay, không dám 
ngạo mạn coi thường nhà nho hay chữ nữa. 

- Ở đền thờ Tống Trân thuộc huyện Tiên Lữ 
(Hưng Yên) còn treo đôi câu đối mà hai chữ cuối ở 
mỗi về đều bị đục xóa. Hỏi ra thì biết là người ta đã 
bớt chữ trong câu đối này. Nội dung về đối được 
dịch đầy đủ như sau : 

- Trạng nguyên chín tuổi vang trời Việt. Sứ sự 
mười năm khét đất Ngô. Câu đối ngợi ca người 
được thờ là Tống Trân đỗ Trạng nguyên năm chín 
tuổi và cuộc đời làm quan của ông có 10 năm đi sứ 
bên Tàu rất nối tiếng. Bớt đi hai chữ “Việt” và 
“Ngô” sức ngợi ca bỗng trở nên bao la, hoành 
tráng :... vang trời và.... khét đất thì mênh mông 
quá. 

Chuyện “bớt chữ”, “chia chữ” câu đối trong lịch 
sử thì về danh sĩ Cao Bá Quát mới là “Thân”. Ngày 
tết người dân quanh vùng “xếp hàng” ở nhà “Cụ” đề 
xin chữ. Đức cận dân không cho phép Cụ từ chối, 
thành thử Cụ phải nghĩ ra một câu đề chia được cho 
nhiều người. Tứ dân - Bách nghệ, làm sao đề ai đến 
xin được chữ đem về đều mãn nguyện mới là khó. 
Có một người hành nghề làm áo quan bán, tính 
dễ dãi nên làm ăn khá giả, cuối năm đến xin chữ. 
Cụ Quát cho - Thiên thiêm tuế nguyệt, nhân thiêm 
Thọ. Xuân mãn càn khôn, phúc mãn Đường 
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(trời đất chuyển vận thì con người càng dẻo dai 
trường thọ, mỗi tiết xuân đến, xuân đi thì gia chủ 
được đầy phúc trong nhà), lại được cả hai chữ “thọ 
đường” đề nói với nghề thì thật là trác tuyệt, không 
lẫn với ai. Sau đó vài người khác chỉ xin cụ ciữ để 
làm hoành phi treo trên bàn thờ. Người thì sở 
nguyện về sự trường thọ, người thì mong muốn điều 
phúc đức, cụ đem bớt mỗi về bốn chữ rồi “ch¡a”cho 
họ “Nhân thiêm thọ” và “Phúc mãn đường”. Cà hai 
đều mừng vì xin được chữ hay. Lại có chị phụ nữ 
lấy chồng đã lâu, mong mỏi mãi mới có thai nên 
mừng lắm, bèn vác cả bựng to đến xin chữ về treo. 
Cụ Quát liền bớt đi mỗi về đi một chữ cuối. Hai về 
đối chỉ còn : Thiên thiêm tuế nguyệt, nhân thiêm. 
Xuân mãn càn khôn, phúc mãn (trời đất càng 
chuyển vận thì càng thêm con cái. Mỗi một mùa 
xuân đi qua thì lại được dịp chờ “khai hoa” chữ 
“phúc mãn” còn có ý nghĩa là bụng to). Vừa được 
Cụ Quát lỡm vui, lại vừa đúng ý trung nhân ở nhà 
nên chị ta đã vui vẻ tạ lễ Cụ rồi ôm chữ mang về. 
Về thuật mượn chữ, mượn lời mà nói lên ý 
mình trong câu đối, xin dẫn vài chuyện nhỏ. 
Chuyện thứ nhất. Có một phụ nữ xinh đẹp và thông 
minh nhưng không may chông mất sớm, chỉ có mỗi 
mụn con nhỏ dại. Nhưng cái đẹp dường như là do 
trời phú, càng khó khăn vất vả nhà chị này càng làm 
cho thiên hạ “mòn con mắt”. Chị phải mở hàng ăn 
để kiếm tiền nuôi con. Cái quán ấy rất nhiều người 
đến và không ít người tỏ ý bờm xơm, tán tỉnh. Chị 
đành tế nhị treo lên vách quán một về đối : Nạc mỡ 
nữa làm gì, em nghĩ chín rôi, đừng nói với em câu 
tái giá. Sau khi treo lên, nhiều bậc tài tử phải giật 
mình. Không ngờ chủ quán cũng là người có học. 
16 chữ trong về đối mà có đến 5 chữ nói về nghề 
cơm phở, ăn uống : “nạc”, “mỡ”, “chín”, “tái”, và 
“giá”, lại còn ngầm ý với các anh đừng chòng ghẹo 
để cho em yên phận nuôi con. Một anh thợ cắt tóc 
hay mồm mứp tán tỉnh liền xin đối lại bằng chính 
nghề của mình : Tóc tơ đâu phải rốn, tớ liều kéo lại, 
đừng nên trốn tớ chuyện dao, đâu. Một ông lang 
làm nghề bốc thuốc cũng tỏ ra thạo đời không chịu 
thua kém anh chàng phó cạo, đã tô rõ tài năng : 
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Thuốc thang chưa đỡ hả, tôi còn bốc nữa, không 
nghe thì tôi phải bóp xoa. Cuộc đối đáp quanh 
người đẹp càng trở nên vui nhộn, chắng ai chịu 
nhường ai. Bấy giờ, anh làm nghề mồ lợn cũng ra 
tay : Hành tỏi vừa thôi chứ, khách hăng tiết đấy, hãy 
thêm cho khách đủ răm mùi. 

Chuyện thứ hai : Lê Thánh Tông là ông vua hay 
chữ và cận dân. Ông là người đứng đầu hội Tao Đàn 
nhị thập bát tú ở kinh thành Thăng Long. Một lần 
giáp tết, ông cải trang thành cậu học trò đi vi hành 
để xem dân tình ăn tết ra sao. Ông rẽ vào một phố 
nghèo thăm nhà một người dân làm nghề đổ thùng. 
Tết đến mà gia cảnh túng bấn không có tiền mua 
câu đối. “Cậu khóa”Lê Thánh Tông bèn đến hàng 
văn mua một tấm lụa hồng rồi mượn bút viết tặng 
đôi câu đối như sau : - Đái nhất nhung y, đâm thế 
gian nan sự. Trì tam xích kiếm, thu thiên hạ nhân 
tâm. Nghĩa là : Khoác một tấm áo, làm việc khó 
khăn trong thiên hạ. Dẳằn ba thước kiếm, thu được 
lòng dạ của thế gian. Câu chữ thì nghe như nói về 
bậc hiền nhân quân tử mà sự thật ở đây lại nói về 
một nghề khó nhọc gian nan. Nhưng là người có 
văn hóa thì cũng nên lấy điều ấy làm trọng. 

Lại nói thêm một chuyện về thuật nói lái, nói 
ngược trong câu đối : Khoảng cuối thập niên 80 thế 
kỷ trước, trong lực lượng công an có chỉ thị cắm 
uống rượu trong ngày làm việc. Các báo cũng nhiệt 
tình tuyên truyền hưởng ứng chủ trương này. Tết, 
trên báo công an có một về mời đối : - Công an : can 
ông đừng uống rượu. Phải đến mấy năm sau mới có 
một về đối lại của tác giả Đỗ Dân như sau : - Chủ 
báo : bảo chú chớ ăn chè. Khuyên việc rượu chè là 
nói nên tránh rượu chè bê tha, say sưa tùy tiện, nhất 
là dịp tết. Phải sinh hoạt sao cho đúng với thuần 
phong mỹ tục của dân tộc và chủ trương của Đảng - 
Nhà nước : Tết vui vẻ, an toàn và tiết kiệm. Về đối 
lại đạt được cả cách nói lái mà lại trúng chủ đề xây 
dựng nên nếp văn hóa trong đời sống. 

Ngày tết, phiếm đàm vài chuyện về câu đối, góp 
vui cùng bạn đọc nhân khi nhàn tân lúc xuân về 
cũng là để mừng một mùa xuân Nhâm Ngọ trong 
thế thượng phong của đất nước. LÌ 
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và r3 

Thanh minh trong tiết tháng ba, 

Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh. 

Gần xa nô nức yến anh, 

Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. 

(Nguyễn Du) 

Dòng trấy hội cùng với thời gian. 

Mùa xuân là mùa hội hè lại là mùa có nhiều hội 
nhất trong năm. Lúc này công việc thanh: nhàn, 
lòng người thánh thơi, thời tiết àảm LÁp, cây cối đâm 
hoa nây lộc, như cùng phô sắc thắm, cùng vui với 


người. Theo danh sách liệt kê của sách Lễ hội cổ 


truyên, số hội trong cả năm ở nước ta là 118 thì 
mùa xuân có 91, nghĩa là chiếm 77%. Tuy vậy, 
suốt trong cả năm không tháng nào dứt dòng người 
trầy hội, trong đó nhiều nhất là tháng tám (Tháng 
tám giô Cha, tháng ba giỗ Mẹ). 

Đấy là nói về một năm, còn xét về lịch sử, từ 
xưa đến nay, dòng hội hè vốn bất tận. Trên mặt 
trống đồng Ngọc Lũ, mấy ngàn năm trước đã thấy 
khắc dòng người hóa trang, múa nhấy, hát giao 
duyên, thổi kèn, đánh trống, đánh chiêng, đua 
thuyền,... Trong thời kỳ văn hóa Đại Việt, chúng ta 
có hội chùa, hội đình và hội đền, ngoài các hội gắn 
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với tín ngưỡng nguyên thủy, với nông nghiệp lúa 
nước, còn có nhiều hội hè thuộc vê Đạo giáo, tín 
ngưỡng thành hoàng, hội tôn thờ các anh hùng 
dân tộc... .Không ít hội là sự cấu thành của nhiều 
thứ lớp nội dung nói trên. Các triều đại gia phong 
các vị thần làm cho hội được nâng. cao, toàn quôc 
hóa, trong đó có các hội có vị trí quốc gia, được gọi 
là quốc tế (Nhà nước chủ trì việc tế lễ) như hội 
Đền Hùng, hội Trường Yên, hội Phù Đống... 

Cho đến ngày nay, diện mạo của hội hè nước ta 
cơ bản vẫn như truyền thống. Và những năm gần 
đây, trong đổi mới, đời sống tinh thần và vật chất 
được nâng cao, đặc biệt là hội hè không bị ngăn trở 
bởi chiến tranh hoặc các nguyên nhân khác, nhân 
dân mở hội tưng bừng khắp nơi. 

Hà Nội, ước tính toàn thành phố hằng năm có 
trên 200 lễ hội to nhỏ các loại, chủ yếu được diễn 
ra ở các vùng nông thôn ngoại thành. Năm 1993, 
Thái Bình có gần 100 làng mở lại hội có những hội 
cuốn hút cả nhân dân các tỉnh ngoài về dự như hội 


°®GS, 1S KH, Viện Văn hóa dân gian, Trung tâm Khoa học Xã hội và 
Nhân văn quốc gia 
l 
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chùa Keo, hội Tiên La, Đồng Bằng, Đông Sâm, 
La Vân, đền Hệ... Các hội lớn có đến 5 vạn 
người dự. 

Ở cố đô Huế, các hội được phục hồi và phát 
triển khá nhiều : hội hát trò ở Phò Trạch, Cầu N gư 
ở Thai Dương, hội vật võ làng Sình, hội ngành rèn 
Hiền Lương, hội chạm trổ Mỹ Xuyên, hội kim 
hoàn, ca nhạc, tuông ở Huế, hội thờ Mẫu ở điện 
Hòn Chén... 

Ở Nam Bộ, hội không nhiều nhưng lại lớn, 
Hội Bà Chúa Xứ núi Sam, An Giang, số người dự 
có năm lên đến nửa triệu. Hội đền Linh Sơn Thánh 
Mẫu ở núi Bà Đen, Tây Ninh, thường đông đến 
hàng chục vạn người. Hội Lăng Ông Bà Chiểu ước 
tính hàng triệu lượt người dự. 

Ở miền núi có các hội tiêu biểu như hội lùng 
tùng (Tày), hội chơi hang (Thái), hội sải sản 
(Mông) ; hội pơ thi, đâm trâu, rước kpan... của các 
dân tộc Tây Nguyên ; hội đua thuyền Ôk ăm bok, 
Chôi Xnâm thmây... của người Khơ-mec. 

Khắp đất nước, từ Bắc chí Nam, miền núi cho 
đến miền xuôi, đâu đâu cũng mở hội. Vậy chúng ta 
thử tìm hiểu do nhu cầu gì mà nhân dân nô nức với 
hội hè. 

Sau đây là kết quả điều tra về nhu cầu của nhân 
dân vùng Hà Bắc với hội lễ trong thời kỳ hiện đại. 

Việc điều tra được tiến hành trong 4 đối tượng : 
nông dân, viên chức, thương mại - tiểu thủ công và 
học sinh. Như vậy là có các BIỚI, các nghề nghiệp, 
các độ tuôi và có đối chiếu miền núi - miền xuôi. (1) 


Với đối tượng nông dân, nhu cầu chiếm 90,6% 
(cả miền núi lẫn miền xuôi) đối với lễ hội là : giải 
trí, xem và dự các trò vui ; hòa đồng, tìm hiểu lịch 
sử truyền thống văn hóa dân tộc và giải tỏa tỉnh 
thần mệt mỏi căng thẳng. 

Với đối tượng thương mại - thủ công nghiệp, 
nhu cầu sinh hoạt văn hóa lễ hội tập trung chủ yếu 
vào việc đi lễ, cầu an, cầu tài, cầu lộc, chiếm tỷ lệ 
96,2%, đối với miền xuôi và 90,6% đối với miền 
núi. Như vậy trong, xã hội hiện đại, với cơ chế thị 
trường nhiều may rủi, niềm tin tâm linh ở đối tượng 
này khá lớn 

Với viên chức, tham dự lễ hội tập trung vào việc 
tìm hiểu lịch sử văn hóa dân tộc, tham quan du lịch, 
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giải tỏa tinh thần căng thắng, xem và dự các trò 
chơi cổ tục. _ 

Với học sinh phổ thông, nhu cầu tìm hiểu văn 
hóa dân tộc, các trò vui cổ tục khá cao, chiếm tỷ lệ 
93,3%, cả miền xuôi lẫn miền núi. Điều này khẳng 
định thế hệ trẻ ngày nay, trong đời sống hiện 
đại vẫn có nhu cầu tìm hiểu hướng về cội nguồn 
dân tộc. 

Nhìn chung, “nhu cầu sinh hoạt lễ hội ở 4 đối 
tượng trên là một nhu cầu thực tê trong thời kỳ 
công nghiệp hóa, ở Hà Bắc nói riêng, cũng như cả 
nước nói chung. Con người trong. thời đại ngày nay 
vẫn rất cần tham dự lễ hội và lễ hội thực sự cần 
thiết cho nhu cầu văn hóa của con người” 2) “Nhân 


dân không chỉ yêu cầu nghe nhìn như sử dụng hệ ` 


thống kỹ thuật thông tin điện tử, mà còn yêu cầu có 
sự hội nhập, hòa đồng, dẫn thân thực sự vào không 
gian, thời gian diễn ra lễ hội” Ô'. 

Con số thống kê ở trên được tiến hành ở một 
vùng văn hóa tiêu biểu và vào năm 1999. Một lần 
nữa chúng ta thấy nhu cầu hội lễ thực sự là của 
quần chúng nhân dân, không chỉ có ngày xưa, mà 
kể cả trong xã hội hiện đại, cả miền núi và miền 
xuôi, trong các tầng lớp, nông dân, viên chức, 
người buôn bán, thợ thủ công, thanh niên học sinh. 

Như vậy có thể nói dòng trấy hội ở nước ta tiếp 
tục chảy theo dòng thời gian. Nhưng nhìn ra các 
nước trên thế giới tình hình cũng như vậy. 

Trước hết hãy xem Trung Quốc, nước láng 
giêng có một truyền thống văn hóa gần gũi với ta 
và có một trinh độ công nghiệp hóa không cách › Xa 
ta mấy. 

Để phục vụ cho việc phát huy hội lễ trong cuộc 
sống hiện đại, Trung Quốc đã thực hiện một công 
trình điều tra khảo sát, sưu tầm tuyến chọn hội lễ 
trong toàn quốc. Cuối cùng các nhà nghiên cứu đã 
tuyên chọn được 1 572 hội của 56 dân tộc, được coi 
là những hội có giá. trị, cần phải giới thiệu và phát 
huy. Số lượng hội đồ sộ đó được công bố trong một 
cuốn từ điền hội lễ có tên là Trung Quốc dân gian 


(1) Bùi Văn Thành : Luận án tiến sĩ Lễ hội truyền thống Của người 
Việt ở Hà Bắc, 1999 


(2), (3) Bùi Văn Thành : Tài liệu đã dẫn 
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tiết nhật văn hóa từ điển, xuất bản năm 1990, tại 
Bắc Kinh. 

Những hội lễ Trung Quốc thường được phát huy 
trong cuộc sống gồm 4 loại chính : 

- Lễ hội tôn vinh các anh hùng cứu quốc và 
những nhân vật lịch sử nổi tiếng. Thí dụ như Sấm 
vương miếu hội thờ Sắm vương Lý Tự Thành, lãnh 
tụ nông dân khởi nghĩa. Cứ 3 năm một lần mở hội, 
liền trong 3 ngày. N goài nghỉ thức cúng tế còn có 
các mục biểu diễn võ thuật, xiếc, thể thao, kịch hát, 
vui Chơi giải trí. Khách thập phương đến rất đông. 
Cả một vùng rộng lớn quanh đền miếu đông vui 
tấp nập, có đủ các loại hàng quán như một khu 
hội chợ. 


- Lễ hội phục vụ các ngày lễ của tôn giáo chủ _ 


yếu là Phật giáo : Các hoạt động trong hội ngoài 
nội dung phục vụ chủ đề tôn giáo tín ngưỡng cũng 
có các tiết mục: văn nghệ, vui chơi, giải trí. 

- Lễ hội gắn với nông, nghiệp và thủ công 
nghiệp : Loại này gồm có Tết năm mới, hội xuông 
đồng, mừng cơm mới, mở cửa rừng, hội kỷ niệm tổ 
sư các ngành nghề... 

- Hội gắn với đặc sản địa phương : Ví dụ như 
Mẫu đơn hoa hội (Hội hoa mẫu đơn) ở Lạc Dương 
nơi có nghề trông mẫu đơn từ đời Tùy (thế kỷ VII). 
Cho đến nay mẫu đơn vẫn là đặc sản ở đây, hiện có 
tới 180 loài khác nhau. Vào dịp mở hội, địa phương 
tô chức các chợ hoa, hội thi hoa, tiệc hoa (hoa yến), 
ca vũ nhạc về hoa. Các nhà thơ tổ chức các đêm thơ 
ca tụng mẫu đơn. Các họa sỹ, nhà nhiếp ảnh thi 
tranh ảnh mẫu đơn. Ngoài ra có nhiều trò chơi, trò 
giải trí gắn với nếp sống tôn trọng vẻ đẹp thiên 
nhiên, bảo vệ thảo mộc, môi trường. (4) 

Các nước khác trên thế giới đều duy trì những 
hội lê tiêu biêu của họ. Có thê kê những hội nôi 
tiếng sau đây : 

Hội mừng ở bãi biển Yamạna, đông bắc 
Bra-xin, là một cuộc nhảy múa và nhập đồng mê 
cuồng, nhằm hồi tưởng lại một châu Phi xa xưa. 
Những hội rước có từ thời Aten cổ đại được. lưu giữ 
đến ngày nay ở Hy Lạp. Đảm cưới của tổng trần 
thành Vơ-ni-dơ và thần biển ở I-ta-li-a. Hội hóa 
trang có khắp nơi, tiêu biểu là Vơ-ni-dơ, Muy-nich 
(Đức), Nga... nhất là Bra-xin. Những bữa ăn cộng 
cảm được gọi là agapê (tiệc yêu đương), vốn có từ 
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thời Hy Lạp cổ đại. Hội mừng mùa xuân, gô gôr, Ở 
Ấn Độ, mừng nữ thần của sự giàu có. Hội Inca 
ở Pê-ru, tổ chức vào hạ chí. Hội sư tử giả, gọi là 
Xim-bơ ở Xê-nê-gan. Hội lễ vong nhân ở 
Mê-hi-cô, bắt nguồn từ thời kỳ tiền Cô-lông-bơ. 
Hội lấy nước, Ô-mi-giu-tô-ri ở Nhật Bản... 

Khao khát hội hè trong xã hội hiện đại ? 

Trước đây đã có nhiều nhà nghiên cứu nói về 
vai trò, ý nghĩa của hội lễ. Hội là nơi cuốn hút, gìn 
gIỮ: và lan tỏa văn hóa nghệ thuật của làng cho đến 
nhiều làng và toàn dân tộc. Hội là một pho lịch sử 
khống lồ, ở đó tích tụ vô số những lớp phong tục, 
tín ngưỡng, những sự kiện và nhân vật lịch sử quan 
trọng. Hay nói cách khác hội lễ thực hiện các chức 
năng phản ảnh và bảo lưu truyền thống, tuyên 
truyền và giáo dục, hướng thụ và giải trĩ. 

Tuy nhiên, có người đặt lại vấn đề. Tất cả những 
điều trên đều đúng, nhưng chỉ đúng với thời kỳ xa 
xưa, ngày nay khi con người không tin những điều 
huyền bí nữa thì hội lễ chỉ trần tục khô cứng như 
những trò chơi thể thao ; khi tính chất đô thị phát 
triển mạnh cả ở nông thôn, cộng đông truyền thống 
bị xé nhỏ ra thành những cá nhân lẻ loi, giữa một 
đám đông ngày càng vô danh và xa lạ ; khi các 
phương tiện truyền thông hiện đại có hiệu lực cao 
và đi sâu vào các ngõ xóm xa xôi... “thì khao khát 
hội hè mà làm chỉ ? Hội hè vẫn tiếp tục, nhưng từ 
nay người ta mừng cái gì ở nó” 6), Vấn đề đặt ra là, 
tuy chấp nhận sự tồn tại của hội hè, nhưng không 
hiểu người ta mê say hội để đạt nhu cầu gì của con 
người hiện đại ? 

Xã hội hiện đại, con người có ý thức mạnh mẽ 
về cá nhân, nên ngoài việc ngôi yên để chứng kiến 
thưởng thức các hoạt động sáng tạo văn hóa nghệ 
thuật, vui chơi, thê thao, họ càng có nhu cầu mạnh 
mẽ tự thể hiện qua các hoạt động đó. Vì vậy, từ sân 
khấu cổ điển, buộc người ta chỉ nghe nhin một cách 
nghiêm túc với những quy tắc nghiêm ngặt về khán 
trường, y phục của khán g1ả ; con người hiện đại đi 
đến sân khấu hòa đồng khán trường và diễn trường 
với tân nghệ thuật kiểu rốc, pốp,... ka-ra-ô-kê cũng 


(4) Đặng Đức Siêu : Một vài nét về tình hình phát huy các giá trị của lễ 
hội cô truyền trong đời sống Văn hóa đương đại của Trung Quốc, báo cáo 
khoa học tại hội nghị khoa học văn hóa dân gian trong sự nghiệp đổi mới 

(5) Lễ hội nơi nơi, Người đưa tin UNESCO, 12-1989. tr. 9 
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là một khuynh hướng nhằm tăng cường nhụ câu tự 
thể hiện của quần chúng. 

Hội. chính là nơi mọi người được thực th nhu 
cầu thể hiện mình một cách thuận lợi nhất. Ở hội, 
mỌi người có thể biểu hiện vai trò và năng lực cá 
nhân trước đông đảo quần chúng. Nơi đây, không 
phải là nhà nghề và nhà thể thao chuyên nghiệp 


cũng có thể ca hát, nhấy múa, đua thuyên, đấu _ 


vật,... hoặc cũng được cầm cờ, cầm lọng, khiêng 
trống. Những vai trên, mặc dầu đã đông đảo, vẫn là 
hữu hạn thì ít nhất cũng được mặc bộ quần áo đẹp, 
đội cỗ, mang lễ theo người lớn đi dự hội. (Khi sử 
dụng các phương tiện thông tin đại chúng, dầu hiện 
đại, người ta cũng chỉ là người chứng kiến các hoạt 
động sáng tạo văn hóa - thể thao) 

Hội lễ tôn vinh các anh hùng dân tộc, người có 
công với nước hoặc với dân làng. Họ hầu hết là 
thành hoàng làng, gần gũi mọi TgƯỜI, có thể phù hộ 
hay trách phạt dân làng. Ở ngày hội người ta được 
bày tô sở câu, sở nguyện. đối với các vị trong những 
giờ phút linh thiêng nhất, mà người ta tin sự linh 
ứng chứng giám sẽ cao nhất. 

Đối với cư dân nông nghiệp như nước ta và các 
nước trong khu vực, các lễ hội đều có một CƠ tầng 
chung, một mẫu số chung là cầu mưa, cầu nước, 
khánh chúc mưa, khánh chúc nước, cầu được mùa, 
mừng được mùa, dâng lễ vật tạ ơn tổ tiên, trời đất. 
Thao tác cầu nguyện này lúc khởi nguyên chỉ là 
những lời khấn bằng ngôn ngữ giản đơn dễ hiểu, 
như ta thường thấy ở các dân tộc Trường Sơn - Tây 
Nguyên. Dần dần chúng được nghỉ thức hóa như là 
một tín hiệu khó hiểu và trở thành một thứ vô thức 
cộng đông. Ý thức hoặc vô thức, người dự hội thực 
hiện được nhu cầu tự mình cùng cộng đồng trực 
tiếp đề đạt sự cầu nguyện và tạ ơn. Trước cộng 
đồng, với sự cộng hưởng của ý nguyện và ngôn 
ngữ, người ta tin rằng hiệu lực sẽ cao hơn. 

Theo suy đoán thông thường thì trong xã hội 
hiện đại con người không tin vào tâm linh. Nhưng 
thực tế và qua điều tra, (như đã trình bày), trong xã 
hội ngày nay, với cơ chế thị trường, con người bị 
đe dọa bởi bao nhiêu sự rủi ro và tệ nạn xã hội 
không lường được, nên một bộ phận công chúng 
vẫn phải dựa vào những lực lượng bên ngoài và bên 


Yap chí Cộng sản 


trên mình, không chờ chứng minh rằng chúng tôn 
tại hay không. 

Con người dầu ở giai đoạn lịch sử nào cũng là 
một thực thể có tính xã hội. Vì vậy, con người hiện 
đại, ngoài nhu cầu thể hiện cá nhân mình, còn có 
nhu cầu được thoát ra khỏi sự vây hãm của nỗi cô 
độc cá nhân, để đi đến với cộng đông. Hội hè là dịp 
tốt để mọi người thể hiện sự hòa đồng cộng cảm, 
bao gồm cộng cảm với xã hội và hòa đồng với 
thiên nhiên. 

_ Ngày hội, người nông dân đồng bằng mở rộng 
cổng ngõ, mở rộng tấm lòng vì công việc cả làng. 
Mọi suy nghĩ và việc làm ngày hội là vì làng. 
Lễ vật dâng cúng phải tỉnh khiết, đúng quy định 
kiêng khem, phải cố gắng tốt đẹp, ngon lành nhất 
để đem lại sự may mắn, tránh rủi rO cho làng. Tế lễ 
rước xách, nói năng phải kính cẩn, nghiêm chỉnh 
để đem lại những tốt lành chung cho cả làng. 

Ngày hội làng, dân làng phải lịch sự niềm nở 
với khách bạn vì niêm tự hào và uy tín của làng. 
Nhiều làng có tục làm cỗ hoặc bánh trái đặc sản để 
tiếp khách. Dầu cả năm tần tiện thì ngày hội cũng 
phải phóng khoáng, rộng rãi vì lúc này họ thay mặt 
cho làng đón khách. 

Nói rằng hội là do một hoặc các làng kết chạ 
chịu trách nhiệm về tổ chức và tỉnh thần nhưng là 
nơi mở rộng mối quan hệ cộng đồng của nhiều 
làng, của tổng, có khi của cả nước, như các hội 
“quốc tẾ”. 

Ngoài việc đem đến sự cộng cảm của cộng đồng 
xã hội, lễ hội còn đem lại sự hòa đông với thiên 
nhiên. 

- Ở các trung tâm hội lễ của nước ta, kiến trúc 
đình đền, chùa tháp, lăng mộ thường được hòa vào 
những thắng cảnh thiên nhiên. Đi hội là một dịp 
được sống giữa cảnh trời mây, sông nước, núi non 
cây cỏ... Nhiều hội thêm thu hút sự mong đợi của 
khách là do cảnh thú thiên nhiên như hội chùa 
Hương, Yên Tử, Bích Động, Phong Nha... Đúng 


. như Chu Mạnh Chinh đã viết : 


Bâu trời cảnh Bụt, 

Thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay. 

Người xưa đã thế, con người hiện đại ngày nay 
càng cân như thê. 
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HẬU ÁP-GA-N-XTAN 


ẤT cả những diễn biến đây kịch tính từ 
sau 11-9 đã khiến cục diện an ninh 
toàn cầu chao đảo, cục diện chính trị 
và quan hệ quốc tế có nhiều thay đôi lớn, cả 
cục diện kinh tế thế giới trước 11-9 vốn đã có 
dấu hiệu xấu đi nay càng xấu thêm. Loài người 
đang sống trong trạng thái không yên ổn, đầy 
những biến động, bất trắc, bấp bênh khôn 
lường. Sau 3 tháng căn bản kết thúc (có thể nói 
là thắng lợn) giai đoạn đầu cuộc chiến chống 
khủng bố, xem ra Mỹ đang thừa thắng, không 
muôn dừng lại Ở Áp- ga-ni-xtan, liệu Mỹ có 
nhân danh chống khủng bố lao tiếp vào những 
mục tiêu mới ? | 
Vụ tấn công khủng bố vào Trung tâm 
Thương mại thế giới và Lầu năm góc cho thấy 
những kẻ khủng bố coi Mỹ là kẻ thù gây nhiều 
tội ác, tuy nhiên điều đó tuyệt nhiên không thể 
biện bạch cho chính tội ác mà bọn khủng bố 
đã gây ra ngày 1-9 bi thâm với bao tổn thất 
lớn lao về vật chất, nhân mạng và các giá trị 
văn minh. Sự nguy hiểm lại thêm lên, tai 
hại thêm lên là bằng hành động dã man ngày 
11-9, những kẻ khủng bố trong thực tế đã tạo 
cớ cho Mỹ nắm lấy ngọn cờ chống khủng bố 
quốc tế để lần đầu tiên trong lịch sử tập hợp 
được hầu như cả thế giới, kê cả các nước lớn, 
vào một mặt trận rộng lớn dưới sự chỉ đạo của 


NGUYÊN HỒNG LĨNH ° 


Mỹ, vì những toan tính sâu xa về chiến lược đề 
quốc bá quyền đơn cực vô cùng thâm hiểm. 
Mỹ còn có thể đi xa đến đâu khi tuyên bố 
rằng cuộc chiến chống khủng bố chưa kết 
thúc, rằng cuộc chiến đang bước vào giai đoạn 
mới ? Các quốc gia dân tộc và cả loài người 
phải hết sức cảnh giác với triết lý rất nguy 
hiểm : “Hoặc là các bạn đi với chúng tôi, hoặc 
là các bạn đi với bọn khủng bố”. Hãy tỉnh táo 
và tỉnh táo gấp 100 lần để nhận rõ thực chất 
các sự kiện và ý đồ rất thâm hiểm của những 
thế lực hiếu chiến, và để phân biệt chính xác 
các ranh giới, nhất là ranh giới giữa chống 
khủng bố với lợi dụng chống khủng bố để 
bành trướng bá quyền, khỏi sa vào cạm bẫy 
chiến lược lớn của họ. Một chính sách khôn 
ngoan là biết “tương kế tựu kế”, biết nhân cơ 
hội này giành lấy những gì có thê giành được, 
biết làm mạnh những gì mà bình thường khó 
làm được, biết lợi dụng mâu thuẫn các loại vì 
lợi ích đất nước trong khi Mỹ đang tê phải 
có những nhân nhượng ˆ mềm mỏng” vì nhu 
cầu tập hợp lực lượng chống khủng bố. Song, 
lại phải chú ý các giới hạn ; trong trường hợp 
có những thỏa hiệp nào đó, sẽ phạm sai lầm 
lớn nêu vì một chút lợi ích nhất thời trước mắt 
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mà từ bỏ các nguyên tắc cách mạng, từ bỏ các 
lợi ích cơ bàn và lâu đài. 

Không thể chống khủng bố bằng chiến 
tranh đại khủng bố, siêu khủng bố. Không thể 
nhân danh chống khủng bố để giết hại dân 
lành, để xâm phạm chủ quyền các quốc gia. 
Ngược lại cũng không thể “lẫy ác trị ác” bởi 
làm thế chỉ đẩy cái ác lên nhanh với mức cấp 
số nhân ; làm thế nguồn gốc tội ác chẳng 
những không bị loại trừ mà còn được che lấp 
đi bằng lý do gọi là “chính nghĩa” ; làm thế, 
những kẻ chủ trương khủng bố, về khách quan, 
đã tự mình biến thành một công cụ cực kỳ lợi 
hại cho đối phương “mượn gió bẻ măng”, đem 
lại cho họ một cơ hội lớn. Cái lôgíc “lấy ác trị 
ác” cũng như cái lôgíc dùng chiến tranh đại 
khủng bố để chống khủng bố, chỉ đưa tiến 
trình các sự kiện vào một vòng xoáy bất tận 
của những chết chóc, tàn phá và hủy hoại nền 
văn minh. 

Chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế là hoàn 
toàn cần thiết khi nó đang nồi lên như một 
thảm họa và nguy cơ lớn hiện nay đối với thế 
giới. Song, sẽ phạm sai lầm nếu từ đó cho răng 
trên thế giới hiện nay không còn vấn đề gì 
khác ngoài cuộc đấu tranh chống khủng bố. 
Cũng không nên tách rời chủ nghĩa khủng bố 
khỏi những quan hệ và mâu thuẫn xã hội, 
những mâu thuẫn của thời đại. Chẳng phải 
trước mắt các quốc gia dân tộc, trước nhân loại 
toàn cầu đang tồn tại và nôi lên không biết bao 
nhiêu mâu thuẫn xã hội, kinh tế, chính trị, bao 
nhiêu thâm họa sinh thái môi trường phải giải 
quyết ,, Có không biết bao nhiêu nhiệm vụ cấp 
thiết và sống còn phải làm ? Đặc biệt là cuộc 
đấu tranh đề xóa bỏ tình trạng đói nghèo, tình 
trạng bất công xã hội và bất bình đẳng giữa các 
quốc gia phát triển và đang phát triển cũng như 
trong mỗi nước - tình trạng này là một nguôn 
gốc sâu xa của nạn khủng bố. Đấu tranh chống 
khủng bố là phải triệt từ gốc đến ngọn. 
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ĐÔNG THÁP... 


( Tiếp theo trang 74) 


nghiêm túc cuộc vận động xây dựng, chính 
đốn Đảng ; kiện toàn các tổ chức trong hệ 
thống chính trị và quy hoạch, đào tạo, bồi 
dưỡng đội ngũ cần bộ đủ năng lực và phẩm 
chất hoàn thành nhiệm vụ trong g1ai đoạn mới. 
Điều quan trọng trước mắt là phải nâng cao 
nhận thức của cán bộ, đẳng viên và nhân dân 
về mục tiêu và các giải pháp chuyên dịch cơ 
cấu kinh tế, sản xuất phải gắn với thị trường, 
nâng cao chất lượng hàng hóa, hạ giá. thành 
sản phẩm và dịch vụ hội nhập kinh tế quốc 
tẾ.. . CÙng VỚI VIỆC xác định trách nhiệm của 
cấp trên đối với cấp dưới trong việc tháo gỡ 
những khó khăn, vướng mắc xuất hiện khi 
thực hiện nhiệm vụ. 

Muốn cho Đông Tháp cũng như các tỉnh 
đồng bằng sông Cửu Long phát triển nhanh và 
bền vững, ngoài sự nỗ lực của địa phương cân 
có sự giúp đỡ của Trung ương. Trước hết, 
Chính phủ phái là người chỉ huy thống nhất 
trong việc phòng chống ngập lụt và thoát lũ để 
khắc phục tinh trạng ngập lụt “cục bộ” cao 
như vừa qua ; chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan 
trung ương tiến hành quy hoạch sản xuất cho 
toàn vùng và từng tỉnh ; hỗ trợ kỹ thuật sản 
xuất để giảm giá thành, nâng cao chất lượng 
sản phẩm, tìm kiếm thị trường và dành kinh 
phí thích đáng cho việc đầu tư xây dựng cơ sở 
hạ tầng và chỗ ở cho dân cư vùng ngập lụt sâu 
(đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng ngập lụt 
sâu cao gấp hai, ba lần ở những nơi có điều 
kiện địa lý thuận lợn) 

Với những định hướng từ đường lối Đại hội 
lần thứ IX của Đảng và sự giúp đỡ của Trung 
ương, Đảng bộ và nhân dân Đồng Tháp. sẽ 
phát huy những lợi thế, khơi dậy những tiềm 
năng để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2002, 
tạo đà cho việc phát triển vượt bậc trong thời 
gian tỚI. LÌ 
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DủI H0t ÿIR'H TỬ ĐÑU THẾ WỦ 


ÚNG một năm trước, vào thời khắc 

thiêng liêng và vĩ đại của cuộc chuyển 

giao Thời gian- Lịch sử, nhần loại đã 
sống với bao kỳ vọng về một thế giới tươi sáng, 
tốt lành, bình yên... 

Trong năm mở đầu thế kỷ mới, thiên niên kỷ 
mới, biết bao kỳ tích trên con đường vươn tới 
tầm cao mới của nên văn minh trong thời đại 
thông tin và toàn câu hóa đã được khắc tạc. Dẫu 
cón nhiều bất cập và còn bao điều nhức nhối, 
nhưng xu thế hội nhập khu vực và toàn cầu đang 
phát triên ngày càng sâu rộng, cuốn tất cả các 
quốc gia vào vòng chảy sôi động của nó, tạo ra 
một vận hội chưa từng có cho sự hợp tác quốc tế 
và phát triên. Hội nhập và hợp tác phát triển vẫn 
là xu thế mạnh mẽ trên thế giới hiện nay. Tuy 
nhiên, không thể không thấy răng năm 2001, 
thật đau đớn và đẳng tiếc, lại là một năm nhuốm 
đầy bạo lực. | 

Sự thật vẫn là sự thật. Nó đang hằng ngày 
hăng giờ diễn ra dưới mắt ta, len lỗi và cuộn trào 
trong mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi dân tộc. 
Sự thật cần được gọi đúng tên của nó: 
Năm 2001, thế giới bị tôn thương sâu sắc ! 

Những đòn bạo lực kinh dị, những cơn bình 
lửa tàn khốc đã mở ra và vẫn chưa khép lại. 
Đó không chỉ là cuộc xung đột đầm máu giữa 
Pa-le-xtin và I-xra-en đã đẩy hai bên đến miệng 
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hố chiến tranh: các cuộc đánh bom cảm tử 
liên tiếp của các phần tử Hồi giáo cực đoan 
Pa-le-xtin, còn Ï-xra-en thì có cơ hội "trả đáp” 
bằng sở thích bạo lực và sức mạnh bạo lực vốn 
có của mình. Đó cũng không chỉ là xung đột 
tiếp diễn nhiều nơi trên bán đảo Ban-căng mà 
nghiêm trọng nhất trong năm qua là ở Ma-xê- 
đô-ni-a, một bản sao ở mức độ thấp hơn của 
kịch bản tệ hại ở Cô-xô-vô. Đó cũng không chi 
là cuộc xung đột giữa Ấn Độ và Pa-ki-xtan trên 
tuyến biên giới ở vùng Ca-sơ-mia sau sự kiện 
bọn khủng bố có căn cứ ở trên đất Pa-ki-xtan tấn 
công vào tòa nhà Quốc hội Ân Độ ngay khi 
Quốc hội nước này đang họp. Những ngày cuối 
năm 2001, sau những trận đấu: khâu và 
đấu súng, hai bên đã kéo cả bệ phóng tên lửa hạt 
nhân tới vùng biên giới. Đó cũng không chỉ 
là cuộc khủng hoảng con tin căng thắng ở 
Phi-lip-pin, nơi tổ chức khủng bố A-bu Xay-áp 
cảm giữ nhiều con tin phương Tây và thỉnh 
thoảng lại hành quyết một vài con tin để đòi tiền 
chuộc những con tin còn lại... 

Ngọn triều bạo lực năm 2001 ẩn chứa một 
điều gì đắng sợ hơn thế. Đáng sợ hơn về tính 
chất, mức độ và cách thức tiến hành. Chưa bao 
giờ có một vụ khủng bố lại táo tợn, theo một 
cách thức rợn người, được thực hiện một cách 
"hoàn hảo" gây một chấn động sâu xa đến như 
vậy. Đó là cuộc khủng bố tấn công vào nước Mỹ 
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hôm L 1-9. Hậu quả của nó không phải chỉ là hơn 
3 225 người bị giết hại một cách oan uông, hàng 
trăm tỉ USD bị biến thành tro bụi. Những chiếc 
máy bay chở khách của chính nước Mỹ, cất 
cánh từ các sân bay trên đất Mỹ đã bị bọn khủng 
bố biến thành những quả bom bay khổng lồ phạt 
đứt và làm sụp đồ hoàn toàn hai tòa tháp đôi cao 
110 tầng của Trung tâm Thương mại thế giới, 
đánh sập một phần Lầu năm góc. Biểu tượng 
sức mạnh kinh tế và quân sự của siêu cường Mỹ 
đã sụp đô. Người Mỹ dường như không thể tin 
vào mắt mình khi hai tòa tháp cao ngất lão đảo 
khụy xuống sờ sờ trước mắt họ như người khổng 
lồ bị đánh gãy xương sống. Hình ảnh đó sẽ mãi 
mãi đi vào ký ức người Mỹ, vào lịch sử nước Mỹ 
như một đòn không tiền khoáng hậu giáng vào 
trái tìm nước Mỹ, sau bấy nhiêu năm siêu cường 
để chế này chỉ biết sống với tham vọng thiết lập 
địa vị bá chủ thế giới của mình. Chủ nghĩa 
khủng bố là kể thù của nhân loại. Cả thế giới 
đau buồn trước nỗi đau của nhân dân Mỹ. Hàng 
triệu ngọn nến cầu nguyện đã được thắp lên trên 
mọi góc trời của thế giới cho những con người 
vô tội trong chớp mắt đã bị chôn vùi dưới đống 
bê tông hàng triệu tấn. 

Sự kiện 11-9 đã thay đổi nước Mỹ, thay đổi thế 
giới. Nước Mỹ không còn như cũ, thế giới không 
còn như cũ. Trước hết, sau ngày 11-9-2001, 
nước Mỹ không còn sống trong giấc mơ hông 
của "một quốc gia bất khả xâm phạm". Và sau 
đó, nước Mỹ cần nhìn nhận lại bản thân mình, 
xem xét lại cách thức cư xử với thế giới. Một 
câu hỏi đau đớn cứ xoáy trong lòng môi người 
dân Mỹ: Vì sao nước Mỹ lại lắm kẻ thù như 
vậy? Không ai khác mà chính cựu Tống thống 
W.J. Clin-tơn, vào thời điểm nước Mỹ đang 
chìm đắm trong nỗi kinh hoàng 11-9 đã nói 
răng: "Chúng ta phải tạo ra một thế giới nơi 
chúng ta có nhiều bạn bè hơn và ít kẻ thù tiềm 
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tàng hơn. Nước Mỹ phải đủ thông minh để rũ 
sạch thói kiêu căng tự phụ, cho minh là đúng để 
chúng ta (Mỹ) không đòi những thứ mà chúng ta 
không cho người khác có ". Theo một số nhà 
phân tích phương Tây, sự kiện ngày 11-9 có thể 
được coi như tiếng chuông báo trước đường 
cong của đề chế Mỹ như mọi để chế khác, sau 
khi đã trải qua điểm cực thịnh. Trong hơn nửa 
thế kỷ qua, nhất là từ khi chiến tranh lạnh chấm 
dứt, Mỹ luôn ép buộc thế giới hướng theo giá trị 
Mỹ. Là siêu cường duy nhất còn lại, Mỹ tưởng 
có thể tự mình ổn định trật tự thế gIỚI. 

Nếu như cuộc tấn công ngày 11-9 là thông 
điệp kỳ quái từ một thế giới đi sai đường khủng 
khiếp thì cuộc chiến tranh Áp-ga-ni-xtan, được 
mang danh "chống khủng bố", được khai hỏa 
gần một tháng sau đó (7-10), cũng vẫn chỉ là 
thông điệp tàn khốc của bạo lực. Áp-ga-ni-xtan 
dưới thời Ta-li-ban là điểm tối u buồn bậc nhất 
trong nên văn minh nhân loại đầu thế kỷ XXI. 
Cái chế độ quái đản này làm sao có thể trụ được 
trước cơn bão sắt thép từ bên ngoài phối hợp với 
đòn nội công dấy lên từ mọi phía ở bên trong. 
Đó là một chế độ không có cơ sở tôn tại, lại bị 
cô lập hoàn toàn với bên ngoài. Lời kêu gào 
"Thánh chiến" chỉ là liêu thuốc an thần trong 
cơn khốn quấn. Câ thế giới không ai tiếc nuối 
cho sự sụp đổ của Ta-li-ban. Bức màn tối tăm, u 
muội trùm lên đất nước này đang được quét đi, 
để lộ ra øương mặt một đất nước khao khát tự do. 

Tuy nhiên, cuộc chiến tranh Áp-ga-ni-xtan - 
cuộc chiến tranh đầu tiên trong thế kỷ XXI ân 
chứa trong lòng nó hàng loạt câu hỏi lớn mà 
trong khói lửa chiến tranh, trong sự xô đây của 
những cơn sóng lạ lùng giữa các mối quan hệ 
quốc tế bị chi phối bởi lời hô hào tập hợp trong 
mặt trận toàn cầu chống khủng bố, người 
ta chưa thể cắt nghĩa và lý giải được một cách 
thấu đáo. 
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Làm sao có thê chấp nhận nổi công thức "nhị 
phân. do Tổng thống Mỹ G.W. Bu- SƠ đưa ra 
răng các quôc gia trong cộng đông quốc tế hoặc 
là đi theo Mỹ để chống khủng bố hoặc là đi theo 
bọn khủng bố. Lời kêu gọi này mang bản chất 
của một sự hăm dọa và đe nẹt. 

Lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh, lịch sử 
quân sự thế GIỚI, xuất hiện loại hình "chiến tranh 
chống khủng bố". Nguyên cớ để phát động 
chiến tranh, cách thức tiễn hành nó ân chứa ý 
định của người tự trao cho mình sứ mệnh sắp đặt 
chương trinh nghị sự về việc phá. vỡ những 
nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Điều 
này LạO ra những nguy CƠ bất ồn mới trong thế 
giới vốn đã quá nhiêu xung khắc. 

Bọn khủng bố đang bị truy kích, một số tên 
khủng bố cụ thể bằng xương bằng thịt đang bị 
bắt, nhưng con quỉ dữ khủng bố, con bạch tuộc 
khủng bố vẫn đang thò những cái vòi hung bạo 
của nó vào mọi ngõ ngách của đời sống loài 
người. Không thể biến một dân tộc, một quốc 
gia thành con tin của chiến tranh dưới chiêu bài 
"chống khủng bố". Điều đó lại càng đặc biệt 
nguy hiểm khi Oa-sinh-tơn đang có ý định 
mở rộng cuộc chiến tranh chống khủng bố sang 
một số quốc gia khác như I-rắc, Xô-ma-li... 
Như thế, đã rõ răng Mỹ đâu có muốn dừng lại ở 
Áp-ga-ni-xtan, Cựu Tông thống Mỹ W.J. Clin-tơn 
đã nói răng: "Mục đích của một bọn khủng bố 
không phải là chiến thắng về quân sự mà là để 
mỗi buôi sáng bạn thức dậy, sợ tương lai và sợ 
lẫn nhau". Thế giới đang bị ám ảnh bởi khủng 
bố, nhưng thế giới cũng đang bị ám ảnh bởi mũi 
dùi tàn khốc của "trận chiến chống khủng bố" có 
thể chọc vào cơ thể bất cứ quốc gia nào nếu bị 
Mỹ coi là "chứa chấp bọn khủng bố" bất cần 
chứng cứ. Chăng phai là một luật chơi độc đoán, 
cay nghiệt trong thời "khủng bố - chống khủng 
bố" đó sao? Trong hàng loạt biện pháp của một 
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chiến lược tổng thể chống khủng bố, không thể 
bỏ qua việc tìm hiểu một cách thấu đáo những 
căn nguyên sâu xa dẫn đến những thách thức 
phản kháng cực đoan trên thế giới, trong đó 
khủng bố là cách thức tệ hại và nguy hiểm nhất. 
Khi giải thích lý do vì sao Mỹ bị thù ghét khắp 
nơi, nhà sử học, giáo sư trường đại học 
Tổng hợp Ca-li-pho-ni-a, ông T. Han-pe-rin nói 
rằng: " Trật tự bị thách thức là một trật tự bất 
công sâu sắc, bởi vậy, mặc dù sự thách thức đó 
(hành động khủng bố) là không thể chấp nhận 
được thì việc bảo vệ trật tự đó cũng không thể 
chấp nhận được”. 

Thế giới năm 2001 không phải chỉ chìm đắm 
trong khói lửa chiến tranh. Bao nhiêu điều kỳ 
diệu vẫn nảy nở trong cái thế giới đầy biến động 
này. Loài người vẫn đang tiễn về phía trước với 
nhưng khát vọng lớn lao, trong đó khát vọng 
hòa bình đang trở nên nóng bỏng, cốt tử và 
thiêng liêng nhất. 

Các quan hệ quốc tế đang đan cài trên nhiều 
tầng nắc vô cùng phức tạp trong một thê níu kéo 
đa chiều nhạy cảm. Nhận biết được những luồng 
lạch trong đại dương thế giới đầy dông bão đề 
đưa con tàu đất nước cập bến bình yên, phôn 
vinh, hạnh phúc đòi hỏi sự năng cảm, tài thao 
lược của các nhà hoạch định chiến lược và lãnh 
đạo các quốc gia. 

Điêu quý giá hơn nghìn vàng là trong năm 
qua, khi lửa chiến tranh, xung đột bùng lên ở 
nhiều góc trời thế giới, nhiều quốc gia bị cuốn 
vào những cơn binh lửa, kinh tế thế giới suy 
giảm thì Việt Nam ta vẫn đạt tốc độ tăng trưởng 
GDP gân 7% Đặc biệt nước ta được cộng đồng 
quốc tế bầu là nơi đầu tư an toàn nhất châu Á- 
Thái Bình Dương. Hiện thực này một lần nữa 
làm sáng tỏ cách thức giả: bài toán phát triển đất 
nước của Đảng ta: ồn định, bình yên là cái chân 
đề vững vàng cho phát triển . C1 
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"VIÊN ĐẠI HỌC IMIỞ HÀ NỘI 


Viện trưởng : Nguyễn Kim Truy 
Địa chỉ : Nhà B 101 - phường Bách Khoa - Hai Bà Trưng - Hà Nội 
Tel : 8694821 - 8695952 Fax : 8691587 


Viện ĐH Mở Hò Nội lò cơ sở đòo †qo ĐH & ngã © cúu - 
với cóc loại hình đỏo †ạo tù xq, đèo †oo tọi chỗ nhồm. 
đóp úng nhu cu học tập đo dọng của XH, góp phồn. 
tăng tiềm lục cón bộ khod học, kỹ thuột cho đốt nước. . 
ĐH Mở HN lò tổ chúc hot động trong hệ thống cóc 
truòng ĐH Quốc gia do Bộ GDDT trục tiếp quỏn lý & được - 
hưởng mọi quy chế của một truòng ĐH Công lộp. Với - 
mục tiêu là mở ra cơ hội học tập cho nhiều người bằng 
cóch : Đo dœng hóa chương trình học †tộp vò đa dạng 
hóc loợi hình đòo †go. _ 

Viện ĐH Mở HN có 7 khoa chuyên ngònh đòo ko. 

15 ngònh học gồm : 

1) Khoo Kinh tê & quỏn trị kinh doanh. 

2) Khoa Ngogi ngủ TDE .. - SẠC 

3) Khoa Công nghệ thông tin N v 

4) Khoa Du lịch Xà TA 

5) Khoa Tạo dóng Công nghiệp | 

ĐẠI HỌC MƠ HÀ NỌI — - ó) Khoo Luột Ly £ Tu CN ng 
ă xSg2> ˆ 7) Khoa Công nghệ sinh học các 

- Phục vụ đòo †ạo có phòng học tiếng, †rung lên: móy_- 
tính, phòng học từ xo, thu viện, phòng Ihernet miễn phí : 
cho SV... VÀ 
- Viện có quœn hệ với Đời tiếng nói VN, Đời há lau” 
TW để truyền hình, †truyên mạn cóc chương trình Giáo 


dục tù xa. TC - 35OOGle 


l' CCẾY. SP 2. 27% 


týý(1q 


=* nghi 


x3Q1Lvi 
đà 


TA... ___ 80 cán bộ công chức, trong đi 
+ MO .a..... .... giảng viên và cán bộ nghiên cứu kh 
“hư sdee __. 128 Nhà giáo Nhân dân. wH 
: 2 Viện sĩ nước ngoài. 
'Giáo sư UNESCO. _. 
265 Giáo sư và Phó khó SƯ. 


_ họplự Min men Vậiệu học vàhợp kim đặc biệt, Nghiên cứu năng lượng mổ; - Hiệu vô cơ 
mônvàbảo vệ kim In, Nghiên cứu triển khi công nghệ ca0, vì ĐNog S446 Nha) Sa có / VIÊN 


Giáo dục và nh Hồi vách Thực hành ròng nghệc0 chi. 
Thưyiện LacpkueeveQeii T 
Ký túc xá 5000 sinh viên - 


Công ty Bách Khoa có 10 xí nghiệp trung làm, 1 xưởng. sản xuất 24 ngành nhóu thú doanh. 
3. DÁC TRÌNH BỘ ĐÀO TẠO. `... : 
Sau đại học: Thạc sĩ (35 ngành và chuyên ngành) - : _ mm , — 
Tiến sĩ: (11 ngành và chuyên ngành) . | T..... sẽ 
_ Đại học: Hệ tập trung, Tại Chức, Bằng hai, Cao " sệ=trÒ chuyên toàn tộc tônghhl) Me CÓ. 


4. HỢP TÁC QUỐC TẾ _ _ HIẾT 
Có quan hệ hợp tác với 130 trường đại học, viện - 

nghiên cứu, tổ chức khoa học, công ty... của 25 _51/0928 808 

nước và tổ chức quốc tế. "rẽ ¬ _ 

T đã đào tạo được 63.253 kỹ sư và cử nhân : — cài (2œ 

cao đẳng kỹ thuật, 250 tiến sĩ khoa học và tiến sĩ, Ì ⁄%d(cíÍt to 
1081 thạc sĩ; đã và đang thực hiện thành công k 
hàng trăm đề tài, dự án cấp Nhà nước, cấp bộ, 
cấp thành phố... phục vụ đắc lực, hiệu quả, kịp 
thời cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
Thủ đô và đất nước. 
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NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 


`... 
NtÂN HẰNf NÊN§ N0MIỆP VÀ PHÁT TRIẾN NÔNô THÔN HÀ NỘI 


HANOI BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEYELOPMENT 


TRỤ SỞ CHÍNH : 77 LẠC TRUNG - HAI BÀ TRƯNG - HÀ NỘI 
Điện thoại : 8.211681 - Fax : 8.219352 


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ : 
Huy động tiền gửi và cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn 
bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ đối với mọi thành phần 
kinh tế. 
Tài trợ các hoạt động xuất nhập khẩu. 
Cho vay phục vụ đời sống đối với cán bộ, công nhân viên 
chức thuộc doanh nghiệp nhà nước và cơ quan hành chính 
sự nghiệp. 
Thanh toán quốc tế qua mạng SWIFT 
Cho vay cầm đô các chứng từ có giá. 
Làm dịch vụ kiều hối, kinh doanh ngoại tệ. 
Làm dịch vụ tư vấn. 
Các nghiệp vụ bảo lãnh. 
Thanh toán chuyển tiền điện tử. 
Các dịch vụ ngân hàng khác. 
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Một số kết quả đạt được trong suốt chăng đường kinh doanh : 


.. Lợi nhuận : Tăng từ Š-10%/năm. 

.. Số lượng khách hàng giao dịch : Trên 3.500 khách hàng. 

. Thực hiện giao dịch đại lý với trên 300 ngân hàng trên thế giới. 

.. Năm 2000, 100% hoạt động giao dịch với khách hàng trên toàn mạng lưới đang thực hiện trên máy 


vị tính. 


.. Mạng lưới hoạt động : 01 trụ sở chính, 0§ chỉ nhánh ngân hàng quận, khu vực, 18 quỹ tiết kiệm. 
. Nhiêu năm liên tục được Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn 


Việt Nam tặng bằng khen, cờ thi đua. 


. Năm 1997 được Chính phủ tặng bằng khen. 
. Năm 1998 được Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng ba. 
. Năm 2001 được Chủ tịch nước tặng Huâ 


n chương chiên công hạng ba. 
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Phòng kế toán giao dịch 


Phòng Ngân quỹ 
Nhân dịp năm mới xuân Nhâm Ngo 2008 kính chúc 
Quý khách hàng An khang, Thịnh vượng và Hạnh phúc 


=———————ễễ.- 


Điện thoại : 7541241 ; Fax : 


Chức năng nhiệm vụ 
.. Nghiên cứu ứng dụng các quả trinh và thiết bị công nghệ hóa học trong khai thác, chế biến và sử dụng tải 


Š: 


LIÊN HIỆP KHOA HỌC - SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ HÓA HỌC 


TRUNG TÂM KHŨA HỌC TỰ NHIÊN VÀ ĐỒNG NGHỆ qUÚC BIA 


Trụ sở : Nhà A18 Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia 


18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội 
7541834 


nguyễn thiên nhiên và bảo vệ môi trưởng. 


._ Hợp tác khoa học kỹ thuật với các cơ sơ nghiên cứu, sản xuất, từng bước triền khai công nghệ mới trong 


linh vực công nghệ hóa học và các lĩnh vực liên quan. 


. Nghiên cưu thư nghiệm và triên khai, ứng dụng cac thanh tưu khoa học ky thuật và công nghệ mơi trong các 


linh vực cung câp nược sach. xử ly chất thai và vệ sinh môi trường nhằm lựa chọn những tiên bộ ky thuật, 
giai pháp và công nghệ mới thích hợp với điều kiện Việt Nam, đế xuất các mồ hình thí điểm về công nghệ 
Cao. 


... Thực hiện các dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng trong các lĩnh vực cung cấp nước sạch, xử ly chất thải và vệ 


Sinh ba0 gôm : 

e Tư vấn đảu tư, huy động các nguồn vốn cho các dự án bảo vệ môi trưởng. 

° Tư vấn về kỷ thuật công nghệ. hướng dân và giúp đỡ các địa phương, các đơn vị xây dựng các dự án 
đầu tư xây dựng công trình cung cấp nước sạch vả vệ sinh môi trưởng. 

e Khảo sát các điều kiện tự nhiên : địa hình thủy vần, địa chất, địa chất thuy văn, môi trường, thí nghiệm 
các chì tiêu kỹ thuật của đất, đá, nước và môi trường. 

e Thiết kế kỹ thuật và công nghệ cho các công trinh xử lý nước thải, bao vệ nguồn nước và bảo vệ môi 


trường. 
e Kiếm định, đánh giá sự cố, đánh giá ô nhiễm môi trường và lập bảo cáo đánh giá tác động mồi trường. 
e. Thị công xây dựng thử nghiệm các công trình cung cấp nước sạch, xử lý nước thai và vệ sinh môi trường 
trên cơ sở ứng dụng kết qua nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiền bộ kỳ thuật, chuyên giao công nghệ và 
san xuất thử nghiệm. 


._ Hợp tác với các tô chức và cá nhân trong vả ngoài nước tố chức các hội thảo khoa học, các hình thức đào 


tạo và nâng cao trình độ và phố biến khoa học kỹ thuật công nghệ trong linh vực cung cấp nước sạch, xử 
lý nước thải và vệ sinh môi trưởng. 


.. Liên kết liên doanh với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước ửng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyến giao 


cóng nghệ và san xuất các sản phẩm mới trong [ĩnh vực cung cấp nước sạch, xử lý nước thải và vệ sinh môi 
trường đề phổ biến và sử dụng rộng rãi trong cả nước. 

Tham gia đảo tạo trên đại học (Thạc sỹ và Tiến sỹ) chuyên ngành 01.10.88 (Quả trình và thiết bị công nghệ 
hoa học). 


ll. Lực lượng : 


- Liên hiệp có 12 đơn vị thanh viên 
- Tổng số cán bộ công nhân viên 32 người trong đó có 2 Giáo sư, Viện sy hàn lâm ; 3 Tiên sỹ khoa học : 
6 Tiền sỹ chuyên ngành , 6 thạc sỹ ; 75 kỹ sư và kỹ thuật viên 


lIl. Những thành tựu tiêu biêu 


-_ Nghiên cứu, sản xuất thành công chất keo tụ PACN-95 làm trong nước (đã áp dụng ốn định cho trên 20 


- Được cấp 9 bằng độc quyền sáng chế (1 Liên bang Nga) và 3 bảng giải pháp hữu ích. 


em px" bị Khu xử lý nước rác Nam Sơn Sóc Sơn Hà Nội của _ 
Liên hiệp Khoa học - sản xuất Công nghệ hóa học thiết kê, chế tạo và vận hành. 


nhà máy nước trong toàn quốc, phục vụ đẳng hảo bão lụt miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long 
mua lụ 1997 - 2000). 


- Nghiên cứu, thiết kế chê tạo thiết bị xử lý nước thải, xử lý khí thải, thiết bị lọc bựi tĩnh điện LBĐ-93 (áp 


dụng cho các nhà máy x¡ măng, cho 45 công trình xử lý nước thải bệnh viện và công nghiệp). 


-_ Nghiên cứu thành công chế phẩm XANTHAN GUM và hóa phẩm dấu khi để phục vụ cho thăm dò và 


khai thác dầu khi. 


-_ Nghiên cứu sản xuất thành công phân bón HUĐAVIL ; HN 2000 và CHEĐAVI trong chương trình phân 


bón hữu cơ vi sinh của Bộ Nông nghiệp và phát tiển nông thôn (đã tiển khai được 30 xí nghiệp sản 
xuất phân bón hưu cơ cho các tinh). 


- Nghiên cửu và sản xuất thành công phụ gia bê tông xây dựng CN-01 phục vụ cho nhiều công trình xảy 


đựng (Thủy điện YALY, thủy điện Sông Đà ; công trình ngắm đèo Hãi Vân), 


- Nghiên cửu sản xuất thuốc chống mối, xây dựng qui trình phòng trừ mối cho các công trình. 
- Tự vấn cho các dự án về cung cấp nước sạch và xử lý môi trưởng cho nhiều tỉnh thành 
-- Hoàn thành xử lý khẩn cấp gần 20 vạn m" nước rác tại bãi rác Nam Sơn Sóc Sơn Hà Nội 


Cả nước. 
tránh cac 
Sự cố môi trưởng. 


0ông ty cổ phân sản xuất tlịch vụ xuât nhập khẩu Từ Liêm 


TULTRRACO HÃÄ NÓI 


Trụ sở giao dịch : số 97 đường 32A Cầu Giấy - Hà Nội 


Điện thoại : 8330799 


Fax : 8330696 


Ngành nghề kinh doanh sản xuất : 


e Kinh doanh : xuất nhập khẩu tổng hợp các loại vật tư thiết bị 
máy móc phục vụ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, giao thông 


Chủ tịch HĐQT 
kiêm Tổng giám đốc 
NGUYÊN XUẤT SỬU 


vận tải, thiết bị văn phòng. Kinh doanh bất động sản, khách sạn, 
dịch vụ ăn uống vui chơi giải trí. 


e Sản xuất, lắp ráp : đồ gia dụng, điện tử, điện lạnh. 


e Kinh doanh hàng nông lâm hải sản, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc 
phòng và chữa bệnh cho người. 


TULTRACO HL1VOI luôn mong muHÔH mở rông mi quan hệ 
với các qHý đơn vị kinh tÊ trong và Hgoài Hước. 


ĐỊA CHỈ : THỊ TRẤN SÀI ĐÔNG - GIA LÂM - HÀ NỘI 
Điện thoại : 8.276226 - 8.276296 - 8.276928 ; Fax : 8.750636 
Giám đốc : Hoàng Khắc Thức 


LĨNH VỰỤC HOẠT ĐỘNG : 
Chuyên sản xuất các loại bánh quy ngọt và mặn, các 
loại bánh ép, lương khô, kẹo, bia hơi, nước giải khát 
phục vụ quân đội và dân sinh. 
Chuyên sản xuất dụng cụ cấp dưỡng cho quân đội, 
dụng cụ gia đình. 
Sản xuất thức ăn gia súc, chăn nuôi gà công nghiệp. 


Dây chuyển thiết bị đồng bộ hiện đại của Ý GhG Thùng đựng nước Làn inox sỊx= 50! và 30 đã 
sản xuất bánh quy mặn Sản phẩm đoạt huy chương vàng được tặng huy chương vàng tại hội chợ quốc gia. 


CONSULTAN AND TECHNOLOGY TRANSFER COMPANY OF HANOI WATER RESOURCES UNIVERSITY 
Địa chỉ : 175 Tây Sơn, quận Đông Đa - Hà Nội. 
Điện thoại : (04)5635104 ; Fax : (04)5635105 


CHI NHÁNH MIỀN TDUNC : 27 TDẦN DHÍ, THỊ XÃ DHAN DANC, TỈNH NINH THUẬN (TDONG KHUÔN VIÊN TDUNC TÂM ĐH?) 
CHI NHÁNH MIỀN NAM : 145 TÔ HIẾN THÀNH, QUẬN 1O THÀNH DHỐ HỒ CHÍ MINH (TDONG KHUÔN VIÊN CƠ &Ở) 


Tư vấn đầu tư và xây dựng : Lập quy hoạch, lập dự án đầu tứ; khảo sát, thiết kế công trình thủy lợi, thủy điện, cầu 
đường, giao thông, công. trình kết cấu hạ tầng thuộc dự án thủy lợi ; thâm định dự án đầu tư ; kiêm định chât lượng 
công trình xây dựng, kiểm tra đánh giá hiện trạng công trình. Tư vấn và dịch vụ HỌNG lĩnh vực thủy văn và môi 
trường. 

Thi công xây lắp công trình thủy lợi, thủy điện, cầu, đường/8iao thông, công trình kỹ thuật hạ tầng. thuộc dự án thủy 


lợi và hạ tầng cơ sở nông thôn ; xây dựng đồng ruộng, đồng muối, công trình nuôi trồng thủy sản bằng các biện 
pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, vật liệu mới. 

Tham gia nghiên cứu và thí nghiệm mô hình. 

Tham gia đào tạo, bồi BH cán p.bÒ kỳ thuật theo sự ỐC Fong của nhà ‡cc 
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~ ĐỊA CHÍ : GIÁD BÁT THANH TBÌ HÀ Xc 
Điện thoại : 8.612434 . " 
Fax:04.6411459 — . 


GIÁM ĐỐC CÔNG TY: . 
¡+9 0M 0N ñn 


NGUYÊN QUỐC VIỆT - Cử nhân luật lý 


Toàn cảnh Công ty .m... 
_*Á mi \ cỤc ắ ;, " 


NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: 


Sản xuất câu kiện bê tông, tà vẹt 
bê tông đường sắt. 


%% Xây dưng công trình giao thông 
% Xây dựng các công trình dân -. LE BH QUẦN VY DỤ 
ĐỀN v: T1 ĐU(fW€ HỮ CHÍ MINH 
đụng cải tạo sửa chữa và nâng 
F4 L4 ^ ` - ˆ 
Ccâp các công trình øiao thông 
vận tải. 
Hoàn thiện xây dựng : Trang trí 
^* F4 ` .Ã r" e°' 
nội thât và tao kiên trúc cảnh . 
§ ï Cán bộ, công nhân Công ty Vật liêu (& Xây lắp tham 


quan công trinh. gia công trình đường Hồ Chí Minh (lễ Khối công VI 
N.. 


* ` 
` 
"Nó | 


Ẩ ` ` v 4 h- 
Cáp tà vet phục vụ đường sắt thông nhát 


Tối TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 


Địa chỉ : 334 NGUYÊN TRÃI - THANH XUÂN - HÀ NỘI - 
Điện thoại : 8.584615 ; Fax : 8.583061 S.. k 
Hiệu trưởng : GS. TSKH.NGUƯT Nguyễn Văn Mậu. 


Truòng Đợi học Khoa học Tự nhiên thuộc Đợi học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo quyết 
định số 97/CP ngày 10/12/1993 của Chính phủ. Trường Đợi học Khoa 3 
liếp nối, kế thùa và phớt huy truyễn thống 40 năm của Truòng đợi học T 


® Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là Trường Đại học trọng điểm, đầu ngành của cả nước về đào tạo, ngành ciulớoa học cơ bản và khoa học công nghệ 
trong lĩnh vực khoa học tự nhiên. HN Thy,  T: 

® Trường có 8 khoa, 2 bộ môn trực thuộc, † viện và 9 trung tâm. Tổng số cán bộ công chức là 700 trong đó ?ó 460 c¿ ìb Tgïng dạy, 36 GS, 112 PGS, 38 TSKH, 
241 TS, 67 Thạc sỹ, 6 Nhà giáo nhân dân, 38 Nhà giáo ưu tú. Hiện nay có hơn 8000 sinh viên đại học, gi n 600 học viên cao học và nghiên cứu sinh, 1200 
học sinh Trung học phổ thông chuyên đang học tập tại Trường. - E3 

% Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có nhiệm vụ đào tạo các bậc học chủ yếu sau đây : | về 

- Bậc sau Đại học : Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ trong hơn 50 chuyên ngành khoa học. _C 

-.. Bậc Đại học : Đào tạo cử nhân khoa học và cử nhân công nghệ thuộc 16 ngành với hơn 60 chuyên ấ_ khoa lọc. 
Để phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, Trường còn đào tạo bậc Trung học phổ thông chuyên (Toán học, tin học, vật lý, hóa học, sinh học), khởi 

tướng và đi đầu trong việc thực hiện mô hình đào tạo cử nhân khoa học tài năng. - 

Tường Đại học Khoa học Tự nhiên là Trường dẫn đầu về thành tích nghiên cứu khoa học và đảo lạo cán bộ khoa học cơ bản cho đất nước. Chỉ tính trong 

trở lại đây Trường đã thực hiện được 428 đề tài cấp nhà nước, \ xa. tài cấp bộ, 76 để tài ro CƠ SỞ ` đã đào tạo 4000 cử nhân hệ chính quy, 
Sỹ và 150 Tiến sỹ. _ 


LẺ nó NHẠN 


Hà nội. ngày 20-11-2001 


BAN, VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ 


TRƯỜNG CA0 ĐĂNG QUẦN TRỊ KINH D0HNH 


Địa chỉ : NHƯ QUỲNH - VĂN LÂM - HƯNG "YÊN 
Điện thoại : 0321.985808 - 0321.985810 - 0321.985339 
Hiệu trưởng : BÙI VĂN CAN 


Trường Cao Đảng Quản trị kinh doanh tiên thôn là huy vật gió lrung ương _. Bơn vật giá Chính phủ, được thònh 


lập ngày 17/10/1967 
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 
Đào tạo cử nhân Cao đẳng về quản trị kinh doanh SC kỹ năng thực hành cao, đáp ứng yêu êm hoạt động kinh doanh ở các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ trong các thành phần kinh tế, các ngành kinh tế theo đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nền kinh tế hòa nhập. 
Với mục tiêu tổng quát trên Trường đã được chính phủ cho phép đào tạo 5 chuyên ngành và được công nhận chức danh khoa học 
cử ' nhân ( Cao đẳng theo các chuyên ngành : Quản trị doanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán, Tài chính - Tín dụng, Tin kinh tế, Thẩm định 
+ Với những mục tiêu cụ thể sau : 
- Chuyên ngành Quản trị Doanh nghiệp - Chuyên ngành Tin kinh tế 
- Chuyên ngành Thẩm định giá | - Chuyên ngành Tài chính - Tín dụng 
- Chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán 
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Lãnh đạo Ban Vật giá Chính phú Tỉnh úy Hưng Yên Đoàn đại biểu Tổng cục Cạnh tranh Cộng hòa Pháp 
và trường ĐHKTQD và CĐOTKD, tại buổi ký hợp tác sang thăm và hợp tác đào tạo với trường 
đảo tạo giữa hai trường 
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Sư phạm Ngoại ngữ, Đại 
Đại học Tổng hợp Hà Nội. 
xã hội và Nhân văn và 


g 232115 
n đạo, nhữ ân Cứu và hành chính, trong † -kho X*®Y: “. tị 
dc nạ! › cao, đặc biệt 0a lưu trư Thên - 1A Su: 
1. Hiện tại có thoảng 20 000M viên theo " h _= TN _=- vi: và 
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_ + {Nam ch người nước ngoài 4 - Bộ môn thông tin - thư vận S4 : 
l và 4 Trung tâm kọ) Tu2Ế 
1 - Trung tâm nghiên cứu châu Á - Thái. : 
Ỹ kec” 2 - Trung tâm nghiên cứu văn la qư l 
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ĐOẠN QUẦN LÝ ĐƯỜNG ÔNG đÔ 4 


ĐỊA CHỈ : ĐƯỜNG NHƯ NGUYỆT - ĐÁP CÂU - BẮC NINH 
ĐIỆN THOẠI : 0241.827368 
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ĐÁN6 BỘ ĐOẠN QLBS S4 
ĐAI HỘI LẦN THỨ V. 


NHIỆM KY 2000 2002 `_ˆ 1 
LÃ. 


Giám đốc Bí thư Đảng ủy 
ĐÔ HỮU QUANG 
Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, ngành quản 

lý đường sông đã nhanh chóng thích nghi với cơ chế 

quản lý mới, các thành phần kinh tế phát triển nhanh, 
thỏa mãn về cơ bản yêu cầu của sự phát triển kinh tế - 
xã hội và an ninh quốc phòng. 

Là đơn vị trực thuộc Cục đường sông Việt Nam - 
Đoạn quản lý đường sông số 4 đã tập trung thực hiện 
tốt nhiệm vụ của một cơ quan quản lý Nhà nước về 
chuyên ngành GTVT đường sông, giải quyết nhiều vẫn 
đề cơ bản mang tính hệ thống đông bộ đó là : Quản lý 
_ và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tâng, công tác thanh tra 
giao thông đường thủy nội địa, công tác đảm bảo an 
toàn giao thông đường sông, công tác quy hoạch, định 
hướng phát triển ngành và các mặt hoạt động khác. 

Năm 2001 bổ sung các nhiệm vụ : Sản xuất hệ 
thống báo hiệu ; Quản lý và khai thác cát. 

Năm 2001 là năm có nhiều sự kiện quan trọng đó 
là : Năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ IX, ngành đường sông tổ chức kỷ niệm 
45 năm ngày thành lập : triển khai thực hiện hàng loạt 
các văn bản pháp luật quan trọng của ngành như : 
NÐ 40/CP, NÐ 171/CP của Chính phủ về đảm bảo trật 
tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, và bảo vệ 
hành lang giao thông, QĐÐ 4099/QĐÐ-BGTVT về 
chuyển đổi báo hiệu đường thủy. 

*/ Công tác thi đua, khen thưởng, thanh tra 
kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo : 

- Lập thành tích chào mừng Đại hội đảng toàn quóc 
lần thứ IX và kỷ niệm 45 năm ngày thành lập ngành 
đường sông, các phong trào thi đua lao động sản xuất 
ở đoạn diễn ra sôi nổi và hiệu quả với nhiều hình thức 
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phong phú và được CBCNV hưởng ứng tích cực như 
hội thi Trạm trưởng giỏi, thuyền trưởng giỏi, tuyên 
sông mẫu, trạm đường sông mẫu, và một số các công 
trình chào mừng như Đăng tiêu Phả Lại, Trạm thanh 
niên Đa Phúc.v.v. 

Năm 2001 Đoạn tổng kết 5 năm thực hiện 
NÐ 40/CP đã đề nghị khen thưởng : 

+/ § tập thể được Bộ GTVT tặng bằng khen. 

+/ 7 tập thể được Cục ĐSVN tặng giấy khen. 

+/ 5 cá nhân được Bộ GTVT Tặng Băng khen và 
I2 cá nhân khác được Cục đường sông Việt Nam Tặng 
Giấy khen. 

I00% CBCNV của Đoạn đều được bồ trí việc làm 
phù hợp với trình độ và khả năng, năng lực của từng 
người nên đã phát huy được tính chủ động sáng tạo của 
đội ngũ CBCNV. Đời sống về vật chất, tinh thần ngày 
được nâng lên rõ rệt với thu nhập bình quân đạt trên 
900.000 đ/người/tháng. 


UŨNG TY XÂY DƯNG THỦY LữI I I.ẠNG SỮN 


ĐỊA CHỈ : 405 ĐƯỜNG BÀ TRIỆU - THỊ XÃ LẠNG SƠN - TỈNH LẠNG SƠN 
ĐIỆN THOẠI : 025 870276 FAX: 025 871148 


- Thi công xôy dụng cóc công trình dôn dụng 
- Thi công xêy dụng cóc công trình giao thông 
- Cung ứng vệột tu, thiết bị kỹ thuộ† chuyên ngỏnh 


- Định hướng phóớt triển theo chiều sâu chốt lượng công trình. 
- Uu tiên phục vụ cóc công trình vùng cœo, miễn núi vò định canh, định cu cho đồng bòc 
thiểu số vùng biên giới. 
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te hào Thiên tệ Kỷ Mới. nmừ Tết Nhâm No Suối. „* .92// 2/(0 /M“I(@ 
| Tiên tưng bừng mở hội "Rồng Tiên Thế Kủ" năm thứ. -.... xu 


2. Bạn sẽ thấy cá Suối Tiên biến thành một “Kinh Kỳ 5 
Đô Hội" với hàng loạt các công. trình văn hóa kỳ Vĩ, 
hoành tráng, rực rỡ sắc màu huyồn thoại. Sau quần. thể 
"Thiên Cảnh Bồng Lai - Đại Bồ Đề Quang Minh. 
| Cảnh - Bí Mật Cổ Loa Thành". Nối tiếp là ‹ các công 
trình quy mô hơn, mới lạ và ấn tượng hơn - - tâm cỡ Thế 
_ giỚivừa được rađời.  - ` về 4 : - Xu —- 
Đặc biệt Suối Tiên long trọng khánh t Bgrờ% 2. công 
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__ Biển Tiên Đông: một k quản thân tạo trong lòng _`A ˆ 
' L.„Ð năm giữa lòng Thành phố, trệt 2y-kc Kho = lẳ 
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: hể giới chưa từng có. : 
~ ky yAn Vua Hùng hoành tráng - Su nghiêm -lộng UC _ | 
_ - thể. :hiện hùng. hồn trang sứ thời 1-24 4,g0< cực ..y ỳ 


Đặc bọc ` tựhào của. dân tác Việt Na ®% _ suô 1TIÊN TRẬN TRỌNG KÍ 'Mi HỒI!. 
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- Nhiều chương trình lễ hội, biểu diễn văn hóa nghệ tuại mừng Xuân đặc sắc, mới lạ, :hấp dẫn. - cÝy 2274 + 21.Àj -.Ð 
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- Bạn sẽ được tham gia nhiều mô hình Vui chơi giải trí cao cấp và hiện đại. “.z ï .11 CAPSVWOpA-d 4Ð ˆÔ 
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~ Suối Tiên mùa Xuân - lễ hội nối tiếp - ngàU hội tài nhân - -.Đêm hội Đồng Đăng với : muôn triệu ánh đèn sao, pháo. 
hoa rực rỡ. Đẹp nhưgiấc mơtiên - vui như mừng đại thắng - hạnh phúc ra vừa được quà Xuân. —-Í.^o xe 


_~ Suối Tiên phục vụ Tết Nguyên Đán từ Mùng 1 đến Rằm tháng Giêng. ~.. ca Tam. 1. tr? 


Suối Tiên của chúng ta là miền đất tứ linh với Long - - Lân - : Quy À Phụng + nơi an 
[908614 «(2 lànH hạnh phúc luôn. đem lại nhiều ”. mắn cho gia. đình. bạn. ftọf ®RÁI 252 
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tt Sản xuất kinh “SH: tác se sản _phẩ Ẩm. £ 
__ phụcvụtrong nước và xuất khẩu. TT | ‹ 
22 4E ụ.Ễ - Xây dựng công trình công nghiệp đầu - 
_ k x “tư phát triển: và kinh doanh nhà mi trí 
__ nội thất. mm. \ 
` s“ Sản xuất các loại phân lên hóa chất. 
_« Chế tạo. thiết bị ¡ cho dây chuyển sản. 
ợ __ XuẤtmtaosu\ và các mặt hàng cơkhí. - 
Sản : xuất các mặt hàng xuất. khẩu 
Ệ như: :giầy, may mặc v..... Sa C s*ŸÏ] 
TM Nhập khẩu: Vật liệu xây dựng trang 
$ trí nội thất, vật tư thiết bị máy móc, 
_ nguyên liệu sản xuất. ˆ _.-”. 
n : _ Sản phẩm c của Công ty có chất lượng 
__ Cao và đáp ứng được mọi yêu câu của 
|. khách! hàngt trong vàngoài nưỚc.. 
TMC Sẵn sảng mua bán, trao đổi, mở rộng 
š _sản xuất, hợp tác liên doanh, liên kết 
_VỚI: các thành phần kinh tế, trong: và 


l., 1 6 bien v với Công ty 


].c——— mZ=£  m}}———mmE 


Thi L1 s22 "”d teen... 


cẽ 
P= 
&; 
ặy 


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÊN NÔNG THÔN 


VIÊN CHĂN NUÔI 


Địa chỉ : Thụy Phương, Từ Liêm, Hà Nội, Tel : 004.8389267 


- Được thành lập ngày 9-2-1950 
- 16 năm liên tục là Đảng bộ trong sạch vững mạnh 


CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU : 

- Giống lợn hướng nạc, giống bò thịt, bò sữa, trâu lai, ngựa iai Cabadin, dê 
thịt, dê sữa, gà thịt CN, gà trứng, gà thả vườn, ga tây, gà ác, vịt siêu trứng, 
siêu thịt ngan lai, ngỗng, hươu, nai, gấu, đà điếu. 

- Nghiên cứu về thức ăn phụ phẩm, đậm đặc, thức ăn bổ Sung, khí bi-ô- -04. 

- Nghiên cứu và dịch vụ về thụ tinh nhân tạo cho đại gia súc, lợn, gia cầm. 
- Nghiên cửu và dịch vụ phân tích thành phần dinh dưỡng thức ăn gia súc và 
thực phẩm cho người bằng thiết bị hiện đại. 

- Nghiên cứu về cấy truyền phôi bò, di truyền phân tử. 

- Đào tạo nghiên cứu sinh. 


CÁC TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ 
CHUYỂN GIAO THIẾT BỊ KỸ THUẬT (TBKT), DỊCH VỤ GIỐNG VẬT NUÔI : 
1 - Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương, Từ Liêm, Hà Nội. 
Tel : (04) 8389774. 
2 - Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương, Từ Liêm, Hà Nội. 
Tel : (04) 8385803 ; (04) 8389773 ; Fax : 8385084 
3 - Trạm Nghiên cứu - Thí nghiệm (NC - TN) thức ăn gia súc, Từ Liêm, Hà Nội. 
Tel : (04) 8389125. 
4 - Trạm nghiên cứu - Chế biến Thực phẩm Từ Liêm, Hà Nội. 
Tel : (04) 8389254. 
5 - Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì, Hà Tây. 
Tel : (034) 881094 Fax : (034) 881040. 
6 - Trung tâm nghiên cứu dê, thỏ Sơn Tây, Hà Tây. 
Tel : (034) 832341 ; Fax : (034) 832889. 
7 - Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên, Phú Xuyên, Hà Tây. 
Tel : (034) 854250. 


MÙNG _ 
NĂM MỚI 


8 - Trung tâm nghiên cứu gia cầm Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Tây. 
Tel : (04) 8390525. 
9 - Trung tâm nghiên cứu và PTCN miền núi Bá Vân, Thái Nguyên. 
Tel : (0280) 862378. 
10 - Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền Trung 422 Trần 
Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn. 
Tel : (056) 821044. 
11 - Trung tâm nghiên cứu và chuyến giao TBKT chăn nuôi 85/841 Nguyễn 
Văn Nghi, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. 
Tel : (08) 8942474 ; Fax : 8958864. 
12 - Công ty liên doanh Guyomach - VCN với CH Pháp (Chế biến thức ăn 
gia súc). 


TỔNG CÔNG TY BẢO HIẾM VIỆT NAM 


CÔNG TY BẢO HIẾM BẮC NINH 


Địa chỉ : 16 Đường Nguyễn Du - Thị xã Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh ĐTCQ : (0241) 822737 Fax : (0241) 822728 


Ciám đốc F 
NGUYÊN VĂN TẤN 


Biditzed by Coosle 
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_ Văn phòng đại diện tại T.p Hồ Phí Minh : 
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T.p Hè Phí Minh - Tel : 08.8.843812 
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ăn phẩm của Công ty bao gồm các cỡ loại ống 

gang cấp nước chịu áp lực và phụ kiện đồng bộ 
NY ® 100 đến ® 600 ; Chế tạo trụ nước chữa 
cháy và các thiết bị Rèn, dập ép.... các sản phẩm của 
Công ty được khách hàng rất ưa chuộng trong suốt 40 
năm qua. 

Sản phẩm của Công ty không những có mặt rộng 
rãi trên 50 tỉnh thành, ngành trong nước mà còn được 
xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài như Liên 
Xô cũ và CHDCND Lào... 

Hầu hết khách hàng đã hài lòng và yên tâm khi sử 
dung sản phẩm của Công ty chúng tôi bởi giá cả hợp 
lý, sự phục vụ tận tình và dịch vụ thuận tiện sau bán 
hàng. 

Công ty chúng tôi đang nâng cao năng lực sản 
xuất và tiêu thụ 2 loại sản phẩm : 
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Trụ nước chưa cháy 


IG TY MAI ĐỘNG 


ˆ Địa chỉ: 310 Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng - T.p Hà Nội 
Điện thoại : 04.8.623200 - 04.863202 - Fax : 84.1.8.62/963 


_ 72 Lạc Long (uân - Phường 8 - Quận Tân Bình 


¡SO 900: 


* Các loại Ống gang xám, láng hỗn hợp xi măng 
bên trong, sơn phủ bị tum bên ngoài theo công nghệ 
của Đức, bảo đảm yêu cầu tiêu chuẩn ISO 2531-79. 
Đây là sản phẩm ế ông duy nhất đã được huy chương 
vàng Hội Chợ Quốc Tê hàng da nghiệp Việt Nam 
999, 

: Đến quý III/2001 Công ty sẽ sản xuất các loại 
ống cầu bằng phương pháp đúc ly tâm. 

* Trụ nước chữa cháy ® 125 theo TCVN 6379 - 
1998 phục vụ công tác PCCC lắp trong mạng cấp 
nước của các đô thị và khu công nghiệp. Sản phẩm đã 
được các cơ quan chức năng : 

+ Cục cảnh sát PCCC Bộ Công an duyệt thiết kế 
và thẩm định chất lượng cho phép đưa vào sử dụng 
trong phạm vi cả nước. 

+ Tổng Cục Đo lường chất lượng kiểm định và xác 
nhận chất lượng đạt tiêu chuẩn. 

+ Sản phẩm trụ nước chữa cháy ® 125 
cũng được thưởng Huy chương vàng tại Hội 
chợ Quốc tế hàng Công nghiệp Việt Nam 
2000 và đã được xuất khẩu. 

Hiện nay Công ty chúng tôi áp dụng hệ 
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
ISO 9002, do 2 tổ chức QUACERT (Việt 
am) và l sa (CHLB Đức) chứng 


/TR=* CÔN6T VIÊN THÔNG LIÊN TỈNH 


VIỆT NAM TELECOM NATIONAL COMPANY (VTN) 
ĐỊA CHỈ:123 THÁI HÀ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 
ĐT: (84-4)5.371.750 * FAX:5.371.738 * E-MAIL: KH-VTN@hn.vnn.vn 
Công ty Viên thông liên tỉnh sẵn sàng đóp ứng mọi nhu cầu về thông tin trong nước vò 
đến cửa ngõ quốc tế bằng công nghệ hiện đợi với chốt lượng coo, kịp thời. Cho thuê 
kênh thoại, truyền số liệu (tốc độ nxó4 Kb/s đến 155Mb/s ) , truyền dến tín hiệu phớt 
thơnh, truyền hình trong nước theo yêu cầu của khóch hàng. 
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HANOTI CONSTRUC TION INVESTMENT COMPANY M2 


Trụ sở: 324 Tây Sơn, Đếng Đa, Hò Nội 
ĐT: 84.4.558414ó7 - 5584176” Fox: 84.4.5584201 
E-moil: Hacinco@fptvn 7” Web:hacinco.com.vn 


Giám đốc công ty: kỹ sư Nguyễn Chí Sỹ 


- (ông ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội thuộc Tống (ông ty Đầu tư 
vù Phút triển Nhà Hù Nội (gọi tắt là HACINC0) 
- Với chức nũng vù nhiệm vụ: Tổ chức đầu tư XŨ vù làm cúc dịch vụ 
tư vấn đầu tư XŨCB; Nhận thâu XŨ mới vù củi †go các công trình 
dân dụng vù công nghiệp... (ông ty dã làm chủ nhiều công trình 
xây dựng quan trọng như: (ủi tgo và xây dựng chợ Đồng Xuân - 
Bắc (uq; Khúch sạn Hồ Tây; Trung tâm Búo chí Quốc gia 37 Hùng 
Vương; (ải go nhà làm việc Vũn phòng Quốc Hội; Khách sạn 
HACINC0... Và nhiều công trình xây dựng khác. 
- Công ty dang thực hiện đâu tư dự ún” Lùng Sinh viên HACINC0” 
với diện tích 3, 5h tgi phường Nhân Chính, quận Thanh Xuôn, Hù 
Nội nhằm đáp ứng nhu cồu ũn, ở, học tập vò vui chơi cho sinh viên, 
những chủ nhân tương lui của đất nước. 
- Đến với” Làng Sinh viên HACINC” cúc bạn sinh viên sẽ nhận dược một chế độ dịch vụ ũn uống, đồ dùng học tập, y tế, dịch vụ tiếp nhận và quản lý 
tiền gửi hoàn hảo, nhằm góp phần bớt nhọc nhằn về nơi ũn, chỗ ở cho sinh viên. 
- Đồng thời (ông ty (ũng dung triển khơi XŨ một Trung tâm Thương mụi VLXD cao cấp tợi 324 Tây Sơn, Đống 9u, Hà Nội. Đây sẽ là nơi hội tụ trưng 
bẩy vù bán cúc sản phẩm YLXD cao cấp, cúc logi thiết bị thi công tiên tiến nhất củ các Tập doùn, các Nhà sản xuất VLXD và thiết bị thi công nổi 
tiếng trên Thế giới vù trong nước sản xuất. 


Trung tâm Thương mi VLXD cao cấp 324 Tây Sơn sẽ là nơi gũp gỡ, trao đối thông tin của các Nhà thổu, các Chủ đầu tư, các Nhù sản xuất thông 
quo cúc cuộc hội thảo, các cuột triển lñm VLXD) vù thiết bị do Công ty ÐTXD số 2 Hù Nội phối hợp vù tổ chức 
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DỰ ÁN LÀNG SINH VIÊN HACINCO 


Đố. vớ: (ae 1„> Đề 1 Xáy Á„+ø số 2 Hà Nạ: - HAGINGO 
(A Âu vé< ự Èc‡- 14<, 12W. công v2 ƑÊ⁄1 xế 


N6 TY DU LIÊM & KUẬT NHẬP KHẨU LẠNỗ 


LANG S0N T0URIST & EXPORT - IMWPORT COMPANY 


Địa chỉ : 41 Lê Lợi - Thị xã Lạng Sơn 
Điện thoại : 025-871132, 870386, 872036, 872085, 810556 
Fax : 84.25-871507, 871506, 876678, 878256, 811113 


Biám đốc : 
N VIỆT DI 


KHÁCH SẠN - DỊCH VỤ 
HOTEL AND SERVICE 


Lễ tân Tam Thanh 
Tam Thanh reception 


Khách sạn Tam Thanh 
Tam ThanhHo@iI ` — ( ”cvevole 


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI . 
TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SÔNG MIỄN BẮC 


\ÀNG: HÀ HBẮC' 


Địa chỉ : Khu 5 Đáp Cầu - ĐT : 0241.821202 
Giám đốc : Kỹ sư NGUYÊN TIÊN ĐẠT 


L4 Ẫ ˆ °°* ` 
Bôc xếp vận tải và 
vận chuyền hàng hóa. 


- Dịch vụ vận tải hàng 
hóa trên sông. 


- Kinh doanh VLXD. 
- Thi công công trinh 
l\ phù hợp với khả năng 
5 CÁ. lê£ ó ` ` À 
_ (làm đường, san nên, 
Đ/c Nguyễn Tiên Đạt phát biểu tại Đại hội CNVC lộ đê 
cảng Hà Bắc năm 2000 ảm Š.vj‹ 


Toàn cảnh cảng HA BAẢC 


- Trong xu thế tăng trưởng của nên kinh tê mở, cùng với sự quan tâm 
của Bộ GTVT, Tổng Công ty đường sông miễn Bắc & UBND tỉnh Bắc 
Ninh : Dự án nâng cấp, cải tạo cảng Hà Bắc thành 1 cảng contene hiện 
đại đang dân dân được hình thành. Đảng bộ cảng Hà Bắc hy vọng trong 
tương lai rất gần chúng tôi sẽ phục vụ được tối đa nhu câu bốc xếp và 
dịch vụ vận tải hàng hóa trên địa bàn đơn vị quản lý. 


————— —— —_—_———ỄƑ - _ - - — — —— ~ _— = —— —— 


BẢO HIẾM XÃ HỘI THÀNH PHÔ HÀ NỘI 


ĐỊA CHỈ : 142 A ĐỘI CẮN - BA ĐÌNH HÀ NỘI 
ĐIỆN THOẠI : (04)7.221451 FAX: 7221460 
GLÁM ĐỐC : CHU VĂN TÙY 


BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI là đơn vị sự nghiệp nhà 
nước ; cùng với Bảo hiểm xã hội 12 quận, huyện có nhiệm vụ tổ chức 
triển khai thực hiện bản Điều lệ Bảo hiểm ban hành kèm theo nghị 
định 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ nhằm cụ thể hóa chương 
XII Bộ Luật Lao động. 

Sau 6 năm thực hiện đến nay Hà Nội có 670.000 người được Bảo 
hiểm xã hội chiếm gần 1/4 dân số trong đó : 

- 430.000 người trong độ tuổi lao động đang tham gia đóng và 
hưởng BHXH. 

- Năm 2001 mức thu Bảo hiểm xã hội là 670 tỉ đồng 

- 240.000 người hưởng hưu trí và trợ cấp hàng tháng với mức chỉ 
trả 110 tỷ đồng/tháng. 

Đảm bảo chỉ đúng, chi đủ, chỉ kịp thời, an toàn đến tay người 
hưởng trước ngày 10 hàng tháng. 

___ Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã được nhà nước tặng Huân 
chương Lao động hạng ba, Chính phủ tặng cờ thi đua xuât sắc và 2 
bằng khen cùng cờ / thưởng thi đua của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và 
nhiều bằng khen của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân thành phố. 


ĐC : 233 3B NGUYỄN RẦU,ao XUÂN - HÀ NỘI ˆ 
TEL:8584l45-8584553 FAX :8584486 


SONG DA CONSTRUCTION 


Trụ sở : Nhà G10 - Thanh Xuân Nam - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội. 
Điện thoại : 04.8541164 ; Fax : 047.8541161 ; Email : tctxdsd(@hn.vnn.vn 
Chủ tịch HĐQT : Ông Đinh La Thăng ; Tổng Giám đốc : Ông Lê Văn Quê 
K2 L2. toa rà Tu yA 
Quyết định số 90/TTg ngày 07/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ và ủy quyền của Thủ 
tướng Chính phủ tại thông báo số 5825/ĐMDN ngày 13/10/1995. ÁŠ ! 
- Quyết định số 966/BXD-TCLĐ ngày 15/11/1995 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. NA bD ỀD HỆT TT. Đà 
- Tên đăng ký chính thức : 
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ. Em đÈ = 
® TÊN GIAO DỊCH QUỐC TẾ : =. =' 
SONG DA CONSTRUCTION CORPORATION 
® ĐẠI DIỆN TẠI MIỄN TRUNG : 
- Thủy điện Yaly, huyện Chưpảh, tỉnh Gia Lai. 
- Điện thoại : 059.8452388 ; Fax : 059.8453235 _ *'m. L 
® ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH : "` ¿Ô tr 
- 14B Kỳ Đồng - Quận 3 - TP. Hổ Chí Minh. _ mỊ 
- Điện thoại : 08.8439304 ; Fax : 08.8438504 tụ L -ÿƒ†| : 
® ĐẠI DIỆN TẠI SƠN LA “< "... (cm 
- Điện thoại : 022.854630 ; Fax : 022.853468 : 
Đăng ký kinh doanh : Số 108576 ngày 20/3/1998 do Ủy ban Kế hoạch TP Hã Nội cấp trợ se 
Tổng công ty Xây dựng Sông Đà có 24 đơn vị thành viên trong đó 14 công ty là doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập, hoạt động trên phạm vi cả nước, với đội ngũ cán bộ 
gồm 1.200 kỹ sư, 14.000 công nhân kỹ thuật lành nghề cùng với máy móc, trang thiết bị công nghệ hiện đại. -. 
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ CHUYÊN THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ : 
- Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, đường hầm, bưu điện, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, các công 
trinh đường dây, trạm biến thế điện... 
- Kinh doanh điện. 
- Kinh doanh phát triển nhà ở, trụ sở cơ quan, khách sạn... 
- Tư vấn thiết kế xây dựng. 
- Sản xuất vật liệu xây 


- Xuất nhập khẩu vật tư, to sọ doh dự an thiết bị cho may, đan, thêu. 
- Tổ chức hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm có thời hạn ở nước ngoài. 
- Liên doanh liên kết với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước. 


CẢI TIẾN ĐỀ TĂNG TÍNH ƯU VIỆT : 
TIÊN DỤNG VÀ HIỆU QUÁ 


Thuốc ho bổ phế dạng viên ngậm là sản phẩm bào chế dạng mới theo công 
thức Bổ phế chỉ khái lộ - sản phẩm truyền thống 40 năm của Công ty Cổ phần 
dược phẩm Nam Hà. 
„Z Bằng phương pháp chiết xuất dược liệu rồi làm khô troàgÌŠo¡ trường áp suất 
_®. nhiệt độ thấp thu được cao khô còn nguyên những tính năng, tác dụng 
^ v.” dược liệu. Từ cao khô áp dụng công nghệ bào chế phương tây, công ty sản 
VIÊN NGAM N- uốc viên ngậm. 

m Tể " % Ở dạng viên, thuốc rất tiện lợi cho việc sử dụng, có thể mang 

Hi có theo người Khi đi xa. 
B 'e' PHẾ | Ở dạng viên ngậm, thuốc có tác dụng trực tiếp và liên tục vào 

`...ll.ấ L2... | cổ họng giúp giảm ho nhanh hơn và hiệu Ko lâu dài hơn. 


CÔNG : Cho 1 viên 
Bạch linh 36mg Camthảo - 25mg 
Cát cánh ,5mg fï hạ 60mg 
Ma.hoàng „mg. 1Ch bộ 75mg 

ybàdjệp 130möù* Tang bạch bì 75mg 

Ô mai 60mg Thiên môn đồng 48,5mg 
Bạchàdiệp 65mg Tinhdầubạchà 0,25mg 

CÔNG DỤNG : Chữa ho, tiêu đờm. Chuyên trị ho cảm, 

ho gió, ho khan, viêm họng, viêm phế quản. 

LIỂU DÙNG : $ 

Xgười lớn : 4-6 viên/ngày 

*rẻ em : 2-3 viên/ngày 


ˆ SẲN XUẤT ". PHỐI 
Công ty Cổ phần dược-phẩm Nam Hà ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG 
415 Hàn Thuyêng Thành bt hi Nam Định 
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CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIÊU 
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Tà. 0ÔNG TY DẦU KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


SAIOOWN PETRO 


SAIGON PETRO 


Một trong các đơn vị lớn tại Việt Nam vữa sẵn xuất vừa kinh doanh các sản phẩm từ đấu mỏ : Xăng không pha chì - Dầu các loại. khí đốt hóa lỏng (LPG) dùng cho dân dụng và công ñgffệc 
Liên doanh với tập đoàn BURMAH CASTROL - Anh Quốc, thành lập XNLD CASTROL VIETNAM LTD. : Sản xuất và kinh doanh đầu nhờn nhãn hiệu CASTROI, Lễ 


TRỤ SỞ CHÍNH: 27 NGUYÊN THÔNG. QUẦN 3. TP. HỒ CHÍ MINH - TEL: 84.8.9307 989 - 9307 037 - FAX: 84 8 


BỘ TÀI CHÍNH 


ỤP TÀI PHÍNH D0ANH NGHIỆP 


DỊA CHỈ: 6Ô 4 - NGÕ 1 - HÀNG CHUỐI - HÀ NÔI 
Điện thoại: 04.9716637 * Fax: 04.9716632 
CỤC TRƯỞNG: PHẠM ĐÌNH SOẠN 


THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SŨ 134/2001/00-BTE NGÀY 11-12-2001 CỦA BỘ TRƯỜNG BỘ TÀI CHÍNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH 
HANH ĐŨNG CUA NGÀNH TÀI CHÍNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN III BCHTW ĐANG KHũÁ IX 


IMỤC TIỂU: Đổi mới cơ chế tài chính doanh nghiệp, hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp lý về kế toán, kiểm toán, các 
Chỉ tiêu giám sát hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước nhăm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị TW 3 khoá IX về 
tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. 


YÊU CÂU: Cụ thể hoá các quan điểm chủ trương, dịnh hướng đã nêu trong nội dung Nghị quyết và Quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ bằng các văn bản pháp quy và tổ chức thực hiện có hiệu quả. 
NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH 


1. Đánh giá phân loại và sắp xếp doanh nghiệp Nhà 
nước. 


của Tổng công ty 


Nghiên cứu xây dựng tiêu chí, phương pháp đánh giá hiệu 
quả hoạt động và cơ chế giám sát cho phù hợp với từng loại 
hinh DN Nhà nước. 

Hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp, phát triển DNNN 
trực thuộc Bộ Tài Chính 
2. Bổ sung sửa đổi cơ chế tài chính để đẩy mạnh quá 
trình cỗ phần hoá, đa dạng hoá doanh nghiệp Nhà nước. 

Nghiên cứu xây dựng nghị định thay thế nghị định số 
44/1998/NĐ-CP về chuyển DNNN thành Công ty cổ phần. 

3. Đổi mới chính sách tài chính doanh nghiệp Nhà nước 

Xây dựng hệ thống văn bản hướng dân DNNN hoạt động 
công ích thực hiện hạch toán theo đúng quy định của Chính 
phủ. 

Sửa đổi bổ sung cơ chế tài chính mẫu hướng dẫn điều lệ 


Hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển DNNN thành Công ty 
TNHH một thành viên và cơ chế tài chính của Công ty TNHH 
một thành viên. 

Xây dựng quy chế tài chính của Tcty hoạt động theo mô 
hình công ty mẹ - công ty con. 

Xây dựng đề án thành lập Công ty đầu tư tài chính. 

4. Thực hiện các biện pháp lành mạnh hoá tài chính 
doanh nghiệp. 

Xây dựng nghị định về sử lý nợ DNNN. 

Xây dựng đề án thành lập Công ty mua bán nợ và tài sản 
của DNNN. 

5, Xây dựng hệ thống mạng tin học kết nối giữa Bộ Tài 
cính với một số doanh nghiệp Nhà nước trọng điểm 
cung cấp nhanh thông tin về tình hình kinh tế tài chính 
phục vụ cho công tác điều hành tài chính - Tiền tệ vĩ mô. 


Áó: CÔNG TY DU LỊCH HÀ NỘI ? 
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Nhân dịp xuân Nhâm Ngọ 2002 Công tụ Du lịch Ha Nội 
xin gửi tới Quý khách uà Bạn hàng lời chúc Năm Mới. 


An khang - Thịnh uượng - Hạnh phúc 


Giám đốc Công ty: Lê Đại Tâm 4481) 
Trụ sở công tự: 18 Lý thường Kiệt - Hà Nội 

“K> — Sel: 8257886 - 8266714 - 825ó09ó ; Fox : 8254209 
ữ đÏÌ: honoitourism@hn. vnn.vn * Website: hfp//honoitourism.com.vn 


Ở trang 7 số 2 ( 1-2002) phần Quảng cáo xin đọc là: NHÀ XUẤT BẢN VĂN HOÁ DÂN TỘC và 


cột 2 dòng 1 đọc là: Theo chức năng nâng cao ... thành thật xin lỗi bạn đọc 
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XĂNG DẦU TỰ ĐỘNG HÓA 


VIETNAM NATIDNAL PETRDLEUM C0RPO0RATION 


Sñ 1 KHÂM THIÊN, HÀ NỘI; VIỆT NAM. N'° 1 KHAM THIÊN St., HAN0I, VIETNAM. 


ĐT: (BM-4) 0651 2603 - 851 3258 
FAX: - (84-4) 851 9203 - 851 2410 
TELEX: 844 241 - TCTXDVT 


TEL: (84-4) 851 2003 - 851 3258 
FAX: (84-4) 851 9203 - 851 2410 
TELEX: 844 241 - TTXDWT 
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BỘ XÂY DỰNG 
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Trụ sở : 21 phố Kim Đồng - Hai Bà Trưng-HàNội Tel:04.8.647129 Fax: 04.8.647144 


A. CÁC DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐANG HOÀN THIỆN: 

I - Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở Hồ Linh Đàm: 184 ha ở phía Nam Hà Nội, bao gồm: 

1 - Khu nhà ở Bắc Linh Đàm: 24 ha đã hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội, dịch vụ thương mại 
(nhà trẻ, mẫu giáo, siêu thị, bưu điện, công viên...) đã đưa vào sử dụng. Hệ thống nhà chung cư cao tầng, 
nhà biệtthự, nhà liền kế... dân cư đông đúc dần. 

2 - Khu nhà ở bán đảo Hồ Linh Đàm có hệ thống hạ tầng đồng bộ, đang xây dựng 12 nhà chung cư cao 
tắng với 2.000 căn hộ. 

3 - Hồ nước tự nhiên rộng 74 ha, xung quanh là nhà ở, công viên, cảnh quan môi trường xanh - sạch - 
đẹp. 

lI- Dự án khu đô thị mới Định Công : 35 ha. 

Đây là Khu đô thị mới, bắt đầu sầm uất bởi có tới 300.000 m2 sàn nhà ở các loại, đặc biệt hệ thống nhà 
chung cư cao tầng (CT5, CT6, CT2, CT16...) hiện đại, các dịch vụ tiện ích, hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, 
hoàn chỉnh. 


min Í 


B. CÁC DỰ ÁN SẼ TRIÊN KHAI NĂM 20902 : 
Bao gồm 7 khu đô thị mới ở 5 tỉnh, thành phố với quy mô tổng cộng hơn 600 ha, bao gồm: 
1-Khu đôthị mới Mỹ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội : 24 ha. 
2- Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội : 50 ha. 
3- Khu đô thị mới Việt Hưng, Gia Lâm, Hà Nội :214ha 
4- Khu đô thị mới Văn Quán, thị xã Hà Đông, Hà Tây :62ha 
5- Khu đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai : 204 ha 
6- Khu đô thị mới Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh : 28 ha 
7- Khu đô thị mới Đông bắc ga Thanh Hóa : 24ha. 
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Trụ sở Tông Công ty 
Mr. TY 
T0 , 
Niyy nh Vi, 
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Chung cư 9 tầng CT3 & CT4 (256 căn hộ) tại Khu nhà ở Bắc — Chung cư 9-12 ng CT5 CT6(275 hộ) tại khu Đô thị mới 
Linh Đàm "¬Ñt h Công 
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Công trường Xây dựng 16 khối nhà 11 tầng tại khu Đô thị Khu Đô thị mới Đị 


mới Bán đảo Hồ Linh Đàm (nhìn từ Công viên Bắc Linh 
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CONG TY TRUYEN TÀI ĐIEN I 
Công ty Truyền tải điện 1 
Địa chỉ : 15 Cửa Bắc Hà Nội 
Điện thoại : 048293153 - 8293152 
Fax : 048293173 - 8238638 
Giám đốc : Anh hùng lao động ĐẬU ĐỨC KHỞI 
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Trạm 220 KH Ba Chì - Thanh Hóa công trình chào Sửa chữa đường dáy 220 KƯ 


- 


mừng ngày thành lập Đảng công sản Viết Nam Hòa Bình - Hà Táy 
NHIỆM VỤ ; 


Là doanh nghiệp nhà nước, thành viên của Tổng Công ty điện lực Việt 
Nam, hoạt động chuyên ngành Truyền tải điện trên phạm vi các tỉnh phía 
bắc Việt Nam với các chức năng : 

+ Quản lý vận hành lưới điện 220 KV, 500 KV khu vực miền Bắc. 

+ Sửa chữa, đại tu các loại thiết bị điện có điện áp 6 KV trở lên đến 500 
KV gồm các loại máy cắt dầu, máy cắt không khí, máy cắt SF6, máy biến 
thê các cấp điện áp, các loại TU, TI và các loại dao cách ly. 

+ Thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị nhất, nhị thứ của các trạm biến áp 
ở các cấp điện áp. 

+ Sửa chữa điện nóng (Đường dây đang vận hành) đường dây 220 KV. 

+ Đào tạo chuyên sâu công nhân - nhân viên quản lý vận hành thiết bị 
lưới điện các cấp điện áp. 

KHỐI LƯỢNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH : 

- l6 Trạm biến áp 220 KV với 23 máy có tổng công suất đặt 
3375 MVA. 

- 7 Trạm 110 KV với 14 máy 110 KV có tổng công suất đặt 433 MVA. 

- I1 Trạm bù 500 KV với tổng dung lượng 256 MVAR (Đang lắp đặt 
| I trạm biên áp 500 KV với công suất 3x150 MVA, điện áp 500/220 KV và 

Lắp đặt tụ Bù 110 KW hạm 220 KV —— Ì Trạm 220 KV với công suât 125 MVÀ). 
- 1500 km đường dây 220 KV. 
- 406 km đường dây S00 KV. 


Hưng Đông - Linh 


CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC : 
- l đơn vị và l cá nhân được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động. 
- Ï huân chương Độc lập hạng ba. 
- 2 huân chương Lao động hạng nhất. 
- I huân chương Lao động hạng nhì. 
- 5 huân chương Lao động hạng ba. 
- 4 cờ thi đua, 2§ bằng khen của thủ tướng chính phủ. 
- 3 cờ thi đua của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. 
- Nhiều cở, bằng khen của Bộ Công nghiệp, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. 
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HA NOI CONSTRUCTION CORPORATION 
Địa chỉ : 57 Phố Quang Trung, Hà Nội, Việt Nam 
Head office : Quang Trung Str, Hanoi, Vietnam 
Tel : 8.262.036 - 8.227.432 
Fax : 84.4.8.268.521 - 9.430.449 


CHỨC NĂNG 

* Xây dựng công trình dân dụng và công trình 
công nghiệp đến nhóm A. 

* Xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng đô 
thị và khu công nghiệp đến nhóm A. 

* Xây lắp đường dây và trạm biến thế điện 
35KV 

* Xây dựng công trình giao thông đường bộ, 
đường hầm, tuy nen, cầu, sân bay, bến cảng. 

* Xây dựng ÿ các công trình thủy lợi, trang trí 
nội nðoái thất. 

* Lắp đặt tác thiết bị điện kỹ thuật và máy móc 

hóa dâu. Lập và nghiên cứu dự án 
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Là một trong những Công tụ hòng đều của Việt Nam 
trong lĩnh vực sản xuết bánh kẹo, thực phổm với đội ngũ 
công nhôn kỹ thuột lành nghề, đỏm bảo cho Công tụ 
phót huụ hiệu quỏ công suốt củo 7 dâu chuuền thiết bị 
hiện đọi sỏn xuết cóc chủng loọi sản phẩm rốt đo 
dọno, với 70 mặt hàng boo gồm cóc loọi bónh quụ, 
kem xốp, bột canh, lương khô, kẹo, sôcôla thonh và 
viên... 

Sản phổm của Công tụ được bình chọn hèng Việt 
Nom chết lượng coo 1997, 1998, 1999, 9000, 9001 
đọt nhiều huụ chương vòng trong cóc kù Hội chợ triển lõm 


vò đọt Topten trong những năm 1997, 1998, 1999, 9000, 
9001. 
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BỘ CÔNG NGHIỆP 
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ĐỊA CHỈ: 30C BÀ TRIỆU - HOÀN KIẾM - HÀ NỘI 
ĐT: 04.93461889 * Fax: 04.8253417 * E-mail: IPS®@hn. vnn.vn 
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Ni na : ập là : | Thiê 3,4 lÉ 
theo b00ïE định ấp) 3740/QĐ-TCCB nh t 13/12/1986 của Bộ tường Bộ Công nghi bị trên cơ sở Quyết định số' 182ITT g Tạngày 2410199 
Thủ Tướng Chính Phủ về việc sắp xếp các cơ quan nghiên cứu, triển khai khoa học và công nghệ. Tiền thân của viện nghiên cứu chiế 
chính sách công nghiệp là Viện Thông tin - Kinh tế Công nghiệp, được thành lập năm 1996 trên cơ sở sáp nhập Viện Thông Tin Kinh q : 
nghiệp nặng, Tạp chí Công nghiệp và Trung tâm Thông tin Kinh tế và Khoa học Kỹ thuật Công nghiệp nhẹ. 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN số 653 ngày 21/2/2000 của Bộ Khoa học- Công nghệ và Môi trường. | 


- Tên giao dịch Quốc tế : lsntitute for Industry Policy and Strategy. | 
CHỨC NĂNG, NHIÊM VỤ 


- Nghiên cứu, soạn thảo định hướng chiến lược , chính sách và quy hoạch pháttriển công nghiệp trong phạm vicả nước. 

- Tổ chức triển khai nghiên cứu các để tài khoa học về kinh tế và quản lý công nghiệp. 

- Nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ phần mền công nghiệp và ứng dụng các tiến bộ công nghệ thông tin tiên tiến phục vụ sự 
triên CNH, HĐH ngành công nghiệp. 

- Tham gia hội đồng thẩm định các dự án đầu tư, chuyển giao công nghệ, xét duyệt các báo cáo, các công trình khoa học thuộc lĩnh vự : 
tế, quản lý và thông tin khoa học kỹ thuật. 

- Tổ chức các hoạt động thông tin kinh tế và khoa học kỹ thuật ngành công nghiệp, bao gồm : thu nhập, xử lý và cung cấp thông tin d 
hình thức biên tập và xuất bản Tạp chí Công nghiệp, các ấn phẩm Tuần tin Công nghiệp và Thương mại, Thông tin Chiến lược - Chín 
công nghiệp theo định kỳ và các ấn phẩm không định kỳ khác : Quảng cáo - giới thiệu sản phầm, tổ chức hội chợ triển lãm, hội thảo kh 
báo cáo chuyên đề v.v.. 

- Đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao kiến thức về kinh tế, quản lý, nghiệp vụ theo chuyên đề cho cán bộ trong và ngoài ngành; tổ chức ho 
hợp tổ chức đào tạo sau đại học cho các đối tượng có nhu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Tư vấn cho các doanh nghiệp và các đơn vị trong và ngoài Bộ về quản lý, đầu tư, chuyển giao công nghệ; tổ chức các hoạt động in ấn ` 
số các dịch vụ công nghiệp có thu. 

- Thiết lập quan hệ và hợp tác với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu, thông tin báo chí, hội chợ triển lãm và các cơ quan hữu quan khác của : 
ngoài về các lĩnh vực hoạt động r mà Bộ đã giao cho Viện trong khuân khô chương trình và kế hoạch hợp tác quốc tế của | của Bộ và Nhà nước. 
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ĐẢNG M\ CƠ QUAN BỘ CÔNG NGHIỆP 
HỆ N@| Tô KÉT 0N TÍ(: DẲNG NÂNW 70) 


IÀ TRIỂN KIIA\ NIIỆW VỤ NĂM 2001 


HÀ NỘI NGÀY 2I. 3.200 
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Trụ sở : Nghi Liên - Nghi Lộc - Nghệ An (Quốc lộ 1A - Km số 7 Vinh - Hà Nội 
Điện thoại : (038) 851247 - 852035 - 851136 * Fax : (038) 8511247 
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Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Nguyễn Hữu Thiện Giải Bạc Huân chương 
trao chứng chỉ lSO 9002 cho Giám đốc Công ty Lương Ngọc Nho Chất lượng Việt Nam Lao động Hạng 3 
1998 - 1999 
ISC O90O2 


+ Phân NPK các loại : 5-10-3, 8-8-3, 8-10-4, 8-7-4, 11-1-8, 5-10-15, 16-16-8 
+ Phân đặc chủng cho : Mía, Lạc, Cà phê 
+ Sản phẩm khác : Magie, Clorua, Tấm lợp Lưu ly, Magiê ôxýt 


Ruộng mía thí nghiệm được bón bằng Lễ động thổ khai trương xí nghiệp phân bón Hữu cơ sinh học 
phân NPK cho năng suất cao Nghệ An (Tân Kỳ 17-4-2001) 


20 naưmut kin ngiệm nghiên cứu chế biến cúc loại phân bón 
có lợp túc citạt che oới cúc (ở qttướt kítoa lọc cÍttyên ttgart 
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CÔNG TY FIOA CHẢYT VINH 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


N.- Xd tà lông 


NHI p SuẾP? ừ ~" 
DƯA NGHỊ QUYET ĐẠI H0I IX GUA BANG VA0 CU0C S0NG 
 NÔNG ĐỨC MẠNH - Không có lý luận tiên phong thì Đảng dai thế 
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ÔM nay, tôi rất vui mừng được 

gặp các đông chí trong Hội 

đồng Lý luận Trung ương. Tôi 
cũng rất vui mừng được gặp các đồng chí 
phụ trách các chương trình và đề tài khoa 
học xã hội cấp nhà nước và nhiều đồng 
chí nghiên cứu lý luận khác ở các ban, 
ngành, học viện, trường đại học. Các 
đông chí là những cán bộ làm việc trên 
một lĩnh vực khoa học hết sức quan trọng 
mà Đảng ta luôn quan tâm trong quá 
trình lãnh đạo cách mạng. Vì Đảng hiểu 
răng : không có lý luận tiên phong thì 
Đảng không thể thực hiện được vai trò 
người chiến sĩ tiên phong. 

Cách đây đúng mười năm, Bộ Chính 
trị khóa VII đã ra Nghị quyết 01 về công 
tác lý luận. Từ đó đến nay, Đẳng ta có 
bước phát triển rõ rệt về lý luận và đạt 
nhiều thành tựu đáng kể trong công tác 
lý luận. 


ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX 
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Tống Bí thư Bơn Chốp hònh Trung ương 


Đóng Cộng sỏn Việt Nam 


Điều nổi bật nhất là Đẳng ta đã thật sự 
đổi mới phương pháp tư duy lý luận, 
trên cơ sở kiên định và vận dụng sáng 
tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tướng 
Hồ Chí Minh, khắc phục bệnh giáo điều, 
chủ quan, duy ý chí, mỡ ra bước đột phá 
đi tới xác định ngày càng hoàn chỉnh 
đường lối đôi mới toàn diện, làm cho 
nước ta phát triển mạnh mẽ, tạo ra thế và 
lực tốt đẹp như ngày nay. 

Chúng ta đã khái quát được mục tiêu 
chung của toàn Đảng, toàn dân là : 
“Độc lập dân tộc gắn liên với chủ nghĩa 
xã hội ; dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh”. Đảng đã 
giải đáp có căn cứ khoa học, vững chắc 
hơn nhiều vấn đề như : kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa ; phát triển 


* Bài phát biều tại cuộc họp của Hội đông Lý luận Trung ương 
ngày 29-1-2002. Đâu đề của Tạp chí Cộng sản 
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kinh tế gắn liền với thực hiện tiến bộ và 
công bằng xã hội ; xây dựng nền kinh tế 
độc lập tự chủ gắn với chủ động hội nhập 
kinh tế quốc tế ; xây dựng nền văn hóa 
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát 
huy nguồn lực con người ; xây dựng nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ; xây 
dựng Đảng cầm quyền trong điều kiện 
mới... 

Cuộc đấu tranh trên mặt trận lý luận 
chống lại các quan điểm sai trái, thù địch 
đã góp phần bảo vệ sự lãnh đạo của 
Đảng, chế độ và đường lối đổi mới, giữ 
vững định hướng xã hội chủ nghĩa, làm 
thất bại một bước âm mưu “diễn biến 
hòa bình” của các thế lực thù địch. 

Nhiều chương trình, đề tài nghiên cứu 
khoa học cấp nhà nước về khoa học xã 
hội đã được tiến hành. Nhiều bộ sách và 
tạp chí nghiên cứu lý luận cùng các 
giáo trình quốc gia về chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về lịch sử 
Đảng đã được xuất bản. Mạng lưới các 
cơ quan làm công tác lý luận được mở 
rộng. Đội ngũ cân bộ lý luận ngày càng 
đông đào và trưởng thành. Hàng nghìn 
cán bộ lý luận đã có học vị thạc sĩ, tiến 
sĩ, có chức danh khoa học giáo sư, phó 
giáo sư. Học viện Chính trị quốc gia 
Hồ Chí Minh, Trung tâm Khoa học Xã 
hội và Nhân văn quốc gia đóng vai trò 
nòng cốt quan trọng trong công tác 
nghiên cứu và giảng dạy lý luận. Hàng 
chục vạn cần bộ đảng, nhà nước và các 
đoàn thể nhân dân đã được đào tạo về lý 
luận qua các chương trình cao cấp, 
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trung cấp và sơ cấp. Nhiều khoa và bộ 
môn lý luận của nhiều học viện và 
trường đại học cũng như nhiều bộ phận 
nghiên cứu lý luận của một số ban, 
ngành, cơ quan ở trung ương và địa 
phương đã có những đóng góp thiết thực 
vào công tác lý luận của Đảng. Hội đồng 
Lý luận Trung ương đã tích cực làm 
nhiệm vụ tư vấn cho Ban Chấp hành 
Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về 
những vấn đề lý luận chính trị làm cơ sở 
cho việc hoạch định đường lối, chính 
sách của Đảng. Một số chính sách và 
quy chế của Đảng và Nhà nước về đầu 
tư, đãi ngộ, khen thưởng, hợp tác quốc 
tế... đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho 
công tác nghiên cứu lý luận ngày càng có 
chất lượng hơn. 

Những kết quả nghiên cứu lý luận gắn 
với khảo sát thực tiễn của giới lý luận đã 
cung cấp nhiều luận cứ khoa học, góp 
phần bô sung, phát triên đường lối, quan 
điểm của Đảng, được thể hiện tập trung 
trong các chủ trương, chính sách của 
Đảng và trong nghị quyết các Đại hội 
Đảng, đặc biệt là trong Nghị quyết 
Đại hội IX. Tôi xin thay mặt Trung ương 
Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư nhiệt 
liệt hoan nghênh và biểu dương những 
thành tích đáng tự hào của đội ngũ cán 
bộ lý luận nước ta dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. 

Tuy nhiên, công tác lý luận của Đảng 
ta còn nhiều yếu kém, bất cập. Nghị 
quyết Đại hội IX đã chỉ ra : “Công tác lý 
luận chưa theo kịp sự phát triển và yêu 
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cầu của cách mạng, chưa làm sáng tỏ 
nhiều vẫn đề quan trọng trong công cuộc 
đổi mới để phục vụ việc hoạch định 
chiến lược, chủ trương, chính sách của 
Đẳng, tăng cường sự nhất trí về chính trị, 
tư tưởng trong xã hội”. 

Nhận thức trong chúng ta về chủ 
nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội tuy đã rõ hơn một bước so 
với mười năm trước, song chưa thật cụ 
thể, chưa phản ánh đầy đủ những biến 
đôi của thực tiễn. Còn nhiều câu hỏi đặt 
ra mà công tác lý luận chưa có lời giải 
đáp hoặc giải đáp chưa đủ sức thuyết 
phục. Nhận thức của nhiều cán bộ, đẳng 
viên về chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh còn giản đơn. Đối 
với một số vấn đề cơ bản về lý luận và 
thực tiễn, trong Đẳng còn có những quan 
điểm, nhận thức khác nhau, trong đó có 
không ít nhận thức sai lầm. Một bộ phận 
cán bộ giảm sút niềm tin đối với nên tảng 
tư tưởng của Đảng. Phương pháp tư duy 
của nhiều cán bộ, đảng viên chưa vươn 
tới tầm tư duy biện chứng, tư duy lý luận, 
mà còn dừng lại ở tư duy cảm tính, ở chủ 
nghĩa kinh nghiệm hoặc chủ nghĩa thực 
dụng. Việc đâu tranh về mặt lý luận đối 
với những quan điểm sai trái, thù địch 
chưa chủ động, sắc bén và kịp thời. 

Đội ngũ cán bộ lý luận chưa đồng bộ 
và nói chung trình độ chưa ngang tầm 
đòi hỏi của sự nghiệp cách mạng. Đặc 
biệt là còn rất thiếu những chuyên Bia lý 
luận đầu đàn trên các lĩnh vực trọng yếu. 
Công tác đào tạo cán bộ lý luận tuy đã 
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được tăng cường song vẫn nặng về chạy 
theo số lượng, coi nhẹ chất lượng ; mở 
rộng tràn lan hình thức đào tạo tại chức, 
hiệu quả đào tạo thấp, nặng về hình thức 
và bằng cấp, cốt để lên chức, lên lương 
cho cân bộ. 

Phương pháp dạy và học lý luận chưa 
thật sự đổi mới. Việc giảng dạy lý luận 
còn mang tính giáo điều, kinh viện, khô 
khan, kém hấp dẫn. Đối với người học 
thì có tình trạng tự học ít, thụ động, ít đi 
khảo sát thực tế, thiếu thiết bị hiện đại và 
sách, báo, tạp chí để tham khảo, việc 
nghiên cứu tác phẩm kinh điển chưa 
được coi trọng. Việc đánh giá kết quả 
học tập chưa nghiêm túc. Một số khá 
đông cán bộ đi học chính trị - lý luận đều 
được công nhận là khá và giỏi, nhưng 
không đúng thực chất. Cách làm này sẽ 
dẫn đến hậu quả là chúng ta có được 
nhiều cán bộ có học hàm, học vị, nhiều 
quan chức có bằng và giấy chứng nhận 
tốt nghiệp nhưng có được rất ít những 
chuyên gia lý luận giỏi. 

Nhiều cấp lãnh đạo chưa quan tâm 
đến công tác lý luận, Đảng và Nhà nước 
chưa có những cơ chế, chính sách hợp lý, 
đồng bộ để phát huy sức mạnh tổng hợp 
của hệ thống các cơ quan nghiên cứu và 
giảng dạy lý luận, của đội ngũ lý luận 
trong cả nước. Việc triển khai các 
chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học 
cũng như việc nghiệm thu và ứng dụng 
kết quả nghiên cứu chưa tốt. Tác phẩm lý 
luận có giá trị lớn hiện nay rất ít. Chất lý 
luận trên các sách báo, tạp chí còn thấp. 


Đến nay vẫn chưa xây dựng được quy 
chế bảo đảm dân chủ, phát huy tự do tư 
tưởng trong hoạt động lý luận. 

Trong thời gian tới, chúng ta cần khắc 
phục những khuyết điểm nói trên, đưa 
công tác lý luận phát triển mạnh mẽ lên 
tầm cao mới, có hiệu quả và có chất 
lượng, phục vụ sự nghiệp đổi mới, công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người 
đặt nền móng đầu tiên cho công tác lý 
luận của Đảng ta, đã dạy : Lý luận như 
cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng 
cho chúng ta trong công việc thực tế. Có 
lý luận thi mới hiểu được mọi việc trong 
xã hội, trong phong trào đê chủ trương 
cho đúng, làm cho đúng. Đăng ta từ ngày 
thành lập đến nay, ở bất cứ thời kỳ nào, 
luôn coi trọng việc đấy mạnh công tác lý 
luận. Các đồng chí Tổng Bí thư Trường 
Chinh, Lê Duẩn, những học trò xuất sắc 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là những nhà 
lãnh đạo tài giỏi đồng thời là những nhà 
lý luận sâu sắc, hết lòng chăm lo xây 
dựng, vun đắp nền lý luận của Đảng ta. 
Chúng ta phải cố gắng rất nhiều để học 
tập tư duy lý luận và phong cách lý luận 
của các đồng chí. 

Tình hình trong nước và thế giới đang 
đòi hỏi chúng ta đôi mới và tiếp tục đây 
mạnh công tác lý luận, tạo bước đột phá 
mới về công tác lý luận, làm cho lý luận 
của Đảng thực sự là lý luận tiên phong 
của sự nghiệp đối mới, xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 
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Công tác lý luận phải quán triệt 
và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hỗ Chí Minh ; kết 
hợp nhuần nhuyễn tính khoa học với tính 
Đảng, kết hợp khoa học với chính trị. 
Nhiệm vụ bao trùm và cấp bách của 
công tác lý luận trong tỉnh hình hiện nay 
là thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của 
Đảng : “Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn và 
nghiên cứu lý luận, thảo luận dân chủ, 
sớm làm rõ và kết luận những vấn đề 
mới, bức xúc nảy sinh từ thực tiễn ; từng 
bước cụ thể hóa, bổ sung, phát triển 
đường lối, chính sách của Đảng ; đấu 
tranh với những khuynh hướng tư tướng 
sai trái”. 

Để thực hiện được nhiệm vụ đó, 
chúng ta cần làm tốt những việc sau đây : 

Một là, đây mạnh công tác tông kết 
thực tiễn để phát triển lý luận và dùng lý 
luận để hướng dẫn và cắt nghĩa những 
vấn đề do thực tiễn đặt ra. 

Tổng kết thực tiễn là phương pháp cơ 
bản trong hoạt động lý luận, là cách thức 
để khắc phục chủ nghĩa giáo điều, sự yếu 
kém, lạc hậu và xa rời thực tiễn của lý 
luận. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý. 
Những tiến bộ về lý luận của Đảng được 
kiếm nghiệm trong thực tiễn. Phải từ 
thực tiễn đổi mới của đất nước ta mà 
tông kết, khái quát thành lý luận, chứ 
không phải chép từ những cuốn sách có 
săn. Cần thật sự đi sâu tông kết thực tiễn, 
nhạy cảm trước những thay đối diễn ra 
trong đời sống kinh tế - xã hội, đáp ứng 
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kịp thời những yêu cầu cụ thể, cấp bách 
của thực tiễn, chứ không chỉ dựa vào 
những nguyên lý phô biến sẵn có trong 
sách vở để luận giải trừu tượng, theo lối 
kinh viện. Đội ngũ cán bộ lý luận trước 
mắt có nhiệm vụ tiếp tục làm rõ con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội của 
Việt Nam và mục tiêu “dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh” ; giải đáp một cách thuyết phục 
những vấn đề mà thực tiễn đang đặt ra : 
Thời kỳ quá độ và các chặng đường của 
thời kỳ quá độ ở nước ta ? Bản chất đặc 
trưng của nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa ? Tính chất, nội 
dung của cuộc cách mạng khoa học - 
công nghệ hiện nay ? Bản chất của toàn 
cầu hóa ? Kinh tế tri thức ? Làm thế nào 
đề kinh tế nhà nước giữ được vai trò chủ 
đạo ? Cô phần hóa doanh nghiệp nhà 
nước có phải là tư nhân hóa ? Kinh tế 
hợp tác và hợp tác xã có vai trò, tương lai 
như thế nào và hợp tác xã ngày nay khác 
gì về tính chất so với hợp tác xã trước đối 
mới ? Kinh tế tư bản tư nhân phát triển 
đến mức độ nào thì không làm mất định 
hướng xã hội chủ nghĩa ? Thế nào là 
“bóc lột” và đẳng viên có được làm kinh 
tế tư bản, tư nhân không ? Làm thế nào 
đề nước ta giữ vững độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội khi tham gia toàn cầu 
hóa trong bối cảnh tình hình thế giới 
phức tạp hiện nay ? Làm sao chống được 
tham nhũng, quan liêu ? Đôi mới phương 
thức lãnh đạo của Đảng như thế nào 
trong điều kiện kinh tế thị trường 2... 
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Cần đổi mới phương thức tông kết 
thực tiễn, bảo đảm tiếp nhận được những 
số liệu, tư liệu trung thực, những thông 
tin khách quan theo phương châm nhin 
thắng vào sự thật, nói đúng sự thật. 

Hai là, đấu tranh chống lại những 
quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch. 

Đây là một nhiệm vụ quan trọng và 
cấp thiết. Số người có các quan điểm nói 
trên tuy không nhiều nhưng gây tác hại 
nghiêm trọng và được tân phát, tuyên 
truyền khá nhanh chóng, rộng rãi, kể cả 
phát trên mạng in-tơ-nét, nhằm vu cáo và 
xóa bỏ Đảng lãnh đạo và chế độ xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta, phá hoại sự đoàn kết 
thống nhất của Đảng và dân tộc, sự gắn 
bó của Đăng và nhân dân. 

Các cơ quan lý luận và đội ngũ cán bộ 
lý luận, trước hết là các cán bộ chủ chốt, 
các chuyên gia lý luận giỏi cần đi sâu 
nghiên cứu và tích cực tham gia cuộc đầu 
tranh chống những quan điểm, luận điệu 
xấu một cách chủ động, sáng tạo, sắc 
bén, có sức thuyết phục. 

Ba là, đổi mới và nâng cao chất lượng 
công tác nghiên cứu lý luận, công tác 
đạy và học lý luận. 

Đây cũng là một đòi hỏi bức xúc của 
Đảng. Công tác nghiên cứu lý luận gắn 
với sự hiểu biết thực tiễn Việt Nam và 
những vấn đề mới của thế giới, tổng kết 
thực tiễn và kinh nghiệm nghiên cứu 
khoa học của ta và tiếp thu có chọn lọc 
những thành tựu và kinh nghiệm nghiên 
cứu khoa học của nhân loại ; nhận thức 
đúng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 


Hồ Chí Minh đông thời nghiên cứu 
để hiểu thực chất các học thuyết ngoài 
mác xít và phản mác xít. Cần khắc phục 
tình trạng trùng lặp trong các chương 
trình, đề tài nghiên cứu cấp nhà nước về 
khoa học xã hội cũng như đề tài các luận 
án tiến sĩ. Việc giao nhận đề tài nghiên 
cứu khóa học cấp nhà nước cần thực hiện 
thông qua chế độ tuyến chọn, không theo 
cơ chế “xin - cho”, để nhiều nhà khoa 
học hoặc tập thể khoa học được dân chủ, 
bình đẳng, công khai tham gia. Các kết 
quả nghiên cứu và kiến nghị của các 
chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học 
cần được phân tích, đánh giá kịp thời để 
lãnh đạo Đảng và Nhà nước xem xét, sử 
dụng. 

Cần đổi mới phương pháp dạy và học 
lý luận, coi trọng chất lượng và tính hiệu 
quả. Đội ngũ giảng viên phải có số lượng 
đáp ứng yêu cầu và đồng bộ, có đủ 
phương tiện và thiết bị làm việc, kể cả 
máy vi tính, không “dạy chay”, được đãi 
ngộ thỏa đáng để không phải “chạy đi 
làm ngoài” chỉ còn ít thời gian dành cho 
nghiên cứu khoa học, nâng cao chất 
lượng bài giảng. Cần phát huy tính sáng 
tạo, chủ động của người học, dành nhiều 
thời gian cho việc tự học, tự đọc các tác 
phẩm lý luận và văn kiện của Đảng. 

Khẩn trương đào tạo, bồi dưỡng một 
đội ngũ cán bộ lý luận đông đảo, có chất 
lượng cao, có trinh độ chính trị và kiến 
thức cơ bản vững chắc, uyên thâm môn 
khoa học mình theo đuôi, có đạo đức, 
phẩm chất, nhiệt tình say mề nghiên cứu 
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lý luận. Sắp xếp lại, kiện toàn hệ thống 
các cơ quan, các trung tâm đào tạo và 
nghiên cứu lý luận, khắc phục tình trạng 
phân tán, trùng lặp, chông chéo, kém 
hiệu quả. Hội đông Lý luận Trung ương, 
hai trung tâm lớn quốc gia đào tạo và 
nghiên cứu lý luận là Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí Minh và Trung tâm 
Khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia 
cần đối mới và nâng cao chất lượng hoạt 
động. 

Công tác lý luận và hệ thống cơ quan 
nghiên cứu lý luận xứng đáng được tăng 
cường đầu tư bằng các nguôn lực vật 
chất và tỉnh thần, bảo đảm từng bước 
hiện đại hóa cơ sở vật chất - kỹ thuật, hệ 
thống thông tin, sách báo, thực hiện giao 
lưu quốc tế, tạo điều kiện tốt cho VIỆC 
nghiên cứu và khảo sát thực tiến. 

Bốn là, mở rộng dân chủ và giữ vững 
định hướng chính trị trong hoạt động lý 
luận. 

Nghiên cứu là khám phá, sáng tạo, là 
quá trình nhận thức để đi đến những hiểu 
biết mới, tìm ra chân lý khách quan. Cán 
bộ lý luận vừa phải có năng lực tư duy, 
phương pháp nghiên cứu, nắm vững định 
hướng chính trị, vừa phải có bản lĩnh độc 


- lập, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dũng 


cảm đấu tranh bảo vệ chân lý. Do đó, 
Đảng ta cho rằng cần xây dựng trong 
hoạt động lý luận một môi trường đoàn 
kết, thân ái, dân chủ, cởi mở, bình đẳng 
và có nguyên tắc nhằm phát huy đầy đủ 
tự do sáng tạo của mỗi cán bộ lý luận, 
của mọi tài năng trí tuệ trong quá trình 
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tìm ra chân lý, không được có bất cứ sự 
áp đặt, định kiến, “truy chụp” nào. Trong 
thảo luận, tranh luận khoa học thi tự do 
phát biểu ý kiến của mình, kể cả những ý 
kiến trái ngược, nhưng khi hành động thì 
phải làm theo nghị quyết, chỉ thị của 
Đảng và pháp luật của Nhà nước, không 
được tuyên truyền, tán phát tài liệu chưa 
được phép công bố hoặc truyền bá những 
quan điểm trái với đường lối của Đảng. 

Cần khẩn trương xây dựng và ban hành 
Quy chế dân chủ trong hoạt động lý 
luận. 

Năm là, tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác lý luận. 

Cuộc sống đang đặt ra những đòi hỏi 
bức xúc đối với công tác lý luận. Đại hội 
X của Đảng sẽ là một bước phát triển 
mới của Đảng về tổng kết thực tiễn và 
nghiên cứu lý luận, nhằm giành những 
thành tựu mới, to lớn hơn cho sự nghiệp 
đổi mới ở nước ta. 

Vì vậy, các cơ quan lãnh đạo của 
Đảng và các cấp ủy phải đặc biệt quan 
tâm công tác lý luận, thường xuyên tông 
kết thực tiễn, đúc kết lý luận, giáo dục, 
bôi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận cho 
cán bộ, đẳng viên. Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư và Tống Bí thư Đảng sẽ trực tiếp 
chỉ đạo Hội đồng Lý luận Trung ương và 
công tác lý luận ; sẽ định kỳ hoặc đột 
xuất nghe Hội đồng Lý luận Trung ương 
và các cơ quan lý luận, các nhà lý luận 
trình bày kết quả nghiên cứu, đóng góp ý 
kiến vào những vấn đề mà Đảng, Nhà 
nước và toàn xã hội đang quan tâm tìm 
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cách giải quyết. Không những thế, chúng 
tôi sẽ “đặt hàng” nghiên cứu cho các cơ 
quan lý luận và các nhà lý luận. Nhưng 
chính các đồng chí cũng cần chủ động đề 
xuất những kiến nghị, giải pháp để lãnh 
đạo Đảng xem xét, tiếp thu hoặc chấp 
nhận cho triển khai nghiên cứu sâu thêm. 

Đảng ta mong muốn đưa công tác lý 
luận lên ngang tầm đòi hỏi của nhiệm vụ 
chính trị trong giai đoạn mới khi bước 
vào thế kỷ XXI, một giai đoạn có cả cơ 
hội và thách thức lớn đối với toàn dân 
tộc. Đảng trông cậy và tin tưởng ở đội 
ngũ cán bộ lý luận cũng như ở toàn thể 
cán bộ, đảng viên ta có thê hoàn thành 
được nhiệm vụ cao cả đó. Nhưng đối với 
chúng ta, có quyết tâm và có mong muốn 
vẫn chưa đủ mà điều quan trọng là phải 
hành động, nói đi đôi với làm. 

Các cán bộ lý luận phải có những 
đóng góp cụ thể, thiết thực vào việc 
hoạch định, bổ sung, phát triển đường 
lối, chính sách, chủ trương của Đảng và 
Nhà nước ta, vào việc tăng cường sự 
đoàn kết, nhất trí về chính trị, tư tưởng 
trong Đảng và trong xã hội vì mục tiêu 
“dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh”. 

Nhân dịp năm mới 2002 và Tết Nhâm 
Ngọ sắp đến, thay mặt Trung ương 
Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, tôi 
chúc các cân bộ lý luận trên mọi miền 
đất nước, thuộc các thế hệ và lĩnh vực 
khác nhau, cùng gia đình bước sang năm 
mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành 
công trong công tác và cuộc sống. L1 
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Ừ những phương hướng chủ yếu của 

công cuộc đổi mới đã được Đại hội 

VI của Đảng đề ra đến chủ trương 
"phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự 
quản lý của Nhà nước theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa"“' được Đại hội VII xác định 
và được Đại hội IX phát triển thành chủ 
trương xây dựng và phát triển nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa là 
những bước tiến quan trọng trong quá trình 
tổng kết thực tiễn cách mạng, đôi mới tư duy 
kinh tế, vượt qua những quan niệm sơ cứng 
về mô hình phát triển kinh tế - xã hội và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Trong đường lối chiến lược của Đảng ta, 
tư tưởng đại đoàn kết toàn dân và phát huy 
dân chủ được thê hiện rất rõ ràng. Đại hội IX 
xác định : "Phát huy sức mạnh của cả cộng 
đồng dân tộc, truyền thống yêu nước, ý chí 
tự lực tự cường và lòng tự hào dân tộc, lấy 
mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất, vì 
dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh làm điểm tương đồng ; tôn 


` “vs 


TT} IFDAN(1 TV 19 T/ X TYYSRYTYY PFr T 
TỤ TRONG ĐƠI SÓNG KINH Tk 


PHAN VĂN KHẢI 
Thủ tướng Chính phủ 


trọng những ý kiến khác nhau không trái với 
lợi ích chung của dân tộc, xóa bỏ mặc cảm, 
định kiến, phân biệt đối xử về quá khứ, giai 
cấp, thành phần, xây dựng tinh thần cởi mở, 
tin cậy lẫn nhau, hướng tới tương lai"®), 

Có thể nói, phát triển nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mà 
mục tiêu đến năm 2010, hình thành về cơ 
bản và vận hành thông suốt thể chế kinh tế 
thị trường, là chính sách nhất quán, lâu dài 
nhằm thực hiện đại đoàn kết toàn dân và 
phát huy dân chủ trong đời sống kinh tế. 

Thể chế kinh tế thị trường tạo ra khung 
pháp luật để thực hiện quyền của mỗi công 
dân được tự do kinh doanh những gì mà 
pháp luật không cấm, mưu cầu lợi ích của 
mình nhưng không xâm phạm lợi ích của 
người khác, đóng góp vào sự phôn vinh và 
tiến bộ xã hội. Đó là cơ sở xã hội để phát 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 86 
(2) Văn kiện đã dẫn, tr 123 - 124 
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huy tỉnh thần năng động, sáng tạo, cần kiệm 
của mỗi người dân, tạo thêm việc làm, tạo 
thêm của cải, tăng thu nhập cho mình và 
đóng góp cho xã hội ; đồng thời cũng là 
phương thức để thực hiện : "... đại đoàn kết 
toàn dân trên cơ sở liên minh giữa công 
nhân với nông dân và trí thức do Đảng lãnh 
đạo, kết hợp hài hòa các lợi ích cá nhân, tập 
thể và xã hội, phát huy mọi tiềm năng và 
nguồn lực của các thành phần kinh tế, của 
toàn xã hội"®), | 

Đại hội IX của Đảng đã nhấn mạnh : 
"Động lực chủ yếu để phát triển đất nước là 
đại đoàn kết toàn dân ..."®. Phát triển kinh tế 
cũng chính là phát huy khả năng của mọi 
người dân, mọi thành phân kinh tế, tất cả các 
thành phần kinh tế "... đều là bộ phận cấu 
thành quan trọng của nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa ..."° trên đất 
nước ta. Chính sách này thể hiện một nhận 
thức mới, phù hợp với thực tế là mặc dầu có 
nhiều hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất, 
nhiều thành phần kinh tế, có nhiều giai cấp 
và tầng lớp xã hội, nhưng ` mối quan hệ giữa 
các giai cấp, các tầng lớp xã hội là quan hệ 
hợp tác và đâu tranh trong nội bộ nhân dân, 
đoàn kết và hợp tác lâu dài trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh 
đạo của Đảng"®, Thực tế vừa qua cho thấy, 
chúng ta đã bước đầu phát huy được sức 
mạnh của sự thống nhất trong tính đa dạng 
của nền kinh tế, nhiều thành phần kinh tế 
thực sự đã là cơ sở tốt cho đại đoàn kết toàn 
dần. 

Đại hội IX tiếp tục khẳng định, trong nên 
kinh tế nhiều thành phần, kinh tế nhà nước 
giữ vai trò chủ đạo, bảo đảm cho toàn bộ 
nên kinh tế quốc dân phát triển ổn định và 
bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Dẫu răng, kinh tế nhà nước đang còn một số 
mặt yếu kém, nhưng trên thực tế, đã nắm 


những cân đối lớn của nền kinh tế và đang 
giữ vai trò chủ đạo. Trong mấy năm tới, 
chúng ta chủ trương tiếp tục đây nhanh quá 
trình đôi mới để nâng cao hiệu quả hoạt 
động của các doanh nghiệp nhà nước, trên 
cơ sở đó kinh tế nhà nước làm tốt hơn nữa 
vai trò chủ đạo của mình. Hội nghị lần thứ 
ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(khóa JX). đã có những quyết định quan 
trọng về vấn đề này ; yêu cầu các cấp, các 
ngành phải quán triệt và thực hiện nghiêm 
túc để tạo ra một bước chuyển biến cơ bản 
trong những năm tới. 

Kinh tế nhà nước nắm vững vai trò chủ 
đạo chính là để phát huy khả năng của kinh 
tế nhà nước và phát huy khả năng các thành 
phần kinh tế khác. Đảng và Nhà nước ta đã 
xác định rõ : "Mọi tổ chức kinh doanh theo 
các hình thức sở hữu khác nhau hoặc đan 
xen hỗn hợp đều được khuyến khích phát 
triển lâu dài, hợp tác, cạnh tranh bình 
đẳng..." ®, Xin được nhấn mạnh thêm, bình 
đẳng là bình đẳng trước pháp luật, lấy pháp 
luật làm cơ sở. Đường lối của Đảng phải 
được thể chế hóa thành pháp luật, các cơ 
quan nhà nước và mọi người dân, mọi doanh 
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều 
phải nghiêm chỉnh chấp hành. 

Vấn đề rất quan trọng trong sự phát triển 
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa là làm thế nào phát huy được các 
thành phần kinh tế ngoài khu vực kinh tế 
nhà nước. Thực tế những năm đổi mới vừa 
qua đã chứng minh rằng, những thành phần 
kinh tế này thực sự có nhiều lợi thế trong 


(3) Văn kiện đã dẫn, tr 86 
(4) Văn kiện đã dẫn, tr 86 
(5) Văn kiện đã dẫn, tr 96 
(6) Văn kiện đã dẫn, tr 85 
(7) Văn kiện đã dẫn, tr 188 
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việc huy động các nguôn lực còn rất lớn 
trong xã hội và thu hút các nguôn lực từ bên 
ngoài. Chẳng hạn, sau khi có Luật Doanh 
nghiệp, chỉ tính từ đầu năm 2000 đến giữa 
năm 2001, cả nước đã có 21 600 doanh 
nghiệp mới đăng ký thành lập, huy động 
một lượng vốn đầu tư hơn 36 000 tỉ đồng ; 
ngoài ra còn có trên 15 vạn hộ kinh doanh 
cá thê mới ra đời. 

Năm 2001, nền kinh tế nước ta gặp phải 
nhiều khó khăn do ảnh hưởng của những 
biến động tiêu cực trên thị trường thế giới, 
nhưng khu vực công nghiệp dân doanh đã có 
tốc độ tăng trưởng khá cao (20,3% so với 
năm 2000), trong khi công nghiệp của khu 
vực doanh nghiệp nhà nước chỉ tăng 12,7% 
(trung ương : 1Ö, 1% và địa phương 11,8%) 
và khu vực có vốn đầu tư trực tiếp của nước 
ngoài tăng 12,1%®, 

Đối với kinh tế tập thê mà nòng cốt là 
hợp tác xã, chúng ta kiên trì hướng dẫn 
những người nông dân, thợ thủ công và tiểu 
chủ tự nguyện, tự giác, tự tổ chức làm ăn tập 
thể vì lợi ích thiết thân của chính họ. Hiện 
nay, chúng ta đang tổng kết việc thực hiện 
Luật Hợp tác xã đề tiếp tục bổ sung, sửa đồi, 
hoàn chính cho phù hợp với đòi hỏi của 
cuộc sống ở từng lĩnh vực, từng vùng. 

Kinh tế trang trại không phải là một 
thành phần kinh tế mà là một hình thức sản 
xuất kinh doanh ; có thể là kinh tế hộ, kinh 
tế tư nhân, cũng có thể là kinh tế hợp tác hay 
tô hợp tác, hoặc đan xen nhiều hình thức sở 
hữu. Vừa qua đã có những thử nghiệm tốt về 
kinh tế trang trại. Chúng ta đã kịp thời đề ra 
những chính sách và quy định để khuyến 
khích phát triển kinh tế trang trại phù hợp 
với điều kiện của từng vùng, từng địa 
phương. 

Đảng và Nhà nước ta khuyến khích sự 
liên kết giữa các thành phần kinh tế với 
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nhau, nhất là giữa kinh tế nhà nước với các 
thành phần kinh tế khác, vì đây chính là con 
đường dẫn tới xã hội hóa quan hệ sản xuất 
phù hợp với tiến trình xã hội hóa lực lượng 
sản xuất, phát huy sức mạnh tống hợp của 
nền kinh tế nhiều thành phần. Cổ phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước là một hình thức liên 
kết như vậy. 

Chúng ta quan niệm, trong nền kinh tế thị 
trường các doanh nghiệp thuộc các thành 
phân kinh tế tựa hồ như "ba thứ quân" : có 
hiện đại, chính quy ở tầm quốc gia và sánh 
vai với quốc tế, bán chính quy ở quy mô địa 
phương và các hộ kinh tế gia đình, kết hợp 
công nghệ truyền thống với công nghệ hiện 
đại. Tất cả các "thứ quân" ấy tạo thành một 
thể thống nhất trong đa dạng. Các doanh 
nghiệp bổ sung cho nhau bằng những lợi thế 
và mặt mạnh của nhau, cùng hợp tác, cùng 
cạnh tranh vì sự tiến bộ và phát triên. Quá 
trình đó còn có một tác dụng nữa là "hạn chế 
và kiểm soát độc quyền kinh doanh"® 
không vì sự tiến bộ và phát triển. 

Bên cạnh những. mặt đã làm được, cũng 
cân phải nói thêm răng, hiện vẫn còn nhiêu 
người dân muốn phát triển sản xuất, kinh 
doanh, nhiều nhà đầu tư nước ngoài muốn 
vào làm ăn ở nước ta, nhưng họ chưa thật tin 
tưởng vào chính sách của Đảng và Nhà nước 
ta, chưa yên tâm về việc thực thi chính sách, 
luật pháp ở các ngành, các cấp, do đó còn 
ngần ngại trong việc bỏ vốn đầu tư phát 
triển sản xuất, kinh doanh lâu dài. Điều đó 
một mặt là do các chủ trương đúng đắn của 
Đảng và Nhà nước chưa được giải thích thật 
thấu đáo đến các đối tượng này, mặt khác là 
các chính sách và pháp luật cùng với những 


(8) Tình hình kinh tế - xã hội năm 2001, Tổng cục Thống kê, 
Hà Nội, 2001, tr 9 
(9) Văn kiện đã dẫn. tr 100 
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thể thức quản lý, nhất là các thủ tục hành 
chính, còn có những chỗ chưa tháo gỡ hết 
những vướng mắc để các nhà doanh nghiệp 
yên tâm và phấn khởi làm ăn. Chính phủ 
đang phấn đấu tạo ra một sự thống nhất 
trong hành động, nhất quán giữa trước và 
sau, giữa nói và làm, giữa chính sách và các 
quy định cụ thể, giữa trên và dưới, giữa 
trung ương và các địa phương, khắc phục 
cho được tình trạng luật pháp, chính sách 
của Nhà nước bị biến dạng, méo mó đi nhiều 
qua các tầng nấc trung gian và không được 
thực hiện tốt trong thực tế cuộc sống. 


Chính phủ đang tiếp tục sửa đổi các cơ 
chế, chính sách và các thủ tục hành chính để 
tháo gỡ mọi trở ngại nhằm giải phóng tối đa 
lực lượng sản xuất, phát huy tiềm năng của 
các doanh nghiệp, đồng thời cũng đòi hỏi 
các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần 
kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh và 
nâng cao hiệu quả trong môi trường cạnh 
tranh lành mạnh ; tăng cường kiểm tra, kiểm 
soát các hoạt động kinh tế theo đúng pháp 
luật. 

Qua các cuộc tiếp xúc hàng năm với các 
doanh nghiệp, kể cả lần gân đây nhất, có 
nhiều ý kiến đề xuất rất tâm huyết với Chính 
phủ về hoàn thiện cơ chế, chính sách, các 
thủ tục hành chính. Chính phủ đã, đang và 
sẽ làm hết sức mình đê hỗ trợ, phục vụ 
doanh nghiệp, đồng thời cũng yêu cầu các 
doanh nghiệp phải tự vươn lên khắc phục 
những yếu kém của mình, nâng cao sức cạnh 
tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực 
hiện nghiêm chính nghĩa vụ. với Nhà nước 
và với xã hội theo quy định của pháp luật. 

Thời gian vừa qua, các doanh nghiệp của 
nước ta đã trưởng thành về nhiều mặt, nhưng 
vân còn là một đội hình của những "người 
lính mới" trong kinh tế thị trường. Chúng ta 
cần phải được rèn luyện nhiều hơn nữa theo 
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yêu câu hiện đại hóa cả về công nghệ và 
quản lý để tổn tại và phát triển trong môi 
trường cạnh tranh ngày càng gay gắt của quá 
trinh hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. 
Thực tế ngày càng tô rõ sự nghiệp này 
phụ thuộc trước hết vào bản lĩnh của các 
nhà doanh nghiệp. Hơn lúc nào hết, như 
Đại hội IX của Đảng đã nhắn mạnh, chúng 
ta phải ”... nêu cao vai trò và trách nhiệm 
của các nhà doanh nghiệp đối với sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển 
kinh tế - xã hội ; khuyến khích và tạo môi 
trường thuận lợi để kinh doanh và cạnh 
tranh theo pháp luật ; có những hinh thức 
biểu dương công sức của những người quản 
lý sản xuất, kinh doanh giỏi"09, 

Một vấn đề nữa là tiếp tục phát triển đồng 
bộ và ngày càng hoàn thiện các yếu tố thị 
trường, tức là các thị trường bộ phận tạo 
thành nên kinh tế thị trường. Chúng ta cần 
sớm mở rộng và phát triên những loại thị 
trường chưa hình thành đây đủ, thậm chí còn 
sơ khai, như : thị trường lao động, thị trường 
vốn và tài chính, thị trường bất động sản 
(bao gồm cả quyền sử dụng đất theo quy 
định của pháp luật°"), thị trường khoa học 
và công nghệ, thị trường các dịch vụ mới 
hoặc có trinh độ cao (dịch vụ thông tin, dịch 
vụ tư vấn, dịch vụ hành chính công...). 

Cùng với việc hoàn chỉnh cơ cấu thành 
phần kinh tế, xây dựng và phát triên đồng bộ 
các yếu tố thị trường như đã nêu ở trên, vẫn 
đề bức xúc hiện nay trong tất cả các lĩnh vực 
nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ là 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nền kinh tế nước 
ta đang bộc lộ nhiều yếu kém trong tiền 


(10) Văn kiện đã dẫn, tr 127 
(11) Xem: Văn kiện đã dẫn, tr 101 
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trình hội nhập kinh tế, nhất là sức cạnh tranh 
trên thị trường còn thấp. Thách thức gay gắt 
hiện nay đối với chúng la là năng suất, chất 
lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh nói 
chung còn kém so với nhiều nước trong khu 
vực. 

Trong nông nghiệp, những năm gần đây 
nhiều sản phẩm làm ra không tiêu thụ hết, 
giá hạ, xuất khẩu khó khăn. Nếu vẫn duy trì 
cơ cầu và chất lượng sản phẩm như hiện nay 
thì chỉ việc giữ được mức tăng trưởng nông 
nghiệp như những năm vừa qua đã khó và sẽ 
càng khó khăn hơn khi giá cả nông sản trên 
thị trường thế giới diễn biến theo xu hướng 
tiếp tục giảm mạnh. 

Trong công nghiệp, các sản phẩm mới, 
sản phẩm có chất lượng cao theo tiêu chuẩn 
quốc tế còn quá ít, giá thành lại quá Cao, giá 
bán quá đắt. Một số mặt hàng sản xuất trong 
nước như sắt thép, phân bón, xi măng, kính 
xây dựng...có mức giá cao hơn mặt hàng 
cùng loại nhập khẩu từ 20 - 40%, riêng mặt 
hàng đường thô cao hơn tới 70 - 80%. Các 
sản phẩm công nghệ cao hoặc có hàm lượng 
công nghệ cao phát triên còn chậm, mặc dầu 
đã có chính sách khuyến khích mạnh. 

Các ngành dịch vụ của ta vừa lạc hậu về 
trinh độ kinh doanh và công nghệ, lại vừa có 
giá quá cao so với khu vực và thế giới, nhất 
là bưu chính - viễn thông (cao hơn giá quốc 
tế 4 - 5 lần), vận tải ... và còn có sự phân biệt 
về giá giữa người Việt Nam và người nước 
ngoài ở nước ta ; thêm vào đó, dịch vụ hành 
chính còn gây phiên I hà, sách nhiễu, vừa \ gây 
tốn kém, vừa làm mất thì giờ. Những yêu tố 
đó làm hạn chế khả năng tăng trưởng và thu 
hút đầu tư phát triển. 

Chúng ta bước vào kinh tế thị trường 
chưa được bao lâu mà phân hóa giau ngheo 
đã tăng lên khá nhanh. Khoảng cách thu 
nhập giữa nông thôn và thành thị, giữa nhóm 
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người giàu nhất và nhóm người nghèo nhất 
đang doãng ra ; môi trường sinh thái nhiều 
nơi đã bị ô nhiễm nghiêm trọng... . đang là 
thách thức đối với sự phát triển bền vững 
của đất nước. 

Trong khi đó, chúng ta đang thực hiện 
lịch trình đã cam kết với AFTA, đi vào thực 
hiện Hiệp định Thương mại song phương 
Việt - Mỹ, đàm phân gia nhập WTO, do đó 
chúng ta cần phát huy các lợi thế, nhất là lợi 
thế về sự an toàn và ổn định chính trị - xã 
hội, tận dụng thời CƠ, VưỢt qua thử thách để 
huy động các nguồn nội lực, tranh thủ các 
nguồn. ngoại lực tập trung cho sự phát. triển 
kinh tế nhanh, bền vững, giải quyết tốt các 
vấn đề xã hội và môi trường ngay trong từng 
bước phát triển, thực hiện có hiệu quả 
Chương trình quốc gia về xóa đối, giảm 
nghèo. Cùng với việc tiếp tục thúc đấy sự 
phát triển nhanh của các vùng kinh tế trọng 
điểm có vai trò động lực kinh tế, phải quan 
tâm đến các vùng có nhiều khó khăn, tạo 
điều kiện cho các vùng này phát triển nhanh 
hơn, hòa nhập với sự phát triển chung của cả 
nước ... 

Yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng 
cao sức cạnh tranh đòi hỏi tăng cường đầu 
tư, trong đó đầu tư nhà nước có tính chất mở 
đường và tạo nên (chẳng hạn đầu tư kết cấu 
hạ tầng), song điều rất quan trọng là phát 
huy vai trò điều tiết của thị trường trong việc 
phân bô các nguồn lực để đạt hiệu quả kinh 
tế cao. Cần có những giải pháp mạnh mẽ, tổ 
chức thực hiện có hiệu lực và thiết thực theo 
hướng này, kiên quyết khắc phục tư duy và 
cách làm cũ theo kiểu kế hoạch hóa tập 
trung quan liêu, duy ý chí trong chỉ đạo, 
quản lý và các biêu hiện của cơ chế "xin - 
cho” tràn lan. 


Thực hiện đúng đắn chính sách đối với 
các thành phần kinh tế, phát triển đồng bộ 
các loại thị trường, chuyên dịch cơ cấu kinh 
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tế ngành, cơ cấu lĩnh vực và cơ cấu vùng 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa... 
chính là một hệ thống các chủ trương nhằm 
phát huy mạnh mẽ động lực đại đoàn kết 
toàn dân và mỞ rộng nên dân chủ trong đời 
sống kinh tế. Sức mạnh của đại đoàn kết 
toàn dân và phát huy dân chủ là nguồn sức 
mạnh tổng hợp sẽ giúp chúng ta nhanh 
chóng vượt qua được mọi khó khăn, thử 
thách, đưa đất nước tiến lên. 


Để phât huy mọi khả năng và nguồn lực 
của đất nước, một yếu tố quyết định là đối 
mới sự quản lý của Nhà nước. Trong nên 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa của nước ta, vai trò của Nhà nưỚc 
chẳng những không bị giảm bớt, không yếu 
đi, mà Nhà nước càng phải quản lý một cách 
có hiệu lực và hiệu quả hơn. Trong giai đoạn 
hiện nay, khi chúng ta phát triển kinh tế thị 
trường và chủ động hội nhập kính tế quốc tế, 
vai trò đó cần được xác định rõ và quán triệt 
thấu đáo. Chủ trương của Đảng ta là : "Xây 
dựng khối đại đoàn kết toàn dân gắn vỚi 
việc phát huy dân chủ trong đời sống xã hội 
dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thực hiện dân 
chủ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn 
hóa, xã hội ở tất cả các cấp, các ngành" ; 
"Chính sách và pháp luật của Nhà nước là 
yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực 
hiện đại đoàn kết toàn dân và sinh hoạt dân 
chủ trong xã hội. Xây dựng đồng bộ các 
chính sách kinh tế - xã hội đúng đắn, phát 
huy mọi khả năng sáng tạo của nhân dân”+?, 
Điểm mới của chủ trương trên đây là đã làm 
rõ mối quan hệ gắn bó hữu cơ giữa việc thực 
hiện đúng đắn vai trò quản lý của Nhà nước 
với việc phát huy dân chủ và xây dựng khối 
đại đoàn kết toàn dân. 

Lâu nay, những cố gắng đối mới quản lý 
nhà nước đã đạt được những kết quả đáng 
kê, góp phân vào những thành tựu to lớn của 
công cuộc phát triển đất nước. Song, việc 
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thực hiện vai trò và chức năng của Nhà nước 
trong nền kinh tế thị trường vẫn còn nhiều 
yếu kém, nhược điểm và lúng túng. Trong 
vấn đề này, quan điểm của Đảng ta là rõ 
ràng : "Nhà nước tôn trọng nguyên tắc và cơ 
chế hoạt động khách quan của thị trường, 
tạo điều kiện phát huy mặt tích cực, đồng 
thời khắc phục, hạn chế những tác động tiêu 
cực của thị trường. Nhà nước tập trung làm 
tốt chức năng hoạch định chiến lược, quy 
hoạch và kế hoạch định hướng phát triển, 
thực hiện những dự án trọng điểm bằng 
nguồn lực tập trung ; đổi mới thể chế quản 
lý, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh ; 
điều tiết thu nhập hợp lý ; xây dựng pháp 
luật và kiểm tra giám sát việc thực hiện ; 
giảm mạnh sự can thiệp trực tiếp bằng biện 
pháp hành chính vào hoạt động sản xuất, 
kinh đoanh"4*, | 

Chính phủ đang tiếp tục đổi mới, hoàn 
thiện các chính sách và thể chế của Nhà 
nước đối với thị trường. Từ đó đổi mới quan 
hệ của Nhà nước với doanh nghiệp. Chúng 
ta đã làm được: nhiều VIỆC, SOng trước mắt 
vẫn còn rất nhiều vấn đề, trong đó điều nổi 
bật là phải hoàn chỉnh hệ thống pháp luật có 
liên quan đến thị trường, đáp ứng đầy đủ các 
yêu cầu phát triển trong nước và hội nhập 
kinh tế quốc tế, đặc biệt là làm cho thị 
trường có sự cạnh tranh lành mạnh, công 
khai, minh bạch, các doanh nghiệp có quyên 
chủ động đích đáng và trách nhiệm rõ ràng, 
chống độc quyền kinh doanh, chống buôn 
lậu và gian lận thương mại. 

Để thực hiện có hiệu quả vai trò và chức 
năng đó, chúng ta đang tích cực cải cách bộ 
máy và phương thức hoạt động của Nhà 
nước, sửa đổi và bổ sung một số điều của 


(12) Văn kiện đã dẫn, tr 193 
(13) Văn kiện đã dẫn, tr 193 
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Hiến pháp năm 1992, triển khai đồng bộ 
chương trình cải cách hành chính - một khâu 
đột phá của Chiến lược phát triên kinh tế - 
xã hội, mà thời gian vừa quan làm còn rất 
chậm. 

Trong quản lý nên kinh tế hiện nay, 
chúng ta cũng phải quan tâm xử lý thật tốt 
các mối quan hệ giữa Nhà nước với các tổ 
chức xã hội, bao gôm các đoàn thể nhân 
dân, các tổ chức quần chúng, các tổ chức 
chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề 
nghiệp... 

Nhà nước, thị trường, doanh nghiệp... 
đều không thể tách rời các tổ chức xã hội, 
các tổ chức phi nhà nước (phi chính phủ). 
Trong xã hội nước ta, mặt này còn rất yếu SO 
với các nước đã có nền kinh tế thị trường 
phát triển. Chúng ta thường nói "Nhà nước 
và nhân dân cùng làm", mở rộng dân chủ ở 
cơ sở, xã hội hóa các hoạt động kinh tế và xã 
hội..., song việc thực hiện chưa được như 
mong muốn. Trong khi đó, các đoàn thể, 
hiệp hội có vai trò rất quan trọng, nhưng 
chưa được phát huy đúng và đầy đủ. Còn 
phải khuyến khích để hình thành nhiêu hơn 
nữa các tổ chức xã hội tự nguyện, hoạt động 
không vi mục đích lợi nhuận, có tác dụng 
thúc đấy các hoạt động kinh tế và xã hội Ỡ 
ngay cơ SỞ, trên từng. địa bàn. Những tổ chức 
này cũng Jà cầu nối giữa người dân VỚI 
chính quyền, với Đảng. Kiên quyết khắc 
phục căn bệnh hành chính hóa các hoạt 
động đó, làm mất tác dụng đích thực của các 
tô chức này. 

Trong toàn bộ sự phát triển đã đề cập ở 
trên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò 
rất quan trọng. Mặt trận tập hợp lực lượng 
của khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy các 
nguôn lực vật chất, trí tuệ và tinh thần của 
các tầng lớp nhân dân trong mọi hoạt động 
kinh tế - xã hội. 
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Trong việc phối hợp với Chính phủ, 
Mặt trận có sức mạnh và uy tín rất to lớn 
động viên mọi công dân đóng góp ý kiến đối 
với các chính sách và giải pháp phát triển 
kinh tế - xã hội. Đồng thời, Mặt trận cũng là 
nơi tuyên truyên, giải thích các chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước, từ đó 
khơi dậy trong nhân dân tỉnh thần hồ hởi, 
phấn khởi, hăng hái đầu tư phát triển sản 
xuất, kinh doanh và tuân theo pháp luật. 
Trên tinh thần đó, Mặt trận cùng với các tổ 
chức thành viên thúc đẩy phong trào thi đua 
yêu nước, đây mạnh sản xuất và thực hành 
tiết kiệm, khuyến khích làm giàu hợp pháp 
và tích cực xóa đói giảm nghèo ở cơ sở ; 
động viên anh chị em trí thức đem hết tài 
năng, trí tuệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa ; thu hút bà con kiều bào ở 
nước ngoài đóng góp cho công cuộc xây 
dựng đất nước ; động viên các tầng lớp nhần 
dân thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn 
dân của Đảng và Nhà nước. 

Để phát huy thế mạnh của Mặt trận với 
đông đảo các tô chức thành viên, đề nghị 
Mặt trận phối. hợp chặt chẽ với Chính phủ 
trong cuộc đấu tranh chống tham những, 
lãng phi, quan liêu, bài trừ tiêu cực, khuyến 
khích tinh thần dũng cảm phê phán cái sai, 
bảo vệ cái đúng. Mặt trận tham gia tích cực 
vào việc giám sát các hoạt động của cơ 
quan, cán bộ, công chức nhà nước theo quy 
định trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Đối mới là sự nghiệp cách mạng lâu dài, 
liên tục, ngày càng đi vào chiều sâu và nâng 
cao hơn theo các mục tiêu chiến lược phát 
triển đất nước. Đê biến Nghị quyết Đại hội 
IX của Đảng thành hiện thực, chúng ta hãy 
cùng nhau hành động với tinh thần rất khẩn 
trương, tích cực, thiết thực để tạo ra khí thế 
mới trong mọi mặt hoạt động kinh tẾ - 
xã hội của đất nước. 
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Nhưng rấn đề lý luận qua" trọ 
TRONG VĂN KIÊN ĐẠI HỘI IX CỦA ĐANG 


ÁN kiện Đại hội IX của Đảng chứa 

\ / đựng nhiều vấn đề lý luận quan trọng. 

Chúng nằm rải rác trong toàn bộ văn 

kiện. Đó là những vấn đề dưới dạng là những 

đề tài nghiên cứu ; Những vấn đề có cơ sở lý 

luận và thực tiễn mà văn kiện không đi sâu 

phân tích ; Những vẫn đề lý luận mới phác họa 

trên những nét cơ bản ; Hoặc là những vấn đề 

đã được nghiên cứu từ trước và nay đưa vào 
văn kiện dưới dạng tổng kết. 

Các vấn đè trên liên quan đến các lĩnh vực 
của đời sống xã hội : từ kinh tế, chính trị, 
xã hội đến an ninh - quốc phòng, dân tộc, 
quốc tế... Khó có thể liệt kê các vấn đề liên 
quan đến lý luận. Chúng tôi chỉ có thể nêu lên 
mấy vấn đề quan trọng theo nhận thức của 
minh. 

Trước hết, vấn đề gây sự chú ý lớn trong dư 
luận là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. Vấn đề này rất cũ nhưng cũng rất mới. 
Cũ là vì chúng ta đã bàn nhiều, nghe nhiều và 
cũng đã được thực hành nhiều. Mới là vì quan 
niệm về CNXH không đứng nguyên một chỗ, 
nó có những thay đổi do tư duy của chúng ta 
vận động trên những nấc thang mới cao hơn, 
phù hợp với những biến đổi của thực tiễn. Vả 
lại, CNXH từ lý thuyết trở thành hiện thực là 
một quá trình lâu dài, mà hiện nay chúng ta 
đang ở những bước đi đầu tiên, vừa làm, vừa 
học hỏi, tông kết. 

Văn kiện nói chúng ta đang “trải qua một 
thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều chặng đường, 


LÊ XUÂN TÙNG 


nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội có tính 
chất quá độ”. ® Đây là một đề tài lớn, bao trùm 
về con đường lên CNXH. Đó là nhận thức mới 
về thời kỳ quá độ mà việc nghiên cứu của 
chúng ta mới chỉ bắt đầu. Nó bao gồm ba bộ 
phận quan trọng. 

- Thời kỳ quá độ là một thời kỳ lâu dài. 
Trước đây có khi chúng ta hình dung thời ky 
này quá ngắn dựa trên tư duy quá độ trực tiếp 
và xã hội hóa hình thức. Bệnh â âu trĩ tả ¡khuynh 
trong phong trào cộng sản thường xuất hiện ở 
những nước mới giành được chính quyền, kinh 
tế chậm phát triên. Phải luận chứng điều này 
một cách thuyết phục, rằng thời kỳ quá độ là 
một thời kỳ lâu dài. 

Thời kỳ quá độ lên CNXH phải trải qua 
nhiều chặng đường, nhiều bước trung gian 
quá độ. 

Vậy có bao nhiêu chặng ? Chúng ta phải 
nghiên cứu, dự báo. Đê biệt chúng ta đang Ở 
đâu và chuẩn bị đi về đâu vì hành trình của 
chúng ta là quá trình hoàn toàn tự giác, dựa 
trên quy luật tiến hóa của lịch sử. Tiêu chuẩn 
để phân định từng chặng đường là gì ? Dựa vào 
tiêu chuân gì là chính để phần chia 
chặng đường. Đó là những vấn đề mấu chốt 
khi bắt tay nghiên cứu. 

- Đi sâu vào chặng đường hiện nay mà 
chúng ta đang trải qua, nêu lên những nhiệm 


(1Ù) Văn kiện Đại "hội đại biêu toàn quốc lần thứ IX. Nhà 
xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 85 
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vụ chủ yếu, những đặc điêm chủ yếu về 
kinh tế, chính trị, xã hội. 

Văn kiện Đại hội đã đặc biệt nhấn mạnh 
chế độ kinh tế hiện nay, từ chế độ sở hữu đến 
các thành phần kinh tế, hình thức tổ chức sản 
xuất kinh doanh. Phải làm rõ tính chất quá độ 
trung gian trong tổ chức kinh tế và các hình 
thức kinh tế, vừa có CNXH vừa chưa có 
CNXH để định hướng lên CNXH. Đó là vấn 
đề khó khăn nhất, nhưng cũng lý thú nhất 
trong nghiên cứu về thời kỳ quá độ. 

Tất cả các thành phần kinh tế, kể cả thành 
phần có vốn đầu tư nước ngoài đều là những 
bộ phận cầu thành quan trọng của nền kinh tế 
thị trường định hướng XHCN. 

Vậy làm thế nào để thành một nền kinh tế 
quốc dân thống nhất ? Làm thế nào để khắc 
phục sự phân biệt đối xử không đáng có, nhờ 
đó mà phát huy được tiềm năng và sự đóng 
góp tối đa của các thành phần kinh tế ? Nhưng 
mặt khác, chúng ta cũng cần khẳng định : 
trong nên kinh tê đó, kinh tê nhà nước giữ vai 
trò chủ đạo, kinh tế nhà nước cùng với kinh tế 
tập thể ngày càng trở thành nên tảng vững chắc 
của nền kinh tế quốc dân. Nếu không như vậy 
thì định hướng XHCN trở thành khẩu hiệu 
suông. 

Nhưng phải đi sâu nghiên cứu thế nào là 
chủ đạo, chủ đạo trên những lĩnh vực nào, nhà 
nước cần nắm gì, buông gì... Không phải mọi 
vấn đề đã giải quyết xong, nhất là để giữ được 
vai trò chủ đạo thì kinh tế nhà nước phải đối 
mới như thế nào. 

Còn kinh tế tập thể thì vẫn còn có nhiều vấn 
đề bỏ ngỏ, lâu nay sự quan tâm của chúng ta 
chưa thích đáng, cả về nghiên cứu lý luận, cả 
về chính sách và tổ chức thực tiến. 

Một vấn đề lý luận không chỉ liên quan đến 
chặng đường hiện nay mà đến cả thời kỳ quá 
độ lên CNXH và trong CNXH là văn kiện 
Đại hội IX nêu lên đặc điểm của kinh tế thị 
trường định hướng XHCN. Ở đầy chẳng 
những vấn đề CNXH có dung hợp với kinh tế 
thị trường hay không được khẳng định, mà còn 
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nêu lên đặc trưng của kinh tế thị trường 
định hướng XHCN từ chế độ sở hữu, chế độ 
quản lý, đến chế độ phân phối. 

Văn kiện định hướng cho các nhà nghiên 
cứu đi sâu giải quyết những vấn đề lý luận của 
việc thiết lập đồng bộ các yếu tổ thị trường. 

Một số thị trường chúng ta chưa có hoặc 
mới có nhưng còn sơ khai, như thị trường lao 
động, thị trường chứng khoán, thị trường bất 
động sản, thị trường khoa học - công nghệ... 
Điều đáng quan tâm nhất và nhiệm vụ còn lâu 
đài là nghiên cứu hoàn thiện những công cụ 
của cơ chế thị trường. Trong số này đáng chú 
ý là thực hiện cạnh tranh lành mạnh không 
những trên thị trường quốc gia mà ngày càng 
mở rộng trên thị trường quôc: tế. Đây là yếu tố 
sống còn, quyết định sự thắng thua trên thị 
trường. Đứng trước thị trường quốc tế diễn 
biến khôn lường, mức độ phụ thuộc của nền 
kinh tế nước ta vào thị trường quốc tẾ cùng VỚI 
quá trình tăng cường hội nhập quốc tế dưới 
hình thức song phương và đa phương, thì vai 
trò của công cụ điêu tiêt của nhà nước càng trở 
nên quan trọng. Mức độ định hướng XHCN 
trong nền kinh tế một phân chủ yêu cũng tùy 
thuộc vào việc sử dụng có hiệu quả công cụ 
này. 

Một không gian rộng lớn cho các nhà 
nghiên cứu là tổng kết thực tiên các hình thức 
xây dựng CNXH từ kinh tế, chính “tị đến xã 
hội, an ninh quốc phòng... Chính điều này làm 
phong phú con đường đi lên CNXH. Cái này 
không có trong sách vở, trong trước tác kinh 
điển hay trong đường lối chung. Chúng xuất 
hiện trong quá trình tổ chức thực hiện, trong 
hoạt động sáng tạo của quần chúng. Điều này 
thực hiện có kết quả chính là nhờ hoạt động 
lý luận. Chẳng hạn, tổng kết vai trò của 
hợp tác xã kiểu mới đã ra đời, chỉ ra những 
mâu thuần đang cản trở quá trinh phát triên 
của chúng và chỉ ra các giải pháp khắc phục. 
Hiện nay đang xuất hiện tình hình : để kinh tế 
hợp tác xã phát triên nếu cứ khép kín các hợp 
tác xã theo quy mô hiện có thì không phát triên 
được, nhưng hợp nhất lại theo quy mô lớn như 
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trước đây đã từng làm cũng dẫn đến thất bại. 
Vậy giải quyết theo hướng nào ? Thực tiễn ở 
một vài địa phương đã hé mở cho chúng ta 
những kinh nghiệm hay. 

Hay như vấn đề dân chủ. Chúng ta đã có 
hình thức dân chủ gián tiếp, mấy năm nay đã 
sáng tạo ra hinh thức dân chủ trực tiếp từ CƠ SỞ. 
Đó là một sáng kiến rất hay. Nhưng hầu như 
chưa được tông kết thành lý luận. Còn nhiều 
vấn đề khác nữa cũng có tình trạng tương tự. 


“Con đường đi lên CNXH phải bắc qua 
những “chiếc cầu nho nhỏ” này, phải xây bằng 
những “viên gạch nho nhỏ” này. Không chỉ 
bằng đường lôi chung mà giải quyết được con 
đường đi lên CNXH. 

Một vấn đề khác có tầm quan trọng về lý 
luận trong văn kiện Đại hội IX là công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Thực ra, đây 
không phải là vấn đề mới hoàn toàn. Vì, Hội 
nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VH, 
năm 1994 và tiếp đó là Đại hội VIII của Đảng 
năm 1996 đã đề cập đến vấn đề này một cách 
khá cơ bản. Nhưng lần này có phát triển thêm. 

Đại hội bổ sung những nội dung mới làm rõ 
hơn tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
_ của nước ta. Đại hội xác định mục tiêu 
của công nghiệp hóa, hiện đại hóa những năm 
trước mắt 2001 - 2010 là tạo ra nên tảng cho 
một nước công nghiệp để đến năm 2020 nước 
ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo 
hướng hiện đại. Như vậy là không dừng lại ở 
việc xác định điểm xuất phát và mục tiêu cuối 
cùng của CNH, HĐH ở nước ta như trước đây, 
mà cụ thể hóa thêm một bước chặng đường 
đi tỚI. 

Nền tảng đó bao gồm : 

- Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội. 

- Nền công nghiệp, trong đó có công nghiệp 
sản xuất tư liệu sản xuất quan trọng, công 
nghiệp công nghệ cao, công nghiệp quôc 
phòng. 

- Nền nông nghiệp hàng hóa lớn, giảm tỷ lệ 
nông nghiệp xuông còn 50%. 

- Xây dựng và phát triển các dịch vụ cơ bản. 


Số 6 (tháng 2 năm 2002) 


- Phát triển tiềm Aự khoa học và công 
nghệ. 

- Hình thành về cơ bản nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Để CNH, HĐH nhanh, rút ngắn thời gian, 
có bước nhảy vọt, Đại hội IX coi phát triển 
giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ là 
quốc sách hàng đầu, là nên tảng và động lực 
của sự nghiệp CNH, HĐH. Công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa có tính lịch sử, gắn với trình độ 
nhất định của sự phát triển khoa học - kỹ thuật, 
của lực lượng sản xuất. Công nghiệp hóa ở 
thế kỷ XVII - XIX gắn với việc sử dụng thành 
tựu của cuộc cách mạng kỹ thuật, thế kỷ XX 
gắn với cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật. 
Chúng ta tiến hành CNH, HĐH ở cuối thế 
kỷ XX và tiếp sang thế kỷ XXI, thì ngoài việc 
sử dụng thành tựu của hai cuộc cách mạng 
trên, như Nghị quyết Đại hội IX ghi rõ là cần 
phải “từng bước phát triển kinh tế tri thức” 
trong đó đặc biệt chú ý hai ngành là công nghệ 
thông tin và công nghệ sinh học. Đó là sự phát 
triển mới về lý luận công nghiệp hóa ở nước ta. 

Vấn đề CNH, HĐH tại Đại hội IX có một 
nội dung mới nữa so với trước đây là gắn với 
việc xây dựng nền kinh. tế độc lập tự chủ và 
chủ động hội nhập quốc tế. Đây là một tư 
tưởng chỉ đạo quan trọng, vì trên thế giới có 
không ít nước trong khi phát triển kinh tế có 
giành được một số thành tựu nhất định nhưng 
lại không thể đứng vững trước những chấn 
động từ bên ngoài hoặc bên trong, nên kinh tế 
lệ thuộc vào quốc tế, hoặc vào các nước lớn lại 
tăng lên. Muốn khắc phục điều này phải xây 
dựng được một nên kinh tế độc lập tự chủ. Còn 
hội nhập quốc tế, và khu vực là một tất yếu 
khách quan, trước đây đã là như vậy, trong 
điều kiện toàn cầu hóa về kinh tế và thực hiện 
kinh tế tri thức lại càng phải như vậy. Nói cách 
khác là chúng ta SỬ dụng sức mạnh quốc tế và 
thời đại để phát huy tối đa nội lực, phát huy 
sức mạnh tông hợp ‹ để tiền hành CNH, HDH. 
Nhưng hội nhập quốc tế cũng có hai mặt. Bên 
cạnh tác dụng tích cực là chử yếu còn có tác 
dụng tiêu cực mà chúng ta phải tỉnh táo đề 
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phòng. Chúng ta không hội nhập một cách bất 
kỳ, với bất cứ giá nào, mà chủ động hội nhập, 
bảo đảm được độc lập tự chủ và định hướng 
XHCN, bảo vệ lợi ích dân tộc, an ninh quôc 
gia, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. 

Trong văn kiện Đại hội 1X, một vấn đề 
quan trọng về lý luận được đề cập tới là trong 
thời kỳ quá độ lên CNXHỏ ở nước ta vẫn tôn tại 
đấu tranh giai cấp. Vấn đề này trước đây đã 
từng là đề tài tranh luận lớn Ở trong nước. Có 
người hiểu đấu tranh giai cấp một cách đơn 
giản, thô thiên theo nghĩa là các giai cấp đấu 
tranh trực diện với nhau ; lại cũng có người 
nhấn mạnh một chiều là các giai cấp hòa bình, 
thống nhất, cùng nhau xây dựng xã hội mới. 
Văn kiện bác bỏ cả hai quan niệm đó. Trung 
thành với Cương lĩnh chính trị được thông qua 
năm 1991 tại Đại hội toàn quốc lần thứ VII của 
Đảng, văn kiện Đại hội IX chỉ rõ : “Mối quan 
hệ giữa các giai cấp, các tầng lớp xã hội là 
quan hệ hợp tác và đấu tranh trong nội bộ nhân 
dân..." răng “Đấu tranh giai cấp trong giai 
đoạn hiện nay là thực hiện thắng lợi sự nghiệp 
CNH, HĐH theo định hướng XHCN, khắc 
phục tình trạng nước nghèo, kém phát triên ; 
thực hiện công bằng xã hội, chống áp bức, bất 
công ; đấu tranh ngăn chặn và khắc phục 
những tư tưởng và hành động tiêu cực, sai trái ; 
đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành 
động chống phá của các thế lực thù địch ; bảo 
vệ độc lập dân tộc, xây dựng nước ta thành 
một nước XHCN phôn vinh, nhân dân hạnh 
phúc”. °® | 

Như vậy, đấu tranh giai cấp vẫn còn, nhưng 
phải hiểu theo tinh thần biện chứng, phù hợp 
với giai đoạn lịch sử mới, trong đó nội dung 
chủ yếu là xây dựng, là thực hiện thắng lợi sự 
nghiệp CNH, HĐH, khắc phục tình trạng nước 
nghèo kém phát triển... 

Bên cạnh mặt đấu tranh trên thì xuất phát từ 
mục tiêu chủ yếu và lợi ¡ch cơ bản, môi quan 
hệ giữa các giai cấp và tầng lớp xã hội trong 
nước ta chủ yếu là quan hệ hợp tác, mặt đoàn 
kết và hợp tác lâu dài với nhau là chính. Vì 
vậy, văn kiện Đại hội nhấn mạnh “Động lực 
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chủ yếu để phát triển đất nước là đại đoàn kết 
dân tộc trên cơ sở liên minh giữa công nhân 
với nông dân và trí thức do Đảng lãnh đạo”. ® 

Một lĩnh vực chứa đựng những tư duy lý 
luận quan trọng là hệ thống chính trị, từ vai 
trò và phương thức lãnh đạo của Đảng, nội 
dung xây dựng và chỉnh đốn Đẳng để Đảng 
làm tròn sứ mệnh lịch sử là người lãnh đạo giai 
cấp và dân tộc trong giai đoạn mới, đến xây 
dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, 
do dân, vì dân, vai trò và hoạt động của Mặt 
trận, các đoàn thể nhân dân... Trong rất nhiều 
vẫn đề đặt ra phải nghiên cứu, nôi lên vấn đề 
dân chủ và tập trung, mối quan hệ giữa tập 
trung và dân chủ. Vân đề này thấu suốt trong 
mọi tô chức của hệ thống chính trị, từ nguyên 
tắc tổ chức, lề lối làm việc, phương thức lãnh 
đạo của mỗi tô chức đến quan hệ giữa các tổ 
chức trong hệ thống. Vẫn đê này rất cũ, nhưng 
cũng rất mới, luôn luôn mới. Trình độ dân trí, 
hiểu biết của nhân dân ngày càng cao, nhiệm 
vụ cách mạng ngày càng nặng nề và phức tạp, 
tính hiệu quả đòi hỏi ngày càng lớn... thì yêu 
cầu dân chủ ngày càng cao. Nhưng dân chủ 
phải được lãnh đạo một cách đúng đắn, nếu 
không sẽ trở thành mất dân chủ, vô chính phủ, 
nói một cách khác cần sự tập trung đúng đắn. 
Vẫn đề dân chủ và tập trung lại càng nôi lên là 
một vấn đề vừa cơ bản, vừa bức thiết khi Đại 
hội IX nhất trí bổ sung thêm vế “dân chủ” 
trong mục tiêu chung của đất nước là : “Dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ 
văn minh”. Không phải ngẫu nhiên mà các tổ 
chức trong hệ thông chính trị được trình bày 
trọng văn kiện đề cập khá đậm nét vấn đề dân 
chủ và tập trung. Chúng ta đã giành được 
nhiều thành tựu trong lĩnh vực này. Nhưng còn 
nhiều vẫn đề phải tìm tòi, thử nghiệm. Chẳng 
hạn, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN 
đòi hỏi phải xây dựng và hoàn thiện Nhà nước 
pháp quyền XHCN. Hai mặt đó phải đi song 
hành với nhau và phục vụ cho nhau mật thiết. 


(2) Văn kiện đã dẫn, tr 85 
(3) (4) Văn kiện đã dẫn, tr 86 
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Nền kinh tế thị trường, muốn vận hành thông 
suốt phải lấy sự hoàn thiện Nhà nước pháp 
quyền làm tiền đề. Nhà nước pháp quyền phải 
xây dựng được hệ thống luật lệ rõ ràng, minh 
bạch, tổ chức bộ máy gọn nhẹ, tính công vụ 
của các nhân viên thừa hành thành thạo, tính 
trong sạch của họ được đề cao... Làm như vậy 
để bảo đảm quyền làm chủ của dân, sự bình 
đẳng của các thành phần kinh tế trong cơ chế 
thị trường, nhờ đó thúc đẩy hoạt động kinh tế. 
Mặt khác, kinh tế thị trường định hướng 
XHCN của chúng ta được Nhà nước quản lý, 
Nhà nước thực hiện quyền tập trung khi cần 
thiết để can thiệp vào thị trường. Nhà nước 
nắm gì, buông Bì, phạm vi và mức độ đến đâu, 
vào thời điểm nào.. - Đó quả là một khoa học 
và nghệ thuật. Những vấn đề này liên quan đến 
phạm trù dân chủ - tập trung. Ky họp thứ X 
Quốc hội khóa X vừa rồi bàn về việc sửa đối 
bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 
và sửa đổi một số luật cũng là theo hướng này. 
Nhưng đường đi còn dài, chúng ta mới bước 
những bước đầu tiên trên con đường thực hiện 
dân chủ trong các lĩnh vực. 

Cuối cùng, nhóm vấn đề về quốc fế cũng là 
những vấn đề lý luận đáng quan tâm. Văn kiện 
Đại hội không đặt ra nhiệm vụ đi sâu 
nghiên cứu toàn diện vấn đề quốc tế. Văn kiện 
chỉ điểm xuyết những sự kiện trực tiếp tác 
động vào nước ta chủ yếu diễn ra trong hai thế 
kỷ XX và XXL Những vấn đề nêu lên có 
những vấn đề khẳng định lại thể hiện tính kiên 
định, nhất quán của Đảng ta, như tính chất và 
nội dung thời đại, các mâu thuần cơ bản của 
thời đại, các phong trào cách mạng và tiến bộ 
trên thể giới..., có những vấn đê mới như sang 
thế kỷ XXI khoa học và công nghệ phát triển 
nhảy vọt, kinh tế tri thức ngày càng có vai trò 
nổi bật trong quá trình phát triển lực lượng sản 
XuẤT. Sự phát triên của khoa học - kỹ thuật và 
kinh tế tri thức kéo theo sự tăng cường quốc tế 
hóa đời sống kinh tế và quá trình hội nhập của 
các nước cũng như các vấn đề phát sinh phải 
giải quyết mang tính toàn cầu. Một đặc điểm 
mới trong tình hình quốc tế hiện nay là trong 
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vài thập kỷ tới ít có khả năng xảy ra chiến 
tranh thế giới. Nhưng chiến tranh cục bộ, xung 
đột vũ trang, xung đột dân tộc, tôn giáo, khủng 
bố... còn xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. Cuộc 
chiến ở Áp-ga-ni-xtan là một thí dụ tiêu biểu. 
Khu vực Đông - Nam Á và Châu Á - Thái 
Bình Dương gần ta có khả năng phát triển 
năng động, nhưng cũng tiềm ẩn những nhân tố 
gây mất ổn định. 

Chúng ta phải nghiên cứu và dự báo tình 
hình khu vực và thế giIỚI, nắm vững sự sắp xếp 
các lực lượng chủ yếu và diễn biến các mâu 
thuẫn nảy sinh, nhất là dự báo động thái phát 
triển kinh tế để tận dụng các cơ hội và đè 
phòng những thách thức, bảo đảm an ninh 
quốc phòng của nước ta và sự thắng lợi của sự 
nghiệp CNH, HĐH đất nước. 

Một mặt chúng ta phải có kế hoạch đi sâu 
nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản và tổng 
kết thực tiễn những vấn đề nêu trên ; mặt khác 
phải rất chú ý hướng công tác lý luận giải 
quyết những vấn đề bức xúc do thực tiễn hàng 
ngày đặt ra. Một số đường lối, chủ trương, 
chính sách khó được thực thi nếu như chưa ĐỠ 
được về mặt lý luận. Chẳng hạn khi nói “đẳng 
viên không được bóc lột”, thi chúng ta hiểu 
như thế nào là bóc lột, bóc lột đến mức nào là 
tư sản, đối chiếu những chủ trương chúng ta đề 
ra với thực tế xã hội hiện nay để so sánh và tìm 
câu trả lời thích hợp, chuẩn mực để xem xét, 
đánh giá bóc lột là gì ?... Còn có nhiều vấn đề 
khác tình hình cũng tương tự như thế. 

Chỉ có làm tốt những việc trên chúng ta 
mới khắc phục được một bước quan trọng 
khuyết điêm của công tác lý luận trong thời 
gian qua mà văn kiện Đại hội IX đã nêu lên : 
“Công tác lý luận chưa theo kịp sự phát triển 
của thực tiễn và yêu cầu của cách mạng, chưa 
làm sáng tỏ nhiều vấn đề quan trọng trong 
công cuộc đổi mới để phục vụ việc hoạch định 
chiến lược, chủ trương, chính sách của Đảng, 
tăng cường sự nhất trí về chính trị, tư tưởng 
trong xã hội”. C] 
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nước của dân tộc ta đã hình thành và 

phát triển truyền thống yêu nước, anh 
hùng của phụ nữ Việt Nam. Đặc biệt từ khi có 
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các 
tầng lớp phụ nữ đã đoàn kết thống nhất hành 
động, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách 
mạng của dân tộc, đồng thời tạo dựng nên 
truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam. 
Trong công cuộc đổi mới đất nước, hướng tới 
mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
băng, dân chủ, văn minh", Hội liên hiệp phụ 
nữ (LHPN) Việt Nam đã không ngừng đối mới 
nội dung, phương thức hoạt động bám sát cơ 
sở, tô chức, hướng dẫn, vận động phụ nữ tham 
gia tích cực, góp phần quan trọng vào việc 
thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội. Phụ nữ Việt Nam đã phát huy mạnh mẽ 
truyền thống "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, 
đảm đang", nỗ lực phấn đấu vươn lên, đóng 
góp xứng đáng vào những thành tựu chung của 
sự nghiệp đổi mới đất nước. 

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 
theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc 
lần thứ IX của Đảng, cùng với nhân dân cả 
nước, các tầng lớp phụ nữ đã và đang tích cực 
tham gia các hoạt động phát triển kính tế - 
xã hội, an ninh, quốc phòng ; đây mạnh việc 


HÀ THỊ KHIẾT ° 


thực hiện các chương trình công tác trọng tâm 
của Hội, phần đấu hoàn thành các chỉ tiêu Đại 
hội phụ nữ toàn quốc lần thứ VII, tiến tới Đại 
hội phụ nữ toàn quốc lần thứ IX với tinh thần 
đoàn kết - trí tuệ - bình đẳng - phát triển góp 
phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - 
hiện đại hóa đất nước. Đại hội phụ nữ lần này 
có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị 
quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ VI, 
quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 
của phong trào phụ nữ, chương trình hoạt động 
của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2002 - 
2007, góp phân thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng, thực 
hiện mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ văn minh". 

I - Những cống hiến quan trọng của 
Hội LHPN Việt Nam trong công cuộc 
đổi mới và phát triển đất nước 5 năm qua 
(1997 - 2002). 

Trong 5 năm qua, các tầng lớp phụ nữ và 
Hội LHPN Việt Nam đã đoàn kết phấn đấu 
thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ thông qua 
5 chương trình công tác trọng tâm, 2 phong 
trào thi đua do Đại hội phụ nữ toàn quốc 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam 
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lần thứ VIII đề ra, vươn lên tự khẳng định 
mình, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. 
Các tầng lớp phụ nữ đã tham gia tích cực và có 
hiệu quả, đóng góp quan trọng vào thành tựu 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của 
cộng đồng và gia đình. Tiềm năng to lớn và 
những phẩm chất tốt đẹp của các tầng lớp phụ 
nữ được phát huy, quy tụ trong các phong trào 
thi đua yêu nước như : "Phụ nữ giúp nhau phát 
triển kinh tế gia đình, cần kiệm xây dựng đất 
nước", "Hỗ trợ phụ nữ tạo việc làm, tăng thu 
nhập", "Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo" ; 
"Phụ nữ nuôi dạy con tốt, góp phần hạn chế trẻ 
em suy dinh dưỡng và bỏ học" ; "Giỏi việc 
nước, đảm việc nhà", các phong trào đền ơn 
đáp nghĩa (phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam 
anh hùng, mẹ liệt sĩ cô đơn), tặng 17 943 số 
tiết kiệm cho các gia đình thương binh, liệt sĩ 
trị giá 9 035 triệu đồng, ủng hộ 20 437 triệu 
đồng xây dựng nhà tình nghĩa và các hoạt 
động nhân đạo, từ thiện. Từ các phong trào đó, 
khối đoàn kết trong các tầng lớp phụ nữ ngày 
càng được củng cố và phát triển. Hoạt động 
của các cấp Hội được đổi mới về nội dung và 
phương thức không chỉ thu hút sự tham gia 
đông đảo của phụ nữ mà còn lôi cuốn cả một 
số nam giới cùng tham gia. 

Một trong những thành tựu nôi bật của đất 
nước 15 năm đổi mới được bạn bè quốc tế 
đánh giá cao là thành tích xóa đói giảm nghèo, 
trong đó có sự tham gia tích cực, bên bỉ và 
sáng tạo của Hội LHPN Việt Nam và các tầng 
lớp phụ nữ. Các cấp Hội đã phối hợp chặt chẽ 
với Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng người 
nghèo, đã khơi dậy được tiềm năng to lớn và 
truyền thống lao động sáng tạo, cần cù tạo nên 
một phong trào rộng lớn trong các tầng lớp 
phụ nữ. Với phương châm phát huy nội lực và 
bảo đảm tính bền vững, các cấp hội đã phát 
huy nhiều hình thức rất đa dạng, hiệu quả và 
mang đậm nét riêng của phụ nữ trong việc 
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giúp nhau thoát khỏi nghèo đói. Tác động tích 
cực, đạt kết quả rõ nét nhất trong công tác xóa 
đói giảm nghèo của các cấp Hội là hoạt động 
khai thác các nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ nghèo 
với cách thức vay - trả linh hoạt, phù hợp với 
điều kiện của người nghèo, gắn với mô hình 
"nhóm phụ nữ tiết kiệm", "quỹ tình thương" và 
các hoạt động lồng ghép khác đã tạo ra được 
một cơ chế quản lý bảo đảm an toàn và sử 
dụng đồng vốn có hiệu quả, tăng cường đoàn 
kết tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên 
trong nhóm. Tính trung bình mỗi năm, tổng 
doanh số vốn từ các nguồn cho phụ nữ vay qua 
kênh Hội phụ nữ đạt trên 1 600 tỉ đồng. Trên 
1,2 triệu lượt phụ nữ, trong đó có 62% là phụ 
nữ nghèo, được Hội giúp vay vốn, hướng dẫn 
kiến thức, kinh nghiệm làm ăn đã căn bản 
thoát đói, giảm nghèo, hoàn trả được vốn bằng 
chính sức lao động và thu nhập chính đáng của 
minh. 

Hội phụ nữ các cấp còn tích cực, chủ động 
phối hợp với các ngành chức năng tham gia 
nhiều chương trình quốc gia hướng vào việc 
nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe, cải thiện 
chất lượng cuộc sống cho phụ nữ, trẻ em như 
"Chương trình tiêm chủng mở rộng", "Chương 
trình dinh dưỡng", "Sức khỏe sinh sản - Dân số 
kế hoạch hóa", "Phòng chống sốt tết, 
bướu cổ", "Phòng chống các tệ nạn xã hội, 
phòng chống HIV/AIDS". Đồng thời, Hội 
cũng phát động phong trào toàn dân chăm sóc 
sức khỏe phụ nữ - trẻ em như phong trào 
"Vì trẻ em”, "Ly sữa, quả trứng cho trẻ em suy 
dinh dưỡng”, "Tháng hành động vì trẻ em”, 
phát hành tín phiếu Quỹ tình thương, hỗ trợ 
vốn cho các bà mẹ có con và phụ. nữ có thai 
bị suy dinh dưỡng. Các hoạt động đây hiệu quả 
của Hội đã góp phần giảm tỷ lệ phát triển dân 
số còn 1,4% ; trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn 
33% ; tỷ lệ trẻ em tiêm chủng mở rộng đạt 
93,3%, các bệnh bại liệt, thiếu vitamin A, 
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bệnh uốn ván sơ sinh căn bản được thanh toán 
vào năm 2000. Về giáo dục, đến năm 2000, ở 
các cấp học, tỷ lệ nữ học sinh, sinh viên gần 
cân bằng với nam : cấp tiêu học đạt 47,7%, 
phố thông trung học 46,5%, cao đăng và đại 
học 47,54%, được đào tạo trên đại học đạt 
24,48%. Bằng những việc làm thiết thực, phụ 
nữ đã góp phân thực hiện chỉ tiêu quốc gia về 
phổ cập giáo dục tiêu học và xóa mù chữ ở 
100% các tính, thành phố. Các cấp Hội phụ nữ 
cơ sở còn có vai trò đặc biệt quan trọng trong 
việc xây dựng gia đình văn hóa, nhiều hoạt 
động của Hội được gắn bó với phong trào 
“Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn 
hóa ở khu dân cư”. Trong hơn 7,8 triệu hộ gia 
đình đạt tiêu chuẩn "gia đình văn hóa" có hạt 
nhân quan trọng là người phụ nữ. Trong lĩnh 
vực thê dục - thể thao, nhiều nữ vận động viên 
xuất sắc đã đạt giải cao trong thi đấu quốc tế 
(60% tổng số huy chương của Việt Nam giành 
được trong các giải thi đấu thể thao quốc tế 
thuộc về phụ nữ). Phụ nữ cả nước cũng có 
nhiều hoạt động tích cực nhằm bảo vệ và cải 
tạo môi trường, đến nay đã có 44% dân số 
được sử dụng các công trình vệ sinh đúng 
quy cách ; 51,8% dân số được sử dụng nguồn 
nước sạch. 

Qua việc thực hiện các chương trình trọng 
tâm, tổ chức Hội được củng cố và kiện toàn, 
cán bộ Hội được trưởng thành nhanh chóng. 
Công tác vận động, tập hợp phụ nữ trong các 
đối tượng được quan tâm hơn, nhất là việc vận 
động, tập hợp phụ nữ tôn giáo, phụ nữ các dân 
tộc thiêu số vào Hội có nhiều chuyên biến tích 
Cực, ngày càng đi vào chiêu sâu, đạt hiệu quả 
thiết thực. 

Vai trò, địa vị của phụ nữ trong gia đình và 
xã hội được cải thiện đáng kế. Đông đảo phụ 
nữ ngày càng quan tâm và tham gia tích cực 
vào các hoạt động xã hội, các phong trào thị 
đua yêu nước cũng như trong công tác lãnh 
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đạo quân lý. Đại hội đảng bộ các ngành, địa 
phương vừa qua, nhìn chung tỷ lệ cán bộ, đảng 
viên nữ tham gia cấp ủy đảng tăng hơn khóa 
trước. Ty lệ nữ đảng viên tăng từ 17,33% 
(năm 1997) lên 22% (năm 2001). Trong các cơ 
quan dân cử, nữ đại biểu Quốc hội tăng 7,4%, 
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tăng 1,9%, cấp 
huyện tăng 1,72%, cấp xã/ phường tăng 
2,16%. Đáng chú ý là tỷ lệ nữ đại biểu Quốc 
hội có trình độ đại học trở lên trên tổng số nữ 
đại biểu đã tăng từ 58,9% (khóa IX) lên 88,1% 
(khóa X). Trong các cấp chính quyên, số phụ 
nữ là bộ trưởng, thứ trưởng, chủ tịch UBND 
tỉnh và tương đương tăng lên 1%, giám đốc sở 
tăng 2,9%. Trong lĩnh vực sản xuất, kinh 
doanh, nữ chủ doanh nghiệp chiếm 32,4%. 
Trong các lĩnh vực hoạt động khoa học, công 
nghệ, đội ngũ nữ trí thức đã có bước trưởng 
thành cả về số lượng và chất lượng : khoa học 
tự nhiên 36,64% ; khoa học nông - lâm - thủy 
sản 43,42% ; khoa học kỹ thuật 33% ; khoa 
học xã hội và nhân văn 38,27%. Tỷ lệ nữ có 
học hàm giáo sư tăng 1,2% ; phó giáo sư tăng 
1,1%, tiến sĩ khoa học và tiến sĩ tăng 4,6%. 
Trong các cơ sở nghiên cứu đã có 6,3% cán bộ 
phụ trách là nữ ; 10% đề tài nghiên cứu khoa 
học cấp nhà nước do phụ nữ làm chủ nhiệm. 
Phụ nữ ngày càng thê hiện rõ vai trò trong việc 
tham gia quyết định quản lý và bình đắng hơn 
trong việc tiếp cận các lĩnh vực của đời sống 
kinh tế - xã hội, địa vị của phụ nữ Việt Nam 
ngày càng được khăng định trong nhận thức 
của xã hội và gia đình. 

Công tác đối ngoại của Hội những năm qua 
đã được đôi mới, nhạy bén, chủ động, tích cực 
hơn và đạt được những kết quả đáng khích lệ : 
khôi phục, củng cô những quan hệ đã có, mạnh 
dạn đi vào những lĩnh vực mới, chủ động nhạy 
bén trong quan hệ hội nhập thực hiện các 
chương trình và dự án phát triển, hỗ trợ tích 
cực cho phong trào phụ nữ. Đến nay, Hội đang 
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có quan hệ song phương Và đa phương với trên 
300 tổ chức phụ nữ quốc tế, bao gồm các 
tô chức Chính phủ, phi Chính phủ, liên 
Chính phủ thuộc gần 100 quốc gia ở khắp các 
châu lục ; các tô chức thuộc hệ thống, Liên hợp 
quốc, các tổ chức khu vực và quốc tế. 


Phải khẳng định răng 5 chương trình công 
tác trọng tâm và 2 phong trào thi đua của 
Hội đã thực sự đi vào cuộc sống, phù hợp. VỚI 
tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các tầng 
lớp phụ nữ, đồng thời cũng phù hợp với chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách của 
Nhà nước, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. 

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, 
phong trào phụ nữ Việt Nam thời gian qua vẫn 
còn bộc lộ một số tồn tại, yếu kém cân khắc 
phục như : phong. trào phụ nữ chưa đồng đều 
giữa các vùng, miền. Đội ngũ cán bộ nữ phát 
triển chưa tương xứng với thành tựu, đóng góp 
của các tầng lớp phụ nữ và phong trào phụ nữ 
nước ta. Cán bộ nữ tham gia các cập Ủy đảng 
chưa đạt chỉ tiêu 15% theo tỉnh thần chỉ đạo 
của Bộ Chính trị. Trình độ học vấn, trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ của phụ nữ nhìn chung 
còn thấp, tỷ lệ lao động nữ qua đào tạo mới chỉ 
đạt 20%. Nhiều phụ nữ vùng cao, vùng sâu 
còn mù chữ. Tỷ lệ phụ nữ thất nghiệp, thiếu 
việc làm thu nhập thấp còn nhiều. Tệ nạn xã 
hội gia tăng, định kiến giới vẫn còn tiềm ẩn 
nặng nê ... Một bộ phận không nhỏ phụ nữ bị 
ảnh hưởng của lối sống thực dụng, cá nhân ích 
kỷ, xa rời đạo lý dân tộc, vi phạm pháp luật. 
Hoạt động của Hội LHPN Việt Nam còn một 
số hạn chế. Việc nắm bắt tâm tư nguyện VỌn, 
công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phố biến 
giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức chính 
trị, đạo đức lối sống cho phụ nữ chưa đáp ứng 
yêu cầu của tình hình mới. Ở một số nơi, cán 
bộ Hội chưa thật sự sâu sát cơ sở, chưa nắm bắt 
được những khó khăn, bức xúc để có biện pháp 
thiết thực giúp đỡ chị em. Chất lượng tham gia 
xây dựng và ra các quyết định về các vấn đề 
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kinh tế - xã hội của các cấp Hội hiệu quả chưa 
cao. Tính liên hiệp của tô chức Hội chưa đáp 
ứng yêu câu tập “hợp rộng rãi và phát huy sức 
mạnh của mọi tầng lớp phụ nữ. Hội chưa có 
chiến lược và chưa tổ chức được nhiều hoạt 
động nhăm tập hợp phụ nữ trí thức, nữ doanh 
nhân, phụ nữ tôn giáo, phụ nữ Việt Nam sinh 
sống và làm việc ở nước ngoài. 

II - Mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào 
phụ nữ nhiệm kỳ 2002 - 2007. 

Trên cơ sở mục tiêu chung do Đại hội IX 
của Đảng đã đề ra, căn cứ nhu cầu, nguyện 
vọng của các tầng lớp phụ nữ và những vấn đề 
đặt ra đối với phong trào phụ nữ trong thời kỳ 
mới, mục tiêu của phong trào phụ nữ 
Việt Nam giai đoạn 2002 - 2007 là : Nâng cao 
năng lực và trình độ mọi mặt, cải thiện đời 
sống vật chất và tinh thần của phụ nữ ; thu hẹp 
khoảng cách bất bình đẳng nam - nữ ; xây 
dựng người phụ nữ Việt Nam yêu nước, có tri 
thức, năng động. sáng tạo, có sức khóe, có lối 
sống văn hóa, có lòng nhân hậu. 


Căn cứ vao mục tiêu đã được xác định, 
phương hướng nhiệm vụ của phong trào phụ 
nữ những năm 2002 - 2007 là : 

1. Đoàn kết các tầng lớp phụ nữ, phát huy 
nội lực và truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt 
Nam, thực hiện phong trào "Phụ nữ tích cực 
học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình 
hạnh phúc", tham gia đây mạnh sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp . 
phần xây dựng và bảo vệ Tô quốc. 

2. Tham gia xây dựng và giám sát việc thực 
hiện luật pháp, chính sách bình đẳng giới ; 
chăm lo bảo vệ quyên, lợi ích chính đáng của 
phụ nữ, trẻ em. 

3. Xây dựng gia đình theo chuân mực 
"No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. 

4. Xây dựng và phát triên tổ chức Hội vững 
mạnh, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ 
cân bộ nữ trên mọi lĩnh vực. 
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5. Tăng cường và mở rộng quan hệ hữu 
nghị, hợp tác với phụ nữ quốc tế và khu vực vì 
mục tiêu "Bình đẳng, phát triển và hòa bình". 

Trên cơ sở các nhiệm vụ nêu trên, nhiệm kỳ 
2002 - 2007 sẽ được tập trung vào 5 chương 
trình lớn và trong các chương trinh đó có tác 
dụng hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau để đạt tới 
mục tiêu chung là vì sự bình đẳng và phát triển 
của phụ nữ, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp của phụ nữ. 

Thứ nhất : Giáo dục phẩm chất đạo đức, 
nâng cao trình độ năng lực mọi mặt cho phụ 
nữ, góp phần nâng cao mặt bằng dân trí, bồi 
dưỡng nguôn nhân lực cho xã hội, đáp ứng yêu 
cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. Cố gắng phần đấu thực hiện các 
chỉ tiêu quan trọng : hoàn thành xóa mù chữ 
cho 100% cán bộ Hội cơ sở miền núi và phụ 
nữ trong độ tuổi từ 15 - 35. Phần đấu hằng năm 
có từ 70% trở lên phụ nữ được tiếp cận các 
hoạt động tuyên truyền, giáo dục của Hội, đa 
dạng hóa các hoạt động truyền thông, nhân 
rộng các điển hình tiên tiến, học tập gương 
người tốt việc tốt, nâng cao trình độ học vấn, 
kỹ năng nghề nghiệp trong các tầng lớp phụ 
nữ. Vận động xã hội và chủ động đề xuất chính 
sách hỗ trợ tạo điều kiện cho phụ nữ được học 
tập dưới mọi hinh thức. Phối hợp với Bộ Tư 
pháp và Hội đồng tuyên truyền phổ biến pháp 
luật để đây mạnh công tác giáo dục pháp luật. 
Cùng với Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ đội Biên 
phòng, các ngành hữu quan của địa phương 
vận động và tô chức hoạt động xóa mù chữ và 
giáo dục sau xóa mù chữ, động viên con em 
trong độ tuôi, nhất là trẻ em gái được đi học. 
Duy trì và mở rộng các hình thức quỹ khuyến 
học ; phối hợp với Bộ Giáo dục - Đào tạo và 
Ban Tổ chức Chính phủ đầu tư phát triển 
Trung tâm đào tạo nguôn cán bộ nữ thuộc Hội 
LHPN Việt Nam. 
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Thứ hai : Chương trình hỗ trợ phụ nữ 
phát triển kinh tê, vận động phụ nữ nghiên 


cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, giÚp nhau 


tạo việc làm, tăng thu nhập. Tiếp tục đây mạnh 
và nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ 
nữ thực hiện xóa đói giảm nghèo với các 
phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh 
tế gia đình", "Phụ nữ làm kinh tế giỏi". Phấn 
đầu đạt 90% trở lên số hộ nghèo đói do phụ nữ 
làm chủ hộ xóa được đói, giảm nghèo. Hỗ trợ 
phụ nữ phát triển kinh tế gia đình theo hướng 
kinh tế trang trại và phát triển doanh nghiệp 
nhỏ, góp phần tạo thêm việc làm cho chị em. 
Phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng 
đào tạo nghệ, dịch vụ việc làm của Hội ; hoàn 
thiện và mở rộng mô hình "Nhóm phụ nữ tiết 
kiệm", Quỹ tỉnh thương" ; tập huấn về quản 
lý và sử dụng vốn có hiệu quả cho khoảng 
80% số phụ nữ vay vốn qua tô chức Hội. lập 


.huân, đào tạo về kiên thức và kỹ năng cân thiệt 


để hỗ trợ phụ nữ phất triển kinh tế cho 100% 
cán bộ Hội chủ chốt cấp tỉnh, huyện và 80% 
cán bộ Hội cơ sở. Phối hợp với các cơ quan 
chức năng thực hiện dự án xây dựng Trung tâm 
phụ nữ và phát triển của Hội LHPN Việt Nam. 

Thứ ba : Chương trình xây dựng gia đình 
"No ấm, bình đắng, tiến bộ, hạnh phúc" phát 
triển theo chiều sâu. Các chỉ tiêu cơ bản của 
chương trình này là : phấn đấu hằng năm có 
khoảng 60% trở lên gia đình đạt chuẩn mực 
nêu trên ; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em 
dưới 5 tuổi xuống dưới 30% ; giảm nhịp độ 
phát triên dân số xuống dưới 1,1% ; góp phần 
cải thiện sức khỏe phụ nữ - trẻ em, tạo điều 
kiện để các bà mẹ sinh con khỏe mạnh, nuôi 
dạy con tốt, phòng chống các dịch bệnh, 
phòng chống HIV/AIDS và chăm sóc sức khỏe 
IEƯỜI cao tuổi ; hạn chế, ngăn ngừa tệ nạn xã 
hội, phòng chống tệ nạn xã hội có hiệu quả từ 
trong gia đình. Tổ chức hội nghị biểu dương 
các gương điển hình phụ nữ về xây dựng gia 
đình ở các cấp Hội. 
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(Đưa (Xghị quyết (gì hội IN eua %ang øào euộe tổng 


Thứ tư : Chương trình xây dựng và phát 
triển tổ chức Hội vững mạnh để đội ngũ cán 
bộ Hội thực sự có năng lực để hướng dẫn, tổ 
chức các phong trào của phụ nữ trong thời kỳ 
mới. Mục tiêu đề ra cho chương trình này là : 
trong 5 năm tới, trên cơ sở mở rộng mặt trận 
liên hiệp, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ 
nữ vào Hội, phát triển hội viên đạt 55% tổng 
số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên. Nâng cao chất 
lượng hoạt động và vai trò đại diện quyền làm 
chủ cho phụ nữ của tổ chức Hội cấp cơ sở, 
phân đấu 80% đơn vị cơ sở Hội xếp loại khá 
trở lên (trong đó 30% đạt tiêu chuẩn xuất sắc), 
yếu kém ở mức dưới 5%. Kiện toàn và tổ chức 
bộ máy, cân bộ cấp Hội, bảo đảm tính gọn, 
hiệu quả, vững vàng về chính trị, gương mẫu 
về lối sống, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ 
và khả năng tổ chức các hoạt động, có kinh 
nghiệm, kỹ năng vận động quần chúng. Phấn 
đấu 100% cán bộ chủ chốt các tỉnh, thành Hội 
và 60% cán bộ chủ chốt cấp quận, huyện có 
trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên và 
trình độ đại học về một chuyên ngành ; 50% 
cán bộ chủ chốt cơ sở được bồi dưỡng nghiệp 
vụ phụ vận, kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức 
các hoạt động ở cơ sở ; nghiên cứu thành lập 
Học viện Phụ nữ, cải tiến khen thưởng huy 
chương của Hội, nghiên cứu việc khen thưởng 
danh hiệu "Cán bộ Hội giỏi" ; tích cực bồi 
dưỡng và giới thiệu cho tổ chức đảng những 
cán bộ Hội và phụ nữ ưu tú để tô chức đảng bồi 
dưỡng, kết nạp, tạo nguồn cán bộ nữ. 100% cơ 
sở Hội đây mạnh các hoạt động gây quỹ Hội. 

Thứ năm : Chương trình tham gia xây 
dựng và giám sát việc thực hiện luật pháp, 
chính sách về bình đẳng nam - nữ. Mục tiêu 
của chương trình là nâng cao chất lượng 
nghiên cứu một số vấn đề cơ bản của phụ nữ ở 
cấp vĩ mô ; tham mưu lồng ghép được vấn đề 
giới vào quá trình sửa đối Hiến pháp, xây dựng 
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luật pháp, chính sách liên quan trực tiếp đến 
phụ nữ. Thực hiện tốt vai trò đại diện của tổ 
chức Hội để cùng các cấp, các ngành trong 
công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng về 
việc thực hiện luật pháp, chính sách bình đẳng 
giới. Cùng với các cơ quan chức năng tham 
mưu về công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng 
và đề bạt đối với cán bộ nữ. Đây mạnh công 
tác tập huần kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán 
bộ nữ và ứng cử viên nữ các cấp. 

Phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp 
tác quốc tế của phụ nữ Việt Nam, nâng cao 
hiệu quả công tác đối ngoại của Hội LHPN 
Việt Nam ; tham gia đây mạnh công tác đối 
ngoại nhân dân, tăng cường hội nhập quốc tế 
nhằm tranh thủ các điều kiện quốc tế thuận lợi 
cho việc thực hiện các chương trình của Hội, 
nâng cao vị thế, uy tín của phụ nữ Việt Nam 
trong cộng đồng quốc tế, thực hiện mục tiêu 
bình đẳng giới - phát triển - hòa bình. 

Thế kỷ XXI đã và đang có những biến đổi 
sâu sắc, diễn biến phức tạp. Đó là thế kỷ mà 
khoa học và công nghệ sẽ có những bước nhảy 
vọt, kinh tế tri thức sẽ chiếm vị trí ngày càng 
lớn trong quá trình phát triển. Môi trường hòa 
bình, hợp tác, liên kết, chủ động hội nhập, kinh 
tế quốc tế ngày càng phát triển. Hoạt động của 
Hội LHPN Việt Nam vừa có nhiều thuận lợi 
vừa có nhiều thách thức mới, cũng như yêu cầu 
thực tiễn đối với hoạt động của Hội cần không 
ngừng đôi mới cả về nội dung và phương thức 
hoạt động, hướng mạnh về cơ sở nhằm nâng 
cao vị thế của phụ nữ trong các lĩnh vực chính 
trị, kinh tế, văn hóa xã hội và trong gia đình. 
Đặc biệt, Hội cần nhanh chóng thay đối tư duy 
tổ chức bộ mây để tạo ra bước phát triển vững 
chắc đối với phong trào phụ nữ nói chung và 
hoạt động của Hội LHPN Việt Nam trong 
những năm đầu của thiên niên kỷ mới. Ð 
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“TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN” 
bàn về giai eấp (ư sản 


UYÊN ngôn của Đảng Cộng sản” 
đã được C.Mác và Ph.Áng-ghen 
hoàn thành cách đây hơn 
150 năm. Đó là một sự kiện trọng đại, đánh 
dấu bước phát triên mới của phong trào cộng 
sản và công nhân quốc tế, sự trưởng thành 
của lý luận mác xít. Ngay từ khi ra đời, 
“Tuyên ngôn” đã có ảnh hướng và tác dụng 
to lớn đối với phong trào công nhân quốc tế. 
Theo Ăng-ghen, “Tuyên ngôn của Đảng 
Cộng sản” là tác phẩm phổ biến hơn cả, có 
tính chất quốc tế hơn cả trong tất cả các văn 
phẩm xã hội chủ nghĩa, đó là cương lĩnh 
chung của hàng triệu công nhân tất cả các 
nước từ Xi-bia đến Ca-li- -phoc- ni-a (, Cuốn 
sách đó, như Lê-nin đánh giá, có giá trị bằng 
hàng pho sách, nó định hướng cho toàn thể 
giai cấp vô sản có tô chức đang phấn đấu cho 
một xã hội xăn minh. (2) 

Sở đi “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sân” 
có vai trò như thế vì đó là một tác phẩm đã 
kết hợp một cách tài tình giữa tính khoa học 
cao với tính cách mạng triệt để. 

Sự kết hợp này thể hiện ở từng luận điểm 
của “Tuyên ngôn” khi Mác và Áng-ghen 
nhận định khái quát về sự vận động của các 
xã hội có giai câp đối kháng cũng như khi 
các ông phân tích mối quan hệ giữa các giai 
cấp trong xã hội tư bản chủ nghĩa. 


Từ hơn một thế kỷ nay, những người 
chông đôi chủ nghĩa Mác thường cho răng 


s 
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chủ nghĩa Mác ra đời từ những hận thù 
giai cấp và Mác chỉ “kích thích” những bản 
năng thù hằn giữa những con người. Sự phê 
phán như vậy, tự nó đã nói lên những hận thù 
của các lực lượng thù địch đối với một lý 
luận cách mạng và khoa học. Họ làm như 
chủ nghĩa Mác là một học thuyết thiếu khách 
quan, có tính chất tình cảm thuần túy. 

Trong thực tế, thái độ thiếu khách quan 
lại thuộc về những người chống đối Mác và 
Áng-ghen. 

Trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, 
cho thấy mặc dù mục tiêu là phê phán chủ 
nghĩa tư bản và giai cấp tư sản nhưng 
giai cấp tư sản vẫn được đánh giá một cách 
đúng mức. 

Quan điểm của Mác và Ăng-ghen về giai 
cấp tư sản trong “Tuyên ngôn của Đảng 
Cộng sản” có thể tóm tắt thành ba luận điểm 
chính sau đây : 

- Giai cấp tư sản là sản phẩm tất yếu của 
lịch sử. 

- Giai cấp tư sản đã giữ vai trò cách mạng 
trong quá trình phát triên xã hội. 


+ PGS, TS. Q. Trưởng khoa Triết học, Học viện Chính trị quốc 
gia Hồ Chí Minh 

(1) Xem C.Mác và Ph.Ăng-ghen : 
Hà Nội, 1980, t1, tr 525 

(2) V.LLê-nin, Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, 
t2, tr 10 


Tuyến tập, Nxb Sự thật, 
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(Xgiên cứu - rao đổi 


- Từ giữa thế kỷ XIX, giai cấp tư sản đã 
mất dần vai trò của nó đồng thời nó cũng đã 
tạo ra những tiền đề, những lực lượng để 
thay thế nó. 

Trước hết, C.Mác và Ph.Ăng-ghen đã 
nhìn thấy sự xuất hiện của giai cấp tư sản là 
xuất phát từ những tiền đề kinh tế - xã hội có 
sẵn trong lòng chế độ phong kiến. Để luận 
chứng cho vấn đề này, các ông đã phân tích 
toàn bộ quá trình hình thành của giai cấp tư 
sản gắn liền với sự lớn lên của công trường 
thủ công, của công nghiệp, của thị trường... 
Và từ đó, các ông đi đến kết luận : “bản thân 
giai cấp tư sản hiện đại cũng là sản phẩm của 
một quá trinh phát triển lâu dài, của một loạt 
những cuộc cách mạng trong phương thức 
sản xuất và trao đôi” 6) 

Sự ra đời của giai cấp tư sản gắn liền với 
sự tiến bộ của lịch sử, với sự phát triển của 
kinh tế, của kỹ thuật. Điều này hoàn toàn 
phù hợp với quy luật vận động của lịch sử 
loài người, với tiến trình lịch sử tự nhiên. 

Tinh thần khoa học của Mác và 
Áng-ghen càng rõ ràng hơn nữa khi các ông 
đánh giá vai trò của giai cấp tư sản. Nhìn vào 
những gì mà giai cấp tư sản đã làm được, 
C.Mác và Ph.Ăng-ghen khẳng định : “Giai 
cấp tư sản đã đóng một vai trò hết sức cách 
mạng trong lịch sử” 4) 

Vai trò này được thể hiện ở chỗ bất cứ nơi 
nào giai cấp tư sản nắm được chính quyền nó 
đều triệt phá các quan hệ phong kiến gia 
trưởng, chất phác. Nó đã làm cho tất cả các 
quan hệ xã hội “cứng đờ và hoen rỉ”, với 
hàng tràng những quan niệm và tư tưởng vốn 
được tôn sùng từ nghìn xưa đi kèm với 
những quan hệ ấy, đều tiêu tan. 

Vai trò của giai cấp tư sản đặc biệt quan 
trọng ở chỗ nó đã biết khai thác, phát huy 
những sức mạnh tiềm ẩn của con người. Nó : 
“là giai cấp đầu tiên đã cho chúng ta thấy 
hoạt động của loài người có khả năng làm 
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được những gì” Ø). Nó làm cho “hàng đám 
dân cư tựa hồ như từ dưới đất trôi lên” (6). 

Chính trên cơ sở đó mà giai cấp tư sản đã 
tạo ra những thành tựu vĩ đại hơn hắn các kỳ 
quan đã đi vào lịch sử từ hàng ngàn năm 
như kim tự tháp Ai Cập, cầu dẫn nước kiểu 
Rô-ma, nhà thờ kiểu Gô-tích... Và đặc biệt 
nó đã tạo ra lực lượng sản xuất lớn hơn và đồ 
sộ hơn lực lượng sản xuất của tất cả các xã 
hội trước kia gộp lại. 

Hơn thế nữa, giai cấp tư sản còn tạo ra 
những “dân tộc thống nhất, có một chính 
phủ thống nhất, một luật pháp thống nhất, 
một lợi ích dân tộc thống nhất, có tính chất 
giai cấp và một thuế quan thống nhất" ®. Nó 
xóa bỏ tình trạng phân tán và tính chất tự cấp 
tự túc của các địa phương trước đây. Và 
chính điều đó cũng xóa bỏ được đầu ỐC CỤC 
bộ, bản VỊ, địa phương chủ nghĩa. vốn là một 
tính xấu cổ truyền mà nền kinh tế tiểu nông, 
nền sản xuất nhỏ đã sinh ra và duy trì trong 
nhiêu thế kỹ. 

“ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” còn 
nhấn mạnh vai trò của giai cấp tư sản trong 
VIỆC tạo ra một nên kinh tế mang tính quôc 
tế và : “nhờ cải tiến mau chóng công cụ sản 
xuất và làm cho các phương tiện giao thông 
trở nên vô cùng tiện lợi, giai cấp tư sản lôi 
cuốn đến cả những dân tộc dã man nhất vào 
trào lưu văn minh” 6), 

Như vậy, có thể nói, giai cấp tư sản đã tạo 
ra một sự biến đổi căn bản và toàn diện của 
tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội 
trong một thời kỳ lịch sử nhất định. 

Mác và Ăng-ghen còn cho rằng giai cấp 
tư sản “không thể tôn tại, nếu không 


(3) C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Tuyển tập, Nxb Sự thật. Hà Nội, 
1980, t 1, tr 542 

(4) Sdưd. tr 543 

(Š) Sdd, tr 544 

(6), (7) Sđở, tr 547 
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luôn luôn cách mạng hóa công cụ sản xuất, 
do đó cách mạng hóa những quan hệ sản 
xuất, nghĩa là cách mạng hóa toàn bộ những 
quan hệ xã hội” 2), Chính sự đảo lộn liên 
tiếp của sản xuất, sự rung chuyển không 
ngừng của xã hội đã làm cho thời đại tư sản 
khác tất cả với các thời đại trước. 

Từ những tư tưởng trên đây, Mác và Ăng- 
ghen đã cho chúng ta thấy rõ : chủ nghĩa tư 
bản là một nấc thang phát triển tất yếu của 
lịch sử loài người và sự thay thế xã hội 
phong kiến bằng xã hội tư bản là một bước 
tiến lớn của lịch sử. Đó là bước phát triển 
vượt bậc về kinh tế và xã hội chuyển từ trạng 
thái ứnh sang trạng thái động. Sự tôn tại của 
giai cấp tư sản găn liền với sự đổi mới của 
lực lượng sản xuất, của quan hệ sản xuất và 
đổi mới toàn xã hội. 

Vì vậy bao giờ sự đổi mới này còn tồn tại 
thì giai cấp tư sản vẫn còn được duy trì. Bao 
giờ khả năng đó không thực hiện được, nó sẽ 
bị điệt vong. 

Chính do những quan điêm trên đây 
và dựa vào thực tế lịch sử, C.Mác và 
Ph. Ăng-ghen nhận định răng ngay từ giữa 
thế kỷ AIX, giai cấp tư sản đã bộc lộ các mặt 
trái của nó và vì vậy, nó không thể tôn tai 
mãi trong quá trình phát triên của lịch sử loài 
ngƯưỜi. 

Những lý do mà Mác và Ăng- -phen nêu ra 
để chứng minh cho sự diệt vong tất yếu của 
giai cấp tư sản có thể tóm tắt như sau : 

Thứ nhất : giai cấp tư sản là giai cấp bóc 
lột. Sự thay thế giai cấp địa chủ phong kiến 
bằng giai cấp tư sản chỉ là sự thay thế giai 
cấp bóc lột này băng giai cấp bóc lột khác. 
Vì vậy, giải Câp tư sản không có khả năng 
giải quyết căn bản và triệt đê các mâu thuẫn 
của xã hội có giai cấp. 

Thứ hai : sự phát triển của lực lượng sản 
xuất đã làm cho nó trở thành quá mạnh đối 
với quan hệ sở hữu TBCN, “Cái quan hệ sở 
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hữu đang cản trở sự phát triển của chúng và 
mỗi khi những lực lượng sản xuất xã hội 
khắc phục được sự cản trở ây thì chúng lại xô 
toàn thể xã hội tư sản vào tình trạng rôi loạn 
và đe dọa sự sống còn của sở hữu tư sản”. (10) 

Thứ ba : một giai cấp muốn áp bức một 
giai cấp khác thì phải đảm bảo cho giai cấp 
Ấy những điều kiện sinh hoạt để họ có thể 
tồn tại được trong điều kiện đó. Giai cấp tư 
sản ở thế kỷ XIX đã không làm được điều 
đó. Vì vậy nó đã để người nô lệ “rơi xuống 
tình trạng khiến nó phải nuôi người nô lệ ây, 
chứ không phải người nô lệ ấy nuôi nó” (11), 


Điều đó thực chất có nghĩa là nó không 
thể duy trì và phát triển sản xuất đồng thời 
nó cũng làm cho tất cả những quan hệ xã hội 
vốn đã phức tạp càng trở nên phức tạp hơn, 
tạo nên những sự khủng hoảng trong đời 
sống vật chất và đời sống tinh thần. 

Thứ tư : giai cấp tư sản không những đã 
rèn những vũ khí để kết liễu mình, nó còn 
tạo ra những người sử dụng vũ khí ấy là 
những công nhân hiện đại, những người 
VÔ sản. 

Ngày nay CNTB đã có những chuyên 
biến về nhiều phương diện. Cuộc cách mạng 
khoa học và công nghệ, sự phát triển của 
kinh tế toàn cầu đã làm cho CNTB có những 
mâu sắc mới. Tuy nhiên CNTB càng điều 
chỉnh nó càng tạo ra những tiền đề vật chất 
và tinh thần nhiều hơn cho một xã hội mới 
có thê thay thể nó. 

Ngày nay, sở hữu tư bản tư nhân thuần 
túy đang bị phá vỡ. Các hinh thức hợp tác xã, 
công ty cổ phần, công ty xuyên quốc gia 
ngày càng nhiêu. Trình độ dân trí và ý thức 


(Xem tiếp trang 57) 


(8) Sdư, tr 546 

(0) Sưdư, tr 544 

(10) Xem Sươ, tr 548 - 549 
(I1) Sdơ. tr 556 
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Vai trò của Đáng 
trơng Xây dựng lý luận uăn bọc Việt Nam 


HÌN lại văn học Việt Nam thế kỷ XX 

một cách tổng quát, có thể thấy trào 

lưu văn học cứu nước và cách mạng 
mà Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, 
Nguyễn Ái Quốc là những người gieo mâm, 
đặc biệt Nguyễn Ái Quốc, người đã đưa 
cách mạng Việt Nam vào một quỹ đạo mới : 
cách mạng dân tộc gắn với cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. Tôi dùng từ "cứu nước " là 
muốn nhấn mạnh yêu cầu cụ thể của một 
thời kỳ lịch sử trong cái truyền thống của 
nên văn học dân tộc nói chung là chủ nghĩa 
yêu nước, đồng thời cũng để coi trọng yếu tố 
yêu nước trong những trào lưu văn học khác. 
Trước Cách mạng Tháng Tám 1945 có ba 
trào lưu văn học chủ yếu : văn học lãng mạn, 
văn học hiện thực phê phán, văn học cứu 
nước và cách mạng. Mỗi trào lưu đều có 
những đóng góp tích cực cho sự hình thành 
nên văn học hiện đại Việt Nam trong thế kỷ 
XX. Sự đóng góp ấy có những khía cạnh 
khác nhau, và mỗi trào lưu có những hạn chế 
nhất định, nhiều khi những hạn chế ấy nằm 
ngay trong tính chất của mỗi trào lưu. Đứng 
trên lập trường cách mạng mà xem xét thi 
trào lưu hiện thực phê phán gần gũi với trào 
lưu cứu nước và cách mạng vì những vấn đề 
xã hội cấp bách mà nó đề cập. 
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Từ năm 1925, phong trào cách mạng 
Việt Nam đã chuyển sang thời kỳ mới. 
Nguyễn Ái Quốc đá truyền bá chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin về nước và sự thành lập các tô 
chức chính trị như Tân Việt, Hội Việt Nam 
cách mạng thanh niên - tiền thân của Đảng 
Cộng sản. Sau những hạt giống cộng sản 
được BIeO vào lòng yêu nước truyền thống là 
sự nấy mầm của những thơ ca cách mạng 
của những người cộng sản trẻ tuổi lúc bấy 
giờ. Xô viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931) bị đàn 
áp đẫm máu, thì hai năm sau đã có cuộc 
tranh luận "duy tâm và duy vật, và ít năm 
sau đó cuộc tranh luận về quan điêm văn 
học đầu tiên ở nước ta "nghệ thuật vị nhân 
sinh và nghệ thuật vị nghệ thuật” giữa những 
người đại diện cho trào lưu mác xít mà tiêu 
biểu là Hải Triều và một số văn nghệ sĩ 
mang chất lãng mạn tiểu tư sản. Cuộc tranh 
luận "chánh học và tà thuyết" những năm 
1924 - 1931 thực chất không phải là cuộc 
tranh luận văn chương, mà là sự phản ứng 
của tỉnh thần yêu nước của các chí sĩ Huỳnh 
Thúc Kháng, Ngô Đức Kế đối với thái độ lệ 
thuộc của Phạm Quỳnh, nhân vấn đề "Quốc - 
văn" mà nêu vấn đề "Quốc vận". Cho nên, 
về văn học, có thể coi cuộc tranh luận "Nghệ 
thuật vị nghệ thuật và nghệ thuật vị nhân 
sinh" là cuộc tranh luận đầu tiên về 
văn chương mang tính lý luận. Sự nối trội 
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của lý luận mác xít vì trước hết Hải Triều là 
nhà. lý luận mắc xít, còn các vị đứng về 
tuyến "nghệ thuật vị nghệ thuật" phát biểu 
- theo cảm tính của nhũng người cảm thụ 
nghệ thuật chịu anh hưởng của tư tưởng. tư 
sản về nghệ thuật. Qua cuộc tranh luận này, 
chúng ta có thể thấy sự ưu thế ngay từ đầu 
của lý luận mác xít trên trận địa văn học lúc 
bấy giờ. 

Thời kỳ 1939 - 1945 là một thời kỳ 
chuyển biến đặc biệt. Chiến tranh thế giới 
lần thứ hai bùng nổ, thời kỳ Mặt trận bình 
dân ở Pháp (1936 - 1939) ban phát một số ít 
quyền tự do, dân chủ cho các nước thuộc địa 
chấm dứt. Phong trào "vui vẻ, trẻ trung" mà 
bọn thống trị thực dân Pháp dấy lên sau các 
cuộc đàn áp Xô viết Nghệ Tĩnh và cuộc khởi 
nghĩa Yên Bái, hướng xã hội vào sự hưởng 
thụ cá nhân, truyền bá chủ nghĩa cá nhân tư 
sản để xã hội quên đi nỗi đau mất nước, nỗi 
thống khổ của nhân dân cũng không còn. 
Tháng 6-1940, Pháp đầu hàng phát xít Đức, 
cam chịu thi hành chế độ phát xít. Tháng 9 
năm đó, phát xít Nhật xâm chiếm Đông 
Dương, Pháp đầu hàng, chấp nhận mọi 
mệnh lệnh của Nhật. "Một cổ hai tròng” 
nhân dân ta vô cùng khổ cực. Những cuộc 
khởi nghĩa Bắc Sơn, Đô Lương, Nam Kỳ bị 
đàn áp khốc liệt. Trên mặt trận tư tưởng - 
văn hóa, bọn thống trị Pháp tung hô chủ 
nghĩa Pê-tanh với khẩu hiệu "Cần lao, Gia 
đình, Tổ quốc”, phát xit Nhật đưa ra thuyết 
"Đại Đông Á". Vấn đề dân tộc trở nên hết 
sức nhức nhối. Giới trí thức tìm đường. Trừ 
một số rất ít cam tâm làm thân phận tay saI 
bọn phát xít Pháp - Nhật, phần lớn có tinh 
thần yêu nước cố găng tìm con đường đi như 
các nhóm Thanh Nghi, Trị Tân, nhưng cũng 
chì loay hoay trong thế giới quan hạn chế 
của tư sản, tiêu tư sản, thậm chí phong kiến, 
không đủ sức hướng dẫn cho dân tộc trong 
đó có văn học đột phá khỏi con đường luân 
quấn của chủ nghĩa quốc gia tư sản hay 
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phong kiến. Đảng Cộng sản đảm nhiệm sứ 
mệnh lịch sử ây. Cùng với việc thành lập 
Hội văn hóa cứu quốc trong Mặt trận 
Việt Minh là sự ra đời Đê cương văn hóa 
Việt Nam trong đó nêu ba nguyên tắc : dân 
tộc, khoa học, đại chúng. Ngày nay đọc lại 
bản Đề cương, chúng ta dễ thấy những hạn 
chế của nó, nhất là ở phần nhận định các 
khuynh hướng hay phân kỳ lịch sử, những 
vấn đề đòi hỏi sự nghiên cứu công phu. 
Nhưng yêu cầu bức thiết nhất của cuộc vận 
động văn hóa lúc đó là hiểu đúng vấn đề dân 
tộc, giải quyết đúng quan hệ giữa văn hóa - 
văn học - nghệ thuật và kinh tế - chính trị, 
đưa cuộc vận động văn hóa vào quỹ đạo 
cách mạng, phục vụ cho cách mạng. 
Đê cương văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư 
Trường Chinh soạn thảo đã đáp ứng yêu cầu 
ây. Cùng thời, có những người như Nguyễn 
Tế Mỹ, Trương Tửu (nhóm Hàn Thuyên) 
mang những quan điểm duy vật máy móc, 
cực đoan hòng chống lại ảnh hưởng của 
Đảng Cộng sản. Họ có nhà xuất bản, báo 
hoạt động công khai, trong lúc Đảng phải 
hoạt động bí mật với những phương tiện ấn 
loát thô sơ. Trên trận địa tư tướng, để truyền 
bá những quan điêm của Đảng trong giới trí 
thức và quần chúng, Đảng phải chống lại 
những quan điểm văn hóa phát xít của bọn 
thống trị Nhật - Pháp, đồng thời chống lại 
các loại tư tưởng yếm thế, đầu hàng, định 
mệnh lan tràn trên các sách báo lúc bấy giờ. 
Với bút danh Tân Trào, Trường Chinh viết 
bài "Con quỷ đội lốt mác xít" trên báo Cờ 
giải phóng phê phán quyết liệt quyên sách 
"Khởi nghĩa Hai Bà Trưng" của Nguyễn Tế 
Mỹ bênh vực chiến tranh xâm lược, hạ t.ấp 
ý chí quật cường của dân tộc. Ông còn viết 
bài "Mấy nguyên tắc lớn của cuộc vận động 
văn hóa Việt Nam mới lúc này" nhăm làm 
sáng tỏ những phương châm của nền văn 
hóa mới Việt Nam do Đảng đề xướng. 
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Tuy trong vòng bí mật, nhưng nhờ những 
phương thức hoạt động sâu sát quần chúng 
của Mặt trận Việt Minh mà Hội văn hóa cứu 
quốc là thành viên, ảnh hưởng của Đề cương 
văn hóa khã rộng trong giới trí thức. Trong 
quyển Hồi ký của mình, giáo sư Đặng Thai 
Mai viết : "Thời kỳ này văn học công khai 
tiếng Việt đi vào lĩnh vực cá nhân chủ nghĩa, 
than khóc, mơ mộng, bi lụy, ai hoài. 
Tư tưởng của nhà văn rơi vào tình trạng bế 
tắc. Lúc đó tôi có đặt một vấn đề : phải 
chăng chúng ta thiếu một quan điểm đúng 
đắn về lý luận văn học"... Đối với tôi "bản 
Đề cương văn hóa có hai ảnh hưởng lớn : 
một là cần có cuộc đấu tranh về lý luận văn 
học và hai là lý luận văn học không những 
không thể tách rời lịch sử, chính trị, xã hội 
mà cân đặt nó vào trong cuộc cách mạng 
dân tộc”°', Nói một cách khác là phải có một 
lý luận văn học theo quan điểm của Đảng 
Cộng sản - quan điểm mác xít. Đáp ứng yêu 
cầu đó Văn học khái luận của Đặng Thai 
Mai ra đời. Điều cắc cớ là quyên sách lý 
luận mắc xit lại do Nhà xuât bản Hàn 
Thuyên ấn hành với điều kiện "không sửa 
chữa ý kiến của tác giả". 

Trước 1945, trào lưu văn học cứu nước và 
cách mạng (văn học quốc ngữ) xuất hiện 
chủ yêu trong nhà tù và được tuyên truyền 
bằng miệng trong quần chúng ; trên bình 
diện sáng tạo văn chương chưa có những tài 
năng lớn. Trường hợp Tố Hữu là hiếm, vừa 
đại diện cho văn học cách mạng, vừa là 
người mở đường về phương diện văn 
chương cho cách mạng. Nhưng trên bình 
diện lý luận thi khác. Không có một trào lưu 
nào đưa ra được một quan điểm nhất quán, 
khoa học, hiện đại chỉ đường cho nên văn 
học tương lai, ngoài trào lưu văn học cứu 
nước và cách mạng dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là lý luận mác 
xít về văn học. Đó là đường lối văn hoá - 
văn nghệ của Đảng. Lý luận văn học của 
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Đảng là lý luận gắn bó với cách mạng, là 
một bộ phận của lý luận cách mạng. Nhờ có 
lý luận văn học của Đảng soi đường, lại nhờ 
có đường lối tổ chức đúng đắn, trào lưu văn 
học cách mạng mau chóng tập hợp các văn 
nghệ sĩ ưu tú của các trào lưu khác thống 
nhất vào một dòng văn học cách mạng dưới 
ngọn cờ của Đảng, tham gia Cách mạng 
Tháng Tám, tự nguyện hào hứng phục vụ 
hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân 
tộc, làm nên nên văn nghệ kháng chiến đứng 
vào hàng ngu tiên phong của những nền văn 
nghệ chống đế quốc trên thế giới. 

Với lòng yêu nước nông nàn, không sợ 
gian khổ, hy sinh, nhưng phục vụ nhân dân, 
phục vụ kháng chiến như thế nào đây, đó là 
vấn đề đầu tiên đặt ra trước các văn nghệ sĩ. 
Bài viết "Nhận đường" của Nguyễn Đình 
Thi xuất hiện đúng lúc. Báo cáo Chủ nghĩa 
Mác và văn học Việt Nam của Trường 
Chinh trong Hội nghị văn hóa toàn quốc lần 
thứ hai (1948) định hướng cho các hoạt 
động văn hóa - văn nghệ trong suốt thời kỳ 
giải quyết được nhiều băn khoăn cho văn 
nghệ sĩ, củng cố mặt trận văn nghệ trong 
Mặt trận dần tộc thống nhất (Liên ViệU). 
Cuộc tranh luận văn nghệ tháng 9-1949 do 
Hội văn nghệ đứng ra tô chức, đồng chí Tố 
Hữm chủ trì, thu hút được đông đảo văn nghệ 
sĩ tiêu biêểu cho các khuynh hướng trước 
1945 như Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Huy 
Tưởng, Nguyễn Tuân, Thế Lữ, Nguyên 
Hông, Ngô Tất Tố, Thanh Tịnh, Nguyễn Đỗ 
Cung, Đoàn Phú Tứ, Phan Khôi, Tô Ngọc 
Vân, Tô Hoài, Nam Cao, Văn Cao, Nguyễn 
Xuân Khoát, Nguyễn Xuân Sanh, Kim 
Lân,... Cuộc tranh luận xoay quanh khẩu 
hiệu ' "cách mạng hóa tư tưởng, quân chúng 
hóa sinh hoạt", tự kiểm điểm lại "hành 


(1) Đặng Thai Mai : Hồi ký, Nxb Tác phẩm mới, 1985, tr 358 
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trang" chuẩn bị lên đường tham gia chiến 
dịch thu đông 1949, làm sao phản ánh được 
sinh động cuộc sống chiến đấu của quân 
và dân. Tại Đại hội toàn quốc lần thứ II 
(2-1951) của Đảng, đồng chí Tố Hữu đọc 
tham luận Xây dựng nên văn nghệ nhân dân. 
Tháng chạp năm ấy, nhân triển lãm đầu tiên 
của giới mỹ thuật trong kháng chiến, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho các họa 
sĩ dặn dò "Văn hóa - nghệ thuật cũng là một 
mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt 
trận ấy". Lời nói giản dị, ân cần nhưng chứa 
sâu quan điểm lý luận của Đảng ta về văn 
nghệ. 

Công tác lý luận của Đảng trên lĩnh vực 
văn học, nghệ thuật trong thời kỳ chống 
Pháp về cơ bản đã thành công tạo được một 
sự nhất trí về tư tưởng trong giới văn nghệ 
sĩ, và từ đó làm nên nền văn học, nghệ thuật 
của chín năm chiến tranh chống thực dân 
Pháp - một giai đoạn cực kỳ quan trọng 
trong sự nghiệp xây dựng nên văn nghệ 
Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. 
Thế hệ nhà văn trước cách mạng được rèn 
luyện gắn bó với nhân dân, một thế hệ mới 
hình thành bắt đầu từ cách mạng, xuất thân 
từ người lính, từ cán bộ. 

Từ năm 1954, với điều kiện mới, công 
tác lý luận văn học, nghệ thuật không dừng 
ở các quan điểm chỉ đạo, mà mở rộng ra 
thanh một khoa học với sự hình thành một 
đội ngũ chuyên trách trước hết ở những giáo 
sư các trường đại học. Do được tiếp xúc với 
thế giới, với Liên Xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em, nhiều phương pháp tiếp cận 
văn học được tiếp nhận. Lý luận không còn 
Ỡ dạng ` đường lối" mà đi vào những vấn đề 
cụ thể của sáng tạo, đi sâu phân tích tác 
phẩm, tác giả, nghệ thuật ngôn từ. Nhiều 
công trinh nghiên cứu và lý luận văn học ra 
đời làm phong phú cho hoạt động lý luận 
văn học của nước ta. 
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Hiện nay ở nước ta công việc nhìn lại, 
đánh giá văn học thế kỷ XX đang được tiến 
hành từ các viện nghiên cứu, các trường đại 
học, các nhà xuất bản. Tôi nghĩ vai trò của 
lý luận văn học (và cùng với nó là nghiên 
cứu và phê bình văn học) cần được quan tâm 
thích đáng. Cần đặt lý luận gắn liên với công 
tác tư tưởng của Đảng. Trong khoa học văn 
chương, chúng ta có thê chấp nhận các 
trường phái khác nhau từ chủ nghĩa cấu trúc 
đến tín hiệu học, cũng như trong sáng tác, 
chúng ta có thể chấp nhận những phương 
pháp sáng tác khác nhau, nhưng về mặt quan 
điểm chúng ta phải dứt khoát đứng trên quan 
điểm Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh 
về văn học, coi đó là định hướng cho sự 
nghiệp xây dựng và phát triển nền văn học 
hiện đại của nước ta. Hiện nay, cùng với 
luận điệu của một số người đòi xóa bỏ "định 
hướng xã hội chủ nghĩa" trong đường lối 
chung của Đảng ta, trong giới văn học cũng 
có một số người đòi phủ định "lý luận văn 
học mác xít" "phê bình mác xít”, coi những 
khái niệm đó là giả tạo, là áp đặt từ trên, 
thậm chí từ bên ngoài. Cần đấu tranh bác bỏ 
chống những luận điệu sai trái đó. 

Trong sự nghiệp xây dựng một nên văn 
học Việt Nam có tầm cỡ quốc tế như ngày 
nay, lý luận mác xít về văn học của Đảng ta 
có vai trò quyết định, vai trò soi đường. Một 
trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng 
yếu kém kéo dài của lý luận phê bình văn 
học là khá lâu chúng ta bỏ lơi trận địa tư 
tưởng - lý luận trên lĩnh vực văn học cũng 
như văn nghệ nói chung. Cần tiếp tục xây 
dựng một nên lý luận văn học mác xíÍt 
Việt Nam với những công trình mới mẻ, sâu 
sắc phản ánh được yêu cầu đối mới của văn 
học nước ta và thế giới. Một sự đánh giá 
toàn diện (cả ưu và nhược, khuyết điểm) về 
đường lối văn học, nghệ thuật của Đảng ta 
cũng là điều hết sức cần thiết. Lì 
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THƯƠNG Mũi : 


thực trạng năm 2001 
và triên vọng năm 2002 


NGUYÊN ĐÌNH BÍCH " 


ẮM 2001 là năm đầu thực hiện 
Nghị quyêt Đại hội IX của Đảng, 


lĩnh vực thương mại đã đạt được 
những thành tựu đáng kể, góp phần quan 
trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát 
triên kinh tế - xã hội ; tuy nhiên, trong thực 
tế vấn còn nhiều bất cập. Năm 2002, lĩnh 
vực thương mại đứng trước những cơ hội 
mới, nếu tận dụng tốt sẽ giành những thành 
tựu to lớn hơn. 

THƯƠNG MẠI NĂM 2001 
GAM MÀU SÁNG TÔI. 

Năm 2001, thực hiện nhiệm vụ phát triển 
kinh tế và thương mại trong bối cảnh có 
những thuận lợi rất cơ bản. Trước hết, nền 
kinh tế nước ta đã lấy lại được đà tăng 
trưởng kinh tế liên tục, quý sau cao hơn quý 
trước trong suốt năm 2000 (quý I : 5,6% ; 
quý II : 6,7% ; quý III : 7,0% và quý IV : 
1,2%). Tiếp theo, thương mại đã phát triển 
mạnh, đều trên cả ba hướng : xuất khẩu 
hàng hóa duy trì mức tăng trưởng cao (24%) 
với 14,308 tỉ USD (nếu tính cả dịch vụ thì 
đạt 16,5 tỉ USD, bằng 52,8% tổng sản phẩm 
trong nước) ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và 
doanh thu dịch vụ ở thị trường trong nước 
đạt 219,4 nghìn tỉ đồng, tăng 9,2% (vượt 
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qua "điểm đáy" 8,7% 
trước đó) ; tông vốn đầu tư 
toàn xã hội tăng mạnh trở 
lại, đạt 120,6 nghìn tỉ 
đồng, tăng 16,2% so với 
năm trước, góp phân tiêu 
thụ một khối lượng hàng 
hóa và dịch vụ đáng kể. 
Có thể khẳng định, sự phát 
triển đều trên cả ba tuyến 
của thương mại và đầu tư 
đã tạo ra nguôn động lực để nên kinh tế 
nước ta thoát ra khỏi quá trình suy giảm 
nhịp độ tăng trưởng kéo đài trong 4 năm 
trước và tạo đà thuận lợi cho nền kinh tế 
phát triển trong năm 2001. 

Thực tế phát triển kinh tế và thương mại 
năm 2001 cho thấy, nhịp độ tăng trưởng 
kinh tế trong quý I ở mức đỉnh 7,2% (như 
quý IV năm 2000), quý II chỉ còn 7,0% ; 
quý III tiếp tục "chạm đáy" với 6,8% ; 
quý IV có nhích lên, nhưng ước cũng chỉ đạt 
7,0%. Do đó, nhịp độ tăng trưởng kinh tế cả 
năm cũng chỉ đạt 7,0%, thấp hơn so với mục 
tiêu phân đấu 7,5%. 

Do kinh tế thế giới diễn biến theo 
chiều hướng xấu dần, nhất là sau sự kiện 
ngày 11-9 ở nước Mỹ, nhiều nền kinh tế lớn 
trong khu vực có nhịp độ tăng trưởng âm. Ở 
nước ta, một số chỉ tiêu về kinh tế - xã hội 
còn đạt thấp so với mục tiêu, nhưng thành 
tựu đó là rất đáng tự hào. 

Theo số liệu của Bộ Thương mại, tính 
đến hết tháng 8-2001, tức là trước sự kiện 
ngày l1-9 ở nước Mỹ, so với cùng kỳ 


* Chuyên viên kinh tế, Bộ Thương mại 
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năm 2000, nhịp độ tăng trưởng xuất khẩu 
chung của nước ta chỉ còn 11,9%, thì riêng 
xuất khẩu sang thị trường Mỹ tăng 50,9%. 
Đây chính là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư 
của nước ta vào thời điểm này (sau Nhật 
Bản, Trung Quốc và Xin-ga-po), nhưng là 
thị trường có nhịp độ tăng trưởng cao nhất 
(tiếp theo là Xin-ga-po, Trung Quốc và 
Nhật Bản). 

Cũng tính đến thời điểm này, xuất khẩu 
của nước ta sang một số thị trường chủ yếu, 
đặc biệt là các nước và vùng lãnh thổ trong 
khu vực Đông - Nam Á và Đông - Bắc Á 
chắng những không tăng, mà còn giảm, 
thậm chí giảm rất mạnh. Chẳng hạn như 
xuất khẩu sang Ma-lai-xi-a giảm 7,1% ; 
Thái Lan giảm 11,8% ; Phi-lip-pin giảm 
14,6% ; Hồng Công giảm 33,3% ; Đài Loan 
giảm 89,1%... Sự suy giảm này bắt nguồn từ 
một nguyên nhân chung rất quan trọng khác 
là kinh tế Mỹ giảm nhịp độ tăng trưởng, 
nhập khẩu của Mỹ (chiếm trên 30% xuất 
khẩu hàng hóa của thế giới) giảm mạnh, làm 
cho xuất khẩu các nước và vùng lãnh thổ 
này sang thị trường Mỹ giảm và họ cũng 
giảm nhập khâu từ nước ta. Cụ thê, do nhịp 
độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ đã giảm 
xuống 1,3% trong quý I và 0,2% trong 
quý II, nên nhập khẩu nói chung của Mỹ 
trong nửa đầu năm 2001 đã giảm 10%, riêng 
nhập khẩu hàng hóa giảm tới 13,7%, kéo 
theo xuất khẩu sang thị trường này trong 
cùng kỳ của Đài Loan giảm 27%, của Nhật 
Bản giảm 26%, của Xin-ga-po giảm 24%, 
của Hàn Quốc giảm 17% v.v.. 

Như vậy, do quan hệ thương mại song 
phương giữa nước ta và Mỹ chưa phát triên 
mạnh, sự suy giảm nhập khẩu của Mỹ trực 
tiếp tác động không nhiều, nhưng những tác 
động gián tiếp thông qua các nước thứ ba 
đến hoạt động xuất khẩu nói riêng và nền 
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kinh tế nước ta nói chung là rất lớn. Kể từ 
khi xảy ra sự kiện ngày 1 1-9 ở nước Mỹ, tức 
là khi tác động trực tiếp tăng lên (nhịp độ 
tăng trưởng xuất khẩu của nước ta sang thị 
trường này vào 9-2001 đã giảm rất mạnh, 
chỉ còn 42,9%), cộng với những tác động 
gián tiếp khác mạnh hơn nhiều, đã dẫn đến 
nhịp độ tăng trưởng xuất khẩu của nước ta 
giảm nhanh hơn so với dự kiến của các cơ 
quan quản lý. Đây là tình trạng chung không 
phải chỉ riêng chúng ta không bắt nhịp được 
với thực tiễn kinh tế và thương mại thế giới 
sau sự kiện ngày 1 I tháng 9 ở nước Mỹ. Giá 
dầu thô trên thị trường thế giới "rơi tự do" 
sau khi cuộc chiến chống khủng bố được 
phát động là một bất ngờ lớn, bởi nó ngược 
hắn lại so với cơn sốt nóng giá dầu thế giới 
trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh cách đây 
10 năm là một minh chứng rất rõ ràng. 

Trong khi hoạt động xuất khẩu gặp khó 
khăn khách quan, bất khả kháng như trên, 
thi thị trường trong nước lại không giữ được 
vai trò động lực mạnh hơn thúc đẩy nền kinh 
tế phát triển. 

Theo ước tính của Bộ Thương mại, tông 
mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 
năm 2001 chỉ đạt 240 nghìn tỉ đồng, chỉ tăng 
8,8% so với năm 2000. Đây là mức tăng 
trưởng thấp hơn khá nhiều so với năm 2000 
(9,2%) và cũng chỉ cao hơn so với năm 1999 
(8,2%), nhưng thấp quá xa so với mức tăng 
trưởng bình quân 12,6%/năm trong thời kỳ 5 
năm 1996 - 2000. Nói cách khác, tiêu dùng 
cuối cùng là đầu ra lớn thứ hai của nền kinh 
tế nước ta vẫn đang trong quá trình suy giảm 
nhịp độ tăng trưởng. Điều này. cũng có nghĩa 
là, vai trò động lực thúc đây nên kinh tế phát 
triển của thị trường trong nước vẫn đang tiếp 
tục yếu kém. 

Tuy nhiên, do nhiều nỗ lực to lớn nên kết 
quả tăng trưởng vốn đầu tư đạt 24,4% trong 
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năm 2Ơ0OI là đáng khích lệ ; bởi với mức 
tăng gần 30 nghìn tỉ đồng vốn đầu tư, đã gia 
tăng tiêu thụ được một khối lượng hàng hóa 
và dịch vụ không nhỏ ở kênh này, góp phần 
rất quan trọng vào việc làm giảm áp lực 
cung - cầu trên thị trường trong nước. 

THƯƠNG MẠI NĂM 2002 : CƠ HỘI 
VÀ THÁCH THỨC ĐAN XEN. 

Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7 - 
7,3%, trong khi tổng kim ngạch xuất 
khẩu đã được ấn định là 17,2 tỉ USD trong 
năm 2002, tăng khoảng lO% so với 
năm 2001 và tổng vốn đầu tư phát triển toàn 
xã hội là 175 nghìn tỉ đồng, tăng 17%, như 
báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội, 
nhiệm vụ đặt ra cho lĩnh vực thương mại là 
rất nặng nề. Có thể xem xét những cơ hội và 
thách thức như sau: 

1. Hai thách thức lớn. 

- Thứ nhất, thách thức đầu tiên chúng ta 
phải vượt qua là thực hiện được mục tiêu 
xuất khẩu 17,2 tỉ USD trong bối cảnh thị 
trường thế giới và khu vực có nhiều khả 
năng vẫn tiếp tục ảm đạm như trong bốn 
tháng cuối năm 2001. 

Theo Quỹ tiền tệ quốc tế, nếu như nhịp 
độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong 
năm 2000 là 3,8%, dự báo năm 2001 là 
1,3%, thì năm 2002 có nhiều khả năng chỉ 
nhích lên 1,6%. Các số liệu tương ứng của 
các nước có thu nhập cao là 3,7% ; 0,9% và 
1,0% ; riêng của Mỹ là 4,1% ; 1,1% và 
1,0% ; của Nhật Bản là 1,5% ; - 0,8% và 
0,1% ; của châu Âu là 3,5% ; 1,5% và 
1,3% ; của các nước Đông Á là 7,3% ; 2,3% 
và 3,4% v.v.. 

Vấn đề ẩn chứa đằng sau các số liệu là ở 
chỗ, nhịp độ tăng trưởng thương mại toàn 
cầu đang từ 13% trong năm 2000 đá "rơi tự 
do" xuống chỉ còn 1% (trong năm 2001) - 
một mức tăng thấp nhất trong lịch sử kinh tế 
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hiện đại và triển vọng cũng không sáng sủa 
hơn trong năm 2002. Đó chính là một thách 
thức không dễ gì vượt qua khi xuất khẩu 
đang là nguôn động lực tăng trưởng kinh tế 
lớn nhất của nước ta, trong khi nhập khẩu 
của các nước bạn hàng lớn nhất nói trên chỉ 
"dậm chân tại chỗ", hoặc chỉ tăng không 
đáng kế. 

Trong bối cảnh đó, do kim ngạch xuất 
khẩu năm 2001 chỉ đạt 15,2 tỉ USD, nên 
việc phấn đấu thực hiện mục tiêu xuất khẩu 
17,2 tỉ USD đồng nghĩa với nhịp độ tăng 
trưởng xuất khẩu phải đạt trên 13% so với 
năm 2001. 

- Thứ hai, thách thức gay gắt khác là sức 
mua của thị trường trong nước vẫn đang 
đứng trước nguy cơ tiếp tục xu thế tăng 
chậm lại. 

Nhận định này dựa trên ba căn cứ sau : 

Một là, nhịp độ tăng trưởng của khu vực 
nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2001 quá 
thấp so với suốt quá trình phát triển trong 
vòng 10 năm 1992 - 2001, sẽ ảnh hưởng rất 
xâu đến sức mua của thị trường trong nước 
trong năm 2002. 

Các số liệu thống kê cho thấy, ước tính 
giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 
năm 2001 chỉ tăng 4,1%, trong đó khu vực 
nông nghiệp là khu vực liên quan đến thu 
nhập và đời sống của đại bộ phận dân cư 
khu vực nông thôn chỉ tăng 2,2%, khu vực 
lâm nghiệp thì dậm chân tại chỗ (không 
tăng), dẫn đến nhịp độ tăng trưởng GDP của 
khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là 
2,6%, chỉ bằng một nửa mức tăng 5,2% của 
năm 1999, thấp hơn rất nhiều so với mức 
tăng 4% của năm 2000. Đây là mức tăng 
thấp nhất trong vòng 10 năm 1992 - 2001 
(ba năm có mức tăng thấp nhất là các năm 
1993 ; 1994 và 1998 cũng đạt 3,3 - 3,5%, 
năm 1992 đạt kỷ lục tăng 6,9%). 
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Như vậy, do thu nhập từ khu vực nông, 
lâm nghiệp và thủy sản vẫn là nguôn thu 
nhập chủ yếu của dân cư khu vực nông thôn 
(chiếm trên 3/4 dân số của cả nước), thu 
nhập tăng chậm lại, sức mua của khu vực 
đông dân cư nhất cũng tất yếu tăng chậm lại 
một cách tương ứng, và như vậy sức mua 
của thị trường trong nước nói chung cũng 
tăng chậm lại. 

Hai là, ngược với xu thế tăng trưởng 
chậm lại rất đáng lo của khu vực nông, lâm 
nghiệp và thủy sản nói trên là xu thế tăng 
trưởng nhanh của hai khu vực công nghiệp, 
xây dựng và dịch vụ. 

Điều đáng mừng là, nhịp độ tăng trưởng 
của khu vực công nghiệp và xây dựng đã 
vượt qua "điểm đáy" 7,7% trong năm 1999, 
tăng vọt lên 10,1% trong năm 2000 và tiếp 
tục nhích lên 10,7% trong năm 2001, còn 
các số liệu tương ứng của khu vực dịch vụ là 
2,2% ; 5,6% và 6,6%. Chính sự bứt phá của 
hai khu vực kinh tế này chiếm tỷ trọng 77% 
GDP mà chúng ta đã chặn được đà suy giảm 
nhịp độ tăng, trưởng kinh tế trong năm 2000 
và tiếp tục củng cố vững chắc thành tựu của 
năm 2001 trong điều kiện đầy khó khăn. 

Tuy nhiên, do công nghiệp và dịch vụ 
vẫn tập trung phát triển chủ yếu ở khu vực 
đô thị, nên những lợi ích mà nó mang lại tất 
yếu cũng vẫn tập trung chủ yếu cho dân cư 
khu vực đô thị, dẫn đến khoảng cách giàu 
nghèo giữa hai bộ phận dân càng doãng 
rộng nhanh hơn. 

Nét nối bật nhất trong đời sống kinh tế - 
xã hội trong hai năm 2000 và 2001 cho thấy, 
được sự khuyến khích mạnh mẽ của Luật 
Doanh nghiệp, trên 30 nghin doanh nghiệp 
ra đời, một bộ phận đã tập trung ở các đô thị 
lớn và đa phần lại tập trung chủ yếu ở các đô 
thị nhỏ, nên đã tạo ra công ăn việc làm và 
thu nhập cho dân cư khu vực đồ thị. Bộ phận 
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dân cư ở khu vực nông thôn hiện vẫn chiếm 
trên 3/4 dân số cả nước vẫn năm ngoài làn 
sóng phát triển kinh tế dựa vào chính nguồn 
nội lực của đất nước. Thực tế những năm 
gần đây cho thấy, dân cư khu vực đô thị có 
nhịp độ tăng thu nhập cao, nhưng sức mua 
của khu vực thị trường này không tăng 
tương ứng. Đối với bộ phận dân cư khu vực 
nông thôn, tuy nhu cầu hàng hóa và dịch vụ 
vân cực kỳ lớn, nhưng do thu nhập tăng quá 
chậm, cho nên khả năng chi tiêu cũng rất 
hạn hẹp. 

Ba là, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã 
hội năm 2002 là 175 nghìn tỉ đồng, tăng tới 
17% (báo cáo của Chính phủ trình Quốc 
hội) là một mức tăng rất cao, sẽ góp phần 
tiêu thụ một bộ phận hàng hóa và dịch vụ rất 
lớn trên thị trường, góp phần quan trọng vào 
Việc tạo ra nguồn động lực thúc đây nên 
kinh tế tiếp tục phát triển, nhưng đây lại là 
mức tăng thấp hơn so với 24,4% trong 
năm 2000. Như vậy, nguồn động lực này 
trong năm 2002 không chỉ giảm một cách 
tương đối, mà còn giảm cả về tuyệt đối so 
với năm 2001. 

2. Ba thuận lợi cơ bản. 

Mặc dù sẽ phải đối mặt với những thách 
thức rất gay gắt, nhưng có thể khẳng định 
răng, chúng ta cũng đang đứng trước những 
cơ hội và thuận lợi mới để hoàn thành thắng 
lợi những mục tiêu phát triên kinh tế đã đề 
ra. 

- Thứ nhất, chúng ta có những lợi thế mới 
rất quan trọng là sự ổn định về chính trị của 
đất nước và được thử thách nhiều lần (sự hụt 
hãng cực kỳ nghiêm trọng về vốn và thị 
trường trong các năm 1989-1991, những tác 
động mạnh mẽ của cuộc khủng hoảng tài 
chính - tiền tệ trong khu vực trong các năm 
1997 - 1998) ; là những thành tựu to lớn về 
phát triên kinh tế - xã hội ... của những năm 
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đổi mới. Trong bối cảnh bất ôn định hiện 
nay của nhiều khu vực, nhiều quốc gia, lợi 
thế này nổi bật lên như là "lợi thế của lợi 
thế", bởi nó tạo ra sự an toàn cho các nhà 
đầu tư nước ngoài, sự yên tâm đầu tư phát 
triển kinh tế cho các nhà đầu tư trong nước. 
Việc có nhiều đơn hàng được chuyển từ các 
nước vào nước ta ngay sau cuộc khủng bố 
ngày 11-9 ở nước Mỹ, việc có nhiều hợp 
đồng làm ăn trong năm 2002 sớm được 
thương thảo, cũng như đề nghị tăng vốn đầu 
tư sản xuất, kinh doanh của nhiều nhà đầu 
tư, kể cả việc những con tàu chớ khách du 
lịch quốc tế hướng vào nước ta ... là những 
dấu hiệu ban đầu rất đáng mừng. 

- Thứ hai, Hiệp định Thương mại song 
phương Việt Nam - Hoa Kỳ vừa được Quốc 
hội nước ta thông qua sẽ tạo ra những tiền đề 
thuận lợi hơn hắn để các doanh nghiệp Việt 
Nam xâm nhập thị trường rộng lớn này. 
Trong bối cảnh đó, chỉ riêng việc thị trường 
Mỹ đã rất nhanh chóng trở thành thị trường 
xuất khâu lớn thứ tư và có nhịp độ tăng 
trưởng dẫn đầu trong số bốn nước bạn hàng 
xuất khẩu lớn nhất của nước ta trong khi 
nhập khẩu của Mỹ giảm rất mạnh trong năm 
2001, cũng cho phếp hy vọng rằng, trong 
điều kiện thuế suất giảm rất mạnh, kim 
ngạch xuất khẩu của nước ta sang thị trường 
này sẽ có một bước phát triên mới trong 
năm 2002. 

Mặt khác, sự "cộng hưởng" của hai cơ 
hội mới cùng xuất hiện vào thời điểm này 
chắc chắn sẽ tạo ra nguôn động lực lớn hơn 
thúc đây nền kinh tế nước ta bứt phá nhanh 
hơn. Đây là những cơ hội mà khi phải đối 
mặt với hai cuộc khủng hoảng trước đây 
chúng ta không hề có. 

- Thứ ba, bên cạnh những cơ hội mới nói 
trên, chúng ta còn có những thuận lợi mới 
trong việc đây mạnh xuất khẩu. 


Trước hết, đó là thị trường không lô 
Trung Quốc vẫn tiếp tục quá trình phát triển 
nhanh của mình, trong khi kim ngạch xuất 
khẩu của nước ta sang thị trường này tuy đã 
tăng nhanh, nhưng vẫn còn nhiều tiềm năng 
mà chúng ta vẫn chưa khai thác, hoặc mới 
chỉ khai thác rất ít. Điều đặc biệt quan trọng 
trong việc đấy mạnh xuất khẩu sang thị 
trường này trong năm 2002 và những năm 
sắp tới là chủ trương đẩy mạnh quan hệ 
thương mại và hợp tác đầu tư song phương 
và đa phương cũng đã được các bên khẳng 
định. _ 

Thị trường Nga cũng là một thị trường 
lớn, truyền thống mà xuất khẩu của nước ta 
có thời điểm chiếm tới gần 40% tông kim 
ngạch xuất khẩu. Thị trường này đã tăng 
nhanh trong năm qua, nhưng vẫn còn ở mức 
khiêm tốn, tiêm năng khai thác còn rất lớn. 

Nhiệm vụ đặt ra cho lĩnh vực thương mại 
trong năm 2002 là hết sức nặng nề. Để thực 
hiện được mục tiêu tăng trưởng xuất khâu đã 
đề ra, chúng ta phải vượt qua nhiều thách 
thức rất gay gắt, nhưng cũng có những cơ 
hội mới và những thuận lợi mới. Việc khắc 
phục "căn bệnh” suy giảm sức mua của thị 
trường trong nước có lẽ còn là thách thức 
gay gắt hơn, khó vượt qua hơn rất nhiều, bởi 
nó gắn liền với vấn đề việc làm và thu nhập 
của hàng chục, hàng chục triệu dân cư, và 
nếu chúng ta không. vượt qua được thì đằng 
sau nó là nguy cơ mất ổn định chính trị và 
xã hội. Do đó, đây là vấn đề có tầm quan 
trọng chiến lược mà tất cả các ngành, các 
cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - 
xã hội từ trung ương đến địa phương, cơ sở 
phải đặc biệt coi trọng. 


Số 6 (tháng 2 năm 2002) 


39 


K ` Thực tiên - kinh nghiệm 


Yạp chí Cộng sản 


ĐẢNG BỘ TINH PHÚ THỌ VỚI PHONG TRÀO XÂY DỰNG 
TÔ CHỨC CƠ SƠ DÀNG TRONG SẠCH VỮNG MẠNH 


HÚ Thọ là tỉnh miền núi được tái 
JÐ» từ tháng 1-1997, một tỉnh có 

nhiều truyền thống quý báu trong 
lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước 
của dân tộc ; có nền văn hóa mang đậm 
bản sắc dân tộc ; nhân dân có lòng yêu 
nước nông nàn, tinh thần đoàn kết cao, lao 
động cần cù sáng tạo. Hơn một thập kỷ 
qua, cùng với nhân dân cả nước, Đảng bộ 
và nhân dân tĩnh Phú Thọ đã vượt qua 
nhiều khó khăn, thử thách, tiếp tục công 
cuộc đôi mới và đạt được những kết quả 
quan trọng, tương đối toàn diện trên các 
ñ nh vực chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh 
quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, 
chính quyền và các đoàn thể nhân dân. 
Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã thực hiện tốt các 
Chỉ thị , Nghị quyết của Trung ương, trong 
đó đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết 
Trung ương 3 (khóa VII) về “Một số 
nhiệm vụ đôi mới và chỉnh đốn Đảng”, lẫy 
việc củng cố tổ chức cơ sở đảng làm khâu 
đột phá. Thực tế cho thấy, ở nơi nào tổ 
chức cơ sở đảng được củng cố vững mạnh 
thì nơi đó bảo đảm ổn định về chính trị, 
kinh tế xã hội phát triên, đời sống vật chất, 
tinh thần của nhân dân được nâng lên. 
Ngược lại, ở đâu tổ chức cơ sở đẳng yếu 
kém thì ở nơi đó tình hình không ôn định, 
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các biểu hiện tiêu cực xã hội gia tăng, 
chủ trương, đường lối, chính sách của 
Đảng và Nhà nước được thực hiện với hiệu 
quả thấp. Vì vậy, việc chỉ đạo thực hiện tốt 
cuộc vận động xây dựng tổ chức cơ sở 
đảng trong sạch vững mạnh đã thực sự là 
khâu then chốt góp phần quan trọng thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội. 

Trong những năm qua, Tỉnh ủy Phú Thọ 
đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện 
cuộc vận động xây dựng tổ chức cơ sở 
đàng trong sạch vững mạnh. Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy đã ban hành các quyết định số 
103, 104, 105, 106 về tiêu chuẩn tổ chức 
cơ sở đảng trong sạch vững mạnh cho các 
loại hình tô chức cơ sở đảng ở phường, thị 
trần, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 
và doanh nghiệp nhà nước. Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy có hướng dẫn xây dựng, bình xét 
tô chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. 

Ban Thường vụ các huyện, thành, thị 
ủy, đẳng ủy trực thuộc đã tô chức học tập, 
quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, tiêu 
chuẩn xây dựng tô chức cơ sở đảng trong 
sạch vững mạnh cho các cơ sở đảng. Chỉ 
đạo việc tô chức cho các đảng viên thảo 
luận trong chi bộ, cụ thê hóa các nhiệm vụ 


* TS, Phó Bí thư Thường trực Tĩnh ủy Phú Thọ 
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được giao thành các chi tiêu đăng ký 
phấn đấu và những giải pháp thực hiện có 
hiệu quả mục tiêu đề ra. Do quán triệt sâu 
sắc mục đích, yêu cầu nội dung của cuộc 
vận động, việc đăng ký thi đua đã trở thành 
nên nếp ; hằng năm có 70% đến 80% số cơ 
sở đảng, chỉ bộ đăng ký phấn đấu đạt tiêu 
chuẩn trong sạch vững mạnh. Nhiều 
huyện, thành, thị ủy, đẳng ủy trực thuộc đã 
cụ thể hóa nội dung tiêu chuẩn trong sạch 
vững mạnh cho từng loại hình tổ chức cơ 
sở đảng, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ 
chức cơ sở đảng xây dựng mục tiêu đăng 
ký phấn đấu. Trên cơ sở đó, tiến hành kiểm 
tra, bổ sung, điều chỉnh các biện pháp 
nhằm phấn đấu đạt mục tiêu đăng ký. 
Huyện ủy Đoan Hùng có văn bản chỉ đạo 
các đảng bộ hướng dẫn các chỉ bộ tổ chức 
việc đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn trong 
sạch vững mạnh. Thị ủy Phú Thọ ban hành 
“Tiêu chuẩn chỉ bộ trong sạch vững mạnh 
ở nông thôn và đường phố” làm căn cứ 
xem xét, đánh giá công nhận chi bộ trong 
sạch vững mạnh. Hằng năm, Ban Thường 
vụ các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đẳng bộ 
trực thuộc đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo 
các tô chức cơ sở đảng đăng ký thi đua, 
tiến hành tự rà soát các tiêu chuẩn, lập báo 
cáo đánh giá kết quả phấn đấu, đề nghị 
đẳng ủy cấp trên kiểm tra công nhận theo 
một quy trinh chặt chế có sự kết hợp với 
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể nhân dân. 

Năm 1995, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
Phú Thọ mở Hội nghị sơ kết, biểu dương, 
khen thưởng 71 cơ sở đảng có thành tích 
trong cuộc vận động và chọn 3 cơ sở tiêu 
biểu đề nghị Trung ương biểu dương. Ngày 
2-4-1998, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú 
Thọ đã ban hành quy định về chế độ khen 
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thưởng đối với tô chức cơ sở đảng trong 
sạch vững mạnh làm cơ sở cho các huyện, 
thành, thị ủy, đẳng bộ trực thuộc làm tốt 
công tác thi đua, khen thưởng. Trong 
những năm qua, nhiều đơn vị như : Thành 
ủy Việt Tn, Thị ủy Phú Thọ, các huyện ủy 
Phù Ninh, Sông Thao, Thanh Ba, Đoan 
Hùng, Hạ Hòa, Đảng ủy cơ quan tinh, 
Đảng ủ uy Công ty giấy Bãi Bằng... đã làm 
tốt công tác biểu dương, khen thưởng, có 
tác dụng tích cực thúc đây cuộc vận động 
xây dựng tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn 
trong sạch vững mạnh. Năm 2000, Tĩnh ủy 
Phú Thọ tổ chức Hội nghị tông kết 5 năm 
(1995 - 2000) phong trào xây dựng tổ chức 
cơ sở đảng trong sạch vững mạnh nhằm 
biểu dương tổ chức đẳng và đảng viên có 
thành tích xuất sắc trong cuộc vận động 
xây dựng tô chức cơ sở đẳng trong sạch 
vững mạnh. Những kết quả đạt được là 
đáng khích lệ. Nếu như năm 1995 mới chỉ 
có 40% số cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, 
thì đến năm 2000 đã đạt 62%, vượt 12% 
so với mục tiêu do Đại hội đảng bộ tỉnh lần 
thứ XIV đề ra ; số cơ sở đảng yếu kém chỉ 
còn 2% (giảm 8,9%). 

Việc ngày càng có nhiều tổ chức cơ sở 
đẳng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh 
đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi 
các mục tiêu do Đại hội Đảng bộ tỉnh đề 
ra. Trong giai đoạn 1996 - 2000, kinh tế có 
tốc độ tăng trưởng khá : GDP tăng 
8,4%/năm ; giá trị sẵn xuất công nghiệp 
tăng 14,9%/năm ; giá trị sản xuất nông, 
lâm nghiệp tăng 5,6%/năm ; giá trị các 
ngành dịch vụ tăng 9,1 %/năm. Cơ cấu kinh 
tế phát triển theo hướng tích cực : công 
nghiệp, xây dựng chiếm 36,6% ; nông, lâm 
nghiệp chiếm 29,4% ; dịch vụ chiếm 34%. 
Sự nghiệp văn hóa - xã hội tiếp tục 
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phát triên ; giáo dục và đào tạo từng bước 
được xã hội hóa và đã có những tiến bộ khá 
toàn diện (chất lượng các bậc học, ngành 
học được nâng cao, đội ngũ giáo viên có 
trình độ chuẩn đạt trên 95%, học sinh các 
cấp học tốt nghiệp hằng năm đạt trên 
96%). Sự nghiệp y tế được chú trọng, do 
vậy đã nâng dần chỉ số sức khỏe của cộng 
đồng, góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng 
ở trẻ em từ 23% (năm 1996) xuống còn 
11% (năm 2000). Chương trình Dân số - 
Kế hoạch hóa gia đình được chỉ đạo chặt 
chẽ và thực sự có hiệu quả, tỷ lệ tăng dân 
số tự nhiên từ 1,86% (năm 1996) xuống 
còn 1,2% (năm 2000). Những gú trị văn 
hóa truyền thống tốt đẹp được khơi dậy và 
phát huy. Thông qua việc thực hiện Quy 
chế dân chủ ở cơ sở, các phong trào xây 
dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa 
và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa ở cơ sở” được toàn 
dân hưởng ứng và đang dần trở thành nét 
đẹp trong ý thức cộng đồng dân cư. Quốc 
phòng và an ninh được củng cố và tăng 
cường, an ninh chính trị được ổn định và 
giữ vững, trật tự an toàn xã hội có chuyển 
biến rõ rệt, tăng cường được sức mạnh tổng 
hợp trong việc xây dựng thế trận an ninh 
nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân, 
góp phần quan trọng giữ vững ồn định 
chính trị, xã hội. 

Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng 
theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 
(lần 2) đã được triển khai và thực hiện 
nghiêm túc, tự phê binh và phê binh được 
thực hiện nên nếp. Hệ thống tổ chức, đội 
ngũ cán bộ, đảng viên được củng cố (hằng 
năm kết nạp được khoảng 2 300 đẳng viên 
mới). Năng lực quản lý nhà nước được 
nâng cao một bước, chỉ đạo cải cách hành 
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chính, nhất là sửa đối lề lối, quy chế làm 
việc đã nâng cao trách nhiệm cá nhân đối 
với nhiệm vụ được giao. Hoạt động của 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân 
được đổi mới, hệ thống tổ chức và đội ngũ 
cán bộ được củng cố. Thông qua các 
phong trào và hoạt động quần chúng đã 
tăng cường khối đoàn kết toàn dân ngay từ 
cơ sở, làm nền tảng vững chắc cho công 
tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 
vững mạnh, góp phần thúc đầy tăng trưởng 
kinh tế, ôn định tình hình xã hội. Phong 
trào thi đua xây dựng tô chức cơ sở đảng 
trong sạch vững. mạnh trong năm 1999 đã 
trở thành nhân tố quyết định, gÓp phần vào 
sự thành công, của cuộc bầu cử Hội đồng 
nhân dân ba câp, tạo điều kiện thuận lợi để 
các cấp ủy đảng lãnh đạo tổ chức Đại hội 
Đảng các cấp thắng lợi, thành công tốt 
đẹp trong năm 2000. Hiện nay Nghị quyết 
Đại hội Đảng các cấp đã thực sự đi vào 
Cuộc sống. Năm 2001, kinh tế, xã hội, 
an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống 
chính trị có nhiều chuyển biến thực sự. 

Từ kết quả xây dựng tổ chức cơ sở đảng 
trong sạch vững mạnh trong 5 năm qua, 
bước đầu chúng tôi đã rút ra một số kinh 
nghiệm sau đây : 

Một là, các cấp ủy đẳng phải quán triệt 
đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa của cuộc 
vận động xây dựng tô chức cơ sở đảng 
trong sạch, vững mạnh là điều kiện tiên 
quyết để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển 
kinh tế, xã hội. Mọi tổ chức cơ sở đảng đều 
phải có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, đưa 
cuộc vận động này trở thành phong trào 
thi đua thường xuyên của tô chức cơ sở 
đàng trong cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Hai là, các chỉ, đẳng bộ phải xây dựng 
mục tiêu, giải pháp phù hợp với yêu cầu 
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thực tiễn của đơn vị theo năm tiêu chuẩn 
đã được Trung ương và tỉnh quy định cho 
các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Đó chính 
là những nội dung đăng ký cụ thể, làm cơ 
sở để cán bộ, đảng viên trong chi, đảng bộ 
phấn đấu thực hiện. Một trong những 
nguyên nhân quan trọng làm cho sản xuất 
nông, lâm nghiệp trong những năm qua ở 
tỉnh Phú Thọ phát triển toàn diện và vững 
chắc là do các chi, đẳng bộ cơ sở đăng ký 
đưa nhanh giống mới vào sản xuất. Nhiều 
cấp ủy đảng đã kiên quyết không xét và 
phân loại những chi, đảng bộ không đăng 
ký chỉ tiêu này. 

Ba là, phải tạo được sự đồng bộ giữa 
việc xây dựng tô chức cơ sở đảng trong 
sạch vững mạnh với việc xây dựng chính 
quyền, các đoàn thể nhân dân vững mạnh, 
bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả của tất cả 
các tổ chức trong hệ thống chính trị. Trên 
cơ sở đó, tạo điều kiện thuận lợi cho công 
tác xây dựng tô chức cơ sở đảng trong sạch 
vững mạnh, chăm lo xây dựng khối đại 
đoàn kết toàn dân, củng cố mối quan hệ 
mật thiết giữa Đảng với quần chúng, quần 
chúng tham gia xây dựng Đảng ngày càng 
tích cực hơn. 

Bốn là, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng 
viên, nhất là bí thư chi, đảng bộ có phẩm 
chất chính trị và trình độ, năng lực lãnh 
đạo tốt. Muốn bảo đảm sự lãnh đạo toàn 
diện, tuyệt đối của Đảng, cần phải làm tốt 
công tác giáo dục chính trị tư tướng cho 
cân bộ, đang viên, có bản lĩnh chính trị 
vững vàng, kiên định, có lối sống trong 
sạch, giản dị, gương mẫu chấp hành và vận 
động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, 
đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng 
và Nhà nước. Mặt khác, cần phải làm tốt 
công tác quản lý và phân công đẳng viên, 
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gắn trách nhiệm của đảng viên với việc 
thực hiện các chỉ tiêu đăng ký xây dựng 
chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh làm cơ 
sở để xem xét, phân loại đảng viên hằng 
năm. 

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra 
định kỳ của các cấp ủy đối với viêc thực 
hiện các nội dung đăng ký phấn đấu đạt 
tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh của các 
tổ chức cơ sở đảng; cấp ủy cấp trên kiểm 
tra cấp dưới, cấp ủy tự kiểm tra. Đây là 
biện pháp tốt để có hướng chỉ đạo, uốn nắn 
kịp thời việc thực hiện các mục tiêu đăng 
ký của các chi, đảng bộ. 

Sáu là, tổ chức tốt công tác tổng kết, rút 
kinh nghiệm, làm tốt việc biểu dương thi 
đua khen thưởng các tổ chức đảng, đẳng 
viên có thành tích xuất sắc trong xây dựng 
tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh 
để động viên, cô vũ, khích lệ phong trào. 

Để thực hiện phương hướng, nhiệm vụ 
của đẳng bộ nhiệm kỳ 2000 - 2005, Tỉnh 
ủy Phú Thọ chủ trương tiếp tục đấy mạnh 
cuộc vận động xây dựng tổ chức cơ sở 
đảng trong sạch vững mạnh, coi đây là 
khâu đột phá đề thực hiện có hiệu quả các 
mục tiêu kinh tế - xã hội theo tinh thần 
Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 
XV, trước hết tập trung vào một số nhiệm 
vụ và giải pháp sau : 

1. Các cấp ủy đảng, nhất là cấp ủy cơ sở 
cần tiếp tục quán triệt mục đích, yêu cầu, 
nội dung cuộc vận động xây dựng tô chức 
cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đến từng 
chỉ bộ, đảng viên và các đoàn thể quần 
chúng ; thực hiện đầy đủ 5 tiêu chuẩn về tổ 
chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh làm 
căn cứ xây dựng các mục tiêu phấn đấu 
cụ thể, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của 
từng chi, đảng bộ. Cần chọn các khâu 
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trọng yếu đê tập trung chỉ đạo, tạo bước 
đột phá cho sự phát triển toàn diện của 
đơn vị. 

2. Tiếp tục đấy mạnh cuộc vận động 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tỉnh 
thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), 
khóa VIII với những nội dung : 

- Tăng cường công tác giáo dục chính 
trị tư tưởng trong đẳng viên và trong nhân 
dân, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán 
bộ, đảng viên và nhân dân về sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đấu tranh 
chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của 
các thế lực thù địch. 

- Hệ thống tổ chức và cán bộ làm công 
tác tư tưởng cần tiếp. tục được củng cố, duy 
trì, hoạt động có nền nếp, thực hiện tốt 
phương châm hướng về cơ sở ; đây mạnh 
thông tin tuyên truyền ở cơ sở, coi trọng cả 
giáo dục chính trị tư tướng với giáo dục 
truyền thống, giáo dục chính sách, pháp 
luật nhằm tạo sự nhất quán cả về nhận thức 
và hành động trong Đảng và nhân dân. 

- Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị 
quyết. Hội nghị Trung ương 7 (khóa VỊIID, 
các cấp ủy đảng cần chỉ đạo sắp xếp, kiện 
toàn bộ máy gọn nhẹ, hoạt động có hiệu 
lực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng sinh 
hoạt chỉ bộ với nội dung thiết thực, cụ thể ; 
lãnh đạo có hiệu quả việc củng cô xây 
dựng chính quyền, Mặt trận Tô quốc và 
các đoàn thể nhân dân vững mạnh, thực 
hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. 

- Củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ 
cán bộ cấp ủy và bí thư chi, đảng bộ ; có 
kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội 
ngũ cán bộ này với các hinh thức như : 
bôi dưỡng tại các trung tâm chính trị 
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huyện, tỉnh ; tọa đàm, trao đối kinh 
nghiệm, thi bí thư chi bộ giỏi v.v... 

- Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng 
viên cả về phâm chất, năng lực công tác và 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận 
chính trị, đây mạnh công tác kết nạp đảng 
viên, chú trọng phát triển đảng từ thanh 
niên, phụ nữ, giáo viên, công nhân, người 
thuộc các dân tộc thiểu số và tôn giáo, 
phấn đấu hằng năm kết nạp được từ 2 500 
đến 2 600 đảng viên mới. 

- Làm tốt công tác quản lý đảng viên về 
tư tưởng, chính trị, đạo đức, phẩm chất, lối 
sống. Đảm bảo 100% đẳng viên được phân 
công nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm túc Quy 
định của Bộ Chính trị về những điều đẳng 
viên không được làm, các quy định về 
đảng viên làm kinh tế tư nhân, đẳng viên đi 
ra nước ngoài, đảng viên là người có đạo 
tham gia sinh hoạt tôn giáo... 

3. Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy 
về việc đăng ký, kiểm tra, công nhận tô 
chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. 
Coi việc đăng ký, phấn đấu đạt danh hiệu 
tô chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh 
là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chỉ bộ, 
đảng bộ. Các ban xây dựng. Đảng phải giúp 
cấp ủy thường xuyên kiêm tra định kỳ 
để phát hiện, uốn nắn, chỉ đạo kịp thời 
những mặt được, chưa được trong quá trinh 
thực hiện mục tiêu đăng ký của các chỉ, 
đảng bộ. 

4. Làm tốt hơn nữa công tác sơ kết, tông 
kết, biểu dương, thi đua, khen thưởng tô 
chức đảng và đảng viên có thành tích xuất 
sắc trong xây dựng tô chức cơ sở đảng 
trong sạch vững mạnh gắn với phong trào 
thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu kinh tế xã hội do Đại hội Đảng 
các cấp đề ra. 
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Lời BBT : Nhân địp năm mới 2002, phóng viên Tạp chí Cộng sản đã có 
CUỘC phỏng vấn Đông chí Hà Văn Hiền, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư 
Tĩnh ủy Quảng Ninh. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn. 


Hỏi : Thưa Đông chí Bí thư ! Xin Đông 
chí cho biết một vài nét khái quát về bức 
tranh kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Ninh 
trong mấy năm vừa qua. 


Trả lời : Là một tỉnh nằm trong vùng 
kinh tế ,rọng điểm phía Bắc, trong những 
năm đổi mới, cùng với sự quan tâm của 
Đảng và Chính phủ, Đảng bộ và nhân dân 
tỉnh Quảng Ninh đã đạt được những thành 
tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tốc 
độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong giai 
đoạn 1996 - 2000 đạt 9,6%/năm. Cơ cấu 
kinh tế có sự chuyên dịch đúng hướng, từng 
bước khai thác tiềm năng và phát huy lợi thế 
của tỉnh. Tỷ trọng công nghiệp là 47,5% ; 
dịch vụ : 43,1% ; nông nghiệp : 9,4% ; tổng 
sản phẩm (GDP) trên địa bàn, hệ thống CƠ 
sở hạ tầng được tăng cường đáng kể. Mỗi 
năm giải quyết việc làm cho khoảng 2 vạn 
lao động. Số hộ nghèo từ 20% (năm 1996) 
giảm xuống còn 10,08% (năm 2000). Tình 
hình chính trị, xã hội ốn định ; quốc phòng 
an ninh được giữ vững ; công tác xây dựng 
Đảng, củng cô chính quyên và hệ thống 
chính trị cơ sở được đây mạnh ; dân chủ ở 
cơ sở được mở rộng. Trong năm 2001, trước 


Số 6 (tháng 2 năm 2002) 


những khó khăn của tình hình kinh tế khu 
vực và thế giới, kinh tế Quảng Ninh vẫn tiếp 
tục phát triển, nhiều chỉ tiêu quan trọng vượt 
kế hoạch, tốc độ tăng GDP đạt 12% ; giá trị 
sản xuất công nghiệp tăng 18% ; nông - 
lâm - ngư nghiệp tắng 7% (riêng nông 
nghiệp tăng 5,5%) ; xuất khâu tăng 22,1% ; 
thu ngân sách tăng 18%. Những thành tựu 
trên đây sẽ tạo điều kiện thuận lợi để 
Quảng Ninh phát triên nhanh và bền vững 
trong những năm tiếp theo. 

Hỏi : Đông chí đánh giá như thế nào về 
sự đóng góp của hệ thống chính trị ở cơ sở 
vào những thành tựu trên ? 


Trả lời: Hệ thống chính trị ở cơ sở có vị 
trí hết sức quan trọng, là nơi tổ chức thực 
hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực 
hiện quyền làm chủ của nhân dân. Những 
năm qua, các tổ chức trong hệ thống chính 
trị ở cơ sở của tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều 
hoạt động tích cực theo chức năng nhiệm 
vụ, kịp thời động viên các tầng lớp nhân 
dân phát huy truyền thống cách mạng, vượt 
qua khó khăn, thử thách, đoàn kết, sáng tạo 
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thực hiện công cuộc đổi mới và đã đạt được 
những kết quả quan trọng trên tất cả các 
lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, 
an ninh, quốc phòng, đấp ứng ngày càng tốt 
hơn nhu câu đời sông của nhân dân các dân 
tộc trong tỉnh. Các tô chức cơ sở đảng, nhìn 
chung đã thể hiện được vai trò hạt nhân 
lãnh đạo trong hệ thống chính trị ; đã định 
hướng hoạt động cho Các cơ quan chính 
quyên, các tổ chức quần chúng. Bằng công 
tác cán bộ, công tác kiểm tra và bằng sự 
gương mẫu của đảng viên hoạt động trong 
hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội, 
vai trò tiền phong gương mẫu của chi, đảng 
bộ cơ sở và đội ngũ đẳng viên được phát 
huy. Cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản 
lý, nhân dân làm chủ được cụ thể hóa một 
bước và có nhiều tiến bộ. Bộ máy chính 
quyên cơ sở đã từng bước phát huy hiệu quả 
quản lý, điều hành theo pháp luật, giữ vững 
bản chất Nhà nước của dân, do dân và vì 
dân. Đã năng động trong việc cụ thể hóa 
các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện 
cụ thể của địa phương ; chăm lo phát triển 
kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để 
các tầng lớp nhân dân phát triển kinh tế, 
tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, ổn định 
đời sống và làm nghĩa vụ với Nhà nước. 
Việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ 
ở cơ sở bước đầu có kết quả, tạo thêm niềm 
tin của nhân dân vào chủ trương đúng đắn 
của Đảng và Nhà nước. 

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ 
chức chính trị - xã hội ở cơ sở đã thể hiện 
được vai trò là cầu nối giữa Đảng với dân. 
Các tổ chức này đã phát huy được vai trò 
chủ động, sáng tạo của nhân dân, tập hợp, 
vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ 
chính trị ở địa phương, đơn vị ; giám sắt 
hoạt động của các cơ quan nhà nước và cán 
bộ, đẳng viên ; từng bước đấu tranh có hiệu 
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quả chống tệ quan liêu, tham nhũng, xa rời 
nhân dân, góp phần tạo sự chuyển biến tích 
CỰC Ở CƠ SỞ. 

Tuy nhiên, qua mấy năm thực hiện 
Quy chế dân chủ ở cơ sở, các tổ chức trong 
hệ thống chính trị bộc lộ những thiếu sót, 
khuyết điểm. Vai trò lãnh đạo và sức chiến 
đấu của nhiều tổ chức cơ sở đảng còn hạn 
chế, nhất là trong việc tổ chức học tập, tuyên 
truyền phổ biến chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
chưa kịp thời, chưa sâu sắc. Việc xây dựng 
nghị quyết và chương trình hành động ở 
nhiều nƠI, nhiều lúc chưa cụ thể, chưa sât 
hợp với điều kiện của địa phương, cơ sở. 
Việc tổ chức thực hiện kém hiệu quả, thậm 
chí có nơi nói chưa đi đôi với làm, thiếu 
kiểm tra, đôn đốc, tổng kết, rút kinh nghiệm. 
Việc thực hiện quy chế, chế độ sinh hoạt, 
thông tin báo cáo chưa kịp thời, chưa thành 
nền nếp. Có một số tổ chức đảng còn mất 
đoàn kết, thực hiện chưa nghiêm nguyên tắc 
tổ chức của Đảng, một số đẳng viên vi phạm 
phải thi hành kỷ luật. Hoạt động của bộ máy 
chính quyên ở một số nơi còn kém hiệu lực, 
hiệu quả còn thấp. Ở một số cơ sở, cán bộ 
còn thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng 
quản lý, thiếu dân chủ và xa rời dân, chưa 
biết phát động và khơi dậy sức mạnh của 
nhân dân. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc 
và các đoàn thể nhân dân còn chậm đổi mới, 
có nơi hoạt động yếu, nội dung và phương 
thức chưa sát hợp điều kiện cụ thể, nhiều 
hoạt động còn chồng chéo, mang tính hinh 
thức, hành chính. Ở nhiều nơi, tỷ lệ đoàn 
viên, hội viên chưa cao. Sự phối hợp giữa 
các tổ chức trong hệ thống chính trị chưa 
thật chặt chế và chưa thường xuyên ... 

Hỏi : Thưa Đông chí ! Vậy thì Tỉnh ủy 
Quảng Ninh đã định hướng hoạt động của 
hệ thống chính trị ở cơ sở như thế nào trong 
thời gian tới 2 
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Trả lời : Trên cơ sở chức năng, nhiệm 
vụ của từng tổ chức, Đảng bộ tỉnh 
Quảng Ninh tập trung chỉ đạo việc củng có, 
xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của 
toàn hệ thống chính trị ở cơ sở. Cụ thể như 
sau : 

- Đối với cơ sở xã, phường, thị trấn : Hệ 
thống chính trị tập trung lãnh đạo, quản lý 
và vận động nhân dân thực hiện tốt các 
chương trình phát triển kinh tế - xã hội, ổn 
định quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Phát 
huy vai trò của đội ngũ cân bộ, đảng viên, 
đoàn viên, hội viên, các bậc lão thành, người 
cao tuổi, người hưu trí, khơi dậy nội lực to 
lớn trong nhân dân, các cơ quan, xí nghiệp, 
đơn vị trên địa bàn. Tạo môi trường thuận 
lợi cho nhân dân và các thành phần kinh tế 
phát. triển sản xuất, kinh doanh. Tuyên 
truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt quy 
chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết tốt các vấn 
đề phát sinh trong nội bộ nhân dân, xây 
dựng "xã, phường, thị trấn tiên tiến". 

- Đối với các doanh nghiệp : Hệ thống 
chính trị tập trung lãnh đạo và vận động 
người lao động thực hiện tốt các chính sách 
và cơ chế quản lý mới. Tăng cường kiểm tra, 
giâm sát việc thực hiện chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát 
triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, thực 
hiện nghĩa vụ với Nhà nước, bảo đảm việc 
làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 
cho cán bộ, công nhân lao động ; phấn đấu 
xây dựng doanh nghiệp đạt danh hiệu 
"doanh nghiệp giỏi". Coi trọng việc bồi 
dưỡng, rèn luyện đội ngũ cần bộ, đẳng viên, 
xây dựng giai cấp công nhân trong tỉnh hinh 
mới. Thực hiện quyên làm chủ của người lao 
động, tham gia tích cực giải quyết các vấn 
đề xã hội trên địa bàn. 

- Đối với các cơ quan : Nhiệm vụ của hệ 
thống chính trị là lãnh đạo cán bộ. công 
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chức nêu cao vai trò trách nhiệm trước nhân 
dân, chủ động trong công tác, thực hiện cải 
cách hành chính và cải tiến lề lối làm việc, 
sâu sát cơ sở, tông kết thực tiễn, đề xuất các 
chương trình sát, đúng, mang lại hiệu quả 
cao hơn. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, 
công chức có phâm chất đạo đức, có kiến 
thức, năng lực để hoàn thành nhiệm vụ được 
giao. Phấn đấu Ma, dựng đơn vị đạt danh 
hiệu "cơ quan giỎI”. 

- Đối với tổ chức cơ sở đẳng : Tổ chức 
đảng phát huy vai trò là hạt nhân lãnh đạo 
trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của chỉ bộ, đảng bộ cơ sở ; phải 
đáp ứng giải quyết trực tiếp những vấn đề 
thiết thực, bức xúc ở địa phương, cơ sở ; phổ 
biến kịp thời đường lối, chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước đến đảng viên 
và nhân dân. 

Các chi, đảng bộ cơ sở phải xây dựng và 
thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; 
phân công cụ thể nhiệm vụ cho đảng viên. 
Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung , 
ương 6 (lần 2) (khoá VIHI) và Cuộc vận 
động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nâng cao 
chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt 
cấp ủy và chi bộ. Trong sinh hoạt đảng, đề 
cao nguyên tắc tập trung dân chủ, tiến hành 
thường xuyên việc tự phê bình và phê bình, 
phát huy trí tuệ của tập thể, nêu cao trách 
nhiệm của mỗi cán bộ, đẳng viên. Tăng 
cường công tác quản lý đẳng viên, mọi đảng 
viên nhất thiết phải tham gia sinh hoạt các 
đoàn thể quần chúng, gương mẫu thực hiện 
các chủ trương, chính.sách của Đảng và Nhà 
nước ; làm tốt công tác dân vận. 

- Đối với chính quyên cơ: SỞ : Tiếp tục 
củng cố, xây dựng chính quyên cơ sở theo 
hướng phát huy vai trò và hiệu quả hoạt 
động của Hội đồng nhân dân trong việc ra 
nghị quyết và kiêm tra, giám sát cơ quan 
hành chính ở cơ sở. Thực hiện đúng đắn 
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chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân 
theo luật định. Làm rõ những nội dung phân 
cấp cho cơ sở, phân định rạch ròi chức năng, 
nhiệm vụ của các tổ chức chính quyền cơ sở 
để vừa nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý 
vừa thực hiện tốt cải cách hành chính. Các 
cấp chính quyền ở cơ sở phải đôi mới lè lối, 
phương thức làm việc, tăng cường kiêm tra, 
sâu sắt CƠ SỞ, lắng nghe ý kiến của nhân dân 
để giải quyết kịp thời những t thắc mắc, khiếu 
nại tố cáo của dân ngay từ cấp CƠ SỞ. Chống 
mọi biểu hiện quan liêu, xa rời quần chúng, 
mất dân chủ. Coi trọng hơn nữa vai trò thôn, 
bản, khu phố, khu dân cư và tổ dân cư. Xây 
dựng và thực hiện tốt hương ước, quy ước, 
các nội dung về quy chế dân chủ ở cơ sở. 

- Đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể nhân dân ở cơ sở : Mặt trận Tổ quốc và 
các đoàn thể nhân dân phải sát dân hơn, xác 
định nhiệm vụ và cách hoạt động phù hợp 
với từng loại hình cơ sở, khắc phục tình 
trạng hình thức, hành chính trong việc tổ 
chức, vận động quần chúng để làm tốt hơn 
việc đoàn kết, tập hợp, động viên nhân dân 
tích cực làm chủ trong việc tham gia thực 
hiện những nhiệm vụ chính trị ở địa phương. 
Tăng cường chức năng giám sát và xây dựng 
cơ quan nhà nước, giám sát đại biểu dân cử 
cũng như cán bộ, công chức. Làm tốt chức 
năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính 
đáng, hợp pháp cho đoàn viên, hội viên. 
Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính 
quyên cơ sở phải chủ động phối hợp chặt 
chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thê 
nhân dân để thực hiện chức năng quản lý 
nhà nước và tổ chức để nhân dân thực hiện 
nhiệm vụ theo nghị quyết của Đảng. 


Hỏi : Xin Đông chí Bí thư Tỉnh ủy cho 


biết đâu là "khâu đột phá" trên lĩnh vực công ' 


tác quan trọng này 7 
Trả lời : Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã và 
đang triên khai Nghị quyết vê củng cố, xây 
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dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Trong 
thời gian tới, tiếp tục kiện toàn tô chức cơ 
sở đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và 
các đoàn thê ở cơ sở ; coi trọng công tác cán 
bộ ; bố trí các đồng chí có đạo đức, năng lực, 
uy tín vào các vị trí chủ chốt, nhất là chức 
danh đứng đầu các tô chức ở cơ sở. Tập 
trung đào tạo, bôi dưỡng cán bộ ở cơ sở về 
lý luận chính trị, quản lý nhà nước về 
chuyên môn nghiệp vụ, và công tác vận 
động quần chúng..., nhất là cán bộ cơ sở ở 
vùng sâu, vùng xa ; phấn đấu đạt tiêu chuẩn 
như Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) 
quy định. Đối với vẫn đê quy hoạch cán bộ, 
Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh sẽ chú trọng 
tuyển chọn để đào tạo từ nguồn tại chỗ, bồi 
dưỡng những cán bộ đã được đào tạo cơ bản, 

những công nhân đã trưởng thành qua thực 
tiễn công tác, các đối tượng là cán bộ trẻ, 

cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. 
Về đánh giá, bố trí, luân chuyển và đề bạt 
cán bộ thực hiện theo các quy định hiện 
hành, đảm bảo bố trí đúng người, đúng 
việc ; thực hiện tăng cường cán bộ cho cơ 
sở, trước hết là xã khó khăn ; bổ sung chính 
sách đối với cán bộ cơ sở. 

Tiếp tục Xây dựng, hoàn thiện và tô chức 
thực hiện tốt quy chế hoạt động của từng tổ 
chức ; xác định rõ lề lối làm việc và mối 
quan hệ giữa tô chức đảng, chính quyền, 
Mặt trận Tô quốc và các đoàn thể nhân dân, 
có sự phân công cụ thê, rõ ràng dưới sự lãnh 
đạo của tô chức cơ sở đảng. Coi trọng việc 
củng có, xây dựng các tổ chức chính trị - xã 
hội ở các thôn, bản, khu phố, khu dân cư, 
các phân xưởng, công trường . ..; phần đầu 
không còn cơ sở trắng về tổ chức chính trị - 
xã hội; hướng dẫn phát triển các hình thức tổ 
chức khác của quân chúng như các hội nghề 
nghiệp, các tô chức tự quản v.v.. 

Xin cảm ơn Đồng chí ! 
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ĐÔN4 THÁP €âU MÙA tŨ 


Nỗi đau còn đọng lại. 

Chúng tôi vê lại Đồng Tháp sau mùa lũ 
lịch sử thứ hai liên tiếp năm 2001. Theo 
đánh giá của các nhà khí tượng thủy văn, lũ 
năm 2001 thuộc dạng lũ đặc biệt, lũ hai đỉnh 
nên mức nước dâng nhanh và rất cao, rút 
chậm và lưu giữ trong một thời gian dài. 
Ở một số điểm cục bộ nội đồng, có nơi mực 
nước cao hơn đỉnh lũ năm 2000. Di chứng 
của cả hai mùa lũ đang để lại cho Đồng 
Tháp những hậu quả nặng nề. Hầu hết cơ sở 
hạ tầng và các tuyến đường giao thông nơi 
vùng lũ đi qua đều bị tàn phá. Huyện Hồng 
Ngự đầu nguồn vùng lũ có 75/85 km đường 
glao thông nông thôn bị ngập sâu. Ba trục 
đường chính và những cây cầu nối các cụm 
dân cư với huyện đều bị sạt lở và hư hỏng 
nghiêm trọng. Toàn bộ hệ thống kênh tạo 
nguồn, kênh nội đồng, hệ thống tưỚi tiêU, 
cống, trạm bơm, đê bao bảo vệ lúa và 60% 
số nhà dân, trạm y tẾ, trường học, 97 ha ao 
đầm nuôi cá bị ngập sâu trong nước ; trong 
đó, số nhà bị chìm ngập hoàn toàn lên đến 
3 719 hộ. () 

Huyện Lấp Vò, nơi cuối nguồn con lũ, 
thiệt hại tuy có ít hơn năm 2000 ; nhưng ước 
tính toàn huyện cũng lên đến 58 tỉ đồng. Cơ 
SỞ hạ tầng, cầu, đường, trường học, trạm y 
tế, hệ thống đê bao ngăn lũ dọc sông Tiền, 
sông Hậu thiệt hại đã là hơn 30 tỉ đồng. 
5 051 căn nhà dân chìm sâu trong nước, 
1 750 ha vườn cây đang mùa trĩu quả bị thiệt 
hại nặng, 800 ha vườn cây hoàn toàn mất 
trắng. (2) 
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Tính chung toàn tỉnh Đồng Tháp, theo số 
liệu thống kê đến hết ngày 22-12-2001, tổng 
thiệt hại ước tính lên đến 384,292 tỉ đồng. 
Trong đó thiệt hại về nhà ở của dân là 
13,658 tỉ đồng, nông nghiệp 84,216 tỉ đồng, 
sụt lở đê bao sông Tiền, sông Hậu 66,684 tỉ 
đồng, giao thông 50,101 tỉ đồng, giáo dục 
12,210 tỉ đồng, y tế 6,971 tỉ đông... G) 

Những con số trên đây chưa thể nói hết 
nỗi đau của người dân vùng lũ. Nhìn vào 
mắt của mỗi người dân ngồi lặng trông lũ 
rút, chúng tôi cảm nhận nỗi đau của họ ở 
một khía cạnh khác. Bao nhiêu mô hôi công 
sức đổ xuống, để rồi mỗi mùa lũ, họ lại hồi 
hộp âu lo. Cứ vài ba năm chắt chỉu dành 
dụm, gom góp LạO dựng cơ đô, lũ về lại như 
hoàn toàn tay trắng. Đời con nối nghiệp đời 
cha, thế hệ sau nối nghiệp thế hệ trước, lao 
động cần cù, chịu thương chịu khó, một 
nắng hai sương trên vùng đất giàu có và hào 
phóng, nhưng nghiệp đói nghèo vẫn không 
qua khỏi bởi lũ. Mặc dù vậy, nỗi đau lớn 
hơn mọi nỗi đau vẫn là nỗi đau mất mát con 
người. Chưa hết mùa lũ mà toàn tỉnh đã có 
104 người chết, trong đó thương tâm hơn cả 
là 73 trẻ em. Trông thấy các cháu, những 
đứa trẻ ríu rít tới trường trên chiếc xuỗông 
con bé nhỏ chồng chềnh vượt lũ, lòng 
chúng tôi se lại. Trong vô vàn con sóng 
mênh mông giữa đồng ngập nước ẤY, con 
sóng nào, dòng xoáy nào cướp đi tuổi thơ 
trong trắng của các em ! Nếu ai đã đi qua 


(1), (2). (3), Những số liệu của Huyện ủy Lấp Vò, Hồng Ngự, 
Tỉnh ủy Đông Tháp 
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các cuộc chiến tranh, lòng chúng ta đau thắt 
và ngậm ngùi trước cảnh những người vợ trẻ 
ngồi khóc chồng ; thì nay, nỗi đau ấy sẽ còn 
lớn hơn gấp nhiều lần khi chúng ta tận mắt 
nhìn thấy những người mẹ trẻ ngồi ôm xác 
con vào lòng trong nước mắt nghẹn ngào. 

Tấm lòng của cả nước với vùng lũ. 

Dân tộc chúng ta có một triết lý sống 
thấm đậm tính nhân văn cao cả “máu chảy 
ruột mềm”, “một miếng khi đói bằng cả gói 
khi no”... Tinh thần ấy, những ngày qua đã 
được thể hiện trong cả vùng lũ đồng bằng 
sông Cửu Long nói chung và Đồng Tháp nói 
riêng. Đồng chí Lê Hoàng Tam, Bí thư 
Huyện ủy Lấp Vò cho chúng tôi biết “Nhờ 
sự chi viện có hiệu quả của (rung ương, của 
tỉnh và đồng bào cả nước, mấy năm gần đây 
cơ sở hạ tầng của huyện đã có những bước 
phát triển khá tốt. Lũ năm 2000 thiệt hại về 
người của toàn huyện là 14. Năm nay có 
nguôn kinh phí trợ giúp, chúng tôi đã chủ 
động xây dựng 3 cụm dân cư, tạm đủ chỗ di 
đời khẩn cấp cho 600 hộ, do đó đã giảm số 
người thiệt mạng xuống còn 5 người. Sắp tới 
trung ương và tỉnh sẽ chỉ viện 10 tỉ đông, 
chúng tôi đang có kế hoạch xây dựng các 
cụm dân cư dọc tuyến đê phòng lũ ven sông 
Tiền, sông Hậu, hy vọng có các tuyến đê 
bao và các cụm dân cư dọc đê này, công tác 
phòng lũ sẽ tốt hơn, tính mạng của nhân dân 
sẽ an toàn hơn...”. Huyện đã có 6 482 lượt 
hộ dân được nhận quà cứu trợ của cả nước 
với tổng trị giá là 668 triệu đông. 

Ở huyện Hồng Ngự, số hộ dân phải cứu 
đói, cứu trợ lên đến 17 386 hộ. Huyện đã 
vận động nhân dân trong huyện hỗ trợ tại 
chỗ được 2 105 hộ với hơn 54 triệu đồng. 
Tỉnh chi viện 200 chiếc xuồng, 255 tấn gạo. 
Huyện tiếp nhận 57 đoàn từ các địa phương 
với 12 302 phần quà (gạo, mỳ, thuốc chữa 
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bệnh, quân áo...) và hơn 1,7 tỉ đồng. Toàn 
huyện đã có 10 642 hộ/17 386 hộ được cứu 
trợ kịp thời, số còn lại vẫn đang được tiếp 
tỤC cứu trợ. . 

Tính chung toàn tỉnh Đông Thấp, ngoài 
1 000 tấn gạo và 7 tỉ đồng do trung ương chỉ 
viện, từ ngày 5 đến 19-11-2001, Đồng Tháp 
đã tiếp nhận 150 đoàn trong và ngoài tỉnh 
đến cứu trợ trực tiếp cho 47 424 lượt hộ, 
tông trị giá hơn 6,3 tỉ đồng. Nếu tính cả 
hàng quy ra tiền, đến ngày 19-11-2001, các 
địa phương đã hỗ trợ Đông Tháp là hơn 
8,2 tỉ đồng. 

Bằng sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm 
cao cả trước dân, Đảng bộ và chính quyền 
các cấp đã vận động nhường cơm sẻ áo, tiếp 
nhận kịp thời và cứu trợ, cứu đói khẩn cấp 
cho 86 727 lượt hộ trên tổng số 87 261 hộ 
của toàn tỉnh cần phải được trợ giúp với 
tổng giá trị 10,177 tỉ đồng. Hỗ trợ mỗi hộ 
dân di rời nhà ở 800 nghìn đồng ; 1 triệu 
đồng cho mỗi gia đình có thân nhân chết do 
lũ. Chi mua 1 000 chiếc xuông cứu trợ, 2 t 
đồng nuôi giữ trẺ, hàng tỉ đồng trợ cấp \/ tế 
cho các xã, ấp... Đông bào cả nước, các tô 
chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh đã trực 
tiếp đến tận các địa phương cứu trợ, cứu đói 
cho 39 303 lượt hộ, trị giá 3,863 tỉ đồng... 

Chắc còn phải một thời gian nữa Đồng 
Tháp mới có thể vượt qua được những tôn 
thất sau hai mùa lũ. Các đoàn cứu trợ lũ lụt 
không chỉ mang tiền, hàng mà còn mang 
theo cả tình dân tộc, nghĩa đồng bào về với 
Đồng Tháp. Những ngày qua, những gì cả 
nước làm cho Đồng Tháp chưa nhiều, nhưng 
tràn đầy tình nghĩa. Trong chiến tranh, 
Đông Tháp đã cùng cả nước và cưu mang 
con em cả nước đánh giặc. Trong công 
cuộc xây dựng hòa bình, hạt gạo của người 
dân Đồng Tháp có ở khắp mọi vùng quê. 
Cả nước ở bên Đồng Tháp, hồi hộp âu lo và 
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dõi theo từng con nước lên xuống mỗi ngày, 
øom góp từng viên thuốc, lon gạo chi viện 
cho Đồng Tháp. Đồng chí Thái Công Ơn, 
Bí thư Đảng ủy xã Tân Hội, huyện 
Hồng Ngự cho biết : Xã đã tiếp 15 đoàn đến 
tận nơi cứu trợ trực tiếp cho 970 hộ, thông 
qua ban vận động cứu trợ huyện, cả nước đã 
cứu trợ cho xã tôi 1 436 hộ nữa. Thật không 
thể nói hết được sự xúc động của người dân 
quê tôi trước tình tương thân, tương ấi và 
nghĩa cử cao đẹp của đông bào cả nước. 
Đúng là trong hoạn nạn, tình đồng chí, 
nghĩa đông bào càng thêm sâu nặng. 
Cả nước vì Đông Tháp - Đông Tháp cũng 
mãi mãi vì cả nước... 

Ý chí của người dân vùng lũ. 

Có thể nói không ở đâu thích nghỉ với lũ 
nhanh như người dân vùng đồng bằng sông 
Cửu Long, trong đó có Đồng Tháp. Hình 
như mất mát và đau thương đã rèn cho người 
dân nơi đây bản lĩnh và nghị lực chịu đựng 
phi thường. Ngay trong lũ, đâng bộ, chính 
quyên và người. dân vùng lũ đã có trước 
những bước đi rất sáng tạo và cả những kế 
hoạch cụ thể cho sau lũ. Nhờ biết chủ động 
từ những ngày đầu, chính quyền các cấp đã 
kịp thời tổ chức di rời được 12 980 /13 944 
hộ ở vùng ngập sâu và 627/1 638 hộ ở vùng 
sạt lở đến nơi an toàn ; tổ chức được 548 
điểm nuôi giữ trẻ em với 13 451 chấu ; cứu 
trợ khân cấp 50 674 lượt hộ gia đình khó 
khăn với tổng số tiền và hàng khoảng 5,5 tỉ 
đồng (4). Không ÿ lại, trông chờ ; người dân 
đã biết đoàn kết gắn bó, giúp nhau vượt qua 
số phận. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và 
chính quyên, các tổ chức quần chúng như 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 
Hội Phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội Nông 
dân tập thể,... đã chủ động tổ chức nhiêu 
hoạt động phát huy nội lực, khơi dậy tính 
thần n “tương thân, tương ái”, “lá lành, đùm lá 
rách”, cùng nhau vượt qua hoạn nạn. Trong 
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gian khó, tấm gương về lòng tận tụy với 
nhân dân như những cán bộ, đảng viên 
các xã Thường Thới Hậu A, Thường Thời 
Hậu B, Tân Hội, huyện Hồng Ngự là rất - 
đáng biểu dương và trân trọng. Ngay những 
ngày đầu lũ dâng, đảng bộ xã Thường Thới 
Hậu A đã chỉ đạo các cấp di rời và kê kích 
cho 808 hộ bị ngập lụt trên tổng số 1 200 hộ 
dân toàn xã. Mặc dù là tâm điểm vùng lũ 
của huyện Hồng Ngự, nhưng xã không có 
người dân nào bị chết do lũ. 

Bắt tay ngay vào khắc phục hậu quả và 
phát triển sản xuất sau lũ là biểu hiện của nét 
đẹp tự lực, tự cường ở người dân vùng Tháp 
Mười. Ở huyện Lấp Vò, ngay trong những 
ngày đầu khi lũ rút, Huyện ủy đã chỉ đạp tập 
trung huy động lao động công ích, sức đóng 
góp của dân, ngân sách hỗ trợ của tỉnh, khôi 
phục lại hệ thống giao thông, sửa chữa lại 
trường lớp, chủ động đưa các châu tới 
trường. Thông qua các đoàn thể quần chúng, 
huyện chỉ đạo tổ chức xác định mức độ thiệt 
hại cho từng hộ gia đình, khoanh nợ, giãn nợ 
và có chính sách hỗ trợ hợp lý cho từng loại 
đối tượng. Huyện vận động các tô chức xã 
hội, các đoàn thể quân chúng đứng ra ứn 
chấp để vay vốn cho các hộ có nhu cầu về 
võn nhưng chưa đủ thủ tục, để kịp có tiền 
khôi phục sản xuất. Huyện Hồng Ngự dành 
2,900 tỉ đồng sửa chữa lại hệ thống giao 
thông. Vận động nhân dân tương trợ lẫn 
nhau về vật tư như tre, lá, gỗ, công lao 
động..., giúp các hộ khó khăn gia cố, sửa 
chữa, dựng lại nhà. Huyện chủ động lo hỗ 
trợ giống, vốn, hướng dẫn kỹ thuật cho nông 
dân phấn đấu triển khai xuống giống đủ 
18 500 ha lúa đông xuân, 2 000 ha bắp, 
4 500 ha diện tích lúa chất lượng cao. 
Khẩn trương phòng chống dịch bệnh sau lũ, 


(4) Những số liệu của Huyện ủy Lấp Vò, Hồng Ngự, Tỉnh ủy 
Đông Tháp 
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sửa chữa dọn dẹp trường lớp, chăm lo học 
hành cho các cháu. Tỉnh chủ động và lấy 
phát huy nội lực là chính, triển khai kịp thời 
và đồng bộ nhiều giải pháp khắc phục 
hậu quả lũ lụt gắn với thực hiện nhiệm vụ 
kinh tế - xã hội quý IV năm 2001, kế hoạch 
năm 2002 và từ năm 2002 đến năm 2005. 

Về Đồng Tháp những ngày sau lũ, chúng 
tôi nhận thấy, một bầu không khí rất sôi 
động, từ Tỉnh ủy đến các huyện và đẳng bộ, 
chỉ bộ xã, ấp. Đồng chí Huỳnh Minh Đoàn, 
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết “Chúng 
tôi đang chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả 
của thiên tai. Bảo đâm lũ rút đến đâu, đưa 
hoạt động sản xuất, đời sống và sinh hoạt 
của nhân dân trở lại bình thường đến đó”. 

Với phương châm quy hoạch và sớm ổn 
định các cụm dân cư để về lâu dài đủ sức 
vượt lũ ; phát triển kinh tế - xã hội nhanh, ổn 
định và bền vững. Đồng Tháp đang chú 
trọng đầu tư chiều sâu cho cơ sở hạ tầng, 
giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, 
vệ sinh môi trường ; sớm có chính sách ưu 
đãi khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở hạ 
tầng cụm dân Cư, tuyến dân cư tập trung ; 
phát triển một số ngành công nghiệp phục 
vụ nông nghiệp và chế biến ; xây dựng khu 
công nghiệp tập trung ở Sa Đéc và các cụm 
công nghiệp tiểu thủ công nghiệp phù hợp 
với quy hoạch tổng thể, tạo thế phát triển 
cho từng vùng, cho sự liên kết của tỉnh với 
khu vực và cả nước. 

Chúng tôi rất tâm đắc với ý kiến của 
đồng chí Nguyễn Hải Quân, Bí thư Huyện 
ủy Hông Ngự : Để chủ động vượt lũ, cái 
chính yếu là biết đầu từ có trọng điểm, 
đầu tư cuốn chiếu, không nên dàn đều, gắn 
với tô chức sắp xếp lại sản xuất, chuyển đối 
cơ câu sản xuất nông nghiệp, gắn thế mạnh 
của địa phương với thị trường trong nước và 
ngoài nước ; Hướng dẫn cho người dân biết 
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cách làm ăn, biết ứng dụng khoa học - kỹ 
thuật và sử dụng hợp lý đồng vốn, biết cách 
nắm bắt thông tin, sản xuất ra những gì thị 
trường cần chứ không phải làm ra những gì 
mình có. Anh kể cho chúng tôi nghe câu 
chuyện về một bác nông dân, nét mặt anh 
đượm buôn và giọng anh chùng hẳn lại. Anh 
bảo, cụ trách khéo chính quyên : “Mỗi mùa 
lũ về, cả nước lo cho dân Đông Tháp Mười. 
Tấm lòng của đông bào, của bạn bè thiệt 
không ơn nào trả nôi. Nhận tiên, hàng cứu 
trợ của đông bào, lòng “qua” vui buôn lẫn 
lộn. Đêm năm tĩnh tâm nghĩ lại, thấy buôn 
nhiêu hơn vui. Giá như đừng cho mỗi nhà 
một triệu mà cho mỗi nhà một cây tre, chỉ 
cho họ biết cách chẻ tre để làm cần câu. 
Mùa lũ họ biết đi cắm cân câu cá. Con cá bự 
dành bán đong gạo, con cá nhỏ nấu cho vợ 
con ăn, tiền bán cá dư ra thì tiết kiệm làm 
của để dành. Phải biết tự làm nuôi lấy mình 
mới quý, cô bác giúp lúc khó, ai giúp mãi 
cái nghèo, tụi bay phải dạy cho dân biết 
cách mà mân ăn, biết cách mà vượt lũ...” 
Nghe xong câu chuyện, chúng tôi thấy lòng 
mình cũng nghèn nghẹn. Quả là cô bác ở 
đây còn thiếu thốn rất nhiều. Thiếu từ 
chuyện ăn, ở, đi lại, học hành, khám chữa 
bệnh... đến vốn liếng, nhưng họ lại rất giàu 
nhân nghĩa, giàu lòng tự trọng, giàu ý chí và 
nghị lực. Chia tay Đồng Tháp, chúng tôi 
mang mãi trong lòng hình ảnh của người 
nông dân vùng lũ. Trong vô vàn khó khăn, 
họ vẫn sống kiên định, biết mình, biết 
người, hào hiệp và chân thành, dung dị mà 
sâu lắng. Họ đang vượt lũ bằng ý chí và lòng 
quả cảm, bằng sức sáng tạo và nguồn nội lực 
tự thân. Chúng tôi tin với tinh thần ấy và 
bằng sự giúp đỡ của cả nước, Đông Tháp sẽ 
vượt qua lũ, sẽ chiến thắng lạc hậu và đói 
nghèo, mãi mãi xứng danh với vùng đất 
“thành đồng Tổ quốc”. 
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Đến vị di tiên F913 
trc2 c$ì F7: 
lăn 1 riaV Việt lhệm. 


TBẦN QUANG HẢI 


ẮT đâu gần. như từ tay trắng, bằng sự 
B phấn đấu bên bí và quyết tâm vượt 
khó, Công ty Lắp máy và Xây dựng 
45- I (Tô ống công ty Lắp máy Việt Nam) đã 
ghỉ dấu ấn đáng tự hào : được Nhà nước phong 
tăng danh hiệu “Đơn vị anh hùng trong thời 
kỳ đôi mới và đang góp phân quan trọng vào 
sự hình thành một Tập đoàn Lắp mắy công 
nghiệp đầu tiên ở Việt Nam, vào những năm 
đâu của thế ký XXI. 
ĐI LÊN TRONG KHÓ KHĂN 
Công ty Lắp máy và Xây dựng 45 - 1 (sau 
đây gọi tắt là 45 -l), tiền thân là Xí nghiệp 
Lắp máy 45 -1 thuộc Liên hợp Lắp máy 45 
được thành lập vào tháng 8-1980 để lắp đặt 
hai công trình trọng điểm của Nhà nước : nhà 
máy xi măng Bim Sơn (Thanh Hóa) và thủy 
điện Trị An (Đồng Nai). Sau khi hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ, Xí nghiệp Lắp máy thuộc 
Liên hợp Lắp máy 45 được Nhà nước phong 
tặng danh hiệu tập thê Anh hùng Lao động. 
Nhưng không bao lâu sau khi có được niềm tự 
hào lớn lao ấy, hàng trăm cán bộ, công nhân 
viên (CBCNV) của Liên hợp phải đứng trước 
một sự thật đầy nghịch lý : phần lớn CBCNV 
từ thất nghiệp do Liên hợp không bảo đâm đủ 
việc làm. Trong những năm 1990 - 1992, 
đây đó trên mọi miền đất nước, người ta dễ 
dàng bắt gặp những cán bộ, công nhân của 
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Liên hợp 45 từng có đôi “bàn tay vàng” làm 
phụ hồ, chạy xe ôm, đào vàng... Tóm lại là 
phải xoay đủ nghề để kiếm sống. 

Tuy nhiên, trước yêu cầu xây dựng và phát 
triển, ngành công nghiệp Lắp máy Việt Nam - 
một lực lượng quan trọng trong đội hình thực 
hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước - 
dầu còn non yêu về nhiều mặt thì vẫn phải tồn 
tại và phát triển. Trước thử thách cam go này, 
phương án khả dĩ mà Liên hợp Lắp máy 45 
quyết định chọn lựa là “chia nhỏ” liên hợp 
băng việc thành lập các xí nghiệp độc lập có 
quy mô phù hợp với cơ chế thị trường lúc bấy 
giỜ. Tháng 6-1992, ba xí nghiệp lắp máy, 
trong đó có xí nghiệp Lắp máy 45-1 hình 
thành. Chấp nhận “Ta riêng” với cái tiếng “chị đầu 
anh cả”, 45 - l phải “gông gánh” hàng trăm lao 
động thất nghiệp và khẩu ăn theo, một đống 
thiết bị, xe máy phân lớn không còn sử dụng 
được và số nợ nân “được” chia tới 800 triệu 
đồng. Không còn con đường nào khác, hai 
việc lớn mà 45 - l xác định phải làm ngay là 
khân trương xây dựng một cơ cấu tổ chức phù 
hợp, đi đôi với bươn chải tìm kiếm việc làm. 
Bước sang cơ chế mới, không còn công trình 
do nhà nước phân giao nữa, phải tự tìm lấy 
việc mà làm ; trong khi các công trình kiếm 
được nhỏ lẻ và nằm rải rác, thiết bị phương 
tiện thiếu thốn, đời sống người lao động chưa 
ốn định. Khó khăn chồng chất khó khăn. 
Nhưng bù lại, với niêm lạc quan và ý chí 
tiến thủ của một đơn vị trong tập thê anh 
hùng, 45 - 1 nhận ra những thuận lợi khách 
quan khi đất nước chuyển sang cơ chế mới. 
Đó là đường lối đổi mới của Đảng và Nhà 
nước, trong đó chủ trương phát triển một nền 
kinh tế trị trường nhiều thành phần theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, giao quyền chủ động 
sản xuất kinh doanh cho đơn vị kinh tế cơ sở, 
Luật Đầu tư nước ngoài được ban hành v.v.. 
thu hút ngày càng nhiều các dự án đầu từ. 
“Ai chịu khó tìm kiếm, tranh thủ được thời cơ 
thuận lợi, hòa nhập để tự học, tự rèn mới có cơ 
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tồn tại, phát triển”. Với tư duy đầy thực tế đó, 
45 - I sớm mạnh dạn đặt những bước chân đầu 
tiên lên “thềm” cơ chế mới. Buổi đầu, 45 - I 
tự xác định làm một người thầu phụ về lắp 
máy, nói trắng ra là đi “làm thuê” cho các nhà 
thầu đã có danh tiếng. Công việc chỉ dừng lại 
ở chế tạo những khung nhà kết cậu thép, gia 
cố các bồn bể có _áp lực thấp và phải có sự 
giám sát, hướng dẫn của các chuyên gia. Đến 
những năm 1224 - 1296, 45 - Ì bắt đầu “mon 
men” vào một số gói thầu có giả trị xây lắp 
cao. Đầu tiên, 45 - l ký trực tiếp với chủ đầu 
tư và chế tạo thành công trên 10 ngàn tấn kết 
cấu thép bồn bể và thiết bị của nhà máy bột 
ngọt Vedan ở Đồng Nai có tổng đầu tư 400 
triệu USD. Tiếp đó, 45 - I chế tạo 7 000 tấn 
thiết bị nhà máy xi măng Chin-phon (Hải 
Phòng) cho hãng UBE của Nhật trị giá gần 
7 triệu USD. Toàn bộ, sản phẩm được đánh giá 
đạt tiêu chuẩn quốc tế. 45 - 1 sau đó lại thăng 
thầu chế tạo 8 000 tấn thiết bị cho nhà máy xi 
măng liên doanh Sao Mai ở Kiên Giang trị giá 
5,8 triệu USD (do tập đoàn Holderbank của 
Thụy Sĩ làm chủ đầu tư) được đánh giá đạt 
tiêu chuẩn châu Âu. Từ đây, vị trí thâu phụ 
của 45 - 1 dần mờ nhạt, thay vào đó là hình 
ảnh một nhà thầu chính và cũng là nhà cơ khí 
chế tạO thực thụ đủ sức đâm đương các công 
đoạn của một quy trình sản xuất : từ thiết kế 
chỉ tiết, cung câp, mua sắm vật tư đến xây lắp, 
chạy thử. 

Nếu những năm 92 - 95 : giá trị sản lượng 
của 45 - 1 đạt bình quân 120 tỉ đồng/năm, thì 
từ 1996 đến nay đạt bình quân 400 tử/năm. Con 
số này thật ý ÿ nghĩa, bởi 45 - l không phải là một 
nhà sản xuất hay kinh doanh sản phẩm mà vai 
trÒ, chính là nhà thầu lắp máy và xây dựng với 
tuổi đời còn non trẻ. Trong 5 năm gân đây 
(1996 - 2000), 45 - 1 đã duy trì nhịp độ tăng 
trưởng bình quân từ 25 đến 30%/năm. 
Trên 2000 CBCNV thường xuyên có việc 
làm, đời sống càng ngày càng được cải thiện. 
Tiềm lực và thành quả đó đã giúp 45 - l nhận 
về chứng chỉ ISO - 9002 (11 - 1999) là chứng 
chỉ đầu tiên ở Việt Nam dành cho lĩnh vực chế 
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tạo cơ khí. Tháng 5 - 2001, 45 - 1 lại trở thành 
doanh nghiệp duy nhất của Việt Nam được 
cấp chứng chỉ chất lượng sản phẩm ASME 
(Hiệp hội cơ khí Mỹ - tổ chức ban hành các 
tiêu chuẩn kỹ thuật về thiết kế, chế tạo, kiểm 
tra và chạy thử cho tất cả các sản phẩm cơ khí 
thuộc mọi lĩnh vực, được quốc tế thừa nhận và 
áp dụng rộng rãi). Với những “bảo đảm bằng 
vàng” ấy, đầu năm nay, 45 - 1 cùng với Tập 
đoàn CTCI của Đài Loan với tư cách là tổ hợp 
nhà thầu chính đã trúng, thầu trọn gói nhà 
máy chế biến xăng của Tổng công ty Dầu khí 
Việt Nam có tổng vốn đầu tư 17 triệu USD và 
được Tông công ty lắp máy Việt Nam 
(LiLaMa) giao làm tổng thầu xây lắp trọn gói 
nhà máy kính nối Bình Dương (thuộc Tổng 
công ty thủy tinh và Gốm xây dựng) có tổng 
vốn đầu tư 30 triệu USD. 


Từ xuất phát điểm thấp, Công ty đã đi lên 
trong khó khăn, tạo lập được một cơ nghiệp 
vững chãi để chỉ sau 10 năm (1989 - 1998) 
được Nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị 
anh hùng” và luôn là lá cờ đầu của ngành Lắp 
máy Việt Nam. Năm 2001 - năm mở đầu 
của thế kỷ mới, mục tiêu của 45 - 1 là hoàn 
thành 3 công trình lớn : nhà máy nhiệt điện 
Phả Lại 2, nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 1 và 
nhà máy thủy điện Hàm Thuận. Ba công trình 
có tông khối lượng xây lắp khoảng 50.000 tấn, 
trị giá 15 triệu USD. Đến hết quí 3 - 2001, 
45 - 1 đã thực hiện được 340 tỉ đồng giá trị 
tông sản lượng, đạt 80% chỉ tiêu kế hoạch và 
thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước. 

NHỮNG BÀI HỌC THÀNH CÔNG 

Từ những thành tựu đã đạt được của 45 - l1, 
có thể rút ra những bài học kinh nghiệm 
sau đây. 

Một là, bâm sát và vận dụng sắng tạo các 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước 
vào thực tiễn của doanh nghiệp. Bắt đầu từ 
năm 1986, chính sách đổi mới, mở cửa của 
Đảng có thể nói đã thực sự thổi vào đời sống 
đất nước một luồng sinh khí mới. Nghị quyết 
Đại hội lần thứ VIII của Đảng cũng đã 
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khẳng định : “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá 
độ” và “phát triển một nên kinh tế nhiều thành 
phân, trong đó kinh tế quốc doanh là chủ 
đạo”. Muốn thực hiện vai trò này, các doanh 
nghiệp nhà nước phải đổi mới thiết bị công 
nghệ đi đôi với đào tạo nhân lực để nâng cao 
hàm lượng kinh tế tri thức trong sản xuất kinh 
doanh. Thấu suốt tinh thần đó, ngay từ những 
năm đầu, cùng với lựa chọn hướng đi đúng và 
phù hợp, 45 - 1 đã mạnh dạn sắp xếp lại bộ 
máy, đâu tư cho thiết bị công nghệ và chú 
trọng công tác đào tạo. Trên cơ sở các chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, 
Công ty căn cứ vào điều kiện thực tiễn của 
mình để xây dựng nhiệm vụ sát đúng cho từng 
thời kỳ. Cụ thể, giai đoạn 1296 - 2000 được 
xác định là “thời kỳ ổn định bộ mây, ổn định 
đời sống - việc làm và tích lũy về mọi mặt...' 
Giai đoạn 2001 - 2005 là “nâng cao năng lực 
lắp máy, tập trung mọi nguôn lực để trở thành 
nhà chế tạo cơ khí lớn” và từ 2005 - 2010 sẽ 
là “huy động mọi tiềm lực sẵn có, kết hợp với 
ngoại lực đê đưa Lắp máy 45 - 1 trở thành đơn 
vị hàng đầu của tập đoàn công tới Lắp 
máy Việt Nam có tầm cỡ quốc tế.. 


Hai là, thực hiện chuyển đổi toàn diện theo 
cơ chế mới bằng phát huy nội lực. Sau 10 năm 
nhìn lại, công ty đã xây dựng đúng và thực 
hiện có hiệu quả một loạt các cơ chế, trước hết 
là cơ chế tuyên dụng và đào tạo. 45 - 1 liên tục 
bổ sung và nâng cao chất lượng đội ngũ lao 
động bằng việc vừa tự đào tạo lại lao động 
hiện có để đáp ứng các công việc theo tiêu 
chuẩn quốc tế, vừa tuyển dụng mới CBCNV 
hội đủ các tiêu chuẩn và yêu câu cho từng vị 
trí và công việc cụ thể. Công ty cũng thường 
xuyên chủ động gửi kỹ sư, công nhân ra nước 
ngoài làm việc và học tập để tiếp cận nhanh 
công nghệ tiên tiến của thế giới, “đón đầu” 
phục vụ những dự ân có công nghệ đang và sẽ 
đầu tư ở Việt Nam. Công ty thuê chuyên gia 
giỏi của các nước vào Việt Nam mở các lớp 
đào tạo kỹ sư chuyên ngành hoặc làm giám 
đốc các dự án lớn. Tại các dự án đó, 45 - I bố 
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tiếp nhận kiến thức tại chỗ. Công ty còn tổ 
chức hội thảo, giao lưu với các tập đoàn 
kinh tế có uy tín trên thế giới về các lĩnh vực 
lắp máy và xây dựng, qua đó cán bộ, kỹ sư tích 
lũy kinh nghiệm cho mình. Bằng những con 
đường Ấy, đến nay 4Š - 1 đã tự đào tạo được một 
đội ngũ cân bộ - kỹ sư - công nhân hùng hậu. 
Trong trên 2 000 CBCNNV hiện nay, có 200 kỹ 
sư kỹ thuật có chuyên môn vững vàng, l 800 
công nhân giỏi và thợ lành nghề. Thứ hai là cơ 
chế vê tiên lương. Đây được coi là một đòn 
bẩy quan trọng để khai thác năng lực của từng 
cá nhân. Người lao động ở 45 - 1 luôn nhận 
được đồng lương xứng đáng với những gì mà 
họ đóng góp (thu nhập binh quân hiện nay : 
1,8 triệu đồng/người/tháng). Cùng với lương, 
các chế độ khác như bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế, phúc lợi v.v... được chăm lo chu 
đáo và đảm bảo công bằng. Thứ ba là cơ chế 
vê đầu tư. Chế tạo cơ khí là lĩnh vực mà 45 - l 

chọn làm mũi nhọn. Từ năm 1990, công ty đã 
xây dựng nhà máy cơ khí Long Thành ở Đồng 
Nai. Đây được coi là sự lựa chọn táo bạo bởi 
lúc này ngành cơ khí của đất nước đang gặp 
nhiều khó khăn, nhiều nhà máy cơ khí trong 
nước đang bị phá sản. Nhà mây này được đầu 
tư cuốn chiếu với trang thiết bị đồng bộ, hiện 
đại. Hằng năm, cơ khí Long Thành có thể sản 
xuất từ 10 đến 15 ngàn tấn sản phẩm khác 
nhau (bao gồm kết cấu thép, đường ống ấp 
lực, bổn chứa ga hóa lỏng, các dây 
chuyên công nghệ như xi măng, dầu nhờn, 

hóa chất...). Đã có 'hàng chục ngàn tần thiết bị 
đạt tiêu chuẩn quốc tế được sản xuất tại đây, 
hoàn toàn thay thế sản phẩm nhập ngoại. Vài 
năm gần đây, 45 - I đã đầu tư hàng loạt thiết 
bị hiện đại trị giá hàng chục triệu USD 
(riêng năm 2001 đã và đang đầu tư 30 tỉ đồng 
để bổ sung các thiết bị chế tạo cơ khí. Chẳng 
hạn, đề thực hiện hợp đồng chế tạo đường ống 
áp lực của nhà máy thủy điện Hàm Thuận - 
Đa Mi, nhà máy đầu tư một máy lốc tôn trị giá 
7 tì đồng, (hiện duy nhất có ở Việt Nam và 
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khu vực Đông - Nam Á) có khả năng lốc được 
loại thép dày tới 100 mm. Thành công riêng 
trong đầu tư, nhất là việc đầu tư trọng điểm 
vào cơ khí chế tạo đã giúp 45 - 1 tạo ra sự đột 
phá và là cơ hội lý tưởng đề rèn giũa kỹ sư - 
công nhân. Đầu tư đúng hướng, nhất là đầu tư 
tại chỗ (lập các xướng chế tạo các sản phẩm 
và thiết bị siêu trọng, siêu trường tại các công 
trình) - chính là 45 - ! đã đặt tiền đề cho một 
phương thức mới cơ khí năng động trong nền 
kinh tế thị trường. Đến nay, 45 - I cũng đã đưa 
công nghệ thông tin vào tất cả các khâu của 
quy trình sản xuất và được đánh giá là quản lý 
thành công bằng hệ thống máy tính. Thứ tư là 
cơ chế vê tiếp cận thị trường. Nhận định thị 
trường phía Nam rộng, đầu tư của các doanh 
nghiệp trong và ngoài nước vào đây ngày càng 
lớn, 45 - 1 hết sức coi trọng công tác tiếp cận 
thị trường. Hiện 45 - l đã xây dựng được một 
đội ngũ tiếp thị có chuyên môn và ngoại ngữ 
vững vàng, sẵn sàng tiếp xúc, làm việc có hiệu 
quả với các đối tác, các dự án có tầm cỡ quốc 
tế. Bên cạnh đó, các hình thức quảng cáo, 
tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 
đại chúng, tự giới thiệu v.v... được 45- 1 coi 
là một cầu nối quan trọng giữa sản xuất và tiêu 
dùng, giữa nhà thầu và chủ đầu tư. 

Ba là, thực hiện đa dạng hóa trong sản xuất - 
kinh doanh. Cơ chế thị trường vốn là một cơ 
chế mở, luôn ẩn chứa nhiêu bắt trắc. 45 - 1 chủ 
trương đa dạng hóa trong sản xuất - kinh doanh 
theo hướng mở để tạo thế tương hỗ, tận dụng 
và tiết kiệm nguyên - nhiên liệu, tăng doanh 
thu và khả năng thu hút lao động. Bên cạnh 
hoạt động chính có tính truyền thống là xây 
lắp, 45 - 1 lần lượt mở ra các hoạt động thiết 
kế, chế tạo, kinh doanh sản phẩm ; đa dạng 
hình thức sản xuất - kinh doanh như làm 
nhà thầu, nhà chế tạo ; góp vốn liên doanh, 
liên kết ; xuất khẩu lao động v.v... Nhờ vậy, 
trong từng lúc từng nơi, tùy tình hinh cụ thể 
mà 45 - 1 chủ động lựa chọn và quyết định 
hoạt động nào là chính, là chủ chốt. Hoạt động 
này là sự liên kết và bổ sung cho hoạt động 
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kia, nhằm tạo sự ổn định trong sản xuất - 
kinh doanh. 

Bốn là, chăm lo xây dựng Đảng bộ vững 
mạnh. Đảng bộ 45 - I có 15 chi bộ trực thuộc 
với 165 đảng viên, có độ tuổi bình quân là 33 ; 
trong đó có 48 đẳng viên có trinh độ đại học 
và trên đại học, 34 đẳng viên là cán bộ quản 
lý, lãnh đạo, 102 đang viên là công nhân kỹ 
thuật. Trong nền kinh tế thị trường có sự quản 
lý của nhà nước và dưới sự lãnh đạo của Đảng 
thì vai trò lãnh đạo của Đẳng trong mỗi doanh 
nghiệp vô cùng quan trọng. Ngoài công tác ồn 
định tổ chức cơ sở đảng của các chỉ bộ, Đảng 
bộ công ty luôn đặt công tác giáo dục chính trị 
lên hàng đầu. Cùng với tổ chức cho cán bộ 
đảng viên học tập kịp thời, có chất lượng các 
Nghị quyết của Trung ương, Đảng bộ còn mời 
báo cáo viên các cấp đến phổ biến, truyền đạt 
Nghị quyết, nói chuyện thời: SỰ V.V... gIÚp 
CBCNV, nhất là đẳng viên nắm vững đường 
lối, chủ trương của Đảng, ý thức tinh thần tự 
lực tự cường trong tiếp cận, nắm vững khoa 
học kỹ thuật - công nghệ, khoa học về quản lý 
để nâng cao chất lượng công tác. Ban chấp 
hành Đảng bộ thực sự là hạt nhân đoàn kết, 
năng động sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo. 
Đảng bộ 45 - l thường xuyên bám sát đường 
lối của Đảng, từ cái bao quát mà xây dựng cái 
cụ thể, vạch ra định hướng chiến lược, dự báo 
và đón bắt được những cơ hội cho tương lai. 
Sự thống nhất cao trong lãnh đạo và quản lý ở 
45 - 1 được thể hiện ở chỗ, giám đốc công ty 
đồng thời là bí thư Đẳng bộ ; ở các chỉ bộ thì 
giám đốc xí nghiệp, đội trưởng, trưởng các 
phòng ban chức năng đồng thời là bí thư. Vì 
vậy, các quyết định đưa ra luôn kịp thời, chính 
xác. Mô hình này giúp giảm bớt sự công kênh, 
hình thức ; tránh được mâu thuẫn cá nhân 
trong chỉ đãO: lãnh đạo (hiện đang xảy ra Ơ 
không ít các doanh nghiệp nhà nước” 
Đảng bộ còn duy trì chế độ tiếp xúc hàng 
tháng, hàng quý với CBCNV để lắng nghe 
những tâm tư nguyện vọng của họ, thực $V 
phát huy dân chủ, xây dựng bộ máy toñệ 
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sạch vững mạnh. Liên tục 10 năm liền 
(1990 - 2000), Đảng bộ 45 - I được Thành ủy 
TP Hồ Chí Minh công nhận là “Đẳng bộ trong 
sạch vững mạnh” và được Bộ Xây dựng tặng 
Cờ thi đua xuất sắc. 

Năm là, tranh thủ sự giúp đỡ của bộ chủ 
quản, Tổng công ty, các ban ngành, địa 
phương và khách hàng. Trên cơ sở đường lối 
chính sách của Đăng, 45 - I luôn bám sát sự 
chỉ đạo của bộ, mà trực tiếp là Tổng công ty 
Lắp máy Việt Nam để điều hành sản xuất kinh 
doanh đúng hướng, có hiệu quả. Công ty 
thường xuyên tổng kết thực tiễn, chủ động đề 
xuất với các bộ, ban, ngành, Tổng công ty về 
những vấn đề này sinh trong hoạt động, nhất 
là các vướng mắc về cơ chế đấu thầu, quản lý, 
đầu tư xây dựng cơ bản ; cơ chế về tài chính, 
đơn giá định mức trong xây lắp v.v... tiếp 
nhận và vận dụng linh hoạt những bổ sung sửa 
đổi, tạo sự thông thoáng cho sản xuất - kinh 
doanh. 

Bốn mươi năm xây dựng và trưởng thành, 
đặc biệt là sau hơn 10 năm “đoàn kết một 
lòng, quyết tâm chuyến đổi toàn diện theo 
đường lối của Đảng” Công ty 45 - l đã vượt 
lên, trở thành đơn vị anh hùng của thời kỳ đôi 
mới. Những thành tựu của 45 - ! đã góp phần 
khẳng định vị trí then chốt của doanh nghiệp 
nhà nước ; thể hiện tính tiên phong trong việc 
ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào 
sản xuất, nêu gương về năng suất, chất lượng, 
hiệu quả kinh tế - xã hội v.v... Đáng ghi nhận 
nhất, 45 - 1 đã mở ra hướng sản xuất mới đầy 
táo bạo - cơ khí chế tạo. Từ thành công này 
cho thấy, các doanh nghiệp lắp máy 
Việt Nam, dù sinh sau đẻ muộn nhưng bằng 
vào lòng quyết tâm và sự linh hoạt, sâng tạo 
của mình hoàn toàn có thể thiết kế, chế tạo, 
lắp đặt trọn gói các công trình có tầm cỡ quốc 
tế theo phương thức “'chìa khóa trao tay”. 

Chính 45 - I đã đặt nền móng cần thiết và 
vững chắc cho sự hình thành một tập đoàn 
Lắp máy công nghiệp đầu tiên ở Việt Nam 
vào những năm đầu của thế kỷ XXI. Œ 
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“TUYÊN NGÔN... 


(Tiếp theo trang 30) 


dân chủ, về quyền con người trong các nước 
TBCN ngày càng đòi hỏi cao. Trong khi đó, 
bản thân giai cấp tư sản đã phân hóa. Không 
ít các nhà tư sản đã nhìn thấy sự vận động tất 
yếu của lịch sử nên họ đã đi về phía các lực 
lượng văn minh, tiến bộ, đấu tranh cho dân 
chủ, cho tự do, cho hòa bình và hợp tác. Chỉ 
có các lực lượng bảo thủ, cực đoan, thành 
kiến với CNXH, với sự tiến bộ lịch sử mới 
tìm cách cần trở sự vận động của lịch sử, 
ngăn chặn sự phát triển của loài người trên 
con đường đi tới một xã hội tốt đẹp. 

Song lịch sử bao giờ cũng tự vạch đường 
đi cho mình. Con người mặc dù vừa là tác 
giả, vừa là diễn viên của vở kịch chính mình 
nhưng con người không làm ra lịch sử một 
cách tùy tiện. 

Giai cấp tư sản sớm muộn sẽ phải rời 
khỏi vũ đài lịch sử không chỉ vì sự hận thù 
của giai cấp công nhân mà còn vì “sự tôn tại 
của giai cấp tư sản không còn tương dung 
với sự tôn tại của xã hội nữa”. Vì thế “'sự SỤụp 
đồ của giai cấp tư sản và thắng lợi của giai 
cấp vô sản đều là tất yếu như nhau” (?), 
Đồng thời giai cấp vô sản cũng “không còn 
có thê tự giải phóng khỏi ách của giai cấp 
bóc lột và áp bức mình, tức là giai cấp tư sản, 
nếu không đồng thời và vĩnh viễn giải phóng 
toàn xã hội khỏi ách bóc lột, áp bức, khỏi sự 
phân chia giai cấp và đấu tranh giai cấp” (3), 
Đó là tinh thần bất diệt của “Tuyên ngôn của 
Đảng Cộng sản” do C.Mác và Ph. Ăng-ghen 
soạn thảo. 


(12) Sđd. tr 5Š7 
(13) Sđd, tr 517 
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RONG một lần đi công 
tác ở xã H thuộc một 
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Phú Thọ), tôi vào chợ của xã 
mua một số mặt hàng nhu yếu 
phẩm hàng ngày. Lúc chị bán 
hàng đang cân cho tôi 1 kg chè, 
tôi thận trọng hỏi : 

- Cân này của chị có chính 
xác không 2 

Chị bán hàng tươi cười đáp : 

- Anh cứ yên tâm. Đây là loại 
cân “xịn”, “cân đảng viên” mà ! 

Nghe từ “cân đảng viên” rất 
lạ tai, tôi hơi bất ngờ và tò mò hỏi 
lại : 

- Cân đảng viên nghĩa là thế 
nào hả chị 2? 

Chị bán hàng trả lời không 
một chút đắn đo, do dự : 

- Gọi là “cân đảng viên” vì 
đây là loại cân đủ, chính xác 
100%. Khi cân không thửa một 
ly, không non một tí nào cả. 
Đảng viên vốn là người của 
Đảng rất trung thực, họ không 
ăn bớt hay cất xén của người 
khác bất cứ cái gì. Đây còn là 
loại cân rất công bằng. Nó công 
bằng không chỉ dành cho tất cả 
những người mua hàng, dù lớn 
hay bé, già hay trẻ, có vị trí xã 
hội hay không, giàu hay nghẻo ; 
mà còn thể hiện ở lúc bán hàng 
nhiều hay ít, đắt hay rẻ đều được 
cân khách quan, trung thực, 
sòng phăng và không mập mở 
gian dối. Như anh đã biết, khi 
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đưa bất kỳ một loại hàng hóa, 
vật dụng nào lên để cân, dù 
nặng hay nhẹ, to hay nhỏ đều 
phải chỉ li, thận trọng. Cái cân 
sinh ra để xác định giá trị trọng 
lượng của vật và hàng hóa nên 
đòi hỏi phải có độ tin cậy, chính 
xác cao. Người ta thường gọi 
“cán cân công lý" để nói lên sự 
bình đẳng, công minh, công 
bằng của một nền pháp lý văn 
minh, tốt đẹp của xã hội. Do vậy, 
chúng tôi gọi là “cân đảng viên” 
để thể hiện phẩm chất trung 
thực của những người bán hàng 
như đức tính trung thực của 
những người đảng viên vì lẽ đó. 

Lại một lần nữa tôi bị bất ngờ 
bởi cách nói lưu loát, rành mạch, 
khúc chiết của chị bán hàng. Tôi 
thầm cảm ơn vì chí ít lần đầu 
tiên thông qua chị, tôi được tiếp 
cận với một khái niệm rất mới 
mẻ và thú vị này. Đi dạo quanh 
một vòng chợ, qua tiếp xúc, trò 
chuyện tôi được biết, hầu như 
người bán hàng nảo ở đây cũng 
sử dụng “cân đang viên”. Không 
biết trong số những người bán 
hàng kia, có ai nói “cân đáng 
viên” mà lại cân sai, cân thiếu 
cho khách hàng không 2 Nhưng 
1 kg chè tôi mua về cân lại chính 
xác 100%. Lời nói và việc làm 
của chị bán hàng đã để lại trong 
tôi một ấn tượng đẹp. 

Thế mới biết, từ một cái cân 
vốn vô tri, vô giác và nó chỉ biết 
đo giá trị trọng lượng, nhưng 
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người ta đã khéo léo gắn thêm 
vào hai từ đảng viên làm cho cái 
cân như có linh hồn sống và biết 
nói. Càng ngẫm càng thấm thía 
hai từ đáng viên. Chỉ có 7 chữ 
cái hợp lại thành một danh từ 
đáng viên mà biết bao người coi 
đó là cái hướng phấn đấu, cái 
đích đi tới và là thần tượng để có 
người hy vọng, ước mơ, đồng 
thời Cùng là niềm tin để cho bao 
người gửi gắm. Hai từ đảng viên 
lúc này đâu đơn thuần chỉ là một 
danh tử, một con người binh 
thường, cụ thể, mà từ trong ý 
nghĩa sâu xa của nó đã trở 
thành một nhân cách trọn vẹn, 
hoàn chỉnh và có sức lay động, 
lan tỏa rất lớn trong tình cảm và 
trái tim mọi người. Thấm nhuần 
sâu sắc ý nghĩa của hai từ đảng 
viên, xung quanh ta vẫn có biết 
bao đảng viên không ngại khó 
khăn, gian khổ, làm việc hết 
minh, một lòng một dạ phục vụ 
Đảng, phục vụ nhân dân mà 
không màng danh lợi, địa vị. Đó 
là những tấm gương soi sáng 
cuộc đời, có sức lôi cuốn, hấp 
dân rất nhiều người trên con 
đường phấn đấu, tiến bộ. Nhưng 
cũng có một số người lúc vô 
tình, khi cố ý làm mai một hinh 
ảnh đảng viên trong sáng trong 
lòng nhân dân. Họ thường chỉ 
quan tâm đến lợi ích riêng của 
minh mà không chú trọng làm 
tròn bổn phận và trách nhiệm 
của “người đây tớ trung thành 
của nhân dân”. Điều đó đã làm 
cho những đảng viên chân chính 
thêm chạnh lòng và những 
người có lương tri cũng xót xa. Ai 
cũng biết, danh hiệu càng cao 
quý thì càng phải nâng niu, gìn 
giữ, trân trọng và phát huy. 
Đảng viên là một danh hiệu như 
thế nên cảng cần được bảo vệ, 
quy trọng và tôn vinh. 
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Ñ\ ĂM đầu tiên của thiên niên kỷ mới đã 
lùi về phía sau, nhưng những nỗi âu lo 
về tình trạng suy giảm kinh tế toàn 
câu mà năm 2001 đề lại xem ra lại Cảng thêm 
bức xúc. Báo cáo của Liên hợp quốc về "Tình 
hình kinh tế thế giới và triển vọng" chỉ rõ, thảm 
họa ngày 11-9 và cuộc chiến chống khủng bố 
do Mỹ phát động khiến cho tốc độ tăng trưởng 
kinh tế thế giới năm 2001 tụt giảm, chỉ còn 
chưa đầy 2% so với mức 2,4% như đã dự 
đoán đầu năm. Tỷ lệ tăng trưởng tổng giá trị 
thương mại toàn cầu năm nay, theo đánh giá 
của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), chỉ 
bằng 1/6 năm 2000, tức là khoảng 2%. Trong 
tình hình suy giảm chung của kinh tế thế giới, 
hầu hết các nước đang phát triển đều hứng 
chịu những tác động tiêu cực nặng nề. 

Nhìn tổng quát, bức tranh kinh tế của các 
nước đang phát triển (PT) năm 2001 không 
mấy sáng sủa và có phần ảm đạm, bởi tốc độ 
tăng trưởng giảm sút khá mạnh. Theo tính 
toán của WTO và Ngân hàng thế giới (W8), 
tổng thu nhập quốc nội (GDP) của các nước 
ĐPT năm 2001 chỉ đạt mức tăng trưởng bình 
quân 2,9%, thấp hơn rất nhiều so với 5,1% 
của năm 2000. Sự sa sút tốc độ tăng trưởng 
kinh tế diễn ra tại hầu hết các khu vực trên thế 
giới. Tăng trưởng kinh tế của các nước ĐPT 
Đông Á giảm xuông còn 4,6%, trong khi năm 
2000 đạt ty lệ bình quân là 6,3%. Báo cáo của 
Tổ chức phát triển kinh tế Liên hợp quốc 
(UNCTAD) công bố mới đây, dự tính, năm 
2001, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mà 
các nước châu ` thu hút được khoảng 125 tỉ 
USD, bằng 50% của năm trước đó. Kinh tế 
Đài Loan, Hồng Công, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, 
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In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin, Thái Lan... đều bị 
suy giảm do xuất khẩu của họ chủ yếu là sang 
Mỹ và Nhật Bản, mà hai nước này hiện đang 
bị suy thoái kinh tế nặng nề. 

Hội đồng phát triển thương mại Hồng Kông 
đầu tháng 12-2001 đưa ra số liệu cho thấy, 
giá trị xuất khẩu của vùng lãnh thổ này giảm 
15% trong năm 2001. Với Đài Loan, ngay từ 
đầu năm nay, nền kinh tế đã lâm vào tỉnh 
trạng trì trệ tôi tệ nhất: thất nghiệp ở mức kỷ 
lục, giá cổ phiếu tụt tới mức thấp nhất trong 
vòng 9 năm qua, các khoản nợ không có khả 
năng hoàn trả ở mức cao. Dự tính cả năm 
2001, xuất khẩu của Đài Loan giảm 20% và 
HỆ) khẩu giảm 24%; tỷ lệ thất nghiệp lên 

4,5% (năm 2000 là 2,99%); tầng trưởng kinh 
tế đạt xấp xỉ 4%, chỉ bằng 2/3 của năm 2000. 


Trong khi kinh tế Mỹ sa sút, kinh tế Nhật 
đình đốn, hầu hết các nước trong khu vực 
đang ngấp nghề bờ vực Suy thoái thì chỉ có 
Trung Quốc và Việt Nam vân giữ được. tốc độ 
tăng trưởng khá cao, khoảng 7%. Sự ổn định 
của kinh tế Trung Quốc chủ yếu là do ngoài 
xuất khẩu, nước này còn dựa vào đầu tư và 
khả năng tiêu thụ nội địa lớn để duy trì phát 
triển. Với môi trường chính trị, kinh tế - xã hội 
ốn định, Trung Quốc vẫn là địa điểm hấp dẫn 
của nhiều nhà đầu tư nước ngoài, trong khi 
nhiều nước Đông A đang làm các nhà đầu tư 
ngoại quốc lo ngại, mất niềm tin, nhất là các 


* TS, Bộ môn lịch sử thế giới - Học viện Chính trị quốc gia 
Hồ Chí Minh 

** Ths, Viện QHQT - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 
Minh 


59 


Chế giới : (ấm đè, vẻ kiên 


quốc gia đông dân đạo Hồi. Tính đến đầu 
quý IV-2001, FDI vào Trung Quốc đã tăng 
20%. Việc Trung Quốc chính thức gia nhập 
WTO từ tháng 11-2001 sẽ làm cho thị trường 
này càng hấp dẫn hơn nữa. 

Đông - Nam Á, một lần nữa lại phải đối mặt 
với nguy cơ suy thoái kinh tế do những biến 
động phức tạp về chính trị và an ninh trên thế 
giới. Năm 2001, khu vực này có mức tăng 
trưởng không cao, FDI suy giảm. Xin-ga-po là 
nước có nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất 
khẩu, vốn được coi là địa điểm đầu tư an toàn 
ở châu Á, nay đang đứng trước thời điểm nguy 

nan nhất trong vòng 40 năm qua. Tăng trưởng 
kinh tế của Xin-ga-po năm nay sẽ chỉ đạt 
khoảng 1,3%, giảm mạnh so với mức kỷ lục 
8,9% năm 2000. Tại Thái Lan, Ngân hàng 
trung ương Thái Lan cho biết, tốc độ tăng 
trưởng kinh tế của họ năm 2001 chỉ còn 
khoảng 1,3% - 1,5%, tỷ lệ lạm phát từ 1% - 
1,5%. Giống như các nước khác trong khu 
vực, xuất nhập khẩu của Thái Lan cũng chịu 
chung số phận trì trệ. Kim ngạch xuất khẩu 
giảm 6%, còn gần 64 tỉ USD; kim ngạch nhập 
khẩu giảm 1% còn 62 tỉ USD. Báo cáo của 
Viện Nghiên cứu kinh tế Ma-lai-xi-a công bố 
ngày 6-11 tiết lộ, kinh tế Ma-lai-xi-a chỉ đạt 
mức tăng trưởng 0,3% trong năm 2001. Kinh 
tế In-đô-nê-xi-a và Phi-lip-pin cũng không 
mấy sáng sủa với tỷ lệ tăng trưởng tương ứng 
là 1,3% và 2,1%. 

Kinh tế các nước Nam Á cũng bị giảm sút 
mạnh, nhất là khi chiến sự nổ ra tại Âp-ga-ni- 
xtan. Trong suốt quý IV năm 2001, không một 
dự án đầu tư nước ngoài nào được triển khai 
thêm tại khu vực, còn các dự án đang triển 
khai thì bị đình hoãn hoặc thu hẹp. Kinh tế Ấn 
Độ chỉ đạt mức tăng khoảng 4% giảm so với 
mức 5,5% năm 2000; các chỉ số tương ứng 
của Pa-ki-xtan là 2,1% và 3,9%, của Xri Lan- 
ca: 1,7% và 3%, của Nê-pan: 1,4% và 2,6%. 

Cùng với các nước ĐPT châu Â, các nước 
Mỹ La-tinh cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ 
SỰ SUy giảm kinh tế thế giới và cuộc tấn công 
khủng bố vào nước Mỹ. Sau mười năm đạt 
mức tăng trưởng bình quân khả cao trên 6%, 
song từ năm 1999, kinh tế Ác-hen-ti-na - nền 
kinh tê lớn thứ hai Mỹ La-tinh liên tục bị suy 
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giảm và bước sang năm 2001 đã trượt vào 
cuộc suy thoái ngày càng nghiêm trọng. Đỉnh 
cao của cuộc khủng hoảng kinh tế Ác-hen-ti- 
na bắt đầu từ giữa tháng 7-2001, khi Chính 
phủ nước này chấp nhận mức lãi suất cao một 
cách bất binh thường (14, 01%) nhằm huy 
động vốn thanh toán các khoản vay ngắn hạn. 

Trước đó, trong nỗ lực khuyến khích xuất 
khẩu và hạn chế nhập khẩu nhằm đưa nền 
kinh tế thoát khỏi SUY, thoái, Ác-hen-ti-na thực 
hiện cơ chế cố định tỷ giá của đồng pê-xô với 
đồng ơ-rô và đồng USD, thay vì chỉ cố định tỷ 
giá 1 đổi 1 với đồng USD như trước đây. Thế 
nhưng giới đầu tư lại coi đây là sự phá giá trá 
hinh đồng pê-xô, nên đã chuyển tài sản bằng 
đồng pê-xõ sang USD, tạo ra làn sóng phá giá 
đồng nội tệ và bán tháo chứng khoán. Thị 

trường tài chính Ác-hen-ti-na trở nên rất hỗn 
loạn. Bất chấp những biện pháp thắt lửng 
buộc bụng của Chính phủ trong "Kế hoạch 

mức thâm hụt bằng không, kinh tế Ác-hen-ti- 

na vẫn suy thoái và càng nặng nề thêm sau 

cuộc tấn công khủng bố vào nước Mỹ. Các 

khoản nợ nước ngoài của nước này tính đến 

15-12-2001 đã vượt quá 132 tỉ USD, trong khi 

hơn 900 triệu USD nợ đáo hạn 2001 chính 

phủ không có khả năng thanh toán. Suy thoái 

kinh tế và khủng hoảng nợ hiện nay đang đẩy 

nền kinh tế Ác-hen-ti-na đến trước bờ vực của 

sự phá sản. Dự tính tỷ lệ tăng trưởng trong cả 
năm 2001 của Ác-hen-ti-na là -2,B%. 

Cuộc khủng hoảng kinh tế Ác-hen-ti-na và 
những khó khăn của kinh tế Mỹ tạo ra một 
hiệu ứng lan truyền trong toàn khu vực Mỹ La- 
tinh. Giá chứng khoán và đồng tiền của các 
nước như Bra-xin, Chi-lê, U-ru-goay sụt giảm 
khá nhanh, thậm chí đồng pê-xô được coi là 
mạnh hơn của Mê-hi-cô cũng không tránh 
khỏi ảnh hưởng. Đồng rê-an của Bra-xin giảm 
tới trên 20% giá trị so với đồng USD kể từ đầu 
năm 2001. Đương nhiên, cũng cần thấy rằng, 
nguyên nhân của sự lan truyền kế trên còn do 
bản thân các nền kinh tế Mỹ La-tinh đang có 
nhiều vấn đề nan giải. Bra-xin, nên kinh tế lớn 
nhất Mỹ La-tinh, phải đối mặt với sự suy giảm 
mạnh của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), 
nên dự tính GDP năm 2001 chỉ tăng khoảng 
2,1% so với mức dự đoán 4%. Tại Chỉi-lẽ, 
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Ngân hàng trung ương đã phải cắt giảm lãi 
suất 5 lần trong năm 2001 nhằm kích thích 
nền kinh tế trì trệ do xuất khẩu sang Mỹ giảm 
mạnh, mặc dù vậy, dự tính mức tăng GDP 
năm nay cũng chỉ đạt 2,7%. 

Mê-hi-cô với 87% giá trị xuất khẩu là vào 
thị trường Mỹ, nên bị ảnh hưởng khá mạnh do 
Sự Suy giảm kinh tế Mỹ, đặc biệt là sự tụt giảm 
nhanh nhu cầu hàng điện tử, công nghệ cao 
và chế tạo của thị trường Mỹ. Dự tính mức 
tăng trưởng kinh tế Mê-hi-cô sẽ không 
vượt quá 1% năm 2001. Với những khó khăn 
trong cả ba nền kinh tế lớn của Mỹ La-tinh là 
Bra-xin, Ác-hen-ti-na và Mê-hi-cô, mới đây 
Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) sau nhiều lần điều 
chỉnh đã dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của 
toàn khu vực năm nay là 1,2%. 

Trước tình trạng suy giảm kinh tế chung 
của các nước ĐPT, thì châu Phi lại là trường 
hợp ngoại lệ duy nhất đạt mức tăng trưởng 
GDP trung bình năm 2001 cao hơn năm 2000 
(3,3% so với 3%). Theo các nhà phân tích, sở 
dĩ như vậy là vì các vấn đề của châu Phi chủ 
yếu mang tính nội bộ. Nền kinh tế kém phát 
triển và mức độ hội nhập thấp khiến cho các 
nước châu Phi ít chịu ảnh hướng hơn so với 
các khu vực khác trước những chấn động kinh 
tế toàn cầu. Mặt khác, những hy vọng giải 
quyêt và chấm dứt xung đột ở một loạt quốc 
gia châu Phi trong thời gian qua đã tạo môi 
trường chính trị tương đối ổn định hơn các 
năm trước, góp phần thúc đây kinh tế tiến 
triển. 

Trong khung cảnh ảm đạm của kinh tế 
toàn cầu năm 2001, có thể thấy, nguyên nhân 
trực tiếp dẫn đến sự suy giảm kinh tế của các 
nước ĐPT trước hết là do những khó khăn của 
các đầu tàu kinh tế thế giới (Mỹ, EU, Nhật 
Bản), nhất là kinh tế Mỹ và hậu quả của cuộc 
tân công khủng bố vào nước Mỹ vừa qua. Khi 
nên kinh tế thế giới đang chuyển động nhanh 
chóng theo xu thế hội nhập và toàn cầu hóa 
thì sự suy giảm xảy ra ở một nền kinh tế có 
quy mô lớn như Mỹ sẽ lan toả nhanh chóng 
sang các nền kinh tế khác. Từ sau ngày 11-9, 
Chính phủ Mỹ phải chi ra khoản tiền lớn hàng 
trăm tỉ USD nhằm khắc phục hậu quả khủng 
bố và những chi phí tốn kém của cuộc chiến 
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chống khủng bố càng đẩy nền kinh tế nước 
này suy giảm trầm trọng hơn. Lần thứ 10 trong 
năm, Cục dự trữ liên bang (FED) đã cắt giảm 
lãi suất xuống còn 2%, mức thấp nhất trong 
vòng 4 năm qua.. Tỷ lệ tăng trưởng của Mỹ 
năm 2001 chỉ đạt 1,4% so với mức 4,2% năm 
2000. Trong khi đó, nhiều nền kinh tế ĐPT ở 
Đông Á và Mỹ La-tinh những năm qua lại bị 
phụ thuộc quá nhiều vào nước Mỹ, nhất là 
xuất nhập khẩu. Nước Mỹ chiếm 2/3 tăng 
trưởng thế giới trong 5 năm qua và tiêu thụ 
đến 35% hàng hoá xuất khẩu của các nước 
trên thế giới. 

Bên cạnh đó, kinh tế Nhật Bản cho đến 
nay vẫn chưa có dâu hiệu nhanh chóng thoát 
khỏi tình trạng trì trệ. Theo thừa nhận của 
Thủ tướng G. Côi-dư-mi ngày 7-12-2001, 
Nhật Bản đã rơi vào đợt suy thoái thứ ba liên 
tiếp trong vòng một thập niên qua. Ngân hàng 
trung ương Nhật Bản (BO.J) cảnh báo răng, 
kinh tế Nhật Bản tiếp tục đà suy giảm cho tới 
nửa đầu năm 2002 và tăng trưởng kinh tế năm 
2001 chỉ có thể đạt từ -1,1% đến +0,35%. Còn 
kinh tế EU năm nay cũng không mấy sáng 
sủa. Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dự đoán, GDP 
của 12 nước sử dụng đồng ơ-rô chỉ đạt mức 
tăng trung bình 1,5%. Điều đó gây ra những 
tác động tiêu cực đôi với các nước ĐPT - 
những nước có quan hệ kinh tế mật thiết với 
Nhật Bản và EU trên nhiều lĩnh vực. 

Tuy nhiên, căn nguyên chính yếu của sự 
suy giảm kinh tế của tuyệt đại đa số các nước 
ĐPT lại năm ngay trong chính sách phát triển 
kinh tế của họ. Một trong những nhược điểm 
lớn của mô hình phát triển kinh tế của các 
nước ĐPT châu Á và Mỹ La-tinh là xu hướng 
hướng ngoại quá mức, làm mất cân đối 
nghiêm trọng giữa thị trường nội địa và bên 
ngoài. Và chỉ khi thị trường bên ngoài có vấn 
đề mới quay lại thị trường nội địa, lúc ấy đã 
quá muộn. Mức độ hướng ngoại của nhiều 
nước Đông Â tăng nhanh trong thời gian qua. 
Chẳng hạn, xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ 
của Thái Lan từ 39% năm 1996 tăng lên 66% 
năm 2000. Xuất khẩu của Xin-ga-po sang thị 
trường Mỹ chiếm 20% GDP, Ma-lai-xi-a : 27%, 
Phi-lip-pin : 16%. Đặc biệt là sự đình trệ xuất 
khẩu các thiết bị công nghệ thông tin sang thị 
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trường Mỹ. Các số liệu thống kê cho thấy, 2/5 
tăng trưởng của các nước châu A (trừ Nhật 
Bản) trong năm 2000 là do tăng xuất khẩu 
công nghệ thông tin sang thị trường Mỹ. 
Chính vì vậy, các nước này đã tỏ ra khá lơ là 
đối với thị trường trong nước, mà thị trường 
trong nước thường có vai trò là một động lực 
không thể thiếu để thúc đấy kinh tế phát triển. 

Các nước Mỹ La-tinh cũng trong một tỉnh 
cảnh tương tự, thêm vào đó là những tác động 
không thuận chiều từ những mặt trái của 
đường lối kinh tế "Tự do mới". Sau những cải 
cách kinh tế - xã hội ồ ạt theo hướng mở cửa 
tự do nền kinh tế, mức độ phụ thuộc vào nước 
ngoài của nhiều nền kinh tế Mỹ La-tinh như 
Bra-xin, Ác-hen-ti-na... gia tăng rất nhanh với 
những khoản nợ khổng lồ. Sự chuyển đổi 
sang nền kinh tế "siêu tự do" khá thô bạo do 
WB và IMF chủ trương đã dẫn đến bần củng 
hóa đa số người lao động và điều đó cũng có 
nghĩa là cang làm giàu cho một nhóm người 
vốn đã rất giàu. Hơn nữa, làn sóng tư nhân 
hóa lại song hành cùng với sự hoành hành 
đến cực độ của nạn tham nhũng đã tàn phá 
nền kinh tế. 

Sự tụt giảm tăng trưởng kinh tế của các 
nước ĐPT và khả năng kéo dài của nó khiến 
cho chính phủ các nước này cũng như các tổ 
chức kinh tế, tài chính - tiền tệ quốc tế thực sự 
quan ngại. Các hội nghị kinh tế tại các khu 
vực thời gian gần đây đều hướng trọng tâm 
vào việc tìm ra những giải pháp đối phó và 
ngăn chặn tình trạng suy giảm hiện nay. Ngày 
29-10-2001 tại Hồng Công, Hội nghị cấp cao 
kinh tế Đông Á gồm 800 nhà lãnh đạo doanh 
nghiệp, các quan chức chính phủ và chuyên 
gia kinh tế đã đưa ra khẩu hiệu : "Đối phó với 
suy thoái, giành lại ốn định và tăng trưởng 
kinh tế ở châu Á". Bên cạnh đó, các nước 
khẳng định tiếp tục đấy mạnh cải cách kinh tế, 
tự do hoá thương mại và siết chặt công tác 
điều hành cũng như hệ thống pháp luật, cắt 
giảm lãi suất và tăng cường các biện pháp 
kích thích tài chính nhằm khơi dậy nguồn nội 
lực để phục hồi trở lại sự tăng trưởng. 

Đi theo hướng này, Chính phủ Xin-ga-po 
đã công bố chương trình kích thích kinh tế cả 
gói trị giá 6,2 tỉ USD, bao gồm tăng đầu tư cho 
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cơ sở hạ tầng, cắt giảm một số thuế như thuế 
liên hiệp các công ty, thuế cá nhân, thuế tài 
sản, nới lỏng các biện pháp chống đầu cơ tài 
sản. Chính phủ Ma-lai-xi-a đã chỉ 1,1 tỉ USD 
bổ sung cho ngân sách trợ cấp xã hội được 
đưa ra hồi đầu năm nay. Hồng Kông công bố 
chương trình kích thích kinh tế giá trị nhiều tỉ 
đô la Hồng Kông nhằm tạo ra hàng nghìn việc 
làm mới trong lĩnh vực dịch vụ công cộng, 
chiết khấu tài sản của các chủ sở hữu nhà, trợ 
cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
Đài Loan cũng bỏ ra khoảng 2,9 tỉ USD để 
Cứu van nên kinh tế khỏi nguy cơ suy thoải. 
Chính phủ Ấn Độ đưa ra chương trình cải 
cách cơ cấu kinh tế cho 5 năm tiếp theo, tăng 
đầu tư cho phát triển công nghệ cao, chú 
trọng phát triển công nghiệp phần mềm, coi 
đây là những mũi nhọn thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế. 

Các nước Mỹ La-tinh chú trọng hơn các 
biện pháp điều chỉnh kinh tế, minh bạch hoá 
các định chế pháp lý kinh tế, chấn chỉnh chính 
sách tỷ giá hối đoái, nhấn mạnh đấu tranh 
chống tham nhũng, tạo môi trường thuận lợi 
thu hút đầu tư nước ngoài. Bài học kinh 
nghiệm bổ ích, nóng hổi tính thời sự không chỉ 
với các nước Mỹ La-tinh mà cả với hầu hết các 
nước ĐPT là trong thời đại toàn cầu hóa kinh 
tế sôi động và đầy nghịch lý hiện nay thì con 
đường vươn tới sự phồn vinh trước hết và chủ 
yếu phải băng chính nội lực của mình chứ 
không thể chỉ trông chờ những nhân tố bên 
ngoài và theo một khuôn mẫu áp đặt của 
người khác. 

Bằng những nỗ lực theo hướng kích thích 
kinh tế của bản thân các nước ĐPT, cùng với 
việc cắt giảm lãi suất và thuế ở Mỹ, Các 
chuyên gia kinh tế hy vọng sẽ có thể giúp các 
nền kinh tế ĐPT khắc phục được tinh trạng 
Suy giảm hiện nay để phục hồi tốc độ tăng 
trưởng trong năm tới. Tuy nhiên, trong bồi 
cảnh xu thế toàn cầu hóa kinh tế diễn ra mạnh 
mẽ, tình cảnh ảm đạm trong tăng trưởng 
kinh tế hiện nay của các nước ĐẸPT sẽ không 
thể khắc phục triệt để và hiệu quả nếu không 
tìm ra những phương cách hữu hiệu xúc tiên 
quan hệ Nam - Băc và tăng cường hợp tác 
Nam - Nam. 
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HỘI NGHỊ CÁN BỘ KIÊM TRA TOẢN QUÔC 


Trong các ngày từ 28 đến 30-1-2002, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức Hội 
nghị. tổng kết công tác kiểm tra năm 2001 và bàn phương hướng, nhiệm vụ kiểm tra năm 2002 
của ủy ban kiểm tra các cấp. Hội nghị đã vui mừng và vinh dự được đón đông chí Tổng Bí thư 
Nông : Đức Mạnh đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Chủ trì và dự Hội nghị có các đồng chí : 
Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 
Trung ương, Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ƯƠng Đảng, Trưởng 
ban Nội chính Trung ương. Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Uy ban Kiểm tra của 
61 tỉnh, thành phố trong cả nước cùng 35 đại biểu là chủ nhiệm hoặc phó chủ nhiệm Ủy ban 
Kiểm tra các huyện ủy, quận ủy và đẳng ủy một số bộ, tổng công ty... đã tham gia Hội nghị 


Tại phiên khai mạc, sau khi nghe Báo cáo tổng kết công tác năm 2001, đồng chí Tổng Bí thư 
Nông Đức Mạnh, đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Tổng Bí thư khẳng 
định : "Kiểm tra là một chức năng lãnh đạo chủ yếu của Đảng ; muốn lãnh đạo có hiệu quả nhất 
thiết phải kiểm tra... Công tác kiểm tra của Đảng thật sự là một mặt trận chiến đấu quyết liệt bảo 
vệ sự trong sạch của Đảng, giữ vững tính chất của Đảng, phẩm chất của đẳng viên, giữ vững mối 
quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, loại bỏ những phần tử thoái hóa, biến chất, những phần 
tử cơ hội, tham nhũng, lãng phí, quan liêu ra khỏi cơ thể Đảng". 

Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và nhất trí khẳng định một số nội dung chính yếu sau đây : 

- Năm 2001 là năm tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, là năm đầu Ủy 
ban Kiểm tra các cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Điều lệ Đảng được thông qua tại Đại 
hội IX quy định và phục vụ cấp Ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết An. ƯƠng 
6 (lần 2), khóa VI. Với tư tưởng chỉ đạo 'chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả" trong công 
tác kiểm tra, đội ngũ cán bộ kiêm tra các cấp đã hoàn thành nhiệm vụ Đảng giao, tạo tiền đề 
thuận lợi cho công tác kiểm tra trong những năm tiếp theo. 


- Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thực hiện có kết quả chức năng 
tham mưu cho cấp ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra và thực hiện nhiệm vụ 
kiểm tra của cấp ủy có kế hoạch, trọng tâm, trọng điểm theo Điều 30 của Điều lệ Đảng. Ủy ban 
Kiểm tra các câp đã tập trung lực lượng, thời gian phục vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), khóa VIII, hướng vào việc giIúp cấp ủy kiêm tra, xem Xét, 
giải quyết vụ việc tôn đọng trong tự phê bình, phê bình và những vấn đề mới nảy sinh. 


- Sau Đại hội lần thứ IX của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp 
đã chủ động tham mưu, đề xuất và được Ban Chấp hành Trung ưƠng Đảng ban hành ¡Quyết định 
về Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra _Trung ương, Hướng dẫn về công tác kiểm tra và kỷ 
luật của Đảng. Cùng với việc kiện toàn, củng cô tô chức sau Đại hội IX của Đảng và Đại hội 
đảng bộ các cấp, thông qua việc quán triệt Quyết định số 10 của Ban Bí thư, ngành kiêm tra đã 
tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy, 
Ủy ban Kiểm tra và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp. 

Hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót, khuyết điêm: Một số Ủy ban Kiểm tra 
của các đảng bộ cơ quan Trung ương chưa giúp cấp ủy tiến hành được nhiệm vụ kiểm tra theo 
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in hoạt động lý luận - thực tiễn Tạp chí Cộng sản 


Điều 30 của Điều lệ Đảng. Vấn đề kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên "khi có dấu hiệu vi phạm ” 
tuy đã làm được với số lượng tương đối lớn, song chưa tập trung vào cấp ủy viên cùng cấp và 
cán bộ do cấp tủy cấp mình quân lý, vào lĩnh VỰC dễ phát sinh tiêu cực, vào địa bàn trọng điểm. 
Việc giải quyết tố cáo tuy đã có nhiều cố gắng, nhưng còn thụ động, chưa chủ động xem xét 
trách nhiệm và những vi phạm của cán bộ là đảng viên bị nhân dân khiếu nại, tố cáo. Những vi 
phạm trong việc thực thi pháp luật, vi phạm quyên làm chủ của nhân dân chưa được xử lý dứt 
điểm ; nhiệm vụ kiểm tra tài chính chưa đạt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra... 

Về phương hướng, nhiệm vụ, Hội nghị đã nêu mục tiêu chung của công tác kiêm tra 
năm 2002 là "Nỗ lực phấn đấu, triển khai toàn diện và có hiệu quả các mặt công tác, góp phân 
nâng cao chất lượng và hiệu quả việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo tỉnh thân 
và mục tiêu do Nghị quyết Đại hội IX của Đảng đề ra ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị 
quyết về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ƯƠng ló (lần 2), khóa VIII, các Nghị qUyẾt 
Trung ương khóa IX và phục vụ tốt công tác nhân sự bầu Quốc hội khóa XI, bám sắt tư tưởng 
chỉ đạo trong hoạt động của công tác kiểm tra là "chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả '" 
Trong bài phát biêu tông kết Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, đã nêu rõ những nhiệm vụ và nội 
dung trọng yếu của công tác kiểm tra để phục vụ thật tốt yêu cầu của Trung ương, của các cấp 
Ủy trong thời gian tới. LÌ 


LỄ KẾT NGHĨA GIỮA TẠP CHÍ CỘNG SẢN VỚI BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG 


Nhằm tăng cường tình đoàn kết truyền thống keo sơn gắn bó quân dân như cá với nước của 
dân tộc ta, động viên, giúp đỡ lẫn nhau thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và nhân dân 
giao phó, chiêu 31-1-2002 tại Hà Nội đã diễn ra lễ kết nghĩa g1ữa Tạp chí Cộng sản với Bộ đội 
Biên phòng. Dự lễ ký có các đồng chí : PGS, TS Vũ Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản ; Đông chí Hà Đăng, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản ; 
PGS, TS Trần Quang Nhiếp, Phó tổng biên tập, Bí thư Đảng ủ ỦY; Nguyễn Tiến Hải, Phó tổng 
biên tập Tạp chí Cộng sản ; Thiếu tướng Trịnh Ngọc Huyền, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ; 
TS, Thiếu tướng Đặng Vũ Liêm, Phó Tư lệnh chính trị, Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng 
cùng toàn thể cán bộ phóng viên, biên tập viên Tạp chí Cộng sản và các đồng chí cán bộ, sĩ quan 
Bộ đội Biên phòng. 

Thực hiện nội dung kết nghĩa, Tạp chí Cộng sản sẽ thường xuyên có các bài viết tuyên truyền 
về sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia của lực lượng Bộ đội Biên phòng ; 
phân ánh kịp thời những điên hình tập thể, cá nhân xuất sắc trong lực lượng biên phòng ; đảm 
nhiệm việc phô biến các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước mới ban hành 
cho cán bộ chủ chốt trong lực lượng Bộ đội Biên phòng. Bộ đội Biên phòng tổ chức đưa 
phóng viên Tạp chí Cộng sản đi thâm nhập thực tế ở các đơn vị CƠ SỞ trong lực lượng, cung cấp 
tài liệu để phóng viên viết bài. Các ngày lễ, tết và các ngày truyền thống của nhau, cả hai bên sẽ 
tổ chức các cuộc thăm hỏi, gặp mặt, giao lưu đề tăng Cường SỰ hiểu biết, động viên, giúp đỡ nhau 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hằng năm sẽ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả 
hoạt động thực hiện các nội dung đã ký kết, rút kinh nghiệm và bàn các kế hoạch trong thời gian 
tiếp theo. L1 
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SÚC TRĂNG 


ŒÔNG Tự XỔ SỐ KIẾN THIẾT 


TÍNH Sút TRNG 


+ - Địa chỉ : 16 Trần Hưng Đạo, thị xã Sóc Trăng 
+ ĐT  :822.602 - 824.108 - 825.440 - Fax : (079) 821.488 
+ Trạm phát hành vé số Sóc Trăng tại tỉnh Cân Thơ: 

Số 116, Lý Tự Trọng, TP. Cân Thơ  - ĐT: (071) 832.804 
+ Giám đốc : LÊ VĂN KHANH 


Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Sóc 
Trăng là một DNNN được thành lập từ 
tháng 04/1992. Hơn 9 năm qua mặc 
dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng 
công ty luôn phấn đấu hoàn thành đạt 
và vượt kế hoạch được giao, năm sau 
cao hơn năm trước, góp phần vào 
việc thực hiện cân đối thu chi ngân 
sách của tỉnh nhà. 


Từ nguồn thu XSKT qua các năm, 
tỉnh đã tập trung đầu tư xây dựng các 
công trình phúc lợi xã hội, sự nghiệp 
giáo dục, y tế, văn hóa tại địa phương. 


Vé số Kiến thiết Sóc Trăng quay số 
mở thưởng vào lúc 16h 20 ngày thứ tư 
hàng tuần tại số 16 Trần Hưng Đạo, 
thị xã Sóc Trăng. 


Vé trúng thưởng được chỉ trả một lần 
bằng tiền mặt, ngân phiếu thanh toán 
hoặc chuyển khoản, tùy theo sự lựa 
chọn của khách hàng. Thủ tục lãnh 
thưởng dễ dàng và nhanh chóng. 


(hâm dịp %Đuân ( (hàn ( [go 2002 


Xinh chúe Quụ khách năm mới chat Xhang, 2hịnh nương, /A(uuk phúc 


Bưu ĐIỆN TÍNH TRq VINH 


Địa chỉ : 03 Phan Đình Phùng - thị xã Trà Vinh | 
Tel : (074) 866966 - Fax : (074) 863333 | 


Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 
03 Huân chương Lao động hạng ba. 
13 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ. 
Nhiều năm liền giữ cờ thi đua xuất sắc Tổng cục Bưu điện, 
Tổng Công ty BC-VT Việt Nam và UBND tỉnh Trà Vinh. 


- Điện thoại, điện báo trong và ngoài nước. 
- Cardphone. 
- Điện thoại di động Vinaphone. 


- Nhắn tin toàn quốc 10?. 

- Giải đáp thông tin kinh tế - xã hội 108. 

- Dịch vụ Internet và truyền số liệu. 

- Hướng dẫn liên lạc điện thoại trong nước và quốc tế. 

- Cung ứng, lắp đặt, bảo hành và sửa chữa các loại thiết bị Viễn thông. 

- Tốc độ truyền tin nhanh, chất lượng tốt, đáp ứng mọi nhu cầu thông tin bưu chính - viễn thông 
nội tỉnh, liên tỉnh và quốc tế. 

- Mở đây đủ các nghiệp vụ bưu phẩm, bưu kiện, thư, điện chuyển tiền nhanh, EMS, phát hành 
báo chí. 


- Đội ngũ cán bộ quản lý kỹ sư giỏi, tận tình phục vụ. 


tu diệu “TuÁ “nà “ uÁ (âu (quế 


"Ẻ ~- —# & Xcẻc” -_ — -_——fÐ“_ 


CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU 


Đ/c : Khu 6 - Thị Cầu - Bắc Ninh 
ĐT : 0241.821290 - 821603 - 821259 ; Fax : 0241.821745 
Tổng giám đốc : NGUYÊN ĐĂNG LUẬN 


Lù doonh nghiệp nhà nước được thành lộp ngòy 02/02/1967, thònh viên củo Tổng tông ty Dật-moy Việt Nam (VINATĐ)). 
- (6 06 xí nghiệp moy thành viên với tống số lao động 2.500 (B(NV. 
- Được rang bị gần 2000 móy moy công nghiệp và thiết bị công nghệ chuyên dùng hiện đợi được sản xuittgi (HLB Đúc, Nhật Bản, My và múy thêu công nghiệp TAJIWA. 
- Mỗi năm sản xut 7.000.000 sản phẩm (lính quy đổi theo áo sơ mi chuẩn) có chút lượng cao, duọc khóch hàng trong và ngoài nuóctín nhiệm. 

- (huyên sản xuốt cúc loại sản phẩm may mặc : jodkef, óo khoóc nom, nữ, óo sơ mi, óo len, nỉ (pull over), óo khoác lông vũ, óo vest, quần óo trượt tuyết, quần ôu, quần 
short, quần óo vóy lrẻ em... 

- Nhập khẩu trực tiếp nguyên phụ liệu moy, móy móc thiết bị (ông nghệ moy vù phụ tùng thoy thẻ. 

- Xuất khẩu trục tiếp các loọi sản phẩm moy mặc. 

- Sản phẩm của DAöAR(0 đũ được xuút khẩu vào thị trồng 
cúc nước : Nhột Bản, Fu, Mỹ, Canada, HongKong, Âustrolio, 
Nouy, Thụy S1, Đài Loơn... 

- DA6AR(0 sẵn sàng họp túc, liên doanh với cóc công ty 
long vò ngoòi nuớc để đôu tư vù sản xuốt kinh doanh XNK 
hàng moy mặc. 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG 

1.(ông tymoy Đáp (ầu phón đóu trỏ thành một trong những đơn vị mọnh có uy tín củo ngành Dột- 
May Việt Nom rong lĩnh vục sản xuốt kinh doanh xuốt nhộp khẩu hùng moy mặc. 

2. (ôngtymuy Đáp (ầu đảm bảo thỏ mãn khách hàng về những yêu cầu đũ được thỏa thuận. 

3. (ng ly mơy Đóp (ầu không ngừng cỏi iên hệ thông quản lý, cải tiền ký thuật, úp dụng khoo 


học và công nghệ tiên tiên, nhăm nông cao năng suút, chút lượng vò hiệu quả trong sổn xuôt kinh 
doanh. 


4. (ông ty moy Đúp (ầu không ngừng đùo tgo nguồn nhân lục để có đội ngũ cón bộ quản lý, cán bộ 
khoo học, nghiệp vụ... giỏi, đội ngũ công nhôn lành nghà, đóp ứng nhu cầu phóttriển của (ông ty. 


0ôN6 TY XÂY DỤNG VÀ KHAI THÁC CHI BỘ NGÂN HÀNG - 
TRAN QUA LƯA NINH BINH ÔNG THƯƠNG BĂ NINH 


Địa chỉ : Phường Thanh Bình - thị xã Ninh Bình 


Điện thoại : 030.871.091. Địa chỉ : 92 - Ngô Gia Tự - thị xã Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh 
Bí thư Đảng ủy - Giám đốc : ĐOÀN QUỐC HÙNG ĐT : (0241) 820669 - 820668 ; Fax : 0241.820104 
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH : 


1. Khai thác than qua lửa 
2. Xây dựng các công trình dân dụng. 


4 # y 
Xây dựng các công trình giao thông và thủy lợi. Chúc lI HS # 
3. San lấp mặt bằng _ 


4. Sản xuất vật liệu xây dựng. “`... q1 _ ƠI. 
mm. : ` ch, ¡t ÿ 


# =.- 


Huy chương vàng Hội chợ Do người tiêu dùng 
quốc tế công nghiệp Việt Nam bình chọn 


Kỹ sư. ĐĂNG VĂN SÍU 
Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đóc 


Ẩtrrs 
HẠT ĐỘNG KINH D0ANH CHỦ YẾU : * Chỉ nhánh tại Hà Nội HC ⁄2:- 
Sản lượng : 250.000 tấn/năm * Chi nhánh tại TP Vinh - Nghệ An 
+ Sản xuất gang đúc và gang luyện thép xuất khẩu : 18 Đường Hồng Sơn - P. Hồng Sơn 
Sản lượng: 130,000 tấn/năm. TP Vinh; ĐT : 038 562243 
+ Sân xuất các loại hợp kim như : FeMn, FeSi, FeCr... & _ 


_ H : 

+ Công nghiệp khai thác than, sản xuất than cốc và cácsản 4 _ S~ 3 Hà 
phẩm sau cốc. ị “chen. 

+ Sản xuất vật liệu chịu lửa, Ô xy, đất đèn, hồ điện cực 

+ Sửa chữa xe ô tô và vận chuyển hàng hóa. 

+ Khảo sát thiết kế, chế tạo, thi công các công trình thiết bị 
luyện kim. 

+ Công ty được phép kinh doanh xuất, nhập khẩu trực tiếp. 

+ Dựán cải tạo mở rộng sản xuất với tống số vốn đầu tư hơn 
650 tỉ đồng đã khởi công ngày 21/11/2000, dự kiến hoàn 
thành trước tháng 9/2001. 


_ `... Ồ 
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Thép cuộn phi 6, phi 8 Thép Văn SD 295A-D10 - D40 Thép hình các loại 
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(TY 18 £ W QING TRUNG Ÿ4 êy Sen, lê Nạ 
(WÑ XUXM HÀ NÁM NINH 111 ương lang, Nem Dyẻ 
(TY THƯNG MẠI VN (2 Qươg lưng ]P. Vnh 
(TY @É& Im L8 Lê luên, Qưng I4 
DMTN TM NINH 174 Trần Wưng Đạo, Đảng Hã 
(TM 1M 37 Quang lưựng, Đóng lúa 
(ÏY TH ÏM MÙNG HÔNG  t?3 TT Bọ Đán 01só, Q8mh 
( lÁY (ÔN LÀM 66 Hùng Vương, IP. Huế 
(TY TNWH 1M W BẮC SƠN 398 Hùng Vương, IP Do Mông 
(TY IMHH IM MGQX VÂN 310 Hừng Vương, ÏP è Nông 
DMTN TM FỰA (HUỤNG 473 Qương lung, TY uống Nghi 
[XIN IM NHƠN $54 liên ưng bọc, TP Qư Whm 
DMIN IM THANH SƯƠNG 125 Trần lưng Đọo, TX luy lào 
DMIN TM THỦY LỰC Ì4 tương lnng, lê lưng 
(Tr NI NGẠX 8/01 480 Thống Mới, Wc lang 
(II THỐNG NHẤT 394 Thứng Mhớt, Phạm bang 
(TY INHH VÂN SƠN ?\ Hững Vương, TY Keslun 
0MTN 1 HÀM TÍM 94 lòng Vương, [P Pháu 


Lê À} } Hải Thượng, IP Ðờ Lợ 
(WNỮ £ XGAl XU (ƯỜNG 480 1? 2, Dự lrọng, Lêm Đóng 


DWTN IM [ÄM QUANG 0395 lớn Q Toớn, Phạm Thất 


DNIN 1M NGỌX TIẾN 234AB Tiên H Đạo, Phon Thất 
DNTN Tả! NGQX ĐẠT 3⁄41 lần Hưng Đọc, Phm Thất 
DWTN TM TẤN PHÀ! ?] Đường 30/4, TP Biên Hạo 
DMINIMVÍNMIỆ  100f 0L1, Quyết hứng Bán Hạc 
0NIN I4 ØY HOÀNG LŨNG 30 (I8, Erh Dương 
(W X6 ĐỨC PHÚC 44/1 (M18, TÙM, Brá Dương 
0NIN KìM HIỆN 70 Bọ (, PIm l> 
0NTN LỘC NGÀN l3?9 Phước Tang, Bè Đé- lêng là - 
DMTN DẠI NÀJM 27ó lá Mông Phong, TP Vũng Tàu 


trong suốt 3 năm 


khi mua Tï trong các loại 
xe gún máy của Cy HOA LÀM 


Mọi dhỉ tết xin liên hệ cúc Đại lý ủy nhiệm của (ty Hoo Lâm trên toàn quốc : 


DTN TM THỦY HƯNG Ì80 lê 0g Hé, (011 
(TY TH IM £ DY HƯƠNG l3? án Dương Wươg 0% 
(TY INMH [NHI THƯƠNG PÍ LỘC 459 Hoàng Ý ly, P 4, 018 
(TY TM TÂN HÙNG TH 1# loờng Yên Thụ, Q/N 
(TY II 18 4 0V PHÁI TIỀN 11⁄2? ø@ 011 
(IWTN TM THÀNH TEỤMG ]63 Fe Đng La, 0 PM 
DMTN [M #/MH TRUNG Š]êÁ Nguyễn Ï Mạ oi 0 3 
(1 6É MÁY (%4 Lê Bợ Nà ƒ13, 0 11 
DMTN HÙNG VƯƠNG lÁ Hàng Wơe P9, 05 
(TY TNHH 1M VẬN PưúC 139 hạn Đg ưu, 0N 
(TY INHI IM 0W MINH PHÚC l4) Phạm Đồng lưu, 0 PN 
(TY TM 1 0 PHÚC ANM ?? lý l lạng Q I 
DWTN NHẤT ÏNÀNH 13 Fạn Vú Qón, 0 I 
DMTN LÝ N@QX LAN 445 lậu Gơg P.11, 06 
DWTN HẢI SƠN ¿ì (MI8 QI 
(TY IMH 1M ÿW 0Ô THÀNH 174 Ve ÏM Sœ 03 


(TY INHM l4 0V ĐÔNG PHƯƠNG 4/3⁄4A Mạ Oh, P.12, 06v 
P. IRUNG RÀY £ BẢN HÀNG 27-31 Hàng Vương Bxế Cánh 


NMHSXPIKUXEMÂY  f4/52 Eeh lqĐông Rxủ Œứnh 
(ÍA HÀNG WOAIÀ3  65-45Á Đướng3/2 P11, 010 
(Mê X6 THỤMPHẢI 75 Nguyễn feh Chả: TY lần án 
DMTN 1M GQX TÀNH 210 NHA, IP Mẹ ïho 
(X64 HUY HOÀNG Ì?9 Nguyễn 0h Cuảy, Bến In 
DWTN UYNH SƠN 51! @0 TY 8 la 
DWTN THANH NHÀ 440, êm 4, f 1, TY % ĐẶ 
DMTN ÏM THANH BÌNH Ì70 Nguyễn Huy, TX Vhb Long 
(H X6@&4 0K HIỆP 15 Bạn Bên Phủ, TY lrệ Vẻ 
(1 1⁄4 Vi HIỆP 9é lý lự lạng, ÏP (án The 
0WTN [M HẰN, 4/141 Nạ ð 6ð Dâu, Ty Nah 
ININNGXÀNM  Hhóm | Ïh yến Hóc Dhòn Tôy Meh 
Á nhey, HH < (AI, f 3, TY lêy Neh 
({H ÂNH SÁNG ( )( ) QV lh(@íH TY Sắc trong 
-(W HÙNG MOXIỆƒ (Ì Núu,- N -7? Bá Tem, TP (6 Meu 
(TY I4 0ã 0P _— M2 lớn Pa TY lại 6 
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VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIÊN 


DEVELOÔOPMENT STRATEGWY INSTƯTFƯ TE 
65 Văn Miếu, Hà Nội. Tel : (844) 8431848, Fax : (844) 8452209 


Lịch sử hình thành : 

Viện Chiến lược phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư được hình thành năm 1964 từ hai vụ và sau đó là hai 
Viện của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước trước đây, với các tên gọi khác nhau qua các thời ky là Viện Phân vùng quy 
hoạch, Viện Phân bố lực lượng sản xuất, Viện Nghiên cứu kế hoạch dài hạn, Viện Kế hoạch dài hạn và phân bố 
lực lượng sản xuất từ năm 1994 có tên là Viện Chiến lược phát triển (có vị trí tương đương Tổng cục loại |). 

Chức năng, nhiệm vụ chính : 

Nghiên cứu khoa học và tổng hợp, tham mưu về lĩnh vực chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cả 
nước và các vùng lãnh thổ ; nghiên cứu lý luận, phương pháp luận và phương pháp xây dựng chiến lược và quy 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội ; tổ chức nghiên cứu và soạn thảo chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh 
tế - xã hội của đất nước, quy hoạch phát triển các vùng ; chủ trì/tham gia xây dựng và thẩm định quy hoạch các 
ngành, tỉnh, thành phố, các chương trình, dự á án lớn của Nhà nước ; tham gia xây dựng định hướng kế hoạch 5 
năm ; hợp tác với các cơ quan trong nước và quốc tế trong linh vực nghiên cứu chiến lược, chính sách quy hoạch 


Viện trường - President phát triển kinh tế - xã hội và đào tạo cán bộ... 
Dr. LƯU BIỊCH HO 


Tổ chức bộ máy : 
Từ 24 cán bộ ban đầu, đến nay, Viện có 90 cán bộ, công chức (trong đó có 29 cán bộ có trình độ trên đại học, 
50 cử nhân, kỹ sư). Viện có một Viện trưởng, ba Phó Viện trưởng, Hội đồng 
_—_n khoa học, Văn phòng và 8 ban nghiên cứu là : Ban Tổng hợp ; Ban Công 
_———“  . nghiệp, Thương mại và Dịch vụ ; Ban Phân tích và Dự báo kinh tế vĩ mô ; Ban 
“` ` ~ò.Ẳ ` Á Nguồn nhân lực và xã hội ; Ban Vùng và Lãnh thổ ; Ban Nông nghiệp và nông 
"TT x2 66ÁẺ thôn; Ban Kếtcấuhạtầngvà đôthị; Ban Kinh tế thế giới. 


..“ 


MPI UMDP 


. R đế se ...h m „ 
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Một số thành tựu chủ yếu : 

- Tổ chức nghiên cứu 2 chương trình cấp nhà nước ; hàng 
chục đề tài cấp nhà nước và hàng trăm đề tài cấp bộ. 

- Tổ chức nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc phân vùng 
kinh tế trên phạm vi cả nước, lập báo cáo Tổng sơ đồ phân 
bố lực lượng sản xuất của Việt Nam, tổng hợp phân tích đánh 
giá hiện trạng tài nguyên thiên nhiên, dân số lao động, cơ 
cấu kinh tế.v.v. 

- Tham gia và thường trực nghiên cứu xây dựng "Chiến 
lược ổn định và pháttriển kinh tế - xã hội thời kỳ 1991 - 2000" trình Đại hội VII của Đảng. 

- Tham gia soạn thảo văn kiện các Đại hội lần thứ VỊ, VII, VIII, IX của Đảng và một số hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đặc biệt, để 
phục vụ Đại hội IX, Viện chủ trì chuẩn bị đề cương xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2001 - 2010 ; làm đầu mối của Tiểu ban 
và Tổ Biên tập Chiến lược, tổ chức và phối hợp nghiên cứu chiến lược chung và trực tiếp nghiên cứu một số chuyên đề của Chiến lược, tham gia 
soạn thảo Chiến lược, Báo cáo Chính trị, Kế hoạch 5 năm và tham gia phục vụ, hoàn chính các văn kiện Đại hội IX. 

- Chủ trì và tham gia lập dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010 cho 8 vùng kinh tế lớn, 3 vùng trọng điểm, quy 
hoạch kinh tế biển. Chủ trì xây dựng quy hoạch phát triển công nghiệp và kết cấu hạ tầng thời kỳ 1996 - 2010, quy hoạch các khu công nghiệp. 
Xây dựng bộ tài liệu hướng dân nghiệp vụ nghiên cứu quy hoạch, hướng dẫn, hô trợ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai xây 
dựng quy hoạch tổng thể pháttriển kinh tế - xã hội đến năm 2010. 

- Chủ trì tổ chức nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Lào và Cam-pu-chia thời kỳ 1991 - 2000; giúp Ủy ban Kế hoạch Nhà nước 
CHDCND Lào xây dựng Quy hoạch phát triên kinh tế - xã hội cả nước Lào đến năm 2020, xây dựng chiến lược hợp tác giữa hai nước Việt Nam - 
Lào đến năm 2010. 

Viện có quan hệ hợp tác với nhiều cơ quan khoa học, viện nghiên cứu trong nước, nước ngoài và nhiều tổ chức quốc. 

Với những thành tích đóng góp có hiệu qua, nhát là trong thời kỳ đôi mới, Viện Chiến lược phát triển đã được Nhà nước tặng thưởng Huân 
chương Lao động hạng nhì. 


—— ———————_ Lư 


CÔNG TY SÔNG CÂU 


Đ/c : Nguyễn Đăng Đạo - TX Bắc Ninh - T.Bắc Ninh 
ĐT : 0241.824287 ; Fax : 0241.820904 
Chi nhánh TP.HCM, 181 Võ Văn Tần - P5 - Q3 - TP.HCM 
ĐT : 08.8325719 ; Fax : 08.8341241 
Giam đốc : VŨ QUỐC CƯỜNG 


Trụ sở Công ty 


1 - Quá trình hình thành - phát triển 

Công ty Sông Cầu trước có tên là công ty thương mại Sông Cầu là 
doanh nghiệp đoàn thể thuộc Ban Tài chính Quản trị Tỉnh ủy Bắc Ninh. 
Công ty được thành lập theo quyết định số 33/UB ngày 15/2/97 của 
UBND tỉnh Bắc Ninh và được sở KH ĐT cấp giấy phép kinh doanh số 
200610 ngày 19/2/97. 

Sau 1 thời gian chuẩn bị, tổ chức địa điểm kinh doanh đến tháng 5/97 
Công ty chính thức đi vào hoạt động tại 2 địa điểm : 

- Công ty tại số 39A Nguyễn Văn Cừ - Ninh Xá - TX Bắc Ninh 

- Chỉ nhánh tại số 181 Võ Văn Tần F5 Q3 Thành phố HCM 

Với biên chế Công ty là 7 người và chỉ nhánh 3 người. 

- Trong năm đầu hoạt động Công ty chỉ thực hiện nhiệm vụ kinh doanh 
đơn thuần thương mại. Thực hiện Chỉ thị số 31 CT/TƯ ngày 2/4/98 của 
Bộ Chính trị về việc kinh doanh của các doanh nghiệp khối Đảng và sự 
chỉ đạo trực tiếp của Ban Tài chính Quản trị Tỉnh ủy, Công ty đã từng 
bước chuyển hướng kinh doanh từ hoạt động thương mại đơn thuần 
sang hoạt động thương mại gắn liền từng bước với sản xuất. Tháng 
2/98 Công ty triển khai thêm chức năng xây dựng, tháng 6/2000 nhà 
máy sản xuất bao bì sợi nhựa PP dệt tròn đi vào sản xuất. 

Đến nay Công ty đang thực hiện nhiệm vụ kinh doanh trên cả 3 hướng 
Thương mại - Xây dựng - Sản xuất với tổng số lao động là 105 người. 

2 - Thành tích hoạt động của công ty. 

Năm 1997 : Đóng góp theo ngân sách nhà nước đạt : 2.492.850.000đ 
Năm 1998 : Đóng góp theo ngân sách nhà nước đạt : 8.993.400.000đ 
Năm 1999: Đóng góp theo ngân sách nhà nước đạt : 2.561.900.000đ 
Năm 2000: Đóng góp theo ngân sách nhà nước đạt : 4.849.300.000đ 
Năm 2001 : Đóng góp theo ngân sách nhà nước đạt : 9.505.390.000đ 
Đóng góp xây dựng ngân sách Đảng trong 5 năm là : 250.000.000đ 
Thu nhập binh quân từng người hiện nay là : 500.000đ 

3 - Hướng pháttriển của Công ty trong những năm tới : 

Tiếp tục hoạt động kinh doanh cả 3 lĩnh vực, tập trung chi đạo sản xuất 
tại nhà máy tự trang trai và tiến tới có lai. Phãn đâu đạt tốc độ tăng 
trưởng bình quân toàn công ty có lãi là 8 - 10%. Thu nhập bình quân 
năm 2002là 550.000đ/người. 


Lễ động thổ công trình "Đường dẫn hai đầu Cầu Sen” 
thôn Ngọc Quang - xã Lâm Thao - huyện Lương Tài 


Thi công trình đường Hai-Bà Tưng.) ê Q ÍC 


'P 


' tm—.- —-.=.—— 


+ 


t>J NGÂN HàNG NGOẠI THƯƠNG VIiệT NâM 


*ị Chi nhánh Quảng Ngãi: Số 345 Hùng Vương - thị xã Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi 
—_—_ Điện thoại: 055.828.578 Fax: 055.825.432 - Website: http:/www.vietcombank.com.vn 
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CH ÚC ÀMƯỪNG NĂM MỚI 
Hapbpvw fiew Yeatr 


L)C) 
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CHO ĐỘNG CƠ VÀ GIÁM SÓC 

LISOHAKA KHẮC PHỤC ĐƯỢC TẤT CÁ NHỮNG NHƯỢC ĐIỂM 

CỦA XE MÁY TRUNỔØ QUỐC CÓ MÁT TẠI VIỆT NAM 

KHÁC PHỤC GIÁ ẢO HIỆN THỜI ĐỀ XE MÁY CÓ ĐỨNG GIÁ TRỊ NHẤT 
ĐC GIÁO DICN 

SỐ 226/82 THÍCH QUẢNG ĐỨC - YP.HỒ CHÍ MMH - DT 09 8422455 

SỐ 205A HOÀNG VĂN THỰ P.8. PHỦ NHUÂN TP.HÒ CHÍ MP4 - 0T 0ð 422455 
TRUNG TÀM XE GẮN MÁY SÀI GÓN - CHỢ LỚN 65 AMH DƯƠNG YƯƠNG 
P§ - Q9 - TP.HỒ CHÍ MMM - DT: 00 0422@% â* 

DOANH NGHIỆP TU NHÂN HƯNG LOMGIKHỔI 14 - P. HÀ lMY TẬP 

TP, VINH - NGHỆ AN ~ĐT: 048 560061 


291 ĐƯỜNG TRƯỜNG CHI04 HA NỘI - DY: 0456345Ẩể - o4 đỂ54ƒẾ6 , ˆ 
98 TÁY SƠN - ĐÓNG ĐA - HÀ NỘI, ĐT : 04 539001 S%, 7 £ K và. 
SỐ 2 NGÔ lA TỤ BẤC GIAN - 0T? 024065311 n 

CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỤY ANH TỔ 4 TRẦN LÀM - 
CÔNG TY KHAi THẮC KHOẢNG SÁN HÒA BÌNH 3⁄4 : 
nhi 018 8g5398 
CỬA HÀNG Xã CA MONG 

CÔNG TY ÝHOỀ(G MAI Ty nẾ z- 


Địa chỉ : Thị trấn Lam Sơn - Thọ Xuân - Thanh Húa - Tel : (037) 834091 - Fax : (037) 834092 
ĐƠN VỊ ANH HÙNG 


Các (từng Ÿ m .Ẩ( 


| DO NGƯỜI TIÊU 
No. : HT.019.99.15 Certificate No. Q16561 DÙNG BÌNH CHỌN 


Tiêu chuẩn chất lượng Quốc tế IS0 9002 


Biải thưởng chất lượng Biải Bông lúa vàng 
Việt Nam 1997 - 1998 5 năm liên 1996 - 2000 


ì 
... ú 


Chuyên sản xuất - Kinh doanh 
các loại : Đương, Bánh kẹo, 
Côn, Rượu... 


Ngôi Sa0 Vàng (uc tr tam „HẾ Chất Lượng Toàn tàu › Â 
hề b lí chức cà R-.. » tt Na m lấn nagement Do tủ chức Đinh hưởng chiên lược kinh doanh (BI) ? 
%ị Trao tặng lạ tại lu York Ngày 31-03-20 Trao tang tại Paris Ngày 07-05-2001 


- 
bbông chỉ nhìn uô 
tương lai... 


` 
c 


„mà bạn luôn có `” 
tương lai /zơng tầm ta 


Là người Việt Nam, ai cũng mong ước một tương lai đảm bảo và ổn định. 


Nhưng bằng cách nào? Bảo Việt giúp mọi người, mọi nhà biến mong ước 
đó thành hiện thực. Là công ty bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, Bảo Việt 


I$0 9001:2000 Bia 


Hơn thế, chúng tôi không 


ngừng vươn lên vẻ mọi mặt để luôn đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bạn. Chất 
lượng dịch vụ của Bảo Việt được đảm bảo bằng hệ thống quản lý chất lượng 
đạt tiệu chuẩn quốc tế ISO 9000. Đến với Bảo Việt hôm nay chính là nấm 
lấy tương lai trong tầm tay. Vì ngày mai đang bắt đầu từ hôm này. 

Sản phẩm bảo hiếm nhân thọ mới “An Gia Thịnh Vượng". Số tiền bảo 
hiếm được tăng dần theo từng năm với mức tăng cao nhất từ trước đến nay. 


Nước Việt - Trên tất cả tin yêu 


a mm .”.. _w "x. — SN 


'® 8 AT sh Í KT NI. TY TMNI Đai 
có br cị h TÑ¡ | đi)c NI UN 1 sẽ. 
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gia đình 


bọc Lã 


sức bhóc 


biểu trí 


TÔNG CÔNG TY BẢO HIỂM VIỆT NAM 


Trụ sở chính: 35 Hai Bà Trưng - Hà Nội 

ĐT: (04) 826 2632 - 934 3128 - 934 3130 
và hệ thông các công ty, đại lý của Bảo Việt 
tại các tỉnh thành trong cả nước 
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